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LÒI NÓI ĐẦU 


Cuốn sách này nói uề thời kỳ khoảng hai trăm tám mươi 
năm nước Nhật Hàn bị chia rẽ uù tàn tạ trong nội chiến liên 
miền. Cho đến thế kỷ thứ XVI, một uiên dại tướng Nobunaga, 
bằng sức mạnh quên sự thống nhất được đốt nước. Tiếp theo 
là Hideyoai kế tục sự nghiệp của ông, rồi đến uị đợi nguyên 
soái đầu tiên của dòng họ Tokugauo là Ieydsu, bằng những 
chiến thắng quyết dịnh dã hoàn thành sự nghiệp. 

kịch sử da chúng kiến nuột thời kỳ dài đầy uinh quang 
của phái quân sự, rồi sự suy sụp uề dạo dức của những 
người lãnh dạo. Dòng họ Hòjò da tô ra xuốt súc uờ khôn 
ngoan, rất công tâm trong uiệc trị nước cho đến cuộc kháng 
chiến chống quán Mông Cổ năm 1281, Nhưng chiến tranh 
đủ đầy nền kính tế phong kiến dến chỗ rối ren suy sụp. Bước ' 
sang thế kỷ mới, dòng họ Hòjò có nhiều biểu hiện suy tàn 
(có thể do những màu thuẫn nột bộ của bản thân chế dộ 
phong kiến) uà đến năm 1334 thì chính quyền Kamamura 
sụp dổ, thể chế nhiếp chính bị dập tan uà ngôi uua 4qu một 
thời hỳ phục hồi L ạch, lạt rơi uào sự thống trị của một dòng 
họ Đạt nguyên soát mới, bắt đầu uới Ashikaga TokqHjL. 

Toakauji nà họ hàng thân thuộc cùng bè bạn là những con 
người thô bạo... Tuy họ không đến mức tàn nhẫn như họ 
Hòjò da phế truất niột ông 0uua không thương Hếc uào năm 
1221, nhưng họ cũng bị phê phán là đã dối xử tồi tệ uới nhà 
tua. Họ rất tham lam 0à có tham uọng quá lớn. 

Hơn hai thế kỷ cầnt quyền của Ashihagu (từ 1336 đến 
1ã73) là thời kỳ sống động nhất uà da dạng nhốt trong lịch 
sử Nhột Bản, uề tốt cổ các mật quên sự, chính trị uà xã hội. 
Trong thể kỷ thứ XIN các nhà sử học Nhật Bản dúng trên 
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góc độ chính thống dể xem xét thì cho ràng các dại nguyên 
soái Ashihaga là những kẻ phản bội nên coi nhẹ thời hỳ này, 
nhưng thật ra đây chính là thời kỳ có sự chuyển biến trong 
dờt sống của đân tộc Nhật Bản trên mọi phương diện. Một 
số học giủ mô tả cuộc đấu tranh giữa các triều dại trong thế 
ký AXIX như một cuộc cách mạng xõ hội. Tôi không hẳn đồng 
tình như tậy. Theo tôi, chẳng qua chỉ là sự phân phối lại 
quyền lực tà đặc quyền đặc lợi có ý nghĩa kính tế nhiều hơn 
ta chỉnh trị đốt nói cuộc sống của giới quân nhôn uù cả tầng 
tớp nông dàn bàng những con đường không dược dự hiến 
trước. 

Tôi có dụng ý tiết uẻ những biến dộng lịch sử trong thời 
dạt Ashikqga trong những chương sách này. Tói không muốn 
nói nhiêu đến những hoạt động của các nhà truyền giáo, và 
thương nhân phương Tây ó Nhật Bản trong thế hỳ thứ XVT 
uí tôi coi do là những ciệc không có tầm quan trọng bao 
nhiêu dối uới lịch sử của nước này. 

Những năm tháng diễn ra trong tập sách này chủ yếu là 
thời kỳ chiến tranh liên miền. Dương nhiên tôi phỏi uiết dài 
Uuề các trận dánh tà các cuộc xung dột vũ trang, Tỏi không 
muốn uiết qua tóm tát những sự kiện lịch sử thời bkỲ này tỉ 
nó cần thiết cho ciệc nghiên cứu một xã hội nưừ giới quân 
nhân là giai aốp lành dạo. Và cũng bởi tí nghệ thuật chiến 
tranh phát triển nhanh, quân đội cùng phải thay đổi cho 
phù hợp cói phương hướng phát triển kính tế trên phạn: L¡ 
cả nước 0à tự dó đồn đến những thay đổi trong cấu trúc xã 
hội từ cÍHHÀ trị Mỹ học thế kỶ thú XV cũng phần ứnh thói 
guen thẩm mỹ của những chiến bình giành chiến thẳng. 


GEORGE SANSOM. 
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CHƯÓNG I 


TRIỀU ĐẠI GO-DAIGO 


1. Các triều vua dối dịch. Vua Go-Daigo 
lên ngôi, 1318. 


Cuộc tranh giành ngôi báu kéo dài giữa hai chỉ trưởng 
và chỉ thứ thuộc dòng dõi vua Go-Saga đã được kể đến trong 
tập 1 của cuốn lịch sử này, 

Phần này sẽ điểm lại một số sự kiện chính. 

Từ khi vua Go-Saga mất năm 1272 cho đến khi vua 
Go-Daigo lên ngôi năm 1318, luôn luôn có sự tranh cãi về 
ngôi vua, mãi cho đến năm 1331 mới tạm yên. Trong suốt 
thời kỳ hơn 50 năm đớ đất nước xấy ra nội chiến liên miên. 
Trong thời kỳ từ năm 1272 đến năm 1318 sự đối địch giữa 
hai chỉ trưởng và thứ trong hoàng tộc căng thẳng đến mức 
chính quyền Bakufu ở Kamakura phải can thiệp, khi thì ủng 
hộ bên này, khi thì lại đứng về phía bên kia để tránh những 
cuộc đụng độ kéo dài và để giữ hòa bình. Việc chọn người 
lên nôi ngôi và việc chọn hoàng thái tử do chính quyền 
Bakufu quyết dịnh cuối cùng. Bakufu muốn giữ thái độ 
trung lập nên chọn phương án để mỗi chỉ luân phiên nhau 
lên nối ngôi. Việc làm đở của Bakufu có thể làm vừa lòng 
cả hai bên, nhưng cũng cơ thể chẳng bên nào hài lòng cả. 
Song triều đình và nhà vua vẫn phải chấp nhận, bởi vì họ 
vẫn còn bị ám ảnh bởi tấm thảm kịch của vua Go-Toba, do 
chống lại chính quyền Bakufu năm 1221, đã bị trừng phạt 
và bị đầy đi xa cho tới chết. 
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Tuy ở thế mạnh, song các nhà lãnh đạo Kamakura vẫn 

giữ thái độ mềm dẻo trong việc giải quyết các vụ tranh chấp 

, ở triều đình. Khác với nhiếp chính Yoshitoki đã trừng trị 
vua Go-Toba một cách tàn nhẫn, những người đại điện cho 
chính quyền Kamakura hai ba đời sau này không dám tự 
tin vào quyền lực của mình trước tầng lớp quân sự ở các 
tỉnh, và trước các ông hoàng và giới quý tộc ở kinh đô. Họ 
biết rõ có thể bị tầng lớp phong kiến và ngay cả giới quý 
tộc ở triều đỉnh chống lại, cho nên rất bối rối mối khi phải 
đưa ra quyết định. 

VỊ trí của họ đúng là có bị yếu đi, bởi sự thử thách ghê 
gớm qua cuộc nội chiến kéo dài ngót nửa thế kỷ - mà điều 
đó không phải lỗi của họ. Nền tài chính kiệt quệ, sự trung 
thành của các chiến hữu không còn được như trước nữa, có 
phần gượng gạo. Nhưng những điều đó cũng chưa đủ để cho 
họ suy sụp, có chăng chỉ mất uy tín và giảm đi quyền lực 
và của cải. Cái yếu của chính quyền Bakufu cuối thế kỷ XHI 
chủ yếu là do tính cách tầm thường của các Nhiếp chính 
Hojo sau khi Tokimune mất năm 1284. Sadatoki (1284 - 
1301) cớ khả năng nhưng lười biếng. Takatoki (1316 - 1326) 
chơi bời phóng đãng, có người ghét ông ta còn gán cho cái 
tiếng vô liêm sỉ. Ông ta kế nghiệp cha khi còn là một cậu 
bé con, đến khi lớn lên chung quanh lại toàn là những người 
giúp việc tham nhũng... Chính họ là những người đã làm 
táng thêm sự căm ghét của quần thần đối với chính quyền 
Bakufu. Họ muốn đánh đổ bảo vệ gia đình Hojo và phục hồi 
lại quyền lực cho nhà vua. Song lúc đơ triều đỉnh không 
đoàn kết. Hai chỉ họ hoàng tộc thay nhau cầm quyền không 
thỏa thuận nổi với nhau về những điều thậm chí chỉ có tính 
tạm thời, tuy bề ngoài những cuộc xung đột giữa họ với 
nhau không công khai thể hiện. Vua Hanazano, một người 
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sắc sảo và tương đối khách quan cũng buộc phải thoái vị 
nam 1318, nhường ngôi cho Go- Daigo. Trong hồi ký của 
mình, viết vào tháng 1 năm 1325 ông mô tả cả hai chỉ họ 
thi nhau đến vận động chính quyền Kamakura ủng hộ ý đồ 
của mình, đến nỗi để cho người đương thời nhạo báng là 
giống như "loài ngựa" ganh nhau chạy. Họ còn thi nhau đi 
lễ, cầu nguyện ở các đền chùa, phe nọ chửi rủa phe kia ngay 
cả trước cửa Phật, 

Tranh chấp chán, cuối cùng Go-Daigo cũng lên ngôi vua 
nàm 1318 rồi sau đó, trước sự sửng sốt của chính quyền 
Bakufu, ông ngỏ ý bỏ ý định thoái vị sớm, điều mà các đời 
vua trước vẫn phải làm. Ông nơi rõ rằng ông sẽ không thoái 
vị để nhường ngôi cho một thằng bé con hay cho bất cứ ai 
khác. Ông đã 30 tuổi và có ý định ở ngôi vua cho đến bết 
đời. Ông định sẽ cải cách bộ máy chính quyền và sẽ tổ chức 
bộ máy này theo kiểu mới, 

Ngay từ khi mới lên ngôi ông đã có biểu hiện chống lại 
chính quyền Bakufu. Ông lên ngôi tháng 4 năm 1318 và 
điều hành đất nước dưới sự chỉ đạo của vua cha là thái 
thượng hoàng Go-Uda. Ông chủ trỉ nhiều cuộc họp, rà lại 
các quan chức, bố nhiệm người này, sa thải người khác. 
Thậm chỉ chức nhiếp chính cũng bị thay thế bằng người 
khác. Nhiếp chính mới được đề nghị bổ nhiệm lúc đó là 
Ichijo Uchitsune. 

Trước hành động của vua Go-Daigo, tất: nhiên chính 
quyền Bakufu không hài lòng. Nhiều nhà quý tộc đã từ chối 
nhận chức nhiếp chính mới vì họ sợ làm phật ý chính quyền 
Bakufu. 

Nhà vua xin ý kiến thái thượng hoàng Go-Uda. Thái 
thương hoàng rất bưức về những sự đảo lộn do nhà vua gây 
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ra và phê nguyệch ngoạc lên bức thư trong lúc tức giận: 

“Thật là tàn bạo". Nhà vua đề nghị tên của một vị đại thần 

lên nhậm chức nhưng chẳng ai hưởng ứng. Cuối cùng việc 
bổ nhiệm vẫn cứ được quyết định, trái với thông lệ. 

Rõ ràng, quyết định của Vua Go-Daigo là chống lại chính 
quyền Bakufu ở Kamakura một cách công khai. Vua Go- 
Daigo quyết tâm tiến hành cuộc cải cách về chính trị, ông 
có nhiều chiến hữu ủng hộ. 


Vua Go-Daiga bị chính quyền Hojo bát đi đầy một số năm 
và tới năm 1333 lại trở lại ngôi vua. Ông vẫn kiên định áp 
dụng loại biện pháp cải cách. 

Biện pháp quan trọng đầu tiên của ông là xóa bỏ thể chế 
cai trị của thái thượng hoàng. Thể chế này ngay từ khi ra 
đời đã gây ra nhiều sự rối ren về chính trị, điển hình nhất 
là triều đại Shirakawa từ năm 1086 đến 1129. Vua Go-Daigo 
thực hiện biện pháp này năm 1321, được sự đồng ý của vua 
cha là thái thượng hoàng Go-Uda, được sự chấp nhận của 
cả chính quyền Bakufu mặc đầu rằng làm như vậy chỉ có 
lợi cho ông ta là vua đương quyền. 

Một số thay đổi khác trong tổ chức chính quyền cũng 
được thực hiện và coi là cần thiết, phủ thái thượng hoàng, 
cũng như các chức năng, nhiệm vụ, được chuyển cho những 
cơ quan mới đặtdưới quyền trực tiếp của nhà vua. Các hội 
đồng cố vấn được tăng thêm quyền hạn ra những quyết 
định; Cơ quan thống kê được phục hồi và mở rộng, trở thành 
nơi phán xử những vụ tranh chấp đất đai và giải quyết 
những khiếu tố của công chúng nơi chung trong việc làm 
ăn. Việc tổ chức lại như thế này là đích đáng vỉ đã từ lâu 
dưới thể chế Thái Thượng hoàng, công việc sản xuất kinh 
doanh không được coi trọng và chỉ giao cho văn phòng của 
Thái Thượng hoàng theo dõi. 
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Thư của uua Go-Doigo uiết cho oua Go-Uda trong lời đáp 
tại 0uua Go-Uda dã bột đầu bằng câu "Thật là tàn 
,b9o Những dòng cuốt uiết xít uào nhau cạnh dòng chữ lớn 


Sử sách đã ca ngợi những cuộc cải cách của vụa Go- 
Daigo, sự thông thái và tận dụng của ông trong công việc. 
Tuy nhiên người ta cũng cho rằng nhiều biện pháp cải cách 
của nhà vua chưa được trải qua sự thể nghiệm nghiêm túc. 
Trong thực tế, qua mười năm kể từ khi xóa bỏ thể chế Thái 
Thượng hoàng đến khi chính quyền Bakufu sụp đổ (1321 - 
1331) Ông và những cố vấn của ông đã tốn rất nhiều công 
sức để chống lại quyền lực tối cao của giới quân sự. Ông 
biết rằng muốn tiến hành cải cách theo những ý đồ của ông, 
phải chống lại chính quyền Bakufu, không thế°chỉ nơi suông, 
tham chí phải dùng đến bạo lực. Ông theo đuổi những ý đồ 
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này từ trước khi lên ngôi và trong thực tế một số năm ông 
đã vô hiệu hóa quyền lực của phủ Dại nguyên soái, nhận 
thấy chính quyền Kamakura đã có dấu hiệu suy yếu. Câu 
chuyện về những âm mưu và những hành động cớ thể coi 
như phiêu lưu của nhà vụa đã là những trang sử đầy sôi 
động về đời sống của kính đô Kyoto. Sự sụp đổ của chính 
quyền Bakufu đã là một minh chứng lịch sử cho thời kỳ này. 
Sự kiện đơ là một ví dụ cụ thể và nói lên sự nôn nóng của 
những người muốn: lật đổ, vừa nơi lên tầm mát thiển cận 
thiếu cảnh giác của giới quân sự. 

Ỏ Kyoto vào khoảng năm 1324 những người âm mưu lật 
đổ họp nhau lại thành một tổ chức lấy tên là "Tự do và Dễ 
dàng”, ý nói là ai muốn tham gia thì tham gia không cần 
có điều lệ gÌ phiền toái. Các thành viên của tổ chức này 
thuộc đủ hạng người họp nhau thành từng nhóm, bề ngoài 
rất tự nhiên và thoái mái, không có nghi thức gì. Mợi người 
không phân biệt tầng lớp xã hội có thể nơi chuyện với nhau 
cởi mở thoải mái không cần giữ ý tứ gì. Họ cơ thể ngồi uống 
với nhau phanh ngực áo, chẳng cần đội mú, để tóc xõa. Có 
những nhà sư chẳng cần mặc áo cà sa nữa. Thậm chí có 
người ngồi chơi trò chuyện với các cô gái đẹp tuổi 17, 18, 
ãn mặc hở hang chuốc rượu như trong ngày hội mùa xuân. 
Nhiều người ca hát, nhảy múa. Song trong những hoạt động 
du hý đó họ lại bàn chuyện lật đổ "bọn người tàn bạo miền 
đông”, tức là giới quân sự ở Kamakuna. 

Những câu chuyện này được mô tả trong cuốn tiểu thuyết 
lịch sử Taiheiki. Những cuộc họp kín như thế không thoát 
khỏi sự chú ý của những người đi chơi đêm và chắn chán 
đến tai cựu hoàng Hanazono. Trong tập hồi ký của mình, 
cựu hoàng đã mô tả những nhân vật của hội "Tự do và dễ 
dàng" (Burei-ko) như chính ông đã được tận mát nhìn thấy. 
Ông kế ràng các hội viên hội Burei-Ko ăn mặc nửa hở nửa 
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. kín ngồi và uống rượu. Có một số học giả làm ra vẻ nghiêm 
trang bàn luận về vấn đề học hành với học trò. Ông cũng 
cho rằng nhân dân ở Kyoto chẳng sỉ lạ gì những chuyện 
này có điều lạ là chính quyền Bakufu ở Rokukara hình như 
không có động tính gỉ. 

Chính quyền Bakufu tỏ ra không còn có sự sáng suốt và 
khôn ngoan như trước. Họ không còn muốn can thiệp sâu 
vào tình hình Kyoto và không muốn làm triều đình bất bình 
song sự thật về âm mưu lật đổ của hội Burei-Ko cũng không 
thể che dấu được mãi, năm 1324 quân do thám của chính 
quyền Bakufu ở Kyoto đã phát hiện được nhiều thành viên 
của hội đó. Chính quyền Bakufu nhanh chớng hành động, 
bát những người cầm đầu. Vua Go - Daigo có phản kháng 
lại và phái viên của nhà vua là Pujiwara Nobufusa có biện 
bạch rằng nhà vua không hề biết gì đến những âm mưu lật 
đổ. Chính quyền Bakufu cớ tra tấn một số người tình nghi 
nhưng không trừng phạt tất cả những người bị bắt. Họ có 
tăng cường cảnh giác ở Jyoto nhưng cũng không muốn gây 
căng thẳng về chính trị, làm như những sự kiện xảy ra 
không cớ gì quan trọng. Người đương thời coi đây là thái 
độ khôn ngoan của chính quyền Bakufu. Chứ không phải vì 
họ thiếu kiên quyết. 

Về phía nhà vua, mặc dầu cũng có hoảng sợ song vẫn 
không từ bỏ hy vọng lật đổ chỉnh quyền Bakufu, mặt khác 
ông cũng kiên quyết tìm cách chống lại ý đồ của chỉ trưởng 
buộc ông phải thoái vị. Ông tìm chỗ dựa ở các giáo phái lớn, 
hy vọng họ giúp đỡ về tỉnh thần và phần nào về quân sự. 
Ông không muốn các dòng họ quân sự công khai tuyên bố 
ủng hộ ông, điều đó các dòng họ quân sự công khai tuyên 
bố ủng hộ ông, điều đó có thể gây tỉnh bình bất lợi. Ông 
muốn bằng những thắng lợi đầu tiên sẽ từng bước thuyết 
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phục các phe phái cùng chống lại dòng họ Hojo. Một số thủ 
lnh quân sự cũng không nghỉ rằng có thể phục hồi được 
cuộc sống trên đống tro tàn của cuộc nội chiến. Họ cũng 
dần dần xa lánh các lãnh đạo Hojo. 


Vua Go-Daigo vẫn nuôi dưỡng ý đồ chống lại chính quyền 
Bakufu. Không may cho ông, vào khoảng mùa xuân năm 
1331, ông đã bị phản bội. Kẻ phản bội không phái ai khác 
mà chính là một trong số ba cận thần tin cẩn của ông là 
Fujiwara Sadafusa, đã tố cáo những âm mưu của nhà vua 
với Bakufu. Chính quyền Bakufu lập tức đưa quân về Kyoto 
bắt giữ một số nhà sư, và một số quan chức của triều đỉnh. 
Những người này bị giải về Kamakura để tra hỏi và toàn 
bộ âm mưu lật đổ của nhà vua bị bóc trần. Vụa Go-Daigo 
trước tỉnh hình đó đã tập hợp lực lượng, định tấn công trước 
Rokahara song chưa kịp trở tay thì một số viên tướng chỉ 
huy đã bị quân của Kamakura bát giữ. Trong số này có một 
người là Hino Toshimoto là một trong hai viên tướng họ 
Hino đã bị bất năm 1324 trong sự kiện âm mưu phản loạn 
của hội "Burei-Ko". 

Lúc đó là vào tháng 6 năm 1331: Song chính quyền 
Bakufu cũng không làm mạnh hơn nữa vì nội bộ của họ 
không có sự thống nhất, trước hết từ hai nhân vật chủ chốt 
là Takatoki và người cố vấn trưởng của ông, một quan chức 
vốn thiếu kiên quyết trong nhiều việc là Nagasaki. Họ làm 
ra vẻ không coi quy mô của cuộc nổi dậy có tầm quan trọng 
gì lớn. Họ cho rằng chỉ có một số người nhất định trong lớp 
quý tộc bác trên là có ảm mưu phản loạn. Chính vì thiếu 
sự thống nhất như vậy nên không có thái độ kiên quyết đối 
với Kyoto. Điều này lại càng khuyến khích vua Go-Daigo 
đẩy mạnh âm mưu lật đổ. 

Chính quyền Bakufu cử một đội quân mạnh tiến về phía 
Tây, để giương oai. Tin này đến tai vua Go-Daigo do người 
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con trưởng của ông là Hoàng tử Daito mang đến. Hoàng tử 
Daito còn có tên tu hành là Morinaga đã được vua cha cho 
đến trụ trì ở đền Hiyeizan để theo đuổi mục đích quân sự 
hơn là việc tu hành. Nhà vua đã biết rằng muốn chống lại 
được chính quyền phong kiến Bakufu không gì bằng phải 
xây dựng lực lượng từ phía giới tăng lữ. Hơn thế ở các ngôi 
đền Enryakuji đất rộng có thể là nơi cám đại bản doanh tốt 
và thuận lợi cho việc thu nhận thông tin từ các nơi. Phía 
các nhà tu thì họ cũng muốn nhân cơ hội này có thể có vị 
trí cao phát huy ảnh hưởng tới triều đình. 


Mối quan hệ giữa vua Go-Daigo với các đền chùa Phật 
giáo và giới tăng lữ là cơ tầm quan trọng đáng kể. Anh 
hưởng của các nhà sư thuộc giáo phái Zen, đối với tình hình 
chính trị, phát triển nhanh trong thời kỳ này. Dáng kể nhất 
là vai trò của nhà sư Muso Soseki (1275 - 1351) được coi 
như bậc thầy được phong danh hiệu là Muso Kokushi (Người 
thày của đất nước). Nhờ có lời khuyên của nhà sự Muso mà 
nhà vua đã cử một phái bộ ngoại giao sang Trung Hoa vào 
năm 1325, phái bộ đầu tiên được nối lại sau gần 5 thế kỷ. 
Những mối liên hệ chặt chẽ của nhà sư Muso với nhà vua 
đã củng cố thêm vị trí của giới tăng lữ ở triều đình nhất là 
các nhà tu hành thuộc giáo phái Zen. 


2- Sự kháng cự của Vua Go-Daigo. 
Thời gian ông bị càm tù. 

Khoảng cuối thắng 9 năm 1331 nhà vụa thấy khó có hy 
vọng tấn công được vào dinh lũy của chính quền Bakufu 
nếu cứ ngồi trong cung vua ở kinh đô. Ông vội vàng mang 
theo cả ấn tín chạy lên đóng ở đền Todaiji tại Nara. Tiếp 
đó ông lại đến đền Kasagi ở một ngọn núi cao khoảng 600 
phit, từ đó bao quát được cả vùng Kizukawa phong cảnh 
tươi đẹp. Ông được đội quân tăng lữ chào đón xà các thủ 
lnh giới tăng lữ trọng đãi. Quân của chính quyền Bakufu 
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đuổi theo, tán công ngôi đền. Dội quân tăng lữ chịu đại bại. 
Vua Go-Daigo chạy trốn nhưng chẳng bao lâu bị bát và bị 
giải về Rokuhara. 


Lúc ấy, chính quyền Kamakura đưa hoàng tử Kazuhito 
là con của vua Go-Fushimi lên nối ngôi. Lễ đăng quang được 
tổ chức sau đó hai tuần. Người ta thuyết phục vua Go-Daigo 
vào chùa đi tụ và thoái vị song nhà vua từ chối. Như vậy 
là thái độ của chính quyền Kamakura đã rõ ràng. Họ đã bỏ 
sự ủng hộ đối với chỉ thứ. 

Vua Go-Daigo thực chất bị cầm tù. Tiền đồ của ông thật 
đen tối. Song ông vẫn hy vọng lôi kéo được một số đồng 
minh trong giới quý tộc ở các tỉnh miền Trung vốn đang 
bất mãn với các nhiếp chính Hojo. Một trong số họ là một 
quân nhân, xuất thân bình dân ở Kawachi tên là Kusunoki 
Masashige, là người nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản vì vừa 
là một quân nhân, vừa là một học giả, một tấm gương về 
sự trung thành. đong những người như Kusunoki không 
nhiều và trong số họ chỉ có một số Ít là cớ kinh nghiệm 
chiến đấu. 

Chính quyền Bakufu sớm nhận thấy Kusunoki là một 
nhân vật nguy hiểm. Về phần Kusunoki, ông cố thủ trong 
dinh thự bố trí như một pháo đài ở một địa điểm có tên là 
Akasaka, trong tỉnh Kawachi. Khoảng ngày 20 tháng II 
năm 1331 thì đỉnh lũy của ôöng bị chiếm sau gần một tuần 
gáng sức cầm cự. Kusuưnoki cùng với một số ít chiến hữu 
chạy trốn để tìm cách phục hồi lực lượng. Hoàng tử 
Morinaga từ trước vẫn sống cùng với Kusunoki nay tách ra 
chạy về đền Nara, một ngôi đền lớn của đạo Phật. Ông này 
về sau chạy được đến Yoshino an toàn. Lúc đó, Vua Go- 
Daigo đã bị bát và bị dẫn về Rokuhara. Ông được đối xử 
như người dân bình thường, cũng không bị xúc phạm thô 
bạo. Ông được hố trí ở trong một căn nhà củ, những phòng 
tốt và sang trọng giành cho các vị khách quý khác như các 
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cựu Hoàng thuộc chỉ trưởng Go-Pushimi và Hanazano, ông 
vua tương lai Kogon và hoàng tử Kazuhito. Vua Hanazono 
là một người sác sảo, những hồi ký của ông là nguồn tư liệu 
bổ Ích về những điều kiện ở kinh đó vào thời kỳ đơ. Ông có 
nhiều nhận xét ác cảm về vua Go-Daigo. 


Tháng tư năm sau (1332) Vua Go-Daigo cùng một số Ít 
tùy tùng bị đầy đến đảo Oki. Tiền đồ của chỉ thứ xem ra 
đen tối, nhưng củng có một Ít tỉa hy vọng. Kusunoki biết 
cách đánh du kích trên một miền ông rất thông thuộc và 
ông vẫn cơ liên lạc thường xuyên với hoàng tử Morinaga. 
Vị hoàng tử con vua Go-Daigo này được đào tạo trên núi 
Hiyeizan, nay thoát ly làm chính trị và đang chiêu ruộ hiền 
sĩ chuẩn bị cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Trong khí 
Kusunoki luôn có những trận tập kích vào đồn lũy của phái 
Hojo thì Hoàng tử Morinaga tìm cách ly gián những thủ 
lĩnh quân sự có mối hiềm khích với các nhà lãnh đạo Học. 
Hoàng tử Morinaga từ các vùng căn cứ ở miền núi Yoshino 
đã kêu gọi giới quân nhân, nhất là đội quân tăng lữ phối 
hợp hành động chống lại chính quyền Kamakura. Ông được 
một số thủ linh quân sự hứa hẹn phối hợp hành động ủng 
hộ mục đích của ông. Cuối năm 1332. Tuy ông và Kusunoki 
chưa đủ sức phản công nhưng cũng đã là mối lo của các nhà 
lãnh đạo Hojo, đến mức chính quyền Bakufu phải động viên 
hầu hết binh lực để chống trả. 

Kusunoki và hoàng tử Morinaga có một số ưu thế ở miền 
núi nhưng thua hẳn đối phương về số quân. Thời kỳ đơ do 
nhiều phe phái quân sự nổi dậy chống lại ở nhiều tỉnh nên 
chính quyền Bakufu buộc phải rút quân từ các tỉnh vòng 
ngoài về, như tỉnh Harima. Tộc trưởng của dòng họ Akamat- 
su thuộc giáo phái Murakami genji, tên là Norimura nhân 
thời cơ đó nổi dạy chiếm lại tỉnh quê hương rồi tiến quân 
vào Setisu, gần tỉnh Yamashizo nơi có kinh đô. Ông ta đã 
có lần tấn công kinh đô. 
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Lực lượng của Nozimura bị đẩy lui song sự kiện một thủ 
lính quân sự ở một tính, xuất thân cũng bình thường, mà 
đám tấn công vào tận kinh đô thì đơ là một dấu hiện rất 
không bình thường. Chính quyền Kamakura vẫn đứng được, 
qua cơn thử thách hiểm nghèo. Tin tức về sự kiện này lan 
nhanh đến các miền xa xôi hẻo lánh, khuyến khích nhiều 
thủ linh quân sự khác nổi dậy chống chính quyền Họjo, 
trong số đó đáng nêu tên là Kikuchi ở kyushu và Yuki ở 
miền bác Mutsu. 

Những dấu hiệu sụp đổ của chính quyền Hojo khiến cho 
những người ủng hộ vua Go-Daigo mừng thầm. Họ chưa tỉn 
rằng đã cơ thể phục hồi được quyền lực của nhà vua nhưng 
họ cũng thể hiện sự chán ghét đối với xã hội phong kiến 
dưới sự thống trị của dòng họ Hojo. Họ ủng hội kế hoạch 
của một số người trung thành với Hoàng gia, tổ chức cho 
Vua Go-Daigo thoát khỏi cảnh tù đầy ở Oki. Nhưng hành 
động vào lúc nào thỉ thuận lợi, điều đó phụ thuộc vào việc 
có đủ sức mạnh để đưa nhà vua về kinh đê và bảo vệ được 
ông hay không. Dáp lời kêu gọi vũ trang khởi nghia của 
hoàng tử Morinaga tỉnh hình có nhiều sáng sủa, Giới chỉ 
huy quân sự ở Rokuhara tỏ ra rất lúng túng Không khí ở 
kinh đô cực kỳ cảng thẳng. 

Mùa thu nằm 1331, nhà vua vượt ngục khỏi Kasagi, đại 
điện chính quyền Bakufu ở Kyoto là Nakatoki và Tokimasu 
cảng thát chặt màng lưới theo đối và trừng nhạt những 
người bị tình nghi chống lại họ. Quân lính mang vũ khí đi 
tuần tra ở các phổ, sộc cả vào nhà những người có quan hệ 
với nhà Vua. Họ bát giữ cả những người cơ tên tuổi ở kinh 
đô như Madenokoji Nobufusa và một số quan chức kế cả 
các nhà sư. Phần lớn những người bị bát sau đó được tha 
nhưng những người có chứng cớ nổi loạn đêu bị trừng phạt 
nghiêm khác. Hino Toshimoto bị hành quyết, một số nhà sư 
bị tra tấn dã man. một sô nhân sỉ bị đưa đi đầy. Đối xử với 
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nhà vua và tùy tùng thô bạo và tàn ác như vậy, chính quyền 
Bakufu muốn tỏ cho cả nước thấy rằng cuộc đàn áp ở Pokyu 
năm 1221 có thể được tái diễn. Giới quân nhân miền đông, 
trước đây vẫn kiên trì ủng hộ các nhiếp chính Hojo nay đã 
mất niêm tín vào họ và quay lại hưởng ứng lời kêu gọi của 
những nghỉa sỉ như Tokimasa và Yoshitoki. 

Bát giữ vua Go-Daigo, chính quyền Bakufu cũng có lấy 
lại được phần nào uy thế ở Kyoto song vẫn không duy trì 
nổi trật tự và an ninh ở đây. Trộm cướp nổi lên khắp nơi, 
kinh đô đầv quân lính, không chỉ để giữ an ninh trật tự mà 
vì chính quyền ở Rokuhara đề phòng những cuộc tấn công 
nhằm giải thoát cho nhà vua đang bị cầm tù. Sau khi vua 
+o-Daigo bị đưa đi đầy, tình hình ở kinh đô càng căng thẳng, 
thông khí lo sợ lan đến cả miền nông thôn chung quanh. 
r2ú dấu hiệu các phái viên của Kusunoki và Morinaga tàng 
nường hoạt động để kích động phái quân nhân và bát liên 
tạc với các lực lượng của hoàng gia 

Cuối năm 1332 Kyoto nàm trong tỉnh trạng báo động. 
Theo hồi ký của nhà vua đã thoái vị Hanazono đang Bị quản 
chế ở Kyoto thì vào thời kỳ này Kusunoki đã lấy lại được 
:hững vùng đã mất và đang cùng với hoàng tử Morinaga 
huẩn bị phản công. Ở kinh đô thì quân lính được tăng 

4ờng vê số lượng, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng 
chiến đấu. Nhiều đội quân từ miên đông kéo về kinh đô. 

Vào tháng 12 năm 1332, hoàng tử Morinaga đóng bản 
doanh ở Yoshino còn Eusunoki hoạt động mạnh ở Eawachi. 
Rinh đô sao xuyến vị cơ tín Eusunoki đã tiên đến đưa giới 
tỉnh Yamashiro và đang uy hiếp thành phố. Tháng giêng 
nam 1333 Kusunoki kiểm soát được Kawachi, Nhân sỉ trí 
trức ở đây đi theo cả và ông tiến quân sâu vào Tennolji trên 
dường đi Kyoto. Quân Rokuhara lúc đó có khoảng 5000 
người được điều di đánh Kusunoki. Trận chiến kéo dài từ 
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sáng đến chập tối. Kusunoki nhử cho quân Bakufu đuổi theo 
qua sông Yodo rồi đột nhiên phản công lại, Bị đánh bất ngờ, 
quân Bakufu rút lui. Kusunoki không đuổi theo cũng rút 
quân về Kawashi để nghỉ ngơi và điều quan trọng ông rút 
ra được là thấy hoàn toàn có khả năng đánh bại được quân 
Bukufu. 


Vào đầu năm 1333, có sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với 
lời kêu gọi(°)của hoàng tử Morimaga từ khắp các tỉnh miền 
Tây. Mệnh lệnh đưa đến cho nghĩa quân ở Kyushu phản 
công lại quân Bakufu đóng ở đó. Chính quyền Bakufu rất 
hoảng sợ. Một hội đồng đặc biệt được triệu tập họp gấp ở 
Kamakura ra quyết nghị mở cuộc tấn công vào nghĩa quân 
ủng hội Hoàng gia đặc biệt là đội quân thiện chiến ở miền 
Tây. 


* Tên của lồi kêu gọi lá Ryoji. Ryoji có nghĩa là bức văn thư của mội vị hoàng 
tử hoặc một người ở cấp bậc cao nhất. L4 kêu gọi của hoàng tử Morinaga có ý sau: 

“Các thánh chức va các nhà sư ở đền Kumeta trong tính l⁄umi cần làm nghĩa 
vụ thiêng liêng của mình là phải trung thành vái nhà vua. ngần văn các đáo 
quần của Bakufu tiến vào miền đất của đến. Mệnh lệnh này của hoàng LỦ 
Morinaga sẽ giao cho môi quan chức mang đến cho Hòa thượng giáo chủ 
Myochi. Các nhã sư phải kiện quyết chóng giữ không dể cho quân địch vào 
miền đất của đến cướp pha”. 

Trong lời kêu gọi giủ chủ tỉnh chiến lược Ïlarima viết vào tháng 3 năm 1332 
có mở đầu bằng những y sau. 

"Bọn giặc đã man ïlojo ä miền đồng từ lầu đã nuôi ý đồ tiếm nghịch chèn, 
lại triều đỉnh. chúng hất nhà vua đi đầy. Chúng âm mưu đảo lên trật tH xã hà: 
tử thấp muốn ngoi lên cao Tôi của chúng trôi không dung đất không thị. phái 
đánh đồ chúng xuống Mướỡi lăm tỉnh duyên hãi miền Tây phải tấp trung sục. 
ủng hệ nhà vưa”. 

Lời kêu gọi này không phải là mênh lệnh trực tiếp. Mục địch chính là kẻu 
gọi giới tăng 1ử ủng hộ chính nghĩa của nhà vua. Trong thực tế, miền OwVamaderilr 
và lực lượng đo Akamatsu Nonmura chỉ huy ở đây có thể hảo về tnh Ìlarim: 
chẳng lại những cuộc tấn công của phái Hojo. đồng thải có thể làm căn ‹ư 


chiến tước để mở những cuộc tấn công văo kinh đỏ. 
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Tháng giêng năm 1333 Nikaido, một cận thần tin cậy 
của chính quyền Bakufu đồng thời là phái viên thường trực 
của Bakufu ở triều đình đã dẫn một đội quân lớn tiến vào 
kinh đô. Đội quân này ngoài bộ phận tăng cường lực lượng 
cho Rokuhara còn có ba cánh quân tiến làm ba hướng tấn 
vuông lực lượng trung thành với nhà vua ở miền Nam. Mỗi 
cánh quân do một viên tướng thuộc họ Hojo chỉ huy. Dớ là 
các tướng AÃso, Osaragi và Nagoshi đều là những người có 
sức mạnh thể chất phi thường. Nagoshi vốn là một tướng 
chỉ huy cấp cao của đội quân Bakufu. Osaragi và Nagoshi 
còn có tên gọi khác là Daibutsu và Nagoya. Ba tướng chỉ 
huỷỳ ba cánh quân thiện chiến từ miền đông, đi đến đâu liên 
kết với các lực lượng địa phương trung thành với chính 
quyền Bakufu ở đó. : 

Cánh quản thứ nhất do tướng Aso chỉ huy, khống chế : 
miền Kawachi và các tỉnh lân cận có nhiệm vụ tấn công đọc 
con đường Kawachi theo hướng núi Kongo. 

Cánh quân thứ hai do tướng Asaragi chỉ huy hợp quân 
với các lực lượng trung thành với Bakufu ở Yamato, lga, 
Tamba và các tỉnh lân cận. Cánh quân này còn thu nhận 
các đội quân ở Òban vốn có nhiệm vụ bảo vệ các tỉnh quê 
hương và nhà vưa. Cánh quân này tiến về phía Nam qua 
Yamato theo hướng Yoshino. 

Cánh quân thứ ba do tướng Nagoshi chi huy trấn giữ các 
miền Owari, Echizen và các tỉnh khác. cả thảy 11 tỉnh và 
có nhiệm vụ chiến đấu dọc con đường Ki. 

Ba cánh quản đạt dưới sự chỉ huy của chính quyền 
Bakufu và được hứa hẹn là sẽ được ban thưởng rất hậu nếu 
chiến tháng. Bất kỳ ai, dầu là thuộc tầng lớp dưới, nếu giết 
được Eusunoki cũng sẽ được ban thưởng nhiều tài sản ruộng 
đất. Dây là điêu đáng buồn cho giới lãnh đạo Bakufu vì từ 
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trước đến nay họ chưa bao giờ phải đem lợi ích vật chất ra 
để mua chuộc quân lính và chưa bao giờ họ dám làm một 
việc là treo giải thưởng để giết một hoàng tử, điều mà chính 
quyền Bakufu vẫn thường coi là độc ác lớn nhất. 


Hành động quân sự đầu tiên của đội này là việc cánh 
quân do tướng Aso chỉ huy bao vây pháo đài Akasaka vào 
đầu tháng ba năm 1333. Cuộc tấn công khá vất và nhưng 
sau một tháng thỉ pháo đài cũng bị hạ, cánh quân của tướng 
Osaragi ở Nikaido tấn công vào bản doanh của hoàng tử 
Morinaga ở Yoshino. Quân của hoàng tử Morinaga chiến đấu 
vô cùng dũng cảm trong đở có cả đội quân tăng lữ kiên 
cường ở các đền xung quanh. Song cuối cùng quân của 
Morinaga cũng bại trận. Hoàng tử Morinaga chạy thoát tới 
Koyasan và trốn ở đây. Cánh quân của Nagoshi tiến dọc 
theo đường Kii không gặp sức kháng cự gì. 


Ba cánh quân đã hoàn thành tháng lợi bước đầu tiên. Họ 
quay sang tổ chức tấn công pháo đài Chihaya trên núi Kongo 
nơi đã cầm cự được lâu nhất. Pháo đài này chiến đấu kiên 
cường và nhất quyết không chịu đầu hàng) 


+ Quy mô của đội quân Hakufu với ba cánh quân. chính sử không ghi rõ. 
Trong những truyền chiến tranh nói về thời kỳ này. có kể ước độ một triệu, 
nhưng đó là con số khó tin. Hakuseki dựa theo cuốn Jokyuki có nói tổng số 
quân được điều đi tấn công Kyoto năm 1221 ưóc khoảng 190.000. trong đó tăng 
cưởng cho căn cú Kamakura khoảng L09.000, Cũng khó tin. Cũng có tài liệu 
nói số quân lính từ Kamakura cử đi gồm khoảng 10-000 quân tỉnh nhuệ tử thời 
Yasutoki được đông viên lại. Đại quân rỏi các tỉnh miễn đông lên các tính miền 
nủi. qua con đướng Tosando có khoảng 50,000. còn số quân lính tử miễn Bắc 
đến lchizen muộn hơn. có khoảng 40.009. Như vậy, tổng số quân có thể khoảng 
100.000. 

Trong chiến dịch năm 1333 lực lượng do chính quyền Bakufu điều động 
chắc không quá được tổng số đó. Số quân lính do Kamakura điều đi chắc... 
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Tướng chỉ huy nghĩa quân ở pháo đài Chihaya là 
Kusunoki Masashige. Ông nêu cao gương dũng cảm và thật 
sự là linh hồn của cuộc chiến đấu. Sau khi bị bại trận ở 
'Akasaka ông tập hợp lại tàn quân, chọn những chiến binh 
thiện chiến nhất phòng thủ ở Chihaya. Từ đây nghĩa quân 
đã đẩy lùi được nhiều đợt tấn công của tướng Osaragi rồi 
của cả tướng Aso và Nagoshi hợp lại. Nghĩa quân tận dụng 
được lợi thế của địa hình trong chiến đấu. Núi Kongo cao 
1.112 m so với đồng bàng Kawachi và Yamato. Nơi đây vẫn 
còn nhiều dấu tích của các pháo đài thời cổ đại. Vốn sẵn 
địa hình hiểm yếu, Kusunoki lại cho xây đắp nhiều công sự 
kiên cố ở Chihaya, dùng làm nơi rút lui hoặc phục kích quân 
địch. 

Chiến tháng của Kusunoki làm cho nghĩa quân rất phấn 
chấn và càng thêm quyết tâm chiến đấu. 


3. Vua Go-Daigo trở về. 


Một số nhà sử học cho rằng Kusunoki cố tỉnh nhử cho 
quân đội Bakufu tập trung vây hãm vùng Chihaya, để cho 
nghỉa quân rảnh tay hoạt động ở các vùng khác trong nước. 
Nói như thế có thể hơi quá sóng sự thật thì chính quyền 
Bakufu cũng gặp nhiều khó khăn khi phải đương đầu với 
nghỉa quân Ba đạo quân do ba viên tướng của Bakufu chỉ 
huy quả cũng bỏ ngỏ những vùng rộng lớn cho số người đi 
theo ủng hộ vua Go-Daigo. 


Trong tỉnh hình đó nhà vua bị lưu đầy vẫn có thông tin 


không quá I0 000 quân chủ lực Số quân địa phường da Tướng ÔJsaragi tuyến 
mộ có thể độ 20.000. Tổng số có thể độ 50.000 quân là cùng. Số quân đo tướng 
Nagoshi chỉ huy cũng không thể nhiều hơn số đó. Như vậy. lông số cuân d cả 
há cánh quân có thể ngoại 0.000, %uV Trong thực LẾ với số quân lắn như vậy 


thật kho có nguồn tiếp tế đ vùng Yoshino hoặng vụ, 


đã 


đều đạp từ bên ngoài do các thuyền đánh cá bí mật mang 
đến. Nhà vua bất đầu nhìn thấy triển vọng của thắng lợi. 
Dến mùa xuân năm 1333, ông nhận được tin mật báo của 
Morinaga và Kusunoki khuyếch khích ông chuẩn bị sẵn sàng 
để vượt ngục khỏi đảo. Dược người gác ngục lờ đi, nhà vua 
trốn ra khỏi trại chạy xuống một chiếc thuyền nhỏ, trốn 
khỏi đảo. Nghe nơi nhà vua lúc ấy cũng bị viên quan trưởng 
đảo điều quân đuổi theo, nhưng cũng chỉ để làm phép. Nhà 
vua đến bờ biển lzumo an toàn, sau đó sang tỉnh Hoki, ở 
đó được một nghĩa quân trung thành là Nawa Nagatoshi 
luôn ở bên cạnh bảo vệ. Ông được bố trí ăn ở tại một ngôi 
đền gần Nawa. Ỏ đây ông lập một bản doanh lâm thời và 
chờ tin tức của Morinaga hoặc Kusunoki. Ông nhận được 
những hồi âm đầy khích lệ của những người trung thành 
ngay sau khi lên đất liền. Nghiỉa quản trung thành với nhà 
vua đã bát đầu làm chủ được miền Tây Nhật Bản. Sở chỉ 
huy của chính quyền Bakufu ở Rokuhara vô cùng hốt hoảng. 
Họ có thể mở các cuộc tấn công, nhưng không hành động 
như vậy, tập trung sức củng cố lực lượng ở miền Đông. 
Chính quyền Bakufu tăng cường cho Rokuhara hai đạo quân 
đặt dưới sự chỉ huy của hai viên tướng là Nagoshi Takeiye 
và Ashikaga Takauji. 

Cả hai viên tướng đều xuất thân từ các gia đỉnh phong 
kiến lớn. Nagoshi thuộc dòng họ Hojo. Takauji là thủ lính 
của dòng họ Ashikaga, một dòng họ cũng là đòng đõi của 
Seiwa Minamoto đã được Yoritomo trước đây rất tin cẩn. 
Takaji hiện là người có thế lực mạnh nhất và được kính nể 
nhất ở miền Dông. Quan nhiếp chính Takatoki đặt nhiêu 
tin cậy vào Takauji, đã từng cử ông cầm quân đi đánh dẹp 
ở miền tây năm 1331, tham gia vào cuộc tiến công Kasagi. 
Cả hai cánh quân rời Kyoto lên đường đầu tháng sáu năm 
1333; vào cùng một ngày. 


346 


Nagoshi đem quân tiến dọc theo miền Sanyodo theo 
hướng Harima và Bizen vào tỉnh Hoki. Khi đến gần Yodo 
thì ông đựng đầu với quân của Akamatsu Norimura một 
đơn vị quân du kích từ Harima của nghĩa quân. Nagoshi bị 
bắt và bị giết. Quân lính chạy tán loạn về Kyoto. 

Sau khi Nagoshi bị nghia quân giết chết, Takauji trở 
thành thống lĩnh duy nhất các lực lượng Bakufu ở miền Tây 
Nhật Bản. Ít lâu sau lại chính ông đem quân chống lại chính 
quyền Bakufu. : 


Takauji dẫn đại quân dọc theo miền Sanindo, tiến về tỉnh 
Hoji để thực hiện lệnh tấn công và bát vua Go-Daigo và 
đoàn tùy tùng. Đột nhiên sau khi rời tỉnh Vamashiro, ông 
cho quân quay trở lại và tuyên bố đứng về phía nhà vua. 
Ông tấn công các dinh lũy của phái Hojo ở Kyoto và đánh 
bật lực lượng HoJo ra khỏi kính đô. Trước khi tiến quân từ 
miên đông đến fyoto ông đã bí mật liên lạc với vua Go- 
Daigo. Ông cử các phải viên đến Hoki gập nhà Vua đề nghị 
phối hợp hành động tấn công Bakufu và ông nhận được hồi 
âm đồng tình khi ông còn ở tỉnh Ômi. Tháng 6 năm 1333 
ông ra lời kêu gọi các lực lượng trung thành với nhà vua từ 

_Oshu đến Kyushu phối hợp hành động tấn công chính quyền 
Bakufu. Lời kêu gọi viết vào những mảnh giấy nhỏ tung đi 
khắp nơi, viết trên mủ của quân sỉ viết cả vào các bộ quân 
phục của binh lính. 

Thoát khỏi mọi mỗi đe dọa. không còn sự bị bất nữa, vua 
Go -Ùaigo cùng với số cận thân đã theo ông ở Hoki trở vẽ 
Kyoto bảng con đường tắt, dễ đi, rồi ở lại trong cung cho 
đến cuối tháng 7 năm 1333. Ông trỏ lại kinh đô như sau 
một chuyến đi du lịch. Ông vẫn giữ ấn tín của nhà vua và 
như vậy không cân phải có nghỉ thức làm lề đăng quang 
nửa. Đổi với vua Kazuhito do phái Hojo đưa lên ngôi, ong 
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đối xử độ lượng, vẫn giành cho những đặc quyền của một 
Cựu hoảng. Cựu hoàng cùng với gia đình và những người 
thuộc chi trưởng vẫn được chia những của cải do Thái 
Thượng hoàng Go-Saga để lại, trong đó có cả thái ấp giàu 
có Chokodo. Tiếp đó, ông bát tay tổ chức lại bộ máy chính 
quyền, tiếc thay với những ý đồ rất tốt nhưng thiếu thực 
tế. Những cuộc cải cách chính quyền do ông tiến hành sẽ 
được nói đến trong chương sau. Cũng cần hiểu thêm bối 
cảnh xã hội và chính trị của Nhật Bản sau những bành động 
của Tướng Takauji người đã tạo điều kiện cho vua Go-Daigo 
trở lại ngai vàng. 

Tỉnh hình Kyoto sau cuộc binh biến của Takauji khá rõ 
ràng. Lực lượng của phái Hojo ở Rokuhara bị tê liệt trước 
sức mạnh của bình lực Takauji. Tấm thảm kịch của số phận 
những người lãnh đạo chính quyền phong kiến, những người 
đã có vai trò thống trị kinh thành hàng thế kỷ đã đến. 

Takauji sau khi tập hợp được một bình lực lớn ở Tamba, 
tiến về Kyoto vào ngày 19 tháng 6. Ngay đêm đơ, đội tiên 
phong của ông đến ngoại ô và bằng bảy mũi tiến vào thành 
phố, tiến công Rokuhara. Cuộc chiến đấu trong các đường 
phố bát đầu vào đêm khuya. Quân Bakufu ở Rokuhara bị 
đánh bật ra khỏi bản doanh. Cùng lúc, Akamatsu và các thủ 
lĩnh quân sự miền tây cũng tiến công Yamazaki và Yahata 
đốt cháy các tòa nhà và tiến về kinh đô. Quang cảnh được 
một nhà văn mô tả trong sách Masukagami như sau: "Vào 
buổi chiều, khói đen bao phủ bầu trời ở Yahata, Yamazaki, 
Takeda, Uj, Seta và vùng lân cận Hojoji. Trời tối sầm lạt”. 
Từ một vùng phụ cần hai viên tướng Hojo cố tìm cách đưa 
hai Cựu hoàng và thái tử Kogon đi trốn. Họ trốn thoát vào 
ban đêm và tới được Ômi, hy vọng cơ thể gặp được quân 
cứu viện từ Bakufu. 5ong họ bị tấn công đọc đường, một 
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viên tướng Hơjo và Tokimasu bị chết trận ngay. Một số quân 
lính trung thành đưa họ quay về phía đông, hàng ngũ tơi 
tả. Họ tập hợp tàn quần tiếp tục chạy trốn. Sáng sớm hôm 
sau họ đụng đầu với một đội quân do một hoàng tử mang 
cờ lệnh của nhà vua gần Ibukiyama. Đó là hoàng tử Ïtsutsuji 
Hyobukyo Shinno là người của vua Go-Daigo. Nghĩa quân 
từ Mino cũng vừa tới, xiết chặt vòng vây. Viên tướng Hojo 
thứ hai thấy không còn hy vọng gì trốn thoát sang miền 
Tokaido, bèn cùng các tùy tùng chạy vào một ngôi đền gần 
đó và tất cả đều tự sát. Người ta tìm thấy trong ngôi đền 
đó, gọi tên là đền Rengeji hơn bốn trăm xác chết. Những 
người trong hoàng tộc chạy trốn đều bị bát và được bảo toàn 
tính mệnh. 


Số phân của chính quyền Bakufu ở Kamakura ở miền 
tây đã kết thúc như vậy. Chính quyền này đã được thiết lập 
ở kinh đô và các tỉnh lân cận áp chế nhà vua và giới quý 
tộc triều đình kiểm soát các thế lực ở các tỉnh miền Tây 
trong suốt một thế kỷ. Người của phái Hojo đại diện toàn 
quyền đầu tiên cho chính quyền Bakufu ở vùng kinh đô, 
đóng tại Rokuhara, là Yasutoki và Tokifusa, từ năm 122]: 
Đến lúc này quyền lực Hojo sụp đổ tan tành, không thể có 
cơ may gì hồi sinh lại được khi đội quân của phái Hojo đang 
vây hãm pháo đài Chihxya được tín Rokuhara thất thủ họ 
bèn bỏ việc bao vây chạy về phía Nam - Họ hy vọng có thể 
gượng dậy được nhưng chả mấy lúc thấy tỉnh hình sụp đổ 
của chính quyền Bakufu là không thể đảo ngược. 

Một số viên tướng Hojo đầu hàng mang quân đi theo 
Takauli. Một số bị Takauji ra lệnh hành quyết. 

Chính quyền Bakufu sụp đổ dẫn theo sự sụp đổ của thể 
chế đại nguyên soái Kamakura. Thể chế này bất đầu được 
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thiết lập với Yoritomo sau đố là hai đại nguyên soái thuộc 
dòng đõi Minamoto. tiếp đó lại có hai đại nguyên soái thuộc 
dòng họ Pujiwara rồi đến 4 hoàng tử thuộc hoàng tộc lên 
đảm nhiệm chức vụ đại nguyên soái. Dại nguyên soái cuối 
cùng đến hoàng tử Morikuni lên nắm quyền từ năm 1308 
đến năm 1333, lâu hơn bất kỳ người tiên nhiệm nào của 
ông ta. Thể chế đại nguyên soái Kamakura chấm dứt. Năm 
năm sau, một dòng đại nguyên soái mới thay thế, người đầu 
tiên là tướng Ashikaga Takayji. 

Thắng lợi của phong trào nghĩa quân phục hồi lại ngôi 
vua cho vua Go-Daigo, không thể tách rời với công lao to 
lớn của hoàng tử Morinaga. Tài dụng binh, lòng quả cảm 
và đức tự tin của ông đã được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 
giới quân nhân và tăng lữ. Với Kasunoki, ông có người chiến 
hưu tuyệt vời, dũng cảm, giàu kinh nghiệm và rất trung 
thành. | 

Thật không ngờ vua Go-Daigo lại được sự ủng hộ nhiệt 
tình của giới quân nhân, ngay cả những người từ trước 
chẳng trung thành với nhà vua lám. Có những người như 
Kusunoki, thuộc những gia đình hết đời này sang đời khác 
giữ đất cho nhà vua, và đã đau khổ nhiều vì sự cướp phá 
của chính quyền Bakufu. Cũng có những người chẳng trung 
thành gì với nhà vua, nhưng củng bị chính quyền Bakufu 
tịnh thu hết tài sản sau cuộc nổi dây non yếu của vua 
Go-Toba năm 1221, do đó họ đối địch với chỉnh quyền 
Bakuu. 

Một nhân tố cực kỳ quan trọng khác là sự thống nhất ý 
chí của các lực lượng đối địch trong dòng họ Ashikaga, trong 
số đó phải kể đến Nitta và Akamatsu. 

Ý nghĩa quan trọng cơ tính lịch sử của cuộc xung đột 
không chỉ ở cuộc đấu tranh giành ngôi báu mà còn ở sự xuất 
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hiện một xã hội phong kiến, trong đó có nhiều gia đình từ 
trước tới nay không cơ tiếng tăm gì nay lại lên nắm quyền 
lãnh đạo. Thật vậy, trong những chương sau ta sẽ thấy cuộc 
chiến tranh giữa các triều đại không chỉ hạn chế trong mục 
đích tranh giành ngôi vua mà còn là cuộc chiến tranh trên 
quy mô cả nước giữa các dòng họ lớn. Riêng việc tranh giành 
ngôi vua giữa các hoàng tử cũng kéo đài Ít nhất 5Ô năm. 


4- Chính quyền Kamakura sụp đổ. 


Khi chính thể Bakufu sụp đổ nhanh chóng ở miền Tây 
Nhật Bản thì ở Kamakura không khí hoang mang đến tuyệt 
vọng. Nhiều thủ lĩnh phong kiến có thế lực cũng sẵn sàng 
lạt đổ dòng họ Hgjo. , 

Ngoài tướng Ashikaga Takauji là người đã làm đảo lộn 
tỉnh thế ở kinh đô và các tỉnh lân cận phái Hojo còn cố một 
kẻ thù nguy hiểm ở miền đông. Dó là tướng Nitta Yoshisada, 
người đã giáng đòn kết liễu số phận của chính quyền 
Ramakura. 

Thật ra Nitta, không có thù oán gì lám đối với phái Hojo, 
ông không chỉ ưa họ. Nitta xuất thân cùng dòng dõi với 
Ashikaga, lại thuộc chỉ trưởng nhưng Ashikaga lại có thế 
lực hơn ông đối với phái Hojo. Họ cùng lập nghiệp ở tỉnh 
Kotsuke từ lâu nhưng không được tín nhiệm ở Kamakura 
vị ông cụ tổ trước kia vào thời Yoritomo, đứng ngoài cuộc 
không tham gia vào cuộc nổi dạy của Yoritomo. Vì lẽ đó mà 
họ không có vai vế chức vị gÌ cao trong xã hội phong kiến. 
Họ sống tách biệt, nuôi chí phục thù. Họ bành trướng thế 
lực sang vùng Echigo và các vùng khác ở miền Bác, chờ thời 
phục hồi vinh quang cho dòng họ đánh đổ phái Hojo. 

Thời cơ đến sau khi cuộc chiến nổ ra không lâu ở Kyato 
nam 1331. Nitta được lệnh của chỉnh quyền Bakufu đem 
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quân đi phôi hợp với đạo quản vậy hãm Chihaya. Nịtta 
không thích cuộc phiêu lưu này, ông tìm cớ khước từ rồi trở 
về trang trại. Người ta nơi ông có quyết định như vậy sau 
khi nhận được lời kêu gọi của hoàng tử Morinaga. Qua sự 
hiên lạc với Morinaga, ông bí mật nhận lệnh của vua Gọ- 
Daigo hợp lực để tiêu điệt phái Hojo. Ông củng tham gia 
chuyển lời kêu gọi của hoàng tử Morinaga tới các thủ linh 
phái Minamoto ở các tỉnh Echigo. Kai, và Shimano. Vào giữa 
thang 6 năm 1333 ông giương ngọn cờ khởi nghỉa trước đền 
[kushima. Các thủ linh quân sự và những người muốn lật 
đổ chính quvền Hojo theo về với ông rất đông. 


MUSASHI 


Bước tiến của Nữta dên Ramabkura 01333: (Chương Ì., 


Liên quân do Nitta chỉ huy tiến vào Kotsuke phế truấi 
Nagasaki chỉ huv cảnh sát ở tỉnh này. Rồi qua Tonegawn 
tiến vào Musashi. Họ đến Tamagawa và chạm trán với một 
cánh quân do Hojo Takatoki chỉ huy. Hai bên đánh nhau ở 
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châu thổ một con sông có tên là sông Bubai - Kawara rồi 


iểm yếu xưa kia 


đến miên cao nguyên ở Sekido một nơi 


hinh quyền 


Ï của œ 


Yoritomo đặt can cứ để bảo vệ vòng ngoà 


* 


Ramamura ở miền bác, giống như eo biển Hakone ở miền 


Tây. Binh lính Hojo ở đây lúc đầu cố chống cự nhưng rồi 


hốt hoảng bỏ chạy. Quân lính của Nitta đuổi theo về phía 


Nam từ Tamaagawa theo hướng Kamakura. 


vip. 


PHẾ 11 lv ¿ 
lv Ý 


Bản đồ Kamrohtra 


õ đội hình, Nitta cho quân 


+ 


ể củng c 


Sau khi dừng lại đ 
tiến vào thành phố theo ba mũi, phải, trái và giữa. ( 


Ón 


binh của Kamakura cũng nhanh chóng tổ chức lại thành ba 


acd 


M 
+ 


43 


cánh quân, chặn đường chính vào thành phố. Dến tối ngày 
1 tháng 7 hai bên giao chiến ở ngoại ô Kamakura. Cuộc 
chiến rất ác liệt. Quân của Nitta cố gắng mở đường từ phía 
đông và phía tây để vào thành phố song bị đấy lui nhiều 
đợt và gập nhiều khó khăn. Một mũi kéo quân đi men theo 
đường núi tấn công từ phía sau đến Œokurakuji. Tướng 
Odate từ múi phải đánh vào phía nam thành phố dọc theo 
bờ biển, nhưng bị đẩy lùi đến Koshigoye, nơi mà trước đây 
Yoshisune cũng đã bị anh là Yoritomo chạn đứng không cho 
mang quân vào thành phố. Khi được tin này Nitta mang đại 
quân qua Eatase và Koshigoye đến Inamuragasaki và lợi 
dụng lúc thủy triề® xuống đã vòng lên bờ vịnh rồi từ phía 
nam đánh vào thành phố. 

Cuộc ác chiến diễn ra kháp các nơi nhưng cuối cùng việc 
phòng thủ kiên cường của quân lính Kamakura cũng bị bẻ 
gẫy. Cuộc chiến diễn ra ở các phố. Sử sách hồi bấy giờ có 
ghi: "Tiếng la hét của quân lính, tiếng rít của tên bán, tiếng 
dậm chân của đoàn quân, tiếng vớ ngựa ầm Ầm suốt năm 
ngày". Dến ngày thứ năm (5 tháng 7) Takatoki đốt tất cả 
các tòa nhà rồi cùng với khoảng vài trăm quân rút lui vào 
đèn Toshoji và tất cả đã tự sát. 

Tướng Nitta Yoshisada là người đã vạch kế hoạch chiến 
đấu và đánh bại phái Hojo ở miên đông và củng làm sụp đổ 
hoàn toàn dinh lũy phong kiến Kamakura. 

Chiến thắng ông đã giành được không tách rời sự ủng 
hộ và động viên về tỉnh thần của Ashikaga Takauji. Bởi vì 
nếu không có sự đồng tỉnh của Ashikaga Takauji thì Nitta 
không thể mạnh dạn hành động như vậy. 

Trong trận tiến công vào Kamakura, Nitta Yoshisada có 
những chiến hữu tài giỏi mà tên tuổi được lưu danh trong 
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lịch sử phong kiến Nhật Bản như Yamana, 8atomi, 
Horiguchi, Odate, Iwamatsu, và Momonoi. 


Sau khi Kamakura thất thú, chế độ Hojo còn có mặt ở 
Kyushu và Nagato. Tống trấn Kyushu là Hojo Hidetoki có 
chống cự nhưng bị bát và bị hành quyết ở bản doanh của 
Ông ta gần Hakata. Dồng nghiệp của ông ta ở Nagato không 
thuộc dòng họ Hojo được tha. Thế là khoảng cuối nám 1333. 
Chính quyền Bakufu ở Kamakura và các tố chức có liên 
quan đều bị phá tan hết. Dòng họ Hơjo bị quét sạch, phần 
lớn thành phố do Yoritomo xây đựng nên biến thành tro bụi. 
Nhưng sử sách có ghi, mặc đầu hàng trăm con người thuộc 
dòng đối Hojo Tokimasa đã bị sát hại. Song những luật lệ 
mà đòng họ này đã có công lập ra vẫn còn nguyên giá trị - 
Chế độ phong kiến vẫn còn, tất nhiên trải qua nhiều bước 
thăng trầm, 
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CHƯƠNG |[, 


SỰ PHỤC HUNG NHÀ NƯỚC KEMMU. 


1 - Chính sách của Vua Go-Daigo. 

Khi vua Go-Daigo lên ngôi năm 1318, mặc dầu ông vẫn 
rất trân trọng những lời dạn dò của vua cha là Go-Uda, 
nhưng có một việc ông không làm theo, đó là ông chủ trương 
không thoái vị. Ông sẽ nấm quyền bính trong nước không 
cần có sự can thiệp của chính quyền Kamakura. Ông có 
chính sách rõ râng đối với quyền sở hữu ruộng đất. 

Ông cho phục hồi lại cơ quan Thống kê tKirokujo) đã 
được triều đại trước thành lập năm 1069. nhàm theo đối 
những đặc quyền đạc lợi đối với các thái ấp của tâng lớp 
đại quý tộc. Cơ quan này chưa bao giờ làm việc có hiệu quả. 
một số năm sau chức năng nhiệm vụ của nó được chuyển 
cho Phủ Thái thượng hoàng. 

Vua Go-Daigo muốn phục hồi lại một tổ chức đã bị xáa 
bỏ này và định biến nó thành một cơ quan pháp luật để làm 
trọng tài cho các cuộc tranh chấp. Diêu đó cũng là tự nhiên 
trong bước phát triển vi trên thực tế. có nhiều vấn đề liên 
quan đến quyền sở hưu ruộng đất và sản phẩm cần giải 
quyết. 

Trong những cuộc thảo luận giửa nhà vua và các cố vấn 
của ông, nổi lên vấn đê là sự tảng trưởng những đặc quyền 
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đặc lợi về đất đai và của cài đã gây ra nhiều rối ren trong: 
nước. Đó là việc bức xúc phải giải quyết không cần chờ phục 
hồi lại một chính quyền có hiệu lực thực sự. Song trong 
những năm từ khi ông lên ngôi đến khi phái chạy trốn sang 
Kasagi năm 1331, ông chưa làm được gì nhiều, ngoài việc 
tìm cách khẳng định vị trí của mỉnh trước chính quyền 
Bakufu. Trong thời gian bị đi đầy (1332 - 1333) Càng không 
làm được gì ngoài những công việc của một nhà tu hành. 
Khi vượt ngực khỏi đáo Oki, ông còn phải tập trưng chống 
kẻ thù là những nhiếp chính Hojo ở Kamakura. Cuối cùng 
chỉ sau khi vượt ngục trở về Kyoto, ông mới có thời gian 
suy nghĩ về công việc điều hành đất nước, áp dụng một số 
biện pháp cải cách, trước hết là cải cách chính trị, gọi là sự 
phục hồi nhà nước Kemmu hay còn gọi là "Sự hồi sinh". 
Kemmu là tên một thời đại vào những năm từ 1334 đến 
1336. 

Từ những lời nơi và việc làm của Vua Go-Daigo trong 
thửi kỳ này. ta thấy ông nghỉ rằng hoàn toàn có khả năng 
phục hỏi lại thời đại hoàng kim. Trong một bài viết có nhan 
đề là Kemmu Nenchu Ovoji ông đề xướng việc phục hồi lại 
một số lễ nghỉ hàng năm ở triều đỉnh đã bị quên lãng. Nói 
chung, ông muốn trở lại một quá khứ đã bị bỏ rơi Người 
đương thời có cái nhìn khách quan đều có thể thấy ông và 
những cô vấn của ông thoát ly thực tế, muốn phục hôi lại 
nhưng cái ít nhiều đã lỗi thời. Thât khó tưởng tượng có thể 
lấy lại được những gi đã mất. Thời oanh liệt và hoàng kim 
của nhà vua với những nghỉ lễ tôn giáo trong đời sống xa 
hoa ở triêu định đã bị đảo lộn trong những năm nội chiến 
đầy máu lửa và thiên tai. Chỉ riêng những đám cháy trong 
cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn năm 1177 đã phá hủy 
hâu hết dinh thự ở Ñyoto, trong đó có cả các trường học, 
đền chùa. đã thiêu hủy hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn 
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bộ kinh sách và bản viết tay. Những tai họa đó đã cáo chung 
cho cả một nền văn hóa thị thành cổ kính. Khi trung tâm 
quyền lực chuyển về Kamakura thì vai trò của nhà vua còn 
bị lu mờ hơn bất cứ thời kỳ nào khác. 


Theo cách nghĩ của vụa Go-Daigo và các cố vấn của ông 
thỉ mục tiêu chính của cuộc cải cách là phục hồi lại vương 
quyền đã bị chính quyền Bakufu áp chế. Vấn đề nữa là phải 
quan tâm đến quyền sơ hữu ruộng đất, vốn là sở hữu của 
nền kinh tế quốc đân. Một nhân sĩ có tính cách cao đẹp, 
sau này trở thành cố vấn chính của vua Go-Daigo là 
Kitabatake Chikafusa đã cơ bài viết trình bày vấn đề đặc 
quyền đặc lợi về ruộng đất, của cải. Ông nơi rằng, trong 
thời "trung cổ" sự tăng trưởng của thái ấp (Shò) đã gây nên 
nhiều sự rối loạn trong nước. Ông coi việc bổ nhiệm các 
chức chỉ huy cảnh sát và quản lý đất đai vào những năn 
1190 về sau là một tai họa, đã làm đáo lộn cả xã hội, từ đơ 
thuật trị nước không còn có ý nghĩa gì nữa." 

Dúng là việc miễn thuế cho giới đại quý tộc đã làm cho 
chính quyền trung ương kiệt quệ, tước đoạt nhiêu nguồn 
thu nhập của nhà vua, thu hẹp quyền lực của nhà vua vì 
quyền tự trị của nhiều vùng lãnh thổ lớn được thừa nhận. 
Chikafusa cũng thừa nhận rằng cả tầng lớp quân nhân cũng 
như tầng lớp quý tộc chẳng ai muốn xóa bỏ những đặc quyền 
đặc lợi đó, cho nên việc phục hồi lại chế độ Kemmu chẳng 
có triển vọng gÌ sáng sủa. Theo ông, mục tiêu của cuộc cải 


* Nhận xét của Chikafusa về chế độ chỉ huy cảnh sát và quản lý đất đai là 
đúng. Song ông quên mất môt điều là trước đỏ. các vị tông trấn các tỉnh và các 
quan chúc cấp huyện nói chúng cũng lá những sâu mọi, tham những không kem 
Nhân dân có nhận xét rằng, bọn quan lại nhất là những tổng trấn và phó tổng 
trấn các tỉnh. lễ khi có thất thế cũng đã có 1 nhiều ruộng đất trong tay, chẳng 


aI ngheu tùng. 
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cách là phải xóa bỏ chế độ ruộng đất đã được xác lập theo 
luật phong kiến, và muốn thế trước hết phải xóa bỏ hệ thống 
chỉ huy cảnh sát và quản lý đất đai rồi xóa bỏ cả bộ máy 
bảo vệ chế độ sở hữu ruộng đất và chế độ thuế khóa của 
chính quyền Bakufu. 


Nhưng thay thế chế độ đố bằng chế độ nào thì Chikafusa 
lại chủ trương quay trở lại thời trước, theo chế độ cai trị 
vùng nông thôn tiền phong kiến của các viên tổng trấn các 
tỉnh và các quan chức cai trị ở các huyện, theo luật Taihò 
tnam 702) và các đạo luật có liên quan. Ông không dự kiến 
sự phân quyền giữa nhà vua và các thủ linh quân sự. Ông 
vốn căm ghét giới quân nhân, coi họ như kẻ thù truyền kiếp 
của nhà vua. 

Rõ ràng Chikafusa là cơn người dũng cản: và cao cả 
nhưng ông phạm sai làm về tư tưởng. Khi kêu gọi trở lại 
kỷ nguyên Engi và Enchò (từ năm 9Ó1 đến năm 30) để có 
được một nhà nước pháp quyền tốt đẹp, ông đã lẫn lộn việc 
phục cổ với việc cải cách. Ông cho rằng cái cũ luôn là cái 
tốt đẹp. Danh rằng chế độ củ trong giai đoạn đầu cơ những 
cái tốt đẹp song nếu đem cái nhìn của năm 1333 để biện 
hệ cho chế độ củ thì lại phạm sai lầm nếu không muốn nói 
là ngụy biện. 

Riêng vua Go-Daigo thi cũng không rõ ông có muốn quay 
rủ về thời cổ hay không, nhưng ý đồ rõ của ông là phục 
hỏi lại quyền lực cá nhân của nhà vua và hạn chế quyền 
lực của chỉnh quyền Bakufu. Ông quan tâm đến những vấn 
đề trước mát hơn là xây đựng cả một chiến lược phục hưng, 
Giới quý tộc ở triều đỉnh thường chế giễểu cuộc vận động trở 
lại "chế độ Engữ. Biện pháp trước mất nhà vua muốn thực 
hiên là bãi bỏ thể chế đại nguyên soái với đầy đủ quyền lực 
nhí đã phong cho Yoritomo trước kia và xóa bỏ phủ nhiếp 
chỉnh tKampaku!' bên cạnh nhà vua, 
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Dúng là một thời các viên chỉ huy cảnh sát và các quan 
chức quản lý đất đai đã lạm dụng quyền lực một cách không 
thể chấp nhận. Song trong chương trình cải cách do vua 
Go-Daigo và các cố vấn của ông thảo ra vẫn không cơ ý đồ 
Bì xóa bỏ các thái ấp. Cũng có đạt vấn đề kiểm soát những 
hoạt động của các viên chỉ huy cảnh sát và quản lý đất đai 
các tỉnh nhưng chỉ nhằm vào những trường hợp đặc biệt 
chứ không có chế độ chung. Hơn nữa, muốn thay đổi chế 
độ quyền lợi và nghỉa vụ của các thái ấp là vấn đề rác rối 
nhất thì lại xóa bỏ hết bổng lộc và chế độ khen thưởng đối 
với quân nhân. Thực hiện chính sách này lại kích động sự 
phẫn uất của số đông, khiến cho ngai vàng cũng không vững 
và tỉnh hình lại càng không ổn định. Số đông này lại là 
những quân nhân ở các thái ấp thuộc các tỉnh miền Tây, 
những người đã là động lực chính tạo nên chiến tháng cho 
vua Go-Daigo và Chikafusa, cho hoàng tử Kusunoki và 
Morinaga trong cuộc chiến chống lại các thế lực Bakufu. 

Thời kỳ xây dựng chính quyên của vua Go-Daigo ngắn. 
chưa đạt được kết quả bao nhiêu nhưng cũng cần nghiên 
cứu kỹ những chinh sách của ông. Những ý đô của ông muốn 
cải cách chế độ sở hưu đất đai có thể không thành công 
nhưng đáng được chú ý. Khí nhà vua thoát khỏi tù đày trở 
về kinh đô, đầu tiên ông trú tại Tòji một thời gian ngán. 
Dây là một ngôi đền cổ có thế lực của đạo Shingon ở phía 
Nam thành phố. Sau đó ông chuyển về một thái ấp goi là 
cung điện Tominokoji ở giao điểm của đường Nịjò và đường 
Tominokòji. Ông cho sửa sang và mở rộng cung điện này 
để ở. Ông quan tâm bảo vệ tài sản cho chỉ trưởng trong đó 
có thái ấp, dinh thự của các cựu hoàng Go-FPushimi, 
Hanazono và Fushimi. Đối với các thái ấp khác ông củng tỏ 
ra công bằng và độ lượng. Ông cho người đã đối địch với 
ông là vua Kògon-In quyền được thu các lợi nhuận ở tỉnh 
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Harima. Ông ưu tiên chiếu cố đến quyền lợi của giới tăng 
lữ ở các đền Tòji và DaitokuJji, coi như sự trà ơn và cũng là 
hy vọng tiếp tục được sự ủng hộ của giới tăng lữ có thế lực. 
Ngay khi mới lên ngôi, ông đã có chính sách như vậy, muốn 
dựa vào thế lực của giới tảng lữ để giữ thế cân bằng với 
chính quyên Bakufu. Bàng những hành động như vậy nên 
trong năm vua Go-Daigo bị tù đày, các đền chùa lớn đã có 
sự ủng hộ tất quý báu đối với hoàng tử Morinaga và 
. Kusunokl. 

Chính sách ruộng đất của vua Go-Daigo cũng được một 
số đại điền chủ chấp nhận, song tầng lớp tiểu địa chủ và 
nóng dân tỏ ra không hài lòng. Chế độ mới không làm bớt 
di những tiếng phân nàn oán trách. Những điều ghi chép ở 
đền Tòj đã nói lên sự tham nhũng, keo kiệt của giới tăng 
lự. Người ta phần nàn nhiêu về hành động và thái độ của 
các viên quản lý ở các đền chùa đối với nông dân. Trong tài 
liệu lưu trữ ở đền Tòji đề vào tháng 7 năm 1334 có nơi đến 
sự ca thắn của nông dân ở một thái ấp (thái ấp Tarash}. 
Nông dân ở thái ấp này nói rằng lúc đầu họ tưởng như có 
thể được sống yên ổn và khấm khá hơn trước, nhưng càng 
về sau họ càng thấy cực nhọc. Chế độ thuế khóa của giới 
tàng lữ Toji trút lên đầu họ còn nặng nề hơn trong thời 
HoJb câm quyền và nơi chung bọ bị áp bức tàn nhân. Cơ 
nhiêu đơn kiện tụng. Người ta nói thẳng là dưới thời của 
chính quyên Bakufu tỉnh hình còn tốt hơn nhiều. Một tài 
liệu lưu trừ nữa ở đến Tòyi đề tháng 9 năm 1334 phản nân 
về chuyện hơn 600 nông dân bị điều đi làm việc cho cánh 
đồng riêng của viên quản lý. Những chuyện lạm quyền như 
vậy ngay chính quyên Bakufu ngày trước và các nhiếp chính 
không bao giờ để yên. 

Giới tàng lừ thời vua Go-Daigo vẫn đích thực là những 
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chúa đất tham lam. Đơn kiện và tổ cáo của nông dân đối 
với các đền chùa như đền Tòji rất nhiêu mà không được giải 
quyết. Năm 1346, tức là hơn 10 năm sau khi vua Go-Daigo 
trở lại triều chính. đã có 54 đơn kiện của nông dân đổi với 
đền Tòji với lời thỉnh cầu phải phế truất hai vị sư bất lương. 
Lời thỉnh cầu của họ được hứa hẹn giải quyết nhưng người 
ta vẫn thấy hai vị sư này thả sức hoành hành, gây nhiều 
điều ác. 

Rõ ràng là kỷ luật phong kiến đã bị thay thế bàng tình 
trạng bất cần pháp luật. Khi vua Go-Daigo cho trao lại thái 
ấp cho đền Tòji năm 1333. nhiều người đến tiếp quản những 
đất đai này. Song họ đều bị các viên quản ly đất dai củ đánh 
đuổi. Thậm chị bọn này đã chống lại cả những phái viên 
của triều đình. Mãi cho đến năm 1335 thì viên chỉ huy cảnh 
sát mới lấy lại được của cải cho ngôi đền. 

Công chúng đông đảo nhất là nông dân không tin vào 
cuộc cải cách. Các tiểu địa chủ cũng không còn có thể dựa 
vào sự che chở của chính quyên Kyoto Nông dân thì thấy 
hoàn cảnh của họ bị đát hơn trước nhiêu. Đôi lúc họ muốn 
nổi dây chông lại. có lúc họ tuyết vong tìm đường thoát. 
giống như tỉnh cánh của tổ tiên họ thế kỷ thú VI. Họ không 
tin gì vào công lý của các ông chúa đất. Trong một lá đơn 
tố cáo của nông dân có câu sau: "Chế độ này chẳng coi chúng 
tôi là những con người nưa.... 

Tơm lại cả giới điên chủ lớn. nhỏ chẳng ai muôn chế độ 
phân phối lại ruộng đất. Ài cũng muốn có nhiều đất hơn, 
cơ nhiều quyên hơn và muốn công lao của họ đã góp phần 
quyết định làm nên chiến tháng phải được đền đáp xứng 
đáng. 

Vua Go-Daigo và Chikafusa rất hiểu tâm tư nguyện vọng 
của giới quân nhân, biết rõ họ muốn gi. nhưng nhà vua vẫn 
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nghỉ rằng có khả năng thuyết phục giới quân nhân và giới 
quý tộc yên tâm với vị trí của họ. Tính cách của nhà vua 
có phần khó hiểu, hành động của ông không đi đôi với sự 
uyên thâm và khôn ngoan của ông. Chikafusa viết về ông 
như sau: "Ông dậy.đểm và đi nghỉ muộn. Ông chịu khó lắng 
nghe những lời phàn nàn của dân chúng và ai cũng thấy 
điều đó". Cựu hoàng Hanazono đã mỉa mai một cách bóng 
gìó rằng vua Go-Daigo có thừa tài năng để điều bành công 
việc trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, rằng chác chắn 
ông sẽ làm cho chính quyền được trong sạch. Thật vậy, khó 
mà thấy được từ khi trở về sau một năm bị tù đày ở Oki 
ông đã làm được điều gì đáng ca ngợi. Người ta chỉ thấy 
ông có ý đồ tốt nhưng hành động thì lại dại đột đến điên 
rồ. Ông xứng đáng được ca ngợi về tài học. Sử sách đã nơi 
về sự uyên bác của ông đối với triết học Khổng tử của các 
nhà nho thời Tếng mà giới quý tộc ở triều đình rất ngưỡng 
mộ. Có lẽ tài học rộng của ông chỉ nặng về lý thuyết, còn 
khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra thì ông 
không có. Chỉ riêng chính sách khen thưởng của ông đã gây 
ra bao nhiêu vụ kiện cáo không thể nào xử được cho hết. 
Trước đây các nhiếp chính Hòjò không có gì thưởng cho „ 
những người có công vì nền kinh tế của họ bị kiệt quệ. 
Nhưng Go-Daigo có trong tay rất nhiều của cải của phái 
Hòjè để lại nhưng ông không biết dùng những của cải đó 
cho mục đích của mình. Dưới thời ông trị vÌ, khen thưởng 
vô tội vạ, nạn tham nhũng, hối lộ là phổ biến, của cải rơi 
vào túi những kẻ không xứng đáng, trong khi đó những 
người có công lao thực sự thì không được chú ý. 

Cần đi sâu hơn về chính sách thưởng phạt để hiểu rõ 
tỉnh hình chính trị phức tạp của thời kỳ này, trong vòng vài 
thập ký. Bước đầu nhà vua khen thưởng cho các cơ sở tôn 
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giáo rất hậu vào tháng 8 năm 1833. Có những công việc 
chuẩn bị để phân phối của cái tịch thu được của phái Hòjò. 
Tín này lan ra, giới quân nhân lũ lượt kéo về Kyoto đòi 
quyền lợi, họ chen chúc nhau người sau đứng sát gót người 
trước khiến cho chính quyền nhà vua không biết giải quyết 
ra sao. Giữa tháng 9 một loạt các thủ lĩnh có công trong 
cuộc chiến tranh được khen thưởng. Họ được bổ nhiệm vào 
những chức vụ quan trọng coi như được thưởng công. Sau 
khi được bổ nhiệm họ cố ngay những bổng lộc rất hậu. Trong 
số được thưởng công có những người như sau: 

Kitabatake Akiive. tổng trấn Mutsu 

Ashikaga Takauji. tổng trần Musashi và tổng chỉ huy 
cảnh sát các tính miền đông. 

Nitta Yoshisada, tổng trấn Echigo và phó tổng trấn 
Etsuke và Harima. 

Kusunoki Masashige, tổng trấn 5ettsu và Kawachi 

Nawa Nagatoshi, tổng trấn Hồki 

Shòni Sadatsune,. tổng chỉ huy cảnh sát Chikuzen và 
Chikugo. 

Shimazu Sadahisa Tổng chỉ huy cảnh sát Osami. 

Qua việc bổ nhiệm này ta thấy toàn các quân nhân được 
cử giữ những chức vụ quan trọng kể cả chức tổng trấn các 
tỉnh. một chức vụ thường dành cho giới dân sự. Cố những 
người được làm quan cai trị cả một vùng rộng lớn, có người 
làm tổng trấn cả ba tỉnh một lúc ”. Bước đầu tiên của cuộc 
cải cách của vua Go-Daigo như vậy đã phủ định mọi kế 
hoạch phuc hồi chính quyền dân sự ở các tỉnh. Cơ thể nói 


+ Chigusa Tadaaki đước bế nhiệm cai quản bà tỉnh lồn và nhiều miễn lớn 


nhỏ. Ông này không sống lâu được bào nhiều dễ hưởng phú quy. 
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những người được bổ nhiệm phần lớn trông coi luôn cả việc 
quân sự lẫn dân sự ở các tỉnh, vừa làm tổng trấn, vừa làm 
tổng chỉ huy cảnh sát ở các tỉnh, bất kể họ có thích hợp với 
chức vụ mới hay không. 

Việc khen thưởng cho những quân nhân ở cấp thấp hơn 
cũng là những người có công lớn đối với nhà vua là một 
việc cấp thiết song lại không được triều đỉnh quan tâm đầy 
đủ. Vua Go-Daigo và những cố vấn của ông đã phạm một 
sai lầm không thể gỡ lại là họ đã buông trôi việc này quá 
lâu không giải quyết, phần vì các hội đồng xét thưởng gồm 
những người không có kinh nghiệm, phần vi bản thân việc 
này cũng khó, nếu không muốn nói là không thể làm được. 

Một tháng sau khi từ Hòki trở về kinh đô, nhà vua thành 
lập một cơ quan để xét thưởng cho những người có công. 
Cơ quan này gọi là Onshò-gata (Cơ quan xét thưởng). Cơ 
quan này bắt tay vào công việc, ngay sau khi các viên tướng 
đã được khen thưởng. Dó là vào đầu tháng 9 năm 1933. 
Ngay từ đầu, công việc đã rối tỉnh rối mù. Hàng chồng hàng 
đống đơn thỉnh cầu gửi về kinh đô đề nghị xét khen thưởng. 
Các quân nhân lũ lượt đến gõ cửa cơ quan xét thưởng. Bên 
cạnh các quân nhân còn có cả giới tăng lữ ở các đền chùa. 
Ai cùng kể công đã có cống hiến nhiều cho sự nghiệp của 
nhà vua. nào là trực tiếp chiến đấu, nào là đã cho con em 
tham gia nghìa quân, nào là đã tiếp tế lương thực cho nghĩa 
quân. nào là đêm ngày đã câu nguyện cho chiến thắng của 
nhà vua. Có thể đúng là họ đều có công như thế thật và đã 
được nhà vua hứa khen thưởng, một việc mà cả nhà vua và 
cả triêu đỉnh không thể nào thực hiện được lời hứa ban 
thưởng cho kháp Thành phố ở trong tỉnh trạng rối ren. lộn 
xôn đến cao độ. Nhiều người mia mai chua chát. nhiều câu 
chế giểu chỉ trích viết lên tường đại loại như: "Kinh đô ngày 
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nay chẳng ra thể thống gì. Đêm thì trộm cướp, ngày thì chỉ 
thấy người đi đòi khen thưởng". Nhiều tranh biếm họa mô 
tả những người lính ăn mặc theo kiểu quý tộc. Nhiều người 
ca cẩm về cách khen thưởng tràn lan. Có những câu viết 
lên tường như: "Không thể phân biệt được cao thấp, hay dở 
trong một xã hội đầy thất nghiệp và rối ren, dâm loạn". 

Cơ quan xét khen thưởng về hình thức thì được tổ chức 
có quy củ. Song những người phụ trách nói chưng không có 
kinh nghiệm làm việc. Họ là những người do thân quen với 
cấp trên mà được bổ nhiệm. Họ được hưởng lượng cao, nhiều 
bổng lộc song công việc không chạy. 

Trước đây thời còn chính quyền Kamalcura, các cơ quan 
của triều đỉnh chẳng có thực quyền gì. Mọi việc chính quyền 
Kamakura giải quyết hết một cách nhanh chóng. Nay không 
phụ thuộc vào chính quyền Kamakura, họ rất lúng túng. 

Bộ máy xét xử cồng kênh và tốn kém, giải quyết công 
việc quá chậm chạp, mặc dầu của cải của nhà nước không 
đến nỗi thiếu thốn để đáp ứng cho những yêu cầu chính ' 
đáng. Tỉnh hình đó gây sự bất bình trong xã hội. Những 
người đến nộp đơn xin xét xử mất hết lòng tin vào cách giải 
quyết của bộ máy chính quyền. Người ta không còn trung 
thành với chính quyền như đã từng trung thành trước kia. 

Sự kém cỏi của bộ máy hành chính càng thêm trầm trọng 
do những hành động thiếu khôn ngoan của bản thân nhà 
vua. Vừa đặt chân trở về Kyoto ông đã vội vàng cho xây 
cụng điện mới. Cung điện củ đã bị phá trụi từ năm 1227, 
chưa xây dựng lại, Các triều vua trước hơn một thế kỷ qua 
vẫn sống tạm thời trong những thái ấp của giới quý tộc, 
thậm chí có khi ở cả trong các đền chùa. Việc xây dựng 
cung điện mới là một nhu cầu có thực. Song chưa phải lúc 
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để tiêu phí vào việc xây dựng những cung điện nguy nga, 
đồ sộ. Các ông vua khôn ngoan thường trách những việc 
làm này. Vua Go-Daigo khác hẳn, ông đẩy tới mọi việc, 
không tính toán. Ngân khố của nhà nước cạn dần, nhà vua 
phải kêu gọi quan chức các tỉnh đóng góp Ít nhất một phần 
hai mươi tổng thu nhập từ ruộng đất không kể các khoản 
thu khác cho nhà vua để trang trải những khoản chỉ tiêu 
trong việc xây dựng cung điện mới. Có hai tỉnh phải dành 
toàn bộ số thuế thu được cho yêu cầu này. Trong khi đó chỉ 
dành một phần rất ít cho việc khen thưởng những người có 
công. l 

Trong không khí bất bình đơ, trong giới quân nhân lại 
có tin lan truyền rằng, họ chẳng những không được ban 
thưởng tí gi mà còn phải đóng góp thêm để xây dựng cung 
điện mới ở kinh đô. Một điều mỉa mai nữa là lại có một chỉ 
dụ của nhà vua cấm không được tiêu phí vào chuyện ăn 
mặc. Dó là một vài ví dụ nói lên thái độ quan liêu của nhà 
vua và cận thần, không đếm xỉa gì tới tâm tư nguyện vọng 
của nhân đân trong nước. Triều đình còn cho rằng yêu sách 
của giới quân nhân đòi hỏi được thưởng công giúp nhà vua 
đánh đổ phái Hòjo là quá đáng. Họ biện bạch rằng ngay 
những người cố công trong việc chống quân Mông Cổ trước 
kia có phải đêu đã được chỉnh quyền Kamakura khen thưởng 
cả đâu. 

Thực chất, triều đỉnh đã nuốt lời hứa đối với dân, giới 
quân nhân thì cho rằng lòng trung thành của họ đối với nhà 
vua trước đây đã bị lợi dụng và nay bị xóa sạch. 

Quyền sở hữu ruộng đất của giới chủ được khẳng định, 
nhưng tiếng nói của họ không ai nghe. Như chúng ta đã 
thấy, các quan chức được cử ra để giải quyết những thỉnh 
cầu của dân hầu hết là những người thiếu kinh nghiệm. Có 
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một số Ít quan tòa là những người có bản lĩnh cả về quản 
sự lẫn đân sự như Kusunoki và Nawa. Một số Ít người khác 
là những nhà cai trị có kinh nghiệm ở Kamakura trước đây. 
Số đông ngập trong đám đơn từ khiếu nại chẳng nên biết 
giải quyết như thế nào. Song nguyên nhân khó khăn do 
thiếu kinh nghiệm cũng chỉ là một phần. Trong thực tế, dù 
cho các hội đồng và các tòa án có được tổ chức chát chẽ, dù 
cho các cơ quan đó do những người có năng lực phụ trách 
thì cũng không thể nào đáp ứng được mọi đòi hỏi của dân 
chúng. Quyền nấm giữ rưộng đất là một vấn đề cực kỳ phức 
tạp trong lịch sử Nhật Bản, không thể một sớm một chiều 
có thể giải quyết được ổn thỏa, ngay cả đối với những người 
cầm quyền nhiều tài năng và giàu kinh nghiệm trong những 
thời kỳ thuận lợi nhất. 

Cũng có một số người được giải quyết quyền lợi do đút 
lát, hối lộ. Người ta nói, một là mệnh phụ trong cung cấm 
còn mạnh hơn bất kỳ quan tòa nào. Bằng những con đường 
bất chính, người ta có thể giàu có lên nhanh chơng, thâu 
tớứm được những của cải lớn mà chẳng xứng đáng được 
hưởng. Có thể hết viên quan này đến viên quan nọ ở cơ 
quan xét thưởng bị sa thải, nhưng những đất đai bị tịch thu 
vẫn nằm hết trong tay các đại thần trong triều, bạn bè họ 
và những người được họ sủng ái. Một bà ái phi của vua 
Go-Daigo là Renshi đã nắm trong tay toàn bộ tài sản của 
viên tướng Hòjo Osaragi. Những quan chức cấp dưới, những 
vũ nữ cũng có thể là chủ sơ hữu của những của cải quý giá. 

Mặc cho cơ mọi sự tô vẽ, biện bạch, bất kể những quan 
chức tham nhũng có bị trừng trị hay không. cuối cùng giới 
quân nhân lại có sứ mệnh nắm quyền lực. 

Triều đình nhà vua chắc chắn cũng có trừng phạt một 
số quan tham lại nhũng. Song không hiếm gì trường hợp 
các quan đại thần và các bà mệnh phụ có thế lực đã can 
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thiệp vào công việc xét xử của các tòa án, nhân danh triều 
đình đứng ra ban phát của cải hoặc giữ lại những của cải 
vì những mục đích riêng. Đố là sự ban phát hoặc giữ lại 
theo kiểu "thừa lệnh" nhà vua, không đóng dấu chỉ cớ tính 
chất thư cá nhân, không có giá trị pháp lý. Những sự thừa 
lệnh này gọi là "Ringi", là đề tài cho sự chế giêu của dân 
chúng, nhất là khi những "Ringi" bát đầu ban hành, có hiệu 
lực. 

Kitabatake Chikafusa trong tập sách Jinnò Shòtoki 
(1339) thừa nhận rằng chính quyền có sai lầm trong chính 
sách phân phối ruộng đất, song những người đến đòi sự khen 
thưởng cũng đáng chê trách. Ông cho rằng hy sinh của cải 
và cả cuộc sống của mình cho nghĩa lớn là nhiệm vụ quân 
nhân, kể công và đòi ban thưởng không phải là đạo đức 
người nghĩa sĩ. Cuộc xung đột giữa các triều đại sau đời vua 
Go-Daigo có phần do những đòi hỏi quyền lợi của số dân 
chúng đông đảo đang thiếu ruộng đất. Trong cuốn sách của 
mỉnh, Chikafusa đã tóm lược toàn bộ lịch sử Nhật Bản từ 
thời lập quốc đến thời đại của ông. 

Lân sóng bất bình lan rộng ở Kyoto đến nỗi cuối tháng 
8 năm 1333, nhà vua lệnh cho chính quyền các tỉnh phải 
ngắn không cho bỉnh lính và dân thường bỏ làm ăn, kéo về 
kinh đô đòi quyền lợi. Song không một mệnh lệnh hành 
chính nào có thể ngăn cản được dòng người vẫn nườm nượp 
nối đuôi nhau đi trên đường từ đông sang tây, kéo nhau về 
kinh đô với đủ mọi đơn từ khiếu tố, tràn cả vào các phố Ở 
kinh đô. Dân chúng và binh lính kéo về đông, đòi quyền lợi, 
giới quý tộc ở triều đỉnh phải nhẫn nhục đối xử với họ một 
cách mềm dẻo. Chính vào thời kỳ đó có một thủ linh quân 
sự nổi lên, triều đỉnh không ai dám làm phật ý ông ta. Dó 
là tướng Ashikaga Takauji, một trong số những người đầu 
tiên được phong chức vị cao, làm tổng trấn Musashi kiêm 
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tổng chỉ huy cảnh sát một số tỉnh miền đông. Ông này được 
vua Go-Daigo rất kính nể, cho phép có những đặc quyền 
đặc lợi ít ai được. Chẳng hạn, Takauji được đề ở đầu tên 
mình tiếng "Taka", một đặc quyền chỉ nhà vua và các thái 
tử mới được xưng danh như vậy. Chikafusa coi thường 
Takauji, coi ông ta là loại võ biền tham ăn, dòng dõi gia 
đình cũng chẳng có gì là cao quý, chẳng có gÌ xứng đáng 
được đề cao đến như vậy. Thậm chí Chikafusa còn đánh giá 
rất thấp dòng họ của Ashikaga. Chikafusa kể rằng thời 
Sanetomo làm đại nguyên soái. Ashikaga Takauji mới chỉ là 
một quan chức quyèn đi đất, theo hầu 5anetomo. Ashikaga 
thuộc dòng dõi Seiwa Genji không thể sánh được với đồng 
họ Murakami của Chikafusa. 


Chữ lồng của Vua Go-Daigo (bên trái) uà của 
Ashihaga tbên phải) 


Chikafusa vốn là một nhà quý tộc. Ông coi khinh giới 
quân nhân cũng là điều dễ hiểu. Giới quý tộc vốn mang sẵn 
sự cảm ghét đối với giới quân nhân mới nổi lên vị đã xúc 
phạm đến quyền lợi của họ hơn một thế kỷ qua. Những 
người quý tộc trẻ tuổi và những người binh dân ở kinh đô 
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thường chế diễu đám quân nhân, coi họ là người quê mùa 
kệch cỡm, vào triều ăn mặc lố làng, nói năng thô lỗ. Họ 
cười những người từ nông thôn lén kinh đô khiếu nại, vác 
hàng rổ đơn từ lê bước tới sở xét khen thưởng. 

Song giới quý tộc ở kinh đê không dám đối xử với những 
người thuộc dòng đối của các thủ lĩnh Minamoto một cách 
khinh thị. Họ còn hy vọng trở lại những ngày mà những 
người quý tộc phái Taira và Minamoto cầm vũ khí báo vệ 
ngai vàng. Song phái Takauji lại nghi khác, họ cho rằng 
chính họ mới là người có công khôi phục uy quyền cho nhà 
vua và nếu họ đã đưa được nhà vua lên thì cũng hoàn toàn 
có khả nàng hạ bệ nhà vua xuống: Những gia đỉnh xuất 
thân quý tộc miền Dông lại không cho rằng sự sụp đổ của 
phái Hòjò là sự sụp đổ của tầng lớp quân sự nơi chung mà 
chỉ là sự sụp đổ của phái Taira và đó là thời cơ cho phái 
Minamoto hồi sinh. Trong tỉnh bỉnh đó, vào khoảng cuối 
nám 1335 (năm thú hai của triều đại Kemmu) thi tầng lớp 
quân nhân đứng đầu là thủ lĩnh kiên cường và táo bạo đã 
thể hiện rõ thái độ không còn tin tưởng gÌ vào sự hồi sinh 
hoặc cải cách. Những người đứng đầu chính quyền cải cách 
thì cố gắng làm hết sức mình để điều hòa giữa phái dân sự 
và quân sự, song vô hiệu, Mâu thuẫn giữa giới quý tộc dân 
sự với phái quân sự ở Nhật Bản không phải chỉ có trong 
quá khứ mà còn kéo dài mãi về sau, đến giữa thế kỷ XỈIX 
không thể dung hòa được. 

Càng thẳng nhất là tình hình cuối năm 1333, giới quân 
sự và giới quý tộc ở triều đình ghét nhau như nước với lửa. 


2. Công việc ở các tỉnh 


Trong khi quan tâm giải quyết công việc ở triều đỉnh thi 
nhà vua và các cố vấn của ông khồng coi nhẹ việc kiểm soát 
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các miền khác trong nước nhất là các tính miền đông và 
miền Bắc, trước kia do chính quyền Bakufa nấm giữ. 


Họ không thể bắt chước chính quyền Bakufu ngày trước, 
tạo dựng một chức đại nguyên soái (Shògun) để cai quản 
các miền này, nhưng cũng phải đặt ra một chức danh tương 
tự, với quyền lực hạn hẹp hơn. Cuối năm 1333, người con 
trai của Chikafusa là Kitabatake Akiiye được lệnh tháp tùng 
Hoàng tử Norinaga lúc ấy mới lên 6 tuổi là con trai thứ 8 
của vua Go-Daigo, đến tỉnh Mutsu. Hoàng tử được phong 
làm tổng trấn của cả miền bác gồm cả miền Mutsu và Dewa. 
Chikafusa và một số cân thần cả quân sự lần dân sự đi theo. 
Họ đóng ở thành Taga là một tiền đồn ở biên giới, vào thế 
kỷ thứ X. Họ sinh cơ lập nghiệp ở đây và đánh đuổi các bộ 
tộc bàn địa về phía bác. 


Nhằm đối phó với việc bổ nhiệm nói trên, đầu năm 1334, 
Takanuji cử người em trai của mình là Ashikaga Tadayoshi 
tháp tùng một hoàng tử khác cũng là con trai của vụa 
Go-Daigo, 11 tuổi, về miền Ï@ng ở Kamakena làm tổng trấn 
tỉnh Kòtsuke. Tadayoshi làm chức phó cho hoàng tử”. Dây 
không hẳn là sự hồi sinh của thể chế đại nguyên sơái ở 
Kamakura. Song việc bổ nhiệm Tadayoshi vào một chức vụ 
quan trọng như vậy chứng tỏ rằng giới quản nhân màả 
Takauji là người cá thế lực bậc nhất. không sẵn sàng rời bỏ 
chiến trường để nhường quyền hoàn toàn cho giới dân sự ở 
kính đô. Sau khi vua Go-Daigo trở về Kyoto không lâu vào 
năm 1333, một cơ quan mới được thành lập để kiểm soát 
giới quân nhân ở kinh đô, những người thường gây rối trật 


x Cần (dụ ý la vưa Œo-Daigo và các cố vấn của ông có ý đô cứ các hoàng 
tử nhà tuôi có các viên tướng hoặc các viên quản có năng lực tháp tùng đi trần 
giữ các tình miền xa. côi như đái điền cho nhà vựa. Sau nát nữa, vào năm 1375 


hoàng tử Kanekaga cũng được cử về miễn tây, năm quyền ở Kvushu. 
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tự và bạo động. Cơ quan này có tên là phủ Mushadokoro, 
đặc trách việc giữ trật tự trong giới quân nhân ở Kyoto, bảo 
vệ nhà vua trong cung điện. Phủ Mushadokoro đặt dưới sự 
chỉ huy của gia đình Nitta, với một biên chế gồm 64 viên 
quan võ trong đó có Kusunoki và Nawa. Thành phần của 
cơ quan này như thế, có thể chống đối lại Takauji. Takauji 
có ý đồ điêu hết những người trong họ Nitta đi khỏi miền 
đông để tránh những điều bất trắc, ngăn không cho họ liên 
lạc với hoàng tử Morinaga, lúc đó đã trút bỏ bộ quần áo tu 
hành để tham gia các hoạt động xã hội. Ông này đã bị những 
người của Ashikaga giám sát chặt chẽ. Hoàng tử Morinaga ` 
được vua Go-Daigo bổ nhiệm vào chức ngang với đại điện 
toàn quyền của nhà vua, điều này gây tức tối cho Takauji 
vốn vẫn thăm muốn được chức vụ này. Takauji coi hoàng 
tử như một trở ngại trên con đường tiến thân của mình. 
Takauji không tin rằng sự thất bại của phái Hòjò và sự sụp 
đổ của chính quyền Bakufu ở Kamakura là sự chấm dứt 
hoàn toàn vai trò của phái quân sự trong chính quyền. Ông 
tự cho mỉnh xứng dáng thế chân chính quyền Bakufu ở 
Kamakura, không phải để tiếm nghịch ngôi vua mà là để 
kế tục truyền thống của dòng họ Minamoto. Ông cho rằng 
chỉ còn ông là người dòng dõi trực tiếp của nhà quý tộc 
Genji, có đầy đủ phẩm chất và tài năng để kế tục sự nghiệp 
của giới quản sự. 

Từ khi căn cứ quân sự Rokuhara bị phá tan năm 1333, 
Takauji lại thành lập một cơ quan kiểm tra mới ở Kyoto 
gọi là Bugyòsho. Nhiệm vụ của cơ quan này là duy trì trật 
tự an ninh ở kinh đô, có tính chất quân quản, cũng chẳng 
khác gì chức năng của Phủ Rokuhara trước dây. Diều đó 
chứng tỏ Takauji vẫn muốn tiếp tục duy trì quyền lực quân 
sự trong nước, không chỉ nhằm kiểm soát giới quân nhân 
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và các nhóm người vô chỉnh phủ ở kinh đô mà còn mưốn 
thiết lập sự kiểm soát trong các vùng lân cận, như kiếm 
tra việc đi lại trên những con đường lớn, cấp phát giấy cán 
cước và thông hành, nói chung cũng là thực hiện quyền lực 
của những người đại diện chính quyền Bakufu trước đây. 

Từ đó trở đi, mặc dầu vẫn hưởng lộc của nhà vua nhưng 
Takauji chưa bao giờ cho rằng mình thuộc phái dân sự. Ông 
luôn luôn theo dõi công việc của cơ quan xét thưởng và các 
tòa án xét các thính cầu của dân chúng Tất nhiên ông có 
biện pháp đối phó ngay với những ý đồ chồng lại ông. Vào 
thời kỳ đó ông có thế lực mạnh nhất về quân sự hơn bất kỳ 
một thủ lính phong kiến nào khác. Người mạnh thế tiếp 
theo ông là Nitta Yoshisada, nhưng cũng không bi được với 
ông. Ashikaga Takauji vấn vượt Nitta Yoshisada về nhiều 
mặt. Chỉ có hoàng tử Morinaga là có đủ tầm cỡ can thiệp 
vào những kế hoạch của Takauji. Hoàng tử là người luôn 
bảo vệ chính nghĩa của nhà vua và có đủ tính cách của người 
lãnh đạo chính quyền đân sự mà trong chính quyền dân sự 
thì không có chỗ cho chức danh kiểu như đại nguyên soái 
hay một chức vi quân sự nào giống như thời còn chính quyền 
Bakufu. Như vây mặc nhiên đã hình thành hai thế lực và 
sự xung đột giữa hai con người đại diện cho hai thế lực đó 
với tỉnh cách manh mẽ như nhau. là hoàng tử Morinaga và 
tướng Takauji tât yếu sẽ bộc lộ ra. 

Tháng 3 năm 1333. hoàng tử Morinaga lui về sống ở 
Yoshino. xa Kyofo và vẫn theo đõi chát chế sự diễn biến của 
tỉnh hình. Sau đó. ông trở về kinh đô. được giới quy tộc 
triều đình ngưỡng vọng. Người ta nhĩ ông như người kiến 
trúc sư trưởng đã thiết kế sự phục hồi của vương quyền. 


Tướng Takauji thì lai cho mình là người kế tục xứng 
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đáng của trật tự phong kiến. Trong tính hỉnh chính quyền 
dân sự phạm nhiều sai làm trước con mát của giới quân 
nhân, ông nổi lên là một người có thể bảo vệ họ và có thể 
lấy lại được sự đúng đấn và cương quyết của chính quyền 
Hakufu trước đây. Mặc dầu trong thời kỳ gần đây nhất, giới 
lanh đạo Hòjò có tha hơa, song dân chúng nói chung vẫn 
thấy chính quyền Kamakura đã điêu hành đất nước một 
ách có hiệu quả và công tâm. Hàng thế ký Áshikaga Takauji 
.v thể là người kết tỉnh được sức mạnh và tài năng của 
chính quyền Kamakura trước đây và thu hẹp ảnh hưởng của 
chính quyên dân sự. 

Hoàng tử Morinaga trông cậy vào cảm tình và sự giúp 
+3 tịch cực của những người phủ Nitta Yoshisada và Nawa 
xagatoshi. Những người này lại không được Takauli ưa 
thích. Khi nhà vua và các cố vấn của ông thấy rõ ý đồ của 
?kauji. họ muốn thoát ra khỏi tỉnh thế đối địch, tụy bẽ 
ngoài vẫn cố giữ hòa khi. Tháng 6 nam 1324 có tín đồn 
hàng từ Morinag2 có âm mưu tấn công Takauji. Yoshisada 
và Nagatoshi cũng bị nghi ngỡ dính líu đến âm mưu này. 
Mòt người vợ yêu của nhà vua là phư nhân Renehi vốn 
không ưa gỉ người con riêng của vua là hoàng tử Morinaga 
: + cũng đồng tỉnh với Takaujt chống lại hoàng tử. Takauji 
1: tất cả bản doanh của ông vào tình trạng báo động và 

tu quân linh vú trang đây đủ canh gác các phố. Ngày tưởng 
xảy ra vụ tấn công đa không có chuyện gì và Takauji cúng 
khöng cơ hành đông gì thêm. 

Vua Go-Dalgo biết tất cả mọi việc nhưng khi tướng 
Ð kauji phần nàn. thì nhà vua biện bạch rang mình hoàn 
:-ần không hay biết gi mà trút tất cả tội lỗi lên đầu hoàng 


+ Alorinaga. Mấy tháng sau. được sự đông v của nhà vua, 
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Takauji bát giữ hoàng tử và giao cho phủ Mushadokoro để 
tra xét. Mấy tuần sau nữa Morinaga cùng một số người theo 
ông bị giải về Kamakura. Hoàng tử Morinaga bị giam ở đây 
cho đến tháng 8 năm 1335 thì bị người em trai của Takauji 
là Tadayoshi ra lệnh xử tử. 


Vua Go-Daigo rất buồn và day dứt vì ân hận. Trong lịch 
sử Nhật Bản, ông luôn là nạn nhân của những tội ác mà 
ông hoàn toàn bất lực không thể chống lại được. Thật khó 
có thể tha thứ cho ông khi ông với bản chất nhu nhược đến 
hèn hạ đã không bao giờ dám bảo vệ những người bạn và 
cận thần của mỉnh khi họ gập hoạn nạn. Cũng như thời 
trước còn chính quyền Bakufu, ngày nay trước âm mưu của 
TakauJi ông nhắm mát lại không dám có một lời bênh vực 
và bảo lãnh cho những người trung thành với ông khi họ bị 
bắt và tra tấn dã man, kể cả đó là người con trai ruột của 
ông. Nếu những điều đó là sự thật thì ông không đáng được 
ca ngợi một tý nào. Tiếp sau những sự kiện này, lịch sử 
Nhật Bản lại bước vào cuộc đấu tranh đẫm máu giữa các 
phe phái trong nửa thế kỷ nữa. 

Vua Go-Daigo không thiếu những cố vấn dũng cảm và 
trung thành, những nhân tài cả trong chiến tranh lẫn hòa 
bình nhưng ông không biết dùng họ. Trong số họ có 
Madenokòji Pujifusa, con trai của Nobufusa, một người đấu 
tranh tích cực cho chỉ thứ. Ông được bổ nhiệm vào Cơ quan 
xét thưởng, nhưng do không tán thành chính sách của vua 
Go-Daigo nên ông xin rút lui khỏi mọi chức vụ rồi biến mất. 
Nhà sử học lớn và là một học giả của Nhật Bản là Arai 
Hakuseki (1657-1725! đã đánh giá khả năng của vua Go- 
Daigo tóm tắt bằng câu sau: " Với một ông vua như vậy đất 
nước rối ren là điều không có gì lạ". Nhiều người cũng đồng 
tình với nhận định này. Ngay hoàng tử Morinaga trong bồi 
ký của mỉnh đã từng thổ lộ rằng ông ghét những quân nhân 
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phản trắc bao nhiêu thỉ ông cũng căm thù cha ông bấy nhiêu, 
cố khi còn hơn thế. Cũng có người biện hộ cho Go-Daigo 
cho ràng trong hoàn cảnh một xã hội rối ren, tội ác là phố 
biến, thì người đứng đầu quyền lực phải biết mềm dẻo. Song 
dù sao đối với vua Go-Daigo biện hộ như thế là khiên cưỡng. 
người ta chỉ thấy ông là một con người thiếu dũng cảm, 
thiếu lòng trắc ẩn cần có của một người lãnh đạo có bản 
lĩnh để được tin yêu. 

Về phần giới quan chức ở kinh đô thi sau hơn hai trăm 
năm sống dựa vào những thế lực khác, họ không cơ kinh 
nghiệm và không được rèn luyện về nghệ thuật cai trị. Khi 
thời cơ đến với họ, họ không còn biết cách điều hành, chỉ 
huy ra sao và không biết cách vận động, thuyết phục mọi 
người. Trong hoàn cảnh đơ, khi những người già nắm quyền 
trong một bộ máy cai trị rệu rã không cơ hiệu lực, thÌ tầng 
lớp quý tộc trẻ lại quay về tìm lối thoát trong những giáo 
lý của đạo Khổng. mong có được những biện pháp hữu hiệu 
để cứu đất nước khỏi cơn khủng hoảng. 

Tầng lớp quân nhân đương thời bị kích động mạnh mẽ, 
trong thực tế không thể nào thỏa mãn được tất cả mọi người 
trong tầng lớp này. Dâu cho chính quyền Kyoto có sáng suốt 
và giải quyết những việc kiện tụng nhanh chóng đến mấy, 
giới quân nhân và quý tộc các tỉnh vẫn có những bộ phận 
bất mãn và sẵn sàng nổi loạn. Củng không hản chỉ có những 
kẻ bất mãn ở các tình nổi loạn. Việc phân công giữa các cơ 
quan trong bộ máy chính quyền các tỉnh cũng gây sự cảng 
thẳng giữa giới dân sự với giới lãnh đạo phong kiến trong 
TƯỚC. 

Vua Go-Daigo hy vọng tạo được sự điều hòa, hợp tác giữa 
giới dân sự và quân sự ở chính quyền trung ương, trong 
chỉnh sách bổ nhiệm của ông. Nhưng dẫn đà ông thấy rằng 
sự thử thách đôi với quyền lực của ông lại không phải ở 
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kinh đỏ mà ở các nơi khác trong nước. Trong chính sách 
ruộng đất chẳng hạn, không thể nào trở lại thể chế cũ của 
các tổng trấn các tỉnh trước đáy là những người được nhà 
vua phong chức và chỉ biết một lòng một dạ chấp hành 
những mệnh lệnh của nhà vua từ Kyoto. Thể chế các chỉ 
huy cảnh sát và các quan chức quản lý đất đai đã bị xóa bỏ 
trong hệ thống cai trị ở địa phương, nay cần được thay thế 
bởi các quan chức dân sự do nhà vua trực tiếp điều khiển. 

Tỉnh hình chung trong nước là không bình thường. Khi 
bát đầu thực hiện chính sách đãi ngộ đối với những người 
cơ công vào nàm 1333, nhà vua đích thân giữ quyền hổ 
nhiệm chức Tổng trấn và Tổng chỉ huy cảnh sát ở các tỉnh. 
Chức chỉ huy cảnh sát trước đây do Yoritomo đặt ra dể làm 
đại diện cho chính quyền phong kiến ở các tỉnh trọng yếu 
có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế. Chức chỉ huy 
cảnh sát trong thực tế là người đứng dầu chính quyền quân 
sự và thường bao trùm lên chính quyền dân sự. Chức chi 
huy cảnh sát đầu tiên do nhà vua bổ nhiệm dược giao cho 
Iwamatsu Tsuneiye, nắm quyền ở tỉnh Hida vào tháng 8 
năm 1333. Iwamatsu lại chính là viên tướng đã cùng với 
Nitta tấn công Kamamura, giành chiến tháng. Như vậy công 
lao của các thủ Hnh quân sự đương nhiên không thể xếp 
ngang bằng với giới dân sự. 

Một ví dụ nữa là trường hợp của tướng Chigusa Tadaaki. 
Ông này cơ công đã đồng cam cộng khổ với nhà vua trong 
những năm tháng bị tù đày, sau này lại đi tiên phong trong 
trận tấn công phá dinh lũy của phái Hojò ở Rokuhara. 
Chigusn được bạn thưởng quyền thống trị ba tỉnh và nhiều 
thái ấp, của cải tịch thu được. Sự hậu đãi quá mức như vậy 
đối với Chigusa lại dẫn ông đến con đường tiêu vong bị đố 
ky vÌ người ta dễ thấy sự bất công của nhà vua đối với những 
người có công khác. Chẳng han tướng Akamatsu Norimura 
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củng là một người rất xứng đáng. Ông đã gúp phân quyết 
định trong việc đánh bại lực lượng của phái Hòjò ở tỉnh 
Harima, nhờ đó mà thúc đấy nhanh sự thất thủ của 
Rokuhara. Thế nhưng ông chỉ được ban thưởng một thái ấp 
bình thường và cũng bị tước luôn cá chức tống chỉ huy cảnh 
sát. 

Trong những chỉ thị gửi cho Kitabatake Akiiye khi ông 
này được bổ nhiệm làm tổng trấn tỉnh Mutsu, nhà vua lại 
nhấn mạnh ý cân sử dụng đều cả phái dân sự lẫn phái quán 
sự. Thế nhưng ở Kamakura tướng Tadayoahi lại được giao 
quyền lớn hơn chẳng khác gì giới lãnh đạo quân sự của chính 
quyền Bakufu trước kia. Bởi vì Kamakura là một căn cứ 
quân sự, mà Takauji sử dụng làm chỗ dựa. 

Như vậy việc bổ nhiệm của nhà vua đối với các chức vụ 
quan trọng ở các tính. là tổng trấn hay chỉ huy cảnh sát, 
không theo nguyên tác nào nhất quán. Việc đố khiến cho 
các thủ lĩnh địa phương tùy tiên sử dụng quyên hành. Những 
người có thế lực có xư hướng xây dựng quyên tự trị. nắm 
quyền kiểm soát có khi đến hai ba tỉnh lớn. 

Tớm lại, những sự kiện từ Kyoto - việc hổ nhiệm, việc * 
phong chức. đề bạt. những mệnh lênh ban ra nói chung đần 
dân kẽm hiệu lực. không có v nghĩa gi lớn trước sư lớn mạnh 
của các trung tâm quyên lực quân sư trong cả nước. Trơng 
nhiều thập kỶ tiếp theo. các tổ chức chính quyên không có 
cơ sở nhất quản. lúc hợp lúc tan. Sự hồi sinh và các cuộc 
vận động phuc hưng không đem lại hiệu quả gì đáng kể. 
ngược lại đà tác động xâu đến đời sông của đãt nước. 


3- Sự thất bại của phong trào Hồi sinh 


Sự bắt đồng đầu tiền giữa chính quyền đân sự với các 
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thủ lĩnh quân sự thể hiện trong việc tướng Ashikaga Takauji 
không tuân thủ mệnh lệnh của nhà vua. Viên tướng này đã 
tự ý rời Kyoto đi Kamamura sau đó lại từ chối không trở 
về kinh đô, lại nơi rằng làm như vậy là theo lệnh của nhà 
vua. Ông ta rời Kyoto ra đi để đến tháng 2 năm 1336 lại 
đem quân trở về kinh đô với tư thế người chiến thắng và 
buộc nhà vua phải vội vã chạy trốn. 

Đầu tháng 3 năm 1335, hai thủ lĩnh quân sự khởi nghia 
từ Sagami và đem quân-tấn công Kamamura. Họ bị một 
thuộc tướng của Takauji đánh bại trong một cuộc tử chiến 
gần Gokurakuji. Tin đó lan đến kinh đô làm triều đỉnh 
hoảng sợ vì cho rằng dòng họ Hờjò lại ngóc đầu dậy giành 
chính quyền. Takauji ngờ rằng cuộc tập kích này nhằm giải 
thoát cho hoàng tử Morinaga lúc đó đang bị cầm tù. Ông 
cho quân canh phòng cẩn mật ở khấp các ngà trong kinh 
đô. Vay cánh của hoàng tử Morinaga không dám có hành 
động gì. 

Cũng cơ cơ sở để ngờ rằng phé cánh phái Hòjô vẫn ngấm 
ngầm hoạt động. Một người trong dòng họ Saionji suốt đời 
làm việc quân ở Kamamura, có biểu hiện đi tìm dòng đõi 
của phái Hòjò và ủng hộ hoàng tử Kògon thuộc chỉ trưởng 
của hoàng tộc. Dến mùa hè năm 1335 những cuộc khởi nghĩa 
rời rạc của đòng họ Hòjò nói chung đều bị dẹp tan. Đến 
tháng 8 năm đó lại có tín là Tokiyuki, một người con trai 
của nhiếp chính Takatoki vẫn còn hoạt động và đang chỉ 
huy một đội quân không lớn lám. Thật vậy, Tokiyuki đã nổi 
dậy, tấn công Kamakura, đánh đuổi được hoàng tủ Narinaga 
và quan nhiếp chính Tadayoshi. Ông này trước đây đã ra 
lệnh sát hại hoàng tử Morinaga. 

Tokiyuki truy đuổi Tadayoshi dọc đường bờ biển đến tỉnh 
Suruga. Tướng Takauji được tin em mình đang bị nguy ngập 
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liền thỉnh cầu nhà vua cho ông thống lĩnh quân đội với chức 
tổng tư lệnh và tổng chỉ huy cảnh sát để đi dẹp quân bạo - 
loạn. Lời thỉnh cầu của ông không được nhà vua đáp ứng, ˆ 
ông bèn tự ý lấy cớ việc nhà kéo quân đi vào ngày 2l tháng 
8 năm 1335 và tuyên bố chịu trách nhiệm về hành động của 
mỉnh. 

Ông hói quân được với Tadayoshi ở sông Yahagi tại tỉnh 
Mikawa và chuẩn bị cùng nhau kéo quân theo dường bờ 
biển về hướng Kamakura. Tokiyuki đã chống cự oanh liệt 
ở Tòtbmi gần cửa biển Oigawa nơi dòng sông rộng nhưng 
nước nông đễ qua. Một viên tướng của Takauji qua được 
sông, cho quân quay lại đánh tạt vào sườn đội quản của 
Tokiyuki. Tokiyuki phải cho quân tháo chạy, Takauji cho 
quản truy đuổi, đánh tan tác đội quân của Tokiyuki ở 
Tòtòmi và Suruga và cuối cùng ở gần Kamakura. Quân 
Takauji không để cho quân Tokiyuki có được một phút nghỉ 
ngơi và đến 8 tháng 9 năm 1335 thỉ Tokiyuki bị giết, tàn 
quân của ông tiếp tục bị truy bát. Thế là chỉ hơn hai mươi 
ngày trở về quê cha đất tổ ở Kamamura thỉ Tokiyuki chết. 
Ông hãy còn trẻ và tiếc rằng không có những quân sư giỏi 
và khôn ngoan. Các tướng của ông và gia đỉnh họ như 
Osaragi, Gokurakuji và Nagoshi đã từng là những thủ lính 
phong kiến nay đều sợ chết chạy đi ở nhờ các đền chùa đạo 
Zen ở vùng lân cận. 

Takauji vẽ đóng ở lâu đài Nikaidò ở đền Eifukuji tại 
Kamakura,. Một số người trước theo phái Hòjò nay về xin 
đầu hàng ông. Nhiễu người từ Kyoto đến chúc mừng ông đã 
chiến tháng "bọn giặc đã man miền đông". Ông vội trở về 
kinh đô tham dự các cuộc liên hoan và lễ hội mừng công và 
khen thưởng binh sỉ. Tadavoshi trinh với nhà vua rằng người 
anh của ông tỉà tướng Takaulji: sẽ không an toàn nếu ở lại 
Kyoto vi có ¬hiêu người chống đối trong giới quý tộc ở triều - 


71 


đỉnh và đặc biệt là Nitta Yoshisada, nên xin phép nhà vua 
cho đóng bản doanh ở Kamakura. 


Sau đó Takauji cho xây dựng dinh thự ở nơi mà trước 
đây có tướng phú của các đại nguyên soái. Các thủ linh 
phong kiến khác như Moronao cũng xây dinh thự gần đó và 
Kamakura chẳng bao lâu đã là một thành phố có nhiều lâu 
đài dinh thự đẹp đẽ. 

Tin tức hoạt động của Takauji truyền vẽ Kyoto. Triều 
định thấy rõ ý đõ của ông ta đang củng cố quyền lực mà 
không được nhà vua đồng tình lám, Ong ta khen thưởng 
quân sỉ rất hậu. cấp những thái áp giàu có cho các tướng 
linh thân cận có công ở Shinano và Hitachi. Ảm mưu tiếm 
quyền của Takauji thế là rõ. Ô Kyoto đã bát đầu bản đến 
việc có thể tướng Nitta Yoshisada sẽ được lệnh vua mang 
quân đi hỏi tội Takauji, nhất là sau khi cơ tin Takauji tự 
tiện bổ nhiệm một người trong gia đình Uyesugi vào chức 
vụ chỉ huy cảnh sát ở Kòtsuke, nơi đây lại chính là tỉnh quê 
hương của tướng Nitta. Giới quy tộc thân cận với triêu đình 
bát đầu vội vã bỏ miên đông trở vẽ kính đô. Trong khi đơ 
những người trung thành với Takauji ở miền đồng lại vội 
vã chạy về Ramakura. Dường sa từ Kyoto đến Kamakura 
người đi, kẻ về xe ngựa nưỡm nượp như con thoi. 


Cuối năm 1335. cả nước sông trong tình trạng hoang 
mang cao độ. Người ta đôn rằng quản của nhà vua đông có 
tới mười ngàn người đang chuẩn bị tiến đánh Kamakura 
trong khi đó để đổi phó lại. Kamakura cũng điều một lực 
lượng mạnh tiến vẽ phía tây. dưới sự chỉ huy của tướng 
Kòno.Morovasu`. Theo những tin tức được loan báo thì 
tướng Moroyasu có nhiệm vụ mang quân đi qua tỉnh 


* TÌo No là ghi thân của nhà ;Xxhtkaga. Hai anh em họ Ko lá Moranao và 


Moroyasu đếu là các thuộc tưởng của (Xshikaga Takauli 
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Mikawa, đóng trại ở tả ngạn sông Yahagi để cố thủ và đợi 
viện binh của Takauji. Ông ta có thể không cần qua sông 
để tiến về phía Mino, ngoài vùng ảnh hưởng của Takaưji. 
Ngày 17 tháng 11 năm 1335, Tadayoshi thay mặt Takauji 
ra lời kêu gọi tất cả các quân nhân trong nước đại ý nói: 
"Tướng Nitta Yoshisada sẽ bị đánh đổ. Quân nhân cả nước 
hãy tập hợp hàng ngũ nhanh chóng đi theo tôi”. 


AM ^2A 
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Các trận đánh nắm 1335-1336 


Cùng lúc ấy, triều đỉnh cũng bất bình vì những hành 
động của TPakauji, cũng ra lời tuyên cáo kêu gọi tất cả các 
tỉnh đem quân tiến đánh Kamakura để diệt trừ Takauji và 
Tadayoshi về tội xúi giục bạo loạn. Hoàng tử thứ hai con 
vua là Takanaga được phong làm nguyên soái thống lĩnh 
quân đội đí dẹp "giậc miền đông", dưới quyền ông là tướng 
Nitta Yoshisada với một bộ chỉ huy cơ nhiệm vụ đi tiễu trừ 
hai anh em Takauji và Tadayoshi. Lúc ấy là vào cuối tháng 
11 năm 1335. 
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Thời kỳ này, phần lớn giới quản nhân trong nước cũng 
đã thấy chính quyền của nhà vua lung lay đến sụp đổ, họ 
mong có một mỉnh chủ có đức độ, có tài năng đứng ra 
giương cao ngọn cờ tập hợp các lực lượng để giải quyết cuộc 
khủng hoảng. Trước mặt họ, tướng Takauji là người có chí 
khí, có thể tin cậy được vì ông ta nuôi ý đồ phục hồi lại 
quyền thống soái cho dòng họ Minamoto. Những người dân 
cày bình thường thỉ cảm thấy thà chịu dưới quyền những 
viên quản lý của Kamakura đời sống còn dễ thở hơn dưới 
sự kiểm soát của giới điền chủ đi với triều đình, 

Đội quân của tướng Nitta tiến đến hữu ngạn sông Yahapgi 
vào khoảng ngày 10 tháng 12. Hai đội quân đối địch đụng 
đầu nhau, nhưng nói chung còn án binh bất động, trừ một 
vài trận đụng độ nhỏ không đáng kể. 

Sau đó tướng Moroyasu thuộc phái Takauji chia quân 
làm ba mũi. Mũi phía bác và phía nam có nhiệm vụ qua 
sông để tiến công từ hai cánh, còn mũi giữa đối diện với 
các doanh trại của quân Nitta thì vẫn đứng yên. Cuộc chiến 
chỉ bát đầu nổ ra khi một tướng của Takauji là Hariguchi 
đem quần vượt qua được trận tuyến của quân Nitta và đánh 
ập lại. Tổng lực của Nitta phản công và đuối quân Takauji 
qua sông. Tướng Moroyasu buộc phải rút quân chạy về 
hướng Suruga rồi họ trụ lại ở đấy. Song đến ngày 20 tháng 
12 thì đội quân này bị đại bại ở Tegoshi.gawara, một địa 
điểm ở bờ biển miền đông thuộc thành phố Shizuoka ngày 
nay, mặc đâu họ đã được tăng cường mấy ngàn viện bính 
do Takauji cử đến. Quân Takauji đầu hàng Nitta nhiều vô 
kể. 

Đau thất bại này, tướng Tadayoshi rút lui về vùng núi 
Hakone củng cố lực lượng. Bộ chỉ huy vẫn có cả hai tướng 
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hai anh em họ Kò và nhiều viên tướng khác. Thế lực của 
đội quân triều đỉnh có được tăng lên. Tướng Takauji đích 
thân đem quân đến cứu trợ cho người em. Ông ta bí mật 
tiến quân từ sườn phía Tây, bất ngờ tiến công quân Nitta 
gây cho quân Nitta nhiều tổn thất buộc họ phải rút hi mấy 
dặm về phía sau. 

Tướng Takauji thừa thắng, động viên và khen thưởng 
quân sỈ rất hậu và chuẩn bị tích cực cho những cuộc tiến 
công mới. Thanh thế của ông lấy lừng không thua gÌ 
Yoritomo thuở trước. Ông còn hơn Yoritomo ở chỗ ông khen 
thưởng quân sỉ ngay tại trận. Quân sí của ông rất phấn 
khởi. khí thế lên cao đúng như có nhà viết sử đã nơi: "như 
cá gập môi ngon” 

Dến ngày 27 tháng 12 thì quân đội hoàng gia rút về 
Suruga và lập trại ở Sanoyama. Ỏ đây họ lại bị đánh tơi 
bời. Họ mất cả sự yểm hộ của thủ lĩnh quân sự ở Kyùshù 
thuộc dòng họ Otomo. Ông này đã đem mấy trăm quân thiện 
chiến đi theo TakauH gặp sự bội phản đó (không hiếm những 
hành động tượng tự trong thời kỳ này) quân đội hoàng gia 
tan vỡ từng mảng và tháo chạy. Họ bỏ chạy vẽ phía nam 
đến thị trấn Mishima. Trời mưa tầm tã suốt đêm. Dến sớm 
hôm sau quân Kamakura đã được tăng viện thêm, thừa 
thắng tiến đánh Mishima. Không chữ cho mưa tạnh, họ tiến 
đánh thị trấn buộc quân của Nitta phải rút chạy tháo thân 
vê hướng bữ biển. Đến đây họ đã bị đội quân của Takauii 
phục sẵn trên dọc bờ biển Vịnh Suruga. Quân hoàng gia 
chống cự một cách tuyệt vọng. Hai bên đánh nhau, tiếng 
binh khí đụng nhau như tiếng nổ vang của cácptrận động 
đất. Quân Nitta thua to, tàn quân vất và lắm mới tháo chạy 
được tới miễn Pujlikawa và chạy thục mạng qua sông trên 


Tã 


một chiếc cầu treo. Hai anh em tướng Takauji và Tadayoshi 
hợp quân lại và tiến nhanh về cùng Ukishima. Họ đóng 
quân tại đây và cắm trại dọc đường. Hội đồng quân sự họp 
lại để quyết định xem giữa hai anh em tưởng Takauji và 
Tadayoshi ai sẽ quay về bảo vệ Kamakura. Hội đồng quyết 
định là cả hai tướng đều phải quay về Kyoto gấp. Lúc đó, 
đang giữa mùa đông, tuyết dầy phủ kín chẳng phân biệt nổi 
đâu là đồng bàng, đâu là đồi núi. Lịch sử trở lại những trang 
cũ, các chiến binh miền đông kéo về phía tây. Thật vậy, 
trước kia Noriyori và Yoshitsune. rồi Yasutoki và Tokifusa 
làm như vậy, nay đến Takauji và Tadayoshi cũng lại làm 
như vậy. Họ kéo quân về Kyoto. 

Trong những bước đường đi theo lực lượng hoàng gia, 
tướng Takauji tập hợp được các quân nhân cửa tám tỉnh 
miền đông và miền duyên hải và đến khi tới vùng Mino thì 
quân lính của ông ta đã đông lắm, tràn vào khắp các dàng 
miền núi. Cũng có lần một số tăng lữ miền núi trung thành 
với nhà vua đã đánh tập hậu vào đội quân của Takauji song 
bị dẹp tan ngay. Nơi xảy ra trận phục kích gần hồ Biwa nên 
nhiều sư sãi bị đánh đuổi đã xuống thuyền trốn chạy. 

Từ đây, quân đội Kamakura chia làm ba cánh quân để 
tấn công kinh đô. Hai cánh qua cầu Seta và Uji và một cánh 
tiến dọc theo đường Yodo tiến vào. Trận chiến xảy ra ngày 
mồng ba tết, tức ngày 16 tháng 2 năm 1336. Nitta đã dựng 
một tháp canh ở giữa cầu Uji. Vào đêm 2l tháng 2 quân 
Takauji tấn công chiếc cầu, song quân Nitta chống cự ác 
liệt, cố thủ để chờ viện binh của Kitabatake Akiiye từ Mutsu 
kéo lên. Hai bên đánh nhau suốt ngày đêm. Quân của tưởng 
Takaujli cũng có viện bính ngày càng đông từ Kawachi, 
Settsu, miền tây, kể cả miền Shikoku và Kyùshù. Trong số 
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quân tiếp viện có tưởng Akamatøu từ Harima, một thủ l nh 
quan sự dũng cảm bất mãn với vua Go-Daigo. 


Kyoto trong thế ký thú XIV (chương 1Ù) 


Ngày 22 tháng 2 các đội quân bợp nhau lại tấn công đội 
quân hoàng gia ở vùng Yamazaki. Từ sáng sớm, với một cột 
lửa đốt làm hiệu, tất cả các cánh quân nhất tề mở cuộc tổng 
phản công. Lúc rạng sáng tướng Akamatsu tiến quân lên, 
xông vào cổng thành, đến gần trưa thì chiếm được 


Tĩ 


Yamazaki. Các cánh quân khác tiến như vũ bão đánh Kuga 
và Toba đồn các cánh quân hoàng gia vào các phố. Đến đêm 
23 tháng 2 họ hoàn toàn làm chủ kinh thành. Cuộc chiến ở 
Kyoto và vùng ngoại vi còn tiếp diễn suốt ngày, đêm nữa 
mới kết thúc. 

Tướng Takauji chiến tháng oanh liệt mở đầu cho một 
kỷ nguyên mới. Kế hoạch phục hồi quyền lực của vua 
Go-Daigo bị thất bại. 


Một. lần nữa nhà vua lại phảiechạy trốn. 
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CHƯỚNG II 


SỰ THÀNH ĐẠT CỦA ASHIKAGA TAKAUJI 


1- Takauji ở Eyoto, năm 1336. 


Ngày 23 tháng 2, đội quân tiên phong của Takauji do 
tướng Hosokawa dòsen chỉ huy tiến vào kinh đô. Nhà vua 
hay tin ngay đêm ấy trốn khỏi kinh thành, lên ẩn ở đền tây 
Sakamoto dưới sự che chở của đền Enryakuji. Ngày hôm Ấy 
và cả hôm sau nữa, quân lính của Hosokawa qua các phố 
xá, đi đến đâu đốt phá đến đấy. Chúng đốt phá cung điện, 
các dinh thự của giới quý tộc và các tướng ở triều đỉnh, đặc 
biệt là những người đối địch với họ như Eusunoki, Nawa và 
Yùki. : 

Ngày hôm sau nữa, tức ngày 25 tháng 2 năm 1336, 
Takauji đến Kyoto, ở trong dinh thự của viện Hữu bộ thượng 
thư là Tòin Kinkata. Song tình hình không được yên ổn. Có 
một đội quân mạnh do Kitabatake Akiiye và Yùki Munehiro 
chỉ huy nhân danh hoàng tử Norinaga lúc đó 9 tuổi, từ miền 
bác kéo về Hivyeizan. Cùng lúc ấy quân của hoàng tử 
Takanaga cũng từ miên đông tiến về Kyoto theo đường núi. 
Tướng Akiiye quyết tâm đẻ bẹp lực lượng của Takauli, gây 
cho ông này những thiệt hại nặng nề. 

Các cánh quân đó đến 5akamoto ngày 27 tháng 2, sau 
khi qua hồ Biwa và được giới tăng lưữ trên núi hoan nghênh 
nhiệt liệt. Dây cũng là nơi mà nhà vua đã có thời kỳ tạm 
trủ. 
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Vì giới tăng lữ ở Onjòji hay còn gọi là Miidera vốn kìỉnh 
địch với giới tăng lữ ở Enryakuli, nên tướng Hosokawa thuộc 
phái Takauji đóng quân ở Miidera 

Quân của Hosokawa bị quân của Akiiye tiến đánh ở đây. 
Bộ chỉ huy của Takauji bị đánh tan tác và Miidera bị thiêu 
trụi. Tướng Takauji phải rút lui tìm nơi khác đóng quân 
song không thể nào chống cự lại được với đội quân trung 
thành với hoàng gia. Sau ba ngày chiến đấu ác liệt, kinh đô 
bị chiếm lại và Takauji phải rút về tỉnh Tamba. 

Takauji thấy rằng không có triển vọng gì phục hồi được 
nhanh chóng, nên để tránh bị bao vậy và để bảo toàn lực 
lượng, ông rút quân đến Settsu, qua đường đi Tamba và 
Harima. Ông đến bờ biển Hyògo vào giữa tháng 3. Ông lại 
bị quân trung thành với nhà vua truy đuổi sát sạt trong 
mười ngày liền, bèn chịu thất bại và qua đường biển chạy 
trốn sang Kyùshu. Lúc đó nhiều người của Ashikaga Takauji 
đã ra đầu hàng tướng Nitta và Kusunoki, Hai tướng này 
thắng trận trở về kinh đô. Ngày 16 tháng 3 nhà vua từ 
Hiyeizan trở về. 


3- Rút lui về miền tây 

Quân Takauji bị đánh lui hết trận này đến trận khác. 
Sau khi trụ tại Hyogo. Takauji thấy không thể trông cậy 
vào đâu, nhưng vẫn phải trấn an tình thân cho đồng minh 
và củng cố lực lượng ở các tỉnh miền Tây và ở Kyushu. Củng 
như trước, TakauJi vẫn muốn tranh thủ sự ủng hộ của một 
số thủ lĩnh quân sự miền Tây. Ông ta cùng với khoảng 500 
quân thiện chiến. cả người lấn ngựa đi trên các chiến thuyền 
từ Suò và Nagato về miền tây. Ò đó ông có những người 
thân thuộc củ là các viên chỉ huy cảnh sát. Ông có những 
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bê tướng rất quen thuộc thủy thổ địa phương. Có người như 
Akamatsu Norimura ở Harima đã chân tỉnh khuyên ông 
rằng dầu cho ông có đánh bại được Kusunoki và trở về kinh 
đô thì cũng khó giữ. Theo lời khuyên đó Takauji chuyển đại 
bản doanh về miền Tây, cho người ngựa nghỉ ngơi một thời 
gìan, cho quân sĩ luyện tập và lấy lại tỉnh thần. Ông hiểu 
thế còn yếu của mình. Ông biết rằng các lực lượng quân sự 
đang muốn có người giương ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ đó 
những người trung thành với nhà vua đang nắm, và dưới 
con mắt của họ, nhà lãnh đạo Ashikaga là kẻ thù của nhà 
vua. 


Đối sách thích hợp nhất là phải tìm được một người trong 
hoàng tộc, đại điện cho chỉ trưởng để có tiếng nói có trọng 
hiợng với nhà vua. Lúc đố có một viên thị thần tin cẩn là 
Hino Sukena được giao nhiệm vụ này. Sau nhiều lần đi lại. 
bàn bạc Hino Sukena đã thuyết phục được thái thượng 
hoàng Kogon-In thuộc chỉ trưởng đứng ra dàn xếp công việc. 
Thái thượng hoàng ra lời kêu gọi, ủy quyên cho Takauii thay 
mặt ông để hành động và giao cho Takauji nhiệm vụ phải 
tiêu diệt Nitta Yoshisada và những người đôi địch khác. 

Không biết chính xác chỉ dụ của thái thượng hoàng chỉ 
trưởng được ban bố ở đâu và vào lúc nào, chi biết rằng 
Takauji đã có tiếng nói danh chính ngôn thuận và khi ông 
đến cảng Tomo ở tỉnh Bingo, ông tự xưng là đại diện của 
thái thượng hoàng. Ông kêu gọi giới quản nhân tất cả các 
tình theo ông đi đánh dẹp "tên phản bội Nitta Yoshisada". 

Một vài tháng sau, Takauji đã tranh thủ được sự ủng hộ 
của các tỉnh miền tây đảo Kyùshù. Trong một thời gian ngắn ` 
khi chiến thuyền của ông đóng ở cảng Mluro vào tháng 3, 
õng đã tiếp cận dược với những người có ảnh hưởng trong 


` 
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vùng và mời họ đứng ra đảm nhiệm những chức vụ chỉ huy 
quân sự trong các vùng đặc biệt. Chẳng hạn, ông giao cho 
Hosokawa chỉ huy đảo Shikoku, giao cho Akamatsu trấn thủ 
miền Harima và các gia đình lớn khác như Ïmagawa ở 
Bitchù , Òuchi ở Suò và Momonoi ở Áki cũng được giao 
trông coi các miền rộng lớn. Việc sắp xếp này không dễ 
dàng, bởi vì Ashikaga vốn còn ít quan hệ với giới quý tộc 
địa phương và chưa có uy tín lớn đối với họ. Nhờ có sự ủng 
hộ của giới quý tộc miền tây mà số phận Takauji được định 
đoạt. Sự thất bại của Takauli ở Kyoto và miền lân cận đã 
chứng tỏ rằng ông không thể thành đạt nếu thiếu sự giúp 
đỡ của giới quý tộc. 

Takauji đã giác ngộ ra điều này. Ngay trong cuộc nổi dậy 
chống chính quyền Kamamura năm 1331, ông đã tranh thủ 
được sự ủng hộ của các thủ lĩnh quân sự có thế lực mạnh 
như Òtomo, Shòni và Shimazu ở Kyùshu và tiến cử họ vào 
những chức vụ quan trọng. Õng thường xuyên có liên lạc 
với họ và được họ đối xử có thiện chí, Nhờ có sự hợp sức 
của một cánh quân ÒÔtomo mà Takauji đã chiến thắng quân 
hoàng gia trong trận đánh ở 5anoyama, ở Suruga. Nay ngoài 
phái Ôtomo, còn thêm phái Shòni và những phái khác, lực 
lượng của Takauji được tảng cường thêm nhiều quân thiện 
chiến. Đến khi tới Nagato cuối tháng 3 năm 1336, Takauji 
đã được đón tiếp nhiệt tỉnh ở Kyushù. Dến Shimonoseki đầu 
tháng 4, ông tiến vào Chikuzen và cũng được một số đông 
hào phú ở Kyùshù nghênh tiếp. Dòng họ Shòni đi theo ông 
mang theo đến 500 quân. Thủ linh Sadatsune cũng gửi tặng 
phẩm đến chào mừng ông. 

Song không phải tất cà các gia đỉnh lớn ở Kyùshù đều 
đã đứng về phía Takauji. Một số thủ lĩnh quân sự có thế 
lực như Kikuchi Taketoshi vẫn chống lại ông. 

Taketoshi đã có thời đi với Nitta ở miền đông nhưng 
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người em của ông lại cùng với thủ lĩnh quân sự khác ở 
Kyùshù thì lại cố thủ ở Higo nơi gia đình Kikuchi Taketoshi. 
có nhiều trang trại lớn. Takauji tranh thủ được sự ủng hộ 
của một nhớm có ảnh hưởng lớn ở Kyùshù như Aao, Mihara, 
và Kuroki, số này cũng trụ ở Higo. 

Dầu tháng 4, Kikuchi tiến công pháo đài Shòni ở Dazaifu 
trong tỉnh Chikuzen. Kikuchi phá được pháo đài, thủ lính 
Shòni Sadatsune bỏ chạy lên đấy núi gần đó rồi cũng bị 
đánh bại. Ông đã tự sát cùng với một số người thân cận”. 

Khi Takavji rời Ashivaura đi đến ngôi đền Munakata (nơi 
trước đây đã xảy ra ác chiến với quân Mông Cổ) cùng với 
một số người khác, thì họ nhận được tin buồn về sự bại trận 
và cái chết của Sadatsune. Ông đừng lại Munakata để tuyển 
quân. Tướng Kikuchi lại điều quản đến đánh Takauji, quân 
Kikuchi đánh phá Dazaifu và một số cứ điểm ở Hakata. 
Takauji rời Munakata ngày lỗ tháng 4 đi về phía Nam 
khoảng 1ã dặm đến một địa điểm là Tatara-no-hama ở vịnh 
Hakata. Ỏ đây có một khóảnh đất rộng ngoài ba dặm trên 
vùng bãi biển khô cần, đầu phía Nam có dòng chảy đi qua. 
Vùng lân cận có ngôi đền Hakozaki Hachiman trên một khu 
rừng thông rộng khoảng 5 dặm vuông. Phía Nam là thành 
phố Hakata, cách đó về phía đông khoảng 5, 6 dậm là miền 
đồi núi. Phía tây là biển nhìn sang Trung Hoa. Quân Takauji 
và quân Kikuchi đánh nhau trên bãi cát gần miền rừng 
thông. Sau một trận kịch chiến, quân Kikuchi thua to, đầu 
hàng rất nhiều. 


# Sadatsusc trước đây đã thôi chức thủ lĩnh dong họ, đi tư-lấy tên là Myoye, 
Sau ông lại đi theo Takauji và tham gia chiến trận. Cén trai ông là Yorihisa 
chồng lại Kikuchi Yorihisa luôn mặc hộ chiến phục của ông tô trước đây là 
Yortamo để lại. 
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Có được chien tháng này chính là nhờ sự phối hợp tấn 
công của Ashikaga Tadayoshi, đã cát được đạo quân Kikuchi 
trên đường đi Dazaifu. Kikuchi chạy lên núi rồi rút lui về 
tỉnh Chikugo. Các thủ lĩnh quân sự khác nhiều người đầu 
hàng Takauji hoặc tự sát. 


Takauji khen thưởng quân sĩ rất hậu. Ông lại khẳng định 
mình theo lệnh của vua đi tiểu trừ quân phiến loạn. Ông 
tha bổng cho những người đã chống lại ông, nhờ cử chỉ độ 
lượng đó mà nhiều người trước đây do Kikuchi tuyển mộ 
nay đều đi theo ông. . 

Từ đó Ashikaga Takauji thật sự là người chủ vùng 
Kyùshù. Sau khi bàn bạc với Shòni Yorihisa, Takauji mời 
các thủ lính quân sự ở miền Bác Kyushù về cộng tác với 
ông. Nhiều người đã theo về với Takauji, trong đó có các 
thủ lĩnh quan trọng như Nabeshima và Gotò. Họ tập hợp 
nhau ở Dazaifu, thành một lực lượng mạnh đủ sức đè bẹp 
mọi sự chống đối ở miền Chinzei (miền tây). 


3. Từ Kyùshù trở về 

Sau khi hội quân, Takauji đi dánh dẹp sự chống đối của 
các thủ lĩnh khác chưa chịu quy thuận. Với sự giúp sức của 
các tướng, đặc biệt là của Shòni và Shimazu, ông làm chủ 
được cả vùng Kyùshù trong thời gian vài tuần lễ. Kikuchi 
và Aso, tuy quân đông và mạnh hơn quân Takauijii ở Tatara 
nhưng cũng bị Takauji và Tadayoshi đánh cho đại bại. Chiến 
thắng này là điểm tựa cho Takauji tiến lân làm chủ cả nước. 

Đến đây Takauli có thể yên tâm rời Nikki, Isshiki. Phe 
cánh của tướng Matsura và các tướng lĩnh trung thành khác 
của Ashikaga Takauji ở lại Kyùshù, còn hai anh em ông rời 
Dazaifu ngày 15 tháng 5 với đội quân thiện chiến của Shôni, 


85 


Ôtomo và một số tướng khác. Dội quân này xuống thuyền 
rời Hakata đi Shimonosekí. Riêng hai anh em, tướng Takauji 
và Tadayoshi đi đường bộ tiến về phía Bác, qua eo biển rồi 
đóng bản doanh ở Fuchù, cũng là trụ sở của chính quyền ở 
Nagato. Từ đây Takauji sẽ tiến về miền đông. 


Quân triều đình rêu rã hình như mất hết sức chiến đấu. 
Quân lính của Ashikaga tiến quân đọc theo đường bờ biển, 
không gặp một sức kháng cự nào. Quân triều đỉnh thụ động 
chống cự bao nhiêu thì quân của Takauji hoạt động tích cực 
bấy nhiêu. Lúc đó, vào khoảng tháng 4. Trên đường tiến 
quân về miền Tây trước đây, Takauji đã có ý thức nắm giữ 
các chốt quan trọng ở Shikoku và ở các tỉnh miền trung 
tích trữ lương thảo, vũ khí để chuẩn bị cho ngày quay lại. 
Chẳng bao lâu, sau khi quân hoàng gia bị đánh bại ở Tatara, 
vua Go-Daigo bổ nhiệm Yuki Munehiro làm chỉ huy cành 
sát ở Shimotsuke và Aso làm chỉ huy cảnh sát ở Satsuma. 
Việc này không có ý nghĩa gÌ quan trọng vì Shimotsuke lại 
nằm trong lãnh thổ của Ashikaga còn Satsuma hàng thế kỷ 
đã thuộc quyền của các gia đình ở Kyushù nhất là của dòng 
họ Shimazu. 

Ỏ miền đông và miền bác, quan trung thành với nhà vua 
có một số hoạt động chống lại Takauji. Dầu tháng 4, hoàng 
tử Norinaga được bổ nhiệm làm tổng trấn tỉnh Mutsu và 
Dewa từ năm 1333, nay trở lại vị trí với viên tướng làm cố 
vấn là Kitabatake Akiiye. Lúc đơ Akiiye cũng được bổ nhiệm 
làm nguyên soái - tổng chỉ huy việc phòng thủ miền Bác, 
chức vụ mà Minamoto Yoshiiye đã nắm giữ hai trăm năm 
trước. Một số thủ lĩnh quân sự ở các tỉnh miền Bác liên hợp 
với nhau đưới sự chỉ huy của Akiiye trong số đơ có nhiều 
gia đình có thanh thế lớn như gia đình Yuki, Nambu, Date, 
Soma và Tamura. Sau này một số họ hàng thân tin của 
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Kusunoki tụ hội ở Hitachi và các vùng lân cận. Có hai nhóm 
mạnh ủng hộ nhà vua ở miền đông Nhật Bản (vùng Kanto) 
nơi mà thế lực của gia đình Ashikaga không lấy gì làm mạnh 
lắm. Kanto là một trong ba vùng chiến lược của Nhật Bản 
đo đó nên quân đội hoàng gia chọn Kanto để đánh Ashikaga. 
Takauji biết ý đồ đó, ông chiếm miền Soga và cử một số thủ 
lĩnh quân sự khác chuyển hướng chống lại Akiiye ở phia 
bác. Nhân danh tổng chỉ huy các lực lượng miền đông, ông 
ra lệnh cho Satake thường xuyên quấy phá quân đội hoàng 
gia ở Hitachi, trong khi đó Nitta được lệnh của triều đình 
tấn công Takauji ở phía tây. 

Quá trình tiến quân của quân hoàng gia chống lại 
Ashikaga quá chậm, kể từ khi Takaưji đã rời Kyoto gần một 
tháng. Ngày 26 tháng 4 Nitta tấn công Akamatsu ở lkaruga 
thuộc tỉnh Harima. Akamatsu buộc phải rút về pháo đài 
Shirohata ở miền tây tỉnh này cố thủ ở đây ngăn bước tiến 
của Takauji về miền đông. Mục tiêu của Nitta là chiếm lấy 
vị trí mà Takauji đang định vươn tới. Ông vây hãm nơi này 
từ đầu tháng 5 hy vọng tiêu diệt các cứ điểm này. Dồng 
thời ông cử các cánh quân đến đánh chiếm các pháo đài ở 
Bizen, Bingo và Minasaka. Hầu hết các pháo đài này bị thất 
thủ, riêng Shirohata và Mitsuishi ở Bizen còn câm cự. Tin 
tức từ Akamatsu đồn dập đưa khiến cho Takauji vội vã tiến 
về phía đông sớm hơn dự đỉnh. Quân bảo vệ Shirohata và 
Mitsuishi không thể cố thủ được lâu, vì thiếu lương thực, 
điều đó càng thúc đẩy Takauji hành động gấp hơn. 

Takauji vẫn nuôi chí trở về đánh chiếm Kyoto vào mùa 
xuân hoặc đầu mùa hè nam 1336, nay nhận được tin 
Akamatsu đang lâm vào cảnh khốn nguy, ông thúc quân 
tiến nhanh để hỗ trợ cho Akamatsu. Rồi Dazaifu ngày lỗ 
tháng 5, Takauji đóng quân tại Puchù khoảng ba tuần để 
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chuẩn hị thêm mọi mặt trước khí tiến về Kyoto. Ông cũng 
cần có thời gian đánh giá tỉnh hình chính trị và tỉnh hình 
các đồng minh. Tiếp đó ông tiến quân đến Kasado in Suò 
và sau đó vào ngày 10 tháng 6 ông đến Itsukushima. Ông 
đến lễ thần ở môt ngôi đền tại đây và cúng nhiều của cải 
để tu tạo ngôi đền này. Ngày 13 tháng 6 ông đến Onomiichi, 
thăm đền cổ đòdoji. Ông đã sáng tác một bài thơ gồm 33 
khổ tự tay chép ra một bản gửi các vị sư. 

Việc ngừng tiến công của ông và việc ông thong dong đi 
lễ chùa không có dáng gì vội vã, đã khiến cho quân đội trung 
thành với nhà vua lợi lỏng trong việc phòng thủ. Dột nhiên 
Takauji tiến quân như vũ bão. Khi đến gần phụ cận Tomo 
ông họp hội đồng tác chiến quyết định tiến công bằng hai 
cánh, một cánh đi đường biển do Takauji chỉ huy và một 
cánh đi đường bộ do Tadayoshi chỉ huy. Ngày 19 tháng 6 
cà hai cánh quân rời Tomo. Đội quân bộ gồm 2000 ky sỉ 
đưới sự chỉ huy của Shôni Yorihisa. Tướng chỉ huy này là 
người vùng Kyùshù vốn không cớ truyền thống trung thành 
với dòng họ Ashikaga. Đội quân bộ có thể nhìn thấy đội 
thủy quân cùng tiến về phía sau. 

Đội thủy quân gồm nhiều chiến thuyền trên chiến thuyền 
chỉ huy thấy rõ lá cờ lệnh của Takauji. Cùng lúc ấy đội thủy 
quân tăng viện do Hosokawa chỉ huy cũng từ Shikoku vừa 
đến. 


Quân Hosokawa có đến 500 chiến thuyền với ngoài 5000 
quân. Mỗi chiến thuyền chở khoảng 1Ô chiến bính với ngựa 
và vũ khí của họ. Ngày 24 tháng 6 đoàn chiến thuyền của 
Takauji đến Kojima ở Bizen, sau khi đánh tan một số cuộc 
chống đối ở Fukuyama. Mấy ngày sau, đội quân hùng mạnh 
của Takauji đã buộc quân của hoàng gia từ bỏ cuộc tấn công 
bao vây pháo đài Shirohata và Mitsuishi và rút lui về Hyògo. 
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Ngày 2 tháng 7 hạm đội của Takauji rời Muro vào đêm 
tràng lúc triều lên, đến đêm 4 tháng 7 thì thả neo ở Akashi 
Okuradani. Quân trên bộ đốt lửa Làm hiệu, các chiến thuyền 
cũng bán pháo hiệu hưởng ứng. Đó là bước mở đầu của 
trận ác chiến sẽ xẩy ra ngày hôm sau, một trận đánh quyết 
định, đem lại tháng lợi cho Takauji, một trận thắng lẫy lừng 
được ghi lại trong lịch sử Nhật Bản. Trận đánh này có tên 
là trận chiến đấu ở sông Minato hay còn gọi là Minatogawa. 


4. Trận Minatogawa. 


Ngay sau khi rút khỏi Shirohata, tướng tổng chỉ huy 
Nitta Yoshisada báo cáo tình hình quân sự về Kyoto. Sửng 
sốt nhưng không hoảng sợ, nhà vua thông báo cho Kusonoki 
và ra lệnh cho ông điều quân di Hyògo cứu viện cho Nitta. 
Kusunoki không nhất trí với Nitta trong kế hoạch chiến đấu 
và ông khuyên Nitta không nên dàn trận quá rộng. 
Kusunoki kiến nghị nhà vua lánh lên Hiyeizan, còn 
Kusunoki tạm thời rút về tỉnh Kawachi, nhử quân Takauji 
tiến về kinh đô. Sau đó từ Hiyeizan và Kawacbi, quân hoàng 
gia sẽ phản công Takauji và cất đứt đường tiếp tế của ông 
ta Xem chừng kế hoạch này không được nhà vua và các cố 
vấn của ông đồng tình Kusunoki đành quyết chí ra trận và 
tiến quân về phía Hyògo. Kusunoki vốn là một nhà chiến 
lược có tài, tiếc rằng ông không được triều đỉnh ủng hộ. 
Tình hình đó có lợi cho Takauii. 

Sớm 5 tháng 7 quân hai bên bát đầu giao chiến. 

Quân đội hoàng gia giữ thế thủ trên một giải từ Wada 
no Misaki tới sông lhuta. Nitta, lúc đó đã nhận được viện 
bình từ các tỉnh Minasaka và Bizen, dích thân thống lĩnh 
quân đội. Ông bố trí đại quân ở vùng cao Wada no Misaki 
nhìn ra biển, còn hai cánh chiếm giữ vùng bờ biển. 
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Eusunoki, đóng quân phía sau trận tuyến trên bờ sông 
Minato, trấn giữ trận địa từ Egeyama đến làng Nagata, đối 
diện với quân bộ của Tadayoshi. Quân hoàng gia cũng tách 
ra một cánh trấn giữ điểm Suma trên đường đi Harima. 


Trên dánh trên sông Mindto 


Về phía Ashikaga, đội quân của Tadayoshi đóng ở ba 
vùng để chống lại đại quân của Nitta. Tadayoshi thống lính 
cánh quân ở giữa, có ý đồ tấn công vào giữa quân đội của 
Kusunoki, cánh quân do Siba chỉ huy sẽ tiến công vào hậu 
quân kusunoki. Cánh quân thứ ba, dưới sự chỉ huy của Shoni 
Yorihisa từ điểm cao đánh về phía đông, đối địch với thủy 
quân Takauji. Toàn bộ chiến thuyền lớn, nhỏ đều đặt dưới 
sự chỉ huy của chiến thuyền do Hosokawa chỉ huy. Đoàn 
chiến thuyền của Hosokawa tiến song song với bờ biển rời 
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sông Minato và Hyògo, tiến ra cửa sông Ikuta cho quân đổ 
bộ lên phía đông Hyògo, cát đứt đường rút của quân đội: 
hoàng gia. 

Song quân của Hosokawa không đổ bộ lên được đất liền 
-và chịu nhiều tổn thất nặng nề. Họ đành tiến sâu thêm về 
phía đông và để đổ bộ lên vùng cửa sông Ikuta. Cùng lúc 
đó quân Nitta bị đội quân thiện chiến do Shôni chỉ huy tấn 
công mãnh liệt. Nitta rút lui vội vã và lại bị quân Hosokawa 
đánh tập hậu. Sự rút lui của Nitta là một sai làm khiến cho 
cánh quân của Kusunoki bị cô lập. Tadayoshi thừa cơ đó 
tấn công cánh quân của Kusunoki. Kusunoki chống cự lại 
một cách tuyệt vọng, phải chống chọi lại vừa với viện bỉnh 
của Takaưji cử đến giúp Tadayoshi, vừa với cánh quân của 
Hosokawa. Cánh quân này vừa truy đuổi quân Nitta, vừa 
đánh tập hậu quân của Kusunoki. Bị tấn công từ nhiều phía, 
lại bị cát mất đường rút chạy về Tamba, Kusunoki và phe 
cánh của ông trong đó có cả người em ông cùng quân lính 
bị giết tại trận, nhiều người tự sát. Số người chết lên tới 
ngoài 700, theo thống kê của phía Ashikaga. Họ đã chiến 
đấu liên tục 6 giờ Hền trong nắng trưa ngày 5 - tháng 7 
năm 1836. 

Trong lịch sử Nhật Bản, Kusunoki Masashige là một tấm 
gương mẫu mực của lòng trung thành với nhà vua. Ông là 
người có tính cách cao đẹp và xứng đáng được người đời 
ngưỡng mộ. Tuy nhiên ông cũng là một gương mặt đơn độc 
bởi vì trong thực tế nhà vua không thật sự dựa vào giới 
quân sự như Kusunoki. Muốn phục hồi lại vương quyền 
nhưng cả hai ông vua Go-Toba năm 1221 và một thế kỷ sau 
là Go-Daigo đánh giá thấp sức mạnh của những người đi 
theo các ông. Các ông thường nặng cảm tỉnh với giới tảng 
lữ của một số đền chùa lớn và dựa vào một số người trong 
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giới quý tộc địa phương bất mãn với chính quyền Kamakura 
hoặc một số người làm thuê đất cho nhà vua do đó mà ngả 
theo triều đỉnh. 


Trong số những cận thần của vua Go-Daigo, Kusunoki 
là người hy sinh tận tụy nhất với nhà vua. Ông thuộc lớp 
quý tộc nông thôn có thể làm tốt mọi việc ở tỉnh Kawachi. 
tuy tài sản chỉ có ở mức thường thường bậc trung, nhưng 
ông thuộc đòng dõi Tachibana Moroye, một đại quý tộc thế 
kỷ thứ XVII. Ông là một học giả uyên thâm, và là một tín 
đồ Phật giáo mộ đạo, am hiểu giáo lý đạo Shingon và nhiều 
tín ngưỡng đương thời khác. Lòng trung thành với chính 
nghĩa của nhà vua khiến cho ông có quan hệ kháng khít với 
giới lãnh đạo tăng lự ở các đền lớn như Izumi. Kumeta-dera 
và Ranshinji, nơi mà hoàng tử Morinaga nương thân khi 
vua Go-Dai go đang bị tù đày. 

Cơ thể người ta ca ngợi Kusunoki hơi quá, nhưng dù sao 
trong lịch sử Nhật Bản, ông là một gương mát quân nhân 
lý tưởng có đủ các phẩm chất cả về mặt lãnh đạo dân sự 
lẫn quân sự. Cái chết của ông là một tổn thất lớn cho phía 
hoàng gia bởi vì ông là người chiến đấu với động cơ vô tư 
nhất, những người khác không phải thiếu tài năng, nhưng 
phần lớn họ hành động xuất phát từ sự đối địch với Ashikaga 
Takauji hơn là từ động cơ trung thành với nhà vua. Ngay 
như tướng Nitta Yoshisada, ông này chiến đấu chỉnh vi 
không muốn Takauji có vai trò thống trị đất nước và tranh 
giành ảnh hưởng với dòng họ Nitta. Dù sao sau Kusunoki, 
Nitta Yoshisada cũng là người cơ tên tuổi trong lịch sử. Sau 
thất bại trong trận Minatogawa, Nitta vẫn tiếp tục cuộc 
chiến đấu chống Takauji và nhiêu phen đã đạt được chiến 
thắng vang dội. 

Cuộc chiến tranh vua Go-Đaigo theo đuổi để giành lại 
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ngôi báu về bản chất không phải là cuộc chiến tranh giành 
ngôi vua đơn thuần. Thực chất đó là cuộc đấu tranh giành 
giật đất đai. Các thủ lĩnh phong kiến bị lôi cuốn vào cuộc 
chiến tranh này chẳng phải vỉ ngai vàng của nhà vua mà 
trước hết vì lợi ích của gia đình họ. Vì động cơ đó, nên khi 
có lợi thi họ đi theo, gió chiều nào che chiều ấy. Lấy dòng _ 
tộc Shimazu làm ví dụ. Người đứng đầu dòng họ này là 
Sadahisa, dòng họ cớ nhiều đất đai ở Satsuma và Òsumi. 
Khi cuộc nội chiến lan đến Kyùshù năm 1360, Sadahisa có 
nhiều của cải, tài sản ở Satsuma nên ông ta tuyên bố trung 
thành với chính quyền Bakufu, lúc ấy đang trên thế thắng. 
Còn người em cuả ông ta, có nhiều đất đai tài sản ở Òsumi, 
lại tuyên bố trung thành với hoàng gia. Bề ngoài ta câm 
thấy như trong cùng một gia đỉnh, mỗi anh em đi một 
đường, nhưng thực chất họ vẫn thống nhất với nhau ở động 
cơ bảo vệ quyền lợi riêng. 


5 - Thắng lợi của Takauji. 

Trận Minatogawa là một trận quyết định song tác động 
của nó không đến ngay với Takauji. Takauji còn khổ sở với 
những cuộc chống trả của Nitta cho đến đầu tháng ]0 năm 
1336. 

Nitta đưa quân chạy khỏi Minatogawa, tiếp tục chiến đấu 
dai dẳng chống Takauji một thời gian nữa rồi mới trở về 
Kyoto. Ông ta trở về kinh đô ngày 6 tháng 7 và liền ngay 
hôm sau, vua Go - Daigo chạy trốn lên Hiyeizan. Nhà vua 
lại một lần nữa trở về miền đông Sakamoto, mang theo cả 
ấn tín. Đoàn người lên đường trong không khí buồn thảm, 
nhà vua được một số quản nhân tháp tùng đứng đầu là 
Yoshisada cố một số người trong gia đình Nitta, một số thủ 
lính quân sự như Dtsunomiya, Chiba, Kikuchi, Doi, và Nawa 
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Nagatoshi. Nhà vua được giới tăng lữ trên núi Hiyeizan 
niềm nở nghênh tiếp. Dáng lý trong cuộc đón tiếp này có 
cả cựu hoàng thuộc chỉ trưởng là Kogon-In, nhưng ông cáo 
ốm và trở về kinh đô. Sau đó ít lâu, Takauji đặt đại bản 
doanh ở khu đền Otokoyama Hachiman, ông đón cựu hoàng 
Kôgon-In và thái tử Yutahito (sau này là hoàng đế Kòmyo) 
cùng về đây. 

Vị trí của Ashikaga vào thời điểm này rất thuận lợi. Cánh 
quân của Nikki và Ímagawa tiến vào thành phố từ phía 
đường Tamba. Tadayoshi mang quân về Kyoto hai ba ngày 
sau. Dại quân do Ashikaga chỉ huy từ Mino, Owari, lga và 
Òmi cũng kéo về, đóng ở phía Bác kinh đô, đặt bản doanh 
ở lâu đài Shùgaku-In. 

Tadayoshi thống lính quân đội chuẩn bị tấn công 
Hiyeizan. Cuộc tấn công bát đầu từ ngày 13 tháng 7, đánh 
nhau hai tuần không phân thắng bại. Takauji không ngờ 
khó khăn như thế, quyết định kéo quân vào Kyoto đưa cựu 
hoàng Kôgon-In vào trú ở đền Toji, mong với sự có mặt của 
cựu hoàng sẽ có nhiều người theo về. 

Cùng thời gian đơ, các đạo quân trung thành với hoàng 
gia hoạt động mạnh ở Settsu và miên Nam kinh đô. Họ gây 
sức ép với Takauji cả phía Bác lẫn phía Nam, khiến cho 
quân Takauji bị nguy khốn ở miền tây S5akamoto. Takauji 
buộc phải dời bản doanh và chạy về Kyoto. Rang sáng ngày 
7 tháng 8 quân đội trung thành với nhà vua tấn công tổng 
lực, đốt cháy nhiều ngôi nhà và dịnh thự ở nhiều nơi trong 
kinh thành. Nawa Nagatoshi dẫn một cánh quân nhanh 
chơng kéo đến Toji đe dọa trực tiếp Takauji, Takauji dầy 
mưu lược. phối hợp với liên quân của mình đã đánh giỏi. 
chuyển bại thành thắng. Nawa bị giết chết. 


Các lực lượng trung thành với nhà vua rút về cố thủ ở 
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Hiyeizan. Quân Ashikaga Takauji không duổi theo, giữ án 
binh bất động. Vẫn có những cuộc tấn công lẻ tẻ đánh vào 
lực lượng Ashikaga. Takauji quyết định phản công. Dầu 
tháng 10. cuộc tấn công vào lực lượng trung thành với hoàng 
gia nổ ra quyết liệt ở gần Yodo, buộc họ phải rút lui. Tướng 
Nitta cố đánh nhưng không lại. Đó là vào ngày õ tháng 10 
và sự may mắn không thuộc về phía hoàng gia. Họ tiếp tục 
cố thủ và chống cự lại ở Uji và một số nơi khác, song dân 
dân Hiyeizan rơi vào thế bị cô lập và không còn giữ được 
nữa. 

Đến lúc này Takauji quyết định tổng phản công để không 
kéo dài cuộc chiến nữa. Ông gia hạn cho phái tăng lữ đang 
che chở cho vua Go-Daigo phải nhượng bộ. Ông không chối 
cài rằng mình có thái độ đối địch, nhưng biện bạch rằng 
mục đích chính đáng của ông là nhằm tiêu diệt lực lượng 
của Nitta và phe cánh. Nay, Nitta đã bị vô hiệu hóa, ông 
yêu cầu nhà vua trở lại Kyoto, điều hành đất nước. Nhà vua 
miễn cưỡng phải đồng ý bèn rời Šakamoto trở về kinh đô, 
đóng tại cung điện Kazan-In. Lúc ấy là ngày 13 tháng l1 
nàm 1336, 

Ý kiến đề nghị của Takauji có ý nghĩa sách lược, trong 
hoàn cảnh các thế lực trung thành với nhà vua đang gáp 
khd khăn, bản thân nhà vua cũng đang mất chỗ dựa. Nhà 
vua tự thấy không còn đường nào khác là phải đồng ý với. 
kiến nghị của Takauji, song trong thâm tâm ông vẫn nuôi 
chí phục hồi quyền lực. Chikafura, cố vấn của nhà vua đánh 
giá ràng những lực lượng quan trọng ở các tỉnh miền Bắc 
vẫn đủ sức ủng hộ các hoàng tử Tsunenaga và Takanaga 
để thành lập khu càn cứ ở Tsuruga và giữ mối liên lạc với 
Nitta. 


Một tác giả là Arai Hakuseki, trong cuốn truyện tên là 
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Dokusbi Yoron viết về thời kỳ này, có kể rằng trước khi vua 


_ - Go Daigo xuống núi trở về kinh đô, ông có tiếp một người 


trong họ Nitta. Ông này đến gặp nhà vua phản đối ý đồ 
thỏa hiệp với Takauji. Ông ta kể rằng dòng họ Nitta 
Yoshisada đã có 163 người hy sinh và mất 7000 bình lính 
trong cuộc chiến. Nếu nhà vua muốn thỏa hiệp theo yêu cầu 
của Takauji trở về kinh đô, thì trước hết hãy chém đầu 50 
người còn lại trong dòng họ này. Vua Go-Daigo kinh hoàng 
và để lấy lòng dòng họ Nitta, bèn gửi các hoàng tử Takanaga 
và Tsunenaga cho các thủ lĩnh phái Nitta làm con tin, lên 
ở miền Echizen. 


Khi vua Go-Daigo trở về cung Kazan-In ông bị giam lỏng 
và buộc phải giao lại ấn tín cho cựu hoàng Kômyo-In. Cựu 
hoàng Komyo-In là em của Kògon, người được chính quyềr 
Kamakura trước đây đưa lên ngôi vua trong khi vua Go- 
Daigo bị bát đi đày và khi vua Go-Daigo vượt ngục trở về 
lại bị phế truất năm 1333. Theo một người có uy tín trong 
triều thời kỳ đó kể lại thì ấn tín của vua Go-Daigo trao cho 
vua omyo -In là ấn tín giả. Vua Komyo lên ngôi ngày 20 
tháng 9 năm 1336, bát đầu kỷ nguyên xung đột giữa hai 
triều đỉnh. 

Theo cuốn Taiheiki, một ngày trước khi vua Go-Daogo 
đầu hàng Takauji, ông đã bí mật nhường ngôi cho thái tử 
Tsunenaga. Cùng ngày đóơ, thái tử Tsunenaga đi cùng với 
hoàng tử Takanaga lên miền Bắc Nhật Bản. Sau này ở bản 
doanh miền Bác, có lần ông đã nhân danh làm vua để ra 
chỉ dụ. Ngày 17 tháng 11 năm 1336, hoàng tử Narinaga con 
vua Go-Daigo được phong hoàng thái tử. Việc đó do ý đồ 
của Takauji, vẫn muốn coi Go-Daigo như một ông vua đã 
thoái vị và cần đưa con ông ta lên làm hoàng thái tử, thuộc 
chỉ thứ, để sẽ nối ngôi vua Komyo thuộc chỉ trưởng. như 
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truyền thống cũ. Bình luận về việc này, Chikafura cho rằng 
Takauji muốn làm vui lòng vua Go-Daigo và vẫn theo đuổi 
chính sách dàn hòa hai chí trưởng và thứ trong hoàng tộc. 
Song vua Go-Daigo, vốn là con người không dễ dàng chịu 
quy thuận, nên vẫn muốn giành lại ngôi báu cho mình. Ông 
vẫn tỉm cơ hội bỏ trốn. 


Takauji tranh thủ cơ hội để được sự đồng tỉnh của công 
luận đối với những hành động của mình. Ông khẳng định 
quyền sử dụng đất đai cho giới táng lữ ở các đền đài. Ông 
ra lệnh trả lại những đất đai đã bị tịch thu cuối năm 1333 
cho chủ cũ. Đồng thời ông cát bớt quyền lực và đặc quyền 
đặc lợi của giới quý tộc. Ông có ý đồ thành lập một chính 
quyền Bakufu mới. 


Cuối năm 1336, ông được phong chức Đại tư vấn tương 
tự như chức đại nguyên soái ở Kamakura trước đây, có nghĩa 
là khẳng định tính chất của một chính quyền quân sự. Do 
tỉnh hình phải có sự liên kết giữa các phái dân sự lần quân 
sự nẻn ông cho rằng tốt nhất không nên vắng mặt ở kinh 
đô. Ông quyết định đặt đại bản doanh ở Kyoto, một thứ 
chỉnh quyền Bakufu ở ngay giữa Kyoto bên cạnh triều đình 
nhà vua. 

Sau khi ổn định tổ chức, ông cho mời những vị đại thần 
quan trọng, những học giá về luật pháp giúp ông dự thảo 
những nguyên tắc lớn của chính quyền. Ông muốn lấy lại 
tỉnh thần công thức dòei trước đây (bộ luật} đã bị các nhà 
lanh đạo Minamoto xóa bỏ năm 1232, bố sung thêm cho phù 
hợp. Văn kiện mới này gọi là bộ luật Kemmu Shikimoku 
được thông qua địp cuối năm. Văn kiện này đã được chỉnh 
lý cho hợp với tỉnh bình đương thời là một côngÈ#trình của 
các nhà luật học và các nhà cai trị chứ không phải chỉ là ý 
đồ của Takaulji. Văn kiện khẳng định vị trí của chính quyền 
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Bakufu mới và chỉ ra phương hướng cai trị đất nước. Takauji 
vẫn duy trÌ vai trò và vị trí của nhà vua, đồng thời củng 
nêu nguyên tắc khẳng định quyền lực của mình. Ông không 
bị giới hạn bởi bất kỳ tiền lệ nào. 

Nếu vua Go-Daigo vẫn muốn bám lấy quyền lực, ông 
không phản đối. Ông tuyên bố ủng hộ chỉ trưởng nhưng với 
điều kiện cần chọn những ông vua trẻ tuổi và có tỉnh thần 
trách nhiệm cao. 


6 - Bộ luật Kemmu Shikimoku 


Bộ luật Kemmu Shikimoku gồm 17 điều. Cũng thật ngẫu 
nhiên lại gập con số 17, bởi vi bản biến pháp nổi tiếng xưa 
kia vào thế kỷ thứ VII do hoàng thái tử Shòtoku đưa ra 
cũng có l7 điều. Bộ luật Kemmu Shikimoku không phải là 
một văn bản lý luận mà là những quy định, những luật lệ 
cụ thể cho việc quản lý xã hội. Nội dung những điều quy 
định đó tớm tất như sau: 

1. Phải tiết kiệm 

2. Phải lên án tệ rượu chè, cỡ bạc 

đ. Phải giữ vững kỷ cương và đề phòng tội ác 

4 và 5. Xây dựng lại đất nước, hàn gắn những vết thương 
chiến tranh do những cuộc nội chiến gây ra: không tùy tiện 
tịch thu tài sản của dân khi chưa cơ sự điều tra nghiêm túc. 
Thưởng phạt phải công minh, không trả thù những người 
đứng ở phe đối địch. 

6. Trong khi xây dựng nhà cửa, phải làm mái bàng chất 
liệu không cháy. 

7. Phải tuyển chọn những người liêm khiết và khéo léo 
trong bộ máy chỉ huy cảnh sát; chức năng của chỉ huy cảnh 
sát chủ yếu là giữ gin an ninh. Những người có công phải 
được khen thưởng thỏa đáng. 


98 


8. Chấm dứt sự can thiệp của các nhà quý tộc, các bà 
phu nhân trong cung đỉnh, các vị sư, vào công việc cai trị 
nhất là trong việc thưởng phạt. 

9. Phải tang cường kỷ luật trong giới viên chức. 

10. Phải nghiêm trị tệ tham nhũng, hối lộ. 

11. Quà biếu cho các quan chức trong cung và các quan 
chức của chính quyền phải trả lại. 

12. Nhân sự phục vụ trong cung vua và trong phủ đại 
nguyên soái hay tế tướng cần được chọn lọc kỹ lưỡng. 

13. Chấn hưng các nghỉ lễ và giữ vững tôn ty trật tự 

14. Ai làm tốt bất cứ ở cương vị nào cũng được khen 
thưởng. 

15. Những người có quyền có chức phải láng nghe ý kiến 
của dân nghèo và các tầng lớp dưới 

16. Những điều thỉnh cầu của các đền đài phải được xem 
xét kỹ lưỡng, bởi vì động cơ thúc đẩy những công việc đó 
không phải bao giờ cũng đúng. 

17. Công lý phải được tôn trọng và vận dụng nhanh 
chóng. Không có lý do gì được trì hoãn việc xét xử và khi 
xét xử không được hồ đồ. 

Bộ luật Kemmu Šikimoku với 17 điều như trên mang 
đáng dấp của bộ luật Jòei Sikimoku, một thế kỷ trước, vận 
dụng vào hoàn cảnh mới. Nó mang đậm màu sác chính trị, 
ra đời trong tình hình mới, cần tàng cường quản lý xã hội 
trên các mặt. 

Nội dung bộ luật gồm những vấn đề nóng hổi và bức xúc 
dễ hiểu để nhớ. Bộ luật được các nhà cai trị giàu kinh 
nghiệm soan .thảo ra, đẻ cập đến những vấn đề thực tiễn 
không thiên về lý thuyết. Có phân ảnh một yêu cầu muốn 
sửa chữa những thiểu sót của vua Go-Daigo trong việc quản 
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lý đất nước. Nó là những nguyên tác lớn chỉ đạo công việc 
của các nhà lãnh đạo phong kiến. 


Ashikaga Takauji được phong danh hiệu và chức vụ đại 
nguyên soái, thiết lập đại bản doanh ở ngay kinh đô trong 
cung điện Nijò-Takakuta. Ông chọn người làm chức phớ cho 
mỉnh là viên tướng có nhiều chiến công tên là Kò no 
Moronao. Ông cử một người trong gia đình Òta đứng đầu 
cơ quan Monchujo, tức là cơ quan tư pháp. Nói chung 
Takauji tổ chức bộ máy cai trị gần giống như chính quyền 
Bakufu ở Kamamura mặc dầu ràng bộ máy nhân sự của ông 
không có cơ sở vật chất thuận lợi như chính quyền Bakufu 
trước kia. Do trong cuộc nội chiến, các trận đánh ở kinh đô 
đã phá hủy mất nhiều nhà cửa, dinh thự nên các quan chức 
trong chính quyền Bakufu mới, cho đến năm 1378 không có 
biệt thự riêng mà ở chung trong một cung diện lớn ở quận 
Muromachi. 


Quận Muromachi nằm hướng tây bắc của ngã tư con 
đường Shichijò và Higashi-Toin. Phố Muromachi nằm ở phía 
tây. Takauji đã đật bản doanh của mình ở đây năm 1338, 
Phủ Bakufu của Ashikaga cũng đặt ở Miromachi cho đến 
khi thể chế này sụp đổ vào năm 1573. Thời kỳ Ashikaga giữ 
chức vụ đại nguyên soái thường được gọi là kỷ nguyên 
Muromachi. Cung điện lớn ở Muromachi gần với cung vua, 
khác với thời đại các nhiếp chính Hòjò trước kia, đại diện 
của chính quyền Hòjè đóng ở Rokuhara chứ không ở gần 
cung vua. 

Takauji và các cộng sự của ông coi trọng việc dân sự, 
tuy nhiên trong mấy thập kỷ tiếp theo đã mất rất nhiều 
công sức trong việc tiến hành cuộc nội chiến chống lại những 
lực lượng trung thành với vua Go-Daigo và chỉ thứ trong 
hoàng tộc. 
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CHƯỚNG IV 


TRIỀU ĐÌNH MIỀN NAM. 


1- Sự kháng cự của vua Go-Daigo 

Khi Takauji tháng thế, trở về kinh đô, không gặp sự 
chống cự nào của các lực lượng hoàng gia, ông cho giam 
lỏng nhà vua tại một nơi có quân lính canh gác cẩn thận. 
Dân Kyoto xì xào bàn tán, có người nơi một cách mia mai, 
châm biếm: "Lần này nhà vua sẽ được mời đi thăm đảo nào 
nữa?”". Song vua Go-Daigo vẫn chưa nhụt chí và chưa từ bỏ 
ý đồ phục hồi lại vương quyền. Ông còn nhiều bạn bè và 
nhiều người ủng hộ vì vậy lại tìm cách trốn khỏi cảnh bị 
giam cầm về một vùng hẻo lánh ở Yoshino. Yoshino là một 
vụng núi rộng, dân cư thưa thớt, ở phía Nam tỉnh Yamato. 
Ó đây có nhiều núi cao, thung lũng sâu, rừng rậm là nơi 
trú ẩn tốt cho triều đình vì xa thành phố, xa những con 
đường lớn, lại có những bãi rộng giữa rừng có thể tập trung 
luyện tập quân sĩ. Phía đông Yoshino cơ một vùng cao, từ 
đó có thể nhin ra vịnh Ise. Lúc đó là vào tháng giêng năm 
1387. 

Takauji được tin báo là nhà vua định bỏ trốn bèn cho 
người đến xem xét tỉnh hình. Tới nơi nhà vua đã trốn đi 
rôi. và người của Takauli rất khó nhọc đi tìm đấu vết của 
ông ta, Song họ không tỉm thấy gì. Nhà vua đã dược một 
cận thân trung thành tên là Shijò Takakani ở quận Kawachi 
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mang quân hộ tống đi đường núi trốn lên Yoshino. Viên cận 
thần này trước đây là người của Kusunoki, viên tướng trung 
thành vào bậc nhất của nhà vua. Khi đã đến được Yoshino, 
nhà vua đi lễ thần ở đền Kòyasan cầu xin phù hộ, thành 
tâm xin theo đạo, xin cúng đất đai cho đền chùa và cầu 
nguyện Phật tổ cho hòa bình trở lại, tai qua nạn khỏi. Trong 
bài văn lễ thần, nhà vua tự xưng mình là "con trời" và thề 
không bao giờ chịu đầu hàng, nhường ngôi báu cho Kòmyò. 


Nhà vua thiết lập triều đỉnh tại Yoshino, ra chỉ dụ về kỷ 
nguyên mới, gọi là kỷ nguyên Engen, tức là Nam triều (năm 
đầu tiên của kỷ nguyên Engen được ghi vào năm 1336, tức 
là bát đầu thời kỳ Nambokuchò còn gọi là thời kỳ Nam Bác 
Triều. 

Bác triều thuộc chỉ trưởng trong hoàng tộc ở Kyoto do 
vua Kòmyo đứng đầu, còn Nam triều thuộc chỉ thứ đóng đô 
ở Yoshino do vua Go-Daigo đứng đầu. 


Khi nhà vua đến Yoshino, có một số quan thượng thư và 
quan chức cao cấp ở triều đỉnh đi theo, trong số đó không 
thấy nơi đến thủ lĩnh quân sự. Sau khi Kusunoki mất đi và 
Nitta Yoshisada bị đại bại thì xem như có rất Ít hy vọng 
chống lại được lực lượng hùng mạnh của Takauiji. 

Vua Go-Daigo chị còn dựa vào thiện chí của một số quần 
thần về mặt chính trị, còn về mặt quân sự không có gì đáng 
kể. Nhà vua chỉ có được một số lợi thế về địa hình vì nơi 
nhà vua trú ẩn là vùng núi hiểm trở Ise, Kii, và Yamato, 
rất thuận lợi cho việc rèn luyện binh ma, lại khó đánh. Nơi 
đây có thể là căn cứ du kích, từ đó tấn công các tỉnh khác. 
Nhờ có lợi thế của địa hình đó mà vua Go-Daigo thiết lập 
được Nam triều và đứng vững được khoảng nửa thế kỷ. 

Giương cao ngọn cờ của mình , vua Go-Daigo cũng thuyết 
phục được một. số người trung thành ở nhiều tỉnh khác đi 
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theo. Sử sách có ghỉ rằng những người trung thành với Nam 
triều có ở 2ð trong tổng số 66 tỉnh trong cả nước. Tuy lực 
lượng quân sự của ông và những người trung thành với ông 
ở các nơi còn yếu kém song cũng đủ sức làm cho kẻ địch ăn 
không ngon, ngủ không yên trong nhiều thời điểm. Trong 
số những người đi theo ông, lực lượng ở các tỉnh phía Bác 
là đáng kể hơn cả, khiến cho Ashikaga phải gờm và phải 
mất nhiều công sức đề phòng các cuộc tấn công từ phía Bác 
vào các tỉnh miền trung. Trong thời gian Takauji không ở 
Eyùshù nữa, tướng Kitabatake Akiiye đã tập hợp được nhiều 
nghĩa quân ở Mutsu và Hitachi. Những người trung thành 
đi theo vua GŒo-Daigo lại khuyến khích cuộc nổi dậy của giới 
quý tộc ở nông thôn miền Bác. Giới quý tộc nông thôn này 
sản sàng hưởng ứng vỉ thâm tâm họ không ưa gi giới quân 
sự phong kiến mới, thô bạo như Ashikaga. 

Các cuộc đụng đầu quân sự giữa Nam Bác triều thời kỳ 
này không có gì đáng nói, song nó đã là những yếu tố hình 
thành đặc tỉnh dân tộc và giới nghiên cứu sử học không thể 
bỏ qua. Từ khi vua Go-Daigo về trú tại Yoshino đã trải qua 

' nhiều cảnh thăng trầm, làn sóng xung đột Nam Bắc triều 
lúc nổi lên cưồn cuộn, lúc rút xuống im lìm. Mỗi bên đều 
cố những chiến công và những thất bại và lực lượng hai bên 
gân như bất phân thắng bại. Diễu đáng nói là trong cuộc 
xung đột này, lực lượng thân với hoàng gia tưởng đã bị đè 
bẹp nhưng nay đã vùng dậy được để tấn công. 

Sau khi đại bại ở trận Minatogawa. Nitta thoát khỏi cuộc 
truy lùng, tiếp tục tháp tùng hoàng thái tử Tsunenaga và 
em ông là hoàng tử Takanaga đi về Tsuruga ở Echizen. Lúc 
ấy vị hoàng tử đã đi tu là Sonchò tức là Munenaga cũng rời 
Hiyeizan đi lse và ông gập Chikafusa ở đây. Các thủ lính 
nghĩa quân khác cũng trốn tránh ở Kawachi hay Kii để =hờ 
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thời. Đất Yoshino đã như một pháo đài tự nhiên, dùng làm 
đại bản doanh của một đội quân tỉnh nguyện đang bành 
trướng thế lực của mình sang các tỉnh xung quanh. 


Cuối năm thứ ba của kỷ nguyên Kemmu, vào ngày 27 
tháng giêng năm 1337 tức là một ít ngày sau khi trụ ở 
Yoshino, vua Go-Daigo viết thư cho Akiiye ở Mutsu, lệnh 
cho ông nay đến giúp sức cho đội quân miền Nam tức là 
các đội quân ở miền Nam Kyoto. Akiiye có đáp lại rằng ông 
ta cũng đã phải chịu mất pháo đài Taga cho lực lượng đối 
phương ở trong vùng và đã cùng với hoàng tử Norinaga rút 
vào pháo đài Ryòzenji, ở xứ của Date. Một năm sau. lực 
lượng trung thành với nhà vua, dưới sự chỉ huy của Date 
và Yùki hoạt động ở vùng lân cận tsunomiya đã phá vây 
ra khỏi pháo đài Ryòzenji, hỗ trợ cho lực lượng Akiiye tiến 
vào Utsunomiya, cùng với hoàng tử Norinaga và những 
người đi theo. Quân lính của Akiiye rất quyết tâm, từ 
Ưtsunomiya tấn công quân địch ở các vùng lân cận, đến 
cuối năm 1337 thì họ mở đường tiến về miền Tây. Dội quân 
này bị quân của Yoshiakira, con của tướng Takauji đóng ở 
Kamakura, trấn giữ con đường tiến về các tỉnh miền Đông, 
tiến đánh, song quản Yoshiakira bị đánh bại ở Tonegawa 
ngày 24 tháng 12 năm 1337, phải rút chạy về Miura, Đội 
quân trung thành với nhà vua tiến qua Musashi đến Pushu 
không gặp sự chống cư nào, họ chuẩn bị lực lượng đánh 
chiếm Kamaakura. 

Đến lúc này quân trung thành với nhà vưa ở miền Đông 
Nhật Bản lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Dầu mùa xuân năm 
sau (tháng hai năm 1338) Akiiye tiến quân về phía tây đọc 
theo Akaido, có tiếp nhận một số quân tiếp viên ở địa . 
phưong từ tỉnh Totòmi. Trên đường tiến vào tỉnh Mino, họ 
đụng đầu với lực lượng hùng mạnh của Tadayoshi và Kò no 
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Monofuyu (người em họ của Moronao*), đồng thời lại bị 
quân của Ashikaga đánh tập hậu. Trận giao chiến tiếp diễn 
suốt ngày 22 tháng 3 ở vùng Segigahara, là miền đất chiến 
lược trong ba thế kỷ qua. Trận chiến này cũng là một trận 
quyết định trong lịch sử các cuộc nội chiến ở Nhật bản. 
Quân Akiiye buộc phải dừng lại và rút chạy qua Ïga, một 
tuần lễ sau thì tới Nara. Ông chấn chỉnh lại hàng ngũ dự 
định tấn công Kyoto nhưng chưa kịp trở tay thì lại bị đại 
quân của Ashikaga ở Bakufu đưới sự chỉ huy của tướng Kò 
no Moronao đánh cho đại bại Ông phải chạy trốn về 
Kawachi, trong khi đó hoàng từ Norinaga chạy về Yoshino. 
Ỏ Kawachi Akiiye lại chấn chỉnh binh mã rồi đến cuối tháng 
4 phản công đánh tan quân Tenoji (cách miền Nam Kyoto 
mười đặm và có ngôi đền thờ Phật đầu tiên ở Nhật Bản), 
thừa tháng truy đuổi quân của tướng Hosokawa Akiuji về 
tận kinh đô. Lo sợ trước chiến thắng của quân đội hoàng 
gia, Tadayoshi rút vào đền Tòji tổ chức phòng thủ, đưa vua 
Kòmỳo vào một nơi lánh nạn. Ông ta điều tất cả các lực 
lượng đánh lại đội quân hoàng gia ở Tenòji và Òtokoyama, tấn 
công ngọn núi trên có ngôi đền nổi tiếng Iwashimizu 
Hachiman. Ỏ Tennòii, sau cuộc chống cự tuyệt vọng quân 
hoàng gia phải rút chạy. Tướng Akiiye đẫn đội quân đã mệt 
lả tiến về lzumi. Tại đây ông bị quân tiếp viện của Bakufu 
tiến đánh. Ông hoàn toàn đại bại chết giữa trận tiên ở một 
địa điểm có tên là Íchizu in Izumi, vào đầu tháng 6 năm 
1338. Năm ấy ông mới 20 tuổi. Thảm cảnh về sự hy sinh 
thân mình của ông đã được cha ông kể lại trong cuốn hồi 
ký Jinno Shòtoki, trong đó đoạn rất xúc động Akiive được 
coi là một dũng tướng có một không hai. Àkinobu, em trai 
của Akiiye, tiếp tục chiến đấu chống lại những cuộc tấn công 
mạnh mẽ của quân dịch ở Otokovama, nhưng cuối cùng 
thiếu lương thực cũng phải rút chạy về Kawachi. Tháng 8, 
# 
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Moronao và cộng sự đốt cháy ngôi đền. Cuộc kháng cự của 
các lực lượng trung thành với nhà vua ở vùng lân cận kinh 
đô được dẹp yên. Ỏ các vùng khác tỉnh hình cũng không 
sáng sủa lắm đối với vua Go-Daigo. Chiến tháng được Akiiye 
là một sự viêc quan trọng nên Takauji được nhà vua Kòmyò 
khen thưởng rất hậu. Ông được phong chức Dại nguyên soái 
(Sei-i-Tai Shôgun) một chức vụ mà vua Go-Daigo không 
muốn trao cho ông. 

Phía lực lượng trung thành với nhà vua còn có đội quân 
do Nitta Yoshisada chỉ huy ở miền Bác đóng tại Echizen. 
Như ta đã biết, Nitta được vua Go-Daigo giao cho trông nom 
hoàng tử Tsuruga và thái tử Tsunenaga vào tháng lÌ năm 
1336 trước khi nhà vua rời Hiyeizan về Tokyo. Nitta đem 
quản tiến về phía Bác bị lực lượng của viên chỉ huy cảnh 
sát ở Echizen là Shiba Takatsune ngán chạn. Trời giá rét, 
quân lính của Nitta phải chống chọi với bão tuyết chật vật 
mới đến được pháo đài Kanagasaki. 

Một đội quản của Ashikaga được lệnh từ Shinano truy 
đuổi Nitta, tiếp đó vào địp cuối năm, một đội quân nữa dưới 
sự chỉ huy của Moronao và Moroyasu cùng phối hợp với 
Shinano đánh Nitta. Chưa bao giờ Nitta lâm vào cảnh nguy 
khốn như lúc đó. Ông cử người em là Wakiya Yoshisuke mở 
đường máu đến liên lạc với một tướng trung thanh với nhà 
vua ở Echizen là Uryù Tamotsu tại pháo đài 5omoyama xin 
cứu viện. Nitta lại nhân danh hoàng thái tử cầu cứu thêm 
viện binh Yùki Chikatomo ở Òshù. Với lực lượng được táng 
cường, ông tổ chức một loạt cuộc phản công đánh chiếm 
Kanagasaki. Cùng lúc, quân của Uryù từ Somayama đánh 
chiếm pháo đài Shiba, bát được tên chỉ huy cảnh sát ở 
Echizen. 

Do sự liên kết hành động giữa Nitta và Uryu không được 
chặt chẽ nên kẻ địch đã cát đứt được sự liên lạc của họ với 
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nhau. ỦÚryù bị vây hãm ở Somayama vào giữa tháng 3 năm 
1337. Pháo đài Kanagasaki cũng bị vây hãm ba tháng liên, 
lương thực cạn kiệt. Tướng Nitta kiên cường thoát khải pháo 
đài cùng với người em là Yoshisuke và một số người nữa 
tiến công Somayama hy vọng phá kế hoạch của dịch để cứu 
pháo đài Kanagasaki. Các chiến binh trong thành 
Kanagasaki lúc đó đã nguy khốn lám, phải giết ngựa lấy 
thịt ăn. Họ còn chống cự được thêm 20 ngày, cả ngày lẫn 
đêm cho tới rạng sáng ngày 7 tháng tư thì quân của 
Moroyasu phá được cổng thành và xông vào đốt phá. Tướng 
Shimazu phải tìm đường tháo chạy. Hoàng tử Takanaga và 
người con trai của tướng Nitta là Yoshiaki cũng tÌm đường 
lần trốn. Thái tử Tsunenaga củng cải trang để°thoát thân 
nhưng bị hát ở Somayama, ông bị giải về Kyoto và bị Takauji 
bát uống thuốc độc tự tử. Em ông là hoàng tử Narinaga 
cũng bị bát sau đó vài ngày. 

Sau khi pháo đài Kanagasaki thất thủ, Takauji công bố 
tin chiến thắng ở các tỉnh miền Tây, nới rằng Nitta và đồng 
bọn đã bị giết và đồn lũy của họ đã bị phá tan tành. Song 
tin đớ là sai lầm vì Nitta mặc dù bị thua trận ở phía Bác 
nhưng đã trốn thoát rồi lập tức lại cùng với người em ở 
Somayama tập hợp quân sĩ phản công lại Takauji. Ống tập 
hợp mọi người trung thành trong dòng họ ở Echigo. Kết liên 
thêm với những lực lượng có thiện chí khác trong đơ có đội 
quân tăng lữ ở đền Heisenji. Lực lượng của ông lại hùng 
hậu. Theo lời kêu gọi của Nam triều ở Yoshino tháng 4 năm 
1338 ông củ Yoshisuke mang một đạo quân đi đánh 
Otokoyama. Đại quân do ông chỉ huy lại chuẩn bị tổng phản 
công. Y đồ của ông đã khiến cho Takauji hốt hoảng phải ra 
lệnh cho viên chỉ huy cảnh sát Shiba Takatsune mang quản 
đến đánh Somayama. Quân của Shiba bị đánh bại phải rút 
chạy về quận Pukui xây dựng đồn lủy để chống lại sự tiến 
quân của MNitta. 
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Takauji phải gấp điều quân tiếp viện để cứu pháo đài 
của Chiba ở Kuromaru. Đội quân này do tướng Hosokawa 
Akiuji chỉ huy. Quân của Hoeokawa phục kích một đội ky 
binh có khoảng õ0 người ngựa do Nitta chỉ huy. Bất hạnh 
thay cho Nitta, trong trận hỗn chiến Ông trúng tên tấm 
thuốc độc bị trọng thương. Lúc đó là vào tháng 8 năm 1838, 
Nitta chưa đầy 38 tuổi. Sử sách ghi rằng lúc đó ông bị một 
bộ phận đạo quân tàng lữ ở Heisenji bị Shiba mua chuộc đã 
phản bội lại ông. Ông cùng với một số chiến hữu trung thành 
vội tìm đường thoát thì sa vào bấy phục kích cửa Hasokawa 
và lâm nạn 

Cũng không có nhiều tài liệu đánh giá sự nghiệp của 
Nitta Yoshisada sau khi ông chết. Qua những tài liệu Ít ỏi 
thì xem ra ông không được đánh giá cao lắm về mặt binh 
nghiệp. Cuốn sách Taiheiki kể lại các sự kiện trước và sau 
cái chết của ông có phần nói đến tính cách của ông. 
Chikafura trong cuốn dinò Shòỏ toki có kể rằng Nitta thường 
xuyên được nhà vua vời đến giao việc nhưng ông không hoàn 
thành được việc gì quan trọng trong cuộc đời, Chikafura còn 
cho rằng người con trai của ông là Akiiye không đến nỗi bị 
chết thâm hại nếu Nitta về cứu viện kịp từ miên Bác, 

Cuốn truyện Taiheiki có nói đến chuyên hôn nhân của 
Nitta. Nitta có đáng một chàng trai trẻ hào hoa phong nhã 
hơn là một người chỉ huy quân sự. Vợ ông Kòtò no Naishi, 
là con gái của nhà quý tộc có tên tuổi ở triều đỉnh Ichijô 
Tsunetada. Vào tuổi lỗ nàng đã như một cánh hoa có vẻ 
đẹp tính tế. Nàng không cần tô son điểm phấn nhưng đôi 
má vẫn luôn luôn như một áng mây hồng và cả bộ mật trong 
sáng như trăng thu. Nàng được tuyển vào cung làm thị nữ 
và chàng sĨ quan trẻ tuổi chỉ huy quân đội quân cấm vệ là 
Yoshisada Nitta đã yêu nàng say đấm ngay từ phút gặp gỡ 
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đầu tiên. Nhà vua biết có tình yêu nây nở giữa đôi trai gái 
này và tác thành cho họ cưới nhau. Yoshisada sống tràn đầy 
hạnh phúc với người vợ trẻ nhưng rồi cũng phải dứt áo ra 
đi chiến đấu, hết trận này đến trận khác. Khi đóng quân ở 
. miền Bác ông cho đón vợ đi theo nhưng chưa kịp gặp mặt 
vợ thì ông đã bị tử trận. Nàng Kètò no Naishi ở vậy thờ 
chồng. Cũng có truyền thuyết kể rằng để tỏ lòng chung thủy 
với chồng nàng đã nhảy xuống hồ Biwa tự vẫn và cho đến 
ngày nay, gần hồ vẫn cơ ngôi mộ của nàng được nhân dân 
trông nom thờ cúng, 

Trong cuộc đấu tranh chống phái Hòjò, Nitta Yoshisada 
là một vô tướng lâp được nhiều chiến công. Song khi giữ 
chức chỉ huy đội nghĩa quân trung thành với nhà vua chống 
lại Takauji thÌ ông không thành công lắm. Ông có những ý 
đồ chiến lược táo bạo nhưng không thực hiện được, có thể 
do quá tự tin hơn là khôn ngoan. Ông đã đánh thắng ở trận 
Minatogawa sau đø cơ sai làm là ở lại miền Bác không phối 
hợp với quân của Akiiye ở miền Đông và miền Nam nên 
pghia quân của hoàng gia không có đủ sức mạnh tổng lực 
để chiếm lại Kyoto. 

Giống như nhiều thủ lính quân sự khác, Nitta có những 
động cơ hoạt động riêng. Ông sình ra và lớn lên trong một 
gia đỉnh đã lâu đời lập nghiệp ở các tỉnh miền Bắc, bước 
vào cuộc đời chỉnh chiến với động cơ chính là phục hồi cơ 
nghiệp cho dòng họ Nitta. Ông mang nặng mối thù với 
Takauji, người đã xin nhà vua y lệnh cho mang quân đi lùng 
bất ông và tiêu diệt lực lượng của ông. Chẳng những thế, 
nhà vua còn tịch thu ruộng đất mà nhiều đời đòng họ Nitta 
vẫn sinh sống để tạng thưởng cho Ashikaga và đồng bọn. 

Hoàn cảnh của Nam triêu sau trận đại bại năm 1338 là 
bị đát. Sau trận này, Nam triêu mất nhiều tướng giỏi như 
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Kusuki, Nitta, Akiiye và nhiêu chiến binh dũng cảm khác. 
Song nhà vua và triều thần vẫn không tuyệt vọng. Họ biết 
trước mát không thể chiếm lại được Kyoto nên tập trung 
củng cố lực lượng ở miền Đông và miền Bác đạc biệt là ở 
vùng Mutsu để chờ thời tiến vê miễn Nam, 

Nhằm mục đích đó hoàng tử Norinaga và Rhững người 
khác trong hoàng gia tìm đường đến tỉnh Ise có Chikafura 
và em trai là Akinobu đi theo. Trên đường vừa đi họ vừa 
tuyển quản và cũng lập lại được một đội quân tuy chưa 
mạnh. Cuộc hành quân đó vào tháng 6 nám 1338 nhằm xây 
. đựng một căn cứ kháng chiến để từ đổ mở các cuộc tấn 
công vào các tỉnh khác và giữ mối liên lạc với các tỉnh miền 
Bác bàng đường biến.. 

Tháng 10 năm 1338 Iioàng tử Norinagna xuống thuyền 
từ Ôminato mang theo quân lính và lương thực đi Mutsu.' 
Ông được cử làm tổng trấn tỉnh này. Tướng Akinobu được 
cử làm phó tổng trấn và tổng chỉ huy quân đội miền Bác. 
chức vụ mà trước đây người anh của óng là Akiiye đã giữ. 
Norinaga lúc này được chính thức phong làm hoàng thái tử 
lấy tên là Kòtaishi. 

Ngày rời Ominato lên đường không thấy ghi rõ nhưng 
chắc vào trước ngày 1ã tháng 10, Sau khi nhố neo thi gạp 
bão, đoàn thuyền tản di nhiều nơi. Chiến thuyền cửa 
Norinaga trên đơ có cả Akinobù và Yuki ÄXlunehiro quay trở 
lại Shinosahima ở lse còn thuyền của Chiknfura đến được 
cảng Hitachi. Chikafura viết thư cho Yuki Chikatomo teon 
trai của Munehiro! ở pháo đài Shirakawa. trên đường vào 
Mutsu, trình bày hoàn cảnh và đề nghị ông ta giúp cho tìm 
kiếm chiếc thuyền của Norinaga. Chikafura đông thời tìm 
cách bát liên lạc với các thủ lính quân sự lân cận tranh thủ 
sự đồng tỉnh giúp đỡ của họ. trong đó có gia đỉnh Date. Ông 
thiết lập bản doanh ở pháo đài Oda, dưới chân núi Tsukuba. 
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Không lâu Chikafusa ở Hitachi được tin thuyền của thái 
tử Norinaga đã đến được Ise. Thái tử Norinaga có ý định 
sớm đến Mutsu, nhưng đường đi bị quân của Ashikaga kiểm 
soát. Thái tử Norinaga cùng với Akinobu tìm đường trở lại 
Yoshino. Đó là vào cuối năm 1338. Dầu năm 1339 Norinaga 
cũng không có triển vọng gì đến được Mutsu. Tháng 3 các 
lực lượng trung thành ở địa phương muốn đánh những đồn 
quân của Ashikaga để mở đường lên phía Bác nhưng không 
thành công. Chikafura kêu gọi Yuki Chikatomo mở đường 
lên phía bác nhưng cũng không có kết quả gì. Chikafura chờ 
tin tức của Nam triều. 


2. Vua Go-Murakami 


Vào cuối mùa hè năm 1339 thì sức khỏe của vua Go- 
Daigo suy sụp. Ông mất sau một cơn đau nặng ngày 19 
tháng 9 vào tuổi 53. Trước khi mất, ông đã để lại di chúc: 
truyền ngôi cho hoàng tử Norinaga, con của bà vương phi 
Renshi. Lễ đang quang đơn giản được tổ chức tại Yoshino 
một vài tuần sau đơ. Hoàng tử Norinaga lấy vương hiệu là 
Go-Murakami. 

Vua Go-Daigo tuy có những sai lâm, song ông là con 
người kiên định. Ông thẽ không đội trời chung với chính 
quyên Bakufu. thà chịu tù đây còn hơn là nhượng bệ. Tính - 
"ương nghị của ông được Chikafura tiếp sức. Chikafura cũng 
là một con người không để gì khuất phục. ý chỉ của vua 
Go-Dalgo còn có phân mạnh hơn. Trên giường bệnh, trước 
khi hấp hồi. nhà vua còn ra lời kẽu gọi những người trung 
thành ở các tính tiếp tục cuộc đấu tranh chông bọn phản 
loạn. 

Nhà vua trẻ tuổi. lúc ấy chưa đến 12 tuổi. không có 
những người giỏi giúp sức, trừ Chikafura. Chikafutra giúp 
nhà vua bằng những vàn thư tổng kết kinh nghiệm. Ông 
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gửi cho nhà vua bai tác phẩm nổi tiếng, cuốn Jinò Shòtoki 
và cuốn Shokugen-Shò là tài liệu hướng dẫn công việc cho 
nhà vua, cũng là tài liệu đào tạo những cố vấn của triều 
đình. 


Cuốn dinò Shòtoki nói về.lịch sử Nhật Bản, tập trung 
vào lịch sử các triều đại từ thời tiền sử, thượng cổ thời đại 
đến triều vua Go-Daigo và nhà vua mới lên ngôi Go- 
Murakami. Nội dung sách nặng về ủng hộ Nam triều. Trong 
lời đề tựa Chikafura viết: "Những tư liệu này được tập hợp 
trong năm thứ tư của kỷ nguyên Engen (1339). Dây là 
những lời tâm huyết của một người đã già đối với người trẻ. 
Tôi không có nhiều tài liệu tham khảo nhưng cố gắng làm 
bản tóm lược lịch sử các triều đại, trong đó có thời tôi đã 
sống. Tôi viết cuốn sách này trong 5 năm và tôi được nghe 
là có những người thích đã chép lại và truyền tay nhau đọc. 
Tôi thật cảm kích và rất lo, bèn xem lại kỹ lưỡng và thấy 
có nhiều sai lầm. Tôi đã để công sửa lại trong 4 năm và 
đến năm thứ tư của triều đại Kòkobu (1348) thì hoàn thành 
được cuốn sách này. Tôi mong rằng những người đã đọc 
cuốn sách này trước khi sửa hãy thể tất cho những lầm lẫn 
của tôi”, 

Tập sơ thảo được gửi đến Yoshino cuối năm 1339 tí 
Hitachi. Lúc ấy Chikafura đang bị bao vây trong pháo đài. 
Dây là một cuốn biên niên sử hay, lời văn sáng sủa, hành 
văn bay bướm, đôi chỗ cơ cường điệu, nhưng là tập tư liệu 
. lịch sử có giá trị. Chikafura có vốn sống phong phú vì bản 
thân ông đã phục vụ 5 đời vua (Go-Fushimi, Go-Nijò, 
Hanazono, Go-Daigo và Go-Murakami), ông từng chứng 
kiến những biến cố lớn trong thời chiến lẫn thời bình. Ông 
vừa là một học giả, vừa là một quân nhân có tâm hồn trong 
sáng. .- 

Cuốn Shòkugen-Shò cũng là một tác phẩm có giá trị: đây 
là một cuốn sách hoàn toàn dựa vào trí nhớ mà viết ra, 
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hoàn thành năm 1339. Cuốn sách là bản tổng kết nguồn gốc 
và thực chất của các cơ quan thuộc chính quyền trung ương 
và các tÍnh và là một tiểu luận về cách chọn và đào tạo các 
quan chức. 

ˆ Tiếc rằng triều đỉnh Yoshino lúc ấy bận tâm vì nhiều 
chuyện khác nên không khai thác hết giá trị của những cuốn 
sách trên. Ngay sau khi vua Go-Murakami lên ngôi, 
Yoshisuke được lệnh tấn công pháo đài Karomura ở Echizen 
của Shiba Takatsune nơi mà trước kia em ông đã bị giết. 
Pháo đài thất thủ và Shiba buộc phải đầu hàng. Sau đó, đến 
năm 1340, quân trung thành với nhà vua cũng lập được rnột 
số chiến công ở các tỉnh miền Bác và ở Mino, nơi mà lực 
lượng của chính quyền Bakufu không mạnh lắm. Song tình 
thế của lực lượng trung thành với nhà vua cũng không vỉ 
thế mà sáng sủa hơn. 

Về phần tướng Ashikaga Takuji khí thế lên mỗi ngày một . 
mạnh. Với đương chức đại nguyên soái ông hy vọng số người 
ủng hộ ông ngày một nhiều và thắng lợi ngày một to lớn. 


3- Những cố gắng của các lực lượng trung 
thành với nhà vua ở miền bắc. 

Sau khi vua Go-Daigo mất, gánh nặng đè lên vai 
Chikafusa ở Hitachi. Như chúng ta đã biết, Chikafusa nhiều 
lần cố mở đường lên miền Bắc nhưng đều không đi qua được 
vùng lãnh thổ của Yùki Chikatomo, một quân nhân có ảnh 


¬ưởng lớn trong vùng đang làm chủ vùng Shinakawa và giữ 


thái độ trung lập không thiên về bên nào. Cùng lúc ấy pháo 
đài Taga, thủ phủ của chính quyền Mutsu bị một viên tướng 
đòng họ Siba đánh chiếm. Viên tướng này là Ishidò thường 
chống lại những người trung thành với nhà vua. Chikafusa 
còn gặp nhiều khó khăn. Tướng Kò no MorofUuyu từ 
Kamakura mang một đội quân lớn đánh quân Hitachi vào 
cuối năm 1339 và mùa xuân năm 1340. Dến mùa hè thì 
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Akinobu cũng rời Yoshino đi nhận chức tổng chỉ huy ở 
Mutsu. Sau khi đừng lại lại ở thành Oda để gặp Chikafusa, 
Akinobu đi Taga và bị tướng lshido mang quân đến đánh. 

Cho mãi đến năm sau cả Akinobu lần Chikafusa không 
nhích lên được bước nào. Các thành trì và pháo đài của họ 
từ chỗ này đến chỗ khác đều bị quân của tướng Morofuyu, 
đông hơn nhiều tấn công. Lúc đố là vào tháng 7 năm 1341. 
Chikafura luôn luôn phải câu cứu Chikatomo, nhắc đến cả 
tên của Yùki Munehiro là chà để của Chikatomo, một người 
trung thành với đà nhà va mất năm 1338 trong cuộc hành 
quân với Chikafusa. | 

Song Chikatomo không đáp ứng, Đến mùa xuân nảm 
13442 các thành trị của phải trung thành với nhà vua bị vậy 
hãm và cô lập, trong đơ có cả thành Seki nơi Chikafusa 
đóng. Chikafusa lại một lăn nữa câu cứu một cách tuyết 
vọng Chikatomo vào tháng 6 năm 1342, song vẫn không có 
kết quả. Lúc đó Takauji biết rằng pháo đài Yùki ở Shirakawa 
là vị trí chiến lược của quân đội hoàng gia nên gây sức ép 
với Chikatomo, lôi kéo Chikatomo về phiá chính quyền 
Bakufu, Chikafusa tuyệt vọng và chán chường, viết thư oán 
trách Chikatomo, Quân trung thành với nhà vua ở Hitachi 
coi như thế là đã hết. Vào tháng 9 hai pháo đài còn lại của 
lực lượng hoàng gia ở Taiho và Seki bị tướng Morofuyu vậy 
hăm. Thế là cuộc vậy ham các pháo đái của quân hoàng gia 
đã kéo dãi đến năm thứ ba và hai pháo đài cuối cùng kiệt 
sức và hết lương thực dự trữ. chịu thất thủ. 

Chikafusa chạy trốn đi đường biển đến Ise, rồi đi 
Yoshino. Ông đã cố thủ ở các pháo đài Hitachi trong bốn 
năm. không thực hiện được kế hoạch tiến về miền Đông và 
miên Bác. Akinobu ở Mlutsu nhận được tín không vui này 
nhưng vẫn quyết định trấn giữ Miutsu phát huy ảnh hưởng 
trong vùng. 
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Ở miền bác thời kỳ đó, lực lượng trung thành với nhà 
vua cũng bị sứt mẻ nhiều do sự thất bại của Nitta, song vẫn 
chưa tan hẳn. Sau khi Nitta bị giết, Yoshisuke lên thay chỉ 

- huy quân đội chiếm lại vùng Kanagasaki và bành trướng 
dần sang miền Tsuruga. Song chẳng trụ được bao lâu, đến 
tháng 10 năm 1339 ông ta bị đánh bật về miền Echizen, 
lực lượng tan rã gần hết. Với một số Ít quân Yoshisuke chạy 
sang Ise rồi lại tìm đường về Yoshino. 

Thời kỳ Chikafusa quay trỏ về Yoshino, Nam triều có 
phần nào ổn định được tình hình. Họ bị thất bại trên khắp 
các mặt trận song vẫn còn đông quân, nhưng gặp khó khăn 
về tiếp tế lương thực. Tuy nhiên họ vẫn không mất hết hy 
vọng. 

Họ cớ những lý do để lạc quan. Một trong những lý do 
đó là tính chất cuộc chiến tranh thời trung cổ ở Nhật Bản. 
Trong cuộc chiến tranh thời trung cổ, bên bại trận nhiều 
khi chỉ cần một thời gian ngắn là phục hồi được lực lượng 
và lại có thể giành được chiến thắng. Thường trong chiến 
tranh khi một đội quân bị thất bại nặng, tuy không tan rã 
hoàn toàn nhưng cũng khó vực dậy. Nhưng trong chiến 
tranh kiểu trung cổ, có những trận đánh giáp lá cà nhưng 
không thể giết hại được tất cả. Quân lính không dàn trận 
hoàn toàn, chủ đánh nhau từng đôi một hoặc từng nhóm 
nhỏ một. Lúc đầu họ ở cách xa nhau, dùng cung tên bán 
nhau, sau đó mới dùng kiếm xông lên đánh nhau, bên nào 
yếu thế sẽ rút lui hàng loạt, nên chỉ Ít lâu sau lại tập hợp 
lại được. 

Mạt khác, quân lính thường không phải mang vác hoặc 
trang bị nặng nề, nên nếu chiến bại, họ có thể nhanh chóng 
rút lui. Nếu không như vậy, tưởng đâu như cả một đội quân 
khi bị vây hãm và phản công có thể xương tan thịt nát hết. 
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Quân lính Nhật Bản thời trung cố cũng cưỡi ngựa song ngựa 
chiến Nhật tuy rất khỏe nhưng tầm vóc nhỏ, Ít có trang bị 
bảo vệ và cũng Ít phải mang vác nặng, ngay cả ở các đơn 
vị ky bính có pháo lớn. Quân lính Nhật thời trung cổ phần 
lớn là lính bộ binh, bộ binh thích hợp với các trận chiến trên 
các đường phố. §o với bộ binh, ky binh không nhiều. 


Do những đặc điểm trên của kiểu chiến tranh thời trung 
cổ, tháng cũng đễ và bại cũng dễ và cũng khó tiêu điệt hoàn 
toàn đối phương. Cuộc đời chính chiến của Nitta Yoshisada 
là một ví dụ. Nitta Yoshisada vừa thắng lớn quân Hòjô lại 
bị bại trận liền và ít lâu sau đó đã lại phục hồi được lực 
lượng. Chikafusa giữ được thành hàng tuần liền bị vây hãm 
và tấn công mặc dầu quân số Ít. Sự cầm cự của ông ở Hitachi 
là một tấm gương kiên cường bất khuất và tài giỏi. Nếu như 
thời đó ông thuyết phục được Chikatamo đứng về phía ông 
ở Hitachbi thì Ashikaga không dễ gì đánh bại được ông và 
ngăn cân bước tiến của ông về phía Bác. 

Lực lượng của Nam triều còn có ưu thế hơn đối phương 
là họ đoàn kết, thống nhất. Trong khi đó ở Kyoto, giới quý 
tộc tranh giảnh ảnh hưởng và đố ky lắn nhau nhất là giữa 
Tadayoshi và các thủ lĩnh dòng họ Kè. Sự nhất trí của các 
lực lượng trung thành với nhà vua là vú khí lợi hại của họ 
để tồn tại. 


4. Chuyến công cán của Kanegara ở Kyùshù. 


k) 


Những tháng lợi đạt được ở miền Tây Nhật Bản và ở 
Kyushù của phái trung thành với nhà vua đã làm nhẹ đi 
những thất bại của họ ở miền Đông và miền Bác. Cần nhớ 
lại rằng khi Ashikaga Takauji rời Kyushù năm 1336, ông ta 
giao lại miền đất này cho các gia đình có thế lực cai quản 
như gia đình Shimazu, Òtomo, và Shòni. Nam triều thì được 
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sự ủng hộ của các gia đỉnh Kikuchi và Aao; nhưng rất tiếc 
nội bộ họ không thống nhất, họ tốn nhiều công sức vào 
những cuộc tranh chấp quyền lợi cá nhân. Vì lý do đó vua 
Go-Daigo ngay khi còn ở Hiyeizan năm 1336 đã phong cho 
hoàng tử Kanenaga mới lên 7 làm tổng chỉ huy việc phòng 
thủ miền Tây để dung hòa quyền lợi của những người trung 
thành ở Kyùshù. 

Lúc đó, hoàng tử không thể đến được Kyùshù bằng đường 
bộ đi Nagato. Hoàng tử di tàu biển đến Sanuki vào cuối 
năm 1336, Doàn của hoàng tử phải liều liên hệ với bọn cướp 
biển ở Kumato mới đi được đến nơi. Di dọc theo bờ biển, 
đầu tiên họ đến Iyu, tiếp đó đến 7 vùng đảo (Kotsuna, 
Shichito) ở eo biển Iyo, một căn cứ của dòng hợ Kotsuna 
còn gọi là Kutsuna. Dòng họ này vào thế kỷ XII đã có người 
được chính quyền Kamakura phong chức quản lý đất đai và 
tổng chỉ huy cảnh sát ở vùng này. 

Gia đỉnh Kotsuna từ lâu đã rất có thế lực ở vùng này. 
Vừa là quân nhân vừa làm nghề đi biển họ kiểm soát con 
dường biển qua eo Iyo đọc hai dạm về phia Đông và phía 
Tây. Họ cũng là thủ lính của bọn cướp biển từng sinh sống 
ở vùng này; Nhờ có thiện chỉ của họ mà lực lượng trung 
thành với nhà vua thiết lập được căn cứ ở miền Tây và ở 
Kyùshù. Bản thân gia đỉnh Eotsuna cũng là những người 
trung thành với nhà vua. Năm 1333 trước kia, thủ lĩnh của 
dòng họ này đã đáp ứng lời kêu gọi của hoàng tử Morinaga 
cùng chống lại phái Hòjò. Họ đứng về phía những người 
trung thành với nhà vua ở các tỉnh khác như Yamato, Ki, 
Suò, Aki, Izumi. Trong những tài liệu lưu trữ của gia đình 
này vẫn còn có ghỉ rõ tên tuổi những người và những trang 
thiết bị họ cung cấp cho lực lượng trung thành với hoàng 
gia. 

Hoàng tử Kanenaga cùng với người tùy tùng là Isshiki 
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Noriuji đến miền 7 đảo năm 1337, được Kotsuna đón tiếp 
nhiệt tình. Hoàng tử ở đây ba nàăm, lúc ấy tình hình Kyùshù 
cũng chưa thuận lợi lắm đối với quyền lực mà hoàng tử được 
giao phó. 

Năm 1339, hoàng tử bát được liên lạc với Kikuchi và Aso 
và mừa hè năm Ấy sau khi thu nhận thêm một số người đi 
theo, ông chuẩn bị rời vùng 7 đảo. 

Đến mùa thu nam 1839, hoàng tử và đoàn tùy tùng được 
tin vua Go-Daigo đã qua đời, và chính ông được chỉ định 
nối ngôi vua cha. Dược tin đó họ hoãn việc rời đảo và đến 
năm 1340 mới ra đi, đến bờ biển Bungo-Hyuga vào khoảng 
cuối tháng tư đâu tháng 5. Lúc đó hoàng tử đã nắm quyền 
điều hành mọi công việc ở Kyùshù cùng với viên cố vấn là 
Gojò Yorimoto, và thường xuyên được Shijò Taknsuke ở 
Yoshino thông báo tin tức và cho những lời khuyên, Shijò 
Takasuke vốn là bạn chí thân của Chikafusa. 

Hoàng tử Kanenaga được những người trung thành với 
nhà vua ở Kyùshù ủng hộ nhưng chưa có quân đội riêng và 
chưa cơ người chỉ huy quân sự. Vì thế nam 1341 tướng 
Wakiya tNitta! Yoshisuke được phong làm chỉ huy việc 
phòng thủ miền. Tây. Tướng Yoshisuke rời Yoshino năm 
1341 về miền Tây. Trên đường đi ông tuyển mộ thêm quân 
lính để bù vào số quân đã bị chết trong chiến dịch ở Echizen 
vào những năm 1339-1340. 

Ông đến núi Kòyasan rồi xuống vùng bờ biển Kishù 
chuẩn bị qua biển. Ông liên kết với ngót 300 thuyền cướp 
biển ở Kumano và được sự khích lệ của các chúa đất miền 
Trung Nhật Bản và Shikoku. Họ cử người đến trợ giúp ông. 
Họ hàng thân thích của hai người quân nhân quan trọng 
trong vùng là Doi Michimasu và Tokunà Michitsuna cũng 
đi theo hoàng tử. Yoshisude cũng tới, mang theo một đội 
quân từ Ïyo. Yoshisude cũng được đón tiếp nhiệt tỉnh ở Íyo. 
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vị viên chỉ huy cảnh sát ở đây là Odate là một người trong 
dòng họ Nitta. Quan tổng trấn lye lại là con trai của Shijò 
Takasuke. 

Triển vọng của Nam triều thời kỳ này là đáng phấn khởi 
và đã bát đầu gây sự lo láng cho Takaulji. 

Không may cho Yoshisuke ông lâm bệnh đột ngột ở Íyo 
và một tháng sau khi lên đất liền thỉ mất. Dói quán của 
ông bị quân của một người trong dòng họ Hosokawa tấn 
công. Hosokawa là một thủ lĩnh quân sự trong vùng gồm 
các miền Awa, Sanuki và Tosa. Trong một thời gian ngắn 
các lực lượng trung thành với nhà vua ở Iyơ bị tan rã. 

Cái chết của Yoshisuke là một tốn thất lớn lao cho các 
lực lượng trung thành với nhà vua ở Kyùshù. Lực lượng của 
chính quyên Bakufu lại chiếm ưu thế ở đây. 

Các đồn lủy Shòni ở Dazaifu và Issiki ở Hakata rất mạnh, 
từ đây chính quyên Bakufu cố thể kiểm soát cả miền Bác, 
miền Nam. ở Satsuma nơi có phái Shimazu có thế lực đang 
đóng. Lực lượng trung thành với nhà vua chỉ còn chỗ dựa 
chính là dòng bọ Aso và Kikuchi ở miên Bác Satsuma và 
Higo. Ò đây người chỉ huy quân sự giàu kinh nghiệm có thể 
liên kết các lực lượng lại với nhau để có thể làm nên sự 
nghiệp. 

Có rất ít thông tin về hoạt động của hoàng tử Kanenaga 
trong thời gian hai năm sau khi ông đến bờ biển Hvuga năm 
1340. Chỉ biết rằng năm 1341 ông có viết thư cho những 
người trung thành ở Higo và Hvuga và đến đầu tháng 6 
năm 1342 thì ông đến cảng Satsuma kêu gọi gia đình Aso 
giúp đỡ. Hinh như không được AÄso hưởng ứng mận mà nên 
hoàng tử Kanenaga đóng trong trang trại của một quân 
nhân là Taniyama lấy chế bát liên lạc với giới quý tộc trung 
thành ở địa phương. Ông muốn tìm cách cũng cố thế đứng 
của minh ở tỉnh Satsuma rồi sau đố sẽ tiến vào Higo. 
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Dến lúc lực lượng trung thành ở Higo đủ sức tấn công 
các lực lượng của Òtomo và Isshiki thì cũng là lúc bọn này 
được lệnh tấn công quân đội trung thành với nhà vua. Dó 
là vào năm 1342. Nhưng khi hoàng tử kêu gọi gia đỉnh 
Kikuchi ở miền Bác hưởng ứng vào năm 1343, thì Isshiki 
và đồng bọn đã tấn công và đánh bại Kikuchi. Lực lượng 
của hoàng tử Kanenaga ở Satsuma hoàn toàn bị cô lập 


Miền Nam Satsuma do phái Shimazu kiểm soát. Dòng 
họ này từ đầu thế kỷ đã cơ thế lực không ai địch nổi ở miền 
Kyushù. Sau khi biết được ý đồ của hoàng tử Kanenaga, thủ 
lĩnh Shimazu là Sadahisa tấn công trang trại Taniyama song 
trang trại này được bảo vệ vững chấc và quân tấn công phải 
rút lui. Tháng lợi đó gây ấn tượng tốt cho các thủ lính lân 
cận. Một số theo về với quân trung thành với nhà vua. Lực 
lượng trung thành với nhà vua lại có khí thế dâng cao và 
ngày càng được nhiều nhóm quân sự ở Kyùshù ủng hộ. 
Hoàng tử và những người của ông thừa cơ Ấy chuẩn bị phản 
công Sadahisa ở miền trung Satsuma và kiểm soát một số 
vùng miền bác Satsuma. Họ bàn định chiến lược chung và 
muốn nối lại cuộc thương lượng với những người của gia 
đỉnh Aso. : 

Trong khi cuộc thương lượng đang được tiến hành, các 
lực lượng của Sadahisa đột nhiên tấn công lực lượng hoàng 
gia ở mặt trận Taniyama và nhiều điểm khác. Đến tháng 7 
năm 1344 Sadahisa chiếm toàn bộ miền đông Satsuma. 
Hoàng tử buộc phải án binh bất động trong dinh lũy của . 
mình, không có bất kỳ hoạt động chống cự nào. Hy vọng 
của hoàng tử dựa vào thế lực của bai thủ lĩnh phái Aso là 
Koretoki và Korezumi để tiến vào Higo đã tan tành mây 
khơi vào giữa năm: 1344. 

Thái độ của Koretoki và Korezumi nói lên một tỉnh hình 
là ngay anh em cùng một dòng họ cũng nhân hóa theo hai - 
đường. Korezumi thể hiện rõ lòng trung thành với hoàng tử 
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song tiếc rằng ông đang lâm vào thế khó khăn, luôn bị quân 
của Isshiki và Òtomo vây băm. Hoàng tử có viết một bức 
thư úy lạo Korezumi khuyên ông cố gắng chịu đựng để chờ 
thời, đánh giá cao vai trò của ông đối với sự nghiệp của 
hoàng gia và hứa sau này ông sẽ được đền đáp thỏa đáng. 
Koretoki thì lại khác, ông này tuy không thể hiện thái độ 
gì xấu đối với hoàng gia, nhưng còn lừng chừng không quyết 
đứng về phía nào. Tháng 8 năm 1342 Chíkafusa đã viết thư 
kêu gọi Koretoki đứng về phía Nam triều. Song Koretoki 
vẫn giữ thái độ trung lập. Takauji biết rõ tỉnh hình đó ở 
Kyùshù, mua chuộc Koretoki bàng nhiều tặng phẩm quý giá 
để lôi kéo ông ta đứng về phía mình. Dến năm 1343 thì 
oretoki đà theo Ashikaga Taka uji. Do lòng tham vô độ 
nên Koretoki đã gây khó khăn không nhỏ cho phía hoàng 
tử. Các lực lượng trung thành với hoàng tử không thể nào 
có hy vọng tiến vào Higo nữa, tình hình trở nên cực kỳ bế 
tác. Hơn thế nữa lực lượng của Shòni cũng là một trở ngại 
lớn không cho phép các lực lượng trung thành với Nam triều 
tiến vào Higo. 

Quân đội của hoàng tử như hoàn toàn bị cô lập. Khi 
Chikafusa biết tin này, ông quyết định tìm sự liên kết với 
li »à Ise dọc theo miền biển. Ông cũng liên kết cả với các 
bè đảng cướp biển và yêu cầu bọn này tấn công vào những 
vị trí cớ lợi cho quân đội hoàng gia ở Kyùshù. Dến năm 
1345 nhờ sự giúp đởđ của các phe đảng cướp biển, các lực 
lượng trung thành với hoàng gia củng cố được vị trí ở miền 
Nam Kyùshù và tiến đọc theo bờ biển đi Yatsushiro ở Higo, 
lúc ấy cũng là thời điểm thuận lợi cho triều đỉnh Yoshino 
tìm cách chiếm lại kinh đô. Tháng 6 năm 1347, một hạm 
thuyền của bọn cướp biển tấn công bờ biển Chikuzen. 


Một Ít ngày sau khoảng 30 chiến thuyền từ Shikoku và 
bờ biển đối điện tiến đến Hyuga và Osami, sau đổ bộ lên 
Kagoshima. 


Sài 0m) 


Tường Muso Nokuahlt - chân dụng điệu khác ở đèn 


Afvoehi-In. Còn một bức chân dụng nữa ở đền Saihòji 


không đẹp bằng nhưng dượm tính cách nhà tứ hành hơn 
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Tượng Ashihaga Taaujt. Chân dụng cưỗi ngựa có nưing 
chữ lồng của Ashikagg Yoshikira là con trời của ông. Bức 
tượng trước đây là tài sản của gia đình Moriva, chắc là 
xác thực 
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Tình hình trở nên thuận lợi cho phía hoàng tử. Quán của 
Ashikaga phòng giữ Satsuma báo cáo về cho ông ta rằng 
"vài ngàn" tên hải tặc từ Kumano đã từ biển tấn công đất 
liền, uy hiếp quân đội canh giữ bờ biển khiến cho bọn này 
không chống cự nổi, phải rút chạy thoát thân. 

Dầu năm 1348, một bức thông báo của triều đỉnh Yoshino 
xác nhận một cách vưi mừng rằng Hoàng tử và những ngừơi 
đi theo đã rời Taniyama bàng đường biển, có bọn hải tặc 
giúp sức và đang vượt biển về phía Bác đến đại bản doanh 
ở Higo. Một bản thông báo tương tự như vậy cũng nơi đến 
sự phát triển tốt đẹp ở các tỉnh quê hương. 


5. Triển vọng ở các tỉnh quê hương ˆ 

Ỏ các tỉnh quê hương của các lực lượng trung thành với 
nhà vua, sau cái chết của Akiiye trong trận chiến đấu năm 
1338, tỉnh hình rất khó khăn. Từ năm 1340 đến năm 1343 
lương thực thiếu thốn. Dúng lúc đó thì Chikafusa trở về 
Yoshino, ông tÌm cách ra khỏi cuộc khủng hoảng. Chiến lược 
của Chikafusa là duy trì cuộc phản công, không cần quá lo 
lắng đến việc bảo vệ Yoshino, cho dù có phải đời triều đỉnh 
đi nơi khác. 

May thay lúc ấy tỉm được một nhà lãnh đạo quân sự có 
. tài là Kusunoki Masatsuna. Ông này nối bước người cha, từ 
.năm 1340 đã tỏ ra rất dũng cảm và tích cực. Năm 1347 ông 
đã dẫn một đạo quân tiến vào Kii, tấn công quân của chính 
quyền Bakufu với nhiều thắng lợi, thanh thế lên mạnh. Các 
quân nhân ở Ki và Kumano cũng như ở lzumi và Setsu 
theo về với ông rất nhiều. 

Tỉnh hình đố làm cho Kvoto hoảng sợ. Kyvoto cử tướng 
Hosokawa Akiuji mang quân đến đánh Sakainoura ở lzumi. 
Song ông này bị quản của Masatsura đông hơn nhiều đánh 
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bại, bèn báo cáo về Kyoto xin viện binh. Kinh đô tràn ngập 
không khí hoảng loạn vì thấy tình hình nguy ngập. Theo hồi 
ký của Toin Kinkata" thì không khí khiếp sợ lộ rõ trong 
chính quyền Bakufu. Ông viết: "Đúng lúc chính quyền 
Bakufu tưởng như ổn định thì tin dữ đến. Không ai ngờ 
trước được số phận lại dẫn đến chố như vậy”; Dêm đó, đêm 
26 tháng 9 người ta đồn đến đầy các đền chùa ở kinh đô 
để cầu nguyện. 

Lúc đó Masatsura quay trở lại Kawachi, đánh nhau với 
quân địch liền trong những ngày 28 tháng 9, 13 tháng 10 
và 21 tháng 10, đánh bại Masokawa trong một trận ác chiến 
ban đêm và gây cho quân đội Bakufu những tổn thất nặng 
nề. Tin dự đến Kyoto, đồng thời lúc ấy cũng có tin Kanto, 
quân đội trung thành với nhà vua cũng thắng lớn. Thắng 
lợi liên tiếp của quân đội hoàng gia khiến cho Bakufu tỉnh 
ngộ ra rằng Chikafúsa và các cộng sự của ông tại Nam triều 
ở Yoshino đã đạt được những thắng lợi có tầm chiến lược 
quan trọng. : 

« Hồi ký của Tôin Kinkata có tên là Entaueyaka là một tư liệu lịch sử có giá 
trị về những sự kiện Xây ra giữa những năm 131 và 1359. Tôin Kinkata viết với 
thái độ nghiêm túc và kế đầy đủ về giai đoạn lịch sử này. Ông đá giữ chúc vụ 
Cáo trong triều và về nghỉ năm 1356. Ông am hiểu sâu về cuộc sống của triều 
dinh và sân khấu chính trị thời kỳ đó. 

Sau khi ông iÚ quan về nghỉ triều định vẫn phải hỏi ý kiến ông về nhiều 
việc. Ông có ảnh hưởng lón không kém gì một quan nhiếp chính. 

Rất tiếc trong cuốn hồi ký, tư liệu chí tiết về những năm từ 1311 đến 1342 
thiếu nhiều sự kiện, nhất là trong những năm đó Kinkati là một quan thướng 
thư giúp vua Go-Daigo. Tư liệu viết về chính quyền Bakufu có nhiều từ năm 
I347. trong đó có nhiều chuyên về mối quan hé giữa Takauji. Tadayosbi và 
Yoshiakira và về cuộc đấu tranh giữa Nam Bắc triêu. Kinkata về già đi tu năm 
1359 và mất vào năm sau ở tuôi 70. Ông mất đi được mọi người thưởng tiếc. 
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Sau khi Hosokawa bị đại bại, ông chạy về Tenòji. Chính 
quyền Bakufu cử tướng Yamana Tokiuji đến cứu trợ cho 
ông, song suốt cả tháng trời hai tướng không thể hoạt động 
được gì. Thừa cơ đó Masatsura dồn lực tiến đánh vào ngày 
28 tháng 12 năm 1347, Hosokawa không còn tâm trÍ nào 
kháng cự. Yamana cố gắng đối phó nhưng quá yếu thế. Hai 
người em ông bị giết, ông và các con trai đều bị thương và 
tìm đường chạy trốn. Kyoto càng thêm hoảng loạn. Các 
tướng lĩnh mất tỉnh thần, các đại thần và giới quý tộc triều 
đình hoảng sợ. 

Tin chiến thắng của phái hoàng tử Kanenaga ở Kyùshù 
khiến cho Takauji và bộ chỉ huy của ông lo láng, thấy rõ 
không thể cơi thường sức mạnh của các lực lượng trung 
thành với nhà vua. Takauji cử Moronao và Moroyasu cử đại 
quân tiến đánh căn cứ của Masatsura ở Kawachi vào tháng 
2 năm 1348”. Chiknfusa phân tán lực lượng của kẻ địch 
bằng cách tiến quân đến Izumi trong khi đó, Masatsura tiến 
đánh lực lượng của Moronao. Rất không may cho Masatsura, 
ông bị tử trận cùng với khoảng 40 quân lính. Dó là tổn thất 
lớn đối với gia đình Kisunoki và với các lực lượng trung 
thành với nhà vua. 


Tướng Moronao rảnh tay tiến quân vào Yoshino, hy vọng 


{*) Trận đánh này xây ra ở Shújo. Nawate. đúng nói mà Masatsura tiến 
đánh quân địch öð Kawachi. Masatsura đánh bại quân của chính quyền Hakufu 
liền tiếp 4 trận vào cuối năm 1347. Chính quyền Bakufu phải chật vật chống 
đó và phải huy động nhân tài vật lực của hơn 20 tỉnh. Trong trận chiến đấu 
Masatsura một mình suýt nữa chém được đầu của tướng Moroyasu thí không 
may ông trúng Lên tầm thuốc độc và bị chết tại trận. Năm ấy ông vào tuôi 
22. Hàn thân cuộc đới ông là một thiên anh hùng cá trong lịch sử Nhật Hàn. 
Chuyên kể rằng trước khi ra trận. ông có đến viếng mộ Vua Go Daigo, đề 
một Bài thỏ lên cửa lãng của nhà vua. ghí tên ông và những người đi theo 


ông. Tất cả đều chết trận. 
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trấn an tỉnh thần cho vua Go-Murakami. Họ tiến đến bản 

doanh của Nam triều, nhưng triều đỉnh Nam triều đã rời 

_đi nơi khác để lại nhà không, thành trống. Tướng Moranao ` 
"cho thiêu trụi hết. Ông cho quân truy đuổi những người 

chạy trốn, song đến lượt ông lại bị Kusunoki Masanori, em 

trai của Masatsura đánh cho đại bại. Ngọn cờ của chính 

quyền Bakufu như sử sách ghỉ lại, lúc bấy giờ rũ xuống. Lúc 

đó là vào mùa thu năm 1349. 

Lần đầu tiên Nam triều mở hội mừng chiến thắng sau 
gần mười ba năm đấu tranh. Chính quyền Bakufu dù sao 
vẫn còn nhiều ưu việt và họ không nản chí. Có điều thời kỳ 
này, hai triều đình, Nam và Bác Triều ở thế bình đẳng với 
nhau. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm xung đột, hai bên đều muốn 
chấm dứt sự đối đầu để thống nhất bai triều đại, cũng có 
nghia là chấm dứt sự xung đột giữa hai chỉ trưởng và thứ 
trong hoàng tộc. 
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CHƯỚNG V 


MỐI BẤT ĐÓNG Ỏ BAKUFU 


1 - Sự chống đối chính sách của Takauji 

Trong cuộc đấu tranh giành ngôi báu. Nam triều hy vạng 
cd thể lợi dụng những mặt yếu của chính quyên Bakufu 
Thát vậy, những mối bất đồng giữa Takauji và cộng sự của 
ông đã khiến cho những người trung thành với nhà vưa hy 
vọng có thể vùng dậy chiếm tu thế vào năm 1349, một nà:a 
sau chiến tháng của họ ở Shijò-Nawate. 

Những sự bất đồng giữa Takauji và cộng sự, do sự ghen 
tức lân nhau không chỉ làm yếu thế lực quân sự của ho. 
Nó biến thành nội chiến liên miễn, kéo dài và mang tỉnh 
chất chỉnh trị. Takauji, Tadayoshi và các tướng lĩnh trong 
chỉnh quyền Bakufu nơi chung đều là những người cơ nhiều 
tham vọng lớn. Còn anh em họ Kò, Moronao và Xloroyasu 
lai kiêu cảng tự phụ, tàn bạo và không hòa thuận. Ngoài 
những sự đỗ ky cá nhân, họ còn khác ý nhau trên nhiều 
lĩnh vực trong các vấn đề quân sự và cả trong việc đánh gì: 
các chỉnh sách của Takauji trong chính quyền dân sự. 

Khi Takauji đánh tan được chính quyên Bakufu ở 
Kamakeina. phục hồi lại vương quyền cho vua Go Dalgo., 
ông ta làm chủ đất nước. Trước mắt ông có nhiêu con đường. 
để chọn hướng đi. Hoặc là thừa cơ pha tan luôn cả quyên 
lực và ảnh hưởng của nhà vua, thiết lập và nắm trong tay 
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mỉnh chính quyền trung ương, áp đặt một chế độ cai trị mới 
ở nông thôn. Làm như vậy, thực chất là làm một cuộc cách 
mạng và không khỏi sẽ gây ra những bất bình và sự chống 
đối trên khắp nước trong số những tầng lớp quyền lợi bị va 
chạm. Hoặc là chọn con đường tạm thời thỏa hiệp với nhà 
vua rồi dần dần tìm cách xóa bỏ vương quyền, thiết lập một 
chỉnh quyền độc tài. 

Ông đã chọn con đường nào? 

Sau sự kiện bị nhà vua và những người trung thành với 
hoàng gia chống lại năm 1335, ông thanh trừng được vua 
Go-Dago ra khỏi kinh đỏ, đưa vua Kòmyò lên làm bù nhìn. 
Với Vua Kòmÿo, Vương quyền bị thu hẹp, Takauji thiết lập 
quyền lực riêng. Óng thực hiện chính sách xoa dịu giới qúy 
tộc ở triều đỉnh, nghiêm trị những quân nhân hãnh tiến có 
tham vọng chiếm đoạt những của cải của giới qúy tộc. 

Với chính sách đó Takauji đã gây nên sự bất bình của 
các cộng sự ở kinh đỏ. Các nhóm quân nhân liên kết với 
nhau chống lại ông. Đặc biệt anh em nhà họ Kò, Moronao 
và Moroyasu chống lại mọi sự nhượng bộ với tầng lớp qúy 
tộc và với nhà vua. Họ chủ trương dùng sức mạnh. Họ cho 
rằng chính sách của Takauji đã phạm sai lầm ngay từ đầu 
và họ cảm thấy bị xúc phạm khi công lao của họ không được 
đánh giá, khen thưởng thích đáng. Họ cảm ghét Tadayoshi 
cho ràng về mặt chính trị, Tadayoshi đã có ảnh hưởng lớn 
tới Takauji và là người hoạch định những chính sách cho 
Takauli. 

Nhưng cuộc xưng đột, cải cọ và chiến tranh trong hai 
thập kỷ tiếp theo đã phản ảnh rõ những thù hàn cá nhân 
hay nói một cách khác hơn, đơ là sự xung đột giữa phái 
cách mạng và phái bảo thủ trong chính quyền của Takauji. 
Chính sách của Takauji còn gây ra những sự bất đồng về ý 
kiến trong khắp nước. 
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Giới điền chủ nhỏ trong tầng lớp quân nhân lúc đầu nghỉ 
rằng việc đánh đổ chính thể Hòjò sẽ làm giảm bớt cho họ 
sưu cao thuế nặng. Thế nhưng triều đình vua Go-Daigo đã 
không cải thiện được điều gì, Takauji cũng không có biện 
pháp gì về cải cách ruộng đất... Chẳng những thế Takauji 
còn cấm giới quân nhân đụng chạm đến vấn đề đất đai, cấm 
họ không được chia nhau các thái ấp và tịch thu của cải của 
người khác. Không khi bất bình trong giới quản nhân lại 
càng tăng. Về lâu dài chính do sự bất bình của giới điền chủ 
nông thôn và những nông dàn tự do đã làm sụp đổ chính 
quyền Bakufu của dòng họ Ashikaga chứ không phải do tầng 
lớp các nhân vật quan trọng ở kinh đô. Giới điền chủ và 
nông dân tự do ở nông thôn đều thèm khát đất đai và họ 
không còn muốn giữ lại trật tự cũ nữa. Họ muốn đảo lộn, 
muốn có tình trạng xáo trộn để có thể kiếm được nhiều lợi 
lộc. 


3- Moronao và Moroyasu 

Hai anh em họ Kò này rất giỏi trong nghệ thuật chiến 
tranh nhưng tàn bạo, kiêu cảng và rất cửng nhắc trong điều 
hành công việc. Tin chiến tháng ở Shijo-Nawate năm 1348 
khiến cho mọi người vui mừng, như một ngày hội lớn của 
dân tộc trước ngày hòa bình lập lại. 

Nhưng riêng anh em Moronao và Moroyasu thì lại cảm 
thấy không bàng lòng với thắng lợi lại tỏ ra hàn học. 

_ Moronao như ta đã biết, hứng chỉ lên cho đốt hết dịnh 
thủ ở triều đình Nam triều Yoshino. Trên đường tiến quân 
nhà cửa của dân ông cũng không tha, đột phá không thương 
tiếc. Sau đó ông tiến quân về phía Anan, truy đuổi những 
người thua trận chạy trốn. Ông đã bị một lực lượng trung 
thành với nhà vua, có sự giúp đỡ của số đông tàng lữ ở các 
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đền chùa Hasedera và Tònomine đánh chặn. Trên đường 
rút trở về kinh đô ông đốt phá nhiều đền chùa ở vùng Nara 
rồi nói khoác lác rằng đã bình định được tỉnh Yamato và 
buộc hàng trăm người trung thành với nhà vua phải hàng 
phục. Hành động của Moronao đã làm hại chính quyền 
Bakufu, khiến cho nhân dân oán ghét. 


Người em của Moronao là Moroyasu tính cách không tốt 
đẹp gì hơn. Trên đường tiến đánh lực lượng trung thành với 
nhà vua do Masanori chỉ huy ở Tojò thuộc vùng Kawachi, 
ông ta cho quân đốt. phá rất nhiều nhà cửa, chùa chiền. Ông 
ta bị Masanori thẳng tay trừng trị và phải rút lui. Hai đội 
quân đối địch với nhau cho tới tháng 9 năm 13449, Moroyasu 
bị Moronao gọi về Kyoto. Từ trận Shijiò Nawate, lực lượng 
trung thành với nhà vua đã cầm cự được một năm rười. ˆ 

Tuy không phải là một chiến thắng, nhưng họ thấy đã 
qua được những ngày tháng khớ khăn. Nhất là khi tin 
Moroyasu rút quân lan đi khắp các vùng, đến tận Kyùshù, 
thì quân trung thành với hoàng gia càng thêm phấn chấn. 

Khi Moranao trở về Kyoto không phải là vì chiến thắng 
vinh quang như thời kỳ ở Yamato, ông ta thấy tình hình 
không vui lắm. Nhất là đôi khi quan hệ giữa anh em họ Kò 
với Tadayoshi gặp nhiều vấp váp, có lúc như tan vỡ, Tháng 
7 năm 1349 giữa hai anh em họ Kò với Tadayoshi có cuộc 
đối thoại cởi mở về vấn đề chiến tranh. Khi Moroyasu được 
Moronao gọi vẽ Kyoto, nhân đân kinh thành lo lắng, sợ cơ 
sự bung nổ bất kỳ lúc nào. 

Mối bất hòa kéo dài 7, 8 năm: mà thực chất không hoàn 
toàn là sự đố ky cá nhân. Họ Kò vốn là họ hàng và gia thần 
của nhà Ashikaga, trong đó Tadayoshi lại là em ruột của 
Takauji và cũng là tướng trung thành của Takauji. Takauji 
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khi đã không còn phục tùng vua Go-Daigo nửa vào năm 
1335, đến ở kamakuran, sống biệt lập trong một ngói đền và 
chỉ đạo hoạt động của Tadayoshi, chống lại những ý đồ phân 
loan. Cuối năm 1335, sau khi đánh bai đội quân do Nitta 
chỉ huy ở gần Hakone, ông quyết định quay trở về Kyoto 
nắm toàn bộ quyền lực, cả dân sự lẫn quân sự. Trong thời 
kỳ đơ, ông làm việc hòa hợp với Tadayoshi. Tadayoshi tập 
trung sức vào công việc dân sự, trong lĩnh vực này ông cảm 
thấy có khả năng hơn Takauji. Song năm tháng trôi qua, 
tỉnh hình biến diễn phức tạp, nhiều vấn đề khó khăn đặt ra 
để giải quyết sự hòa' hợp giữa hai anh em không còn như 
trước, nhiều mối bất đồng đã diễn ra; không tránh khỏi. 
Nguyên nhân bất đồng đầu tiên là sự bất hòa giữa Tadayoshi 
và hai anh em họ Kò. Moronao chứng tỏ là người cố nhiều 
thành đạt trong việc tổ chức chính quyền Bakufu ngay từ 
những ngày đầu. Nhờ công lao đó, anh em họ Kò được 
Takauji tin cẩn vì thế Tadayoshi đem lòng đố ky. 


Dầu năm 1342 mối bất hòa nãy được đồn đại ở kinh đồ. 
Tin đó đến với Chikafusa lúc đó đang bị vây hãm ở pháo 
đài Seki ở Hitachi. Khoảng năm 1349 lại càng có nhiều lời 
đồn đại về sự lủng củng nội bệ trong chính quyền Bakufu. 
Điều đó càng làm cho lực lượng trung thành với nhà vua 
thêm phấn chấn. Trong hồi ký của mình Tòin Kinkata kể 
lại rằng có nhiều rối ren chung quanh bản doanh của 
Tadayoshi. Những nhà nhỏ và những vật chướng ngại chung 
quanh bản doanh của ông ta bị dẹp đi hết cho quang đãng, 
để phòng những cuộc tập kích bất ngờ. Hồi ký của Tòin 
Kinkata viết: "Có tin đồn rằng nay mai sẽ xảy ra đánh nhau 
giữa các lực lượng của Tadayoshi và các lực lượng của 
Moranao Dân ông đàn bà trong kinh thành nhốn nháo kéo 
nhau chạy từ tây sang đóng và từ đông sang tây. Thật là 
khủng khiếp!. Lại có tin đồn ràng giới tăng lữ cũng dính líu 
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đến những sự việc này và chính những cố vấn của Tadayoshi 
là Myòkichi và Musò Kokushi đã kích động Tadayoshi chống 
lại anh em họ Kò. Tadayoshi đi thăm cung điện Jimyò-In 
nơi ở của chỉ trưởng trong hoàng tộc, có thể để tham khảo 
ý kiến và sau đó thì Moronao bị bãi chức phó đại nguyên 
soái; cũng đúng lúc này Moronao gọi Moroyasu rút khỏi 
Kawachi. Hai anh em họ Kò cho quảa lính canh gác nơi ở 
rất cẩn mật. Tadayoshi cũng vậy, cho gác thái ấp mới của 
Takauji ở Sanjò-Takakura, nơi mà ông tạm trú. Ngày 26 
tháng 9 Moronao và Moroyasu cho bao vậy thái Ấp của 
Takauji, buộc ông này phải bất hai viên phố của Tadayoshi 
mà họ cho rằng có tội trong việc dèm pha, kích động xung 
đột. Takauji buộc phải hứa sẽ bát hai người đơ và sẽ cho 
thay thế cả Tadayoshi bằng người cơn trai của ông là 
Ashikaga Yoshiakira. 

Takauji lâm vào thế khơ xử bởi vì so với lực lượng của 
hai anh em họ Kò, quân số của ông chưa được một nửa. 
Ông đã định nhượng bộ Moronao nhưng may thay, nhờ có 
sự can thiệp của Musò Kokushi đứng ra dàn hòa, Tadayoshi 
vẫn được giữ chức vụ cũ là phó đại nguyên soái. Tháng 10 
một cuộc hội kiến được tổ chức tại dinh của Tadayoshi, cớ 
sự tham dự của Moronao và một số cộng sự, mục đích để 
Takauji giải thích sự thay đổi ý kiến của mình. Song 
Moronao tỏ ra tức tối và dọa sẽ đem quân đí Tomo thuộc ˆ 
tỉnh Bingo để đánh Ashikaga Tadafuyu là con đẻ của 
Takauji được Tadayoshi nuôi. Ashikaga Tadafuyu đã được 
Tadayoshi bổ nhiệm làm quan cai trị 8 tỉnh miền Tây từ 
tháng 5 năm 1349. Việc bổ nhiệm này bề ngoài là nhằm 
mục đích ngàn chặn sự nổi dậy của các thế lực trung thành 
với nhã vua ở miền Tây, nhưng trong thực tế Tadayoshi lại 
muốn dùng cach này để kìm chế tay chân của Moronao.. 


Như ở trên đã nơi. Takauji đã thỏa thuận với Moronao 
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gọi người con trai của Ông là Ashiknga Yoshiakira hiện đang 
cai trị miễn Kantò, rồi Kamakura về kinh đô để nhận nhiệm 
vụ thay thế Tadayoshi. Theo sự thỏa thuận đó, Yoshiakira 
đến Kyoto vào đầu tháng 12 và đóng ở dinh của Tadayoshi. 
Tadayoshi chuyển về ở tại biệt thự Nishikòkiji là nhà một 
người bạn chiến đấu của ông là Hosokawa Akiuji. 

Takauji lại cử người con trai út của mình thay thế vị trí 
của Yoshiakira. Người này được cử đến Kamakura với hai 
viên phớ giúp việc là Kòno Morofuyu và Uyesugi Noriaki. 
Tadayoshi sau đó lại bị tước hết mọi chức vụ khác do sức 
ép của Moronao. Dến đầu nam, 1350 ông cao đầu đi tu, từ 
bỏ mọi quan hệ với thế giới bên ngoài. 

Moronao tiến thêm một bước, phái thích khách sang 
Echizen giết hại người phó của Tadayoshi hiện đang bị đầy 
ở đây. Hai người này một tên là Uyesugi Shigeyoshi và một 
tên là Hatakeyama Naomune, đều thuộc tầng lớp trên. Họ 
vốn khinh ghét hai anh em nhà họ Kò và thông qua nhà sư 
Myòkichi muốn thúc Tadayoshi loại trừ họ Kò đi. Nhà sư 
Myòkichi vốn có ảnh hưởng lớn đối với Tadayoshi. Moronao 
còn hành hạ uy hiếp Tadafuyu buộc ông này phải bỏ miền 
tây Nhật Bản chạy sang Kyùshù. 

Tadafuyu như trên đã nơi ià con đẻ của Takauji được 
Tadayoshi nuôi và bổ nhiệm làm quan cai trị 8 tỉnh miền 
Tây. Ông này bị Moronao đánh đuổi nhưng không nản chí. 
Trước đây ông có nhiều bạn qúy ở miền Tây, nay chạy sang 
Kyùshù được nhiều người ở đây ủng hộ. 

Do nội bộ chính quyền Bakufu bất hòa với nhau nên ở 
các tỉnh giới quan chức địa phương cũng phân hơa. 

Nhiều người chạy sang phía nhà vua, họ hy vọng sẽ được 
phân chia quyền lực ở các tỉnh miền Tây. Các chủ hầu cũ 
của nhà vua nay cũng tuyên bố quyền tự chủ. Sau khi 
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Tadafuyu đến Kyùshù không được bao lâu thì Takauji quyết 
định đưa quân đến để đẹp yên những sự rối ren ở đây. Ông 
ta cùng với Moronao mang quân đi, rời Kyơto vào cuối tháng 
11 năm 1350, Ông đến Mitsuishi ở Bizen khoảng 18 tháng 
giêng năm 1851. 

Hầu hết các sự kiện đó đều được Tòin Kinkata ghi trong 
tập hồi ký của ông. Ông kể nhiều về những sự rối ren.và 
nhũng nhiễu của giới quân nhân. 

Theo ông, đời sống ở kinh đô trong tình trạng boảng loạn, 
nhưng hàng ngày giới qúy tộc triều đình vẫn mài mề tranh 
cãi nhau về lễ nghỉ không dứt. Người ta tốn nhiều thời gian 
công sức tổ chức lễ đang quang cho Vua Sukò vào tháng 
giêng năm 1351. Lễ này đã bị hoãn lại hơn một năm nay 
do tỉnh hình không ổn định trong những năm 1349 và 1350. 

Thật vậy trong tỉnh hình hỗn loạn ở kinh đô, nhà vua 
Bắc triều và các đại thần chỉ lo nghỉ lễ, đại nguyên soái thì 
chỉ còn biết chiều theo ý của nhà vua đương quyền và nhà 
vua đã thoái vị. 

Giữa không khí náo động do anh em nhà họ Kò gây ra 
Takauji lại tổ chức da hội ăn mừng dinh thự mới vừa được 
xảy dựng. Trong hồi ký của Kinkata có ghi lại nội dung một 
bức thư do phủ đại nguyên soái viết cho một bà phu nhân - 
trong triều hỏi xem trong dịp vui đó nên ăn những thứ bánh 
ngọt nào. Vị lịch sự bà này trả lời, kể tên 5 loại bánh kẹo 
sẽ được bày trong những đía bằng bạc và ăn bằng những 
đôi đữa cũng bằng bạc. 


3. Tadayoshi và Nam triều 


Tháng 11 năm 1550. ít ngày trước khi Takauji đi Kyùshù, 
Tadayoshi đột nhiên rời khỏi kinh đô vào ban đêm đi 
Yamato, vẫn mặc bộ quần áo nhà tu. Chính quyền Bakufu 
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được tin đó, Moronao thúc Takauji truy đuổi thanh trừng 
Tadayoshi, nhưng Takauji đã làm ngơ. Tadayoshi có ý đồ đi 
theo Nam triều. Ngày 12 tháng giêng năm 1351, dưới danh 
nghia một mệnh lệnh của nhà vua ông kêu gọi các quân 
nhân tập hợp xưng quanh ông để trừ khử anh em họ Kò, 
Moronao và Moroyasu. Mệnh lệnh chỉ ghi đơn giản hai câu 
ngắn: "Moronao và Moroyasu phải bị tiêu diệt. Các người 
phải tấn công chúng ngay lập tức: Tadayoshi tuyên bố quy 
phục Nam triều song 10 ngày sau vẫn không thấy hồi Am. 
Nhưng ông biết rằng anh em họ Rò bị căm ghét nên tin 
rằng đề nghị của ông sẽ được chấp nhận. Ông đi Kawachi, 
từ đây gửi cho Takauji một bức thư. Trong thư ông giải 
thích lý do phải chống đối lại, không phải vì bất trung mà 
chủ yếu vỉ căm ghét anh em họ Kò. Ông cũng yêu cầu 
Takauji loại bỏ hai anh em nhà họ Kò. Không may người 
mang thư rơi vào tay Moronao. Người này bị gông cùm giải 
về kinh. 

Tadayoshi chủ trương chiếm lại Kyoto trước khi quân đội 
của chính quyền Bakufu quay trở về song tiếc thay, không 
được sự ủng hộ của những người trung thành với nhà vua 
ở trong vùng. Ông vội vã chiếm vùng Yahata và được sự 
ủng hộ của các chiến hữu miền Bác, đạc biệt là của 
Momonoi, một người nhiệt tình đã vượt qua băng tuyết đến 
giúp Tadayoshi. 

Suốt tháng hai năm 1351, có đánh nhau lớn. Yoshiakira 
lúc đó làm nhiệm vụ bảo về Kyoto, biết không thể chống cự 
nổi bèn bỏ kinh đô đi gặp Takauji. Takauji bèn đem quân 
quay trở lại giúp Yoshiakira, có Moronao đi tiên phong. Song 
lực lượng của Takauji không tài nào chiếm lại được các vùng 
họ đã mất. 

Takauji đành rút lui, dọc theo đường đi Hyògò. Song bị 
đánh bại trong trận Dchidehama ở Settsu vào tháng ba năm 
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1351. Cả hai anh em họ Kò đều bị thương. Một cuộc ngừng 
bán được dàn xếp nhờ có sự can thiệp của Musò Kokushi. 
Takauji bày kế cho hai anh em bọ Kồ cải trang đi tu để hy 
vọng được khoan hồng. Một tuần lễ sau Takauji rời Hyògo 
về kinh đô, dẫn theo hai người, Moronao mặc quần áo nhà 
tu hành môn phái Zen và Moroyasu mặc quần áo nhà tu 
môn phái Nembutsu. Song chưa về đến nơi, mới đến bờ sông 
Mưko thì cả đoàn bị chặn lại bởi đội quân đo tướng Akiyoshi 
chỉ huy. Akiyoshi là con trai của tướng Uyesugi Shigeyoshi 
mà trước đây đã bị anh em họ Rò sát hai. Akiyoshi bất anh 
em họ Kòồ làm tù binh, rồi để trả thù cho cha, đã cho lệnh 
hành quyết họ cùng với một số người đồng bọn. ~ 

Moronao và Moroyasu đã hết lòng phục vụ Takauji song 
khi nám được quyền lực họ quay lại chống Takauji. Sách 
Taiheiki có nơi về tính cách của họ một cách có định kiến, 
song trên thực tế anh em họ Kò đúng là có nhiều âm mưu 
và tội ác. 


4- Sự dối địch giữa Takauji và Tadayoshi 

Sau khi trao hai anh em họ Kò cho Akiyoshi, Takauji trở 
về kinh đô. Lúc này Tadayoshi đã lên nám quyền lực. 
Takauji tâm trạng cực kỳ buồn chán còn Tadayoshi thì hãnh 
điện và khôn ngoan. liai người bề ngoài giữ vẻ hòa hợp. 
Tadayoshi tự coi mình là một nhà quản lý và coi Yoshiakira 
vẫn là cấp trên. Vào tháng 4 mùa xuân hoa nở, ba người đi 
chơi ở vườn hoa đền Saihòji, một ngôi đền phía tây kinh đô. 
Họ thanh thản ngắm hoa rồi nghe hòa thượng Kokushi giảng 
kinh. 


Trong không khi phấn chân đó, họ đều cảm thấy thoải 
mái. Chỉ có điều. Takauji vẫn ân hận là mình đã quá nhân 
nhượng đối với Uyesugi Akiyoshi để anh em Moronao bị giết. 
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Takauji muốn đề xuất ý kiến với Tadayoshi khép Akiyoshi 
vào tội chết. Song Tadayoshi không thuận và hạ mức án 
xuống bát đi đầy. 

Mối bất đồng ý kiến giữa hai người về sau trong nhiều 
việc còn sâu sắc hơn. Cuộc chiến tranh đang cuốn hút gần 
như tất cả các dòng họ quân nhân lớn trong nước vào cuộc, 
tạo nên những xung đột trong nội bộ giữa họ với nhau, khó 
có thể dung hòa. Sự căm thù thể hiện trên chiến trường rồi 
trong cuộc xung đột tranh giành quyền lợi, tranh công, 
tranh thành tích. Giữa hai anh em Takauji và Tadayoshi 
cũng không ra khỏi quy luật này. Với tham vọng gia đình 
trị từ trước đây Takaují đã muốn rằng sau này khi ông 
chết, vị trí kế nghiệp phải thuộc về các con trai của ông ta 
là Yoghiakari và người cơn út là Motouji (còn gọi là Mitsu-o) 
chứ không phải thuộc về Tadayoshi và con cháu ông ta. Sơng 
do Takauji không tin rằng người con trưởng Yoshiakira cố 
đủ năng lực quyết đoán và điều hành chính sự nên ông lại 
đưa người con thứ là Motouji lên làm tổng trấn Kamiakura, 
một chức vụ phó đại nguyên soái ở miền Đông, rất quan 
trọng, có trọng trách trực tiếp kiểm tra các thế lực quân sự 
miền Đông. Phủ đại nguyên soái ông giao cho người con 
trưởng Yoshiakira cai quản với sự giúp đỡ của một số cố 
vấn giầu kinh nghiệm. 

Tadayoshi, như ta đã biết, có chủ trương dàn hòa giữa 
Nam triều và Bắc triều vào cuối năm 1350. Ông lại định 
tiến hành việc này vào tháng tư năm 1351. Ông đề nghị có 
sự thương lượng giửa chỉ trưởng và chỉ thứ, muốn thế phải 
mời vua Go-Murakami về Kyoto. Vua Go-Murakami cũng tỏ 
thiện chí muốn thương lượng, viết thư cho Tadayoshi qua 
Kusunoki Masanori lúc ấy làm trung gian. Song khi điều 
kiện đã gần chín mùi để chính thức đặt vấn đề với Nam 
triều thì tháng sáu năm đó nhận được tin Chikafusa kiên 
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quyết phản đối sự dàn hòa giữa chỉ trưởng và chỉ thứ trong 
hoàng tộc. Kế hoạch thương lượng tan vỡ làm phiền lòng 
Masanori. Tỉnh hình lại đạt Tadayoshí vào thế khớ xử. Ỏ 
yoto người ta lo láng lại có thể xảy ra xung đột giữa hai 
anh em Takauji và Tađayoshi. Các thế lực ủng hộ hai bên 
cũng không muốn dính vào sự xung đột giữa hai anh em. 
Hàu hết họ đem quân rời kính đô trở về bán địa của mình. 
Lúc đó vào tháng 7 và tháng 8. Cũng cớ dấu hiệu một số 
người trung thành với chính quyền Bakufu sẵn sảng đi theo 
về với Nam triều. Tất nhiên Takauji không chịu để yên. 

Tadayoshi bát đầu nghỉ ngờ về ý đồ không thiện chí của 
Takauji và Yoshiakira đối với ông, liền bỏ Kyoto đi đến tỉnh 
Etchù cùng với một số người thân tín. Hành động đó khiến 
dân chúng lo ngại. Sách Taiheiki có kể rằng: 

"Dân chúng cứ nơm nớp lo sợ. Cả nước chia làm ba phe 
và họ đánh nhau lúc nào không biết". Tình hình như ngồi 
trên miệng núi lửa. Takauji tiến quân đánh Sasaki Dòyo; 
Yoshiakira cũng chuẩn bị tiến công Akamatsu Norlsuke, một 
người rất trung thành với Nam triều; các lực lượng trung 
thành với nhà vua hoạt động tích cực ở Kawachi còn 
Tadayoshi cũng sẵn sàng khởi sự cùng với Momonoi và các 
đồng minh khác ở miền Bắc. 

Sau một thời kỳ vừa đánh, vừa thương lượng, những sự 
thù địch hầu như tan biến sau khi Tadayoshi rời đi, đến 
tỉnh Ömi, ở đó có một thủ lĩnh quân sự ủng hộ ông. Ông 
gãp Takauji khoảng lỗ tháng 10 và hai anh em có vẻ đi đến 
thỏa hiệp với nhau. Song phe cánh của họ thì vẫn giữ thái 
độ kinh địch, có khi lại sâu sắc hơn trước. Sự đối đầu giữa 
các bên kÌnh địch qua những cuộc đụng độ trên bộ, như một 
căn bệnh mạn tính, hai người cầm đầu hai phái không thể 
ngăn lại được. Tadayoshi quay trở lại Kamakura lo các công 
việc trong tướng phủ của mìỉnh. 
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Những sự bất hòa trong nội bộ chính quyền Bakufu của 
phái Ashikaga khuyến khích quân đội Nam triều tăng cường 
hoạt động. Đã có ý kiến về đánh chiếm Kyoto. Song tình 
hình chưa chín mùi, nhưng triều đình Nam triều cũng 
chuyển dần từ thế thủ sang thế công chờ thời cơ đến phen 
một mất một còn với chính quyền Bakufu. 

Takauji cảm thấy tỉnh hình nguy ngập đó. Ông ngỏ ý quy 
thuận Nam triều và lại muốn cơ sự thương lượng. Ông coi 
đó là một bước nhượng bộ cơ tính sách lược và về lâu dài 
cơ lợi cho bản thân ông. Ông tranh thủ sự đồng tình với 
những đề nghị của ông. Ông vận động Akamatsu Norisuke 
thuyết phục Nam triêu chấp nhân sự quy thuận của ông và 
đề nghị hợp nhất hai nhánh chính quyền lại. 

Sau môt thời gian cân nhắc, tháng l1 năm 1351, triều 
đình Nam triều chấp nhận sự quy phục của cha con Takauji 
và Yoshiakira. Nam triều cử một hòa thượng mang thư trả 
lời đến Kyoto trong đó nêu điều kiện là phải trở lại thể chế 
"giống như thời kỳ đầu của chính thể Genko" (1331 - 1333: 
khi cả nước chỉ có một ông vua. 

Cùng lúc ấy, Takauji được lệnh mang quân đi trừng phạt 
Tadayoshi. Takauji ra lệnh ngừng mọi cuộc đụng độ trên cả 
nước và tuyên bố ông đã đầu hàng nhà vua nguyện trung 
thành và chấp hành mọi mệnh lệnh của vua. Đó là vào ngày 
22 tháng 11 nam 1351. Một ít ngày sau, Vua Sukò và hoàng 
thái tử Tadahifo rút lui khỏi ngôi báu. Một kỷ nguyên mới 
bát đầu, chính thể Bác triều giải tán. Vương hiệu thống nhất 
lấy tên mới là "Shòhei". Cuối năm, ấn tín của hoàng gia được 
chỉ trưởng trao lai cho chỉ thứ chấp chính, mạc dầu có tài 
liệu nơi ràng đó là ấn tín giả. 

Cần phải nói ngay ràng, sự quy thuận của Takauji đối , 
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với Nam triều chỉ là một cách hoãn bính, tranh thủ thời 
gian củng cố lực lượng. Có thể ông ta lợi dụng cơ hội này 
để có được danh chính, ngôn thuận cất quân di trừng phạt 
Tadayoahi. Củng có thể chính quyền Nam triều thừa biết ý 
đồ đen tối của Takauji Chikafusa chẳng đã từng có lần đề 
cao cảnh giác đơ sao. Song Nam triều cũng muốn tương kế 
tựu kế, nhân cơ hội này hòa hợp hai chỉ trưởng và thứ trong 
hoàng tộc để cùng chống lại chính quyền Bakufu của 
Ashikaga. " 

Takauji thông báø nhiệm vụ được giao đi tiếu trừ 
Tadayoshi cho tất cả các tỉnh. Ông rời Kyoto vào tháng 12 
và đến đầu tháng giêng nam 1352 thỉ tiến vào Suruga, lập 
căn cứ ở gần Tegoshi.gawara. Tegoshi-gawara là một con 
sông cạn gần Shizuoka. Nơi đây cũng là nơi mà Nihà 
Yoshisada chỉ huy quân trung thành với nhà vua chiến tháng 
quân Takauji vào tháng l2 năm 1335. Takauji hẹn hợp quân ' 
với Utsunomiya và Yùki Chikatono, hy vọng tiến thành hai 
gọng kìm bóp chết Tadayoshi lúc đó đang đóng quán ở tỉnh 
Izu. Hai đội quân đụng độ với nhau khi Tadayoshi tiến đánh 
Sattayama, ở miền đông Okitsu ở Suruga. Tadayoshi bị quân 
của Ủtsunomiya chăn đánh phải rút lui về Hojò sau đó vào 
núi zu. Ông lâm vào thế bị chặn hết mọi đường, bối rối như 
điên như đại và có ý định tự sát. Đúng lúc ấy thì đối phương 
đưa ra đề nghị chấn dứt đánh nhau. Tadayoshi xin đầu 
hàng. bị bát đưa về Kamakura, bị quản chế trong ngôi đền 
Jomyðji. Ông chết ở đây, người ta nghỉ là bị đầu độc, vào 
tháng 3, ở tuổi 46. 

Có nhiều ý kiến bàn tán về tính cách của Tadayoshi. Sách 
Taiheiki có viết sau khi nơi về cái chết của ông ta: 'Ông là 
người cơ năng lực quản lý, thấu hiểu những nguyện vong 
của con người và ưa chuộng cóng ly". Những lời khen đø cơ 
thể quá đáng, khơ tin. Người ta vẫn còn chưa quên những 
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hành vi tội ác của Tadayoehi trong việc bức hại hoàng tử 
Morinaga và đầu độc hoàng tử Tsunenaga. Toin Kinkata khi 
nghe tin Tadayoehi chết nghỉ ràng đó là cơ hội tốt để chấm 
dứt những cuộc hội chiến liên miền. Ông cho rằng còn có 
những kẻ nhiều tham vọng cá nhân và gian ngoan như 
Tadayoshi thì còn đổ máu. 

Sách Nam - Taiheiki thì cho rằng Takauji đã chịu ơn 
Tadayoshi rất nhiều trong những ngày đầu. Do đó ông 
không khiển trách Tadayoshi vì đã xúi giục Moranao và 
Moroyasu trong việc gây tôi ác. Takauji sẵn sàng hèa hợp 
với Tadayoshi nhưng trong thâm tâm, ông vẫn quyết định 
chọn người kế nghiệp là Yoshiakira. Người ta nơi vì việc này 
mà giữa anh em Takauji và Tadayoshi có sự bất hòa. Vé đời 
sống riêng, thực ra cá hai anh em Takauji và Tadayoshi 
không có điều gì đáng chê trách. 

Khi nơi về mối quan hệ giữa hai anh em Takauji và 
Tadayoshi, Arai Hakuseki lại cho rằng Takauji thua em về 
trí tuệ và về năng lực điều hành nhưng kiờ Kê thuật 
chiến tranh thỉ Takasjl vượt xa em. 


B - Cuộc đấu tranh giành Kyoto 1352-1355 


Sau khi Tadayoshi chết, Nam triều chỉ còn một kẻ thù 
lớn phải tính đến, đó là thế lực của giới quân sự mà trước 
sau phải bẻ gấy. Thế lực đó hiện đang bị phân hóa. Một kế 
hoạch đã được soạn thảo để tấn công Takauji ở miền Đông 
và Yoshiakira ở Kyoto. 


Trước đây, phần lớn số người theo Tadayoshi đi đến vùng 
Masashi. Một số khác phối hợp với quân của phái Nitta tiến 
đánh Kamakura, nơi mà Takauji đã cho phòng vệ cẩn mật. 
Họ đã đánh đuổi Taksauji ra khỏi thành phố vào tháng 4 
năm 1352. Các thủ lĩnh trung thành với nhà vua ở miền 
Bác đồng thời cũng hoạt động tích cực. Tất cả những hoạt 
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động quân sự nơi trên đều được Chikafusa điều khiển từ 
triều đỉnh ở Anau. 

Tuy nhiên, thắng lợi của các đội quân trung thành với 
nhà vua cũng không triệt để. Tướng Nitta Yoshimune (con 
trai thứ ba của Yoshisáda) với một lực lượng mạnh từ Echigo 
tiến đánh Takauji tháng lợi nhiều trận, nhưng rồi ông cũng 
bị thua trong trận Kotesashi-hara, phải rút về đèo Fuefuki- 
Toge, nay là miền Usui-Tòge. Rồi ông lại bị Takauji đánh 
bật đi, phải chạy về Echigo. Những anh em khác của Nitta 
cũng lần lượt bị chặn đánh. Takauji tấn công đánh chiếm 
lại Kamakura. Dội quân trung thành với Nam triều trụ lại 
ở pháo đài Sagami, cầm cự cho đến mùa xuân năm 1353 rồi 
cũng lại bị đánh tan phải chạy lên núi. Dù sao thì những 
hoạt động quân sự của quân trung thành với nhà vua cũng 
kìm chân các lực lượng của chính quyền Bakufu ở ngay vùng 
lân cận Kyoto. ò 

Chính quyền Bakufu ở Kyoto lãm vào thế nguy. Sau khi 
có sự thỏa thuận giữa hai triều đình, Yoshiakira được tin 
Vua Go Murakami đang tiến về kinh đô, đã đến Tojò ở 
Kawachi và đóng đại bản doanh tạm thời ở Sumiyoshi ở 
Settsu. Ngày 14 tháng 3 năm 1352 nhà vua tiến vào 
Sumiyoshi: Ò lại đây một thời gian ngắn để chuẩn bị, đầu 
tháng 4 nhà vua tiến vào Tennoji. Yoshiakira buộc phải hành 

động. Ông thấy rằng hành động của Nam triều không phải 
nhằm ý đồ hòa hợp mà chính là có đấu hiệu đánh chiếm 
Kyoto. Yoshiakira một mát thấy không thể trông cậy vào 
Takauji lúc đó đang ở Kantò, nhưng mặt khác cũng tự thấy 
không thể một mình đứng vững được. Ông tìm đường rút 
lui và đệ trình lên xin nhà vua Nam triều cho một chỗ nương 
thân. Ông muốn xin rút về phía đông qua khỏi cầu Seta và 
trao trả lại mọi của cải qúi giá cho giới quý tộc Nam triều. 
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Nhà vua không cơ quyết định dứt khoát trước đề nghị 
của Yoshiakira. Ông cử một phái viên là nhà sư Eichin đến 
báo cho Yoshiakira rằng ông sẽ trả lời khi đến Yahata. Nhà 
vua đến Yabata ngày 4 tháng tư nhưng cũng chưa trả lời, 
mặc đầu nhà sư Eichin có nhấc lại. Theo hồi ký của Toin 
Kinkata thì đêm đó, dân chúng Kyoto sợ xanh mát, quân 
lính của chính quyền Bakufu thì rầm rập chuẩn bị rút khỏi 
kinh thành. Dến ngày 5 tháng tư, quân Nam triều, hội cả 
ở Yahata rồi chia thành nhiều cánh tiến về kinh đô: 

Một cánh do Kitabatake Akiyoshi chỉ huy từ Toba tiến 
về. Một cánh do Kusunoki Masanori chỉ huy từ sông Katsura 
tiến về và một cánh do Chigusa Akitsune chỉ huy từ Tambba 
tiến về. Yoshiakira đụng độ với quân Nam triều, bị cánh 
quân Akiyoshi đánh bại phải bỏ chạy qua cầu Seta vào tỉnh 
Òmi. #Ằœ 3 

Ngày hôm sau, 6 tháng tư, ba ông vua đã thoái vị của 
chỉ trưởng là các vua Kogon, Kòmyò và Sukò và thái tử chấp 
chính Tadabiko đều bị quản Nam triều bát ở cung điện 
Rokub, và bị giữ ở đây một thời gian ngắn. Sau đó họ bị 
đưa về Yahata, rồi sang Tojò ở Kawachi và cuối cùng đến 
Anau, đi ngược chiều với đường tiến của vua Go.Murakami. 
Kinh đô lúc đó cực kỳ náo loạn, tướng Kitabatake Akiyoshi 
phải cố gắng lắm để duy trì trật tự. Cha ông là Chikafusa 
luôn ở bên cạnh nhà vua, đã chỉ đạo công việc của ông. 

Việc chiếm kinh đô Kyoto là một chiến thắng oanh liệt 
của quân Nam triều. Song cũng giống như các trận chiến 
khác từ trước, quản địch bị thua nhưng không bị tan rã. 
Yoshiakira có rút lui, song như các nhà sử học hiện đại nhận 
định, đó là cuộc rút lui chiến lược. Sau khi chạy về Omi, 
ông ta lại tập hợp quân sĩ, mộ thêm quân mới, tranh thủ 
thêm sự giúp đỡ của các thủ lĩnh quân sự địa phương. Chỉ 
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20 ngày sau khi rút Ìui, vào ngày 25 tháng tư, Yoshiakira 
đã mở lại cuộc phản công đánh vào Kyoto. Lực lượng phòng 
thủ của Akiyoshi mỏng vì phải dàn quân giữ an ninh ở khắp 
nơi trong kinh thành, không còn sức ngăn quân của 
Yoshiakira đang tiến đến. Trong vòng 48 giờ quân của 
Yoshiakira tiến vào được kinh đô, chiếm được những cao 
điểm ở quận Higashiyama, từ đó có thể bao quát cả kinh 
thành. Liền ngay sau đó Yoshiakira rời đại bản doanh đến 
đền Toji. Dến ngày 7 tháng 6 ông mở cuộc tấn công vào 
Otokoyama. Cũng vào thời điểm đó ông nhận được viện binh 
của Hosokawa AÁkiuji và Akamatsu Norisuke. Gia đình 
Akamatsu, trước sau vẫn là những nhà quân sự trung thành 
- với Nam triều, không dao động. 

Dược quân tiếp viện Yoshiakira đánh bật được quân 
trung thành với Nam triều ra khỏi kinh đô phải rút chạy 
về Yahata. Dầu tháng 5, Hosokawa và một số tướng lĩnh 
khác mang quân đi vòng lên Uji, qua sông Kizu, rồi qua 
đường đeo đánh tập hậu vào đội quân của Masanori. 

Tướng Masanori buộc phải rút chạy lên Otokoyama, ở 
đây quân của Nam triều gàn như tập trung cả lại một nơi. 
Một ít ngày sau, vào khoảng giữa tháng 5, Yoshiakira lại 
nhận được thêm quân tiếp viện từ Yamana. Dội quân tiếp 
viện này tiến từ Sanindo, từ Shimazu, rồi qua Satsuma, một 
toán khác từ kòno, qua Íyo đến. Dến lúc này Yoshiakira đã 
có quân số áp đảo. Dầu tháng 6, ông mở cuộc phản công 
mìãnh liệt vào lực lượng của Masanori và Akiyoshi. Quân đội 
hoàng gia chống cự kiên cường và cũng chịu nhiều tổn thất 
lớn. Bản thân nhà vua cũng xuống động viên quân sỉ. Vào 
một đêm, họ phản công lại ác liệt làm tan vỡ đội hình của 
quân Hosokawa buộc ông này phải rút chạy để bảo toàn lực 
lượng. Quân đội hoàng gia vẫn còn bị bao vây, họ trụ lại, 
cố cầm cự. Nhưng rồi quân lính cũng bị kiệt sức. Đã cơ 
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nhiều người bỏ trốn, lương thảo cũng gần cạn kiệt. Họ cảm 
thấy không thể nào bảo vệ được nhà vua lâu hơn nữa bèn 
quyết định rút lui. Họ rút lui bí mật không kèn không trống 
trong suốt đêm 23 tháng 6, mang theo cả vài trăm tù bình, 
chạy về phía Yamato. Hậu quân do một tướng rất trung 
thành chỉ huy là Shijò Takasuke, một nhà qúy tộc đã phục 
vụ Nam triều hơn hai mươi nam. Ông này đã hy sinh trong 
khi bảo vệ nhà vua trên đường rút chạy về Anau. Theo sách 
Entairyaku thì trong cuộc rút chạy này, nhà vua phải cải 
trang, ăn mặc quần áo lính đi ngựa lẫn trong hàng quân. 
Ông bị quân đối phương đuổi theo trúng mấy mũi tên nhưng 
may thay, tên không xuyên qua áo giáp. 

Óng mang theo cả Ấn tín đựng trong một chiếc túi treo 
ở yên ngựa. 

Có thể cuộc chiến giành giật lại kinh đô chưa kết thúc, 
nhưng phải nơi cơ hội tốt cho nhà vua đã mất. Theo sách 
Taiheiki, nếu quản hoàng gia chống cự mạnh trong mấy 
ngày nữa thì có thể quân của Yoshiakira cũng sẽ phải rút 
lui. Nhưng đơ chỉ là sự suy diễn. Theo sử sách tướng Nitta 
- Yoshimune rời Echigo với 7000 quân, hợp với 3000 quân 
của Momonoi. Tướng Kira và Ishidò rồi Suruga đến Tarui 
ở Hino với một lực lượng mạnh. Các tướng Doi và Tokunò 
cũng đã sẵn sàng tiến về phía bờ biển, quân đi trên 700 
chiếc thuyền. Những số liệu này là có ý nghĩa vì chứng tỏ 
có khoảng từ 10.000 đến 20.000 quân đang trên đường cứu 
viện cho đội quân của nhà vua ở Yahata. Nó còn chứng tỏ 
rằng nhà vua vẫn còn tranh thủ được sự đồng tỉnh và lòng 
trung thành của nhiều thủ linh quản sự. Đơ cũng là điểm 
yếu của chính quyền Bakufu. Những số liệu này cũng chứng 
tỏ sức mạnh quân sự của Nam triều còn lớn hơn là ta tưởng 
nhiêu. 

Sau khi Tadayoshi bị đầu độc ở Kamakura. nội bộ phái 
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Ashikaga rất rối ren. Một số người chống lại Takauiji, nếu 
không chống thỉ họ cũng không ủng hệ ông ta như trước 
nữa. Sự xung đột giữa hai anh em họ Ashikaga còn kéo dài 
mãi sau cái chết của Tadayoshi, lúc đầu còn phản ánh trong 
sự xung đột giữa các thủ lĩnh phong kiến ở kinh đô, sau lan 
sang cả các tỉnh xa. Một số qúy tộc nông thôn bị phân hóa, 
vì động cơ cá nhân hơn là vì không đồng tình với Takauii. 
Họ ngã theo phía nào có lợi cho họ, cũng có khi để tránh 
bị trừng phạt, trà thù. Thải độ chống đối với Takauji biểu 
hiện trước hết ở việc ủng hộ các hoạt động của Ashikaga 
Tadafuyu. Tadafuyu chính là con trai của Takauji bị cha 
ghét bỏ và tuyên bố từ. Ông ta đi theo chú là Tadayoshi. 
Tadayoshi đối xử với cháu rất tử tế, cất nhắc cháu vào chức 
vụ quan trọng ở Nagato, quyền lực trùm lên cả 8 tỉnh lớn. 
Khoảng từ năm 1349 trở đi, khi giữa hai anh em TAkauii 
và Tadayoshi có sự đối địch với nhau thì Tadafuyu đứng về 
phía ông chú chống lại cha. Tadayoshi bị giết, Tadafuyu rất 
dau đớn, phần vÌ mất người thân, phần vì mất hẳn chỗ dựa. 
Khoảng năm 1851, Tadafuyu làm chủ miền Bác Kyùshù và 
Nagato và đóng bản doanh ở Dazaifu một thời gian. Cuối 
năm đó, ông bị Isshiki Noriuji cùng với một lực lượng mạnh 
của phái trung thành với nhà vua tiến đánh. Những lực 
lượng này dưới sự chỉ huy của hoàng tử Kanenaga chiếm 
đóng phần lớn lãnh thổ ở miền Trung và miền Nam Kyùshù. - 
Tadafuyu phải bỏ Kyùshù chạy trốn sang Nagato. 


Tadafuyu không trở lại Kyoto được vì Takauji và 
Yoshiakira đã trở thành thù địch. Ông kêu gọi sự giúp đỡ 
của một số dòng họ vẫn còn thân thiết đối với ông. Trong 
số người ủng hộ ông có dòng họ có thế lực mạnh ở tỉnh Aki 
là Mòri và một số thủ linh ở Iwami và Izumo. Với sự giúp 
đỡ của họ, Tadafuyu dần dần lấy lại được sức mạnh và lại 
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làm chủ miền Tây; tuy nhiên cũng chưa đủ mạnh để phản 
công lại Isshiki ở Kyùshù. 

Tadafuyu quyết định đầu hàng Nam triều để có chỗ dựa 
chống lại kẻ thù. Sự đầu hàng của ông được chính quyền 
Nam triều chấp nhận. 

Với lợi thế đó, Tadafuyu đến gặp Shòni Yorihisa và các 
thủ lỉnh khác, thuyết phục được họ cùng chuẩn bị tấn công 
Isshiki. Nội tình trong trường hợp này tế nhị và khá phức 
tạp. Isshiki xưa kia vốn đi theo Takauji, sau đó lại đi theo 
và ủng hộ vua Go-Daigo, rồi đến năm 1352 trở đi lại bỏ vua 
go-Daigo về với Takauji. Isshiki trong thời kỳ đi theo vua 
Go-Daigo đã cầm quân đánh Yorihasa nên giữa Yorihasa và 
Isshiki vốn sẵn có mối hiềm khích. 


Bản thân Shòni Yorihisa ở Kyùshù vốn lÀ người trung 
thành với Takauji nay lại sẵn sàng liên kết với Nam triều, 
Theo sách Baishò-ron thì lòng trung của Yorihisa với 
Takauji có nguồn gốc sâu xa. Cha ông đã tự sát vì không 
làm tròn nhiệm vụ được với Takauji, các em ông đều hy 
sinh thân mình vì ủng hộ sự nghiệp của Takauji còn bản 
thân ông đã cùng đi với Takauji chiến đấu trong nhiều trận 
và được Takauji rất trọng đãi. 

Trong thời Takauji cầm quyền, việc phản bội lại nhau là 
bình thường, chủ yếu vÌ động cơ và than: vọng cá nhân của 
các thủ lĩnh quân sự. Mối quan hệ giữa họ với nhau dựa 
trên cơ sở quyền lợi cá nhân và gia đỉnh nên khi có lợi thỉ 
họ đi với nhau, khi hết lợi thi họ dễ chao đảo. Cuộc nội chiến 
là cơ hội tốt cho họ mưu đồ lợi ích cá nhân. Cuộc đời chỉnh 
chiến của Yorihisa là một trường hợp. 

Những lực lượng trung thành với nhà vua sẵn sàng liên 
kết với hất kỳ ai tự nguyện đi theo, bất kế với động cơ nào. 
Trường hợp bỏ chủ cũ đi theo chủ mới như Yorihisa không 
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phải là cá biệt. Sách Taiheiki còn kể một chuyện khác tương 
tự, rất điển hình. Có một thủ lĩnh quân sự ở miền Tây Nhật 
Bản là Yamana ở tỉnh Hòki. Ông này đã chiến đấu rất dũng 
cảm trong trận Otokoyama tháng 6 năm 1352 và được hứa 
hẹn là sẽ được thưởng một thái ấp ở Wakasa... Nhưng về 
sau lời hứa này không được thực hiện. Ýamana đòi gặp một - 
quan chức của Takauji để hỏi về việc này nhưng bị từ chối. 
"Thế là Yamana bỏ Takauji đi theo các lực lượng trung thành 
với nhà vua, 

Cuộc xung đột giữa Nam triều và Bác triều là cơ hội tốt 
cho những kẻ bất mãn của cả hai bên tìm dịp trả thù hoặc 
lập công. Vì vậy nên không lạ gì khi thấy nhiều người đã 
từng chiến đấu dưới ngọn cờ của Ashikaga và của Bác triều, 
nay lại theo về với Nam triều. Thu nhận một tướng địch 
đầu hàng không phải lúc nào cũng mang lại thắng lợi nhưng 
rõ ràng có lợi cho Nạm triều. Ngoài những trường hợp trên, 
có một số thủ lĩnh quân sự do không phục Takauji nên cũng 
bỏ đi. Takauji không thể như Yoritomo thuở trước có được 
những gia thần trung thành hết mình. 

Yamana vốn thuộc dòng dõi của họ Seiwa Minamoto có 
dinh cơ lớn ở Kötsuke gần với dinh cơ của gia đỉnh Nitta. 
Tổ tiên ông rất trung thành với Yoritomo. Đến đời ông, ông 
cũng rất trung thành phục vụ Takauji và được thưởng nhiều 
thái ấp ở tỉnh Hòki. Sau này do bất mãn, ông đã rời khỏi 
lzumo, đi theo Tadafuyu và tuyên bố chống lại Takauji. 
Hành động của ông đã khiến cho một số lớn các gia đình 
quân nhân trong vùng Sanin đi theo chống-lại Takauji và 
chỉ sau một thời gian ngắn, các tỉnh miền tây nơi chung 
đều đi theo Tadafuyu và Nam triều. 

Năm 1342, sau khi vua Go-Murakami rút lui về Yoshino 
các lực lượng trung thành với nhà vua đóng tại Tòjò ở 
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Kawachi dưới sự chỉ huy của Kusunoki Masanori vẫn tiếp 
tục hoạt động. Những thủ lính cũ như Kira và Ishidò cũng 
phối hợp hành động ủng hộ nhà vua. Kinh đó bị uy hiếp. Ỏ 
miền Tây, Tadafuyu cũng chiến thắng lớn. Dến đầu năm 
1353 Yoshiakira buộc phải tấn công Tòjo nhưng không có 
kết quả. Mùa hè năm đó, Yamana Tokiuji cũng tiến quân, 
tăng cường lực lượng cho quân đội trung thành với nhà vua. 

Họ rời Tamba vào tháng 7 và tiến đến vùng ngoại vi 
Kyoto. Dể phối hợp hành động, Masanori tiến đến Tennòii. 
và chiếm Yahata, tính khi quân tăng cường dưới sự chỉ huy 
của Shijò Takakoshi rời Kii tiến về phía Bác. Shijò Takatoshi 
là con trai của Takasuke, một viên tướng trung thành của 
hoàng gia. Cuộc phản công của Tadafuyu khích lệ tỉnh thần 
của quân đội trung thành với nhà vua. 


Vào đầu năm mới, Nam triều chuẩn bị đánh vào kinh đô. 
Rinh đô Kyoto xao xuyến. Giữa tháng 5 có tin đồn rằng 
Yoahiakira bị các lực lượng phản loạn tấn công ngay ở kinh 
đô. Chính quyền quân sự Bakufu bát và ra lệnh hành quyết 
một số người tỉnh nghỉ. 

Tháng 7, các lực lượng trung thành với nhà vua mở cuộc 
phản công lớn. Masanori từ Yahata tiến quân về phía Bác; 
Yamana tiến theo hướng Nishiyama hội quân với các cánh 
quân khác tiến vào kinh thành. Yoshiakira phải tìm cách 
tháo chạy, sang Kaguraoka, miền Bác kinh đô, rồi tiếp đó 
rút chạy về miền đông Sakamoto. 

Kyoto nhanh chóng rơi vào tay các lực lượng trung thành 
với nhà vua. Yamana bảo tin vui cho vua Go-Murakami lúc 
đó đang ở Yoshino Tài sản của các nhà quý tộc đã đi theo 
Bác triều trong khi các lực lượng của phái Ashikaga chiếm 
đóng kinh đô đều bị tịch thu. 
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Trong cuốn hồi ký của Toín ngày l tháng 8 năm 13853, 
ông đã mô tả tình hình lúc đó như sau: 


"Nhà vua Kògon-In cùng với Yoshiakira chuẩn bị rút chạy 
về Kànto để tránh cuộc phản công của địch. Họ đã sẵn sàng 
ra đi. Nhiều tin đồn dội lại. Có người nói Yoshiakira đang 
lâm vào thế cực kỳ khó khăn, thiếu cả vũ khí lẫn lương 
thực. Khó mà biết thực hư ra sao. Người nơi trắng, kẻ nói 
đen, chẳng biết thế nào mà lượng. Tất cả chỉ còn tin vào số 
mệnh". 

Tòin đoán rằng nhà vua Kògon vẫn ở Kyoto, sau đó cùng 
bị bát với hai nhà vua đã thoái vị trước và bị Nam triều 
giam lỏng ở Anau. 

Sau chiến thắng của lực lượng trung thành với nhà vua 
tháng 4 năm 1352, Takauji và Yoshiakira gặp nhiều khó 
khăn trong việc chọn người lên ngôi vua. Ba ông vua đã 
thoái vị của Bác triều cùng với hoàng thái tử Tadahito đã 
bị quản chế chật ở Anau, còn ấn tín của hoàng gia lại nằm 
trong tay vua Go-Murakami. Sau khi bàn bạc, họ chọn người 
em của hoàng tử Tadahito là Iyahito lên nối ngôi vua Sùko, 
lấy hiệu là Vua Go-Kògon. Vua Go-Kògon lên ngôi ngày 25 
tháng 9 năm 1352. Một ông vua lên ngôi mà không có ấn 
tín của hoàng gia đó là điều chưa có tiền lệ và lễ đăng quang 
như vậy sẽ không cơ giá trị. Bản thân Yoshiakira cũng rất 
- lo lắng vê sự bất bình thường này. Vua Go-Kogon lúc đó 
mới 14 tuổi, nên Yoshiakira đề nghị có một chính quyền 
lâm thời chấp chính, do phu nhân Kògimon-In (tên thật là 
Fujiwara Yasuko! là mẹ vua Go-kògon đứng đầu. Bà này từ 
chối không nhận chức vụ này vì bà cho rằng một triều đỉnh 
do một người đàn bà đứng đầu, giống như chế độ thái thượng 
hoàng trước kia, chác chắn không thể trụ được lâu. 

Năm 1353, khi các lực lượng Nam triều trở lại chiếm 
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kinh đô, Yoshiakira bèn đưa triều đình Bác triều đi trốn 
tránh ở một nơi an toàn hơn Enryakuji. Ông tháp tùng vua 
Go Kògon và đoàn quần thần đến tỉnh Mino. Cả đoàn dừng 
chân tại một địa điểm tên là Tarui ín Mino, thiết lập triều 
đình Bác triều mới ở đó. 

Hành động của Yoshiakira gây phản ứng trong các lực 
lượng của Ashikaga ở kháp nơi trong nước. Lúc đd, Takauji 
đã đánh tan được sự chống cự của quân đội trung thành với 
Nam triều ở vùng Kamakura. Ông cho quân tiếp viện cho 
Yoshiakira, rồi cùng với Yoshiakira rời Tarui chuẩn bị lực 
lượng tổ chức cuộc phản công lớn chiếm lại kinh đô. Quân 
tiếp viện từ miền Tây cũng vừa đến nơi. Theo lời kêu gọi 
của chính quyền Bakufu, Akamatsu kéo quân từ Harima và 
Bizen đến Hyògo ngày 11 tháng 8. Shiba thỉ mang quản từ 
Shikoku vào Settsu. Quân Nam triều cố gắng chống cự 
nhưng thất bại, buộc phải rút lui. Ngày hôm sau, Yoshiakira 
đem quân vào Òmi. Quân của phe Ashikaga quét sạch quân 
Nam triều ở vòng ngoài Kyoto. Ngày 24 tháng 8 năm 1353 
kinh đô lại một lần nữa rơi vào tay phái ÀAshikaga, quân 
Nam triều bỏ chạy tán loạn về tứ phía. 

Dầu tháng 9 Takauji mới rời Kamakura. Ông đến Omi 
và ngày 11 tháng 10 vào Tarui, nhà vua trẻ tuổi Go-Kògon 
đã chờ ông ở đó. Hồi ký của một nhà văn đương thời đã ghỉ 
lại cảnh này như sau: 

"Thật là một địp vui mừng. Hai ba ngày liền quản tiến 
vào rằm rập. Xe cộ đầy đường, đoàn quân đầy khí thế, đoàn 
này tiếp đoàn kia không ngớt như một dải bảng. Dại nguyên 
soái Takauji mặc áo thêu kim tuyến, cưỡi trên một con ngựa 
màu hạt dẻ. Chung quanh ông có các tướng đi tháp tùng 
như Yùki, Oda, Satake và nhiều quân nhân khác. Áo giáp 
lấp lánh dưới ánh trãng, khiến cho cảnh quân đi càng thêm 
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đẹp. Hậu quân do Niki và một số tướng nữa chỉ huy gồm 
đông đảo các chiến binh thuộc các tỉnh miền đông". 

Tiếp đó là sự biểu dương của đoàn chiến mã do Takauji 
và các tướng lĩnh của ông cười, rồi đến cảnh ngôi nhà của 
thủ lĩnh miền Tarui, nơi nhà vua đang ở. Dại nguyên soái 
Takauji dừng lại trước đoàn quân, rồi một mìỉnh tiến qua 
cổng, nơi đó đã có một viên thị thần đứng đón. Ông ngừng 
lại đáp lễ rồi đi vào gặp nhà vua. Mấy ngày sau Yoshiakira 
từ Kyoto đến chúc mừng vua Go - Kogon. Hai cha con 
Takauji và Yoshiakira tháp tùng nhà vua và triều đình trở 
lại kinh đô. Ngày 18 tháng 10 năm 1353 họ đến Kyoto và 
từ đó đến giữa năm 1354 kinh đô sống trong không khí 
thanh bình. 

Sau khi chiếm lại được kinh đô, Takauji lại điều quân đi 
đánh Yamana. Yamana bị coi là một kẻ bội phản. Yamana 
cầu cứu Tadafuyu và thông qua Tadafuyu ông ta được lệnh 
của Nam triều đi đánh Takauji. Tháng 3 năm 1354 Takauji 
lệnh cho Shimazu và Satsuma tiến quân đi đánh Tadafuyu. 
Dến mùa hè năm đó, Yoshiakira cũng tiến quân đi chỉnh 
phục các tỉnh miền Trung. Song ông ta gặp sự kháng cự 
mạnh mẽ và không thể nào chống nổi với liên quân của 
Tadafuyu và Yamana. Thế trận đảo ngược, Yoshiakira phải 
rút lui. Đến năm 1354, Takauji cũng lâm vào thế tuyệt vọng, 
lại phải đưa vua Go-Kògon chạy sang tỉnh Òmi, trốn trong 
đền Musadera. Dến tháng giêng năm 1355 đợi quân miền 
Nam do Momomoi chỉ huy cùng với các tướng lĩnh khác 
trung thành với vua Go-Murakami đánh chiếm lại được kinh 
đô. Liền sau đó các đội quân do Tadafuyu, Yamana, lshido 
chỉ huy cùng các thủ linh quân sự khác ở miền Trung cũng 
đều kéo về Kyoto. 
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CHƯÔNG VỊ 


SỰ SỤP ĐỒ CỦA NAM TRIỀU 


I - Takauji chiếm lại Kyoto. 

Tháng 2 năm 13855, lực lượng quân sự của Tadafuyu và 
các tướng khác như Yamana chiến tháng tiến vào kinh đô. 
Tỉnh hình Nam triều lúc đơ sáng sủá, có nhiều hứa hẹn. 

Song Takauji vân chưa mất hết ý chí chiếm lại kinh đô 
một lần nữa. Ông cho làm cầu phao Seta, đáp chiến lũy làm 
chướng ngại vật. Khi công việc chuẩn bị đã tạm ổn, ông tổ 
chức lễ tế trời rồi đầu tháng 3, ông báo cho vua Go-Kògon 
biết là sẽ tiến về chiếm lại Eyoto. 

Ngày 5 tháng 3 ông qua cầu Seta, cho quản tiến về miễn 
đông Sakamoto. Ông cho đời đại bản doanh đến miền tây 
Sakamoto. Sau khi dược tín Yoshiakira đã liên kết được với 
các tướng Akamatsu Norisuke và Hosokawa Yoriyuki để 
tiến vào Settsu chiếm giữ các vị trÍ miền Tây Yamazaki, 

Quân Nam triều cũng chuẩn bị chống cự quyết liệt 
Tadafuyu và Masanori cố thủ ở Tòji và Otokoyama, còn 
Yamana chuẩn bị hội quân với Niki Yoriaki từ Tamba đến. 

-_ Ngày 20 tháng 3, quân Yamana gặp quân của Masanori 
ở Kaminomi, miền Tây Yamazaki tổ chức chống lại 
Yoshiakira. Xây ra ác chiến ở đấy và cả hai bên đều bị tổn 
thất lớn. Yamana buộc phải rút quân về Yodo còn Yoshiakira 
đóng quân ở Yamazaki. 
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Ngày 22 tháng 3 đại quân Takauji tiến dọc bờ sông 
Kamo, đụng độ với quân Nam triều. Hai bên kịch chiến ở 
Nishikinokòjii, tại Inokuma gần Òmiya. Cuộc chiến ác liệt 
nhưng không phân thắng bại. Ngày hôm sau Takauji đời 
càn cứ từ S§akamoto đi Higashiyama rồi sau đó tiến vào vùng 
nút Kiyomizu. Mấy ngày sau xảy ra ác chiến ở kinh đô, vẫn 
chưa phân tháng bại. Đến ngày 20 tháng 4 Takauji tiến vào 
bản doanh của Hosokawa. Hai tướng của Hosokawa tiến vào 
chiếm cung điện Shichijò- Higashi Tòin và Nishi Shichijò. 
Sau trận kịch chiến họ đánh đuổi đội quân Momonoi ra khỏi 
căn cứ Kaikoil. : 

Trong khi đó, hai cha con Takauji và Yoshiakira chặn 
con đường từ miền Tây vào kinh đô. Ba bốn ngày sau họ 
tiến công tổng lực vào đội quân của Tadafuyu. Quân 
Tadafuyu chiến đấu cực kỳ dùng cảm gây cho kẻ địch nhiều 
tổn thất nặng nề, đánh trọng thương tướng Hosokawa 
Yoriyuki và giết nhiều tướng lính khác. 

Tuy có thắng một số trận song quân của Nam triều bị 
sức ép của đối phương từ tứ phía đã buộc phải rút lui toàn 
bộ, bỏ hết các miền đất đai đã chiếm được kể cả kinh đô, 
` chỉ còn giữ được miền Yahata. Ngày 25 tháng 4 Takauji tiến 
vào được căn cứ Tòji và Yoshiakira tiến vào được căn cứ 
hòshoji. Kinh đô một lần nữa lại rơi vào tay dòng họ 
Ashikaga. 

Kyoto lại được sống trong cảnh thanh bình. Song quân 
Nam triều tuy bị thua nhưng không bị tổn thất lớn như 
những lần trước, lại phục hồi và lại đe dọa kinh thành. Vua 
Go kògon lánh nạn ở tỉnh Òmi, nay trở về kinh đô. Hai năng 
sau các cựu hoàng Komyò, Kògon và Sukò củng thoát khỏi 
sự quản chế và trở về Kyoto. 

Sau những năm dài nội chiến, kinh đô bị tàn phá thật là 
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khủng khiếp. Sách Taiheiki có kể lại, chác không ngoa rằng 
hầu hết các cung điện, hầu hết các đỉnh thự, các cơ quan 
của chính quyền đều bị thiêu trụi, cứ trong 10 dinh thự thì 
may ra còn lại hai ba. Kháp nơi trong thành phố quang cảnh 
tiêu điều đổ nát. Dây đó chỉ thấy mấy trạm gác là có người. 
Cỏ hoang mọc cao ngút đầu, nhiều nơi trong đống gạch đá 
đổ nát còn trơ lại những hài cốt xương tráng, có thể của 
những nạn nhân vô tội. Da có biết bao người chết đói, bao 
người chết bất đác ky tử vỉ mũi tên, hòn đạn. Trong cuộc 
nội chiến, những thành phố và những thị trấn phải chịu 
đựng thương tích nhiều nhất. Các vùng nông thôn các nhớm 
quân sự chia nhau chiếm giữ vỉ họ cần mùa màng để tồn 
Lại. 

Cuộc nội.chiến chấm dứt với vai trò của hai cha con 
Takaují và Tadafuyu. Đến tháng 4 nám 1355 khi Takauji 
chiếm lại được kinh đô thi phái Nam triều hầu như đã kiệt 
sức, mặc dầu rằng ở một số vùng trong nước. họ vẫn có 
những hoạt động lẻ tẻ như Hoàng tử Kanenaga còn hoạt 
động ở Kyushù, hoàng tử Munenaga ở Shinano và một vài 
nơi khác. Tadafuyu đến lúc này đã biến mất trên chính 
trường, ông rút về các tỉnh miền Tây và sống cuộc đời ở ẩn, 

Takauji trụ lại ở kinh đô Kyoto. Trong ba năm tiếp theo 
ông giành công sức và thời gian chấn chỉnh lại bộ mráy chính 
quyền Bakufu. Dến tháng 3 năm 1358 lại có những cuộc 
nổi đậy chống lại chính quyền Bakufu ở miền Tây. Takauji 
lại định điều quân đi Kvùshù để đánh dẹp. Đúng thời ký đơ 
ông bị ốm năng và mất ở Kyoto ngày 8 tháng 6 năm 1358 
ở tuổi 54. Cuối năm đó, con trai ông là Yoshiakira được cử 
làm đại nguyên soái kế nghiệp cha. 


Người quân sư đông thời là cộng sự uyên bác và đây tài 
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năng, giàu kinh nghiệm thực tế của Takauji là Kitabatake. 
Chikafusa, cũng đã mất ở Anau trước đó 4 năm. Ông đã 

từng sống và chứng kiến những bước thăng trầm của Nam 

triều trong từng thời kỳ. Ông chưa bao giờ mất hy vọng về 

chiến tháng cuối cùng. Ông và 'Takauji đều là hai con người 

nổi tiếng trong lịch sử. Phần tiếp sau đây nói kỹ hơn về hai 

ton người đó, 


2 - Takeuji 

Cuộc nội chiến dưới thời của các đại nguyên soái 
shikaga cơ thể cơi như một thời kỳ chứa đầy những sự 
phản trác, trong đó cuộc đời của Takauji là một minh chứng. 
Sự nghiệp của Takauji bát đầu từ thời kỳ ông ta chống lại 
quan thầy cũ là nhiếp chính Hòjò, thủ lĩnh của dòng họ Hòjo, 
vốn có quan hệ họ hàng với ông ta. Takauji là người có vai 
trò chủ chốt trong việc phá tan thể chế nhiếp chính Hòjò 
để đứng về: phía vua Go-Daigo, giúp nhà vua phục hồi lại 
vương quyền. Nhưng chỉ sau đó không lâu, lại chính Takauji 
là người lật đổ vua Go-Daigo, buộc nhà vua phải chạy trốn, 

sống chui lủi ở một xớm nhỏ vùng núi Yoshino. 
Takauji là một con người đầy tham vọng, có thể dễ dàng 
gặt bỏ mọi đạo lý để thực hiện những ý đồ của mình. Một 
¬à sử học lớn Nhật Bản đã nhận xét về ông như sau: "Mạc 
dầu đã được nhà vua ưu đãi quá mức, song ông vẫn đầy 
tham vọng về quyền lợi cá nhân". Theo Hakuseki, Takauji 
là con người gian xảo đến tàn bạo. Cũng có khi ông bị mang 
tiếng oan vì những hành động tàn ác của người em trai dưới 
quyền ông là Tadayoshi. Thật vậy. trường hợp hoàng tử 
Morinaga bị giết và hai hoàng tử trẻ tuổi khác là Tsunenaga 
và Narinaga bị đầu độc bởi bàn tay Tadayoshi, Takauji 
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khòng hề biết. Củng có thể do Tadayoshi đã có công lớn 
trong vụ ông ta báo cho Takauji không nên nghe lệnh của 
nhà vua trở về Kamakura, nhờ đó mà Takauji thoát chết 
năm 1335, nên ông được Takauji tin cẩn và cho nhân danh 
ông mà toàn quyền hành động, muốn làm gì thỉ làm. 
Takauji quan tâm nhiều đến các vấn đề quân sự hơn là 
dân sự, từ khi ông bát đầu cảm quân, đến ngày ông tì giả 
cõi đời Trong cuộc đời binh nghiệp của ông, ngút 26 năm 
không lúc nào ngớt tiếng binh đao, mà thường ông là người 
đóng vai chính. - 
Ông không chính trực. ngay thẳng nên ông cũng không 
đòi hỏi và khiến người khác phải ngay thẳng, chính trực. 
Ông leo lên đỉnh cao vinh quang đứng đầu giới quân nhân 
và giới quân nhân dưới quyền ông đã tỏ ra có năng #Œ© hơn 
giới qúy tộc ở triều đình trong việc điều hành đất nước Mọi 
người thừa nhận điều này, nên thừa nhận ông là lãnh tụ. 
Nhà sử học Hakuseki là nhà nho, rất trọng dạo khổng nên 
trong thâm tâm không phục Takauji ở nhiều mạt. Song ông 
vốn là người trung thành với chính quyền quân sự Bakufu. 
tán thành đường lối cứng rắn trong việc trị nước, nên ông 
không coi Takauji là kẻ thù của nhà vua. Ông nơi rằng, nếu 
Takauji kiên quyết hơn nữa trong việc đưa vua Kòmyvò lên 
ngôi thÌ còn để lại nhiều tiếng tốt cho đời sau. Chính Nitta 
Yoshisada mới là người đã phá vỡ mối quan hệ giữa Bác 
triêu và Nam triều. Và do đứng về phía Nam triều nên NitLa 
đã chống lại Takauji. buộc Takauji đứng hản vẽ phía dôi 
địch với Nam triều 
Một số nhà sử học Nhật Bản đương đại khác lại có cái 
nhin ưu ái hơn đối với Takauji. Họ cho rằng vì Takauji muốn 
bảo vệ dòng họ quân sự Minamoto nên ông buộc phải tàn 
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nhẫn với dòng họ nhiếp chỉnh Hbjò và đối xủ không phải 
đối với vua Go-Daigo. Song cách lập luận như vậy không đủ 
sức thuyết phục vì nhìn lại, vua Go - Daigo chưa bao giờ có 
ác ý gì với ông, ngược lại đã hậu đãi ông quá mức. Sau này 
Takauji cố thấy lỗi của mình đối với nhà vua, nhưng lại đổ 

hết trách nhiệm cho người em là Tadayoshi. 

Dù sao Takauji cũng đã có công trong việc phục hồi sức 
mạnh của chính quyền Bakufu mới mà ông đứng đầu. Ông 
tự coi là đã kế tục được sự nghiệp của Yoritomo trước kia. 
Ông tự giác thấy hành động của mình có nhiều điều đáng 
trách và nhiều lúc thật sự thấy ân hận. Năm 1336, sau khi 
đưa vua Kòmyò lên ngôi, ông đã nhiều lần đi lễ Phật, tỏ 
lòng sám hối và cầu nguyện trời phật giúp ông tránh khỏi 
phải làm những điều ác. Ông muốn coi những việc đã qua 
như những cơn ác mộng và từ nay, xây dựng lại tương lai 
để bù lại những ngày qua. Ở điểm này ông có khác với 
Tadayoshi, người em ông. Ông này có tham vọng hơn nhiều 
về chiến tháng. 

Takauji có nhiều điều ân hận. ông cầu nguyện thần phật, 
chăm chú làm những việc công đức để mong chuộc lại những 
lỗi làm và tội ác chính ông đã gây ra. Ông luôn nàm mơ 
thấy cảnh đầu rơi máu chảy, thấy những hôn oan của hàng 
ngàn con người bị ông giết đến đòi lại mạng sống. Người 
đương thời nói là số bị giết có thể tới 600 ngàn người. Nhưng 
nếu coi đố là ngoa ngôn thỉ cũng không ít hơn 6U ngàn người 
đã bị giết trong thực tế trên các chiến trường. những nơi 
quân của ông đã đi qua. Ông cũng cầu nguyên cho gia đình 
Hòyồ đã bị ông đánh bại cũng như ông tỏ ra đau buôn sâu 
sắc trước sô phân éo le của vua Go Đaigo và những người 


ủng hộ nhà vua do ông gây ra. 
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Ông đã khóc nhiều trước những cai chết. ông có lúc đã 
muốn sửa lai lỗi lầm. thế nhưng ròi lại vẫn không ngừng 
tay chém giết. Cuối đời ông lại định keo quân đi đánh 
Ryushù nhưng địp này đã lâm bệnh rồi chết. 

Takauji đã cố những ngày tháng chân thành mộ đao. dễ 
xúc động. nhưng tiếc rằng tính cách của ông rất thất thường 
Ông ít học nhưng là người hành động, Thế nhưng nhiều khi 
củng tỏ ra thích nghệ thuật, thơ ca thích cái đẹp của tự 
nhiên. Nhà học giả Musò Kokushi đã có lần ca ngợi năng 
lực cảm thụ nghệ thuật của ông, khen những bài thơ ông 
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viết và đã từng ngồi với ông ngâm vịnh tới đêm khuya. Musò 
còn cho rằng Takauji tuy không biết sợ sệt gì khi lâm trận, 
nhưng nói chung không có ác tâm, sống hào phóng. Nhiều 
khi ông tỏ ra rất vui, cười nói hớn hở nhưng nhiều lúc ngồi 
một mình nét buồn hiện rõ trên mặt. 


Hôm nay là kẻ hung bao, ngày mai đã sẵn sàng là người 
biết ăn năn, hối lỗi, con người ông đầy mâu thuẫn. Dẫu sao, 
ông là một gương mặt lớn trong lịch sử đất nước ông, điều 
này không thể chối cãi nhưng ông cũng là người đã đẩy đất 
nước vào những cuộc nội chiến liên rmniên, không cần thiết 
phải xảy ra trong nhiều thập kỷ. 

Một học giả hiện đại là Nakamura Naokatsu, nghiên cứu 
về Takauji cho ông là một nhân vật báo thủ, cố tÌm mọi 
cách để duy trì một xã hội do giới quân nhân làm chủ. Nhận 
định này có thể đúng vì Takauji không quá khích như Kono 
Moronao muốn xóa sạch quá khứ. Takauji mềm déo hơn, vì 
vậy nên có thời có thể hòa hợp được với vua Go Daigo chứ 
không có ý gì thanh trừng nhà vua. 

Trong những năm đầu nấm quyền lực, Takauji không 
làm đảo lộn nhiều thể chế Kamakura. Khi muốn thay đổi, 
ông không nôn nóng và thường tránh việc đánh vào quyền 
lợi kinh tế của giới qúy tộc và giới tăng lữ lớp trên. Ông cố 
giữ lại bộ máy của chính quyền Bakufu cũ ở Kamakura, chỉ 
có điêu là tìm các hạn chế bớt quyền lực của quan chức các 
tỉnh, các viên chỉ huy cảnh sát không để họ hoành hành 
như thời trước. 

Ausò Soseki có quan hệ mật thiết với Takauji. Ông hiểu 
tõ thái độ của hai anh em Takauji đối với các vấn đề tôn 
giáo. Trong sách Baishò-ron. Musò cho ràng Takauji vi đại 
hơn Yoritomo trước kỉa vì có đức và có tâm, đẹp bạo loạn, 
gìn giữ hòa bình. phụng sự nhà vua. Dất nước phải biết ơn 
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một vị đại nguyên soái như vậy. Song Musò không nói rõ 
Takauji đã phụng sự nhà vua nào. Musò cho rằng vua o 
Daigo bị Takauji đối xử thô bạo vì không phải là ông vua 
hợp pháp. 

Musò không đám nói thẳng, nói thật về Takauji. Ông 
mang nợ nhiều với Takauji, vì ông này đã tham gia nhiều 
vào việc xây dựng các đền chùa của giáo phái Zen, đặc biệt 
là đền Tenryji, sau này cơ vai trò to lớn trong việc thát 
chặt quan hê với những thương nhân Trung Hoa. Ngoài ra, 
Takauli và Tadayoshi năm 1338 đã cơ kế hoạch xây dựng 
trong 66 tỉnh, ở mỗi tỉnh cơ một giáo đường tên là Ankokulji 
để lấy chỗ câu nguyện cho những nạn nhân chiến tranh. Kế 
hoạch này do các đền chùa ở các tỉnh đề xuất, dựa vào một 
chỉ dụ củ của thời kinh đô còn ở Nara. 

Trong thế kỷ thứ XIV Musò Soseki là một người cổ uy 
tín. Ông là nhà tu hành theo giáo phái Zen được giới quân 
nhân tin cậy coi như quân sư và thường được cử làm trung 
gian trong các cuộc thương lượng, người thuyết khách trong 
những trường hợp cơ khó khán. Musò Soseki thường có mặt 
ởỏ nhà riêng các thủ lĩnh quân sự. thậm chỉ ở cả cung vua. 
Ông được mọi người kính nể và coi như mót học giả uyên 
bác. Song thực ra mà nói tính cích và nhưng điều ông làm 
được, chẳng đến mức như người đương thời đánh giá. Về 
thực chất, ông là con người nhiêu tham vong, thông mính 
và được cả vưa Go-Daigo cũng như các nhiếp chính Hòjò, 
đặc biệt là Takatoki ưu ái vị họ là những người có cảm tình 
với giáo phái Zen Ông có tài thuyết phục người khác vÌ vốn 
được nhiều người kính nể, coi như học giả Ông được nhà 
vua phong chức Kokushi. có nghĩa là người thày giáo của 
đất nước Song 5oseki là con người phù thịnh. Khi vua 
Go-Daigo thất thế. ông chuyển sang tỏ lòng trung với anh 
em Ashikaga và với Bác triêu và nhờ sự ưu ái của họ mà 
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ông trở thành người đứng đầu của giáo phái Zen. Ông sinh 
năm 1275 và mất năm 1351. 

Trong hồi ký của cựu hoàng Hanazono, viết tháng lÌ 
năm 1325 khi vua Go-Daigo còn trị vì, có đoạn sau: 


"Hôm nay tôi mới nhìn thấy hai vị đại đức Daito Kokushi 
và Musò Kokushi. Dại đức Musò Kokushi kể rằng ông được 
nhà vua öỗo-Daigo tiếp ở trong cung và ông đã dạy cho vua 
về đạo giáo. 

Dúng vậy, đại đức Musò Kokushi được ngưỡng mộ vÌ tài 
học rộng nên được nhà vua vời đến. Nhưng khi ngồi đàm 
đạo với ông ta thì tôi mới thấy đại đức cũng chẳng biết gì 
nhiều hơn người thường, kể cá đối với những điều sơ đẳng 
nhất. Chao ôi! thật là buồn khi nghỉ rằng môn phái Dharma 
đã mờ nhạt đi như vậy. 

Câu chuyện này được giữ hết sức bí mật. Dại đức đang 
được các nhà lãnh đạo chính quyên Bakufu tin cậy nên nhà 
vua không muốn tiết lộ với họ về cuộc đàm đạo. Đại đức 
Daito Kokushi xác nhận việc này. Nhưng tôi không hiểu vi 
sao nhà vua lại sợ chuyện này lọt ra ngoài. Chúng ta biết 
rằng hoàng thượng muốn đạo Phật ngày càng hưng thịnh 
nên ngài sợ có điều này tiếng khác lọt ra ngoài để bị thiên 
hạ phẩm bình. Tôi cũng không hiểu tại sao đại đức Musò 
Kokushi lại cd thể đứng đầu môn phái Zen. Phải chàng dòng 
Phật giáo Dharma đã hết người kế nghiệp rồi sao. Thật đáng 
phàn nàn”. 

Từ khi cựu hoàng Hanazono buộc phải thoái vị để nhường 
ngôi cho vua Go Daigo, ông cũng tỏ ra chẳng nể gì người 
kế vị mình. Qua hồi ký của ông. tuy ta thấy ông có nhiều 
#uv nghĩ bỉ quan và vếm thế, song nói chung ta thấy ông 
tháng thắn nói những điều mình nghỉ, không có định kiến. 
Y kiến đánh giá của ông về Musò Kokushi là không sai sự 
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thật mấy. Cựu hoàng Hanazono không có ác ý gỉ với môn 
phái Zen nhưng ông không thể không nơi thật chỗ yếu kém 
của người đứng đầu giáo phái này. Ông không có ác tâm, 
nhưng ông đòi hỏi những người được cử đứng đầu các giáo 
phái phải thật sự có tài đức cao để đáp ứng được lòng thành 
kính của những người mộ đạo. 


3 - Chikafusan 


Chikafusa thuộc dòng đối Murakami Gengi. Tổ tiên ông 
lập nghiệp ở Ise, nhiêu đời trung thành với các triều đại 
nhà vua. Ông là một nhà qúy tộc có danh tiếng vốn không 
ưa giới quân nhân, coi họ là hạng võ biên Ít học và hãnh 
tiến. Ông nổi tiếng trong giới qúy tộc đương thời, có nên 
học vấn uyên bác, kết hợp với tài năng biết nhìn xa, trông 
rộng, có lòng quả cảm và đầu óc chiến lược. Ông là một 
trong những nhân vật lịch sử Nhật Bản được ca ngợi nhiều. 

Ông gắn bó với triều đình, nam 1323 được mời làm người 
đỡ đầu cho con trai thứ ba của vua Go-Daigo là hoàng tử 
Tokinaga. Nam 1330 hoàng tử chết, ông khoác áo tu hành 
một thời gian. Ông trở lại chính trường nam 1333 khi vua 
Go - Daigo vượt ngục và được mời giúp đỡ nhà vua. khí vua 
Go - Daigo lại phải chạy trốn lên núi Hiyelzan năm 1336 
để trốn tránh khỏi Takauji, Chikafusa ở lại Kyoto. Dến khi 
vua Go - Daiïgo lại trỏ vẻ kinh đô thị Chikafusa vốn không 
ưa gì phái Takauji đã đi vẽ tỉnh Ise và tại đó giúp nhà vua 
lập kế hoạch củng cô vương quyền. Ông là người nhìn xa 
trông rộng, thấy trước ràng việc phục hôi lại triều Vua Go 
- Daigo là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng ông tự 
xác định sẽ trung với vua cho đến cùng. Ông hiến dâng cả 
cuộc đời thanh xuân của mình cho sự nghiệp này. 


Tháng giêng năm 1337 Vua Go - Daigo lại trốn tránh ở 
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Yoshino, lập ra Nam triều. Nam triều chọn nơi này để làm 
căn cứ, xây dựng sức mạnh chính trị và quân sự để chờ thời 
cơ đánh bại Takauji. Chikafusa đem tài của mình ra giúp 
vua hoạch định kế hoạch củng cố lực lượng. Nhờ đầu óc 
chiến lược, tính kiên định và lòng quả cảm, trong vòng mấy 
năm trời ông đã giúp nhà vua, từ một ông hoàng thất thế 
năm 1337 trở thành một người được nhiều lực lượng trung 
thành ủng hộ ở khắp mọi miền trong nước. Lực lượng trung 
thành với nhà vua đã chiến đấu kiên cường ngót 50 năm và 
đã nhiêu lần chiến tháng các lực lượng của các thủ lĩnh 
Ashikaga. , 

Sau mỗi trận chiến thắng của các lực lượng trung thành 
với nhà vua ta lại thấy rõ tài nàng xuất. chúng và trí tuệ 
minh mẫn của Chikafusa. Ông vững tin vào chính nghĩa của 
vua Go - Daigo và ông thảo kế hoạch đánh bại Takauji từ 
bước này đến bước khác, từ những chỉ tiết nhỏ đến cả một 
chiến lược rộng lớn. Chính ông là người đề xuất chủ trương 
biệt phái các vị hoàng tử con vua mỗi người trấn giữ một 
phương, làm trung tâm đoàn kết các lực lượng trụng thành. 
Hoàng tử Norinaga ở các tỉnh miền Bác; Hoàng tử 
Munenaga ở Shinano, hoàng tử Takanaga và Tsunenaga với 
sự giúp đỡ của Nitta ở Echizen tcả hai hoàng tử này sau 
đều hy sinh! và hoàng tử Kanenaga ở Kyushù. 

Chikafusa còn tổ chức một. màng lưới do thám ở khắp 
các nơi để tấp hợp thông tin kịp thời cho việc chỉ huy chiến 
đấu. Ông bao quát được tình hình kháp nơi trong nước. Biết 
rõ rằng quân đội của phái trung thành không thể nào hơn 
được quân Takauji về số lượng nên ông dùng chiến lược 
đánh tập trung từng nơi. từng lúc khiến cho đối phương 
không biết đàng nào mà đối phố. Sách lược đánh du kích 
như vậy đà chia nhỏ quân địch ra nhiều mảnh khiến họ 
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không thể có sức mạnh tổng hợp. Trong khi đơ, với khí thế 
chiến thắng lực lượng trung thành dưới sự lãnh đạo của 
Chikafusa ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lân kỹ năng 
chiến đấu khiến cho mối bất hòa trong nội bộ chính quyền 
Bakufu lại ngày càng sâu sắc thêm. 

Ông làm việc không biết mệt mới. Ông đi nhiều, thăm 
các trận tuyến ở xa, đặc biệt ông quan tâm tổ chức cuộc 
kháng chiến ở Mutsu và Kyùshù để giữ cho quân địch không 
đến gần được và không gây được sức ép cho các tỉnh đang 
là căn cứ địa của quân đội hoàng gia. : 

Tháng 6 năm 1338, quân đội trung thành với nhà vua bị 
đánh bại, con trai ông là Akiiye bị giết Ông lại tổ chức khôi 
phục lực lượng ở miền Bác và miền Tây Dường bộ không 
an toàn, ông cho lập kho lương thực và quân trang ở Ise, 
tại cảng Òminato, để khi cần thi chuyển bàng đường biển 
ở Hitachi. Ông đến Hitachi bàng chiến thuyền và chỉ huy 
các lực lượng trung thành ở miền này, xây dựng nhiều pháo 
đài kiên cố, nhờ đó đã chống lại được nhiều cuộc tiến công 
hiên tiếp của phái Ashikaga. Thời kỳ này tuy bận việc tổ 
chức kháng chiến nhưng ông cũng tranh thủ thời giờ rỗi rãi 
viết cuốn sách dinnò Shòtòki và cuôn Shokuzen shò và gửi 
đến Yoshino cho nhà vua xem. 

Hết năm này đến nàm khác, ông đã khác phục rất nhiều 
khd khan ở Hitachi, liên hệ chặt chẽ với các mật trận. 

Sau khi vua Go - Daigo qua đời ông trở về Yoshino, tiếp 
tục điều hành công việc của Nam triều cho đến năm ông 
mất, 1354. Cho đến hơi thở cuối cùng ông vẫn kiên định với 
những nguyên tác của mình và khước từ mọi đề nghị của 
chỉnh quyền Bakufu muốn cơ sự thỏa hiệp chung trong việc 
nối ngôi vua của hai chỉ trưởng và thứ trong hoàng tộc. 


Ông không chỉ là một thủ linh quân sự dũng cảm và tài 
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năng mà còn là một học giả uyên bác. Cuốn sách Jinnò 
Shòtòki của ông là một tác phẩm lớn trình bày một cách có 
lý, có lẽ, đầy sức thuyết phục về chính nghĩa và tính hợp 
pháp của Nam triều. Dây là cuốn sách viết về lịch sử nhưng 
cũng là một thông điệp kêu gọi cuộc cải cách chính trị. Xuất 
phát từ niềm tin rằng Nhật Bản là đất nước của thánh thân 
nên ông cho rằng triều đại chính thống của thiên tử cần 
được bảo tồn và mọi ý đồ đi chệch hướng này cần được chỉnh 
lại cho đúng với đạo trời. Riêng với những ông vua nếu hành 
động sai trái cũng sẽ phải trả giá. Theo ông như vua Go 
Toba thuở trước, do mắc nhiều sai làn nên đã bị trừng phạt, 
bị đi đầy năm 1221 và hai nhà vua sau đó đã thoái vị cũng 
ở trong trường hợp này. Ông nơi rằng nhà vua có quyền 
trừng phạt những kẻ hành động sai trái nhưng phải sáng 
suốt để khỏi xử oan người vô tội và phải có niềm tỉn ở nhân 
dân. Vua Go Toba đã sai làm khi chống lại dòng họ Hojè là 
những người nói chung không làm điều gì sai trái, họ hại 
tin tưởng vào nhân dân. Chikafusa cũng đánh giá cao sự 
cống hiến của dòng họ Fujiwara trước kia, đã từng cha 
truyền con nối làm nhiếp chính ngoài ba trăm năm. 
Chikafusa am hiểu đạo Phật và tin tưởng vào thuyết về 
"Cái nghiệp” của đạo Phật, nó phù hợp với tư tưởng về sự 
tiếp nối, kế thừa quá khứ của ông. Song ông cũng rất coi 
trọng đạo Shintò cổ truyền đã được hoàng gia trong các 
triều đại tôn sùng. Ông đặc biệt tôn sùng đạo Shintò ở 1se, 
theo đó đức Phật là sự :thể hiện của các vị thần Nhật Bản 
xa xưa trên đất nước. Ông mộ đạo và hiểu rộng. biết nhiều. 
Giống như nhiều người đương thời ông say mê nghiên cứu 
đạo Khổng mới của... tChu Hsi!. Nhiều nhà văn nơi rằng 
ông đã nghiên cứu ký bản tớm lược của cuốn (Tzu-chỉh tung 
chien! của Tư Mã Quang tSŠsu-ma-kuang› do.. tChu Hai! 


189 


thực hiện, đặc biệt trong phần nơi về các triều đại đối địch 
- ở Trung Hoa. 


Ngoài những tác phẩm khiến cho tên tuổi ông được lưu 
danh, ông còn nhiều bài viết được giữ lại đến đời nay. 

Cái bài viết đó được đương thời đánh giá cao về tư duy 
rõ ràng, được thể hiện một cách trong sáng, mạch lạc. Ông 
là một người xứng đáng được ngưỡng mộ. 

Tác phẩm của Chikafusa cho ta thấy tư tưởng chính trị 
đã phát triển ở Nhật Bản như thế nào. Tuy nhiên Chikafusa 
tỏ ra cực đoan khi nói tới sứ mệnh của các Ông vua, sứ 
mệnh đó là tuyệt đối, là thiên mệnh đã có từ khi khai thiên 
lập địa. Theo đơ thì đối với vua, phận thần dân chỉ có quyền 
có thái độ duy nhất là phục tùng và trung thành. Bề tôi 
không có quyền gỉ đối với nhà vua, ngay cả khi nhà vua 
thiên vị và thiếu lòng trắc ẩn. 


Quan điểm đó của Chikafusa không được các thủ linh 
quân sự hoàn toàn tán thành. Tuy nhiên với quan điểm đó 
trong các bài viết, ông cũng thuyết phục được nhiều người 
trung thành với nhà vua, động viên được lòng quả cảm của 
họ trong việc bảo vệ ngôi báu cho nhà vua, nhất là đối với 
những người muốn diệt trừ phái Tokugawa ở Bakufu để 
phục hồi vương quyền cho ông vua hợp pháp. Và ở điểm này 
ta thấy Chikafusa có ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị ở 
Nhật Bản, có tác động đến những người muốn lật đổ chế 
độ đương thời để tìm một lối thoát ra khỏi sự khủng hoảng. 
Tư tưởng chính trị của Chikafusa cũng là cơ sở để phát 
triển những nguyên lý điều hành đất nước. 

Sau cuộc chiến tranh giành giật ngôi báu cũng ít nhà tư 
tưởng Nhật Bản quan tâm đến việc tổng kết sự phát triển 
một cách có hệ thống ÿ thức hệ của dân tộc trong quá khứ. 
Phần đông nặng nề về chấp nhận những quan niệm về 
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quyền lực và về nghĩa vụ đã được các nhà học giả Nhật Bản 
thời Trung cổ viết nên. Song những quan niệm này phần 
lớn vay mượn từ Khổng giáo hoặc Phật giáo một cách vá 
víu chứ không có hệ thống. 

Cuộc đấu tranh giữa hai triều đình đối lập và cuộc đấu 
tranh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn, cắt quãng bằng 
những giai đoạn hòa bình ngắn ngủi. Những người lãnh đạo 
các phe phái đối địch không có ý thức gì theo đuổi một 
truyền thống chính trị cũ hoặc xây dựng một cái gì mới mẻ 
để thay thế. Mục đích chính mà họ theo đuổi là phá tan trật 
tự đang tồn tại, những nguyên tác chính trị của họ đôi khi 
là những niềm tin mù quáng không căn cứ. Dưới thời 
Ashikaga Takauji, viên tướng Kòno Moronao đã tự hỏi một 
cách thắng thán: "Một ông vua có tác dụng gì? Vì sao lại có 
một ông vua ngự trị trong cung điện? VÌ sao mọi người cứ 
phải nhấm mát, khom lưng trước nhà vua? Nếu vì một lý 
do gì đó cần phải có thần tượng của một ông vua thì tốt 
nhất tạc một pho tượng vua bằng gỗ hoặc đúc bàng đồng 
để mà thờ, còn những ộng vua vô tích sự bằng xương bằng 
thịt thì cho đi đầy hết”. 

Những sự suy nghỉ tương tự về vai trò của nhà vua không 
phải là cá biệt trong giai đoạn thể chế nhiếp chính Hòjò suy 
tàn và dòng họ Ashikaga đang lên nắm quyền. Sau khi 
Takauji chết thì hệ thống tư tưởng chính trị không còn được 
ai bàn đến nhiều nữa. 

Nhìn lại chỉ thời kỳ đầu của chính quyền Bakufu ở 
Kamakura là những nguyên tác lớn về thể chế chính trị 
được xác định rõ. Các nhà cầm quyền thời đó đã xây dựng 
được những nguyên tắc xây dựng đất nước thể hiện trong 
bộ luật Jòei, tuy lời lẽ còn đơn giản mộc mạc nhưng đã có 
tác dụng định hướng cho những hành động của họ. Bộ luật 
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Joei nêu ra được một nguyên tác đúng đán đó là: Một chính 
quyền tốt phải là một chính quyền kiên quyết, tin tưởng và 
bảo vệ công lý. Cơ cấu tổ chức phải trên cơ sở phân chia 
trách nhiệm rõ ràng giữa các giai tầng xã hội. 


4 - Giai doạn cuối cùng của cuộc kháng chiến 
của các bè tôi trung thành. 

Sau khi Chikafusa mất, Nam triều chuyển từ Anau đến 
Amano thuộc tỉnh Kawachi và đóng tại Kongòii. Từ căn cứ 
này họ chỉ huy các trận đánh nám 1354 và 1355. Từ khi bị 
đánh bật ra khỏi Kyoto tháng 4 năm 1355 họ thấy những 
hoạt động quân sự không đem lại hiệu quả gì và ngừng các 
cuộc tấn công một thời gian. Khi Yoshiakira trở thành đại 
nguyên soái vào cuối năm 1358, ông cũng không có hành 
động gì đe dọa các thế lực trung thành với Nam triều mặc 
dầu họ vẫn còn căn cứ kháng chiến ở Shinano và Kyùshù 
nơi Kanenaga tiếp tục chiếm giữ. 

Yoshiakira không theo ý đồ của Takauji trước đây là bình 
định miền Kyùshù. Ông lợi dụng điểm yếu của Nam triều, 
tấn công Anrano. Ông lệnh cho người em trai là Motouji đại 
diện của ông ở Kantò, tập hợp lực lượng ở các tỉnh miền 
Đông, nơi ông cố nhiều chiến hữu trung thành, Kế hoạch 
được thực hiện đầu năm 1359 và 9 tháng sau. đội quân này 
dưới sự chỉ huy của tướng Hatakeyama kéo về Kyoto. 
Yoshiakira và Hatakeyama thống nhất một kế hoạch tấn 
công. Yoshiakira dân một đạo quân lớn tiến về phía Nam, 
đến Amagasaki tháng giêng năm 1360, Trong khi đó, 
Hatakevama dẫn quản vào Settsu. đụng độ với đội quản 
Nam triều ở Shijà-Nawate. Dược tin báo quân địch với lực 
lượng mạnh đang tiến về Ameno, Nam triều vôi rút khỏi 
Kangòji chạy vê vùng hiểm yếu hơn ở Kanshinji. Sau khi 
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vào Settsu, Hatakeyama tiến vào Kawachi, còn đội quân của 
Yoshiakira đóng gần núi Kongò. Triển vọng của Nam triều 
lúc đó thật ảm đảm, lác đác đã có những người chạy sang 
hàng ngũ địch. Các lực lượng chống đối cũng nổi lên khắp 
nước nhất là ở những vùng mà trước đây các tướng Hojò 
đã chống lại hoàng tử Morinaga và bạn hữu của ông năm 
1332. Kusunoki Masanori cố thủ trong pháo đài ở Akasaka. 
Từ đây ông bắt liên lạc với các căn cứ khác trong vùng tổ 
chức chống cự. Dầu tiên tướng Shijò Takatoshi bị quân của 
Voshiakira tiến đánh. Tiếp đó hết pháo đài này đến pháo 
đài khác của quân Nam triều bị thất thủ, chỉ còn giữ lại 
được pháo đài Akasaka. Tháng 6 Masanori cũng phải tháo 
chạy. Yoshiakira không cho quân truy đuổi và ông ta cũng 
không có hành động gì đe dọa triều đỉnh Nam triều ở 
Kanshinji. Yoshiakira và các tướng linh chiến thắng kéo 
quân về kinh đô. 


Trước khi rút quân về kinh đô, Yoshiakira đề xuất ý kiến 
dàn hòa với Nam triều. Trong tỉnh hình Nam triều đang 
hoang mang cao độ, ý kiến của Yoshiakira đưa ra là đúng 
lúc bởi vỉ giới qúi tộc ủng hộ Nam triều nhiều người đã mất 
hết hy vọng và tỉnh thần đã bạc nhược. 

Một số người đã bỏ chạy sang phía bên kia, kể cả vị 
hoàng tử trẻ tuổi là Okiraga, ông này tình nguyện xin làm 
đại điện cho đại nguyên soái ở Yoshino. Chưa bao giờ trong 
suốt cuộc nội chiến kéo dài. tỉnh hình các lực lượng trung 
thành với Nam triều lại bị đát như vậy. 

Về phía chính quyền Bakufu ở Bác triều tại kinh đô. tình 
hình cũng có những rồi ren. Nhà học giả Tòin Kinkata mùa 
xuân năm 1355 đã mô tả tỉnh hình ở kinh đô là đáng sợ: 
"Các tướng lĩnh đấu đá. ghen ty lẫn nhau, tỉnh hình cực kỳ 
hỗn độn". Sau khi Takauji mất, tình hình còn xấu hơn nữa. 
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Giới qúy tộc bên trên hàn học lẫn nhau không ai thiết chống 
lại Nam triều nữa. Sau khi Yoshiakira trở về Kyoto, viên 
tướng Nikki Yoshinaga tiến vào Ise và đi theo Nam triều. 
Trong khi đó tướng Hatakeyama bất mãn với Yoshiakira vỉ 
sự thô bạo của ông này, mang quân về thẳng Kamakura. 
Yoshiakira lâm vào tình thế rất khó khăn. Trong năm đó 
ông ta lại định trừng phạt một nhà qúy tộc thân tín là 
Hosokawa Kiyouji, song Hosokawa trốn thoát và cũng chạy 
về với Nam triều năm 1361. Hosokawa đi theo Nam triều 
một thời gian rồi rời Kawacbi năm 1362 về quê ở Shikoku. 
Yoshiakira ngầm ra lệnh sát hại ông ta nên ông ta bị một 
người bà con là Hosokawa Yoriyuki giết chết. Yoriyuki cũng 
vốn là một nhân vật có tên tuổi trong lịch sử của chính 
quyền Bakufu thời Ashikaga. Do những mối bất hòa trong 
nội bộ chính quyền Bakufu, thế lực của Nam triều lại có cơ 
mạnh lên. Họ lại chuẩn bị tấn công Kyoto một lần nữa.Đầu ˆ 
năm 1362 một đạo quân rất mạnh của Nam triều tiến từ 
Sumiyoshi vào Settsu nợi vua Go.Murakami đóng đại bản 
doanh. Yoshiakira phải rút chạy. Ông đưa vua Go-Kògon 
(thuộc Bắc triều) đến Hiyeizan và rồi đến Òmi. Masanori 
và đồng bọn tiến vào Kyoto không gặp sự kháng cự nào. 
Song chỉ trong một thời gian ngắn, Yoshiakira lại tập hợp 
được lực lượng mạnh tổ chức phản công lại Masanori và 

cường bọn buộc bọn này phải bỏ chạy về phía Nam theo hướng 
ỦNH. Masanori chiếm được kinh đô gần 20 ngày. Vua Bác 
triều Go-Kògon lại trở về kinh đô, đóng ở cung kitayama 
(vốn trước là dinh thự của dòng họ qúy tộc Saionji!. 

Mặc dầu quân của Masanori không bị đánh tan song 
họ cũng chẳng còn tỉnh thần chiến dấu nữa. Họ rút chạy 
lên núi và không còn đủ sức để phản công. Dến năm 1369 
thì chính Masanori cũng từ bỏ cuộc đấu tranh, rời Kyushù 
ra đi. 


» 
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Điểm lại cuộc kháng chiến của các lực lượng trung thành 
với Hoàng gia từ sau năm 135 có thế kết luận rằng họ tất 
yếu phải thất bại. Chỉ có ở miền Kyùshù là Nam triều còn 
có đông quân song tỉnh thần ngày càng rệu rã. Họ chỉ có 
một niềm hy vọng là trông chờ vào sự lục đục trong nội bộ 
chính quyền Bakufu. Và vỉ hy vọng như vậy nên sau khi 
Chikafusa mất, những người kế tục vẫn đeo đuổi cuộc kháng 
chiến mặc dầu bản thAn họ thật tâm cũng không tin gì vào 

' chiến thắng. 


Năm 1368 Vua Go-Murakami mất ở Sumiyoshi tại Settsu. 
Ông là người chiến đấu kiên cường, trong suốt cuộc đời trải 
qua nhiều phen vào sinh ra tử, lúc tháng lợi vẻ vang, lúc 
phải chạy trốn hết nơi này đến nơi khác. Trong số những 
người em trai của ông có một người giỏi có thể nối ngôi ông 
nhưng họ đều ở xa cả. 

Triều đình đành chọn một người con trai ông có mặt tại 
chỗ đưa lên ngôi với vương hiệu là Vua Chòkei - thực ra 
cũng để làm vì, vào buổi tàn cục không có sức mạnh và 
thiếu sự ủng hộ. Linh hồn của cuộc kháng chiến là Kusunoki 
Masanori thì đã chạy sang phía Bác triều năm 1369. Ông 
là con trai Masashige, đã từ bỏ lý tưởng trung quân của cha 
ông, nhưng thế cũng là thức thời. Ông đã có vai trò quan 
trọng trong cuộc kháng chiến lâu dài song khi các lực lượng 
trung thành với Nam triều bị thất bại ở Kyoto năm 1562 
thì ông mất hy vọng vào thắng lợi quân sự và chuyển hướng 
sang đấu tranh chính trị để giải quyết những mâu thuẫn 
trong cuộc tranh chấp giữa chỉ trưởng và chi thứ trong 
hoàng tộc. Ông đã bí mật đối thoại với Sasaki Dòyo năm 
1367 nhưng không có kết quả gì. Nguyên nhân chính vì 
Nam triều đòi chính quyền Bakufu bồi thường quá nhiều họ 
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không chấp nhận nổi và đạt những điều kiện khiến cho 
Yoshiakira đơn phương cắt đứt thương lượng. Masanori còn 
cố thuyết phục nhiều lần nữa để nối lại cuộc hòa đàm song 
cũng không kết quả, nhất là từ sau khi vua Go-Murakami 

qua đời. : l 

Masanori bị một số trong tầng lớp qúy tộc Nam triều lên 
án là kẻ phản bội, cả gia đỉnh ông cũng lên án ông, song số 
đông thông cảm với ông, chia sẻ với cách xử sự của ông, 
nhất là những người chịu khổ đau nhiều trong cuộc nội 
chiến. 

Yoshiakira mất tháng giêng năm 1368, con trai ông là 
Yoshimitsu lúc đó còn nhỏ lên kế nghiệp. Công việc triều 
chính trong chính quyền Bakufu chủ yếu do Hosokawa 
Yoriyuki điều hành. Hosokawa Yoriyuki được các nhà lãnh 
đạo dòng họ Ashikaga đánh giá cao, coi là một trong những 
người lãnh đạo cổ năng lực nhất của thời đại lúc bấy giờ. 


5 - Trận đánh Kyùshù. 

Chính quyền Bakufu thấy cần thiết phải chiếm Kyùshù 
cho bằng được vì ở đó hoàng tử Kanenaga vẫn còn lực lượng. 
Phải đánh chiếm EKyushù thỉ mới hoàn toàn đập tan được 
các lực lượng chống đổi, phục hồi lại quyền lực của đại 
nguyên soái dòng họ Ashikaga đã suy yếu từ sau khi Takauji 
mất. 

Khoảng năm 1365 toàn miền Kyushù ở dưới quyền kiểm 
soát của hoàng tử Kanenaga. Các dòng họ lớn như Shòni 
Òtomo, và Shimazu đã mất hết uy thế. Đại diện của chính 
quyền Bakufu ở Kyushù là Isshiki và Shiba bị đánh đuổi và 
không còn quyền hành gì nữa. Hoàng tử Kanenaga tự tin ở 
sức mạnh của minh và vẫn nuôi dưỡng ý đồ đem quân về 
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đánh chiếm lại Kyoto. Về phía Yoshiakira, ông ta cũng dang 
lâm vào thế suy yếu vì sự chống đối của giới qúy tộc ở miền 
Trung và miền Đông Nhật Bản, nay lại thêm sự đe dọa từ 
__. phía Kyùshù. Trước khi chết không lâu, ông đã cử quân đi 
_“@ak Kyùshù song không qua nổi eo biển. Viên tướng cầm 
quân là Shibukawa báo cáo về cho ông biết là hoàng tử 
Kanenaga đang nắm quyền chính ở Nam triều và tích cực 
chuẩn bị cuộc kháng chiến. Dúng vào thời kỳ đó, Yoshiakira 
qua đời. Tướng Hosokawa Yoriyuki và các tướng lĩnh khác 
thấy rõ nguy cơ, cũng chuẩn bị lực lượng đối phó với 
Kanenaga, đề phòng quân của Kanenaga vượt biển tấn công 
đất liền. 

Lực lượng phòng thủ của Hosokawa Yoriyuki và các cộng 
sự khá mạnh, khiến cho Kanenaga mất cơ hội phản công. 
Quân Bác triều phục bồi lại, và chính quyền Bakufu quay 
lại thế tấn công. Năm 1370 Yoriyuki được triệu về kinh đô 
để bàn bạc chiến lược mới. Ông đề xuất ý kiến với các thủ 
lĩnh Ashikaga phải chọn người giỏi củ đi Kyùshù để đối phó 
với tình hình. Người được chọn là Imagawa Sadayo, một 
viên tướng giỏi đồng thời là một nhà thơ nổi tiếng đương 
thời. Ông ta sinh năm 1325 đã tham gia nhiều trận chiến 
dưới thời Takauji. Khi chính quyền Bakufu vời ông ra làm 
việc thì ông đang đi tu và sống cuộc đời ẩn dật ở Kyoto dưới 
.ái tên là Ryòshun. 

[Imagawa Sadayo nhận nhiệm vụ mới vào tháng 1Ö năm 
1870. Rút kinh nghiệm những thất bại của người tiền nhiệm, 
ông không vội vàng tiến quân qua eo biển vào Kyùshù mà 
hành động thận trọng hơn. Ông tìm cách lôi kéo viên chỉ 
huy cảnh sát Suò là Oùchi, rồi tranh thủ sự đồng tỉnh của 
các quan chức đầu tỉnh Shikoku duy trì trật tự trong vùng. 
Ong cho một cánh. quân dưới sự chỉ huy của con trai ông là 
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Yoshinori đi đường biển từ Onomichi tiến vào Kyùshù. 
Yoshinori đổ bộ lên quận Òita, chiếm pháo đài của Takasaki 
vào tháng 8 năm 1371. Song ông ta bị quân của Kikuchi 
Takemitsu tấn công. Kikuchi Takemitsu là một gia đình cơ 
thế lực mạnh nhất trong vùng và là bạn đồng minh trung 
thành với hoàng tử Kanenaga trong cuộc chiến đấu chống 
chính quyền Bakufu. Yoshinori chống cự mãnh liệt nhưng 
cũng không chiếm được pháo đài Takasaki. Lúc đó tướng 
Imagawa vẫn còn trong đất liền, bèn ra lệnh cho người em 
trai là Tadaaki tiến vào Hizen đánh tập hậu vào Dazalifu. 
Song Tadaaki gặp sức kháng cự cho đến cuối năm đó vẫn 
không vào được Hizen để tìm đường đánh Kyùshù. Ông ta 
tiến được đến Matsuura và được các quân nhân địa phương 
giúp đỡ. | 

lImagawa lúc đó cho tiến quân đọc theo bờ biển miền 
- Tây, cảm khái viết được nhiều bài thơ hay. Ông hài lông vì 
kế hoạch tác chiến diễn ra thắng lợi đúng như dự định. 

Ông rời Aki tiến về phía Buzen ở Kyùshù, qua eo biển 
vào Eokura cách Shimonoseki khoảng 5 dặm. Tiếp đó ông 
cho quân tiến theo hướng Tây dọc bờ biến Munakata và 
nhanh chóng vào Dazaifu. Đại quân của ông đơng ở giữa, 
phía Tadasaki có quân của tướng Yoshinori, phía miền Tây 
Hizen có quân của tướng Tadaaki. Ba mũi tiến công buộc 
Rikuchi phải rời bỏ pháo đài Takasaki rút về phòng thủ 
Dazaifu. Đại quân Imagawa chặn đánh quân của Kikuchi ở 
Kokura chiếm được cao điểm phòng thủ Dazaifu. Tiếp đó 
cả ba cánh quân của Bác triều bao vây Dazaifu và chiếm 
được căn cứ này vào tháng 9 năm 1372. Kikuchi buộc phải 
rút chạy và thoát chết vào tỉnh Chikugo, cùng với hoàng tử 
Eanenaga 


Nhờ kế hoạch tác chiến của lmagawa và tài hành quân 
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mau lẹ, quân Bắc triều chiếm được phần lớn miền Bác 
Kyùshù. Căn cứ chỉ huy của hoàng tử Kanenaga xây dựng 
và củng cố từ năm 1361 rơi vào tay quân Bác triều chỉ trong 
vòng một vài ngày. Nơi đây hoàng tử Kanenaga và các thuộc 
tướng trung thành đã trấn giữ suốt 12 năm. Ý chí của Nam 
triều chưa bị suy sụp hoàn toàn, song sức mạnh quân sự 
vật chất của họ đã bị Imagawa đè bẹp. Hoàng tử Kanenaga 
lại phải tìm một căn cứ mới để ẩn tránh đồng thời để tổ 
chức lại cuộc phòng thủ trên một miền đồng bằng thuộc 
châu thổ sông Chikugo. Imagawa vẫn hành động thận trọng, 
không nôn nóng. Ông tranh thủ thời cơ củng cố căn cứ đã 
chiếm được, đồng thời vận động sự ủng hộ của các dòng họ 
có thế lực ở miền Nam Kyùshù, kêu gọi họ cũng liên kết 
chiến đấu chống Nam triều. 

Kikuchi đoán dược ý đồ của Imagawa, định dốc lực tấn 
công chớp nhoáng, trước khi kế hoạch chuẩn bị của Imagawa 
chin mùi. Tháng ba năm 1373 Kikuchi mở cuộc phản công 
mạnh mẽ vào lực lượng quân địch ban đêm, suýt nữa khiến 
cho Imagawa khốn đốn song không thành cuối cùng lại phải 
rút chạy. Cuối năm đó Kikuchi mất, để lại sự nghiệp cho 
người chưa được thử thách gì nhiều lên thay. Ông mất năm 
1374. 

Vào thời kỳ đơ. Imagawa quyết định dốc toàn lực tấn 
công vào lực lượng của hoàng tử Kanenaga, lúc đó đóng ở 
Eòra-San. Hoàng tử thua chạy vào tỉnh Higo. Imagawa thận 
trọng, không đuổi theo vào Higo. 

Ông cho tiến quân đánh vào tỉnh Chikugo. Đến năm 
1375, Imagawa chuyển bản doanh đến cách căn cứ của quân 
Kikuchi khoảng hai dặm rưỡi về phía Tây, ở đồng bằng 
Mizushima và mở cuộc tổng tấn công vào lực lượng phòng 
thủ của Kikuchi. 
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Imagawa kêu gọi các tướng Shimazu, Òtomo và Shòni 
liên kết với mình. Shòni Fuyutsugu vốn bất mãn từ trước, 
lúc đầu từ chối song về sau do sức ép của Shimazu Ujihisa 
ông miễn cưỡng đồng ý và kéo quân đến Mizushima. Im- 
agawa nghỉ ngờ Shòni tráo trở bèn ngầm ra lệnh cho người 
em sát hại ông ta trong một bữa tiệc. Shimazu hối hạn vì 
đã thuyết phục Shòni đi theo Imagawa và ghê tởớm vÌ sự tàn 
bạo của Imagawa đối với Shòni bèn bỏ về Satsuma, dàn quân 
chống lại Imagawa. 

Thật đáng ngạc nhiên là có những con người vốn đáng 
được kính trọng về nhiều mặt bỗng dưng lại mắc những sai 
lầm ngu xuẩn trong hành động. Thật vậy Imagawa, vốn là 
con người nổi tiếng vÌ luôn sáng suốt và nhạy cảm trong 
công việc, do xử sự sai làm nên đã mất hai người đồng minh 
quan trọng là Shimazu, một trong những thủ lĩnh quân sự 
mạnh nhất trong nước và Shòni vốn thuộc dòng đối những 
người trung thành nhất với đại nguyên soái. 


Sai lầm của Imagawa trở thành điều may cho lực lượng 
Nam triều. Sự giết người vô căn cứ đã đẩy những gia đình 
qúy tộc ở Chikugo đang giao động nay đứng hản về phía 
Nam triều chống lại Imagawa. Nhờ sự giúp đỡ của họ, 
Eikuchi quay lại phản công vào tháng 10 năm 1375 và dồn 
cho Imagawa phải rút vào Hizen nơi quân Nam triều đóng 
rải rác ở kháp nơi. Cuộc tấn công thắng lợi của Imagawa bị 
chặn đứng, ông ta phải chuyển sang thế phòng ngự. Một 
nhà sử học Nhật Bản hiện đại đã dùng một hình tượng để 
mô tả tỉnh thế bị động của Imagawa lúc đó là: "Ông ta đã 
đâm kẻ địch bằng lưỡi kiếm cùn". lmagawa cấp báo về chính 
quyền Bakufu ở Kyoto để xin quân cứu viện. Chính quyền 
Bakufu cử một phái viên đặc biệt đến Suò lệnh cho Ôuchi 
cất quân cứu Imagawa. Song cuộc hành quân này cũng khá 
phiêu lưu. Imagawa thấy tình thế ở lại Kyùshù bị đe dọa 
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nghiêm trọng. Ông ta kêu gọi một số quân nhân trung thành 
ở Kyùshù cùng hợp quân để đánh đạo quân của Bikuchi mở 
vòng vây, không đợi được quân tiếp viện. Nhận thấy quan 
hệ giữa một thủ lĩnh quân sự ở Shimazu là Ujihisa với quân 
Nam triều có nhiều điều bất đồng, Imagawa bèn kêu gọi 
Ujihisa đứng về phía mình để cùng chống lại Nam triều. Có 
một số tướng lĩnh ở ba tỉnh miền Nam là Satsuma, Hyùga 
và Òsumi đi theo Imagawa, nhưng riêng Ujihisa không nghe. 

Tháng 9 năm 1376, chính quyền Bakufu cách chức 
Ujihisa, thủ lĩnh miền Shimazu khỏi vị trí chỉ huy cảnh sát 
ở Satsuma và Òsumi và bổ nhiệm Imagawa thay thế. Lợi 
thế lại chuyển về phía Imagawa là các lực lượng trung thành 
với Nam triều ở Shimazu bị cô lập. Dám này thấy lực lượng 
của Hoàng tử Kanenaga ngày càng suy yếu, khó lòng địch 
nổi quân Bakufu ở miền Kyùshù. Dúng vào thời kỳ đó thì 
thủ lĩnh Shimazu Ujihisa mất. Dó là vào năm 1335. Người 
kế nghiệp ông ta tuyên bố đi với phái Ashikaga vỉ thế cả ba 
tỉnh miền Nam rơi vào tay chính quyền Bakufu. Imagawa 
không được tín nhiệm ở Satsuma và Òsumi vì việc âm mưu 
sát hại Shòni trước đây vẫn gây ấn tượng rất xấu trước con 
mát của các thủ lĩnh quân sự địa phương. 

Thế tháng trở lại với các lực lượng Bác triều. Năm 1877, 
các lực lượng do Imagawa chỉ huy tấn công áp đảo quân của 
Kikuchi ở Hizen buộc họ phải chạy vào Higo. Imagawa tiến 
quân như vũ bã^, đuổi quân đối phương qua sông Chikugo, 
tiến vào Higo, chiếm Kumamoto. Tướng Òuchi cũng tiến 
quân vào tỉnh Chikugo và tiếp tục truy kích quân Kikuchi. 

Năm sau 1378, chiến sự có ngừng lại vì cả bai bên cần 
thời gian phục hồi sức lực. Dến tháng 10 năm đó Imagawa 
hợp quân với Òuchi và Òtomo mở cuộc tấn công tổng lực 
vào lực lượng Kikuchi. Trận đánh quyết định diễn ra ở 
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Takuma-hara gần Kumamoto Quân Nam triều chống cự lại 
một cách tuyệt vọng, nhiều người trong gia đình Kikuchi bị 
giết. Imagawa cũng ngừng chiến, rút quân trở lại Chikugo. 
Ông chấn chỉnh lại binh mã rồi tiếp tục cuộc tấn công. 
Kikuchi cực kỳ lúng túng. Dến mùa xuân năm 1361 quân 
đội Bakufu bẻ gẫy cuộc kháng cự của Kikuchi. Căn cứ kháng 
chiến chính của họ ở Kumabe rơi vào tay quân Bakufu tháng 
7? năm 1381. Tiếp đó những cản cứ kháng chiến còn lại cũng 
bị mất nốt. 

Cuộc kháng chiến của quân Nam triều ở Kyùshù bị đè 
bẹp. Dến năm 1388, hoàng tử Kanenaga mất, mọi hy vọng 
phục hồi lực lượng của Nam triều củng tan biến theo. 

Nhờ sự kháng cự kiên cường của Kikuchi và tài lãnh đạo 
của hoàng tử Kanenaga, các lực lượng trung thành với Nam 
triều đã chống cự lại được một đội quân mạnh dưới sự chỉ 
huy tài giỏi của Imagawa suốt mười hai năm ròng. 

Nhìn lại, quả thật hoàng tử Kanenaga là một con người 
siêu việt. Ông biết khai thác những mâu thuẫn nội bộ của 
các phe phái quân sự ở Kyùshù để tìm được những đồng 
mỉnh tin cậy. Ông cũng là một nhà thương thuyết tài giỏi. 
Có thời, ông có vị trí vững chác ở Dazaifu. Ông đã tiếp sứ 
thần nhà Minh ở Trung Hoa, và bản thân ông cũng phái sử 
thần của mỉnh sang bái kiến triều đình nhà Minh. Ông tranh 
thủ cả sự giúp đỡ của bọn hải tạc nhờ đó mà sử thần của 
hoàng đế nhà Minh đến được Nhật Bản lần đầu tiên năm 
1368 Lúc đầu hoàng tử Kanenaga không gắn bó lắm với 
phái bộ nhà Minh nhưng sau ông thấy ngay việc thiết lập 
quan hệ với triều đỉnh nhà Minh sẽ cơ lợi cho Nam triều. 
Ông chủ động xin triều cống nhà Minh. Tiếc thay, đến năm 
1372 Imagawa đánh đuổi Kanenaga khỏi miền Dazaifu. Phái 
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bộ tiếp theo của nhà Minh đến Nhật Bản sau sự kiện này 
và họ bát liên lạc với Bác triều. 


Phân tích những tháng lợi của Imagawa người ta thấy 
rằng cuộc chiến tranh giữa Nam triều với chính quyền 
Bakufu hay còn thường gọi là Bác triều đã sản sinh ra những 
viên tướng giỏi, giàu sáng tạo trong nghệ thuật chiến tranh. 
Dó là những gương mát được lưu danh trong lịch sử Nhật 
Bản như Kusunoki Masashige, Kitabatake Chikafusa và 
Imagawa Sadayo. Cuộc nội chiến thế kỷ thứ XII chưa thấy 
có những viên tướng có khả năng chỉ huy và phối hợp với 
những cánh quản lớn. Cũng có lúc.họ có sách lược chiến 
đấu tài tỉnh nhưng chưa phải là những viên tướng có tầm 
nhìn chiến lược sâu rộng. Các viên tướng của thế kỷ XIV 
cũng không có gì xuất sắc hơn. Tướng Nitta Yoshisada cũng 
chưa phải là người có đầu óc chiến lược, rồi đến các viên 
tướng của Takauji, đặc biệt là Moronao cũng còn dựa nhiều 
vào sức mạnh quân sự hơn là sức mạnh của trí tuệ. Do đó 
khi thất thế họ thường tỏ ra rất lúng túng. Takauji tỏ ra 
sắc sảo hơn khi phân tích và đánh giá tình hình. Ông biết 
nám thời cơ, tuy nhiên cũng chưa có tầm cỡ của một nhà 
lãnh đạo quân sự cơ khả năng dự báo và dự đoán sự phát 
triển lâu đài và sự diễn biến tất yếu của các tình huống 
trong chiến tranh để cơ đối sách thích hợp. 

So với những viên tướng kể trên thì Kusunoki, 
— Ritabatake và Imagawa nổi bật hơn cả, mặc dầu giữa ba 
người nguỏn gốc xuất thân, trình độ học vấn, năng lực cảm 
thự nghệ thuật và tính cách có khác nhau. Tính cách của 
Kusunoki và Kitabatake đã được bàn đến trong những phần 
trên. Phân dưới đây sẽ giành nói kỹ về Imagawa, một trong 
những nhà chiến lược quân sự có tên tuổi trong lịch sử Nhật 
Bản. 
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6 - Imagawa Sadayo 


Gia đỉnh Imagawa vốn là một chỉ thuộc dòng họ 
Ashikaga, có thái ấp ở tỉnh Mikawa. Ông thân sinh ra 
Sadayo đi theo Takauji có nhiều công lao. Ông ta được phong. 
làm chỉ huy cảnh sát ở Suruga và từ lúc đó trở thành một 
gìa đình có thần thế ở các tỉnh duyên hải miền đông, lại kết 
thân, thông gia với nhiều gia đình qúy tộc trong triều. Diều 
đó có khác với thể chế phong kiến dưới thời chính quyền 
Bakufu ở Kamakura. Thời chính quyền Bakufu ở Kamakura 
hiếm có trường hợp các gia đình quân nhân địa phương lại 
có quan hệ thông gia với giới qúy tộc triều đình. Thời đơ, 
giưa giới quân sự và dân sự có thể là bạn bè nhưng KbBE 
phải là thân thiết. 

Dến thời Ashikaga thực ra củng như vậy, vẫn cố một 
khoảng cách với giới qúy tộc dân sự. Chỉ có đến khi Ashikaga 
được phong làm đại nguyên soái về đóng ở kinh đô. thì trong 
mối quan hệ xã hội, gia đỉnh Ashikuga mới kết thân với giới 
qúy tộc ở triều đình. Dạc biệt là có thời kỳ bản thân Takauji 
và những người kế nghiệp ông phải đứng ra trực tiếp góp 
phần giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoàng tộc. 
Những mối bất hòa nảy sinh trong hoàng tộc đã tạo ra nhiều 
cơ hội để dòng họ Ashikaga tiếp xúc với giới qúy tộc. 

Không có nhiều tài liệu về thời niên thiếu của Sadayo. 
Chỉ biết ông sinh năm 1325 và thời trẻ làm việc cho 
Yoshiakira. Ông theo dôi việc quân sư. nhiều dịp ở lại kinh 
đô. Ông lại có sở trường về văn học. cùng nghiên cứu và 
làm thơ với Nijò Yoshimoto người bạn đồng tuế. sau này đã 
làm đến chức Nhiếp chính và đứng đầu một trường phái thư 
vàn cơ tên là trường phái Niò. Bản thân Imagawa Sadavo 
củng giành nhiều thời gian trong cuôc đời mình cho việc 


184 


nghiên cứu và sáng tác thơ van. Như ta đã biết, trên đường 
hành quân đi Kyùshù, thống linh một đạo quân lớn, công 
việc bận rộn là thế mà ông vẫn sáng tác được nhiều bài thơ. 
Ông có nhiều bài thơ nổi tiếng được lưu truyền lại đời sau. 
Nhiều bài thơ của ông viết về đề tài chiến tranh. 


Ông đã tham gia những cuộc tranh luận lớn về thơ ca 
thế kỷ thứ XIV, có nhiều ảnh hưởng không những về văn 
học mà cả về chính trị. Ông đối lập với hai trường phái thi 
ca là trường phái do Reizei Tamehide và Nijò Tameyo đứng 
đầu vốn là hậu duệ của nhà thơ Teika, một ngôi sao sáng 
chơi trong làng thơ Nhật Bản thế kỷ thứ XIII. Cuộc bút 
chiến không chỉ mang tính chất đối địch về văn học nghệ 
thuật đơn thuần giữa các nhà thơ mà còn mang ý nghía 
cách niạng trong đời sống dân tộc. Nói một cách đơn giản 
hơn thì cuộc đối đầu giữa hai trường phái thực chất là cuộc 
đối đầu giữa những truyền thống thủ cựu và những khuynh 
hướng mới có nhiều khát vọng về tự do. Cuộc đối đầu đó 
cũng là sự phản ánh các khuynh hướng tư tưởng của các 
giai cấp trong xã hội đương thời muốn có những thay đổi 
cơ bản. 

Imagawa đứng về phía những nhà thơ có khát vọng tự 
do, kiên quyết chống lại sự cứng nhắc của trường phái thơ 
ca Ni, ủng hộ một phong cách thể hiện phống khoáng và 
ngâu hứng. Nhiều bài thơ của ông không được giới sành sỏi 
đương thời ưa thích, song rất giàu tính chiến đấu, cũng như 
ông vốn ít khoan nhượng và không chịu lùi bước trên chiến 
trường. Ông viết nhiều tiểu luận phê bình về thơ ca và tác 
phẩm cuối cùng của ông nhằm bảo vệ khuynh hướng tự do. 
Ong trực điện tiến công vào trường phái Nịò, chống lại 
Yoshimoto, vốn có quan hệ bạn bè với ông từ thời trẻ.  ˆ 


Ông làm tổng trấn Kyuùshù cho đến năm 1395 sau đơ lại 
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được phái đi chống lại Ouchi và ÒOtomo, vốn là đồng minh 
cũ của ông ở Kyùshu. Hai người này kết tội ông là có âm 
mưu chông lại đại nguyên soái Yoshimitsu. Họ kết tội ông 
như vậy là không đúng và đề nghị của họ thay Emagawa 
bằng Shibukawa Mitsuyori làm tổng trấn Kyùshu thực chất: 
chi là ý đô phục hồi uy thế của dòng họ Shibukawa ở miền 
này. 

Một số năm sau người ta lại đặt vân đê xem xét lại lòng 
trung thành của Imagawa đổi với đại nguyên soái. Người ta 
dựa vào sự kiện tỉnh Tòtòmi của Imagawa không đáp ứng 
việc nôn thuê theo vêu câu của chính quyên Bakufu năm 
1400. Vị lý do đố đại nguyên soái Yoshimitsu đã kiến nghị 
với chỉnh quyên Ramakura tước quyền chỉ huy cảnh sát của 
Imagawa ở Suruga và Tòtbòmi, Không chỉ cơ thế. Yoshimitsu 
còn cơ âm mưu sát hại Sadayo. Người ta còn tỉm thấy đấu 
tích một bức thư Yoshimitsu viết cho một người thân cận 
là Yasunori nói Sadayo có âm mưu làm phản và phải tìm 
cách trừ khử đi. Bức thư này còn giữ trong kho lưu trừ ở 
Uyesugi. Inagawa Sadayo có lẽ cùng thâyv trước được ý đô 
này của Yoshimitsu ben tìm cách chống trả lại Song ông 
không thành công, phải lần trôn trong những nám cuối đời. 
Ông viết cuốn Nan-Taiheiki năm 1402. thăng thản vạch 
trân những sự nhũng lạm của chính quyên Bakufu Từ sau 
đo không ai biết tín ông ở dâu, trừ một đôi lăn có người nói 
Ống có trở về thăm Evoto chủ yêu để gập lại các bạn thơ. 

Ong mát nam 1120. Ông nối tiếng là mệt người xuất 
thân từ giới quản sự nhưng hài rất có tX tin trong giới 
nghiên cứu và ginz tác văn học ở kính đô Chỉnh ở chó đố 
ðng đa trở thành một pướng mật quân nhân đước giới qúX 
tộc dân sự kịnh né 
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CHƯÓNG VII 


KẾT THÚC CUỘC NỘI CHIẾN 


1 - Thỏa thuận giữa Bác triều và Nam triều 

Khi Yoshimitsu lên kế nghiệp cha là Yoshiakira làm đại 
nguyên soái năm 1368, dòng họ Ashikaga đã khá vững chắc. 
Khi được đưa lên cầm quyên, Yoshimitsu mới lên 9 tuổi, 
song chung quanh ông có nhiều quân sư giỏi tả phù hữu 
bật. Imagawa Sadayo là một nhà chiến lược tài giỏi, 
Hosolkawa Yoriyuki là một nhà cai trị nổi tiếng vào bậc 
nhất đương thời. 

Yoriyuki được Yoshiakira chọn làm đại diện cho ông ta. 
đã hoàn thành nhiệm vu một cách xuất sắc, cơ yêu cầu rất 
cao đối với phẩm chất của những người dưới quyền. Thái 
độ nghiêm khác của ông không tránh khỏi làm cho một số 
người ác cảm, đạc biết là một số tang lữ và thủ lính quân 
sự bị ông chê trách vẽ mạt đạo đức. Ông bị hợ giềm pha và 
vÌ tự trọng ông xin từ quan trở về quê hương. 

Lúc đó có vấn đề nơi lên phải giải quyết là việc đối xử 
với Nam triệu. 

Trước đây, một trong những lý do khiến cho hoàng tử 
Kusunoki Masanori chạy về với Bác triều chính vì ông ta 
cảm phục tính cách và tài năng của Yoriyuki. Song chính 
sách quyết đoán của Yorivuki trong đó có việc giúp đỡ 
Masanori vẻ quân sự đã làm phật ý Yoshimitsu và khiến 
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cho một số tướng lĩnh chống lại ông. Bực tức trước tỉnh hình 
đó nên ông đã có ý định từ quan nhưng Yoshimitsu đã 
thuyết phục ông ở lại làm việc trong năm 1372. Năm 1379 
Shiba và một số nhà qúy tộc có thế lực đòi thải hồi Yoriyuki. 
Dại nguyên soái Yoshimitsu có dàn xếp để giữ vững tính 
thần cho Yoriyuki nhưng không được. Lần này Yoriyuki kiên 
quyết trả mũ áo, từ quan về cạo đầu đi tu. Về sau Yoriyuki 
cũng cố hối hận về việc này. 

Năm 1391 ông lại được triệu về Kyoto giữ chức cũ là trợ 
lý cho đại nguyên soái trong công việc hoạch định các chính 
sách lớn. Tiếc thay sau đó một năm, tức là vào năm 1392, 
ông mất. 

Thời kỳ Yoriyuki bị giềm pha nhiều nhất thỉ cũng là lúc 
quân Bắc triều đang chiếm ưu thế ở Kyùshù. Thế lực quân 
sự của Nam triều suy sụp nhanh chóng. Dã đến lúc chín 
mùi để hòa giải hai phái đối địch vì từ sau khi Yoshiakira 
mất vào năm 1367, những nhân vật chủ chiến lần lượt đã 
rời khỏi chính trường và những người lên thay thế họ phần 
lớn cũng không xem trọng việc tranh giành ngôi báu như 
trước nữa. Năm 1373 Vua Go-Kameyama lên làm vua Nam 
triều và năm 1383 vua Go-komatsu lên ngôi ở Kyoto, đứng 
đầu Bác triều. Kể từ khi chỉ họ Vua Gà-Daigo bị phế truất 
đi đầy đã gần 50 năm trôi qua. Y chí phục thù của Nam 
triều cũng đã phai nhạt dần. Những thất bại trên chiến 
trường càng làm mất đi khả năng hồi sinh của Nam triều. 
Song cũng đúng vào thời kỳ đó thì lại có những cuộc hành 
quân chống lại Bác triều của các tướng linh Ashikaga. 

Chính quyên Bakufu có thể giải quyết sự đối địch với 
Nam triều sớm hơn, sau khi Yoshiakira mất. Nhưng tiếc 


ràng lúc đơ, Yoshimitsu và các quân sự của ông còn phải lo 
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nhiều việc khác cấp bách hơn. Cuộc hành quân đến Kyùshù 
mãi tới năm 1383 mới kết thúc. 


Lúc đó Yoshimitsu phải giải quyết nhiều vấn đề trong 
nội bộ, với một số qúy tộc bướng bình, đặc biệt với gia đỉnh 
Yamana, một dòng họ đang làm chủ ở 11 tỉnh miền Tây 
Nhật Bản, chiếm 1 phần sáu tổng số tỉnh trong cả nước. 
Gia đình Yamana có nhiều hành động làm phương hại đến 
uy tín của đại nguyên soái Ashikaga. Mãi cho tới năm 1892 
thì sự kiện Yamana mới được thu xếp ổn thỏa và từ đơ chính 
quyền Bakufu mới rảnh rang trỏ lại những cuộc thương 
lượng với Nam triều. : 

Chính quyền Bakufu chủ động đề xuất ý kiến hòa hợp 
giữa hai chỉ trong hoàng tộc. Chủ trương đó được vưa Nam 
trieu là Go-Kameyama đồng tỉnh. Nhà vua Nam triều đồng 
ý chuyển ấn tín của Hoàng Gia trả lại cho vua Bác triều và 
giữa hai bên thống nhất chủ trương ngôi vua sẽ lần lượt 
được chuyển trong hai chị, chỉ trưởng và chỉ thứ trong hoàng 
tộc. Ngoài ra có một điều kiện quan trọng cho sự hòa hợp 
là những tài sản của Hoàng gia ở các tỉnh thuộc về chỉ thứ 
còn những tải sản ở kinh đô thuộc về chỉ trưởng. 

Bản thỏa thuận giữa Bác triều và Nam triều được hai 
bên nhất trí vào tháng 12 năm 1392. 

Sự thỏa thuận này là tốt đẹp, Nam triều thực hiện 
nghiêm túc. Vua Go-Kameyama rời Yoshino về đóng ở đền 
Daikakuji ngày 16 tháng chạp. Tại đây ông định làm lễ thoái 
vị và chuyển ấn tín cho vua Bác triều. Việc chuyển giao ấn 
- tín chỉ được thực hiện sau khi nhà vua tuyên bố thoái vị. 
Lễ thoái vị là một thủ tục rất cần thiết ở Nhật Bản. Qua 
lễ thoái vị, nhà vụa Nam triều khẳng định ngôi vị hợp pháp 
của mỉnh, một vấn đề mà từ đời vua Go-Daigo luôn đồi hỏi 
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Bắc triêu phải thừa nhận, ngay cả những năm ông bị lưu 
đầy. Song tình hình không diễn ra xuôn xẻ. Bác triều đột 
nhiên đổi thái độ không muốn thi hành đúng những điều 
đã được thỏa thuận. Bác triều không muốn tổ chức lễ thoái 
vị của vua Nam triều, không có lễ chuyển giao quyền lực; 
không có cuộc tiếp xúc giữa vua Nam triều Go-kameyama 
và vua Bác triều Go-Komatsu và Yoshimitsu yêu cầu vua 
Nam triêu phải chuyển ấn tín cho vua Bác triều vô điều 
kiện. 

Năm 1412 vua Bác triều Go-Komatsu thoái vị nhường 
ngôi cho con trai mình chứ không theo thỏa thuận, chuyển 
gìao quyền lực sang chỉ thứ. Trước tình hình đó, đại nguyên 
soái làm ngơ không can thiệp. Hơn thế nữa, vua Nam triều 
đơng ở đền Daikakuji không có bất kỳ bổng lộc nào hết. 

Cũng cơ thể chính quyền Bakufu không thuyết phục thổi 
vua Bác triều thực hiện những điều đã cam kết, song cũng 
có thể đó là ý đồ của họ, họ chỉ cần quan tâm đến việc có. 
_ một ông vua có đủ ấn tín hợp pháp, dễ phục tùng và như 
vậy hành động của vua Bác triều đã đáp ứng ý đồ của họ. 

Thế là cả vua Bác triều và chính quyền Bakufu trắng 
trợn vị phạm bản thỏa thuận hòa hợp giữa Bắc triều và 
Nam triều. Đến lúc này. Nam triều mất hết. kể cả danh dự 
và nhản phẩm. 

Vua Nam triều bị đối xử lạnh nhạt, bị coi khinh. Thậm 
chỉ vua Bác triều còn nói ông ta không có quyền được đối 
xử như một nhà vua đã thoái vị. ràng ông ta chưa bao giờ 
được thìa nhận. 

Dau đớn và tủi nhục, vua Go-ameyuma bỏ về Saga. 
sống một cuộc đời cô độc. 5au này nữa ông còn bị vị đại 


nguyên soái thứ tư cúa đồng họ Ashikaga là Yoshimochi đối 


190 


xử tàn tệ hơn nữa, buộc ông phải rời bẻ Saga để về sống 
trong những điều kiện rất thiếu thốn ở vùng núi Yoshino. 
Ông qua đời khoảng năm 1424. 


Như vậy là cuộc đấu tranh để xác định tính hợp pháp 
của ngôi báu cũng chẳng đi đến đâu. Việc sở hữu ấn tín của 
hoàng gia, coi như quyền hợp pháp để giữ ngôi báu, về thực 
chất chẳng có ý nghĩa gì, nhất là đối với vua Nam triều. 
Cuộc nội chiến kéo dài từng ấy năm trở nên vô nghia nếu 
chỉ vì tính mục đích của nó là nhầm xác định sự hợp pháp 
của ngôi vua. : 

Song thực ra cuộc nội chiến không phải chỉ lã cuộc đấu 
tranh giành quyền lực tối thượng của hai chỉ họ nhà vua 
mà đúng hơn là cuộc đấu tranh giữa hai phái quân sự. Nó 
mang tính cách mạng vì nó làm tan rã tôn ty trật tự phong 
kiến mà các nhiếp chính Kamakura đã nhiều công xây dựng 
để thay vào đó bằng một trật tự xã hội mới do giới quân sự 
nắm, quyền tự trị của họ được đề cao, và họ chỉ biết phục 
tùng quyền lực của các đại nguyên soái dòng họ Ashikaga. 

Một nửa thế kỷ chiến tranh đã để lại bao nhiêu sự tân 
phá song nớ cũng đem lại nhiều sự biến đổi. Nhìn thời gian 
từ khi Nam triều thiết lập ở Yoshino năm 1337 đến khi có 
sự thỏa thuận Nam - Bác triều năm 13982, ta thấy có nhiều 
biến động chàng những trong đời sống chính trị mà cả trong 
đời sống kinh tế của đất nước. Củng như đối với hầu hết 
các cuộc chiến tranh, cuộc nội chiến Nam Bác triều định 
nhằm một mục đích nhưng lại thiên hướng đi nhiều tỉnh 
huống khác. Khi chiến tranh qua đi, đã cố nhiều biến động 
không dễ nhận biết trong đời sống của nhân dân, những 
tầng lớp chỉ mong muôn có hòa bình. 


Trong những chương sách trên còn ít đề cập tới điều kiện 
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sống và tâm tư của những người lao động trên đồng ruộng 
của họ. 

Cần nói rằng tuy tỉnh trạng cuộc sống nô lệ của người 
nông dân còn nhiều mặt nặng nề song phải thừa nhận cơ 
nhiều mặt họ được giải phóng. Sự giải phóng đó không phải 
do thiện chỉ của các chúa đất mà chính vì những chúa đất 
và con cái của họ, bận bịu vào việc chiến tranh nên đã để 
cho những dân cày rảnh tay tự quản công việc cày cấy của 
mình. Nhờ đó mà hình thành ra một giai cấp nông đân mới 
về chất cơ ý thức độc lận. Qúa trình đó sẽ được mô tả kỹ 
hơn trong những chương sau nói về sự tan rã của thể chế 
thái ấp và sự phát triển của nông nghiệp là những nét đặc 
trưng nhất của thời các đại nguyên soái Ashikaga. 


2 - Một ghi nhận về chiến tranh thời Trung cổ.. 
Thế kỷ XIV và XV (từ 1300 đến 1400) trong lịch sử Nhật 
Bản có thể nói là thời kỳ chiến tranh liên miên. Luôn luôn 
điễn ra đụng độ, hết trận lớn đến trận nhỏ, với những chiến 
thắng và chiến bại, chết chóc và tàn phá, mọi điều xây ra 
như trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Những cuộc đọ sức 
trận nào cũng giống trận nào, nơi chung đơn điệu. Ít thấy 
những gương mát chỉ huy chiến lược tài năng được ghi nhận 
trong những tác phẩm vàn học lớn. Khác với phương Tây, 
ở Nhật Bản không thấy có gương mật nào sánh với những 
nhà quân sự lỗi lạc như Alexander Đại để hay Julius Caesar. 
Có cảm tưởng đố vì biên niên sử Nhật Bản không thấy 
ghì chép tường tận về những viên tướng như Xenophon và 
Caesar. Ở phương Tây các vị danh tướng thường tự tay mình 
viết hồi ký để lại cho đời sau về những chiến công hiển hách 
của mình. Còn ở Nhật Bản, chuyện chiến tranh lại do những 
người không trực tiếp câm quân hoặc tham gia chiến trận 
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kể lại, họ là các nhà sư hay các viên thị thần chuyên được 
cử ra ghỉ chép. Họ thường là những gia thần của các dòng 
họ đại phong kiến nói chung là những người thiếu hiểu biết 
về nghệ thuật và khoa học chiến tranh, thậm chí ít có ý 
niệm tương đối chính xác về diễn biến các trận đánh. 

Tài liệu lịch sử ghỉ chép về cuộc chiến tranh giữa hai 
phái Fujiwaha và Taira vào những năm 1180-1185 đã cường 
điệu một cách hồ đồ quy mô của các đội quân. Cuốn sách 
Heike Monogatari là một cuốn tiểu thuyết có thể được hư 
_ cấu nhưng cuốn Azuma Kagami được coi là một tập tư liệu 
lịch sử chính thức. Thế nhưng ở cả hai cuốn sách trên ta 
thấy có nhiều số liệu rất khó tin cậy. Chẳng bạn khi nói về 
cuộc hành quân của các viên tướng Minamoto là Yoshitsune 
và Noriyori khi họ được cử đi đánh Yoshinaka cuối năm 
1183, cả hai cuốn sách đều ghi số quân của Noriyori là 
50.000 người và số quân của Yoshitsune là 20.000. Phải thấy 
trong thế kỷ thứ XII với những điều kiện về địa hình và khí 
hậu ở Nhật Bản, việc tiếp tế và điều khiển đi chuyển một 
số quân lớn như vậy thật không dễ dàng gÌ. Hơn nữa trong 
thời kỳ lịch sử đó, phần lớn lính chiến là ky binh. Ngay 
trong thời kỳ hiện đại một đội ky binh khoảng 1000 người 
ngựa xếp hàng dọc đi cũng phải dài ít nhất nửa dạm đường. 
Thế thì không thể hình dung nổi một đội quân ky đông tới 
mười đến mười hai ngàn người ngựa của tướng Yoshitsune 
làm sao cớ thể hành quân được. Đội ky bình đó phải xếp 
hàng dài tới ba mươi đậm đường đầy đồi núi làm sao có thể 
chỉ huy nổi trong những điều kiện lịch sử lúc đó. Vậy thì 
lịch sử ghi 10.000 quân có khi trong thực tế chỉ có độ 1000 
đến 1500 quân là cùng. Nơi điều này không phải là suy diễn. 
Trong một cuốn sách về chiến tranh thời kỳ này có tên 
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Gyokuyò là cuốn hồi ký của Kanezane. một vị nhiếp chính 
dòng họ Pujiwara, có mỗö tả cuộc hành quân của đội quán 
Taira. Đoạn hồi ký có nói rằng quân ky bình Taira có 
khoảng 1000 người ngựa đi trong thành phố nhưng tín tức 
đồn đại đến 7000 thậm chí tới 10.000 quản. Trong một đoạn 
khác, hồi ký của Kanezane có nơi lực lượng của cả Voshit- 
sune và Norivori cộng lai được khoảng trên dưới 3000 ky 
bình. 

Tuy nhiên điều kiện vận chuyển và tiếp tế cho quân lính 
trong thế kỷ XIV có được cải thiện. song phải thấy những 
số liệu trong cuốn Taiheiki đã bị cường điệu lên rất nhiều. 
Đơ là một nhược điểm trong những tư liệu về lịch sử quân 
sự Nhật Bản thế kỷ XIV và XV. gây khó khan cho các nhà 
sử học. 

Chương VI của cuốn Taiheiki kể về sự chuẩn bị của các 
lực lượng Bakufu ở Kamakura để đi dẹp cuöc nổi loạn ở 
miền Tây. Chuyện kế ràng cố hơn 307000 ky bình rời các 
tỉnh miền Đông vào tháng 1Ô nam 1332. tiến quân đến 
Kyoto trong vòng 20 ngày trong khi đó hậu quân vẫn còn 
ở gần Hakone. Trong khi đơ hàng van quân từ miễn “Tây 
tiến về kinh đô. tính ra co tới từ 800 000 đến ] triệu người. 
Nhưng con số đơ thật không đáng tin. thể nhưng cuốn 
Taiheiki lại là cuốn sách mà các nhà sử học hiện đại phải 
dựa vào để mô tả các cuộc hanh quân chống lại các nhiếp 
chính Hòjò nam 1332. Có nhiều tư liệu lịch sử theo kiểu 
này được ghìỉ trong một cuôn sách nổi tiếng là Sankò 
Taiheiki Những tư liệu lịch sử đo ở nhiều chế lai không 
nhất quản. Chẳng han cổ chó nơi trong trận tân công phảo 
đài Akasaka năm 1333 của quân đội phái Hài có đến 
300.000 quân tham chiến. ở một tài liệu khác lại nói cố 
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khoảng 200.000, có đoạn lại nói có 20.000. Suy ra thì hai 
số liệu đầu khớ tin, số liệu thứ ba có thể đúng. Trong trận 
đánh cuối cùng, số quân được ghi từ 100.000 rồi rút xuống 
10.000. 

Quy mô đội quân của Takauji khi rời Shinomura trong 
một tài liệu ghi là 20.000, khi kể về đội quân này lúc đến 
Kyoto lại nơi là 59.000, ở một tài liệu khác nói có 5000. 

Những ví dụ trên chứng tỏ rằng các nhà ghi chép lịch sử 
thời đó chẳng có ý niệm gỉ về quy mô các đội quân, đối với 
họ số ngàn hay số vạn (1000-10.000) chẳng quan trọng gì. 
Trong trận đánh ở Kotesashi - Sekido (1333) có tài liệu ghỉ 
có đến 3000 quân bán cung, một tài liệu khác nơi chỉ có 
300. Con số sau có lê đúng hơn vì theo thơi quen thời bấy 
giờ, trước mỗi trận đánh cố khoảng vài trăm quân bắn cung 
uy hiếp đối phương là đủ. Tổng số quân Hòjò, tài liệu lịch 
sử ghi 200.000 hoặc 300.000, đó cũng là những con số không 
thể có. Cũng về điểm này có tài liệu khác ghi 100.000, lại 
có chỗ nói có độ 40.000. Ö một chỗ khác nói đội quân của 
Nitta có đến 50.000 và 100.000, con số đố cũng khó tín. 
Trong một chương sách khác của cuốn Taiheiki, nói về cuộc 
tấn công của Nitta vào Kamakura nám 1333, có kể rằng 
ông ta tập hợp được ba cánh quân sau khi qua Tamagawa, 
một cánh vào thành phố qua "cổng hậu" nhưng tổng số quân 
không thấy ghi là bao nhiêu. Ỏ một đoạn khác có chỗ ghi 
tổng số quân là 507.000. Con số này cũng khó tin. Suy ra 
ta thấy như thế này. Tổng số quân của Nitta cần có để phản 
công phái Hòjò phải lớn hơn số quân điều đi đánh chiếm 
Kamakura vì ông ta còn có quân tiếp viện của các tỉnh miền 
đông và miền Bác Nhất Bản. Ngay cho có như vậy. thì tổng 
số quân của ông ta cùng không thể qúa được con số 200 
000 chứ không thể nào trên quả 500 000. 
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Trong những trận đánh giữa các tập đoàn phong kiến 
cũng khó biết được chính xác số quân, cho nên các nhà sử 
học cũng thiếu thông tin độ phân tích tỷ mỉ từng trận .. Chỉ 
có trận đại chiến ở Minatogawa là xem ra được mô tả tương 
đối hợp lý. Một số quân sư của vua Go-Baigo chống lại kế 
hoạch phòng thủ Nitta chần chừ không có quyết định. Mặt 
khác ta lại thấy cả Nitta và Akiiye đã không chịu nghe lời 
khuyên của Kysinoki nên đã bại trận. Trong trận 
Minatogawa ta còn thấy Takauji có tài tổ chức hơn Nitta 
nhiều. 

Imagawa Sadayo là một quân nhân nhân dày dạn kinh , 
nghiệm, biết suy nghỉ tỉnh táo, là người tổ chức giỏi. Có thể 
coi ông như môt danh tướng của thời đại, sánh với các vị 
tướng giỏi của phương Tây có khả năng tự viết về bản thân. 
Tuy nhiên ông cũng chưa có những chiến thuật và phương 
sách gì đạc sắc trong phép dụng binh giống như sự phát 
minh ra pháo binh hay việc sử dụng ky bính theo kiểu hiện 
đại trong lịch sử quân sự các nước: Dưới thời ông, sự thay 
đổi quan trọng về mật quân sự trong thực tế chỉ là việc 
dùng đặc công, một loại bộ bình đặc biệt. trong các trận 
đánh ở đường phố, Các thủ lĩnh quân sự trong các trận đánh 
lớn cũng không thấy thể biện cố những chiến lược và chiến 
thuật gì đặc biệt. Các viên tướng ở các phe đối địch khi đã 
đóng ở căn cứ nào thường Ít khi dự báo được diễn biến đầy 
đủ của tình hình chiến trận. Cũng có thể họ có kế hoạch 
chiến đấu nhưng thường ý đồ chiến lược không rõ, cuối cùng 
khi chạm trán với đôi phương chỉ còn là các cuộc đấu gươm 
giáo đơn thuần, không có sách lược phù hợp với tỉnh hình 
thực tế. Sách Taiheiki kể chuyện chiến đấu, thường nặng 
về mô tả chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh chứ ít có 
sự phân tích về nghệ thuật quân sự. 
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Tác phẩm nghiên cứu lịch sử quân sự Nhật Bản có cuốn 
Mutsu Waki. Tác giả cuốn sách này là trung tướng 
Y.Hay.ashi và thiếu tá Hayashibe (Tokyo, nhà xuất bản 
Kaikò-sha 1940). Song cuốn sách này củng ít thông tin về 
chiến lược quân sự của các cuộc chiến tranh thời trung cổ, 
có thể do thiếu tư liệu. Các tác giả cuốn sách này có kể tên 
5 danh tướng quân sự trong lịch sử Nhật Bản. Đó là 
Yoshitsune, Kusunoki, Nobunaga, Hideyoshi và leyasu. 
Trong 5 danh tướng này chỉ có hai ông đầu tiên là thuộc 
thời trung cổ, nhưng Yoshitsune cũng chỉ giỏi về sách lược 
từng trận đánh hơn là về đầu óc chiến lược nhìn xa trông 
rộng. Eusunoki Masashige có sắc sảo hơn. Tài chỉ huy của 
ông là ở chỗ lấy ít đánh nhiều, trong trận đánh trên đồi 
Kawachi và Yamato chỉ có một Ít quân ông đã đẩy lùi được 
cả một đạo quân đông. Tháng lợi của ông là đặc sắc vì đã 
đánh trúng diểm yếu của các vị chỉ huy quân sự thuộc chính 
quyền Bakufu. 

Eusunoki được vua Go-Daigo triệu về Kasagi tháng 10 
năm 1331, để bàn mưu chống lại phái Hòjò. Ông chiêu mộ 
quân sĩ, lập một đội quân không đông lắm, bầu hết là người 
thân cận, cổ một số người tình nguyện ở các vùng lân cận, 
lập cản cứ phòng thủ tại Akasaka trên núi Kongò, luyện tập 
binh mã, đợi thời cơ. Căn cứ phòng thủ của Ông ngày một 
củng cố. Mùa đông năm 1332 ông xây thêm một pháo đài 
kiên cố ở Kami vùng thượng Akasaka chiếm cao điểm so 
với quân địch. Pháo đài này được coi như tiền đồn, làm trụ 
sở chỉ huy cuộc chiến đấu chống lại nhiều cuộc tiến công 
của quân dịch. 

Pháo đài ở vùng thượng Akasaka rất kiên cố Song cũng 
bị chiếm vì kẻ địch cắt nguồn cung cấp nước. Kusunoki lại 
xây dựng cân cứ phòng thủ ở Chihaya. Từ căn cứ Chihaya 
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ông lại cầm cự được 10 tuần lễ, đẩy lùi được nhiều cuộc tiến 
công của quân địch. Đại quân phái Hòjò đành phải án bình 
bất động đến khi Rokuhara thất thủ, các tượng địch so, 
Osaragi và Nikaidò hoảng hốt rút lui. 
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Sự phòng thủ của Kusunokt d Chihaya 


Chiến lược của Kusunoki đã tháng lợi. cổ vũ các lực lượng 
trung thành với vua Go-Daigo và bài học có giá trị hơn cả 
là chứng minh được ràng đôi với mệt kẻ địch đông quân 
hơn thì chiến lược lấy it đánh nhiêu là có hiệu quả. 

Tháng tư năm 1333. lực lượng của tướng Àso theo đường 
Kawachi đánh chiếm thượng Akasaka sau 6 ngày kịch chiến. 
Cũng vào thời gian đó. tướng Osaragi mang quân đánh 
Chihaya qua đường tiến từ phía Yanato. Kusunoki thấy rõ 
được ý đồ của địch. Ông chủ trương không cố giữ vùng 
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Akasaka để tránh đòn của tướng Aso. Ông tăng cường lực 
lượng củng cố các pháo đãi ở Chihaya, chiếm lĩnh điểm cao. 
Quân lực của ông lúc đó cố không quá 2000 người, được bảo 
vệ vững chắc ở pháo đài Chihaya, có núi đá và cây cối rậm 
rạp che chở. Từ trên núi, ông đã lo tích trữ lương thực và 
nước uống, đồng thời chung quanh xếp nhiều tảng đá làm 
vũ khí để nếu bị tấn công th từ trên cao lăn đá tảng xuống 
đầu quân địch. Chung quanh doanh trại còn có những bức 
tường gỗ chống tên bán. Sách lược phòng thủ của ông như 
vậy nên ông rất có lợi thế trên đỉnh núi Kongò. Ông chống 
cự được nhiều tuần lễ ở Chihaya mặc dầu quân địch do 
tướng Osaragi chỉ huy được các tướng Aso, Nagoshi và 
Nikaido gửi thêm đến nhiều quân tiếp viện. Việc cầm cự để 
chống giữ pháo đài Chihaya là một kỳ tích của Kusunoki, 
củng là một sự kiện được lưu danh trong lịch sử quân sự 
của Nhật Bản. Bởi vì giả sử Chihaya bị thất thủ nhanh 
chóng thi lực lượng trung thành với vua Go Daigo mất chỗ 
dựa và chác chắn cũng sẽ tan rã nhanh. 


3 - Lính đặc công Ashigaru 

Trong cuộc nội chiến giữa Nam - Bắc triều, chiến trận 
xảy ra nhiều ở kinh đô Kyoto. Những cuộc giao chiến trong 
phố phường thường xuyên xảy ra do đó cả hai bên đều cần 
có phương pháp tác chiến thích hợp. Phương pháp tác chiến 
đó khác hẳn với cách đánh nhau ở những miền không gian 
rộng rãi có thể dùng số quân đông. kể cả ky binh. Trong 
cuộc nội chiến. đánh nhau ở thành phố, giành giật từng khu 
nhà nên phải hình thành và sử dụng những toán quân nhỏ. 
Ít người thì mới có hiệu quả. Chiến đấu ở thành phố, đường 
phố chật hẹp không thể dùng quân đông, càng không thể 
dùng ky binh. Do đó hình thành một loại lính chiến đánh 
lẻ, đánh đặc công gọi là Ashigaru. Theo sách Taiheiki thì 
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lính đặc công được hình thành và huấn luyện để đánh tập 
kích vào ban đêm ở Yoshino và cho đến trận đánh Ônin 
năm 1467 thi loại binh chủng này tương đối thịnh hành và 
rất có hiệu quả trong chiến đấu. Sử sách có ghi lại rằng hai 
tướng Yamana và Hosokawa lập rất nhiều nhóm đặc công, 
họ được trang bị kiếm, giáo hay kích. Họ từng nhớm nhỏ 
một đột nhập vào trại địch, bát tù bình hoặc lợi dụng đêm 
tối lên vào đốt trại địch. 

Một học giả cơ tên tuổi đồng thời là một chính khách là 
Ichjò Kanera đã bỏ Kyoto chạy vẽ Nara trong cuộc chiến 
tranh Onin. Trong hồi ký của mỉnh ông đã có khuyến nghị 
không nên dùng lính đặc công. Ông viết rằng "dùng lính đác 
công là dã man và hèn hạ. Lính đặc công chuyên đi đánh 
trộm, họ chém giết đốt phá mà đối phương khó phát hiện 
ra. Họ không từ bất kể nơi đâu, dù đó là đền đài hay miếu 
mạo, mà không đốt phá. Họ chỉ nghỉ đến cướp phá, hành 
động hệt như bọn cướp ngày. Họ là nguồn gốc của tôi ác và 
cần phải loại trừ. Họ đã gây ra nhiều đan khổ cho đất nước". 

Lính đặc công Ashigaru thường được tuyển chọn từ 
những dân du thủ du thực, có một số vốn là bọn đi theo các 
võ sỉ đạo Samurai ở các quận. huyện bản chất thích phiếu 
lưu và thích tự do. 

Sử liệu có nhiều chỉ tiết nối về loại người này, bọn người 
coi là sống ngoài pháp luật. Trong một tài liệu lưu trữ tìm 
thấy ở thái ấp Eofukuji ở Echizen có nói đến năm 1460, 
một nãm mất mùa và cố nhiều dịch bệnh, tính có đến 9.268 
người bị chết đối và 7ð7 người lang thang sống ngoài vòng 
pháp luật. 


4 - Những người vợ và những người con. 


Lịch sử cuộc chiến tranh giành ngôi báu ít nói đến đời 
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sống gia đình của giới quân nhân, càng ít nói đến vai trò 
của phụ nữ. Nếu có đề cập tới những người vợ và những 
người con thì chủ yếu cũng để làm nổi bật vai trò của những 
người đàn ông. 

Trong văn học, có nhiều chuyện như vậy, nhất là trdn 
cuốn Taiheiki. Một ví dụ diển hình là câu chuyện về thủ 
cấp của tướng Kusunoki Masasbige người đã chết trên chiến 
trường trong trận Minatogawa. Câu chuyện như sau: 

"Thủ cấp của Kusunoki bị đem bêu ở bờ sông tại Rokujò, 
nhưng nhiều người cho rằng đố là đầu của một người nào 
khác chứ không phải ông ta. 

Lúc Takauji trông thấy thủ cấp của Kusunoki, ông ta cho 
đưa về nhà ông này và nói: "Tôi rất đau buồn khi nghỉ rằng 
ông ta với tôi đã từng gắn bơ với nhau rất lâu cả trong việc 
công lẫn việc tư. Dưa ông về nhà để vợ con ông nhìn thấy 
ông lần cuỗi.. 

Khi lên đường đi Hyògo, Masashige đã đặn dò con trai 
đủ mọi điều. Ông ta nơi: "Cha ra đi, thề không thắng trận 
không về...". Khi tiễn ông lên đường, vợ con ông cũng thầm 
nghỉ, ông khó trở vẽ. Khi trông thấy đầu ông, chác chắn 
đúng là ông tuy đã biến dạng, mắt nhắm, sắc mặt nhợt nhạt 
họ tỏ ra đau buồn khôn xiết và khóc thảm thiết. 

Con trai ông là Masatsura lúc đó mới lên 10. Sau khi 
nhin chằm chằm vào đầu người cha xấu số và chứng kiến 
nỗi đau của người mẹ, cậu ta đi thẳng đến chỗ bàn thờ Phật, 
lấy tay áo chùi mất. Mẹ cậu hốt hoảng vỉ thấy cậu chạy đi, 
bèn chạy theo và thấy câu ta đang định tự tử. Cậu ta cởi 
áo phanh bụng. tay phải cầm kiếm, đang ở tư thế định tự 
đâm vào bụng mình. Thanh kiếm đó là báu vật người cha 
trao cho cậu trước khi ông ta lên đường ra trận. 
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Bà mẹ đến ôm chặt lấy người con trai, giằng thanh kiếm 
và nước mắt đầm đìa nói: 

"Người ta nói rằng đã là gỗ trầm hương thì cái lá rụng 
của nó cũng thơm phức. Con còn rất trẻ nhưng con là con 
của cha, con không được xử sự ngu xuẩn, không biết phải 
trái. Con phải nhớ rằng khi cha con đi Hyògo, cha con đã 
gửi con ở lại để nuôi dưỡng chí lớn, để nếu cha con cố phải 
chết ở trận tiền thì còn có con nuôi chí phục thù, chứ không 
phái để cho con tự hủy hoại cuộc đời mình. Cha con còn nói 
với đức vua rằng nếu ông có bỏ xác ngoài trận tiền thì đời 
con, đời cháu sẽ lại nỏi nghiệp cha ông để diệt giặc, phục 
hồi lại ngôi báu cho nhà vua. Con đã chóng quên mất những 
lời của cha con. Nếu con tự sát thì con sẽ bôi nhọ danh dự 
của cha con và phản bội lại đức vua". 

Bà quở máng con trai, rồi lại khóc thảm thiết và giữ chặt 
lấy thanh kiếm. 

Masatsura cũng đầm đìa nước mát, gục đầu trước bàn 
thờ Phật, rồi quay lại ôm lấy mẹ nức nở. 

Biên niên sử về cuộc đấu tranh giành ngôi báu, 
1318-1382 

1318. Vua Go - Daigo lên ngôi. 

1321. Sự tan rã của chính quyền Thái thượng hoàng 

tĨnsei! 

1324. Vua Go Daigo thất bại trong âm mưu chống chính 

quyền Bakufu. 

1331. Vụa Go - Daigo thất bại lần thứ hai trong âm mưu 

chống lại chính quyền Bakufu. 

1332. Vua Go - Daigo bị đi đầy ở Oki 

1333. Sự suy tần của chế độ nhiếp chính Hòjò và Chính 

quyên Kamakura 
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1334. 
1385. 
1336. 
1337. 


1338. 


1339 


1340. 
1342. 
1350. 
l8ãt. 
1852. 


1353. 
1854. 


Sự phục hồi thể chế Kemmu 

Ashikaga Takauji nổi loạn 

Trận Minatogawa - Takauji vào Kyoto 

Vua Go - Daïgo vượt ngục đến Yoshino. Kỷ nguyên 
Nam Bác triệu bát đầu. 

Takauji được phong Dại nguyên soái. Sự hình 
thành chính quyên Bakufu Muromachi. 


. Ritabatake Chikafusa lập đại bản doanh ở Hitachi. 


Vua Go - Daigo mất. 

Hoàng tử Kanenaga đến Kyùshù. 

Chikafusa quay trở lại Yoshino 

Ashikaga Tadayoshi xung đột với Takauji 
Tadayoshi cố gắng dàn hòa giữa Nam - Bác triều 
Tadayoshi bị Takauji giết. Quân Nam triều chiếm 
Kyoto 

Takauji tái chiếm Kamakura và Kyoto 

Chikafusa mất 


- Takauji mất. ÀAshikaga Yoshiakira được phong đại 


Trguyên soái. 


. Quân Nam triều tấn công Kvoto. Yoshiakira chạy 


trốn 


. Kanenaga kiểm soát được toàn miền Kyushù. 
. Ashikaga Yoshimitsu được phong đại nguyên soái 
. Imagawa Sadayo được cử đến Kyushù. 


. Imagawa kiểm soát được miền Bác Kyùshù 


Ranenaga mất. Cuộc kháng chiến của Nam triều 
chấm dứt. 


Sự thống nhất Nam Bắc triều. 
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CHƯÓNG VI[I 


CUỘC SỐNG Ỏ TRIỀU ĐÌNH 


Về mặt chính trị mà xét, các triều vua trị vì ở Nhật Bản 
bát đầu đi xuống vào thời các nhiếp chính Pujiwara, hát 
quyền lực vào năm 1221 khi chính quyền Bakufu ở 
amakura bát vua Go-Toba đi đầy. Ngôi vua chỉ còn là một 
hình bóng mờ của quyền lực trong lòng dân. Vua Go-Daigo 
định lấy lại vương quyền song sự chia rẽ trong nội bộ hoàng 
tộc giữa hai chỉ trưởng và chỉ thứ trong việc tranh giành 
ngôi báu càng làm cho các triều đại nhà vua thêm tàn tạ. 

Các vua của cả Nam Bác triều chỉ còn kế tục được tổ 
tiên trong việc thờ cúng thần thánh. Vẽ mặt này thi nhà 
vụa còn được sùng kính, song lòng trung đối với vua không 
còn được như trước nữa. 

Tuy nhiên người ta vẫn nuối tiếc và muốn gin giư ngôi 
vua, nhất là trong những thời kỳ chỉnh biến và tao loạn 
quyền lực nằm trong bàn tay đẫm máu của giới quân nhân 
it học. Trong những thời kỳ như vậy nhà vua và giới quý 
tộc triều đỉnh vẫn có ít nhiều điểm sáng để người ta hướng 
tới. 

Độc giá cuốn "Chuyện về Gengi" đã phần nào thấy được 
những thú vui phù phiếm cũng như cuộc sống đây những 
âm mưu trung cung cấm. Người ta gập những thanh niên 
quý tộc sống buông thả trong những thú vui nhục dục, thích 
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khoái lạc, núp dưới bóng một chính quyền quân quản ở kinh 
đô. Trong khi đó ở cung đỉnh, hoàng gia vẫn cố níu giữ 
những truyền thống cũ có vẻ bề ngoài nghiêm trang, thiêng 
liêng, khác nghiệt của giới quý tộc đang suy tàn với đầu óc 
trống rỗng. Cuộc sống đó đã được mô tả trong hồi ký của 
một số ông vua và hoàng tử thời trung cổ. Dó là những tư 
liệu quý báu giúp cho việc nghiên cứu cánh sinh hoạt ở triều 
đình với những nghỉ lễ cứng nhác, đầy những cảnh vô vị. 

_ Trong số những tư liệu đó, cuốn hồi ký hay nhất là của 
Vua Hanazono, đã phác họa tương đối sinh động và cụ thể 
toàn cảnh sinh hoạt ở triều đình. Vua Hanazono sinh năm 
1297 là con trai thứ hai của vua Fushimi. Ông thuộc chí 
trưởng, nối ngôi vua Go - Nijò ở chỉ thứ năm 1308. Ông ở 
ngôi vua cho đến năm 1318 thì thoái vị, nhường chỗ cho 
vua Go-Daigo. Hồi ký của ông viết về sinh hoạt ở cung đỉnh 
khoảng từ năm 1310 đến năm 1332 là thời gian ông làm 
vụa và 14 năm ông là nhà vua thoái vị của chỉ thứ. Ông 
mất năm 1348 ở tuổi 52. Hồi ký của ông đã cung cấp cho 
người dọc nhiều thông tin về các sự kiện chính trị đương 
thời, có những việc ông mắt thấy tai nghe, cố những điều 
ỏng nghe kể lại, tất nhiên không phải điều nào cũng xác 
thực. Lý thú nhất và có giá trị nhất là những đoạn ông kể 
về cuộc sống riêng, suy ngâm về cuộc đời mình, bàn luận 
về thế sự và nhân tình thế thái. Có cảm tưởng như ông đích 
thực là một học giả, một nhà thơ, một nghệ sĩ, một nhà tu 
hành mộ đạo và chừng nào đó là một nhà triết học. 

Những trang đầu của tập hồi ký viết về mùa đông năm 
1310, năm ông mới l4 tuổi. Ta hãy đọc một hai trang nhật 
ký của ông: 

Tháng 10 (Tháng 12 nam 1310) 

l1 tháng 10. Các quan trong triều đã thay v phục mùa hè 
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bằng y phục mùa đông. Thái hậu Genkimon-ln (vợ góa của 
vụa Go-FPukakusa) ngọc thể bất an. 

2 tháng 10 - Trời đẹp. sửa lại bài thư. Dêm nay dự cuộc 
họp tuyên phong các hòa thượng, quan chủ trì cuộc họp là 
Kinkata. 

đ tháng 10. Đêm nay có môt người lăn đâu tiên đến đọc 
thơ tôi. Ông ta đứng ở cuối phòng. Tôi ngồi vào ghế tựa và 
đọc bài thơ Kohun Hongi. Thái hậu Genkimon - In vẫn miệt. 

4 tháng 10 - Tiếp khách riêng. bình thơ. Tập hắn cung. 

5 tháng 10 - Trời dẹp. Lam thơ. Tập bán chiếc cung nhỏ. 
Thái hậu Cenkimon-In đã ngồi dậy. Tin vui. 

6 tháng 10 - Trời trong. Làm thơ. Tập bán cung. 

7 tháng 10 - Trời mưa. Lâm thơ chử iián. Dề tài bài thơ 
là: "Mùa đông đến vùng đất hoang". 

9 tháng 10. Trời sáng. Sáng nay được tin bà hoàng 
Sakuheimon-Ïn mất đêm qua. Bà là chị tôi. Do có việc tang 
nên các cuộc vui phải bỏ hết. 

10 tháng 10. Trời sáng. Ngày hôm nay tôi bất đầu uống 
thang thuốc bắc đầu tiên, sẽ phải uống bảy thang liền. 

13 tháng 1Ô - Hôm nay không nghỉ triệu. Sukena xin lỗi 
không đến và nhà thơ Tòin Kinhata ngồi chờ. 

19 tháng 10 - Hôm nay là ngày hội tính tú trong năm. 
Hòa thượng Eisan đến làm lẻ. 

33 tháng 10 - Hôm nay đã định được ngày tháng cho lễ 
Gembuku. Buổi lễ sẽ tổ chức ở cung Thái thượng hoàng. 

25 tháng 10 - Một con chó chết. Phải tẩy uế khắp cung 
điện. Hoãn buổi lễ thần hàng ngày. 

28 tháng 10 - Hòa thượng hoàng tử Kakunyo làm lễ sám 
hối. 
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30 tháng 10 - Dại đức Shinjù làm lễ sám hối (Danh sách 
những người dự kèm theo). 

Qua nhật ký ta thấy công việc tế lễ trong tháng LŨ không 
có nhiều. Vua Hanazono có nhiều thì giờ làm thơ ở nhà. 
Đến tháng sau sẽ có nhiều cuộc lễ thÂn, nhà vua phải chủ 
trì. Gọi là chủ trì nhưng ông không phải làm gì nhiều, 
thường cử người làm thay. Trong những dịp có đại lễ nhà 
vua là người làm trung gian giữa nhân dân và thánh thần. 
Nhưng đại lễ gồm có lễ cầu được mùa (Toshigoi), lễ quả đầu 
mùa (Ninamel, lễ ở đền thờ thân Kamo là thần hộ mệnh 
cho hoàng gia. 

Tháng mười một 

1 tháng 11 - Đã cơ lịch trong tháng. Quan chủ lễ tháng 
này là Fujiwara Ason Œon - Chùnagon. Từ hôm nay người 
ta sẽ đâng nhiều qua tạng. Dược tin bà Naishi ốm. Bà Naishi 
là người coi sóc cung Naishi dokoro nơi nhà vua đến làm lễ 
thần và cất giữ ấn tin của hoàng gia Một bà phu nhân trẻ 
được cử thay bà Naishi. Cơ lễ thần lửa. 

2 tháng 11. Ngự ở phòng làm việc ban đêm. Ngày hôm 
nay có lễ cầu tự do và câu an. 

7 tháng 11 - Dã có tuyết đầu mùa, tuyết phủ dãy hơn 
hai đốt ngón tay. 

10 tháng 11 - Hôm nay cử người đi dự lễ hội ở đền 
Kasuga. Họ đến muộn và đến nửa đêm mới rời đền 
Seiryboden. Tắm rửa sạch sẽ. Dêm nay rời nơi ở. 

12 tháng l1 - Sáng nay có lễ hội ở đền Hirano. Tắm rửa 
sạch sẽ. 

13 tháng 11 - Lễ hội ở đền Xfatsuo và Umenomiya. 

Chuẩn bị tổ chức lễ hội đặc biệt ở đền Kamo. 

14 tháng 11 - Vũ hội và âm nhạc ở cùng Naishbi-dokoro. 
Naden đến tâu, thông báo vẽ việc này. 
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15 tháng 11 - Dền Kantò dâng tạng phẩm bàng vàng và 
nhiều thứ khác. 

16 tháng 11 - Lễ hội ở đền Sonokara-Kami, nơi thờ các 
vị thần Triều Tiên và các vị thần nước ngoài. 

17 tháng 11 - Lễ hội ở Chinkonsai (VÌ sự yên tĩnh của 
tỉnh thần) 

18 tháng 11 - Lễ hội quả đầu mùa ở Miinamesai. 

19 tháng 11 - Không có lễ hội. Nghị triều bàn lễ tang bà 
thái hậu Sakuheimon-In. 

21 tháng lI - Một số việc nhỏ 

22 tháng 11 - Lễ hội đặc biệt - Di thăm chuồng nuôi ngựa 
của Hoàng gia. 

23 tháng 11 - Lễ hội ở đèn Yoshida 

24 tháng II - Lễ hội đạc biệt ở đền Kamo. Tiến hành 
như thường lệ. Cử phái viên đi Arinaka. 

28 tháng 11 - Quan nhiếp chính mang lệnh về thể thức 
tiến hành lễ Gembuku mừng con trai Vua Go-Fushimi. 

29 tháng 11 - Phái viên mang đồ ban thưởng cho đền 
sa đến đúng ngày giờ. 


J0 tháng lI - Dêm nay cơ 6 chiếc xe chở đồ thờ về đền 
Hie 

Công việc của các tháng khác trong năm cũng đại loại 
là như vậy, Dạc biệt hai tháng cuối năm và tháng đầu năm 
mới nhà vua bận rộn về các cuộc lễ trong cung, nhất là lễ 
ở cung Naishi-dokoro nơi để ấn tín của hoàng gia. Cũng còn 
có một số việc khác của triều dinh như nghe các vị thượng 
thư tâu trình công việc trong nước hoặc đi xem xét công 
việc ở các cung đặc biệt là cung Kurodo-dokoro. Có một số 
công việc khác. gọi là có mật cho thêm long trọng như đi 
thăm ba vị vua đã thoái vị để tỏ lòng tòn kính. 
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Nhà vua sống một cuộc sống tù túng, cách biệt với thế 
giỏi bên ngoài. Ông chỉ làm những việc có tính chất hình 
thức không có ý nghĩa gì với việc điêu hành đất nước. Thực 
quyền nằm trong tay chỉnh quyền Bakufu. Nhà Vua nhiều 
khi chỉ biết sự việc sau khi nó đã xảy ra. Những ông vua 
trong thời kỳ này sau độ mươi nắm trên ngôi để chủ trì các 
nghỉ lễ long trọng ở cung đình, thường thấy rất sung sướng 
được thoái vị, coi như thoát được một chức vụ hữu danh vô 
thực. 

Vua Hanazano là một ông vụa trẻ tuổi, tính tỉnh năng 
động còn tìm thấy hứng thú trong việc học hành nghiên cứu, 
đôi lúc giải phiền với rượu và thơ. Nam 1312 nhân một cuộc 
binh thơ xướng họa do nhà vua tổ chức về đề tài: "Hoa đào 
nở trong sương", nhà vua và các thi hưu ngồi bàn luận về 
việc xây dựng lại cung điện, đổi tên triều đại, cụ thể hóa 
những nhiệm vụ của triều đình. Lúc ấy có nhật thực, nhà 
vua triệu các quan lo việc thiên văn và bói toán đến để 
đoán mệnh trời, vận nước. Đại để nhà vua thường có 
những cuộc họp như vậy với quần thần ở trong cung cấm, 
có khi ngôi bàn luận với nhau đến nửa đêm, thường củng 
chẳng để làm gì. 

Thỉnh thoảng cùng có những vấn đề rác rối. Như vào 
tháng 9 năm 1812 một đám đông tăng lữ từ đền Nara kéo 
-e làm náo động kinh đô, bất giữ nhiều quân cấm vệ. Tình 
hình làm cho cung đỉnh lo lắng, nhà vua không dám động 
đến họ cũng không biết nên xử trí ra sao đối với bọn tăng 
lữ vừa thuộc giáo phái Tòdaiji và đạo Shinto ở Kasuga, vừa 
thuộc giáo phái Kòfukuji. Bọn tăng lữ cậy thế đạo, biết nhà 
vua không làm gì được mình. tỏ ra hung hãng không coi ai 
ra gì. 


Quân cấm vệ bố trí ở các cửa cung, có cả đội ky bình đị ' 
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tuần tra chung quanh. Bọn tăng lữ mang cờ Phật tiến vào 
đền Hojòji, khiến nhà vua cũng phải đi theo để tỏ lòng sùng 
kính, có một viên đại thần lo việc lễ rước bảo kiếm của 
hoàng gia. Sự rác rối với đám tăng lữ vì thế được giải quyết 
êm thấm. Bọn họ rút về Nara sau đá. 

Tình hình trong cung yên tỉnh trở lại. Dến tháng 10 năm 
ấy, bà thái hậu Genkimon In đến thăm vua Hanazono, có 
các thị nữ theo hầu. Thái hậu đi cùng xe với quan Dại tư 
vấn Tamekane. 

Tamekane là một chính khách rất thông minh, đồng thời 
là một nhà thơ nổi tiếng. Dêm đó trăng sáng, trời trong. 
Cuộc viếng thăm được giữ kín hoàn toàn như chuyện riêng 
của thái hậu phù hợp với nghỉ lễ truyền thống. Vua 
Hanazono vốn là một người thích và có năng khiếu cả về 
cầm, kỳ, thi, họa, về văn chương cổ điển nên rất lấy làm 
sung sướng khi được ngồi đàm đạo với Tamekane. 


Năm 1312, Tamekane hoàn thành bộ tuyển tập tên là 
Gyokuyòshù trong đó có chép cả những bài thơ của vua 
Hanazono. Khẩu khí của nhà vua già trước tuổi. Còn rất 
nhỏ mà Hanazono đã có bài thơ như sau: 

"ánh sáng của trời chiều 

Đang lụi tàn trên mát chùa cong 

Tiếng chim nhạn tẵn còn rấu rít 
Và trong Uuườn 

Gió xuân phe phấy trên cành liêu..." 

Cha của Hanazono là vua Pushimi cũng là nhà thơ nổi 
tiếng, nhiêu bài thơ của ông cũng được chọn đưa vào bộ 
tuyển tập. Vua Hanazono rất thích làm thơ. ông đã tập hợp 
được chung quanh mình nhiêu bạn thơ trí kỷ. Nhiều khi họ 
coi việc xướng họa là trò tiêu khiển thanh tao và sẵn sàng 
ngồi với nhau hàng ngày không dứt để thi nhau ngâm vịnh. 
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Họ làm cả thơ chữ Hán và cũng hay không kém thơ Nôm 
(tiếng dân tộc). 

Mùa xuân năm 1317 một nhà sự từ Kantò trở về kinh 
đô mang theo tin buồn từ Kamamura. Ỏ đấy đang có chuyện 
tìm người lên nối ngôi thay vưa Hanazono: Dư luận ở miền 
Đông ủng hộ hoàng tử Takaharu thuộc chỉ thứ là người học 
rộng, nhiều tuổi hơn Hanazono và có năng lực hơn. Trước 
tin này vua Hanazono không có phản ứng gì mạnh mẽ, ông 
chỉ nói là minh đã ở trên ngôi được 9 năm, lâu hơn hai vị 
vua trước. Do đó ông sẵn sàng rút lui. Ông chỉ tiếc một điều 
là đã không được chuyển đến cung mới vừa xây xong. Ông 
nói: "Tất cả là do mệnh trời, tôi không có gì tức giận và 
cũng không thèm muốn gỉÌ". 

Mấy tháng sau chính quyền Bakufu quyết định chính 
thức. Trong thời gian đó, vua Hanazono vẫn miệt mài với 
sách vở như thường lệ. Các thày dạy đến thăm nhà vua đều 
đạn. Ông đọc sách cổ điển Trung Hoá và kính Phật, có một 
vị Cao tăng đến giảng cho ông cuốn sách Án Dộ Jòyuishiki- 
ron đã được dịch ra tiếng Trung Hoa. Đây là một tác phẩm 
lớn về tư tưởng triết học, giảng mấy ngày mới hết. Khi ông 
thấy đã hiểu thì lại chuyển sang làm thơ cùng với bạn bè, 
nhiều khi thức trắng đêm. 

Một Ít ngày sau qua một nguồn tỉn bÍ mật, ông được biết 
có một phái viên mang đến cho vua Go-Fushimi một bức 
thư đề nghị lập con trai lớn của Vua Go-Nijo làm thái tử, 
và người thay thế tiếp đó là một hoàng tử khác cùng thuộc 
chỉ thứ. Việc này khiến cho vua Hanazono bực tức. Ông viết 
trong hồi ký: "Tôi không thể hiểu được điều này... Vận mệnh 
của đất nước đặt vào tay những người tầm thường như vậy 
thị thật là nguy hiểm. Vội vàng thông báo một điều hệ trọng 
như vậy thì thật là đáng trách. Chỉ có những kẻ ngu đốt 
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mới làm như vậy. Miền Đông hết những người giỏi rồi sao. 
Không còn ai xứng đáng nữa sao". Diều chính mà vua 
Hanazono phản đối là chính quyền Bakufu đã thiếu thận 
trọng, công bố cho dân chúng biết hai nhân vật cùng trong 
chỉ thứ thay nhau làm vua. Việc đó trái với quy ước là phải 
lưân phiên giữa chỉ trưởng và chi thứ. 

Vua Hanazono chỉnh thức thoái vị vào ngày nào không 
thấy ghi. Ông chuyển sang ở cung mới xây vào mùa xuân 
năm I3I7 Dơ là cung Nijo-Tominokoji, xây cùng kiểu với 
cung Kanin nhưng có ít buồng hơn. Cuốn hồi ký cơ gián 
đoạn mất một thời gian từ giữa năm 1317 đến tháng giêng 
năm 1318. Chỉ có một đoạn dài nơi về lễ tết đầu năm, ngoài 
ra không có gì nữa cho đến tháng giêng năm 1319, Cơ thể 
đoán là vua Hanazono thoái vị vào tháng giêng năm 1318 
bởi vì đến tháng 2 thì cơ thông báo về việc lên ngôi của vua 
Go-Daigo và lễ đăng quang được tiến hành mấy ngày sau 
đó. 

Bát đâu từ năm 1319, lúc đó vua Hanazono bước vào 
tuổi 22, hồi ký của ông khá hấp dẫn. Ông suy ngẫm về trách 
nhiệm của mình, tự trách mình không có đức nên trời phạt, 
thiên tai giảng xuống liên tiếp. Lúc này sức khỏe của ông 
có phần suy giảm. Ông lo nghỉ về bệnh tật và day dứt về 
nỗi buồn cô đơn. 

Tháng giêng năm 1319, ông kế tỷ mỷ về các nghỉ lễ đầu 
nâm trong đố có câu chuyện lý thú về việc chơi bài, thi thơ 
giữa một bên là các nhà quý tộc và các bà mệnh phụ trong 
triêu đứng đầu là Thái hậu, và một bên là một mình nhà 
vua. Ởng tỏ ra không còn hào hứng với những trò chơi đó 
như trước. Ông viết: 


"Mưa rả rích, mây đen u ám, trời nặng triu. Từ đêm qua 
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bệnh tê phù của tôi lại nặng lên, hôm nay còn tôi tệ hơn 
nữa. Từ mùa hè tôi đã thấy khổ sở về bệnh này, căn bệnh 
chạy chữa hai ba năm qua không thấy đỡ. Tôi chán ngán 
vô cùng vì mình ốm yếu như thế này. Từ thuở nhỏ tới vẫn 
sống cô độc. Tôi không thể tìm được những phút hoàn toàn 
thư thái, tôi cũng không thể nơi hết được nỗi thất vọng của 
mình. Tinh thần tôi suy nhược chấc cũng chẳng sống được 
bao lâu nữa. Từ đáy lòng tôi thích được đồn công sức vào 
việc học và giảng kinh song nay thì lực bất tòng tâm". 

Ông nơi nhiều về nỗi buồn, phàn nàn rằng còn quá nặng 
nợ với đời, không thể yên tâm làm việc tu hành. 

Thế nhưng ông vẫn bị mang tiếng là sống vô công rồi 
nghề hết ngày này tháng khác và vô tích sự. Ông chỉ làm 
được một việc là cố nơi ra trang thái tâm hồn mình. Nỗi 
buôn đã làm ông không đứt khỏi những ý nghỉ vấn vơ. 

Nay ông đã là thái thượng hoàng, bước sang một cuộc 
sống mới đây xúc cảm. Tuy nhiên ông không nuối tiếc gì 
khi phải thoái vị, mặc dầu sự thoái vị ép buộc để nhường 
ngôi cho Go - Daigo, bởi vì ông không cảm thấy hào hứng 
gì khi làm vua đương quyền. 

Bước vào tháng 3 năm 1319, tập hồi ký nối nhiều đến 
những sự rối ren ở kinh đô do bọn tăng lữ gây nên. Những 
sự kiện này đã làm triều đỉnh hoàng hốt chính quyền Bakufu 
bối rối. Họ lo lắng vỉ xuất hiện dấu hiệu bất phục tùng ở 
kinh đô. Thời kỳ này có sự xưng đột giữa phái Miidera và 
Hiyeizan về quyền kế vị, về quyền ra mệnh lệnh. Tình hình 
thật nghiêm trọng, năm bè bảy mối, ai cũng muốn chiếm 
phân tháng. Thảm kịch xảy ra khi phái Hiyeizen nổi lên 
phá phách. đốt trụi hết các dinh thự của phái Miidera. Thật 
là khủng khiếp đối với Thái thượng hoàng Hanazono, ông 
viết trong hôi ký: "Đã đến lúc đạo lý suy đồi đến cùng tận". 
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Vào thời kỳ này ông kể nhiều về các cuộc viếng thám 
vua Go-Fushimi, kể về công việc nghiên cứu của ông, những 
cuộc đàm đạo với các nhà sư và các học giả, những cuốn 
sách ông đọc và cả những công việc để tỏ lòng mộ đạo của 
ông. Vua Hanazono luôn có phong thái nghiêm túc, ông ở 
ngôi vua không lâu và không bao giờ coi nhẹ các nghỉ lễ. 
Ông thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với gia đình. Tháng 7 ông 
trực bên giường của chị dâu, là bà thái hậu Kògimon-In, khi 
bà này sinh con. Ông cầu nguyện bên tai đứa bé trẻ sơ sinh 
và nói ba lần: "Cha cháu là trời, Mẹ cháu là đất. Cháu hãy 
giữ lấy chín mươi chín đồng tiền này để sống lâu". Trong 
hoàng gia, khi có những dịp như vậy người ta thực hành 
các nghỉ lễ rất trọng thị, đến mệt lử. Tham gia các nghỉ lễ 
cũ các nhà sư, các nhà bói toán, những người cầu nguyện. 
Không có một động tác nào dầu nhỏ bị bỏ sót. 

Tháng tiếp theo có cuộc viếng thăm dài đến cung 
Chòkodò để thăm hai cựu hoàng đã về nghỉ lâu là vua 
Go-Uda và vua Go-Pushimi. Cũng lại có những nghỉ lễ tôn 
giáo như lễ dâng hoa trước tượng Phật, cầu phúc và cầu 
thọ. Nhiều ngày tiếp theo có các nghĩ lễ khác phải thực hiện. 
Sau đó vua Hanazono lại trở về cuộc sống bình thường, đàm 
đạo với các nhà sự, các nhà học giả về văn chương, giáo lý 
về Phật giáo. Vấn đề như thế này được đưa ra bàn luận: 
"Thờ thần Kannon sẽ tẩy trừ được ba điều độc hại. Như vậy 
là do lòng tin hay do sự mộ đạo?" Câu trả lời là: "Do niềm 
tín. Nhưng sự mộ đạo dẫn đến kết quả”. 

Nhiều khi cũng có những thú tiêu khiển khác. Có lần 
vào tháng 8, trời nóng, vua Hanazono và Go-Fushimi dạo 
chơi để hít thở không khí trong lành. Di theo các ông có 
các bà phu nhân trong triều. Họ đến chơi một đỉnh thự nào 
đó của một vị nhiếp chính. nơi có nhiều cảnh đẹp, có những 
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phòng trưng bày tranh quý hoặc các tác phẩm mỹ nghệ. 
Khách ở trên lầu, chủ lần lượt đến chào. Sau đó chủ rút lui 
rồi lại được khách vời đến và họ cùng uống rượu. Mỗi người 
uống vài chén rượu cho đến lúc ngà say. Quan nhiếp chính 
giới thiệu một cô vũ nữ xinh đẹp nhất ra biểu diễn một vài 
vũ điệu mừng khách. Quan nhiếp chính say rượu, ngš xiêu 
vẹo, gia nhân phải dỉu ông ta đi chỗ khác. 

Chập tối, Vua Hanazono tranh cãi với thái thượng hoàng 
Go-Uda về quyền thừa kế một thái ấp ở lIse do cha ông là 
vua Fusbimi để lại. Hanazono không tham lam nhưng ông 
muốn công bằng. Ông đã nói việc này với tả bộ thượng thư 
nhưng ông này lờ đi. Ông lấy làm tiếc rằng thái thượng 
hoàng Go-Uda đã xử sự không đúng đắn mặc đầu "ông ta 
là một con người học rộng, am hiểu văn chương chữ nghĩa", 
Hanazono đã viết như vậy. Hanazono rất cơi trọng đạo lý. 
Ông muốn làm cho ra nhẽ sai lầm của thái thượng hoàng 
Go-Uda chứ cũng không ghen tức gì với ông ta. 

Hlanazono thời kỳ này đã bát đầu thấy cuộc sống ở cung 
đình nặng nề. Dôi khi ông cũng giữ thái độ vui vẻ nhưng 
cũng là để giữ cho phải đạo. Ông bị người anh ngăn cản 
nhưng ông vẫn quyết định "sống cuộc sống bình thường như 
mọi người". Vụa Hanazono thích nơi chuyện về tôn giáo. 
Ông thường đàm đạo với các nhà tu hành về giáo phái Ikkò 
ở Nembutsu, nơi chuyện về kinh Phật, về kinh Adi-đà, coi 
niềm tín là cứu cánh. Ông say mê với triết học trong kinh 
A-di-đà. ông đi sâu nghiên cứu cả giáo ly Hinayana và 
Mahayana. Ông muốn chấn hưng các học thuyết đạo Tendai 
và đạo Shingon. 

Ông tin rằng đời người là bể khổ, chỉ cơ thể sung sướng ' 
khi được lên thiên đường. 

Một hôm ông viết: "Sớm nay tôi mơ thấy tôi sẽ được đầu 
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thai lại. Lòng tôi cũng muốn vậy và đây là lân thứ ba tôi 
linh cảm thấy điều này. Tôi muốn cớ cuộc sống tâm linh 
sau cuộc sống thực này. Tôi không nơi với ai về giấc mơ đó 
và coi như đơ là niềm vui riêng giữ cho mình: "Hôm sau 
_ đúng là ngày đầu năm mới, ông nghiên cứu kinh. Òjòyoshù, 
như kinh Phúc Âm của Phật. Ông muốn thánh thơi làm việc 
này nhưng ngôi củng không vên vì có quá nhiều nghỉ lễ 
trong dịp tết. Ông mất một số ngày vào các cuộc dạ hội, 
tiệc tùng, đàn hát, bình thơ. 

Những năm sau khi ông thoái vị, ông viết nhiêu về những 
nghiên cứu của mình. Ông thường ngồi đàm đạo với bạn bè 
về sách vở đến đêm khuya. Ông cho rằng văn chương cổ 
điển và kinh Phật nếu không giúp ích trực tiếp cho công 
việc điều hành đất nước thì cũng giúp cho việc đề cao luân 
thường, đạo lý. Ông rất chuyên cần làm việc Phật, ông đọc 
kinh, niệm Phật suốt ngày. Ông kể: "Trừ những bữa ăn, còn 
suốt ngày tôi câm quyển sách trên tay. Tôi không dám nói 
là thấu hiểu hết kinh Phật nhưng biết đến đâu cố gắng làm 
theo cho đúng. Tôi muốn từng bước đi đến cõi Phật. Tôi 
chưa đạt tới nền học thức như mong muốn, đó là điều đáng 
tức nhất trong đời tôi”. 

Ông là con người sống khác khổ. Ông đau khổ vì đạo đức 
suy đồi của người đời. Ngay những người trong giới thượng 
lưu cũng chỉ "đám đuổi đi tìm khoái lạc". Giới trẻ thì không 
được học và không chịu học. biết dăm ba chữ. làm được vài 
câu thơ đã lây làm thỏa mãn. Họ chẳng hiểu biết gì về kinh 
Phật, còn về van chương chỉ học những cái nhù phiếm. 

Vua Hanazono thích thơ ca, nhưng ông cũng chú tâm 
nghiên cứu van chương cố điển. 

Mùa xuân nam 1520, ông đến thăm người anh ở biệt thự 
Kitayama. Hai anh em đi dạo quanh vườn, ngắm cảnh, có 
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thột vài viên thị thần theo hầu. Quan Tể tướng đến bái kiến. 
Vua tiếp và chuyện trò thân mật vui vẻ, rồi cả khách và 
chủ cùng nhau uống rượu. Đến lúc mặt trời lăn họ lên 
thuyền xuôi dòng đi chơi trên sông Kamo. Trên chiếc thuyền 
thứ nhất là các bà phu nhân, chiếc thuyền thứ hai là các bà 
khác thuyền thứ ba là các ông. Dến tối nhà vua và thái 
thượng hoàng mới lên thuyền. Trên thuyền vang lên tiếng 
đàn, tiếng sáo, bà Thái hậu cũng ngồi gõ phách hát theo. 
"Dưới ánh tráng, tiếng đàn hòa với tiếng ca, tiếng mái chèo 
khuấy nước hòa với tiếng vọng chuông chùa". 

Đến tháng sau đó có một đám đông tín đồ Phật giáo kéo 
đến dinh Thái thượng hoàng. Bà Thái hậu Eifukumon-In, 
vợ góa của ông vua đã quá cổ Pushimi từ biệt thự Kitayama 
đi sang. Dám đông đồng thanh đọc kinh A-di-đà, trên bàn 
thờ cao có tranh đức Phật thích ca, một ngàn bức tượng 
nhỏ và nhiều bản kinh do các hoàng tử và công chúa chép 
tay. Qua hồi ký, ta thấy vua Hanazono còn có năng khiếu 
cảm thụ nghệ thuật đồ họa. Ông có những nhận xét tỉnh tế 
về nghệ thuật chẳng thua gì những nghệ sĨ cơ tài. Có một 
bức tranh cuốn nổi tiếng với tên là Tòhoku-In Utaawase mô 
tả sinh động một cuộc thi thơ. Theo tài liệu lưu trữ tại đền 
Hagiwara-dono thÌì bức tranh mô tả sinh hoạt của vua 
Hanazono sau khi ông về nghỉ năm 1337, theo bản chú thích 
thị đở chính ià tác phẩm của Hanazono. Tác phẩm hội họa 
của ông không thua kém tác phẩm của những nhà hội họa 
nổi tiếng khác của cung đình. Ông có một bức chân dung 
do họa sỉ Gòshin vẽ nam ông ở tuổi 42 mặc quần áo tu hành. 
Họa sỉ Gòshin thuộc đồng đôi Takanobu, nổi tiếng đương 
thời giống như nhà thơ Toin RKinkata. Bức chân dung với 
nét mặt trầm tư, mắt sáng nhìn ra xa thẩm. 


Từ nam 1320 đến năm 1324 vua Hanazono tập trung 
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vào việc tu hành. Từ cuối năm 1324 Hanazono chú tâm vào 
việc nghiên cứu nghệ thuật, lịch sử, tác phẩm cổ điển Trung 
Hoa, phê bình văn bọc trong đó có những bài viết của Chu 
Hsi (?}. Trong thời kỳ này, tỉnh hình chính trị ở kinh đô cơ 
nhiều khó khăn. Vua Hanazono sống ẩn dật, không tham 
gia vào các hoạt động chính trị nhưng có nhiều người thân 
cận thông tin cho ông biết kịp thời diễn biến của tỉnh hình. 

Bước vào năm 1325 ra đời mấy tập thơ mới của vưa 
Hanazono. Dề tài ông viết đặc sác có hai tập "Trăng sáng 
ở kasuga" và "Sương mù trên cánh đồng". Thơ của nhà vua 
được một nhà quý tộc ngâm thơ hay nổi tiếng, bạn thân của 
ông trình bày. 

Một hôm có một văn thư từ Kamakura tới, thông báo 
việc hai người ủng hộ vua Go-Daigo bị bát để tra xét về âm 
mưu phản loạn. Tiếp ngay sau đó lại có tin Suketomo bị di 
đầy và Toshimoto được phóng thích. Lúc này chính quyền 
Bakufu đang gây sức ép buộc vua Go-Daigo thoái vị. Vua 
Hanazono theo đõi chặt chẽ những tín tức này bởi vì sự việc 
có liên quan đến chỉ trưởng. Mặc dầu tập trung vào việc tu 
hành nhưng ông không thể bỏ qua những tin tức đó và phán 
xét một cách thận trọng. Người ta bàn tán sôi nổi về việc 
trao một thanh bảo kiếm cho con trai nhỏ của nhiếp chính 
Hòjò lúc bấy giờ là Takatoki. Vua Hanazono không tán 
thành những lời lẽ gay gắt trong bức thư của bà Thái hậu 
gửi cho chính quyền Kamakura, ông sợ do việc này người 
ta lấy cớ làm to chuyện. Ông là người khôn ngoan, khuyên 
bà chị dâu nên mềm dẻo, không nên tỏ ra gay gắt với chính 
quyền Kamamura mà thêm sinh chuyện. 

Trong năm 132Š5 ông viết nhiều về tỉnh hình sức khỏe 
suy sụp của mỉnh, những bữa cảm lạnh, những cơn sốt, nhức 
đầu và suy nhược. Các viên ngự y, các thày bói toán được 


218 


vời đến nói chuyện họ đánh giá tiên lượng xấu. Vua 
Hanazono không ngớt phàn nàn vỉ không còn đủ sức mà 
tiếp tục việc nghiên cứu sách vở. 

Ó Kyoto không khí yên bình, dễ chịu, người ta chờ đón 
chính quyền Bakufu trở về kinh đô. Trong khi đó cuộc sống 
ẩn dật của các ông vua đã hết thời về nghỉ vẫn tiếp diễn 
với mạch sống bình thường, đơn điệu, Ít thay đổi. Các nhà 
sư và các học giả muốn đi thì đi, về thì về, ít ai quan tâm 
tới. Công việc thường nhật của họ là ăn rồi đi lễ hoặc ngồi 
với nhau đàm đạo về tôn giáo. Vua Hanazono có những cuộc 
chuyện trò dài với những người đứng đầu các giáo phái, 
nhiều khi ông nghe họ một cách thờ ơ, chẳng ra chiều thích 
thú mà cũng chẳng bài bác một điều gì. Dối với đạo Tendai 
và Shingon ông thích hơn nhưng cũng để trong lòng. Ông 
thích sự tỉnh tế của những học thuyết đó. Ông nghiên cứu 
cả triết học đời Tống Trung Hoa với đầu óc phê phán. Dôi 
khi, ông cũng rời sách vở, trở về với đời sống thực tế, suy 
nghỉ về những khoản bổng lộc do các tỉnh dâng hiến hoặc 
quan tâm tới những tài sản đất đai của hoàng gia bị bọn 
quản lý đất đai nhũng lạm, gậm nhấm dần. 

Đến cuối năm 1325 ông than thở không thực hiện được 
kế hoạch nghiên cứu đã đề ra đầu năm. Ông mới chỉ đọc 
được mấy quyển sách, tuy có lý do vì ốm đau hoặc bận rộn 
gì đó nhưng cũng tự lấy làm xấu hổ vì sự lười biếng của 
mình. 

Từ cuối nam 1325 đến mùa thu năm 133! ông không 
viết được bao nhiêu. Dây là thời kỳ vua Go-Daigo bỏ cung 
điện chạy trốn lên Kasagi. Ngày 1 tháng 11 năm 1331, ông 
tiếp tục viết lại kể về việc vua Go-Daigo bị bát. Bằng một 
giọng ngậm ngùi ông ghi lại giờ phút nhà vua bị một toán 
lính của chính quyền Kamakura đến bát. Nhà vua mặc áo 
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mỏng, tóc xõa rũ rượu. Ông bị cầm tù ở đại bản doanh 
Rokuhara và buộc phải giao lại ấn tín. Hanazono gọi vụa 
Go-Daigo là cựu hoàng" bởi vì lúc đó thái tử con trai vưa 
Go-Fushimi đã được chính quyền Bakufu đưa lên ngôi với 
vương hiệu là vua Kogòn. Hanazono kể về việc vua Go-Daigo 
buộc phải trao lại ấn tín cho vua mới. Hanazono kể: "Hôm 
nay, lúc chập tối cựu boàng tiến vào đỉnh của nhiếp chính 
Hòjò Tokimasu, cố một số nhà quý tộc đi theo. Ông ngồi 
trên kiệu có vài ngàn ky binh áp giải, cả đoàn đi suốt đêm 
trong ánh sáng như ban ngày của các ngọn đuốc. Ngày hôm 
nay Hoàng thượng trao ấn tín". 

Mạc dâu bị giam lỏng ở Rokuhara nhưng vua Go - Daigo 
vân được phép tiếp khách, nhờ đó ông vẫn có những tin tức 
ở bên ngoài. Hanazono mô tả hành động đối xử của chính 
quyền Bakufu là đáng ghê tởm, ông tỏ lòng ái ngại cho vua 
Go - Daigo và cho rằng ông vua này là nạn nhân của sự 
tranh giành ngôi báu giữa chỉ trưởng và chỉ thứ trong hoàng 
tộc. Sau khi kể chuyện về vua Go-Daigo, Hanazono lại 
chuyển sang đề tài muôn thuở về đời sống hàng ngày trong 
cung đỉnh, những nghí lễ tôn giáo, những cuộc tiếp khách. 
những buổi đàm đạo, những cuộc thám viếng họ hàng, 
những kiệu, những xe ông thường ngồi. 

Dầu năm 1332 có kể về lễ đón mừng năm mới mà người 
chủ trì là vua Go-Fushimi vừa thoái vị. Thời điểm đó thái 
tử con vua Go-Fushimi bận đi dự lễ đăng quang. Dầu tháng 
4 Hanazono kể ngắn gọn về việc vua Go-Daigo bị đi đầy. 
Ông vua này bị áp giải đến tỉnh lzumo rồi sao đó xuống 
thuyền đi Oki. Khoảng cuối tháng Hanazono ghi chép về cái 
chết của quan Dại tư vấn "Dainagon Nyùdo" cũng chính là 


nhà thơ lớn Kyogoku Tamekane. 
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Tiểu sử của Tamekane rất đáng chú ý vì là điển hình 
của một con người đã kết hợp được thơ ca với chính trị là 
một đặc trưng của đời sống cung đỉnh đương thời ở Nhật 
Bản. Thời kỳ đơ, triều đình thường khuyến khích các nhà 
thơ làm các tuyển tập. Trong văn học nghệ thuật nói chung, 
thơ ca lúc đơ có vai trò quan trọng nên qua thơ ca thấy 
phản ánh được sự xung đột giữa các trường phái văn học 
trong đời sống chính trị ở Nhật Bản. 

Tamekane (1254-1333) sáng lập ra trường phái Kybgoku 
- Reizel, đối lập với Nụồ Tameuji là người đứng đâu trường 
phái bảo thủ No. Cả hai nhà thơ đều là hậu duệ của nhà 
thơ lớn Teika. Họ đối lận với nhau về phong cách thể hiện 
vì Tameuji phản đối quyết liệt dòng thơ mới. Dòng thơ này 
chịu ảnh hưởng của triết học đời nhà Tống. Thời niên thiếu 
Hanazono rất ngưỡng mộ Tamekane, cả ông và anh ông là 
vua Go-Pushimi đều cảm phục năng khiếu thơ ca và tài học 
rộng của nhà thơ. Dến khi lớn lên thi Hanazono thấy 
Tamekane có khuynh hướng chống đối về chính trị và như 
vậy cực kỳ nguy hiểm. Trong triều đại vua, Pushimi, 
Tamekane hoạt động chính trị theo khuynh hướng không: 
được lòng chính quyền Bakufu. Ông không được dùng và bị 
buộc về sống cuộc đời ẩn đật. Vẽ sau ông bị đi đây ở Sado. 
Sau mấy năm đi đây ông được tha trở lại kinh đô và lại bị 
kết tội có âm mưu lật đổ. Nam 1313 ông hoàn thành tuyển 
tập thơ Ovokuyoshu đến nam 1313 lai bị lưu đầy một lần 
nửa. đến tỉnh Tosa. Trong những năm vua Go - Daigo trị 
vị, ông lại đứng về phía dòng chỉ trưởng đối địch với đại 
nguyén soái Saionji Sanekane một nhà quý tộc lớn người có 
thế lực thuộc chính quyên Kamakura bảo trợ cho chỉ thứ. 
Chính Saionji Sanekane lại vừa là bạn, vừa là quan thày 
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của Tamekane. Tamekane lại bị đi đầy một lần nữa sau khi 
chống lại Šaionji quyết liệt. : 
Tamekane tuy là một nhà thơ có tài và một học giả uyên 
bác nhưng tính cách khó chịu ngay cả đối với đồng sự. 
Dương thời cho ông là con người hay ghen ty và tính tỉnh 
không thể tha thứ được. Trong thực tế, sự đối đầu giữa các 
trường phái thơ ca trong thời kỳ này đã gây ra nhiều sự 


chua xót, 


Tamekane được vua Pushimi vốn cũng là một nhà thơ 
có tài rất ngưỡng mộ. Tamekane được chỉ trưởng trong 
hoàng tộc tin cậy. Khi vua Pushimi thoái vị về nghỉ năm 
1298, vị trí chính trị của Tamekane rất mạnh. Ông lao vào 
cuộc đấu tranh một mất một còn với phong trào chống lại 
chỉnh quyền Bakufu. Vì thế mà nới chung ông bị các nhiếp 
chính Kamakura đối xử tàn tệ. Chỉ thứ trong hoàng tộc coi 
òng là một kẻ thù ngưy hiểm nên lại càng ủng hộ trường 
phải thơ ca đối địch với ông là trường phái Nịjò. 

Sự đối đầu giữa hai trường phái thơ ca cũng gay gắt 
không thua gì sự đối đầu trong việc tranh giành ngôi báu. 
Cả hai trường phái đều muốn khẳng định vai trò của mình 
trong đời sống tỉnh thần của đất nước, đều muốn có vai trò 
chỉ đạo và bảo vệ nền văn học, nghệ thuật. Hanazono có 
nhận xét sắc sảo rằng trong thời kỳ lịch sử đó đấu tranh 
trong thơ ca chẳng thua gì đấu tranh trong tôn giáo. 

Mùa xuân nàm 1333 Hanazono cùng với vua Go-Fushimi 
được phái Hòjò đưa về Rokuhara ở cho an toàn. Phái Hojò 
lúc này đang bị các lực lượng trung thành với vua Go-Daigo 
tấn công. Sau đơ, hai ông lại bị chuyển về một ngôi đền hẻo 
lánh ở tỉnh Mino, sau đớ trở về Kyoto. Hanazono cắt tóc đi 
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tu năm 1337 và sống ẩn dật ở quê hương, tại dinh Hagiwara- 
dono cho tới lúc chết vào năm 1348. 

Vua Hanazono rất cần mẫn và nghiêm túc thực hiện 
những công việc của hoàng gia và ông là một ông vua có 
phẩm chất cao quý. Ông viết một tài liệu để dạy Hoàng thái 
tử, tài liệu này có tên là Kai-Taishi Sho, khuyên thái tử coi 
trọng những tư tưởng đạo đức của tiền nhân, trung thành 
và hiếu thảo, trung thực. Ông không phủ nhận đạo Tống 
Nho, nhưng chấp nhận cơ phân tích, phê phán. Ông không 
đối lập với những cách nhìn của vua Go-Daigo, vẫn cho rằng 
cách nhìn của ông vua này là có cơ sở của một nền học vấn 
đích thực, nhưng ông sợ đạo lý của triều đình chỉ đựa trên 
cảm tính. 

Trong thời gian nội chiến, cuộc sống ở kinh đô thường 
bị rối loạn, Có nhiều làn vua Bác triều phải bỏ kinh độ chạy 
trốn. Mạc dầu trong hoàn cảnh như thế hoàng gia và giới 
quý tộc triều đình vẫn giữ được nền nếp coi trọng việc học 
và nghệ thuật. Nhiều người trong số họ sống yên tính ở các 
vùng quê và họ có nhiêu thời gian rãnh rỗi đọc sách, làm 
thơ, vẽ tranh. Có hai tuyển tập thơ được hoàn thành trong 
nửa cuôi thế kỷ. một tập do quan nhiếp chính Nijò 
Yoshimoto sưu tập nam 1đã6 và một tập do hoàng tử 
Munenaga con vua Go - Daigo sưu tập năm 1381. Tập hồi 
ký của Hoàng tử Sadashige (Sau này là vua Go-Sukò-In) kế 
lại những sự kiện chính của thế kỷ XV. chứng tỏ tác giả là 
người học rộng hiểu biết nhiều và dịch thực là con người 
của van học nghệ thuật. 

Nghiên cứu lịch sử thế kỷ XIV người ta có thể thấy rằng 


do chiến tranh liên miên. tính dân tộc của nền văn hóa Nhật 
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Bản cơ bị ít nhiều lu mờ. Truyền thống văn học và nghệ 
thuật cao của xã hội quý tộc không cơ điều kiện duy trÌ và 
phát triển, thay thế vào đó là cơ sở của nền văn hóa mới 
được mệnh danh là kỷ nguyên văn hóa Muromachi, 

Thời kỳ này chùa chiền Phật giáo phát triển nhiều. Triết 
học và nghệ thuật của đạo Phật được nhà vua ủng hộ cả về 
tỉnh thần và vật chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ XIV hoàng 
gia mất hết quyền lực thần bí của mình và do đó cũng mất 
cả quyền lực chính trị. Tuy nhiên quyền lực có nhiều hỉnh 
thức, trong một xã hội người ta còn coi trọng những lề thới 
và đạo lý đẹp đẽ thÌ nhà vưa và triều đình vẫn còn thế mạnh 
để giữ được ưu thế của mình. 


CHƯÓNG IX 


QUYỀN TỐI CAO CỦA PHÁI ASHH(AGA 


1 - Nhà vua bị lãng nhục 

Với sự thống nhất của hai chỉ trong hoàng tộc, lịch sử 
Nhật Bản bước vào một kỷ nguyên mới. 

Vinh quang của ngôi vua, tàn lụi sau khi vua Õo - 
Daigo bị lưu đầy, phần não được phục hồi nhờ những chiến 
công của các lực lượng trung thành với nhà vua. Song dẫu 
sao thì cũng đã tới lúc không còn sức nào để chống lại sự 
thống trị của các thủ lĩnh phái Ashikaga. nhất là từ khi 
các lực lượng trung thành với Nam triều bị đè bẹp. Sự 
thất bại của vưa Go-Daigo có làm cho nhiều người trong 
giới quân nhân đau lòng. Tâm trạng bất mãn của họ mang 
tính phản kháng tích cực, Dối với những quân nhân trung 
thành với Takauji và những người kế nghiệp ông ta thi 
họ muốn nhân cơ hội này phá tan trật tự xã hội đang tồn 
tại chứ không phục hôi lại ngôi vua. Họ muốn có những 
chủ soái cố quyền uy mạnh thực sự. chứ không phải những 
bù nhìn. Một viên tướng có thế lực là Kò No Aloronao đã 
có lần nơi: "Vua có tác dụng gì? VÌ sao chúng ta cứ phải 
cúi đầu trước một ông vua? Nếu vị lý do não đó mà cần 


một ông vua thì hãy tạo một ông vua bảng gỗ hoặc bằng 
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kim loại mà thờ chứ những ông vua bằng xương bằng thịt 
hiện tại thì chỉ đáng đưa đi đầy". Dó cũng là cảm nghỉ 
chung của nhiều người. Sách Taiheiki kể nhiều về những 
cuộc cãi lộn, thậm chí xung đột bằng dao kiếm giữa giới 
quân nhân hãnh tiến về vai trò người cầm quyền, khiến 
chính quyền đương thời mất nhiều công sức để duy trì 
trật tự. 

Có một câu chuyện kể rất giật gân về một quân nhân 
tên là Doki. Một lần Doki tỏ thái độ coi thường Thái thượng 
hoàng mà anh ta gặp đi trên đường phố với đoàn tùy tùng. 
Sau khi bị một viên thị thần quở trách về sự hỗn xược đó, 
anh ta gầm lên, giọng say rượu: 

"Thái thượng hoàng là cái thá gì? Nếu là một con chơ tôi 
sẽ đập chết!" Doki và những tên đồng bọn xông vào xe của 
Thái thượng hoàng. giương cung bắn tên vào đó. Cuộc ẩu 
đả xảy ra, dây cương bị đứt đàn ngựa lồng lên chạy trốn. 
Người giữ ngựa phải đỡ Thái thượng hoàng đứng lên, ông 
này ngơ ngác như vừa trải qua cơn ác mộng. Ông lấy khăn 
lau nước mắt khi một viên thị thần đến hỏi xem ông có bị 
thương hay không. Vi việc này Doki bị Takauji và Tadayoshi 
bát tội, nhưng tiếc thay lại nơi là tội gây rối trật tự chứ 
không phải tội đã dám xúc phạm đến Thái thượng hoàng. 
Doki bị bất. bị hành quyết vì bản thân đại nguyên soái cũng 
không đám tha thứ cho những hành động mạn thượng quá 
đỗi như vậy. 

Năm 1368, chỉnh quyền Bakufu đã nhân danh nhà vua 
để cai trị đất nước. Đời Takauji thi ông ta còn làm ra vẻ 
trung thành với nhà vua nhưng đến Yoshimitsu thÌ ông này 
do đã củng cố được vị trí nên càng coi thường nhà vua. Theo 
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một số nhà sử học thì Yoshimitsu hành động như một ông 
vua mới thực thụ. Ông ta làm mọi điều để hạ uy thế các 
nhà đại quý tộc trong triều kể cả sí nhục họ. Ông ta đối xử 
với họ như những gia nhân trong nhà mình, nhiều lân còn 
buộc các viên đại thần phải tham gia những nghỉ lễ và đi 
đứng như những người tùy tùng của ông ta. Vừa đe dọa. 
vừa mua chuộc. ông ta khóng chế các đại thân. Khi đi hành 
hương làm lễ, trong đoàn đi theo ông ta có cả những vị quý 
tộc xuất thân từ nhưng khai quốc công thân trong triều. 
Ông ta chơi thân với vua Go-Kògon và đôi xử với nhà vua 


như người trong nhà. 


2 . Cấu trúc của chính quyền dưới thời 
Yoshimitsu 

Cấu trúc của chính quyên dưới thời Yoshimitsu được một 
người trung thành và rất cơ tài năng là Hosokawa Yoriyuki 
thiết kế trong thời kỳ từ 1368 đến 1374. Nhờ kinh nghiêm 
bản thân và tính liễm khiết của mình, chính quyền do 
Yoriyukï điều hành mạnh và công bằng, mọi việc được đưa 
vào kỷ cương như thời kỹ đâu của chế độ nhiếp chính Hòjò. 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thể chế Hòjò sụp đỏ. luật 
pháp được tảng cường. trật tự được duy trí, mặc đầu cũng 
tòn một số nhược điểm mà người ta chưa hài lòng. Người 
ta cũng tự hỏi vì sao những cuộc cải cách chỉnh trị cần thiết 
đã thực hiện châm như thế mặc dâu Takaun trỏ thành đại 
nguyên soái đa 30 năm và năm toàn bộ quyền lực. Cơ lẻ vị 
Takauji và người kế nghiện ông ta, Yoshiakira là những 
quản nhân. chứ không phải những chính khách. Cá hai gân 
như suốt đơi bận công việc chỉnh chiến và vắng mật ở kinh 


đỏ. chẳng những thể hơn một lần họ đã bị lực lượng Nam 
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triều đánh bật khỏi kinh đô. Bản thân Takauji không quan 
tâm nhiều đến việc xây dựng một hệ thống chính quyền 
phong kiến mới. Ông để việc này cho người em là Tadayoshi 
và các cộng sự khác giải quyết, tiếc thay những người này 
không đáng tín cây. Do đó thể chế dưới thời Ashikaga cũng 
giống như dưới thời Hòjò không có sự tập trung mạnh mẽ 
ở trung ương để có thể đề ra đường lối có hiệu quả. Không 
có người nào hoạc cơ quan nào đủ uy tín nám chác được 
giới quy tộc giống như những người lãnh đạo của chính 
quyền Bakufu ở Kamamura đã có thể làm được trong thế 
ky trước. 

Cuối năm 1336 Takauji đặt soái phủ của mình ở Kyoto 
và thông qua đạo luật emmu Shikimoku. Đạo luật Kemmu 
Shikimoku giống như một bản hiến chương chính trị của 
ch:nh quyên Bakufu Ashikaga. Nó gần như bản tập hợp một 
sõ nguyên tác đạo đức do nhừng quan chức dân sự của thể 
chế Kamakura eú thảo ra. Nó cũng chẳng khác nhiều sơ với 
luật lệ của các nhiếp chính Hòjò. nö bổ sung nhiêu điều của 
bộ luật jòei Shikimoku 11232) làm cơ sở cho sự chỉ đạo về 
mặt hành chính và pháp chế dưới thời các đại nguyên soái 
Ashikaga, cho đến thời của Yoshimitsu. Chính quyền Bakufu 
Ashikagn vẽ cø bản vẫn giữ nguyên các cơ quan và các hội 
đồng của chính quyên Ramakura như Monchùjo cơ quan tư 
pháp tối cao. như ÄXandokoro cơ quan hành chính tối cao, 
như Hvojòshu nguyên lào nghị viện. như Hikitsuheshu cơ 
quan giúp việc của Hyojoshu. Ngoài ra còn cơ quan Samurai- 
dokoro phụ trách việc duy trì trật tự. kỷ luật trong quân 
đội và có nhiệm vụ bảo vệ kinh đô. Phần lớn những người 
đứng đầu các cơ quan này vẫn là những người đã từng làm 
việc dưới chế độ Hòjò trước đây. Tuy nhiên dưới thời chính 
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quyền Bakufu Ashikaga những cơ quan này không mạnh 
bằng thời Kamakura bởi vì ngay đại nguyên soái và các 
quan chức cao cấp có khuynh hướng đơn giản hóa bộ máy. 
Chẳng hạn cơ quan tư pháp tối cao Monchùjo đã phải phân 
quyền của mỉnh cho cơ quan Samurai - dokoro. Cơ quan 
này vừa phải bảo vệ chính quyền Bakufu, giữ trật tự ở 
kinh đỏ, vừa phải cai quản cả tỉnh Yamashiro. Người đứng 
đầu cơ quan Samurai dokoro ở Ryoto là một viên tướng 
có nhiều quyền, chịu trách nhiệm vẽ an ninh. trật tự công 
cộng 

Ehi Hosokawa Yoriyuki trở thành người đứng đầu chính 
quyên, ông điêu hành theo đúng tỉnh thần bộ luật Remmu 
Shikimoku, đề cao đạo đức xã hội. Tính cương nghị của 
Yoriyuki dược thể hiện trong một bản chỉ dụ được thông 
qua năm 1368. năm Yoshimitsu được phong làm đại nguyên 
soái. Theo bản chỉ dụ đó. cấm không được trao đổi quà nàm 
mới, cấm không dược biếu xén. đút lót bằng những đô tư 
trang quý hiếm. quân nhân không cân deco những thanh 
kiếm đất tiên. Cân cứ vào những quy định đơ ngày vị đại 
nguyên soái trẻ tuổi Yoshimitsu đo không cơ ý thức tiết kiệm 
cũng bị Yoriyuki thẳng thán chỉ trích. 

Yorivuki có ý đô củng cô chính quyền của đại nguyên 
soái. Ong rất quan tâm đến việc ngàn chặn những sự đối 
địch giữa các viên tướng câm đầu các thế lực quân sự. vì 
nếu để xảy ra sẽ nguy hai cho chỉnh quyên Bakufu. Khoảng 
năm 1368. trong nước có ba viên tướng có thế lực mạnh 
nhật là Shiba, Hatakevama và ngay chính Yorivuki Họ là 
những người đã giúp Takaujli và Yoahiakira làm nên chiến 


tháng. 
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Yoriyuki được một hội đồng gồm các cộng sự của ông ta 
chọn làm chức phó cho đại nguyên soái Yoshiakhira năm 
1367. Yoshiakira lúc đó đang lâm bệnh nặng và muốn người 
con trai là Yoshimitsu luôn ở bên giường bệnh chăm sóc cho 
mình. Yoriyuki giữ ý muốn chức phố cho đại nguyên soái 
nên chọn thêm người cùng trong gia đỉnh ông để đảm bảo 
sự trung thành và tin cậy. Do đó nên ngoài Yoriyuki đứng 
đầu. còn cử thêm hai người nữa thân thuộc với đại nguyên 
soái coi như một bộ ba ở chức vụ này. Yoriyuki giữ chức vụ 
phó đại nguyên soái trong 11 năm (1368 -1379) sau đó Shiba 
Yoshimasa lên thay rồi lại đến Hatakeyama Motokuni thay 
Shiba năm 1398. Từ đó có lệ là giúp đại nguyên soái có một 
tập thể ba người. Lệ này được giữ đến một thế kỷ, rồi sau 
cũng bỏ không theo nữa. | 

Vị trí của Yoriyuki ngày càng vững mạnh. Ông bát đầu 
bàng việc đê cao kỷ cương, phép nước, tăng cường quyền 
lực của chính quyền trung ương, kiểm soát chặt chẽ những 
hành động phá phách, vô kỷ luật của giới quân nhân. Những 
đạo luật dưới thời ông cầm quyền nhằm bảo vệ quyền lực 
hợp pháp của nhà vua, của các cơ sở tôn giáo, quyền thừa 
kế của các điền chủ. Những biện pháp đơ không chỉ nhầm 
bảo vệ giới điền chủ khỏi chế độ thuế khớa quá nặng nề do 
các viên chỉ huy cảnh sát áp đặt, giữ quyền sở hữu đất đai 
vào bổng lộc của họ mà còn nhằm tăng cường quyền lực của 
chính quyền Bakufu trước các tầng lớp quân nhân hay đòi 
quyền lợi ở các tỉnh. 

Trước khi Yoriyuki nhậm chức, Kòno Moronao và người 
của ông ta thường nhân đanh đại diện của đại nguyên soái 
ra nhiều mệnh lệnh độc đoán, gây nên nhiều sự tranh cãi 
nhất là về quyền sở hừu đất đai. Yoriyukì đã cố gắng điều 
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chỉnh lại tình hình do đó buộc phải bãi bỏ phần lớn những 
mệnh lệnh của Moronao. Dồng thời ông ta giảm bớt quyền 
hạn của các viên chỉ huy cảnh sát các tỉnh mà trước đây 
Takauji và Tadayoshi đề ra. Ông giảm số bổng lộc hàng năm 
của chính quyền Bakufu từ 5# xuống còn 1Z. Ông cũng 
hạn chế bớt quyên hành của giới tu hành thuộc giáo phái 
Zen, những người này có nhiều đặc quyền, đặc lợi đưới thời 
Takauji và Tadavoshi và được hai ông này che chả. 

Trong việc điều hành Yoriyuki gập khó khăn vì vẫn phải 
sử dụng những cơ quan củ từ thời cai trị của phái Hồjò. 
Cảnh điêu hành theo kiểu giật gấu và vai dưới thời Takauii 
và YoshiakRira dân đân không còn nữa thay vào đố là môi 
sự điều hành cơ tổ chức. có hiệu quả từ chính quyền trung 
ương. 

Tiếc thay. Yoriyuki không hoàn thành được một cách 
triệt để những y đồ cài cách của mình vì vấp phải sự 
chống đối của giới quân nhân cơ thế lực vốn không chịu 
nổi sự phát huy quyền lực và sự phản xét nghiêm khác 
của Yoriyuki. Giới quân nhân gáy sức ép buộc Yoriyuki 
phải từ chức. Đến năm 1379 đại nguyên soái Yoshimitsu. 
do sợ giới quân nhân nổi loạn. buộc phải yếu cầu Yoriyuki 
về nghỉ 

Yorivuki cối như thất bại trong sự nghiệp của mình, song 
ông đã để lại một bộ máy và một.cơ chế hoạt động có hiệu 
quả. có lợi cho chính quyền Bakufu. 

gi Cơ quan Nanto NqanrcL (Phú đại HguUYÊH soi nuèn 
Nanto; 

Luật bổ nhiệm các chức phó đại nguyên soái chỉ có dưới 


chế độ Ashikaga. Ó Kyvoto cơ chức phöố đại nguyên soái trông 
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coi các cơ quan chính của chính quyền trung ương và mỗi 
cơ quan này lại cơ một chức phó nữa. 

Ví dụ cơ quan chỉ huy cảnh sát có một chức phố gọi là 
Shugo-dai. Cơ quan bảo vệ an ninh ở kinh đô và kiểm soát 
kỷ luật quân đội Šamurai-dokoro có nhiều chức Phó, gọi là 
thoshi-dai. Chức danh này được duy trì hàng thế kỷ do đại 
diện của đại nguyên soái Tokugawa ở Kyoto đặt ra khi chính 
quyên Bakufu được thiết lập ở miền Đông. Nhiều cơ quan 
quan trọng của nhà nước cö hai, thậm chí có đến bốn chức 
phố gọi là Shoshi-dai. Các chức phơ nói chung có thể thay 
thế các chức trưởng và do đø đôi khi làm thay đổi cả hiến 
pháp của xã hội phong kiến. 

Sau khi Yoriyuki từ chức, chức phó đại nguyên soái ở 
Evoto mang tính chất tư vấn và điêu hành. Ông này không 
đẻ ra chủ trương mà chỉ thí hành lênh của đại nguyên soái, 
cơ sự phôi hợp với các cơ quan và hội đồng khác trong chính 
quyền trung ương. Riêng vị phó đại nguyên soái đóng ở 
Kamakura cai trị cả các tỉnh miền Đông, có quyền độc lập 
hơn như một vị tổng trấn. : 

Phủ phó đại nguyên soái ở các tỉnh miền Đông cơ vai trò 
quan trọng trong suốt thế kỷ XIV và sau đó nữa. Năm 1335 
liên sau khi đánh đổ phái Hòjò, Takauji được phong làm đại 
nguyên soái ở Kamakura. Sau tỉnh hình buộc ông ta phải 
rút về các tỉnh quê hương ở miên Đông vào đầu năm 1336. 
ông đặt đại diện ở Kyoto vào cuối năm. Khi rời Kamakura 
ông cử người con trai lên ä tuổi là Yoshiakira thay mặt ông. 
giữ chức đại nguyên soái. Yoshiakira về sau lại được Shiba 
Yoshimasa thay thế. Shiba Yoshimasa lại được người em của 


Yoshiakira là Motouji là đại diện cho đại nguyên soái ở các 
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tỉnh miền Đông thay thế từ năm 1349 đến năm 1367. Do 
Motouji còn quá nhỏ tuổi nên năm 1349 người đứng đầu 
dòng hợ Uyesugi là một nhà quý tộc có thế lực nhất ở miền 
đông được bổ nhiệm làm phó đại nguyên soái để giúp 
Motouji. Motouji về sau được kế nghiệp bởi Ujimitsu (1367 
- 1898), Mitsukane (1398 - 1409) và Mochiuji (1409-1439!. 
Vai trò của các phó đại nguyên soái ở các tỉnh miên Đông 
rất quan trọng vì thường xuyên phải đối phó với giới quân 
nhân hiếu chiến ở Kantò. Đại diện của đại nguyên soái ở 
miền đông cố quyền hạn rộng, cơ quan của ông ta gọi là 
Kamakura-Fu hoặc Kantò-Fu, một thuật ngữ tương đương 
với chính quyền Kamakura. quyên lực bao trùm cả tám tỉnh 
miền Kantò, miễn Kai và lzu, sau này kể từ năm 1392, cả 
một số vùng miên Bác cũng đật dưới quyền của cơ quan 
này. 

Đến cuối thế kỷ thứ XIV thì người đứng đầu chỉnh 
quyền các tỉnh miền Đông được gọi là Kantò Kubò, quyền 
hạn ngang gân với đại nguyên soái. Kubò là một chức 
danh có nguồn góc từ tiếng Trung Hoa, có nghĩa là quốc 
vương. Sau này chính Takauji củng tự nhận là quốc vương 
và những người kế nghiệp ông cũng được nhận chức danh 
này. Quốc vương Kantò, hay là Kantò Rubò có thời còn gọi 
là đại nguyên soái Kantò và giống như đại nguyên soái ở 
Kyotb, ông ta cân có một chức phó giúp việc. Chức này do 
những người trong dòng họ Uyesugi nắm giữ. Phó quôc 
vương Kantò, gọi là Kantò Kanrei. Phó quốc vương Kan!?› 
chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy chính quyền cơ quyền hạn 
giống như chính quyên trung ương. Bộ máy này cũng có 
những cơ quan quan trọng như tiikitsukeshu lo việc lận 


pháp và các cơ quan hành pháp như 5amurai - dokoro 
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Chính quyền Kantò với quyền lực như vậy là mối lo cho 
chính quyền Bakufu ở Kyoto, bởi vì những người lãnh đạo 
ở Kantò luôn thể hiện thái đô độc lập với Kyoto. Đến năm 
1399 Mitsukane cùng với Òuchi Yoshihiro chống đối với 
Yoshimitsu. Khoảng 30 nàm sau chính quyền Bakufu ở 
Kyoto diều quân đến Kamakura để trừng trị Mochiu)i về tội 
bất phục tùng. Quyền lực ở miền Kantò do Ủyesugi Ñorizane 
nắm giữ, chế độ quốc vương Kantò về thực chất đến năm 
1439 thì chấm dứt, trừ một cái hư danh. Sau đó không lâu, 
gia đình Uyesugi cũng dần dần không còn có thực quyên 
như trước. Quyền cai trị miền Kantò chuyển vào tay người 
khác từ chính quyền trung ương cử đến, chứ không phải 
người dịa phương nữa. 

b¡ Các tỉnh miền Tây. 

Ỏ các tỉnh miền Tây có tổng trấn kyùshù và các quan 
đầu tỉnh với quyền lực hạn chế, do Takauji bổ nhiệm năm 
1336. Sau thời Imagawa Sadayo, quyền hạn của họ còn bị 
thu hẹp hơn, cho đến khoảng năm 1400 thi chỉ còn hữu 
danh vô thực. Sở di cố tình trạng như vậy vì ở Kyùshù 

: và nói chung ở các tỉnh miền Tây khó thấy được những 
quan chức thật trung thành với các đại nguyên soái 
Ashikaga. Không có một quan chức chỉ huy cảnh sát nào 
được bổ nhiệm vào các miền này lại không có sự thỏa 
thuận với giới quy tộc địa phương. Ỏ Kyùshù, các quan 
chức lớn địa phương tuy bề ngoài không tỏ ra đối dịch 
nhưng họ đứng tách biệt bên ngoài. thờ ơ với chính quyền. 
Sau chiến tháng của Imagawa nam '1370 chỉnh quyền 
Bakufu thấy rõ miên đất Kvushuù dân đân tách rời sự 


thông trị của họ. 
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3 - Những kẻ thù của chỉnh quyền Kakufu 


Từ sau năm 1368, có nhiều cuộc nổi dậy chống lại 
Yoshimitsu trong đó có hai đối thủ mạnh nhất, nhưng nói 
chung đêu bị dẹp. Những năm cuối đời ông, khoảng từ 1400 
đến 1406, tỉnh hình tương đối yên tỉnh. Trong hai đối thủ 
của ông, dòng họ Yamana bị đánh tan trước, cồn lại Òuchi 
Yoshihiro khá nguy hiểm trong những năm từ 1356 - 1400. 
Ouchi Yoshihiro là chỉ huy cảnh sát của một số tỉnh miền 
Tây Nhật Bản. Yoshimitsu mang quân tiến đánh thủ lính 
Ouchi nhờ ảnh hưởng chính trị nhiều hơn là quân sự bởi vỉ 
sức mạnh của Yoshihiro một phần phụ thuộc vào sự ủng hộ 
của các tướng lĩnh miền Tây, một phần do ông có quan hệ 
chặt chẽ với một số thủ lĩnh các bang cướp biển. Bọn này 
thường hoành hành ở vùng biển Triều Tiên và Trung Hoa. 

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho Yoshihiro nổi dậy chống 
Yoshimitsu là do ông ta bị buộc phải đóng góp tiền của để 
xây dựng biệt thự Kitayama của đại nguyên soái. Ông ta 
chông lại quyết liệt việc này, Yoshihiro cơ mấy năm liền 
chuẩn bị để đánh Yoshimitsu và ông thực hiện kế hoạch này 
một cách thận trọng. Trước khi tấn công vào kinh đô, ông 
ta định đánh bại Yoshimitsu ở nông thôn. Ông được sự đồng 
tình của tưởng Ôtomo và trước khi tiến về phía Dông năm 
1399. ông lại được sự che chở của các viên chỉ huy cảnh sát 
ở Aki, Bizen. Nagato và Suò là các tỉnh miền Tây. Do còn 
yếu thế hơn Yoshimitsu vẽ số quân ông đi vận động thêm 
các lực lượng quần nhân bất mãn ở các tỉnh quê hương đứng 
về phía mình. Ông cho người đi cầu sự giúp đỡ thêm của 
tổng trấn Kamakura là Ashikaga Mitsukane. sau khi chuẩn 
bị lực lượng tương đối đây đủ. ông rút vẽ Sakai xây dựng 
cản cứ chuẩn bị đánh vào kinh đô, 
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Saika là một trung tâm thương mại phát triển khá nhanh 
trong thế kỷ XIV. Đây cũng là một hải cảng tiền đồn miền 
Hyògo để bảo vệ nhiều hải cảng khác chống lại sự nhòm 
ngó của nhà Minh bên Trung Hoa Sakai là một thành phố 
độc lập. Từ đầu tháng lÍ năm 1399, Yoshihéro đã đóng 
quân ở đây, xây dựng nhiêu pháo đài để chống lại cuộc tấn 
công qua đồng bằng Izumi ông còn cho xây hào lùy, giếng 
nước ăn dự trữ để phòng trường hợp bị vây hăm. Ô phía 
biển ông dựa vào lực lượng của bọn cướp, bọn này giúp ông 
giữ mỗi liên hệ với các đông minh ở Shikoku và ki. 

Yoshimitsu nghiên cứu kỹ tỉnh hình phòng vệ của đối 
phương và cũng không vôi tấn công lại. Ông cử một thuyết 
khách là người thuộc giáo phái Zen tên là Zekkai đến thuyết 
phục Yoshihoro song không lay chuyển được ý chí sát đá 
của ông này. Chẳng những không chút nhượng hô. Yoshihiro 
còn tảng cường mạnh hơn nửa việc phòng thủ ra sức tận 
luyện bính mã và tiếp tục kế tội YVoshimitsu. 

Nhà tu Zekkai trở về báo cáo tỉnh hình và Yoshimitsu 
quyết định mở cuộc tấn công trước. Óng ta đích thân thông 
lính ba đao quân ở Hosokawa. Shiba và Hatakevama. Từ 
căn cứ Tồờjii. ông tiến đánh Sakali, về phía biển ông cho quản 
cất đường liên lạc của bọn hải tặc ủng hề Voshihoro với các 
tính miền Tây. Một cuộc tấn công tổng lực được mở nhưng 
quân của Yoshihiro chống lại quyết liệt. Cuộc chiến điển ra 
vải tuần không phản tháng bại cho đến giữa tháng giêng 
năm 1400, quân lính của phái Bakufu lợi dụng có gió bác 
đã phong hỏa đốt cháy thành phố. Ngọn lửa lan nhanh. 
nhiễu nhà cửa và phố xá buôn bán bị thiêu trụi. Đại bản 
doanh của Yoshihiro lâm nguy. tứ phia bị địch quản tiên 
công. phần lớn pháo đài thất thủ Yoshihiro đâm cổ tự tử 
gi1a trận tiên. Lúc đó Yoshihiro không nhận được quân cứu 
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viện của Mitsukane từ Kamakura. Mitsukane làm ra bộ 
trung lập, điêu đơ thực ra không đánh lừa được Yoshimitsu 
nhưng ít nhất cùng tránh được sự đối đầu với chính quyền 
Bakuíu. Cuộc chiến này có ÿ nghĩa chính trị quan trọng, nó 
mở đầu cho giai đoạn hơn một thập kỷ hòa bình trở lại và 
vị trí của các đại nguyên soái ÀAshikaga được củng cố thêm. 
Nó cũng có ý nghỉa quân sự vì lần đầu tiên một thành phố 
được bố trí phòng vệ đầy đủ trở thành một căn cứ quân sự 
mạnh và cũng là lần đầu các lực lượng hải tạc được sử dụng 
vào những cuộc tranh giành quyền lực. 

Từ đầu nám 1400 Mitsukane lại tỏ ra trung thành với 
Yoshimitsu và quan hệ giữa Kyoto với Ramaakura giữ thân 
thiện cho đến khi Mitsukane mất năm 1409. Kế nghiệp 
Alitsukane là môt con người thô bạo, tính khí thất thường 
tên là Ashikaga Mochiuji, không có quan hệ tốt với chính 
quyền Bakufu. Năm 1415 Mochiuji sa thải người cỗ vấn 
chính của ông ta là Ủyesugi Ujinori vì tính tỉnh khó bảo của 
ông này. Ujinori có tên đạo là Zenshù, tổ chức lực lượng 
đánh lại Mochiuji, gây cho ông này nhiêu tổn thất. Ujinori 
được sự ủng hộ của gần một nửa số thủ linh ở các tỉnh miên 
Dông và miền Bác, đánh chiếm dược Kamakura, buộc 
Mochiuji phải chạy trốn lên núi chờ thời cơ báo phục. 

Chính quyền Bakufu vốn trước đây có cảm tỉnh với 
Zenshù song không đồng tình với ông ta vì hành động chống 
ii chủ. bèn buộc ông ta phải ủng hệ và đi với Mochiuji. 
Cuộc chiến kéo dài thêm một thời gian. Chính quyền Bakufu 
gửi viện bình cho Mochiuji, nhờ đó đầu năm 1417 tình hình 
đảo ngược lại. Zenshù và bộ hạ bị tấn công tứ phía, đã vượt 
qua bão tuyết chay trốn về Tsurugaoka Hamiman. Tất cả 
đếu đã tự sát ở đây Mochiuji trở lại vị trí và mảnh đất của 


mình. sau khi Zenshù chết được ít ngày. Qua cuộc nổi đậy 
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của Zenshù, chính quyền Bakufu thêm cảnh giác hơn trước. 
Yoshimochi nghiêm khác nhìn hành động của Mochiuji và 
nói với ông này nên từ bỏ hành động đối địch. Dưới thời 
Yoshimochi, quan hệ với Mochiuji không xuôi xẻ lắm tuy bề 
ngoài không cớ biểu hiện bất hòa một cách lộ liễu. Dến năm 
1428 Yoshimochi mất, không có người kế nghiệp. Mochiuji 
có tham vọng thay thế ông ta nhưng không được ai ủng hộ. 
Mochiuji uất hận trong lòng nhất là khi thấy Yoshinori được 
chọn. Khi Yoshinori trở thành đại nguyên soái thì việc đầu 
tiên ông ta làm là kiểm soát chật chế hành động của 
Mochiuji. Mochiuji chống lại một số năm: nữa cho tới khi lực 
lượng của ông ta bị lực lượng Bakufu đè bẹp hoàn toàn. 

Cần nhớ ràng chiến thắng của Yoshimitsu trước Òuchi 
Yoshihiro ở 5akai không chấm đứt được các cuộc khởi nghĩa 
của các thế lực chống đối lại với sự cai trị của dòng họ 
Ashikaga. Lẻ tẻ vẫn có những cuộc khởi nghĩa của các dòng 
họ còn có cảm tỉnh với Nam triều như Nitta và Date ở miền 
Bắc, Kitabatake ở Ise và nhiều dòng họ khác ở các tỉnh quê 
hương. Song nơi chưng các cuộc khởi nghĩa đó đều bị đập 
tan bằng vũ lực, cớ khi bằng thương thuyết suốt trong thời 
kỳ Yoshimochi đương quyền khoảng từ năm 1413 đến 1415. 

Những sự đối đầu với chính quyền Kamakura đã gây lo 
láng cho Kyoto suốt trong thời kỳ Muromiachi. 


4 - Sự hoang phí của Yoshimitsu 
Tính hay phô trương và chỉ tiêu hoang phí của Yoshimit- 
sư còn vươt xa cả hai người tiền nhiệm của ông trước đây 
đã bị mang tiếng là vung tay quá trán, đó là Michinaga (966 
- 1027! và Kiyomori (1118 - 1161). Ông chỉ những khoản 
tiền khổng lồ vào việc xây dựng các lâu đài, đạc biệt là việc 
xây dựng tư dinh của ông ở khu Muromachi tại kinh đô năm 
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1378. Tư dinh của ông được đặt tên là Hanano Gosho có 
nghia là Cung hoa, với những khuôn viên tráng lệ, người 
đương thời gọi đó là lâu đài Bakufu thời Muromachi. Sau 
khi xây Cung hoa, đến việc xây biệt thự Kitayama Rokuonji. 
Ỏ đây năm 1368 xây lâu đài vàng là nơi ông ta sẽ sống sau 
khí về nghỉ. Chi phí cho việc xây dựng các lâu đài ở 
Kitayama bổ vào dầu các viên chỉ huy cảnh sát và các viên 
quản lý đất đai ở khắp nước. Bọn này lại tìm cách thu của 
dân. Người ta nơi Yoshimitsu chỉ phí đến hơn một triệu Kan. 
t(Mỗi Kan tương đương với một lượng gạo dùng cho một 
người trong một năm). Chi phí cho việc xây cung điện ở 
Kitayama đã lớn như vậy, Yoshimitsu còn chỉ những mớn 
tiên khổng lồ khác để xây đền đài, lãng tẩm và các công 
việc hiếu hý. Tính hào phóng của Yoshimitsu có động cơ 
riêng, vừa là huyênh hoang, via để dịu bớt những mặc cảm 
về tội ác. Ông nội ông là Takauji khi xưa cũng như vậy, xây 
cung Tenryuji như để chuộc tội lỗi đã phạm phải đối với vua 
Go - Daigo. Yoshimitsu còn tiêu phí rất nhiều vào các cuộc 
hành hương, quả cáp, tiền nong chu cấp cho các đền chùa. 
Những cuộc hành hương tốn phí nhất là đi lễ đền thờ thần 
Mật trời ở Ise. Cả một đoàn người toàn các nhà quý tộc lớn 
và các tướng lính, lính tráng tiền hô hậu ủng. Mục dích 
những cuộc hành hương này là lễ tạ các vị thần ở Yamato 
và lse. nơi đã hết lòng ủng hộ Nam triều và là nơi Chikafusa 
xưa kia được niến mộ. 

Yoshimitsu còn nhiều lần đi thám vùng Hiyeizan giữa 
những năm từ 1393 đến 1396 với những đoàn tùy tùng rất 
đông người, mang theo rất nhiều qùa cáp. Ông ta hậu đãi 
các vị tàng trưởng, dại đức, bằng châu báu vàng bạc, việc 
này đã thành lệ hàng năm trong mối quan hệ giữa chính 
quyền Bakufu và đền Enryakuji. Ông còn nhiều lần tổ chức 
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đi thăm đền Kòfukuji và đền Tòdaiji ở Nara và nhiều đền 
đài quan trọng khác. Nói chung đối với các cơ sở tôn giáo, 
ông không tiếc tiền cửa công sức. 

Thái độ của Yoshimitsu đối với đền chùa là sự kiện đáng 
chú ý trong lịch sử tôn giáo Nhật Bản. Đạo Shintò là ImỘt 
quốc giáo trong nghĩa hẹp của nó, nhưng nơ bao gồm tất cả 
các hình thức thờ cúng của nhân dân trong đó có cả các lễ 
hội lớn mà nhà vua thay mặt toàn dân cầu nguyện thần 
thánh như lễ câu được mùa, lễ cầu mát v.v... Dạo Phật tuy 
không chính thức là một quốc giáo nhưng cũng được nhiều 
người tin theo, chủ yếu là giới quý tộc lãnh đạo. Các hình 
thức lễ Phật thường thịnh hành trong cung vua. Ngoài ra 
giới cầm quyền thường kiểm soát một số hoạt động của Phật 
giáo và giới tăng nỉ phật tử theo đạo luật Taihò có từ nánn 
703. Nhà Vua có quyền trong việc công nhận và phong các 
chức vụ cao của đạo Phật. 

Những người lãnh đạo tôn giáo nơi chung thường không 
trực tiếp tham gia công việc điều hành chính quyền dân sự. 
Tuy nhiên trong thực tế, các cơ sở tôn giáo lớn thường có 
ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, 
Các vua chúa và các quan đại thân thường tránh va chạm 
với các thủ lĩnh tôn giáo nhân do họ sung kính thật sự đôi 
với các quyền lực siêu nhiên, phần do họ ngại giới tăng lữ 
thường Ý thế tôn giáo để gây rồi mỗi khi quvền lợi của họ 
bị và chạm. Tớm lại các cơ sở tôn giáo bẽ ngoài thi tuyên 
bố không tham gia các hoạt động chính trị song trong hành 
động thực tế họ có thể gáy trở ngại hoặc làm trì trệ các 
hoạt động chính trị của đất nước, thâm chỉ cơ khi lâm vô 
hiệu hóa các hoạt động chính trị. Thậm chí cơ khi họ khởi 
xướng cả những hoạt đọng bạo lực chống lại chính quyền. 
Chính quyền cũng cơ lúc phải dùng tới sức mạnh quân sự 
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để dẹp các cuộc bạo loạn của giới tăng lữ nhưng nhà vua 
và giới quý tộc thường dùng hình thức mềm dẻo hơn, giải 
quyết tình hình rối ren bằng đường thương lượng. 

Thường giới tăng lữ đối địch cuối cùng phải nhượng bộ 
trước sức mạnh quân sự của chính quyền. Các tướng lĩnh 
quân sự nếu có phải hành động thì cũng là bất đắc dĩ, nơi 
chung họ tránh né nhiều hơn. Cả triều đình lẫn chính quyền 
Bakufu thường kim chế không chống lại giới tăng lữ một 
cách quyết liệt. Do đó nên thế lực của giới tang lữ nhiều 
khi rất mạnh. Nhiều trường hợp họ là thế lực đối đầu mà 
chính quyền rất e ngại. 

Các thủ lĩnh quân sự nơi chung rất thận trọng trong việc 
thờ thân. Phật. Yoritomo rất ưu ái đối với các đền đài thờ 
thần Hachiman, song ông ta cũng giữ thái độ tôn kính và 
trân trọng đổi với các phái Phật giáo ở Nara. Ông đã cho 
phục hồi đến Tòdajji. Sau khi đánh bại quân Mông Cổ, các 
Nhiếp chính Hàjo đã cúng cho các đền chùa nhiều của cải. 
Họ ca ngợi lòng trung thành của các tín đồ phái Phật giáo 
Zen và các thủ lĩnh tôn giáo khác. Thế nhưng trong giới 
lãnh đạo cao nhất từ trước đến nay không ai tiêu pha ghê 
góm như TakauJi và Yoshimitsu đến mực họ phải tăng thêm 
và đặt thêm nhiều thứ thuế để đủ chỉ tiêu. Như vậy vẫn 
không đủ. họ còn phải dựa vào bên ngoài để cầu viện sự 
giúp đỡ về tài chính. 

Mặc dầu phần lớn các môn phái Phật giáo ở Nhật Bản 
nhân nhượng những chỗ khác biệt nhau về mặt học thuyết, 
song họ thường ghen ghét nhau về mặt quyền lợi và môn 
phái nào cũng muốn có những đặc quyền. VÌ vậy nên chính 
quyền Bakufu thời Ashikaga nhiều khi rất lúng tùng trong 
việc đối xử với họ. Có những quan chức hoặc những viên 
tướng đối xử thô bạo, khiến cho giới tăng lữ có cớ'để nổi 
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loạn. Ngay đối với Takauji cũng vậy, khi ông này tuyên bố 
tháp tùng vua Kòmyò đi làm lễ ở Tenryùji, một ngôi đền 
của môn phái Zen thì các tín đồ môn phái Tendai tỏ ra rất 
tức giân. Họ đã phản đối kịch liệt, khiến cho Takauji phải 
hủy bỏ kế hoạch. Takauji thường thân thiết với các giáo hữu 
môn phái Zen khiến cho giới tăng lữ phái Tendai ở Enryakulji 
rất bất bình. 

Vua Go-Daigo biết lợi dụng mâu thuẫn giữa hai môn phái 
tôn giáo. Trong cuộc đấu tranh với Takauji, ông kết thân 
với giáo phái đối lập để kích động bọn này đứng về phía ông 
chống lại chính quyền Bakufu. Nhờ vậy mà suốt nửa thể kỷ 
nội chiến liên tục, Nam triều luôn được sự ủng hộ của môn 
phái Tendai, các đền chùa Shingon và các cơ sở tôn giáo 
Nara trước kia. 

Yoshimitsu trong thời cầm quyền cũng chịu hưởng nhiều 
của nhưng người đứng đầu giáo phái Zen. Dưới sức ép của 
họ, ông đã cho xây đền Shòkokuji công trình bát đầu từ nám 
1382 mà đến năm 1392 không hoàn thành. Chẳng những 
thế đến năm 1398, ông còn hứa chu cấp thêm cho cơ sở tôn 
giáo này nhiều tài sản quý giá nữa nếu ông đánh bại được 
viên tướng đối địch Ouchi. Giới tảng lữ ở đến Shòkokuii. 
còn gọi là đền Tòji có mối quan hệ tốt đặc biệt đối với triều 
đình. Từ đầu đến cuối họ ủng hộ sự nghiệp của Takauji. Họ 
được coi gàn như bộ tham mưu cao nhất của Takauji trong 
công cuộc chống lại lực lượng của Nam triều. 

Sự chỉ tiêu hoang phí của Yoshimitsu đã ảnh hưởng xấu 
đến chính sách đối nội của ông ta và cả chính sách đối ngoại 
của ông cũng xuất phát từ nhu cầu cần cơ tiên để trang 
trải các khoản chỉ phí lớn. Khi xem xét tính cách của 
Yoshimitsu, cần thấy rằng ông không phải xuất thân từ giới 
quý tộc tỉnh lẻ. Ông sinh ra và lớn lên ở Kyoto, có lối sống 
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phóng túng của người kinh đô, gần gũi với giới quý phái ở 
triều đình và học tập được nhiều về lễ nghỉ. Ông kết bạn 
với nhiều nghệ sỉ và nhà thơ. Lớn lên, nói chung chỉ gặp 
thành đạt, đặc biệt là chiến thắng được những kẻ thù nguy 
hiểm nhất để tiến tới tột đỉnh quang vinh. Khi Nam Bác 
triêu thống nhất, ông khoán trắng cho Yoriyuki tổ chức bộ 
máy chính quyền, còn ông sống với tham vọng riêng và trở 
thành mộ đạo. Bộ máy chính quyền do Yoriyuki xây dựng 
được tổ chức tốt, làm việc có hiệu quả mà không cần có sự 
kiểm soát của Yoshimitsu. Càng về cuối đời, ông càng tiêu 
pha xa xỉ. Hoàn cảnh xã hội lúc đó cũng thuận lợi cho những 
hành động của ông. Nam Bắc triều thống nhất, xã hội mới 
vui tươi và phát triển. Trong những hoàn cảnh đó, không 
phải ngầu nhiên mà người lãnh đạo tối cao của đất nước lại 
không thả sức chạy theo những tham vọng cá nhân của 
mình. 

Sự thống trị của đòng họ Ashikaga còn có cơ sở khác 
nữa. Gia đình Ashikaga rất tự hào về tổ tiên mình. Tổ tiên 
của họ đã từng được giới quân nhân suy tôn làm người đứng 
đầu giới lãnh đạo phái Minamoto, trong số đó có những 
nhiếp chính Hòjò oanh liệt một thời. Nhờ họ mà Takauji leo 
lên đỉnh cao của quyền lực quân sự. Takauji và những người 
kế nghiệp ông cơ được những anh em họ hàng đầy quyền 
lực và cơ vị trí quan trọng trong xã hội. Trong cuộc nội 
chiến, họ hàng nhà Ashikaga đã có những nhân vật nổi 
tiếng. Đo là các viên tướng Hatakeyama, Issiki, Momonoi, 
Kira, Imagawa, Shiba. Shibukawa, Ishidò, Nikki, Uyeno và 
Hosokawa. 


Tất cả đều là dòng dõi của Ashikaga Yoshikumi, ông tổ 
của dòng họ. Trong suốt thời đại Muromachi, họ đều ủng 
hộ các đại nguyên soái Ashikaga và ai cũng giữ những trọng 
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trách của chính quyền Bakufu. Một đồng mỉnh đầy thế lực 
nữa của dòng họ Ashikaga là gia đình yesugi, thông gia 
với họ Ashikaga, có uy tín lớn ở các tỉnh miền Dông. Hầu 
hết những người thuộc dòng họ Ashikaga đều được bổ nhiệm 
làm chỉ huy cảnh sát ở trong một hoặc nhiều tỉnh, nhờ đó 
mà dòng họ Ashikaga trong chính quyền Bakufu nắm được 
quyền lực trong khấp nước. Chẳng hạn: 

Shiba Yoshishige trấn giữ các tỉnh Echizen, Shinano, 
Owari Shiba Yoshitane trấn giữ tỉnh Kaga. 

Gia đình Hatakeyama trấn giữ các tỉnh Yamashiro, Ki, 
Kawachi, Etchu và Noto. 

[sshiki Akinorli trấn giữ các tỉnh Wakase, Mikawa Isshiki 
Mitsunori trấn giữ tỉnh Tango. 

Hosokawa Yoriyuki trấn giữ các tỉnh Settsu, Sanuki, 
Tosa. Hosokawa Yoshiyuki trấn giữ tỉnh Tamba. 

Hosokawa Mitsuưmoto trấn giữ tỉnh Bitchù. 


Ba nhánh dòng họ Yamana trấn giữ các tỉnh Tajima, Aki, 
Bingo, Hòki, Iwami. 

Người của dòng họ Ashikaga trấn giữ đến 12 tỉnh còn 
người ngoài chỉ nắm giữ cơ 6 tỉnh như các tỉnh Akamiatsu, 
Kyògoku và Òuchi. 

Tuy họ chia nhau nám quyền lực như vậy nhưng tiếc 
thay, họ không thật đoàn kết với nhau như Takauji và 
những người kế nghiệp ông mong đợi. Họ đầy tham vọng 
cá nhân nén đã làm suy yếu quyên lực của các đại nguyên 
soái đi rất nhiều, cả về mật quân sự lẫn tài chính. 

Những tỉnh nơi trên không kể đến các tỉnh miền Đông 
và Kyushù. Trấn thủ các miền này do chính quyền Bakufu 
ở Kamakura trực tiếp bổ nhiệm. Tuy nhiên việc bổ nhiệm 
của chính quyền Kamakura chỉ có hiệu lực khi được sự đồng 
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tỉnh của các quan tổng trấn các tỉnh miền Dông. Ỏ Kyùshù 
chỉnh quyền Bakufu vẫn giữ lại các quan chức địa phương, 
như dòng họ Shimazu vân được giử nguyên chức chỉ huy 
cảnh sát. Năm 1404 Yoshimitsu thừa nhận Shimazu làm chỉ 
huy cảnh sát ở Hyùga và ÒOsuimi, và năm 1425 Yoshimochi 
lại công nhận Shimazu làm chỉ huy cảnh sát ở Satsuma. 

Cần nói thêm đôi điều về gia đình Uyesugi, Ông tổ của 
gia đỉnh này thuộc dòng dõi Fujiwara, là một nhà quý tộc 
tên là Kajùji Shigefusa. Ông này đi theo hoàng tử Munetaka 
đến Kamakura khi hoàng tử được phong làm đại nguyên 
soái năm 1252. Gia đình Kajùji đổi họ thành Uyesugi khi 
được cấp một thái ấp ở Tamba. Về sau gia đình này chuyển 
về sống ở miền Đông. 


Phả hệ của gia dinh Kajùji như sau: 
Kajùj Shigefusa 


Kiyo-ko Norifusa Shigeaki 
(Mẹ của Takauji) 


Nor iaki Norifuji Shigeygshi 
(Chỉ Yamanouchi) (Chị Inukake) 
Norizane ` Akisada 


(Chỉ OÒggayatsu) 


Như vậy ta thấy mẹ của Takauji là người trong họ 
yesugi Takauji sinh ra ở Tamba. 
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5 - Quan hệ của Yoshimitsu với nhà vua. 


Nếu như những chuyện kể và những điều ghi chép lịch 
sử để lại là chính xác thì Yoshimitsu không chỉ sống và hành 
động như một ông vua thực thụ mà hơn thế nữa, ông ta 
thích thú vì tự mỉnh đã thâu tớm được toàn bộ quyền lực 
kể cả quyền lực của nhà vua. Ông cầm quyền từ năm 1368 
đến lúc chết, vào năm 1408, trải qua nhiều triều vua như 
Go-kògon (1352-1370), Go-Enyu (1371-1382) và Go-Komat- 
su (1383-1411). Khi Yoshimitsu trở thành đại nguyên soái 
lúc ấy đã có sự rạn nứt ở Bác triều và vua Go-Enyùu lên 
ngôi được là nhờ sự ủng hộ của người đỡ đầu và là thây học 
của Yoshimitsu là Hosokawa Yoriyuki. Yoshimitsu thường 
tỏ ra coi thường nhà vua, coi vua như bù nhìn. Ông đối xử 
với vua Go-Enyù như với bạn. Ông thường ra vào cung cấm 
như đí về nhà minh, thường ngồi uống rượu với nhà vua 
một cách rất thoải mái. Bề ngoài người ta thấy giữa hai 
người có quan hệ thân thiết và ấm cúng, nhưng có người 
đương thời kể, giữa họ đã có những cuộc cãi vã gay gắt 
trong những năm 1381 và 1382 sau khi Vua Go-Enyù thoái 
vị. Có những chuyện đồn đại giật gân vê quan hệ bất chính 
của đại nguyên soái với các bà phu nhân trong cung cấm 
kể cả sự tằng tịu của ông với bà hoàng, vợ yêu quý của vua 
Go-Enyù. Năm 1383, vua Go-Komatsu lên nổi ngôi, chỉ là 
một cậu bé 6 tuổi, do đớ quyền lực tối cao lại càng thuộc 
về Yoshimitsu. Yoshimitsu đối xử với vua Go-komatsu tử tế 
và nhã nhận như người thân trong nhà. cũng như ông đối 
xử với ông vua Nam triều. là thái thượng hoàng Go- 
Kameyama thoái vị sau khi Nam Bác triều thống nhất. 

Thật vậy, trong thời kỳ này Yoshimitsu hoàn toàn tập 
trung quyền lực trong tay mỉnh. Ông là chỉ huy tối cao quân 
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đội đồng thời kiêm chức tế tướng đứng đầu phái dân sự 
trong triều. Ông thường dùng hai chữ ký khác nhau, một 
cho việc quân và một cho việc dân sự. Người ta nói ông 


Hai hiểu chữ lồng của Ashihaga Yoshimitsu 


không còn có đỉnh cao nào nữa để leo, cho đến cuối năm 
1394 vào tuổi 40, ông từ quan về nghỉ, lo việc tu hành, 
nhường quyền cho người con trai mới lên 9 tuổi là 
Yoshimochi. Ông vẫn sống trong dinh tể tướng và sau ở 
Diện Vàng, vẫn thường để mắt đến công việc triều chính, 
chỉ đạo đường lối cai trị và hoạch định kế hoạch tương lai 
cho con cháu. 

Ông có tam con trai và năm con gái được ông chăm lo 
cho đầy đủ. Ông sắp xếp cho con cái vào những chức vụ cao 
nhất mà chỉ những ông hoàng bà chúa hoặc có dòng máu 
hoàng tộc mới có thể có được. 

Có hai trường hợp đặc biệt đối với người con trai thứ hai 
và thứ ba. Người con trai thứ hai của ông là Yoshimochi 
được ông chọn lên thay làm đại nguyên soái. Còn người con 
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thứ ba là Yoshitsugu, có nhiều tham vọng lớn. Ông có ý đồ 
bôi dưỡng cho hai người con này trở thành những nhà quý 
tộc lớn, cơ nhiều tiền đồ và ảnh hưởng trên đường sự nghiệp. 
Ông dựa vào thế của hai nhà quý tộc cơ nhiều ảnh hưởng 
để thực hiện ý đô này. Đó là Nijò Yoshimoto đã từng là tay 
chân thân tín của Takauji và Yoshiakira và Michitsugu 
người đứng đầu dòng họ Konoye. Hai người này được ông 
nhờ vả trông nom dạy dỗ con cái và rất được ông hậu đãi. 

Khi hoàng hậu Tsùyòmon-Ìn. vợ góa của Vua Go-Enyù 
mất tháng giêng năm 1407, Yoshimitau vận động triều đình 
suy tôn chính vợ ông thay thể hoàng hậu quả cố. Bàng thủ 
đoạn đỏ, người ta ngờ do Yoshimoto đạo điển, gia đỉnh đại 
nguyên soái gân bố chạt chế hơn với hoàng tộc. Rhông ai 
phản đôi âm mưu này, Yoshimitsu tự nhiên ở ngòi thứ ngang 
với nhà vua, 

Nam T403. khi vua Go-Komatsu đến thăm Yoshimitsu ở 
cung điện itayama, ông này ngồi ngang hàng và đối điện 
với nhà vua. còn con trai của ông là Yoshitsugu ngồi ở vị 
trí cao hơn nhiếp chính. Yoshitsugu được đôi xử như một vị 
hoàng từ Ngày sinh nhật của Yoahitsugu được tổ chức long 
trọng có sự chứng kiến của nhà vua, ở lầu đài 5Seirvòdeh. 
nơi dùng làm hội trường trang trong lớn trong cũng vua, 
xgưƠI ta ngờ Voshimitsu định vận động cho còn trai chiếm 
ngôi vua, cơ le vì âm mưu này nên chỉ sau ngày lẻ sinh nhật 
đố 1 ngày. người còn trai bị ốm rôi chết, Lúc đơ là ngày 1 
tháng năm 140E, 

Yoshimifeu cùng với nhà vua vui xuân đến 20 ngày ở lâu 
đài Kitayama Ngày nào cũng tiệc tùng. ca hát. thí thơ. 
ngâm vịnh. đa câu, thí bắn cung. Nhiều tặng phẩm quý giá, 
đất tiên. những bức tranh thêu giá trị và nhiều vật quý hiếm 
được dâng lên Hoàng thượng và các Vương phi. Người ta 
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thức trắng đêm với rượu và thơ hoặc đủ loại thú vui khác. 
Khi những ngày vui xuân kết thúc, nhà vua trở về cung, 
Yoshimitsu lại đi lễ ở đền lớn tại Ise. Sau chuyến đi này trở 
về ông mất. Lúc đó là mùa hè năm 1408, ông 50 tuổi. 
Yoshimochi lên kế nghiệp cha. Dám tang của ông có đến vài 
ngàn nhà sư tham dự. 


6 - Ảnh hưởng của một phái Phật giáo Zen 

Các nhà sư thuộc môn phái Phật giáo Zen đã có vai trò 
quan trọng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị với người 
Trung Hoa. Ảnh hưởng của các nhà truyền giáo bậc thầy 
thuộc môn phái Zen đối với tầng lớp lãnh đạo của cả hai 
nước là rất lớn. Các nhà tu hành Nhật Bản đi học ở Trung 
Hoa đã cung cấp cho Yoshimitsu những thông tin đầy đủ 
và bổ ích về những điều kiện sống ở nước này, nhất là trong 
thời kỳ đầu của triều đại nhà Minh. Yoshimitsu cũng thường 
tham khảo ý kiến của các nhà tu hành môn phái Phật giáo 
Zen trong công việc hoạch định đường lối đối nội và đối 
ngoại. Diều đáng nêu ở đây là trong lịch sử chính trị của 
Nhật Bản, thông qua các nhà tu hành, ảnh hưởng của đạo 
Phật trong đời sống Nhật Bản và đổi với những người lãnh 
đạo đất nước là rất lớn. 

Lòng sùng đạo của các chúa phong kiến không hẳn là 
phương sách chính trị để tranh thủ sự ủng hộ của giới tăng 
lữ đầy thế lực. Yoshimitsu và các thủ lĩnh quân nhân không 
muốn tự coi mình như những người hãnh tiến mà họ muốn 
tỏ ra là những người trọng đạo học. Thật vậy, nhiều người 
trong số họ yêu thích nghệ thuật. Ngay như bản thân 
Yoshimitsu thường lấy giáo lý môn phái Phật giáo Zen làm 
cứu cánh. Về mặt lịch sử, tầng lớp quân sự ở Nhật Bản 
thường nghỉ rằng sẽ có một khoa học trị nước nếu như được 
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các bậc hiền sỹ và học giả chân chính đứng ra giúp đỡ. Theo 
truyền thống đơ, những người như Yoshimitsu đã rất tên 
trọng các nhà tu hành môn phái Zen. Họ coi những nhà tu 
hành này là những người có tính cách cao đẹp, học rộng, 
không chỉ am hiểu đạo Phật mà còn uyên thâm về đạo 
Khổng trong linh vực chính trị và triết học. 

Các nhiếp chính Hòjò là những người đỡ đầu nhiệt tình 
của các nhà tu hành môn phái Zen trong thế kỷ XIII, đồng 
thời cũng chịu ảnh hưởng lại của họ trong đời sống riêng. 
Nhiếp chính Hòjò Tokiyori là người đạc biệt gắn bơ với giáo 
phái này. Trong thời kỳ môn phái Phật giáo Zen hưng thịnh 
ở Trung Hoa và phát triển ở Nhật Bản, thi mối quan hệ 
giữa Nhật Bản và Trung Hoa được nối lại. Các đến chùa 
đạo Zen thường đứng ngoài những cuộc tranh chấp tôn giáo. 
Các nhà tu hành môn phái Phật giáo Zen thường là những 
người có vốn học vấn uyên thâm, tài giỏi. Họ được các lãnh 
chúa phong kiến kính trọng. Giới lãnh đạo phong kiến 
thường tham khảo ý kiến các nhà tu hành về con đường học 
vấn, về năng khiếu thẩm mỹ kể cả về những chính sách đối 
nội. Như Musò Kokushi là người đã cơ công lao lớn trong 
những cuộc thương thuyết với Nam triều và đã cho những 
lời khuyên rất bổ ích về phương châm xử thế. Tuy nhiên 
đối với những việc quốc gia đại sự, họ là những người rất 
thận trọng, de dạt trong việc góp ý, đói khi còn tránh nẻ, 
đứng ngoài cuộc. 

Ông có hai người học trò, cÀ hai đều uyên bác, đơ là 
Zekkai và Gidò. Họ là những nhà thơ, có tâm hồn phong 
phú, am hiểu văn học Trung Hoa và không quan tâm lắm 
đến những vấn đề chính trị. Họ đứng đầu trường phái Gozan 
Bungaku hay còn gọi là nền văn học của 5 tu viện, Zekkai 
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sở trường về thơ ca còn Gidò về mặt học vấn. Tác phẩm 
của họ có đến hàng trăm cuốn bằng văn xuôi và bằng thơ 
ca về các đề tài tôn giáo hoặc về thời cổ đại. Có thể nơi 
tằng trong kỷ nguyên Muromachi, các nhà tu hành thuộc 
môn phái Phật giáo Zen chiếm vị trí độc tôn về mặt văn tài 
và về lĩnh vực nghiên cứu đạo Tống Nho. Một số học giả 
thuộc môn phái Zen là những người có học vấn uyên thâm, 
nhiều người trong số họ phục vụ Yoshimitsu và ông này 
cũng là người có khiếu thẩm mỹ văn học và biết sử dụng 
người tài. 

Zekkao trở về nước sau một chuyến đi Trung Hoa năm 
1376 được Yoshimitsu bố trí về ở diện Rokuon - Fn thuộc 
đền Shòkokuji để ông dễ tham khảo ý kiến. Ông được giao 
thảo những văn thư của nhà nước và giữ trách nhiệm tiếp 
đón các vị khách Trung Hoa, các vị hòa thượng thời nhà 
Minh. Họ sang Nhật không phải với tư cách là những chính 
khách, đúng hơn họ làm ngoại giao. Gidò, người giữ trọng 
trách ở đền Enkakuji tại Kamamura cũng được Yoshitmisu 
giao giữ việc lễ tân, tiếp đón các vị khách Trung Hoa. Zekkai 
là nhà thương thuyết giỏi. Có lần ông được Yoshimitsu phái 
tới bản doanh của tướng ÒOuchi Yoshihiro vào năm 1399 để 
thuyết phục ông này trở về đúng thời hạn. Công việc không 
thành nhưng Zekkai đã phản ánh được những tâm tư, 
nguyện vọng và cả những điều oán trách của Yoshihiro đối 
với chính quyền Bakufu - Zekkai là một nhà tu hành nhưng 
thật sự đã là một nhà du thuyết giỏi. Những tập hồi ký của 
Gidò và Zekkai và các cộng sự đã là nguồn tư liệu quý giá 
về lịch sử chính trị của Nhật Bản đương thời. 

Họ rất am hiểu về những gì đã xảy ra trong cung cấm 
và trong các tướng phủ. Có một nhà sư khác thuộc giáo phái 
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Zen, đặc biệt có uy tín đối với Yoshimitsu. Những vấn đề 
khó khăn, gay cấn về tỉnh hình chính trị Yoshimitsu đều 
phải hỏi ý kiến nhà sư này. Đó là nhà sư Manzai Jugò. Sinh 
năm 1378, là con trai của một vị đại thần có phẩm cấp cao 
là Imanokòji, ông được phong hàm Dại đức ở đền cổ Shingon 
Daigoji ở Kyoto năm 1395, đến năm 1425 thì ông đạt đanh 
hiệu cao nhất trong giới tôn giáo. Ông rất giàu, có thái ấp 
của cải ở 20 tỉnh. Những lời khuyên của ông được Yoshimit- 
su rất trân trọng, nghe theo cho đến thời Yoshimochi cũng 
như vậy. Nhà sư Manzai dugò được người ta coi như vị thủ 
tướng áo đen. 

Khi nơi về vai trò cố vấn chính trị của các nhà tu hành 
môn phái Zen thì cũng không phủ nhận ảnh hưởng của họ 
như một đẳng cấp xã hội. Họ đã hết lòng giúp nước bằng 
cách tuyên truyền tôn giáo coi là một phương thức ổn định 
tình hình mỗi khi có biến loạn. Nhiều học giả kiêm nhà tu 
hành môn phái Zen trong lịch sử Nhật Bản đã có ÿ đồ tích 
cực, muốn dung hòa giáo lý môn phái Zen với tư tưởng Tống 
Nho để làm sống lại những môn phái Phật giáo thủ cựu 
khác nằm im không phát huy ảnh hưởng. 

Ỏ Trung Hoa, sau khi thoát ách thống trị của triều đại 
Mông Cổ, các hoàng đế đầu tiên nhà Minh chấn hưng việc 
học, nhằm phục hồi lại nền văn hóa đích thực của Trung 
Hoa. Những tác phẩm của nhà triết học đời Tống Chu Hãi...? 
(1180-1200) được đề cao như những tác phẩm cổ điển chính 
thống của đạo Khổng. Dạo Khổng tồn tại và phát triển đồng 
thời với đạo Phật nhưng chính vua Thái Tổ, vị hoàng đế 
đầu tiên của nhà Minh lại chủ trương hạn chế và kiểm soát 
chật chẽ hoạt động của giới tăng lữ. Hoàng đế thứ ba của 
nhà Minh, Minh Thành Tổ (1403 - 1424) thân thiện với 
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Phật giáo nhưng cũng chủ trương hạn chế sự thụ phong đối 
với các hòa thượng Phật giáo, đồng thời hoàng đế mở rộng 
sự ưu ái hơn đối với các giáo phái khác. Môn phái Phật giáo 
Zen rất thịnh trong triều đại nhà Minh bất chấp sự kiểm 
soát của triều đỉnh. Các học giả thuộc giáo phái Zen tỏ ra 
rất có uy tín trong nhiều lĩnh vực học vấn và họ vẫn phát 
huy ảnh hưởng với các đạo hữu của họ ở Nhật Bản. Dồng 
thời họ vẫn tranh thủ được sự ủng hộ của các Nho sỉ hoặc 
giới hoạn quan là những người gần gụi nhà vua. 

Hầu như tất cả các nhà tu hành theo môn phái Phật giáo 
Zen ở Trung Hoa đều chịu ảnh hưởng của triết học Khổng 
giáo và họ đều cố gắng hòa hợp hai hệ thống tư tưởng đó 
lại. Các nhà tu hành theo môn phái Zen ở Nhật Bản dua 
nhau sang Trung Hoaa trong hoàn cảnh quan hệ bang giao 
giữa hai nước phát triển vào cuối thế kỷ XIV. Rhi trở về 
Nhật Bản họ truyền bá rộng rãi tư tưởng Phật giáo. Giáo 
lý họ tuyên truyên ra có nhiều sức thuyết phục. Ngay cả 
bản thân Yoshimitsu nhờ sự giúp đỡ của hòa thượng Gidò, 
đã tiếp cận với nhiều tác phẩm cổ điển Trung Hoa, cũng hy 
vọng sẽ học tập được nhiêu về phép trị nước và đem lại hòa 
bình cho đất nước. Hiệu quả thực tế của việc này như thế 
nào cần có sự đánh giá. nhưng điều chác chắn nhìn thấy 
được là nhờ ý thức này mà việc học được đẩy mạnh nhất là 
nên văn học của "ð nhóm tu viện lớn nhà Phật". t5 nhớm 
tu viện đố được xây dựng từ thời các nhiếp chính Hòjò ở 
Kamakura, Về sau dưới thời Takauji và cho đến thời 
Yoshimitsu cầm quyền lại xây thêm ð tu viện tương ứng ở 
Kyoto. Các tu viện đơ tập trung cao nhất sức mạnh của đạo 
Phật và giới tăng lữ. Người ta gọi đó là những đền đãi thuộc 
môn phái Phật giáo 2Zen, tên chỉnh của nhóm đền đài đd ở 
Kamakura và ở Kyoto như sau: 
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K„mahura Kyoto 


1 - Kenchòbii 1 - Tenryùji 

2 - Enkakuji 2 - Shòkokuji 
3 - Jùfukuji 3 - Kenninji 

4 - đòchiji 4 - Tòfukuji 

5 - Jồmyồji 5 - Manjuji (..) 


Hòa thượng Gidò có công đóng góp lớn trong việc này. 
Ông thường nói với các đạo hữu: "Biển học rộng mênh mông 
và chúng ta mới biết được quá Ít". 

Yoshimitsu là một người rất quan tâm đến việc bọc và 
nghệ thuật, kể cả những cuộc biển diễn văn nghệ. Ông rất 
thích xem hát và các điệu nhây dân tộc như Sangaku, 
sarugaku và sarugbò, những điệu vũ dân gian có từ lâu đời 
mà bản thân Takauji trước đây cũng rất thích. Những điệu 
vũ này thường được biểu diễn ở những nơi sang trọng, nhiều 
nhân vật thượng lưu tham gia trình diễn trong đó có cả 
Takauji. Có đến hàng ngàn khán giả. Yoshimitsu khuyến 
khích phát triển các vũ điệu này. Ông đặc biệt quan tâm 
tạo điều kiện cho các nam thanh nữ tú tập luyện các điệu 
múa cùng nhau, coi đơ là biểu hiện của sác đẹp. sắc đẹp của 
sức mạnh và sắc đẹp của cơ thể nam, nữ. Ông còn khuyến 
khích cả các hình thức vũ hội trong giới các nhà sư trẻ tuổi 
trong những dịp biểu diễn các vũ điệu tồn giáo ở các đền 
đài. 

Õng rất thích nghe lời tụng kinh niệm Phật rõ lời, rõ 
tiếng, đồng thanh, khác với tập tục của nhiều nhà tu hành 
chỉ ngồi nhấm kinh Phật một cách im lặng. Ông thường 
khuyên các nhà sư mở to miệng, đồng thanh niệm Phật thật 
to. Dây cũng là một hình thức được áp dụng trong các lễ 
hội của đền chùa. Nhờ có sự quan tâm của Yoshimitsu như 
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vậy nên các nghệ sỉ dân gian đương thời như Éwanami 
(1333 - 1384) và con trai ông ta là Zeami (1363 - 1444) đã 
phát huy được nhiều sáng tạo trong các lễ hội tôn giáo, nâng 
cao được nghệ thuật các vũ điệu Sangaku và Dengaku. 

Qua những câu chuyện trên có thể nói Yoshimitsu không 
chỉ là một chính khách tầm cỡ quốc gia mà với những sở 
trường nghệ thuật của ông, ông đã góp phần không nhỏ 
trong việc nuôi dưỡng những sáng tạo nghệ thuật sau này 
đã trở thành truyền thống sâu sắc trong nền văn hóa Nhật 
Bản thời Trung cổ, 


7 - Gidò và Yoshimitsu 


Cũng khó đưa ra được hết những dẫn chứng về việc các 
vị cao táng môn phái Phật giáo Zen đã có ảnh hưởng trực 
tiếp như thế nào đối với đại nguyên soái và giới quan chức 
cao cấp của chính quyền phong kiến Nhật Bản, song điều 
chác chắn là đã có nhiều người nổi tiếng về đạo cao, đức 
trọng, đã được các thủ lĩnh quân sự sùng kính. Musò 
Kokushi chẳng hạn, như ta đã biết, là một nhà tu hành uyên 
bác đã làm quân sư cho những người đứng đầu chính quyền 
phong kiến. Ngoài ra còn Gidò là một người cớ tính cách 
đặc biệt, kết hợp được cả tính khôn ngoan, lòng mộ đạo và 
đức tính nhân hậu. 

Nhật ký của ông là một tư liệu quý giá, chẳng những có 
những thông tin tỷ mỷ về cuộc sống hàng ngày của một tín 
đồ Phật giáo theo môn phái Zen mà còn có nhiều chỉ tiết 
kể về mối quan hệ thân thiết của ông với Yoshimitsu và các 
lãnh chúa phong kiến khác đương thời Những cuộc trò 
chuyện của ông với Yoshimitsu được ghi lại vắn tắt và đầy 
đủ, giúp người đọc hiểu được tính cách đôi khi khó hiểu của 
Yoshimitsu. Cuốn nhật ký còn mô tả nhiều cảnh sống lý thú 
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trong các tu viện của môn phái Zen cuối thế kỷ thứ XIV, 
rất hấp dẫn. 

Gidò sinh năm 1324, được phong chức năm 1339, là học 
trò của Musò Rokushi, nổi tiếng nhanh trong môn phái Zen 
ở Kamakura. Ò Kamakura ông kết thân với phố đại nguyên 
soái Motouji và người kế nghiệp ông ta là Ujimitsu. Những 
vị này kính trọng Gidò về đức độ nhân hậu, về tài học rộng 
của ông và về những lời thuyết giáo của ông. Gidò thường 
khuyên người ta phải học tập, trí thức là cần thiết cho con 
người, nhất là cho bất cử ai muốn giỏi trị nước và vÌ vậy 
không nên bỏ qua một ngày không học. Ông được nhiều 
người đến hỏi ý kiến về những vấn đề đạo ly và ông có 
những câu trả lời sắc xảo, tháng thán. Một viên tướng vừa 
ở chiến trường về nói chuyện với ông rằng. muốn cứu đất 
nước thỉ không tránh khỏi việc phải giết hết những kẻ đối 
địch và hỏi ông như thế có phải là tội ác không. Giđồ trả 
lời ngay rằng tất cả những người cầm quản, bất kỳ ở bên 
nào đêu là có tôi. Nhiều viên tướng muốn ông giúp làm lễ 
rửa tội. Gidò nơi rằng đức độ và lòng nhân ái quan trọng 
hơn mọi lời câu nguyện, lời thề và các đồ tế lẻ, Trước lãi 
nổi của ông, nhiều quân nhân đã chùn tay không dám chém 
giết tù binh, trừ trường hợp bất đác đi phải hành động để 
tự vệ ở chiến trường. Nhiều người cuối đời tỏ ra rất mệt 
môi với cảnh máu cháy đầu rơi. Gidò luôn dạy người ta 
tranh giết chóc, giết chóc đồng loại là một trọng tội trong 
bất kỳ trường hợp nào, và tội ác đơ không thể tha thứ. 

Mạc dầu tính tình tháng thắn và nghiêm khác nhưng 
Gidò được nhân dân lfamakura yêu mến. kính nể. Là người 
đứng đầu có uy tín lớn ở Enkakuji, ông giữ trọng trách cao 
nhất trong giới tăng lữ ở Kamakura, nơi mà truyền thống 
Phật giáo thuộc môn phái Zen có cơ sở vững chắc từ hơn 
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một thế kỷ trước. Nhưng sau hai mươi năm ở miền Đông 
ông buộc phải rời bỏ miền đất thân thuộc của mỉnh. 


Tháng ba năm 1380, một nhà sư mang đến cho ông 
những lá thư từ những nhân vật quan trọng ở Kyoto. Trong 
thư, người ta đề nghị ông về cai quản một trong õ tu viện 
lớn của môn phái Phật giáo Zen ở Kyoto, tức là tu viện 
Kenninji và muốn ông tới đó ngay từ đầu năm. Ông đã từ 
chối, muốn ở lại nơi cũ thân thuộc với mỉnh từ nhiều năm, 
Kyoto lại có thư thúc giục ông sớm trở về kinh đô. Ông nói 
với bạn bè rằng ông sẽ đi Kyoto để khước từ sự bổ nhiệm 
này. Ngày lên đường đi Kyoto, dân chúng kéo đến rất đông 
để tiễn biệt ông, cá mặt cả Ujimitsu. Dân chúng mang đến, 
rất nhiều qùa tặng, nhiều người lưu luyến không cầm được 
nước mắt. Khi đến Kyoto, lời khước từ của ông không được 
chấp nhận. Ông đành phải ở lại kinh đô, được Yoshimitsu 
đơn tiếp niềm nở, có mặt đông đủ các quan trong triều. Liền 
sau đơ ông được rước về điện Muromachi, được Yoshimitsu 
đi cũng đến tận nơi. Ông ở kinh đô hơn 8 năm, gần với đại 
nguyên soái, được đại nguyên soái luôn hỏi ý kiến về công 
việc triều chỉnh. Hai người thường xuyên có những cuộc 
đàm đạo thân mật. 

Khi Gidò rời Kamakura đến Kyoto, Yoshimitsu còn là 
một người trẻ tuổi, rất nhạy cảm. Gidò mất năm 1388 khi 
Yoshimitsu 30 tuổi. 

Yoshimitsu rất kính trọng và đánh giá cao tài đức của 
Gidò. Ông tự hào về mối quan hệ gắn bó giữa hai người. 

Gidồ là một người cố tỉnh thần trách nhiệm cao, làm việc 
cần mắn. Ông giảng giải cho Yoshimitsu về những điểm cơ 
bản của đạo Khổng, và những điều quan trọng của Phật 
giáo. Gidò giảng giải cho Yoshimitsu về các trường phái khác 
nhau của đạo Khổng, về triết học của Chu Hsi 1...” và môn 
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đệ của ông ta, về sự gặp nhau giữa các học giả Tống Nho 
với giáo lý môn phái Phật giáo Zen. Nơi chung, Gidò không 
ngừng động viên Yoshimitsu học tập để nâng cao trình độ 
học vấn, mở rộng tầm hiểu biết, trước hết là sự hiểu biết 
về phép trị nước. Ông cho rằng cả về mặt tôn giáo lẫn đạo 
đức trong thời kỳ nội chiến bị suy đồi chính do coi nhẹ việc 
học. 

Gidò cho ràng đạo Khổng không chứa đựng đầy đủ nội 
dung đạo Phật nhưng trong đạo Phật, có đầy đủ tư tưởng 
của đạo Khổng. Từ nam 1382 Gidò thuyết phục được 
Yoshimitsu có niềm tin vào đạo Phật. Từ đơ Yoshimitsu 
ngày cảng tìm hiểu sâu sắc đạo Phật. Cơ một hôm, sau ngày 
giỗ Yoshiakira, Gidò ngồi nói chuyện với Yoshimitsu trong 
mệt lâu đài nhỏ. Yoshimitsu hỏi về cuộc sống đời thường 
của Motouji, phó đại nguyên soái vùng Kantò. Yoshimitsu 
hỏi Motouji có muốn học giáo lý đạo Phật không? Gidò trả 
lời rằng Motouji không học được vì không tập trung tư tưởng 
và không thành tâm. Như vậy Motouji không thể hiểu thấu 
được đạo. Yoshimitsu lại nơi ông ta chưa hiểu được cách 
thiên định là cái thân của đạo Zen. Giả lại giảng giài cho 
ông về vấn đê này. 

Giữa Yoshimitsu và Gidò có nhiêu cuộc bàn luận về cái 
đúng và cái sai. Có lân Yoshimitsu hỏi rằng. giết người thì 
tôi lớn hay nhỏ. Gidò nói ngay ràng đó là tội lớn. Kẻ nào 
giết người thi kẻ đó ấát cũng không thể sống lâu được và 
mai sau phải bị đầy xuống địa ngục. Yoshimitsu lại nói rằng, 
một người thường dân phạm luật có đáng tội chết không. 
Gidò trả lời rằng theo đạo Phật, không có sự phân biệt giữa 
người dân thường và người tu hành ai có tội đều bị trừng 
phạt. Yoshimitsu lại hỏi, muốn theo được giáo lý đạo Phật. 
cần có điều kiện gì. Gidò trả lời rằng điều cốt yếu là phải 
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biết phân biệt đúng, sai, tốt, và xấu, việc thiện và việc ác, 
không được lẫn lộn cái này với cái kia. Yoshimitsu lại hỏi, 
Phật có ở những nơi nào. Gidò nói, Phật có ở khắp nơi để 
phán xét. Yoshimitsu thường tạ ơn Gidò bằng nhiều tặng 
phẩm quý, vải lụa, tranh vẽ và nước thơm. 

Gidò thích đàm đạo với Yoshimitsu về tôn giáo và văn 
học. Ông kể Vẽ những thư viện lớn sách cổ điển của Trung 
Hoa. sách kinh. Nghe kể chuyện về sự nghiệp học vấn của 
ông, Yoshimitsu thấy thích cuộc đời tu hành. Shiba 
Yoshimasa có mặt ở đó có lần kể về một nhà sư ở Trung 
Hoa tên là Chao-Shu sống lâu đến 112 tuổi được mọi người 
rất kính trọng và nhớ mãi công đức của ông. Yoshimitsu 
cảng thấy cuộc đời mình gắn bớ với các nhà tu hành, 

Có một lân Yoshimitsu bàn về việc điều hành đất nước, 
có hở ra ý muốn lên làm vua. Sau này, trong dinh thất. riêng, 
ông ta củng nói chuyện này với Gidò và một số nhà sư khác 
thuôc môn phái Zen được ông tin cẩn. Ông nơi nếu sự việc 
không thành mà bị chống lại, ông sẵn sàng làm như nhiếp 
chính Hòjò Tokiyori ngày trước, rút lui về ẩn dật, thoát tục, 
sống cuộc sống tu hành. Ý nghĩ của ông chứng tỏ ông là 
con người đầy tham vọng và luôn muốn củng cố quyền lực. 
Cũng từ năm đó (1382) về sau, ông không muốn lao vào 
cuộc chiến nữa. Từ sau khi Gidò mất, thái độ của ông với 
nhà vua càng tỏ ra coi thường. 

Gidò dạy cho Yoshimitsu nhiều về tôn giáo. Ông này trở 
thành ngoan đạo và nhiêu khi bỏ hàng tiếng đồng hồ ngồi 
thiên định. Những năm cuối đời, Gidò trở về sống ở 
Ramakura là nơi thân thuộc nhất trong đời ông. Về già sức 
khỏe kém ông đề nghị Yoshimitsu cho ông về nghỉ, hứa ràng 
chưa khỏi bệnh sẻ lại làm việc. nhưng không được Yoshimit- 
su chấp nhận. Gidò đề nghị phó đại nguyên soái Shiba 
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Yoshimasa nói thêm giúp ông nhưng Yoshimitsu vẫn không 
thay đổi ý kiến. Yoshimitsu chỉ đồng ý để Gidò đi chữa bệnh 
chứ không muốn Gidò nghỉ hẳn. 

lời kinh thành và những tu viện đông người, Gidò về 
sống ẩn đật ở một nơi trên bờ sông Uji. Ít lâu sau ông được 
lệnh trở về EKyoto nhưng ông đã thoái thác và trốn được. 
Yoshimitsu gửi thư cho ông, một lần nữa van nài ông trở 
lại. Gidò đến thẳng dinh của Yoshimitsu và được tiếp đón 
thịnh tình. Cuối cùng Yoshimitsu cũng phải chiều ý ông, đề 
nghị ông đến đền TòjHji là một cơ sở của dòng họ Ashikaga 
để dưỡng sức. không yêu câu làm việc gỉ nữa. Yoshimitsu 
đồng ý cho Gidò nghi ngơi nhưng không muốn ông đi xa. 

Năm 1382 Yoshimitsu nghe tín tổng trấn Kantbò là 
Uiimitsu muốn mời Gidò về trụ trì tại đền Enkakuji cơ sở 
tôn giáo lớn nhất ở Kamakura. Yoshimitsu rất tức giận 
nhưng Gidò bảo đảm với ông ta ràng, ông không bao giờ 
nhận chức đó và nếu jimitsu vẫn buộc ông về Kamakura, 
ông sẽ lánh sâu hơn nữa vào miền rừng núi. Những năm 
cuổi đời Gidò sống với nhiều tật nguyên Yoshimitsu buộc 
phải đồng ý cho ông nghỉ hẳn với điều kiện phải chọn được 
người thay thế. Cuối năm 1384 Gidò rời đến Tòjji với sự 
đông ý của đại nguyên soái. Ông cảm ơn Yoshimitsu, sống 
yên ổn trong những ngày thu cuối đời. 

Về sau, Yoshimitsu lại tỉm cách phong cho Gidò đến cai 
quản vùng Nanzenji, một cơ sở Phật giáo cao nhất nước. 
Gidò lúc đầu do dự xin hoàn lại l năm. Nam sau, 1385 ông 
phải chấp nhận nhưng lễ phong chức phải lùi lại vì Yoshimit- 
su bị õm. Cuối cùng, vào tháng tư năm: 1386, Yoshimitsu đi 
đến Nanzenji, cùng đi có nhiều quan chức cao cấp và nhiều 
nhà sư nổi tiếng. Ỏ đó tổ chức một cuộc thi thơ, cả thơ 
Trung Hoa và thơ Nhật Bản. Không khí họp mặt thật thân 
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mật, đại nguyên soái nét mặt vui tươi, chào đón Gidò. Ông 
nhận thấy thát lưng của Gidò quá cũ và đã rách, ông cởi 
thất lưng của mình ra đổi cho Gidò. Mọi người võ tay tán 
thưởng. Hôm sau Gidò đến cảm ơn đại nguyên soái, cả hai 
người rất. vui, 

VÌ tu viện Nanzenji được công nhận là một ngôi đền lớn 
nhất nước của môn phái Phật giáo Zen, Gidò lúc bấy giờ 
quá ốm yếu nên ông thấy không đám đảm nhiệm chức trách 
trông nom ngôi đền này. Ông lại xin rút về nghỉ nhưng tất 
cả các nhà sư và tín đò đạo Zen thỉnh cầu ông ở lại. Họ lũ 
lượt đổ về giảng đường lớn, không cho đánh trống để làm 
lễ tiễn ông. Mãi sau. Gidò cúng rời Nanzenji để nhận một 
chức vụ cao hơn nữa trong đạo Zen do chính quyền Bakufu 
sắp XẾP. 

Tháng 3 năm 1388, mùa xuân ấm áp, ông đến Arima 
dưỡng bênh đồng thời để hoàn thành nốt tuyển tập các bài 
viết vẽ môn phải Phật giáo 2en mà ông đã bỏ dở mấy năm 
trước. Cảm thấy mình cũng chẳng sống được lâu bao nhiêu, 
ông chuẩn bị mọi việc cho chuyển đi xa của mình về cõi 
vinh hàng. Ông giao các bản thảo cho Zekkai, ông nói với 
vị lương y do đại nguyên soái cử đến rằng khêng cần thứ 
thuốc thang đi nửa, cân dạn lại mọi người về việc tổ chức 
tang lễ khi mình nằm xuống Ông trở về kinh đô sau một 
tháng ở Arima. Sức khỏe ngày càng xâu đi, ông nói với bạn 
bè đang ngôi khác chung quanh ràng ông đã sẵn sàng ra đi. 
Dến đầu tháng 4 ông đã vếu lắm. Ngày LŨ tháng ð ông tỉnh 
lại. hỏi mọi người chung quanh xem đã mấy giờ. Nhà sư 
ngồi hảu cạnh giường bệnh trả lời ràng buổi lễ nửa đêm đã 
kết thúc và chuông đang điểm để đốn rạng đông. Gidò ngôi 


thàng dây trên giường và trút hơi thở cuối cùng. 
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Hiên niên sử về thời kỳ họ Ashikaga nắm quyền 


1368. 


1369. 


1378. 


1392. 
1384 


1887. 
1599. 
1401. 
1402. 


1405. 
1408. 
1409. 


1411. 
1417 
1419. 
1420. 
1422. 
1425. 


1428. 


lực tối cao. 
Ashikaga Yoshimitsu nhậm chức đại nguyên soái. 
Triều nhà Minh được thành lập ở Trung Hoa. 
Phái bộ đầu tiên của nhà Minh đến Kyùshù . 
Yoshimitsu xây cung điện Hanano Gosho ở 
Muromachi. 


Sự thống nhất Nam Bác triều. 


. Yoshimitsu kiêm chức tế tướng. Ashikaga 


Yoshimochi được phong đại nguyên soái. 
Yoshimitsu xây cung Kinkaku ở Eitayama 

Òuchi Yoshihiro nổi dậy chống lại Yoshimitsu 
Yoshimitsu đề nghị nối lại quan hệ với Trung Hoa 
Yoshimitsu dẹp tan các toán cướp biển theo vêu 
cầu của chính quyền Trung Hoa. 

Bát đầu thông thương với nhà Minh Trung Hoa 
Yoshimitsu mất. Yoshimochi lên nắm quyền 
Ashikaga Mochiuji trở thành phó đại nguyên soái 
Rubò 

Yoshimochi cắt đứt quan hệ với Trung Hoa. 
Mochiuji đánh tan yesugi Zenshùu. 

Cuộc tiến công Tsushima của quân Triều Tiên 
Nạn đói và chết người hàng loạt 

Ashikaga Yoshikazu được phong đại nguyên soái 
Yoshikazu mất, Yoshimochi lại lên nắm quyền. Nạn 
đói và nạn dịch. 

Nông dân khởi nghĩa ở các tỉnh quê hương. 
Yoshimochi mất. 


1429. 


1432. 


1438. 
1438. 
1441. 


1443. 


1449. 


1467. 


Ashikaga Yoshinori lên nối nghiệp đại nguyên soái. 
Khởi nghĩa ở Harima và Tamba. 

YVoshinori khôi phục lại việc buôn bán với Trung 
Hoa. 

Mochiuji khởi nghĩa. 

Mochiuji tự sát. Chính quyền Kubò ở Kantò tan rã 


Yoshinori bị Akamatsu giết. Akamatsu bị đánh bại 
và bị Yamana giết. Ashikaga Yoshikatsu trở thành 
đại nguyên soái. l 
Yoshikatsu mất. Ashikaga Yoshinari (sau này gọi 
là Yoshimasa) lên kế nghiệp. Bạo động của nông 
dân ở Yamashiro. Quân khởi nghia tấn công Kyoto. 
Chính quyền Bakufu khôi phục việc đi lại với Trung 
Hoa. 

Cuộc chiến tranh Ònin bát đầu. 
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CHƯÓNG X 


QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI DUÓI THÒI 
YOSHIMITSU VÀ YOSHIMOCHI 


1 - Việc buôn bán với Trung Hoa dưới thời 
Yoshimitsu 

Quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Hoa bị gián 
đoạn từ thời kỳ xâm lược của Mông Cổ. Song việc buôn bán 
của tư nhân vẫn có từ khi kết thúc chiến tranh. Trong thế 
kỷ XIII vẫn thường có những chuyến đi lại giữa bai nước. 
Nhiêu thuyền đi biển chở khách, nhất là các nhà sư sang 
Trung Hoa học tập và ngược lại có những người Trung Hoa 
sang Nhật Bản dạy học ở các tu viện. Vào đâu thế kỷ thư 
XIV. thương nhân Nhật ở miễn Tây vẫn buôn hán với người 
Trung Hoa Riêng chính quyên Ramakura thi bạn về nhiề": 
việc trong nước nên chưa quan tâm đến công việc đôi ngoại. 

Khi Takauji lên làm đại nguyên soái, quyên lực được củng 
cô. ông mới quan tâm đến việc buôn bán với Trung Ho 
Lúc đó có tình hình là Muso Rokushi được lệnh xây dựng 
đên Tenryùji để thờ vua Go-Đaigo nhưng đang xây thi thiếu 
tiền Takauji lệnh cho các nhà buôn ở Hakata mang nhiều 
của cải quý giá đi đường biển sang bán ở Trung Hoa năm 
1342. Đội thương thuyền này trở vẽ mang theo một món 
tiên lớn. Đội thương thuyền này đã mở đầu cho mối quan 
hệ buôn bán với Trung Hoa song mới là bán chính thức. 
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Những năm đầu thời Yoshimitsu lên cầm quyền là đúng 
vào những năm mà Hoàng đế Hồng Vũ (?) (Hung Wu), người 
sáng lập ra triều nhà Minh ở Trung Hoa đánh tan quân 
Mông Cổ và củng cố chính quyền. Để củng cố quyền lực, 
ông ta muốn buộc các nước nhỏ yếu chung quanh phải chấp 
nhận làm chư hầu của nhà Minh. Hoàng đế nhà Minh cử 
-ang Nhật Bản ba phái bộ. Song ba phái bộ này đều bị hoàng 
:ä Kanenaga giam giữ ở Kyùshù và sau bị đuổi trở lại Trung 
Hoa. 

Hoàng đế nhà Minh muốn Nhật Bản chịu phục tùng làm 
chư hầu, cũng là để có thể kiểm soát được những băng cướp 
biển Nhật Bản thường cướp phá miền bờ biển Trung Hoa. 
Nhưng người Nhật, mặc dầu rất trân trọng nền văn hóa 
Trung Hoa nhưng có lòng tự hào dân tộc cao, nhất là chính 
họ cũng đã đẩy lùi quân Mông Cổ. Họ không dễ dàng gì cúi 
đầu trước người Trung Hoa. Song trong thời kỳ trị vÌ của 
hoàng đế Hồng Vũ nước Nhật đang có nội chiến, không ai 
đủ tư cách đại diện cho cả nước để nơi chuyện với người 
Trung Hoa. 5au năm 1392, Nam Bác triều thống nhất, 
nhưng không phải tất cả các phe phái đã theo về với chính 
quyền Ashikaga. Trước khi Nam Bác triều có sự thỏa thuận, 
chính quyền Trung Hoa bát liên lạc với hoàng tử Kanenaga 
là người chỉ huy tối cao miền Tây Nhật Bản, cớ triển vọng 
sẽ lên làm vua, 

Mối quan hệ giữa triều đình nhà Minh với hoàng tử 
Ranenaga lúc đầu không tốt đẹp lắm vì chính Kanenaga 
trước đây đã bát giam người đứng đầu phái bộ Trung Hoa 
đến Kyùshù năm 1369. Cần nhớ, trước cưộc tấn công của 
quân Mông Gổ, người Nhật rất cứng nhắc trong hoạt động 
- goại giao với Trung Hoa. Nhiều sứ thần Trung Hoa đã bị 
hành quyết, ngay hoàng tử Kanenaga cũng đã cho hành 
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quyết một số người trong phái bộ Trung Hoa, còn người 
đứng đầu phái bộ này bị giam giữ mấy tháng. Hoàng đế nhà 
Minh cố kìm chế, vẫn cử phái bộ ngoại giao sang Nhật Bản 
năm 1370, nêu rõ cho người Nhật thấy cái lợi chung sống 
hòa bình, nhưng cũng yêu cầu phía Nhật Bản ngăn chặn 
hành động của bọn cướp biển ở bờ biển Trung Hoa. Lời lẽ 
của phía Trung Hoa mềm dẻo và khiêm tốn, chính vÌ thế 
mà có phái bộ Trung Hoa lại lên đường sang Nhật Bản. 
Hoàng tử Kanenaga lúc này cũng thấy có những thuận lợi 
trong mối bang giao giữa hai nước nên cũng cử một phái bộ 
ngoại giao sang Trung Hoa năm 1371 để đáp lễ. Phái bộ 
gồm cơ một số nhà sư, mang thư từ, tạng phẩm và một số 
người Trung Hoa bị bọn cướp biển Nhật bát ở gần Ningpo. 
Phái bộ Nhật Bản được đón tiếp thịnh tỉnh ở Trung Hoa. 
Hoàng đế Hồng Vũ nhà Minh để đáp lễ cũng lại cử một phái 
bộ sang Nhật, gồm các nhà sư thuộc tầng lớp đứng đầu giới 
tăng lữ. Lễ tiễn đưa phái bộ sang Nhật Bản được tổ chức 
trọng thể, có đại điện các giáo phái và có hàng ngàn nhà 
tu hành tham dự. 

Những sự kiện đó chứng tỏ rằng chính quyền Trung Hoa 
rất muốn có sự thỏa hiệp với Nhật Bản trong việc loại trừ 
bọn cướp biển. Bọn cướp biển gồm cả người Trung Hoa và 
Nhật Bản, thường quấy phá, cướp bốc miền bờ biển, 

Phái bộ thứ tư của Hoàng đế Hồng Vũ đến Kyùushù năm 
1372 nhưng lúc đó hoàng tử Kanenaga không còn nấm 
quyền bính nữa. Ông ta đã chạy trốn khỏi Dazaifu, đang bị 
quân của Imagawa Sadayo truy lùng. Ông ta phải chạy vẽ 
miền Nam. Trước tinh hình đó, trưởng phái bộ Trung Hoa 
phải tìm cách quan hệ với những người lãnh đạo đương 
quyền. Họ tìm đường đến với chính quyền Kyoto và phái bộ 
ở đó đến mùa hè năm 1374. 
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Hoàng đế nhà Minh vẫn chưa tin vào lời trình của trưởng 
phái bộ Trung Hoa và một số năm sau, ông vẫn bát liên lạc 
với hoàng tử Kanenagn, coi ông này là vua Nhật Bản. Giữa 
họ có sự trao đổi thư từ năm 1376, nhấn mạnh tới ý nên 
tăng cường sự đối thoại, và Nhật Bản nên tránh sự đối đầu 
với Trung Hoa, lời lẽ phía Trung Hoa có ý đe dọa. 

Trước ý kiến của phía Trung Hoa như vậy, chính quyền 
Kyùshù tỏ ra bất bỉnh và có đến ba năm liền Nhật Bản 
không cử một phải bộ nào sang Trung Hoa. Hoàng tử 
Kanenaga gửi một bức thư cho hoàng đế nhà Minh vào năm 
1381, lời lẽ cứng rắn, cũng trả lời lại rằng nếu nhà Minh 
có ý đồ xâm lược Nhật Bản, họ sẽ chịu trách nhiệm về những 
hậu quả xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên phía Nhật Bản cũng 
khuyến nghị nên chọn con đường tốt nhất là đối thoại để 
chung sống hòa bình và đồng ý nối lại việc trao đổi các phái 
bộ ngoại giao. Sau việc đố nhiều phái bộ ngoại giao Nhật 
Bàn được cử sang triều đỉnh Trung Hoa. Cũng không rõ là 
những phái bộ đơ do chính quyền Bakufu của Ashikaga cử 
đi hay do chính quyền miền Tay cử đi. Ỏ miền Tây những 
người ủng hộ hoàng tử Kanenaga như gia đình Kikuchi, các 
gìa đình Shimazu và Òuchi cũng có quan hệ với người Trung 
Hoa. 

Dến năm 1386 Hoàng đế Hồng Vũ nhà Minh lại từ chối 
tiếp đớn các phái bộ Nhật Bản. Giữa hai nước quan hệ ngoại 
giao lại bị gián đoạn. Hoàng đế nhà Minh tìm những biện 
pháp phòng vệ bọn cướp biển. Các tàu buôn Trung Hoa bị 
cấm đi ra nước ngoài. Cư dân sống ở miền bờ biển được 
phép đi cư sâu vào trong đất liền để tránh các cuộc tấn công 
cướp phá của bọn cướp biển. Chẳng bao lâu mối quan hệ 
bang giao giữa Trung Hoa và Nhật Bản lại được nối lại. Dớ 
là nhờ chính sách của Yoshimitsu, ông này sau khi thu phục 
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được phái Ouchi Yoshihiro vào năm 1400, làm chủ đất nước 
muốn có quan hệ thân thiện với người Trung Hoa để phát 
triển việc buôn bán giữa hai nước. Ngoài ra những người 
đứng đầu Phật giáo của cả hai bên cũng muốn thát chặt 
quan hệ giữa hai nước vì lợi ích của tôn giáo. Sau khi Nam 
Bác triều thống nhất ở Nhật Bản vào năm 1392, đến năm 
1401 Yoshimitsu cử phái bộ sang bái yết triều đình nhà 
Minh mang theo nhiều tạng phẩm và đề nghị nối lại bang 
giao giữa hai nước. Phái độ Nhật Bán mang theo một bức 
thư của Yoshimitsu lời lẽ mềm đẻo và khiêm tồn khiến cho 
Bác Kinh thấy hài lòng. Bức thư do một nhà sư tín cấn của 
Yoshimitsu mang đi, nhà sư tên là 5ò - a. cùng đi cố một 
thương nhân tên là Koetomi hay còn gọi là Koizumi. Chính 
sách của chính quyên Trung Hoa có thay đổi sau năm 1392 
và một số hòa thượng Trung Hoa được lệnh tiễn phái bộ 
Nhật Bản trở về nước. Cơ lẽ Hoàng đế thứ hai đời nhà Minh 
từ nam 1399, chính sách có thay đổi, thuận lợi cho môi bang 
giao giữa hai nước. 

Yoshimitsu trước khi cử phải bộ ngoại giao sang Nhật 
Bản năm 1401, đã có một số hành động kiên quyết đánh 
dẹp các bảng cướp biển. Đến năm 1402. ông lại có lệnh cho 
các viên chỉ huy cảnh sát ở các tỉnh miễn Tây kiên quyết 
phá các ổ cướp. Ông muốn biểu thị thái độ thiện chỉ của 
phía Nhật Bản trước yêu câu của phía Trung Hoa. 

Phái bộ Nhật Bản sang Trung Hoa năm 1401 được Hoàng 
để nhà Minh tiếp đón niềm nở. sau đó nhà Minh cử hai sử 
thần sang Nhật Bản đáp lễ. Thuyền của sứ thần Trung Hoa 
đến Hyògo ngày 29 tháng 8 năm 1402, được gặp Yoshimitsu. 
Họ được tiếp đón rất trân trọng ở đền Hòjùji. Từ đó cho đến năm 
1411. quan hệ bang giao giữa hai nước được duy trí tót đẹp 
và đêu đân. 


Nam 1404 khi phái bộ Trung Hoa trở về nước Yoshimitsu 
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cử một hòa thượng tên là Myòshitsu tháp tùng. Ông này 
hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về Nhật Bản, cùng đi có hai 
sứ thần nhà Minh mang theo tặng phẩm và thư của Hoàng 
đế nhà Minh gửi cho Yoshimitsu. 


Dầu năm 1405 Hoàng đế Vĩnh Lạc (Yung-lo) lên ngôi. 
Hai nước trao đổi các phái bộ ngoại giao một cách thân 
thiện. Do Yoshimitsu kiên quyết dẹp trừ bọn cướp biển nên 
hoàng đế nhà Minh gửi thư cảm ơn kèm theo rất nhiều tặng 
phẩm vàng bạc châu báu. Một thời gian dài nạn cướp biển 
không còn nữa. 


Trong quan hệ trao đổi ngoại giao, nhà Minh cử một sứ 
thấn đặc biệt mang thư và một chiếc ấn sang cho Yoshimit- 
su. Vị sứ thần này đến Nhật Bản năm 1405 mang theo mũ 
miện và áo long bào tặng Yoshimitsu, ý giả muốn phong cho 
Yoshimitsu làm vua chư hầu. Bức thư đề "Gửi ngài 
Minamoto Michiyoshi, vua Nhật Bản". Chiếc ấn làm toàn 
bằng vàng, khá nặng một người phải bê cả hai tay mới nhấc 
lên được. Trên ấn cũng khắc những chữ như đề trong bức 
thư các hoàng đế Trung Hoa muốn có được những đồ triều 
cống của các chư hầu thừa nhận Trung Hoa là Thiên triều 
và theo lệ thường, họ gửi những qùa tạng như vậy. Trên cơ 
sở đó mà sau khi có thư của hoàng đế Vĩnh Lạc gửi cho 
Yoshimitsu không lâu, giữa hai nước đã ký được thỏa thuận 
buôn bán với nhau. Bản thỏa thuận cho phép phía Nhật Bản 
định kỳ có các đoàn thương thuyền sang Trung Hoa. Chính 
quyên Bakufu của Ashikaga được độc quyền làm việc này 
trong quan hệ thương mại với Trung Hoa. Các đoàn thương 
thuyền và hàng hóa được đóng nhãn hiệu do các nhà chức 
trách Trung Hoa cấp nhằm bảo đảm cho việc thông thương 
được đều đàn, hàng Nhật Bản được đưa đến Trung Hoa và 
tạng phẩm của Trung Hoa được gửi sang Nhật. Riêng đồ 
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triều cống thi cứ L0 năm một làn, Nhật Bản gửi sang triều 
đình nhà Minh Cũng có những quy định cụ thể về số thương 
thuyền cho mỗi chuyến, số hành khách đi theo, số hàng hóa 
và cả hai bên đều mong muốn việc thông thương diễn ra 
thuận lợi. Người Nhật dẹp tan bọn cướp biển, người Trung 
Hoa để đáp lai. tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thông 
thương giữa hai nước. 

Yoshimitsu áp dụng những biện pháp kiên quyết để đẹp 
trừ bọn cướp biển. Ông lệnh cho quân đội của mình tấn 
công thẳng vào sào huyệt và các đồn tiên tiêu của bọn Cướp 
ở các đảo I-ki và Tsushima, Những tên cướp bị phát hiện 
đều bị trưng trị không thương tiếc... theo thỏa thuận, những 
tên cướp biển bị bát đều bị giải sang Trung Hoa trao cho 
hoàng đế nhà Minh. Sau đó hoàng đến nhà Minh lại trao 
trả lại cho chính quyền Nhật Bản để hành quyết bằng cách 
ném vào vạc dâu. Những biện pháp kiên quyết do để đẹp 
trừ bạn cướp biển của Yoshimitsu được hoàng để Vinh Lạc 
nhà Minh xác nhận trong những bức thư đâu năm 1406. 

Phía Trung Hoa đối xử với các phái hộ và các nhà buôn 
Nhật Bản rất trọng thị. Họ xây dựng những biết thự riềng 
ở miền bờ biển cho các vị khách Nhật. Họ tạo mọi điều kiện 
wư đãi đôi với người Nhật, Các thương thuyên Nhật Bản 
mang hàng hóa hoặc các đồ triều cống sang Trung Hoa. 
Người Trung Hoa không coi đó là hàng hơa đơn thuần nên 
rất trân trọng Để đáp lại họ gửi tạng phẩm sang Nhật với 
số lượng và chất lượng tương đương. có khi trội hơn. Dô 
triều cổng thay đổi trong mỗi chuyến. thường gồm có ngựa 
quý, cung kiếm. áo giáp. đồ trang sức, lưu huỳnh. Tạng 
phẩm của Trung Hoa gửi sang Nhật Bản cúng có nhiều thứ 
quý giá không kém. gửi biếu đại nguyên soái, những người 
cộng sự của ông, gồm vàng bạc châu báu. đồ thêu ren. lụa, 


vật trang sức bằng ngọc, nước hoa, gỗ thơm và các đồ mỹ 
nghệ khác. 

Nhiều khi những vật phẩm phụ người Nhật mang theo 
mới là thứ quý hiếm. Những quan chức hoạc những hành 
khách đi trên thương thuyền mang theo của riêng để bán 
cho thương nhân Trung Hoa. Thường họ mang theo lưu 
huỳnh, đồ thủ công mỹ nghệ, kiếm cung, tranh vẽ, đồ đồng, 
quạt. Những thương nhân Trung Hoa hoặc tư nhân đặt mua 
riêng những vật phẩm này và trả bằng tiền đồng. Một số 
mặt hàng của Trung Hoa như đồ tơ lụa, sách, thuốc, đồ sứ 
bán sang Nhật Bản rất có lãi, có khi lãi đến hai, ba trăm 
phân trăm. 

Ngành nội thương ở Nhật Bản phát triển nhanh đồi hỏi 
phải phát triển công nghệ đúc tiền. Người ta phải dùng tiền 
đông Trung Hoa làm phương tiện thanh toán. Nhiều khí 
trong việc mua bán người ta tính với nhau theo giá trị tiền 
Trung Hoa. Vì vậy việc nhập cảng đồng tiền Trung Hoa trở 
thành yếu tổ quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tình 
hình này giúp phát triển nền tiền tệ của cả hai nước. Người 
Trung Hoa dùng bạc nén làm phương thức thanh toán từ 
thời Nguyên. Đến thời nhà Minh bạc nén trở thành tiền tệ 
tiêu chuẩn, còn tiền đồng chỉ là phụ. Ó Nhật Bản chính 
quyền không tin vào tâng lớp thương nhân đang lên. Công 
nghệ đúc tiền của Nhật còn lạc hậu nhiều, do đó trong khi 
ở Trung Hoa người ta đã bớt dùng tiền đồng thi ở Nhật tiền 
đồng lại rất thịnh hành. Về sau, khi nhu cầu về tiền đồng 
ở Nhật đã bão hòa thi người Nhật cũng sử dụng bạc nguyên 
chất làm phương thức thanh toán trong việc buôn bán. 

Dưới thời Yoshimitsu, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung 
Hoa giữ được đêu đạn, hài hòa. Hoàng đế Vĩnh Lạc, một 
ông vua khôn ngoan rất cảm kích vì những cố gắng của 
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Yoshimitsu đã đáp ứng tốt những điều mong muốn của ông 
và cảm động vì Yoshimitsu kể rằng ông ta nằm mơ được 
gặp hoàng đế Hồng Vũ (là cha của Vĩnh Lạc). Hoàng đế 
Vĩnh Lạc cử một phái viên đặc biệt sang Nhật Bản năm 
1406 với nhiều tặng phẩm quy giá tặng đại nguyên soái cùng 
với một bức thư ca ngợi hết lời Yoghimitsu. Việc này đã 
khiến cho Yoshimitsu và những người kế nghiệp ông lấy làm 
tự hào khôn xiết. 

Khi phái viên Trung Hoa đến Hyògo, Yoshimitsu thân 
hành ra đón và cùng đi với ông ta về Kyoto. Một buổi lễ 
long trọng được tổ chức để tiếp nhận qùa tặng của hoàng 
đế Vĩnh Lạc. Tạng phẩm của hoàng đế Trung Hoa quý hiếm 
và đát tiền khiến cho người Nhật hết sức thán phục. Bức 
thư của hoàng đế Trung Hoa năm 1407 cũng là niềm tự hào 
của Yoshimitsu. Dể đáp lễ, Yoshimitsu lại gửi rất nhiều đồ 
triều cống sang biếu hoàng đế nhà Minh vào năm 1408. Ông 
chọn một đặc phái viên, là một nhà ngoại giao giỏi, hòa 
thượng Keimi sang Trung Hoa, thay mặt ông tạng đồ triều 
cống, đồng thời xin hoàng đế Vĩnh Lạc cho hai quyển sách 
do hoàng hậu viết. Yoshimitsu không chỉ nhận được hai bản 
mà là 100 bản 

Động cơ khiến cho Yoshimitsu thiết lập quan hệ bang 
giao tốt đẹp với triêu Minh ở Trung Hoa là để mở rộng việc 
buôn bán hay là tham vọng khác, điều đó còn phải bàn thêm. 
Việc buôn bán bằng đường biển của Trung Hoa gập nhiêu 
tốn thất do bọn cướp biển gây ra. Yoshimitsu và các quân 
sư của ông lợi dụng tình thế đơ để củng cố vị trí của mình. 
Cũng có thể do hoàng để nhà Alinh đã cói ông như một 
ông vua Nhật Bản thực sự khiến cho ông thích thú và mang 
ơn. Ta biết rằng Yoshimitsu rất thích danh vọng địa vị và 
có nhiều tiền. Ông mặc trang phục Trung Hoa mỗi khi nghị 
triều và thường nằm mỡ gặp hoàng đế Trung hoa. Cũng 
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không có chứng cớ gỉ chứng tỏ ông đứng lên ngôi vua ở 
Nhật Bản. Chỉ có điều rõ, ông là một người thích có quyền 
lực rộng lớn, thích có đời sống như một vị đế vương. 

Nhật Bản ở thời kỳ này gặp những khó khăn lớn. Ngân 
khố gần như rỗng. Cả chính quyền Bakufu lẫn đại nguyên 
soái phải tìm mọi cách kể cả sự nhẫn nhục để buôn bán 
táng thêm nguồn thu cho ngân sách. Khoảng nửa cuối thế 
kỷ 1ỗ (1470-1485) chính quyền Nhật Bản ba lần đề nghị 
triều đỉnh Trung Hoa trợ giúp tài chính, song cũng không 
thoát khỏi khố khăn. Thậm chí để tranh thủ cảm tỉnh của 
các Hoàng đế triều Minh những người đứng đầu chính quyền 
Nhật Bản không tiếc cả những lời cầu khấn hoặc ca ngợi 
quá đáng, phần như nịnh bợ. 

Yoshimitsu còn ăn mặc quần áo kiểu Trung Hoa, sức 
nước thơm mỗi khi nghe tuyên đọc những bức thư của hoàng 
đế Trung Hoa. Những lúc ấy người ta được nghe những lời 
sáo rỗng của một kẻ với thân phận chư hầu như : "Thần 
run sợ ,qùy lậy ,kính xin"... ở ngay trong cung điện Kyoto. 
xâm 1401, phải bộ Nhật Bản mang sang Trung Hoa một 
bức thư kèm theo nhiều tặng phẩm như vàng, ngựa, tranh 
vẽ, quạt, khăn quảng, áo giáp, kiếm sắt, mực vẽ và có cả 
một số tù bình là cướp biển bị bát. Lời lẽ trong bức thư rất 
khiêm tốn. Người Trung Hoa cũng trả lời lại Yoshimitsu rất 
thân thiện. Mở đàu bức thư cũng có những lời tán tụng: 
"Nhật Bản luôn luôn là đất nước của thơ ca và sách vô"... 

Yoshimitsu bị lên án là phản bội vì trong các bức thư 
viết cho triều nhà Minh ông thường ký là vua Nhật Bản và 
tự nhận là một chư hầu. Ông biết tình hình ngân khố trống 
rồng và phải tìm cách hạ mình để đổi lấy lợi nhuận trong 
việc buôn bán. Những sự kiện đó cũng đánh dấu sự mở đầu 
giai đoạn suy tàn của tâng lớp lãnh đạo Nhật Bản, mặc dầu 
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trong một thời gian dài họ đã có một vị trí độc tôn với quyền 
uy thật lớn. Trong tất cả các cuộc thương lượng giữa hai 
nước thời kỳ này, chưa bao giồ thấy nói đến vua Nhật Bản. 


Yoshimitsu mất mùa hè năm 1408 song đến cuối năm 
triều đình Trung Hoa mới biết tin này. Hoàng đế nhà Minh 
cử một phái bộ đặc biệt sang phúng viếng và có một hức 
thư chia buồn với Yoshimochi. Bài điểu với lời lẽ thống thiết 
ca ngợi vị đại nguyên soái đã quá cố đồng thời có hứa là sẽ 
cử nhiều nhân vật trọng yếu khác sang Nhật Bản để cầu 
nguyện cho linh hồn của ông được về nơi cực lạc. Hoàng đế 
Vĩnh Lạc nhà Minh tỏ ra rất đau đớn trước cái chết của 
Voshimitsu và mong rằng Yoshimochi sẽ kế tục được sự 
nghiệp của cha. Trong bức thư sau, hoàng đế Vĩnh Lạc lại 
khuyên Yoshimochi theo gương của cha tiếp tục trừ khử bọn 
cướp biển . 


2.Quan hệ với Trung Hoa sau năm 1408. 


Sứ thần do hoàng đế Vĩnh Lạc cử sang dự lễ tang của 
Yoshimitsu là một nhân vật quan trọng tén là Chou 
ch'ùan?... ông ta còn được giao nhiệm vụ tuyên đọc sắc 
phong của hoàng đế Trung Hoa cho Yoshimochi làm vua 
mới của Nhật Bản. Yoshimochi theo gương của cha trước 
kia, đến tận Hyògo để gặp sứ thần khi ông này mới bước 
chân lên bờ 

Sứ thần Chou ở lại Nhật Bản 4 tháng. Ông cùng vũ đoàn 
tùy tùng trỏ vẽ Trung Hoa bằng thuyền Nhật Bản năm 1410 
một phái bộ Nhật Bản được cử sang cảm ơn hoàng đế nhà 
Minh đã gửi tạng phẩm và thừa nhận Yoshimochi là người 
kế nghiệp Yoshimitsu. Bề ngoài Yoshimochi xem ra có vẻ 
thừa nhận bá quyền của Trung Hoa nhưng dần đân ông 
thay đổi thái đô. Năm 1411 ông từ chối tiếp đón một phái 
bộ Trung Hoa mang thư và tiền đồng của hoàng đế Vĩnh 
Lạc tặng Nhật Bản . 
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Việc Yoshimochi thay đổi thái độ là có duyên cớ. Số là, 
sau khị bị ốm nặng, ông cho rằng bị trời phạt và nguyện 
không bao giờ phản bội lại thần phật để đi với ngoại bang. 
Việc này được kể trong sách zenrin kokuhò -ki một tuyển 
tập các văn kiện ngoại giao trao đổi với Trung Hoa từ năm 
1118 đến năm 1486. Song sự thay đổi thái độ của 
Yoshimochi còn có lý do khác. Theo một số nhà sử học hiện 
đại thì ngay từ hồi còn nhỏ, Yoshimochi vốn vấn xung khác 
với bố, nay ấn tượng không hay về người bố vấn còn và Ông 
không muốn đi theo con đường của bố. Yoshimochi thường 
không sống ở điện Kitayama, mà ở Kinkaku. Ông không tán 
thành việc truy phong cho cha mỉnh một danh hiệu cao như 
thế sau khi chết. Ông cũng không ưa người em khác mẹ là. 
Yoshitsugu vốn được Yoshimitsu ưu ái. Yoshitsugu là con bà 
mẹ kế Kasuga no Tsubone. Yoshimochi đã cho tay chân ám 
sát Yoshitsugu năm 1418 và sau đơ luôn hoảng sợ vì lo hồn 
na Yoshitsugu trả thù . 

Có đến 6 năm, kể từ năm 1411 không có quan hệ ngoại 
giao chính thức giữa hai nước. Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh 
vẫn kiên nhẫn và đến năm 1417 ông cơ viết thư sang trách 
Yoshimochi và ngỏ ý muốn nối lại quan hệ bang giao giữa 
hai nước. Dại nguyên soái Yoshimochi không trả lời. Dến 
cuối năm 1418, hoàng đế Vĩnh Lạc lại gửi đến một bức thư 
khác lời lẽ gay gắt, tuy nhiên vẫn cố thuyết phục. Dây là 
một tư liệu lịch sử đáng chú ý, chứng tỏ dấu hiệu không tốt 
đẹp trong quan hệ giữa hai nước. Bức thư lần này của hoàng 
đế Vĩnh Lạc tương đối dài, gián tiếp có ý nói cho người Nhật 
biết rằng Trung Hoa có lực lượng hùng hậu, rằng quân nhà 
Minh không giống quân Mông Cổ chỉ thạo đánh nhau trên 
bộ mà không thạo đi biển. Qủa có thế thật, thời đó từ năm 
1400 đến năm 1430 người Minh đã phát triển được đường 
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biển có lần đã sang tận bờ biển châu Phi. Hoàng đế Vĩnh 
Lạc còn kế chuyện vua Triều Tiên là một ông vua khôn 
ngoan, biết tôn trọng những ý kiến của Trung Hoa nên có 
được quan hệ hòa hiếu. 


Yoshimochi có phản ứng nhanh nhạy. Ông thẳng thắn 
bác bỏ những điều đe dọa của hoàng đế Trung Hoa, chẳng 
những thế còn nơi rằng ông sẽ trung thành với lời trối trăng 
của cha ông lúc còn sống trên giường bệnh, sẽ không tiếp 
đón bất kỳ phái bộ nào của nhà Minh và yêu cầu triều đình 
nhà Minh đừng cử đoàn nào sang Nhật Bản nữa. Quan hệ 
bang giao chính thức giữa hai nước chấm đứt vào năm 1419. 
Tuy nhiên gia đình Shimazu ở miền Nam Kyùshu tiếp tục 
buôn bán riêng với người Trung Hoa. 

Thái độ cứng rắn của Yoshimochi khiến cho Kyoto lo 
ngại. Cơ lời đồn đại rằng có thể người Trung Hoa lại tấn 
công Nhật Bản. Dưới đây là một đoạn trích trong hồi ký 
của Manzai, quân sư của đại nguyên soái viết ngày 24 tháng 
8 năm 1419: "Tôi ở dinh của đại nguyên soái, khi đang 
chuyện trò với ông thi có một người mang thư của tổng trấn 
kyùshù đến. Tổng trấn trình về là có 500 chiến thuyền Mông 
Cổ ở Tsushima. Hơn 700 chiến bính của ra đã anh dùng 
chiến đấu, đẩy lùi được quân địch, bát sống được một số tù 
binh. Phần lớn là các chiến thuyền Triều Tiên, nhưng hiện 
vẫn còn khoảng 20000 chiến thuyền Trung Hoa sắp sửa 
đánh vào bờ biển Nhật Bản". 

Lời đồn đại trên chẳng có cơ sở gì và câu chuyện về 500 
chiến thuyên Mông Cổ ở Tsushima cũng là một sự hư cấu. 
Có thể lúc đó có cuộc tấn công của quản Triều Tiên vào 
những băng cướp biển Nhật Bản, khiến cho người ta hoàng 
hốt. Cũng đã có lần người ta xỉ xào bàn tán rằng các chiến 
thuyền Trung Hoa tiến gần đến hải cảng Hvògo. nhưng thực 
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ra chẳng có gì cả. Sau khi cuộc bang giao chính thức giữa 
hai nước chấm dứt vẫn có tàu buôn Trung Hoa đến Nhật 
và chính quyền Trung Hoa lại đề nghị nối lại quan hệ buôn 
bán. 


Năm 1425 hoàng đế Tuyên Đức nhà Minh lên ngôi. Lúc 
này Yoshimochi về nghỉ, đi tu. Con trai ông là Yoshikaza 
lên kế nghiệp ông vào năm 1423. Yoshikaza là một thanh 
niên khoảng lỗ tuổi, cầm quyền không được bao lâu, rượu 
chè suốt ngày, hai năm sau thì chết. Người ta nói Yoshikaza 
chẳng qua giống bố, nghiện rượu rất nặng. Lúc sinh thời 
Yoshimochi thường trà dư, tửu hậu liên tục với Hatakeyama, 
Yamana và Shiba. 

Hồi ký của Manzai có ghi như sau: 

"Ngày 22 và 23 tháng 8 năm 1419: múa hát suốt ngày ở 
điện Sento, trước nhà vua và thái thượng hoàng. 

Muromachi Dono (tức là Yoshimochi) có mặt. Ông vào 
cung thái thượng hoàng thay quần áo, lúc đi ra mặt đỏ nhữ, 
say khướt". 

Ngày 7 tháng 1 năm 1423: Hôm mùng 5 vừa qua, em 
trai của tướng Akamatsu chết. Người ta biết, trước hôm đó 
ông ta đến dinh của phó đại nguyên soái. Lúc ra về say 
mèm, ngã ngựa vỡ đầu, toàn thân xây xát. 

Những đoạn hồi ký trên đây phần nào đã nơi lên sinh 
hoạt của những người lãnh đạo chính quyền Bakufu. 

Yoshikazu mất năm 1425 buộc Yoshimochi lại phải trở ˆ 
về cầm quyền, nhưng lúc này ông đã tỏ ra mệt mỏi. Ông 
không quan tâm mấy nữa tới mối bang giao với Trung Hoa. 
Ông mất năm 1428 sau một thời gian lâm bệnh, vào tuổi 
42. Người em trai ông là Yoshinori lên kế nghiệp làm đại 
nguyên soái. 
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Người Nhật vẫn chưa có dấu hiệu gì đáp ứng đề nghị 
thông thương của chính quyền Trung Hoa, nhưng người 
Trung Hoa vẫn kiên nhẫn chờ đợi Năm 1432 hoàng đế 
Tuyên Đức nhà Minh lại gửi một bức thư cho triều đình 
Nhật Bản, yêu cầu vua Nhật theo gương của Yoshimitsu 
trước kia, tiếp tục gửi sứ thần sang triều đỉnh nhà Minh. 
Hoàng đế Tuyên Đức hứa sẽ trọng đãi sứ thần Nhật, dùng 
những lời lẽ như "Phúc lành không bao giờ hết với người 
Nhật". 

Yoshinori không cố định kiến gì về tôn giáo và chính trị 
bèn đáp ứng nhanh bằng cách gửi một sứ thân là một vị 
cao tăng tên là Do“en ở đền Tenryùji sang Trung Hoa. Sứ 
thần lên đường với ba hải thuyền, một chiếc của chính quyền 
Bakufu, một chiếc của giới quý tộc quân nhân và một chiếc 
từ đền Shòkokuli, một ngôi đền của giáo phái Zen do 
Yoshimitsu xây dựng. Phái bộ Nhật Bản đáp ứng đề nghị 
của hoàng đế Tuyên Dức và được tiếp đón trọng thể ở Trung 
Hoa. 

Tháng 6 năm 1434 một phái bộ Trung Hoa sang Nhật 
Bản đáp lễ. Day là một đoàn lớn đản đâu là một sứ thân. 
đi trên 5 chiếc thuyền sang truyền đạt lòng mong muôn của 
hoàng đế Tuyên Đức muốn nối lại quan hệ hừu nghị giữa 
hai nước. Họ mang theo nhiêu tặng phẩm quy giá, hàng ngủ 
chỉnh tê đi trên phố xá Kyoto với điện Muromachi nơi ở của 
đại nguyên soái. Yoshinori tiếp đón phái bộ nhiệt tỉnh, song 
không khúm núm như Yoshimitsu trước đây. Hai bên bàn 
bạc và thỏa thuận với nhau được một số điểm. nhất là vấn 
đề tiếp tục tiễu trừ các bàng cướp biển vẫn quấy rối bờ biển 
Trung Hoa. Ngoài ra vấn đề buôn bán chính thức giữa hai 
nước được khôi phục. Có một số yêu cầu của phía Nhật Bản, 
người Trung Hoa chưa sản sàng đáp ứng. 
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Với những thỏa thuận phục hồi quan hệ buôn bán giữa 
hai nước, khối lượng hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang 
Trung Hoa tăng lên nhiều từ năm 1453. Song từ năm 1435, 
năm hoàng đế Tuyên Đức nhà Minh qua đời, người Nhật 
thường có nhiều yêu sách, các quan chức Trung Hoa nhiều 
khi phải miễn cưỡng đáp ứng. Bọn cướp biển Nhật Bản vẫn 
hoành hành, nhiều người Trung Hoa bị thương, tài sản bị 
cướp phá. 

Nhìn chung khối lượng hàng hóa Nhật Bản đưa sang 
Trung Hoa bán ngày một nhiều lên. Tuy nhiên Trung Hoa 
cũng không phụ thuộc nhiều vào nền ngoại thương. Đạo 
Khổng không ủng hộ việc buôn bán và giới thương nhân. 
Năm 1435 một đoàn thương thuyền Nhật Bản mang một 
khối lượng lớn đồng và lưu huỳnh sang bán ở Tung Hoa, 
người Trung Hoa không trả dúng giá mong muốn. Sau nhiều 
lần mặc cả không thành, đoàn thương thuyền Nhật Bản rời 
Bắc Kinh về nước mang theo cả hàng hóa. Doàn thuyền 
Nhật Bản lúc đó có 9 chiếc, trong đó 4 chiếc của đền 
Tenryuji và các đền khác, 2 chiếc của gia đình Ise, 1 chiếc 
của tổng trấn Kyushù và 2 chiếc nữa của hai viên tướng 
miền Tây là ÒOtomo và Ouchi. Thời kỳ này chính quyền nhà 
Minh bận đối phớ với những cuộc nổi dậy ở biên giới phía 
Bắc, còn Nhật Bản cũng có những khó khăn nội bộ, nên 
quan hệ chỉnh thức giữa hai nước có bị giảm sút. 

Khoảng sau năm 1450 chính quyền Bakufu mất nhiều 
nguồn lợi trong việc buôn bán với Trung Hoa, nhưng vẫn 
có một số thương thuyền của một số đền và một số quan 
chức thuộc giới cầm quyền như Shimazu, Òtomo, Oùchi và 
Hosokawa được giao cho các thương nhân ở Hakata, Hyògo, 
Sakai và các hải cảng khác sang Trung Hoa. Sau cuộc chiến 
tranh Onin 11467-1477) chính quyền nàm trong tay 
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Hosokawa Katsumoto. Có mâu thuẫn giữa Hosokawa và gia 
đình Oùchi thể hiện trên lĩnh vực chính trị và chính sách 
ngoại thương. Mâu thuẫn sâu sắc đến nỗi vào năm 1523 có 
sự va chạm ở hải cảng Ninh Bá (?Ningpo) có thuyền từ chối 
không bốc dỡ hàng hớa. Những người của phái Oùchi phá 
phách để phản đối sự ưu tiên của các quân chức Trung Hoa 
giành cho các thuyền buôn của Hosokawa. Chính quyền nhà 
Minh từ đó đóng cửa hải cảng Ninh Bá (Ning po) không 
buôn bán với người Nhật nữa. Mấy năm sau, Òuchi lại được 
phép đưa thuyên buôn sang Trung Hoa nhưng việc buôn 
bán không còn như trước nữa và chấm dứt vào năm 1548. 


3. Những tên cướp biển Nhật Bản. 

Ỏ Nhật Bản người ta nói đến những bảng cướp biển từ 
những thời xa xưa. Năm 934, một nhà thơ nổi tiếng Nhật 
Bản tên là Ki no Tsurayuki làm tổng trấn tỉnh Tosa trở về 
Kyoto. Mô tả cuộc hành trình qua biển, ông có kể đến những 
biện pháp chống cướp biển của người thuyền trưởng. Sau 
này những du khách qua miền biển này cũng có kể về sư 
hoành hành của bọn cướp biển. 

Bọn cướp biển Nhật Bản bị người Trung Hoa phàn nàn 
nhiêu nhất là bọn cướp sống ở vùng biển Inland Sea hoặc 
ở miên bờ biên Kyushu. Có những gia đỉnh như bọn Kotsunan 
khó mà phân biệt họ là cướp hay là bọn buôn bán hợp pháp. 
Hãu hết những người đã tham gia chính chiến ở miễn Tây 
cũng thường sống và đi lại buôn bán trên biển. Phái Taira 
nơi chung và nhất là Chí Riyomori nơi riêng đã phải vào sự 
ủng hộ của các bảng cướp biển. Sau khi họ bị thất bại năm 
1165. chính quyên trung ương ít nhác đến những gia đình 
quân nhân này đã bị phá sản ở miền biển. 


Những người với những chiến thuyền nhỏ đã từng than: 
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gìa chiến đấu chống quân Mông Cổ hoặc chở binh lính qua 
biển tới Kyùshù đã bị quên lãng sau khi chiến tranh kết 
thúc. Sau khi bị chính quyền Bakufu ở Kamakuna bạc đãi, 
họ quay ra làm nghề cướp biển. Số lượng họ đông dần lên 
và họ đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến 
giữa Nam Bắc triều. Họ tập hợp dưới quyền một viên đô 
đốc tên là Murakami Yoshihiro có căn cứ ở vùng kênh đào 
Iyo. Họ đã nhiệt tâm giúp đỡ các tướng của vua Go - Daigo, 
đặc biệt là hoàng tử Kanenaga ở Kyùshù. Những kẻ không 
tham gia vào cuộc nội chiến thì chuyên nghề buôn lậu bất 
cóc và các hình thức trộm cướp khác ở miền bờ biển Triều 
Tiên và bán đảo Sơn Dông. Cả người Trung Hoa lẫn người 
Triều Tiên đều sợ bọn này. Họ được mệnh danh là dân 
Wakò, nghĩa là cướp biển Nhật Bản. 

Cả người Trung Hoa và người Triều Tiên đều khổ sở vì 
dân Wakò. Không phải ngẫu nhiên mà hoàng đế Hồng Vũ 
nhà Minh (Hung - Wu) nói rằng nạn cướp biển là tệ hại 
nhất. 

Người Trung Hoa sợ cướp biển vÌ các thuyền buôn lậu 
của họ thường bị tấn công bất ngờ. Mặt khác các nhà cầm 
quyền Nhật Bản cũng cố tỉnh làm ngơ không muốn tiễu trừ 
cướp biển. Hơn nữa điều đó còn phụ thuộc vào hiệu lực kiểm 
soát của chính quyền Bakufu đối với giới quân nhân miền 
Tây. Ta nhớ mãi đến trước năm 1400 Yoshimitsu còn chưa 
thiết lập được quyền lực ở vùng biển. 

Sau khi phái Oùchi bị đánh tan, Yoshimitsu mới có được 
những hành động tích cực. Những mệnh lệnh của ông đối 
với các viên chỉ huy cảnh sát ở miền Tây trong năm 1409 
¡à kiên quyết. Họ được lệnh thẳng tay tiêu diệt bọn cướp 
hiển kể cả những kẻ bị tỉnh nghỉ làm nghề cướp biển. Bức 
thư tỏ lòng biết ơn của hoàng đế Vĩnh Lạc (Yung-Lo) đối 
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với Yoshimitsu năm 1406 đã chứng minh cho việc này. Tuy 
nhiên những hành động kiên quyết của Yoshimitsu cũng . 
không loại trừ triệt để được nạn cướp biển, bởi vì nó đã trở ˆ 
thành một nghề của không Ít gia đình đã có truyền thống 
từ đời này sang đời khác làm nghề kiếm ăn trên biển. 


4. Việc buôn bán với Triều Tiên. 


Trong suốt kỷ nguyên Muromachi tổng trấn Kyùshù và 
các quan chức đứng đầu các tỉnh miền Tây, thường xuyên 
có quan hệ với Triều Tiên bằng việc trao đổi các phái bộ 
hàng nắm. Trong thời kỳ đó, bọn cướp biển Nhật Bản hoành 
hành dữ dội ở bờ biển Triều Tiên. Nam 1375 chính quyền 
Triều Tiên thúc ép Yoshimitsu phải có thái độ kiên quyết 
tiễu trừ cướp biển. Song lúc đó Yoshimitsu chưa đủ mạnh 
để có thể ra lệnh cho các thủ lĩnh cơ thế lực ở miền Tây 
phối hợp hành động diệt nạn cướp biển, nên không có hành 
động gì đáp ứng. Vua Triều Tiên, trước những thiệt hại do 
bọn cướp biển Nhật Bản gây ra đã phải áp dụng rộng rãi 
những biện pháp phòng vệ. Có đạt được Ít nhiều hiệu quả. 
song không duy trì được lâu, trong vương quốc loạn lạc nổi 
lên tứ tung, triều đại nhà vua sụp đổ. 

Nam 1392, khi tỉnh hình ổn định trở lại dưới triều đại 
mới của nhà vua Triều Tiên Chòsen - quan hệ hữu nghị giữa 
Triều Tiên và Nhật Bản lại được phục hồi. Việc buôn bán 
giữa hai nước được tảng cường. Nhiều kiêu dân Nhật Bản 
di cư sang miền Nam Triêu Tiên tqua Pupan) và sinh cơ 
lập nghiệp ở đây. Song cướp biển Nhật Bản vận hoạt động. 
Chúng đánh phá các hải cảng Triêu Tiên cướp bóc các thành 
phố, chiếm các kho lương thực. Vua Triều tiên phản đổi 
mạnh mẽ. Trước sự phản đối đó Yoshimitsu, thông qua thủ 
lnh quân sự có thế lực ở miên Tây là Oùchi Yoshihiro đã 
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đề ra một yêu sách kỳ lạ. Ông ta đòi phải trả tiền trước cho 
những chi phí tiểu trừ cướp biển, đồng thời phải gửi biếu 
ông ta bộ kinh mới của Triều Tiên bằng tiếng Trung Hoa. 
Đây là một bản kinh Phật, có từ năm 250 trước công nguyên 
có tên là "ba cái rổ". Mỗi rổ đựng một pho kinh viết lên lá 
cọ. Bản kính này có ba pho, đựng trong ba cái rổ. 
(Tripitaka!. 

Thời gian trôi qua. Mãi lần một phái bộ Nhật Bản sang 
Triều Tiên thì yêu sách nói trên lại được nhắc lại. Yêu sách 
của Nhật Bản không phải chỉ đo đại nguyên soái đưa ra mà 
năm 1409 tổng trấn Kanrei Shiba Yoshimasa cũng đòi phía 
Triều Tiên phải gửi tặng phẩm sang để khánh thành một 
ngôi đến vừa được xây dựng. Tạng phẩm mà ông ta đòi cũng 
là toàn văn bộ kinh Tripitaka (Ba cái rổ) với 7 ngàn bản. 
Sau này người nối nghiệp Yoshimitsu là Yoshimochi cũng 
nhác lại yêu sách này. Cuối cùng đến năm 1423 bộ sách 
kinh được chở sang Nhật Bản. 

Dể đổi lại, nhiều kiều dân Triều Tiên bị bất trước đây 
được trả lại cho hồi hương. Người Nhật còn đòi thêm nhiều 
bản kinh nữa, đến nổi có lúc tưởng như quan hệ giữa hai 
bên lại tan vỡ. Nhưng dù sao dưới thời Yoshimochi đã có sự 
trao đổi tặng phẩm giữa hai bên. 

Cũng cần nơi thêm ràng, cướp biển không chỉ có người 
Nhật mà cơ cả người Trung Hoa và Triều Tiên, Dến gần 
nửa sô thuyền cướp biển. tức là bọn Wakò là người Trung 
Hoa hoặc Triều Tiên. 

Đảo Tsushima vốn là lãnh thổ của Nhật Bản hàng nhiều 
thế kỷ, là căn cứ lý tưởng cho bọn cướp biển vì thuận lợi 
cho những cuộc tấn công vào bờ biển Triều Tiên. Người tộc 
trưởng dòng họ Sò vốn có thời làm chỉ huy cảnh sát ở 


Tsushima cùng với tay chân vốn vẫn cơ quan hệ buôn bán 
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với người Triều Tiên, Theo biên niên sử của Triều Tiên thì 
viên chỉ huy cảnh sát họ Sò trước năm 1418 đã giữ được 
mối quan hệ buôn bán tốt với người Triều Tiên. Nhưng đến 
năm 1418 ông mất, người con trai lúc đó còn nhỏ tuổi được 
cử lên kế nghiệp. Vì thế nên người điều hành thực sự mọi 
công việc trên đảo là một tên trùm cướp biển, tên là Wada 
Saemon Tarò. Sự kiện này khiến cho vua Triều Tiên lo sợ. 
Người ta thường thấy những thuyền cướp biển lớn thấp 
thoáng ngoài khơi bờ biển Triều Tiên có một số đi về hướng 
bán đảo Sơn Dông, một số khác tiến về phía các kho lương 
thực của Triều Tiên. Nhà cầm quyền Triều Tiên được báo 
động. Vua Triều Tiên duyệt một kế hoạch, đợi khi thuyền 
cướp biển kéo sang bờ biển Trung Hoa thì Triều Tiên sẽ 
tấn công với quy mô lớn vào bán đảo Tsushima. 

Nhà vua bác bỏ mọi sự phản đối của các viên đại thần 
nhút nhát đối với kế hoạch này và tuyên bố chiến tranh vào 
năm 1419. Theo sử liệu của Triều Tiên thỉ có ngoài 200 
chiến thuyền Triều Tiên chở 17000 quân lính ngày 17 tháng 
7 giương buồm sang bờ biển Tsushima và neo lại tại một 
vùng có tên là Özaki. Lương thực dự trữ của quân Triều 
Tiên đủ dùng trong 65 ngày. Cánh họ Sò trên đảo trước tỉnh 
hình đó, chuẩn bị chống cự. Quân Triều tiên đổ bộ lên đảo 
pgày 19 tháng 7 nhưng bị quân lính cửa họ Sò đánh bại. 
Họ Sò liền sau đó hòa giải với quân Triều Tiên. Bọn này 
rút khỏi đảo Tsushima sau đó Ít ngày. 

Tin tức về vụ này đến Eyoto và gây ra nhiều lo sợ. 

Cuộc tiến công của quân Triều Tiên cũng có hiệu quả vi 
từ sau đó nạn cướp biển ở bờ biển Trung Hoa giảm hẳn. 

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên từ đó lại được 
phục hồi và việc buôn bán giữa hai nước lại được chấn hưng, 
phát triển tốt đẹp. 
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Triều Tiên bán sang Nhật Bản những mật hàng chính 
như đồ gốm, bông sợi, vải còn người Nhật Bản bán sang 
Triều Tiên lưu huỳnh, đồng đỏ. So với các nước đông AÁ Nhật 
Bản tương đối lạc hậu về mặt trồng và dệt vải bông. Hàng 
dệt chính thức của Nhật Bản chỉ có lụa thỏ và vải lanh. 
Người Triều Tiên học cách dệt vải bông từ Trung Hoa và 
biết cách trồng bông từ trước nam 1400. 

Một lý do mà chính quyền Bakufu và các tổng trấn 
miền Tây muốn buôn bán với người Triều Tiên là họ muốn 
có tiền đồng. Tiền dồng của Trưng Hoa và tiền đồng đúc 
ở Triều Tiên đều lưu hành ở Nhật. Việc người Nhật thu 
nhiều tiền đồng của Triều Tiên làm cho chính quyền Triều 
Tiên lo ngại. Dể mua hàng hóa họ phải chở sang Nhật 
Bản hàng thuyền tiên đồng. Cách thanh toán này kéo đải 
suốt thế kỷ XV.: 

5. Việc buôn bán với các đảo Luchu. 
Trong số những hàng hóa từ Nhật Bản xuất khẩu sang 
Triều Tiên có một số sản phẩm nhiệt đới đựa từ Hakata 
sang quần đảo Luchu tức là đảo Ryukyu. Việc buôn bán với 
quản đảo Luchu mang lại nhiều điều lợi cho nước Nhật. Vào 
thế kỷ XIV, cảng Hakata ở Kyushù như một kho hàng quan 

trọng của miên đông A. 

Thuyền buôn của Trung Hoa thời nhà Minh và thuyền 
buôn của Triêu Tiên hay ra vào cảng này. Theo tài liệu của 
Trung Hoa thi các thuyền buôn của dân đảo Luchu thường 
đến cảng nàyv và đến cả Bònotsu, một hải cảng miền 
Shimazu. Trong thời kỳ đó quan hệ buôn bán giữa đảo 
Satsuma với quản đảo Luchu khá chặt chẽ. 

Các thuyền buôn Nhật Bản hay đến các hải cảng thuộc 
quân đảo Luchu (chủ vếu là cảng Naha!. Họ đặt mua từ 


- triêu Tiên và Trung Hoa các mát hàng từ các nước Nam 
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A như Indonesia và Malaya. Việc buôn bán kiểu này có từ. 
trước khi triều đại Kòrai sụp đổ. Thuyền buôn của thương 
nhân đảo uchu cố mặt ở nhiều nước khá xa như Siam, 
Miến điện, Sumatra và Java. Hàng năm thương nhân đảo 
Luchu buôn đồ sứ và lụa của Trung Hoa, kiếm, quạt, lưu 
huỳnh của Nhật Bản đổi lấy các sản phẩm miền nhiệt đới 
như đồ gia vị và nước hoa của lndonesia. Họ lợi dụng gió 
mùa, đi từ bờ biển Phúc Kiến đến Malacca và qua biển đi 
đến một số hải cảng khác ở miền Đông và miền Tây 
Malacca. l 

Quần đảo Luchu hợp nhất thành một vương quốc đứng 
đầu có một ông vua từ thế kỷ XV. Họ cũng đã cử các phái 
bộ sang triều Minh Trung Hoa và liên lạc với chính quyền 
Bakufu qua các thủ lĩnh miền Shimazu ở Bònotsu. 
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“CHƯNG NỈ 
SỰ TĂNG TRƯỜNG K KINH TẾ. 


1 Sản xuất tăng. 


Từ sau khi đại nguyên soái Yoshimochi mất năm 1428, 
chính. quyền Bakufu Ashikaga đóng cửa đến một thế kỷ. 

Trong thời gian đó không năm nào yên ốn. Cuộc xung 
đột vũ trang giữa Nam Bác triều kéo dài 50 nặm, khi chấm 
dứt thì các thủ lĩnh phái Ashikaga còn phải tiếp tục đối phó 
với các viên tướng chựa chịu phục tùng ở XHÊP các miền 
đất nước. 

Nền kinh tế i6: dân _ sa sút bởi sự JW0ấY "phá của các 
đội quân và sự tham nhũng của các quan chức. Nhưng trong 
thực tế, cuộc chiến tranh thời Trung cổ cũng không có sức 
tàn phá ghê gớm lắm. Cơ sở của nền kinh tế quốc dân là 
đồng ruộng và rừng rú chẳng bị tổn thất nhiều. Những dân 
cày có tay nghề giỏi tuy lúc này, lúc khác họ bị điều vào 
quân dịch, nhưng nói chung họ không mất mát gì nhiều. 
Tổng số nhân lực bị chết trong chiến tranh thực ra không 
nhiều lám như các tiểu thuyết thường mô tả. 

Chẳng những thế, về mặt nào đó mà nơi, những cuộc nội 
chiến lại kích thích các hoạt động kinh tế. Chiến trận xảy 
ra ở hầu khấp các tỉnh, binh lính bị điều đi xa, đòi hỏi có 
cả một bệ máy cung ứng và tiếp tế lương thực, thành lập 
hệ thống kho tàng, phát triển giao thông vận tải. Không 
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thấy có tài liệu nơi về sự giảm sút của sản lượng nông nghiệp 
và thủ công nghiệp trong thời kỳ nội chiến. Ngược lại, kinh 
tế có vẻ như được phát triển. Hơn thế nữa, việc đi lại bảng 
đường biển sang Trung Hoa được phục hồi, lại tạo điều kiên 
phát triển viác buôn bán nơi chung, mở cửa thị trường hàng 
hơa của Nhật Bản, Nhật Bản qua việc xuất khẩu hàng hóa 
thu vẻ được khối lượng lớn tiền đồng, điêu đó mở đường 
cho ngành nội thương phát triển. 

Cũng có thể nên kinh tế của Nhật Bản ở trình độ còn 
thấp, trong thời kỳ đâu của chính quyền Bakufu không chịu 
đựng nổi những cuộc chiến tranh liên miên. dẫn tới sự thất 
bại của phái Hòjò năm 1333. Thật vậy không có một tài liệu 
thông kế não về sự tăng trưởng của nên sản xuất trong thế 
kỷ thứ XIII và cũng chỉ dựa vào điều này mà người ta đánh 
giá về bản chất và hậu quả của các cuộc chiến tranh giành 
ngôi báu. Cùng không cơ tài liệu chính xác về số quân lính 
tham gia cuộc nội chiến. Song có điều chắc chắn là quân 
linh các phái tham gia nội chiến cân đến sự tiếp tế lương 
thực. trang bị vũ khí khi ho phải di chuyển thường xuyên 
hàng trăm dậm kháp các miên đất nước. Cuộc chiến tranh 
giành ngôi báu không thể nào tiến hành nổi trên quy mô 
lớn nếu không có được một nên kinh tế có sự tăng trưởng 
nhất định mà cá hai bên Nam Bác triều đêu phải dựa vào. 

Những nhân tố tác động đến sự tăng trưởng kinh tế của 
Nhật Bản trong 1 trầm năm trước năm 13358 là phức tạp. 
Những năm hòa bỉnh được lập lại, sau cuộc chiến tranh 
Gempei !] 185! cố sự tăng trưởng đáng kể tổng sản phẩm 
nông nghiệp và có tiến hộ trong sự phát triển thủ công 
nghiệp. Khuynh hướng đo bắt nguồn từ những biến động xã 
hội, đã đổi mới bộ mạt nông thôn và lâm xối mòn dần cơ 
sở của chính quyền Bakufu. 
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Sự phát triển xã hội nói chung sẽ trình bày ở chương 
sau. Ô đây muốn đề cập tới một nhân tố, đó là sự biến đổi 
chế độ thừa kế. Trong thời kỳ chính quyền Kamura thường 
khi mất, người cha để lại quyền thừa kế hoàn toàn cho một 
trong số những con trai của ông ta. Nhờ chế độ này chính 
quyền Bakufu có được màng lưới những đại điền chủ tiêu 
biểu cho từng dòng họ. Lớp đại điên chủ này cấu thành giai 
cấp phong kiến của xã hội Nhật Bản thời Trung cổ. Song 
về sau chế độ thừa kế như nơi ở trên bị bãi bỏ. Tài sản thừa 
kế được chia đều cho tất cả con trai trong một gia đình, cho 
nên không có một người nào có tài sản trội hẳn hơn so với 
những người khác. Chẳng hạn một người cha có tài sản 
khoảng 250 acres ước độ 100 chò, như trước kia quyền thừa 
kế chơ 1 người con trai thì chỉ có người đó được hưởng còn 
những người khác không có gì. Với chế độ thừa kế mới, giả 
sử người cha có ð con trai thì với số ruộng đất như thế chia 
đều, mỗi người con sẽ có 20 chò. 

Quy mô tài sản ruộng đất thừa kế cho cá nhân có giảm 
đi, nhưng tổng sản phẩm làm ra lại tăng, vì mỗi người đều 
có phần sở hữu riêng của mình và họ cần mẫn làm việc, vì 
làm nhiều bao nhiêu được hưởng bấy nhiêu. Chế độ thừa kế 
mới như vậy có tính ưu việt hơn chế độ cú vì nó khuyến 
khích sự cạnh tranh giữa những người con trai trong một 
dòng họ lớn. Người ta thấy kỷ luật lao động chặt chế hơn 
và năng suất lao động cơ nơi tăng gấp đôi. 

Do tổng sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp tăng 
trưởng, mức cung lớn hơn mức câu, nên thị trường phát 
triển và sự trao đổi hàng hóa do đó mặc nhiên cũng phát 
triển theo một cách toàn diện. Các hoạt động kinh doanh 


cũng tăng tiến, xuất hiện nhu cầu phải có phương thức trung 
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gian để tiến từ sự đổi chác hàng hóa trực tiếp sang phương 
thức mua bán. Từ đó nhu cầu phải có nhiều tiền mặt để 
phát triển kinh doanh. Hình thức phát triển đó cớ lợi cho 
cá nhân. nâng cao mức sống cho người lao động sản xuất 
ra của cải vật chất. Qúa trình giao lưu và trao đổi tiền tệ 
được thúc đẩy phát triển nhanh hơn và xuất hiện nhu cầu 
về tiền tệ. lúc đó là tiền đồng. 

Một nhân tố nữa liên quan đến sự tảng trưởng kính tế 
là vị trí xã hội của người nông dân được cải thiện. đặc biệt 
ở các tỉnh miền Tây, có thể nơi họ được tự do hoàn toàn, 
Khoảng cuối thế kỷ XIV, nông dân đã trở thành một tầng 
lớp xã hội những người tiểu nông. Họ họp thành phường 
hội ở các làng và có sự phối hợp hoạt động với các phường 
hội nông dân ở các làng khác. Sự tự do đã cải thiện vị trí 
của họ và những người sống gần các thị trấn hoặc các thành 
phố lớn như Kyoto và Nara có thể bán sản phẩm họ sản 
xuất ra được lấy tiền mặt. Họ có cả một thị trường để bán 
gạo và rau kế cả những đồ thủ công họ làm ra trong những 
thời kỳ nông nhàn. Việc buôn bán đơ đã kích thích sự tăng 
trưởng sản lượng, thúc đẩy việc áp dụng những phương pháp 
mới trong nông nghiệp để thâm canh, tăng vu. Việc trồng 
lúa, là nguồn ngủ cốc chủ yếu được đặc biệt coi trọng. Việc 
phân phối nhân lực và phân công lao động được thực hành 
chặt chẽ nhất là vào các thời điểm gieo cấy, chảm bón và 
gặt hái hoa màu. Tùy theo các điều kiện khí hậu. lúa được 
trông ba vụ trong năm, lúa sớm, lúa trung bình và lúa muộn, 
Phương thức trông trọt như vậy còn nhằm để cơ lương thực 
dự trữ bù đáp vào những năm mất mùa đo thiếp tai hoặc 
những hoàn cánh không may khác. Trong việc gieo cấy lúa ˆ 
người ta rất coi trọng việc chọn giống. 


Trong thế kỷ thứ XIII giống lúa ở Đông Dương tChampa) 
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qua đường Trung Hoa được du nhập vào Nhật Bản. Nông 
dân Nhật rất chuộng giống lúa này vì nó ngắn ngày, được 
thu hoạch nhanh và nó chống được rét và sâu bệnh. Giống 
lúa này được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây. Theo những 
tài liệu cớ được ở Sanuki và Harima, khoảng một phần ba 
điện tích lứa trồng là loại giống du nhập từ Đông Dương. 
Gạo loại này có nhược điểm là không trắng và không thơm 
láắám nhưng sản lượng lại cao, thích hợp với các tầng lớp 
nghèo. 

Việc trồng lúa mạch cũng phát triển trong thế kỷ XIH 
với sản lượng tăng trưởng nhanh. Chính quyền Bakufu ở 
Kamakura khuyến khích việc trồng xen tăng vụ, khuyên 
nông dân trồng lúa mạch sau khi gặt lúa. Từ thời kỳ 
Muromachi các du khách từ Triều Tiên sang thăm Nhật 
Bản rất thích thú vì phương thức sản xuất này ở Nhật Bản. 
Trên cùng mảnh đất người ta quay vụ lúa - lúa mạch - lúa 
mì nhất là ở những cánh đồng phì nhiêu gần Amagasaki. 

Nhiều loại thực vật khác cũng được trồng như cây chè, 
là một mật hàng quan trọng. Có nhiều vùng đất chuyên 
tròng chè ở gần vùng Uji. Yoshimitsu khuyến khích việc 
trồng chè thành bụi. Nhiều loại cây khác cũng được trồng 
như cây gai, dâu tằm, cây làm thuốc nhuộm, sơn và đầu 
vừng để tháp đèn. 

Trong thời kỳ Muromachi cây ăn quả chưa được trồng 
nhiêu. quả tươi còn là món ăn sang trọng. Về sau việc trồng 
cây án quả được khuyến khích nhất là trông dưa hấu, trồng 
các loại hông. Dã có nhiêu khu vườn chuyên trồng rau quả 
để bán ở các thành phố. Nói chung, người ta còn thích việc 
ướp muối hoặc ướp đường các hoa quả tươi như mận ngâm 
giẩm với đường. hồng khô. các loại nước quả ướp lạnh như 
loại Satò-Yökan. 
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Đường rất hiếm. Thường phải nhập cảng đường với khối 
lượng lớn từ Trung Hoa hoặc quần đảo Luchu trong thế kỷ 
XI! sau thời kỳ thông thương với triều đình nhà Minh ở 
Trung Hoa. Tuy nhiên cho đến cuối thế kỷ thứ XV đường 
vẫn còn là một mát hàng đất và sang trọng. 


2 - Kinh tế tiền tệ 


Từ xa xưa, Nhật Bản đã biết dùng tiền đồng nhưng cho 
đến cuôi thế kỷ XI] thi việc dùng tiền đồng làm phường thức 
thanh toán mới được thịnh bành. Việc lưu hành và buôn 
bán tiên tệ đã được kể trong một đoạn của sách 
Hyakurenshò viết vào năm 1179 như sau: "Hiện tình đất 
nước rất trì trệ và ốm yếu. Người ta gọi đơ là bệnh tiền tệ". 
Trong các giới chức ở triều đình, việc trao đổi tiền đồng đã 
làm hạ giá các hàng hơa và tiện nghỉ đến nỗi một chính 
khách là Kujè Kanezane có bài viết năm 1180 đã nơi rằng 
chính quyền có thể suy sụp vì những tiền đồng. Thời kỳ đó 
việc dùng tiền đồng Trung Hoa rất thịnh hành, người ta 
nhập cảng tiền đồng tự do từ Trung Hoa năm 1226, mọi sự 
đối chác đều bị cấm. 

Việc dùng tiền đồng phát triển nhanh chóng. Vào năm 
1261 khi chỉnh quyền Bakufu ở Kamakura đang mạnh. các 
quan nhiếp chỉnh đưa vàng sang Trung Hoa đổi lấy tiền 
đồng và tiên đồng được sử dụng thanh toán trong việc buôn 
bán thường ngày. Dến năm 1300 tiền đồng được dùng nhiều 
gấp mười lần một thế kỷ trước. 

Việc tăng cường tiêu tiền đồng tương ứng với việc phát 
triển các thị trường và các tHị trấn. Thị trường phát triển 
và mở rộng là một yếu tố quan trọng của nền kinh tế quốc 
dân. Việc buôn bán bàng tiền mặt khá phổ biến. Thật vậy, 
việc dùng tiên bàng kim loại có nhiêu thuận lợi đối với các 
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nhà sản xuất trong việc mua bán hàng hóa, nông sản hoặc 
hàng thủ công nhất là khi phải đưa hàng đi bán ở xa hoặc 
phải mang nộp thuế cho các điền chủ. 


Như chúng ta đã biết, việc buôn bán với Trung Hoa bị 
cắt đứt trong triều đại Mông Cổ, khiến cho tổng số tiền tệ 
không đáp ứng với đà phát triển kinh tế, Vi vậy nên khi 
Yoshimitsu và những người kế nghiệp ông lên cầm quyền, 
chính quyền Nhật phải nhập khẩu một khối lượng lớn tiền 
đồng từ Trung Hoa. Việc này giữa chính quyền Nhật Bản 
và chính quyền Trung lioa đời Minh đã ký với nhau một 
bản thỏa ước, trong đó có cả việc phát triển mạnh quan hệ 
buôn bán giữa hai nước. Một sự kiện đáng chú ý nữa trong 
việc lưu hành tiền đồng ở Nhật Bản thế ký thứ XV là có cả 
những tiền "nhỏ". Người ta chia các tiền đồng ra làm ba loại 
về mật giá trị, tiền "lớn" tiền "vừa" và tiền "nhỏ” Những 
đồng tiền "nhỏ" thường dễ bị làm giả ở Nhật Bản. 


3 - Sự lứn mạnh của các thành phố 

Những thành phố lớn ở Nhật Bản trong thời Trung cổ 
như Ryoto, Nara và Ramiakura được cơi như những trung 
tâm chính trị và tôn giáo, và chúng được xây dựng ở những 
nơi có điều kiện thuận lợi về mặt kinh tế, đất đai phi nhiêu, 
cố đủ nguồn nước sạch, đi lại dễ dàng cả đường bộ lẫn đường 
sông. Thành phố ở Nhật Bản phát triển theo nhiêu cách 
khác nhau, lúc đầu thường chỉ là những trạm buôn bán, sau 
thành những thị trường sầm uất dần lên trở thành những 
thành phố buôn bán lớn. Một số ít thành phố ở Nhật Bản 
đã có quy mô lớn từ thế kỷ thứ XIV. 

Lúc đầu thành phố chỉ là nơi định cư của khoảng hai 
trăm nhà. tập trung ở một vùng, với khoảng một ngàn nhân 
khẩu. Dơ là hình ảnh một thành phố Nhật Bản vào thế kỷ 
XIV. 
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Hầu hết các thái ấp lớn trong thời đại chính quyền 
Eamakura đều có ở phía trước một nơi buôn bán thường là 
những cửa hàng nhỏ, đơn giản. Dần dần ở phía ngoài hoặc 
ở ngay trong cửa các đền đài lớn cũng có những cửa hàng 
tương tự. Đền đài nhiều khi cũng có những tài sản lớn. 
Hàng tháng, vào những ngày cố định, thường cứ khoảng 10 
ngày những người mua và những người bán lại tụ tập ở 
những cửa hàng này. Có những kiểu chợ gọi là phiên chợ 
ngày 2. Phiên chợ ngày 2 không phải là phiên chợ kéo dài 
trong hai ngày mà là những phiên chợ họp vào các ngày 2, 
12 và 22 mỗi tháng. Cho đến giữa thế kỷ thứ XIV vẫn chỉ 
cơ những phiên chợ hop cách quãng như vậy. điều đó chứng 
tỏ rằng nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hơa chưa lớn lầm, 
chưa đòi hỏi phải diễn biến hàng ngày. Trong hoàn cảnh 
tình hình kinh tế còn sơ khai, đơn giản, nhiều thái ấp lớn 
tự cấp tự túc về lương thực, tư Hệu sinh hoạt khác trừ mùuối, 
cá khô và một số dụng cụ kim loại. Khi sản phẩm sản xuất 
ra tăng lên, nhu cầu về thị trường lớn hơn, các chợ, các nơi 
trao đổi buôn bán hàng hóa cùng phát triển mạnh và nhanh 
về số lượng và quy mô Khoảng năm 1350 đã có một màng 
lưới các trung tâm buôn bán hay là các chợ ở khắp nơi trong 
nước, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây, nơi dân cư 
đông đúc và đất đai phi nhiêu. Các trung tâm buôn bán phát 
triển nhanh chóng không chỉ gần những nơi sản xuất mà 
còn ở những điểm nút trên các đường bộ hoặc đường thủy. 
Trong những thế ký XIV và XV kinh tế vùng nông thôn 
phát triển nhanh. Việc thanh toán bằng tiền tạo điều kiện 
dễ đàng cho việc bán sản phẩm gần các trang trại. Số phiên 
chợ do đó tăng lên từ 3 đến 6 phiên trong một tháng. Những 
nhà buôn xây dựng các kho hàng gần chợ và cũng xây cả 
những nhà ở cho mình ở vùng lân cận. Những người bán 
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hàng xuất hiện ngày một đông ở các chợ, mang hàng hóa 
từ các tỉnh khác tới. Dối với những mặt hàng nhẹ, như quần 
áo, họ đeo trên lưng. Những mặt hàng nặng như muối và 
công cụ bằng sát được chở trên lưng ngựa hoặc lưng bò. 
Những trung tâm buôn bán đó lúc đầu nhỏ sau lớn dần lên 
thành làng hoặc các thị trấn. Nhiều làng hoặc thị trấn đó 
sau này trở thành những thành phố hiện đại kiểu như 
Yokkaichi. Yokkaichi lúc đầu cũng chỉ là một cái chợ họp 4 
phiên trong một tháng vào các ngày 4, 14, 24 hàng tháng. 
Dến cuối thế kỷ XV nhiều thị trấn hình thành kiểu như vậy 
đã là nơi buôn bán sầm uất với đủ loại hàng hóa. 

Có những thông tin bổ ích về các chợ thời Trung cổ ở 
sách Orai-mono. Cuốn sách này được coi như sách giáo khoa 
cho những thanh niên trẻ tuổi ở nhà hoặc ở các tu viện. 
Cuốn sách này được viết dưới dạng các bức thư cung cấp 
những thông tin về công việc buôn bán và các trung tâm 
buôn bán. Một bức thư cung cấp danh mục của những sản 
phẩm đạc biệt trong các miền đất nước được bán ở các chợ 
lớn. Sản phẩm bán gồm có nông sản, đồ thủ công như vải 
thô hoặc vải nhuộm, giấy, thảm rơm, mành trúc, xoong chảo, 
lọ, ấm đun nước, kìm, cuốc, thuống, đao kéo, đồ sơn và nhiều 
mặt hàng khác do nông đân làm ra trong những lúc rỗi rãi. 

Xiột bức thư nữa giới thiệu danh sách các nghệ nhân nổi 
tiếng về thủ công nghiệp ở Nhật Bản. Có những thợ kim 
hoàn. thợ đúc đồng, thợ rèn sát, thợ nhuộm, thợ đệt, thợ 
làm đồ góm. thợ sơn, thợ làm cung tên, họa sỉ và thợ điêu 
khác, thợ vẽ. thợ làm son phấn và các đồ trang sức như bút 
chỉ kẻ mát, một đặc sản của tu viện Ninnaji. 

Sự phát triển các nghề thủ công đó (trước đây thường là 
công việc của những người hầu trong các thái ấp! đã hình 
thành nên một tâng lớp thợ thủ công tự do. những người 
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được tự do hành nghề ở những nơi nào họ được cung cấp 
đủ công cụ và nguyên liệu và có thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. Họ tập trung lại ở một số thị trấn, có một số từ nông 
thôn ra thị trấn để hành nghề. 


Trong thời gian đầu hình thành các thị trấn hoặc thành 
phố, tình hình phụ thuộc vào sức mua của những người dân 
sống ở các vùng lân cận hoặc những người dân vãng lai trên 
những con đường họ thường đi qua. Có cả những người sống 
gần hoặc ở trong các tu viện quan trọng, hoặc những người 
tạm trú trong các trạm trên những đường thông thương 
trong nước. Thị trường thường xuyên ở các cơ sở tôn giáo 
có thanh thế thường được các cơ sử tôn giáo đơ bảo trợ, 
người mua hàng là những đoàn hành hương hàng năm đến 
tu viện. 

Những thành phố đầu tiên được biết tới gọi là những 
monzen-machi (machi có nghĩa là những tòa nhà còn mon- 
zen có nghĩa là trước các cửa), gồm có hàng loạt các cửa 
hàng và các quầy hàng gần các tu viện, có cả những nhà ở 
cho những người hành hương. Chẳng hạn như Sakamoto và 
Òtsu, là những nơi mà du khách phải đi qua để tới đền. 
Enryakuji hoặc Miidera đã trở thành những thị trấn quan 
trọng từ sớm. Hoặc trước khi đến được đèn thờ lớn ở lse, 
các nhà tu hành thường phải nghỉ lại tại Uji-Yamada, nơi 
đó có chỗ ngủ và họ đặt mua hàng ở đây. Dây củng là nơi 
họ được thông tỉn về các mặt hàng và được hướng dẫn về 
các đền đãi : 

Một số nơi tập trung buôn bán nữa thường ở trên các 
con đường giao thông trên đất liền và trên biến. Ö những 
con đường quan trọng từ kinh đô sang miền Đông và miền 
Tây cố từ trước khi hình thành kinh đô Kyoto, trước đây 
chỉ có các quan chức chính quyền hoặc những người đưa 
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thư đi lại nhiều, khách thường dân đi lại ít. Trong cuộc chiến 
tranh Gempei, việc đi lại trên những con đường này nhiều 
hơn, song phải đến thời kỳ Muromachi thì phương tiện đi 
lại của tư nhân mới thịnh hành. Trong thời kỳ chế độ thái 
ấp đang mạnh, nông đân và thợ thủ công thuộc các thái ấp 
đó không cớ quyền đi lại ra khỏi phạm vi thái ấp. Họ cũng 
chẳng cớ lý đo gì để đi lại vÌ kinh tế ở các thái ấp là nền 
kinh tế tự cấp tự túc, họ không phải mang hàng di bán hoặc 
cũng chẳng cần mua trừ trường hợp phải mang đi nộp thuế 
cho chính quyền địa phương. 

Nông dân và thợ thủ công dần đần được giải phóng trong 
thời kỳ Muromiachi. Do đó hợ cũng dần dần được tự do đi 
lại xa hơn để buôn bán hoặc đi hành hương. Xuất hiện nhu 
cầu có những nhà trọ, những cơ sở vật chất giúp cho người 
đi bộ hoặc đi ngựa có chỗ nghỉ chân trên các con đường dài, 
trước hết là phục vụ cho các quan chức và người đưa thư 
của chính quyền. Những nơi trú chân đó thường có ở các 
làng lớn hoặc các thị trấn. Khách lữ hành thường ở trọ, hoặc 
phải thuê ngựa để đi lại, chở hàng đem bán nếu họ là người 
bán hàng rong. Sự phát triển những thị trấn như thế gọi là 
Shukuba-machi, tương đối muộn trong kỷ nguyên 
Muromachi. 

Các thành phố cảng được phát triển sớm hơn, gọi là 
MXinato-machi, tạo điều kiện vận chuyển đường thủy. Ỏ 
những nơi này, hàng hóa từ sâu trong đất liền được chờ đến 
chất thành đống. Trong thời kỳ chính quyền Kamakura và 
Muromachi đi đường bộ rất khó chở những khối hàng lớn, 
xe ngựa hoặc bò kéo thì đi chậm mà cũng không chở được 
nhiều. Mỗi vùng dân cư đông đúc đều có một thành phố 
cáng. Vùng Kyoto có cảng Yodo, vùng Nara có cảng Kizu, 
:¡¡:h Íse có cảng Ominato còn ở các tỉnh miền Tây có cảng 
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Hyògo và Sakai là những hải cảng cho cả tàu thuyền đi biển 
lẫn thuyền đi trên sòng. Hầu hết các thành phố cảng đó đều - 
xây những kho hàng, có thiết bị sửa chữa tàu thuyền và có 
cả những nhà nghỉ cho thủy thủ. Ỏ những thành phố cảng 
thường có các cửa hàng bán buôn và các cơ quan vận tải 
kinh đoanh với quy mô lớn, Theo những tài liệu có được thì 
cảng Yodo trước năm 1500 đã có một ngàn ngôi nhà và 
5000 dân. 5akai là một thành phố cảng quan trọng nhất 
trong thời kỳ chính quyền Muromachi, 


Sakai ở miền biển gần sông Yamato, nơi ngã ba của ba 
tỉnh Izumi, Kawachi và Settsu. Khoảng nàm 1320, đây là 
một thái ấp của hoàng gia, chuyên sản xuất muối để bán, 
ngoài ra còn là vùng nước ấm những nhà quý tộc ở Kyoto 
rất thích đến nghỉ và tám. Cảng này cách đền Sumiyochi 
vài dặm và là nơi thuận lợi cho các thuyền đánh cá cung 
cấp thực phẩm cho đền Knsuga gần Nara. Đây cũng là nơi 
trú chân cho những người hành hương đi đường biển đến 
Kamano và từ khoảng năm 1400 trở đi nông dân được tự 
do đi lại trồng trọt, cày cấy góp phần làm cho thành phố 
cảng thêm thịnh vượng. 

Ỏ một vị trí thuận lợi, Sakai là nơi cung ứng lương thực 
cho quân đội trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc triều. Khi 
Vua Go-Daigo chuyển chế ở đến Yoshino, Sakai là câu nổi 
của những người trung thành với nhà vua ở Shikoku và 
Kyùshù với các bảng cướp biển ở Kumano trung thành với 
Nam triều. Gia đỉnh Kusunoki phần nào kiểm soát được 
Sakai và từ đây Kusunoki Masashige nhận được đều đéu 
những tin tức về tỉnh binh quản địch. Thời kỳ đầu chiến 
tranh, thành phố cảng này bị quân Bác triều chiêm giữ. 
Quân Nam triều chiếm lại được năm 1338 nhưng rồi lại bị 
mất. Trải qua nhiều cuộc thăng trầm, thành phố này rơi 
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vào tay phái Ashikaga, trong số đó có tướng Yamana. Sau 
đơ lại do gia đình Òuchi kiểm soát và trong thời kỳ này nhờ 
tài cai trị của Òuchi thành phố trở thành một hải cảng và 
một trung tâm thương mại sầm uất. Năm 1339 thành phố 
này bị quân của Yoshimitsu tấn công và thiêu trụi, hơn 
10.000 nhà dân bị cháy không kể các kho tàng, dinh thự 
khác. Con số này có thể đã bị phóng đại lên nhưng điều 
chác chấn là tổn thất rất lớn về nhà cửa. Dến năm 1400 
thành phố được xây dựng lại và trở nên phồn thịnh, song 
phải nơi đến sau cuộc chiến tranh Ònin thì nó mới trở thành 
trung tâm phát triển mạnh cả về nội thương và ngoại 
thương và có vị trí quan trọng. 


4 - Thương nghiệp bán buôn 

Do sự phát triển tự nhiên của việc trao đổi hàng hớa các 
thị trường hình thành. Việc sử dụng tiền kim loại có vai trò 
quan trọng. Trước đây người nông dân từ các trang trại 
phải chở bàng đường bộ hoặc đường thủy một khối lượng 
lớn hàng hóa và nông sản đến nộp thuế cho các chúa đất 
thường ở rất xa. Nay họ có thể đem bán nông sản ở các chợ 
gần trang trại lấy tiền rồi đem nộp thuể bàng tiền cho các 
chúa đất nên đỡ vất và hơn nhiều. Các thương nhân có nhiều 
tiền thường mua tích trữ các các nông sản của nông dân để 
khi có lợi họ đem bán lại. 

Nền thương nghiệp bán buôn phát triển, chủ yếu là các 
mật hàng ngũ cốc trong đơ quan trọng nhất là gạo. Khoảng 
thế kỷ thứ XV thị trường bán buôn phát triển mạnh. Tầng 
lớp thương nhân bán buôn không đông, nhưng có thế lực, 
chiếm độc quyền về việc mua và bán các mặt hàng chính. 
Trước đây ở các thành phố chỉ có các chúa đất là có nông 
sản dư thừa đem bán cho dân. Nhưng càng về sau số thị 
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dân phát triển nhanh, nông sản của các chúa đất không đủ 
bán nữa. Dể đáp ứng nhu cầu đó cần đến dịch vụ bán buôn 
của tầng lớp thương nhân. Chẳng hạn ở vùng Kyoto, số ngũ 
cốc thu hoạch được không đáp ứng được nhu cầu của nhân 
dân, dân phải mua thêm của các thương nhân đi buôn từ 
các miền rất xa đưa về bán. Các nhà buôn gạo có tổ chức 
chặt chẽ. Việc kinh doanh của họ phát triển theo đà tăng 
dân số ở Kyoto, hình thành một thị trường lớn bán gạo. Thị 
trường này hoạt động mạnh từ năm 1400. Tảng lớp thương 
nhân buôn gạo chiếm độc quyền ở thị trường này. Họ quyết 
định việc thay đổi hoặc giữ vững giá gao không chỉ ở kinh 
đô mà ở khắp các miền trong nước. 

Các nhà buôn gạo lợi dụng vị trí độc quyền của mình để 
bắt bí người tiêu dùng. Nhà vua đã thoái vị Go-Sukòln trong 
nhật ký của mình có kể một câu chuyện dưới đây. Năm 
1431 ở Kyoto, bọn buôn gạo đầu cơ tích trữ gạo không đem 
bán cho dân, đơi địp bán đát với giá cát cổ. Hành động của 
hợơ gây nạn đối nghiêm trọng ở kinh đô. Chính quyền Bakufu 
ra lệnh buộc họ phải đưa gạo ra bán cho dân. họ thi hành 
lệnh đó được một vài ngày rồi lại thôi. Chẳng những thế họ 
còn bảo nhau ngừng không chuyển gạo về kinh đê nữa. 
Chính quyên Bakufu hết sức lo lắng. ra lệnh bát bọn đầu 
số giao cho phủ lo việc trị an (Samurai-dokorol xét xử. 
Những người bị bát chỏi không nhận tội. Một hình phạt 
được đưa ra. Theo hình phạt này những kẻ bị tình nghỉ phải 
dúng tay vào nước sôi. nếu tay họ bị bỏng tức là họ cơ tội. 
Lúc đó các quan chức ở phủ Samuraidokoro được lệnh trừng 
phạt những kẻ cơ tội, nhưng họ đã nhận hỏi lộ không thi 
hành sự trung phạt đổi với những tên đầu gỏ 

Mua chuộc được các quan chức cấp cao của chính quyền 
Bakufu. bọn đầu cơ tích trữ gạo càng hoành hành dữ. Quan 
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chức phủ Samuraidokoro không coi luật pháp ra gì, tiếp tục 
ăn hối lộ. Sử chép rằng ngay cả phu nhân của đại nguyên 
soái Yoshimasa cũng ăn hối lộ. Bà này tên là Hino-Tomi- Ko 
là một trong số những người cho vay nặng lãi, trở nên rất 
giàu có đến nối phải cho xây một kho có mái bàng chất liệu 
không cháy để đựng tiền. Bà này đồng lõa với bọn đầu cơ 
tích trữ gạo. 

Kỷ luật của chính quyền Bakufu thời kỳ này rất lỏng lẻo 
(đặc biệt là từ sau khi Yoshinori mất năm 144] và 
Yoshimasa là người lên kế nghiệp năm 1449 chẳng biết gì 
về việc nước). Bọn đầu cơ tích trữ coi thường luật pháp vẫn 
nhỏn nhơ tồn tại, bọn này nếu ở vào những thời luật pháp 
nghiêm minh thỉ đều bị xử tội chết. 

Chẳng hạn trong thời kỳ này có hơn 60 tên linh chuyên 
khiếng kiệu cho vua và hoàng gia, bọn này lợi dụng công 
việc được giao chở gạo thuê cho bọn lái buôn. Chính quyền 
biết vậy nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. 

Bọn lái buôn gạo nắm hoàn toàn việc cung cấp gao cho 
Kyoto. Họ chẳng những nắm độc quyền về bán gạo, còn. 
kiểm soát cả con đường đưa gạo vào Kyoto như S5akamato 
và Òtsu. Khi gạo đến, có những người đến chở gạo đi bằng 
xe bò hoặc xe ngựa. Có thời không biết ai là thương lái và 
ai là người chở thuê vì sự phân công sau này mới rõ. Nhật 
ký của Vua Go Suko viết năm 1418 kể rằng có đến vài ngàn 
xe kéo chở gạo từ Òtsu đưa về vùng phụ cận đền Gion gây 
rôi loạn cả vùng. Những người này có nhiều yêu sách và 
dọa ràng họ sẽ đốt hết các dinh thự nếu nguyện vọng của 
họ không được đáp ứng phủ 5amuraidokoro điều đến một 
lực lượng lớn cảnh sát để giữ trật tự, nhiều cuộc bắt bớ đã 
xảy ra, Dân chúng túm năm tụm ba lại bàn tản và xúm 
đông nhìn bọn chở gạo, lúc đó thái độ rất hung hãng. Nguyên 
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nhân những sự va chạm là cuộc mặc cả về giá gạo. Bọn chở 
gạo tự nhận mỉnh là những nhà thầu cung cấp lương thực 
và những người có công chở gạo từ tỉnh Òmi wxề kinh đô. 

Những chỉ tiết kể trên chung quanh việc buôn bán gạo 
ở Kyoto cho thấy rằng tổ chức buôn bán ở kinh đô đã khá 
phát triển trong những năm đầu thế kỷ XV. Trong thời kỳ 
này những người buôn gạo đã chia ra làm những người bán 
buôn và những người bán lẻ. Sự phân biệt này có ý nghĩa 
cả về kinh tế và xã hội, báo hiệu sự hình thành một giai 
tầng mới, lớp thương nhân bán buôn. Tầng lớp này chưa 
phải tầng lớp trên trong xã hội nhưng đã có khả năng chống 
đối kại với chính quyền, bởi vÌ họ giữ được quyền kiểm soát 
việc cung cấp những mặt hàng thiết yếu. 

Một trong những ví dụ về sự phát triển buôn bán ngày 
cảng đa dạng ở Nhật Bản thời kỳ này là sự ra đời của các 
tổ chức mối lái cho việc bán bưôn gọi là Tonya. Hinh thức 
này phôi thai từ đầu năm 1175 bất đầu từ hình thức có 
những người chở thuyền thuê cho những quan chức của triều 
đình đi dọc sông Yodo từ Katsura tới đên Iwashimizu. 
Những người chở thuyền thuê này không phải là người làm 
công của một thái ấp nào mà là người làm thuê cho nhiều 
thái ấp gần Katsura, chở người và hàng hóa bằng đường 
thủy. Những người này nhiều khi có đến 4 - 5 chiếc thuyên 
để chở người và hàng hóa hoặc đi đánh cá trên sông. Đó là 
giai đoạn khởi đầu của một phương thức vận chuyển rất 
quan trọng cho thương nghiệp bán buôn, sau này phát triển 
lên thành những hãng vận tải hàng hơa, hãng kho vận hoặc 
tổ chức nhà thầu hàng hóa. Trong những thế kỷ XVIII và 
XIX những Tonya có vai trò cực kỳ quan trọng trong nên 
thương mại. Cần chú ý là những tổ chức này ngay từ ngày 
đầu đã thoát khỏi phạm vĩ một thái ấp 
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Trong thời kỳ Muromachi, ngoài những thương nhân bán 
buôn gạo đã có những lái buôn gia súc, ngựa, hải sản, cá và 
muối. Trong sự phát triển nhanh chóng kinh tế tiền tệ, còn 
hình thành một tầng lớp những người cầm đồ, sản xuất và 
buôn bán rượu, những người làm nghề cho vay lãi, trong 
một số trường hợp đã có những người kinh doanh ngân 
. hàng, làm nghề đổi tiền đồng và trao đổi ngân phiếu thanh 


toán. 


õ - Những phường hội thương nghiệp 


Những phường hội buôn bán thời Trung cổ ở Nhật Bản 
có nguồn gốc từ rất sớm, gọi là Za. Từ Za cớ nghia là một 
nơi dùng làm địa điểm tổ chức các buổi lễ hoặc là một nơi 
dùng làm địa điểm tổ chức các buổi lễ hoặc là một nơi dùng 
làm địa điểm buôn bán của một số người cùng có quyền lợi 
như nhau. Khái niệm Za còn chỉ một số người họp nhau lại 
tỉnh nguyện giúp việc trong một tu viện, hoặc một đền đài, 
hoặc cho những ông chủ các thái ấp để có được một số thù 
lao nhất định. Những nhóm người như vậy về sau này có 
tính nghề nghiệp hơn. Ngay từ thế kỷ thứ XII, có thể còn 
sớm hơn nữa, đã có những Za hề kịch, vũ nữ, nhạc công 
hoặc các hình thức giải trí khác gắn với các cơ sở tôn giáo 
hoặc các chủ thái ấp. Theo cách gọi quen đó có những Za 
của diễn viên, tức là KabukiZa. 5 trường phái diễn viên nghệ 
thuật Nò cũng gọi là những Za. Những họa sỉ, những nhà 
điêu khác, những thợ thủ công lành nghề cùng họp nhau lại 
thanh những Za coi như những hội nghề nghiệp. 

Tầng lớp thương nhân cũng thấy cần có tổ chức để dựa 
vào nhau hoặc cần tìm một cơ sở làm chỗ dựa nghề nghiệp 
để có chỗ bảo trợ cho mình. Những tổ chức hoặc cá nhân 
đứng ra làm chỗ dựa cho các nhóm thương nhân cũng lợi 
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dụng cơ hội này kiếm thêm thụ nhập. Khi chưa hình thành 
được những 2a thương nghiệp, nhiều thương nhân dựa vào 
tu viện hoặc đền chùa. Họ thấy dựa vào những cơ sở tôn 
giáo hoặc đạt dưới sự bảo trợ của một quan chức cao cấp 
nào đơ. làm ăn thuận lợi hơn. Có thể thấy những người nấu 
rượu ở Eyoto tỉm cơ sở đö đầu là đền Kitano, những người 
buên bán dâu tỉm người đỡ đầu là Iwashimizu Hachiman 
một nhà quy tộc cố thể lực, những người câm đồ tim người 
đỡ đầu là một vị cao tăng cơ thế lực ở núi Hiyeizan. Những 
sự liên kết này rất có tác dụng. Dói khí những đội quân 
tăng lữ có vũ trang kéo vào tận kinh đỏ để yêu sách triều 
đình hoặc chính quyền Bakufu giải quyết một việc gì đó cho 
đám thương nhân mà họ đỡ đầu hoặc báo trợ. Nhiều phường 
hội thương nhân ở KEyoto đặt dưới sự bảo trợ của các gia 
đỉnh quý tộc. Chẳng hạn những người làm và buôn giấy đặt 
dưới sự bảo trợ của gia đỉnh Bòjo, những người làm kim 
hoàn đặt dưới sự bào trợ của Konoye, những tái buôn cá 
dưới quyền bảo trợ của họ Saionji, một ho quý tộc đầy thế 
lực đương thời. Bảo trợ cho phường hội buôn cá, gia đình 
Saionji được hưởng hai phần ba số lái bán cá ở thị trường 
Kyoto. Đây cũng là một khoản thu nhập đáng kể thêm vào 
thu nhập của thái ấp. Có thời gia định hai nhà quý tộc 
Saionj và Sanjonishi cải nhau về việc bổ nhiêm một viên 
trông coi chơ cá. 

Hoạt động thương mại phát triển nhanh chóng trong thời 
kỳ Muromachi. Khoảng thể kỷ XV các phường hội Za tổ chúc 
theo khu vực chứ không phải theo mặt hàng, các phường 
hội buôn bán gôm những người buôn bản Ở cùng một nơi. 
Ỏ các tỉnh miền Tây là nơi kinh tế phát triển hơn cả có 
những phường hội buôn bán có tổ chức chặt chẽ ở cả thành 
thị và nông thôn. Các nhà buôn, buôn đủ thứ một lúc gạo. 
vải, sắt, tre và nhiều vật thiết yếu khác. Ò những thành 
phố lớn ngược lại chẳng hạn như ở Kyoto., các nhà buôn 
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cùng một mặt hàng lại họp bàn nhau thành phường hội. Mỗi 
khu phố lại chuyên buôn một mặt hàng như có phố bán cá, 
phố bán dầu, phố buôn gỗ. Hình thức này tồn tại đến ngày 
nay như ở Kamakura vẫn còn khu phố bán gỗ (Zaimokuza) 
và ở Tokyo có khu phố bán vàng bạc (Cinza). 

Thời kỳ đầu, các phường hội buôn bán chưa có tính độc 
lập, còn phụ thuộc vào các đèn thờ, các thái ấp bảo trợ cho 
họ. Dần dà các phường hội buôn bán có mặt tách ra độc lập, 
họ vừa chịu sự bảo trợ của đền đài, thái ấp, họ vừa có phần 
hoạt động kinh doanh riêng vÌ lợi ích riêng. Cơ cấu giai cấp 
thời kỳ Kamakura có sự thay đổi. Các phường hội gắn bó 
với nhau và thống nhất định hướng với nhau trong việc tác 
động đến giá cà, nhiêu khi họ chống lại cả ảnh hưởng của 
các quan chức chính quyền và các chúa đất. 

Các phường hội buôn bán ở nông thôn rất quan trọng vì 
từ họ mà có nguồn lương thực nguyên liệu như hạt có dầu, 
tre nứa, gỗ và nguyên liệu khác cho công nghiệp. Thành 
viên của các phường hội này thường là những nông dân giỏi 
liên kết với nhan để bán ngũ cốc ở các chợ. Đôi khi các 
phường hội buôn bán ở nông thôn còn có cả những người 
làm nghề cầm đồ. Dứng đầu những phường hội buôn bán ở 
nông thôn là người có vị trí xã hội nhất định, thường là một 
chúa đất loại nhỏ. 

Mục tiêu của các phường hội buôn bán là bảo vệ và tăng 
trưởng lợi nhuận cho các thành viên của mình. Dể đạt mục 
địch này, họ thường tìm cách giữ độc quyền buôn bán các 
mặt hàng. không để cho người nơi khác chen vào. 

Sự độc quyền còn áp dụng cả trong việc bán lẻ. Ở nhiều 
phường hội vừa lo cả bản buôn lẫn bán lẻ để tăng lợi nhuận 
cho các thành viên và có những bạn hàng nhất định. Chẳng 
hạn, như phường buôn muối ở tỉnh Yamato. Phường này, 
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chia làm ba chỉ nhánh, chỉ nhánh bán buôn, chỉ nhánh bán 
lẻ và chi nhánh bán rởơng. 

Mặc dầu vào thế kỷ XIV phường hội nơi chung đã thoát 
được nhiều sự chỉ phối của các chủ thái ấp, nhưng họ vẫn 
cần có sự bảo trợ và mất thuế cho sự bảo trợ này; chẳng 
hạn các phường buôn cá ở Saionji và Kyoto. Đến giữa thế 
kỷ XV giữa các phường hội đã cơ sự cạnh tranh, nhiều khi 
gay gát trở thành xung đột đối địch với nhau. Có những 
phường hội ÿ thế có chỗ dựa mạnh lấn ất các bạn hàng, 
cũng có những phường hội sa sút vì mất chỗ dựa về chính 
trị Nơi chung các phường hội buôn bán đều cạnh tranh 
nhau để có được một hình thức kinh doanh tự do và sinh 
lợi. . : 

Các phường hội buôn bán ở Nhật Bản cơ quá trình hình 
thành và phát triển tương tự như các phường hội ở châu 
Âu và Trung Cổ. Song đơ mới chỉ là hình thức bề ngoài. Ỏ 
châu Âu, các phường hội liên kết với nhau, họ được miễn 
một số thuế, họ cơ quan hệ chặt chế với nhau trong kinh 
doanh. Ò Nhật Bản, tình hình có khác. 

Trong thế kỷ XV tỉnh hình chính trị rất phân tán, không 
ổn định. Các chúa đất Nhạt Bản không tạo điều kiện thuận 
lại cho việc tự do thông thương và tự do buôn bán giữa các 
miền, Các phường hội buôn bán chỉ trở nên mạnh khi họ 
nắm giữ độc quyên về các mặt hàng thiết yếu và gây lúng 
túng cho các nhà chức trách. Nếu để tự do cạnh tranh, chưa 
chấc họ đã có tác động tích cực được đến sự phát triển chung 
của tiên kinh tế quốc dân. 

Song trước con mắt các nhà sử học, giới thương nhân, 
thị dân ở các thành phố vẫn là lực lượng đang lên, ngày 
càng đông về số lượng và cố vai trò quan trọng trong việc 
làm biến đổi đời sống xa hội phong kiến thế kỷ thứ XVII. 
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_ CHƯÓNG XII 
NHỮNG NGƯỜI xế NGHIỆP YOSHIMOCHI 


1- _Yoshinohi ˆ 


Trước. cái chết c của Ÿoshikazu. nấm. 1425, Yoshimochi. phải 
tim người thay thế. Ông quyết định chọn trong : số 4 người 
con trai. của 'Yoshimitsu, lúc đó cả 4 người này đang đi tu. 
Bước đầu tiên cần làm. để có thể phong chức cho người được 
chọn lên kế nghiệp là phải rút họ ra khỏi cuộc đời tu hãnh. 
Ông viết đi chúc chọn. người và sau khi ông mất năm 1428, 
người đứng đầu chính quyền Bakufu làm đúng như lời 
khuyên của ông để tránh sự tranh chấp. Yoshinori, người 
con trai thứ sáu của Yoshimitsu 35 tuổi, hiện đang làm giáo 
chủ phái Thiên đài (Tendai) được suy tôn lên làm đại nguyên 
soái. ˆ a 

Dó là điều may cho nhà Ashikaga bởi vì Yoshinori là một 
con người cương nghị, dám quyết định công việc và có ý đồ 
phục hồi lại quyền lực cho chính quyền Bakufu. 

Lên nhậm chức, Yoshinori bát tay ngay vào việc xem xét 
các vụ kiện cáo, tố tụng, quyết định một đạo luật về ân xá 
các tội phạm, có thái độ kiên quyết đối với giới tàng lữ ở 
Hiyeizan và Nara, buộc họ không được có những hành động 
thô bạo. Ông cũng uốn nắn những hoạt động quá trớn của 
đền Iwashimizu Hachiman, một ngôi đền thờ riệng của dòng 
họ Ashikaga. Không giống như những người tiền nhiệm, 
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thường thiên về phương pháp dàn hòa cho qua chuyện, 
Yoshinori không nhân nhượng trước thái độ bất phục tùng 
của các nhà quý tộc có thế lực, ông chủ trương triệt phá 
những âm mưu chống đối từ trong trứng, nếu cần thẳng tay 
đàn áp. Thái độ đó đã gây những sự bất bình. 

Người đầu tiên chống lại đường lối cứng rắn của 
Yoshinori là người con nuôi của Yoshimochi tên là Mochiuji. 
phó đại nguyên soái ở Kamakura (Kanto Kubò). Nguyên 
nhân chính một phần vì ông này muốn dược kế nghiệp 
Yoshimochi làm đại nguyên soái. ông ta cảm thù "nhà sư 
phá giới" Yoshinori, chối từ làm theo chính quyền Bakưfu. 
Năm 1430, phó đại nguyên soái yesugi Norizane, một 
người có thế lực và có nhiều uy tín, đã nghiêm khác trách 
cứ Mochiuji về tội gây mất ổn định ở Kyoto, khuyên ông ta 
nên trở về lo công việc của mình Mochiuji chẳng những 
không nghe, còn đưa quân đến đánh Uyesugi, buộc đại 
nguyên soái Yoshinori phải thẳng tay đân áp và hạn chế 
quyền lực của Nochiuji, cứu nguy cho chính quyền Bakufu 
ở Kyoto. Lúc đø là vào năm 1432. Yoshinori được phép của 
nhà vua tiếu trừ kẻ gây bạo loạn, đã cử hai tướng Shiba và 
[magawa cùng với nhiều tướng lĩnh khác mang một đạo 
quân lớn hợp sức với các lực lượng ở các tỉnh miền Bác 
(Oshù) chuẩn bị tấn công vào Kamakura. Dến tháng 10, 
Yoshinori rời Kyoto lấy cớ đi chơi vân cảnh mùa thủ trên 
vùng núi Phú Sĩ (Puji! nhưng thưc ra để xem xét tỉnh hinh 
ở các tỉnh miền Đông đồng thời cũng là để biểu dương lực 
lượng. Không thấy có sự chống cự nào xẩy ra. 

Vào những năm sau Yoshinori bận lo đối phú với nhiêu 
việc nội bộ khác, tuy nhiên hòa bình vẫn được duy trì. Dến 
năm 143&§ Norizane lại bị Mochiuji tấn công, ông ta phản 
nàn với đại nguyên soái. Dược tin đó, Yoshinori cử một đạo 
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: quân chia làm hai mũi, một mũi đi đường bờ biển và một 
mũi đi đường núi đánh quân Mochiuji. Đến mùa thu năm 
1439 quân của Mochiuji ở Kamakura bị đánh tan một cách 
dễ dàng. Mochiuji tự sát (Norizane có xin tha chết cho 
Mochiuji song Yoshinori là con người sắt đá, không nghe). 
Như vậy sự nghiệp đại diện cho đại nguyên soái của Mochiuji 

- chấm dứt, từ đó quyền lực ở các tỉnh miền Đông nằm trong 
tay họ yesugi. 

Sau khi thành lập được quyền lực ở miền Đông, Yoshinori 
chuyển sự chú ý sang việc bình định miền Tây. Ông thành 
công trong việc làm chủ cả vùng Òuchi và Òtomo, những 
vùng này cũng có dấu hiệu đối địch với ông. Ông đã phá 
tan được uy thế của những thủ lĩnh có âm mưu nổi loạn. 
Tiếp đó ông lại bình định được vùng Yamato nên vẫn còn 
nhiều cựu thần củ trung thành với Nam triều, đứng đầu là 
Yoshiaki, em ruột của Yoshinori và nhiều người trong họ 
Doki. Ông đưa vào kỷ cương trật tự giới quý tộc trong triều. 
Ông cũng thành công ít nhiều trong việc này, tuy nhiên 
cũng không khỏi gây thù, chước oán. 

Yoshinori là một con người cương nghị nhưng tỉnh cách 
rất khó chịu. Ông có vóc dáng oai vệ như của ông nội và 
cha (Takauji và Yoshimitsu) nhưng không cởi mở bằng. Mặc 
dầu đã cơ thời đi tu trước khi trở thành đại nguyên soái, 
nhưng ông thiếu lòng nhân ái. Mấy tuần đầu sau khi nhậm 
chức, khi tiếp xúc với các quan trong triều, ông vẫn phải 
quấn khăn để che chiếc đầu cạo trọc. Ông rất cơ ý thức về 
cấp bậc và nghỉ lễ và rất say mê công việc triều chính. Ö 
điểm này ông không khác các bậc tiền nhiệm. Song không 
giống như ông cụ tổ là Yoritomo ngày trước cấm các quan 
không được về kinh đô và có quan hệ với giới quý tộc ở triều 
đỉnh, các đại nguyên soái dòng họ Ashikaga sau này lại rất 
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thân thiết với nhà vua và thường hay đến thảm các cung 
điện của hoàng gia. Yoshinori thích cảnh đẹp và các nghỉ 
thức trang trọng. 

Một tài liệu lịch sử năm 1432 kể rằng, mỗi khi vào triều 
ông đi có cả một đoàn tùy tùng tiền hộ hậu ủng như bậc đế 
vương. Ông thích đi tham các nơi. Ông đã đến Hyògo xem 
các thuyền buôn Trung Hoa, đi dọc bờ biển thăm miền Suma 
và Akashi là những nơi đẹp nổi tiếng. Thời kỳ đó mỗi lần 
có thuyền đi Trung Hoa thường có ba chiếc, một chiếc của 
chính quyền Bakufu, một chiếc của đền Shòkokuji và một 
chiếc của các tăng lữ. 

Yoshinori đặc biệt quan tâm đến kỷ luật nội bộ của triều 
đình và đạo đức của giới quý tộc. Ông yêu cầu rất cao đối 
với các nhà quý tộc và các phu nhân về mặt luân lý. Ông 
xử phạt rất nàng những tội cơ thể tha thứ được đến mức 
ông như hiện thân của sự tàn bạo, ác độc, theo hồi ký của 
vua Go Sukò-In, một lần ông nghe kể có một người đàn ông 
quý tộc đã tảng tịu với một thị nữ trong cung thái thượng 
hoàng. Không cần xét hỏi gỉ ông trị tội cả hai rất nặng. Sau 
này có chứng cớ là quan hệ giữa bai người không cơ gi là 
bất chính. Một trường hợp khác, một thị nữ trong dinh của 
ông cơ sự nhầm lẫn khi gửi một bức thư, ông đã đánh có 
ta, bát cao trọc đầu rồi tống cô ta vào tu viện. 

Cơ thể kể rất nhiều hành động tàn nhẫn của Yoshinori. 
Y đồ của Yoshinori cớ thể là tốt nhưng tính cách ông thật 
khủng khiếp. không biết tự kìm chế mình mối khi có điều 
gì không bang lòng. Vua Go Sukò-In viết trong nhật ký: 
"Yoshinori cai trị bằng cách khủng bố". Người ta nối khoảng 
60 người đã bị giết bởi lệnh của ông. trong số đó có cả những 
viên quan to trong hoàng gia như Konoyve, nhiều nhà quy 
tộc khác trong triệu. nhiều nhà sư và nhiều tảng ni. Có 
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những người vi lẽ này hay lẽ khác sơ suất về trách nhiệm 
bị tống giam vô thời hạn, có nhiều người bị lưu đầy đi xa, 
bị tịch thu gia sản, nhiều người bị lâm vào cảnh khốn cùng, 
thân tàn ma dại. Sự tàn bạo của ông không từ bất kỳ người 
nào, bất kỳ đẳng cấp nào trong xã hội. 

Do tàn bạo như vậy nên Yoshinori bị rất nhiều người thủ 
ghét. Ông ta đã không theo được chính sách hòa hợp của 
cha ông, những người luôn giữ mối quan hệ tốt với triều 
đỉnh và đoàn kết với các thủ lĩnh quản sự. Một trong những 
viên tướng của ông là Akamatsu Mitsunuke, một người có 
thế lực lớn ở tỉnh Harima, nghỉ ngờ ông cơ ý đồ xấu định 
đuổi mình đi nơi khác. Một ngày trong năm 1441, Akamatsu 
Mitsunuke tổ chức một bữa tiệc lớn ở Kyoto mời Yoshinori 
lấy cớ là để ăn mừng việc bình định được miền Kantò năm 
1439. 

Yoshinori bị Akamatsu giết chết trong bưa tiệc này một 
cách rất đã man. 

Phó đại nguyên soái Hosokawa Mochiyuki thấy hành 
động của Akamatsu là bất lương, phải bị trị tội nặng nhất. 
Ông tham khảo ý kiến của Hatakeyama và những đồng 
nghiệp khác trong chính quyền Bakufu, rồi quyết định giao 
cho Yamana thi hành nhiệm vụ này. Cuối năm 1441 thái 
ấp của Akamatsu ở Shirohata bị tịch thu. Mitsunuke và toàn 
thể gia đình, họ hàng đều bị giết. Yamana được giao quản 
lý toàn bộ tài sản của Akamatsu và cai quản cả 7 tỉnh. 


9 . Giới quân nhân miền Kantò 


Khi Motouji, con trai của Takauji được bổ nhiệm làm 
tổng trấn miền Kantò (Kantò Kanrei) ông ta nói với giới 
quân nhân vùng này: "Nếu để cho mọi người làm theo ý 
riêng của mình, thì miền Dông không thể có được một ngày 
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yên ổn". Thực tế đã chứng minh rằng, ý kiến đó của ông là 
sắc xảo. Thật vậy, nếu không kiểm soát được giới quân nhân 
thì cớ khi, sự chống đối chỉ bất đầu ở một địa phương như 
một đốm lửa, sẽ trở thành một sự biến động cách mạng làm 
đảo lộn cả đời sống chính trị và kinh tế của cả đất nước, 
như một đám cháy lớn không dễ gÌ đập tắt được. 

Khi Uyesugi Zenshù tự sát năm 1417, sự chống đối do 
ông khởi xướng không kết thúc. Nhiều quân nhân thừa cơ 
này tập hợp lại với nhau vì lợi Ích riêng của họ hơn là để 
đàn hòa sự xung đột giữa Uyesugi với MochiuJi. Những quân 
nhân đó phần đông vốn là những điên chủ nhỏ, một tầng 
lớp số lượng đông nên cộng lại có số tài sản lớn. Vị trí của 
họ ngày càng nổi, đất đai họ chiếm cứ ngày càng nhiều, họ 
lại tìm cách giảm mức thuế phải đóng. Chính vì những lợi 
ích riêng tư đó mà họ đi với Ủyesugi Zenshù mong bảo vệ 
được lợi ích của mình. 

Sau khi đánh bại Zenshù, Mochiuji đáng lý phải cải thiện 
tình hình để thêm bạn bớt thù, thì ông ta lại tăng cường 
hoạt động, nhằm tiêu diệt những gia đỉnh chống đối lại ông. 
Không cần tham khảo ý kiến gì của chính quyền Bakufu, 
ông đánh giới quý tộc nông thôn ở Musashi, gia đình Oda ở 
Hitachi, gia đỉnh Takeda ở Kai và nhiều gia đỉnh khác đã 
có gốc rê lâu đời trong vùng. Kết quả là giới quý tộc các 
tỉnh rất cám ghét tổng trấn Kantò, gây mối lo ngại cho 
chính quyên Bakufu. Chính quyền Bakufu không mong gỉ 
hơn là cø miền Kantò hòa bình và ổn định. Năm 1423 chính 
quyền Bakufu đem quân đi trừng phạt Mochiuji. Nam 1424 
Mochiuji xoa dịu tình hình bằng cách hứa sẽ phục tùng chính 
quyền Trung ương song trên thực tế, ông ta vẫn tiếp tục 
giết hại những người đi theo Zenshu và không ngừng chống 
lại chính quyền Bakufu. Giới quân nhân miền Kantò thi 
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không ủng hộ tống trấn đã đành, cũng chẳng theo chính 
quyền Bakufu. Không khí bất bình tràn ngập các tỉnh miền 
Đông. Giới quân nhân miền Đông tìm cách tăng cường. sức 
mạnh quân sự riêng của mình. Trong thời kỳ Yoshimochi 
cầm quyền, họ nằm im nhưng vẫn ngầm chuẩn bị chống lại 
chính quyền Bakufu. Họ muốn được độc lập và ở từng làng 
xã, giới quân nhân và tiểu điền chủ liên kết với nhau xây 
dựng lực lượng. 

Có thể kể ra đây rất nhiều hoạt động của giới quân nhân 
ở các tỉnh miền Dông. Tình hỉnh ở vùng này giống như ở 
vùng đất phi nhiêu miền Tây Tamagawa ở Nam Musashi. 
Vùng này có nhiều thái ấp giàu có thuộc các đền đài ở Kyoto 
và có nhiều dinh thự khác. Hàng năm giới quân nhân vẫn 
thường phải nộp thuế cho những thái ấp và cơ sở này. Song 
“huế má ngày càng nặng và nhân có cuộc chống lại của 
#Zenshù, giới quân nhân ngả về phía ông ta chống lại chính 
1uyền và tầng lớp quý tộc cũng chính là nhằm cơ hội xóa 
bỏ gánh nặng thuế má trên vai mình. 

Trong tầng lớp quân nhân, cũng có nhiều người ở 
Tamagawa đã giúp Mochiuji chống lại Zenshù. Những người 
này được trả ơn bằng chính sách cho họ miễn thuế trong 5 
năm. Khi hết hạn 5 năm miễn thuế, họ cũng chây Ì luôn, 
không nộp nữa. Ỏ một số vùng khác thuộc miền Kantò đất 
đai của giới địa chủ quý tộc lớn ở Kyoto và Nara cũng bị 
xâu xé, mất rất nhiều. Nhật ký của một nhà sư là Manzai 
cơ nơi về thời kỳ này như sau: "Đạo đức của giới quân nhân 
miễn Kantò thật đồi bại đến khủng khiếp. Họ tự tiện tịch - 
thu cả những thái ấp thuộc gia đỉnh Ashikaga, và thuộc các 
nhà quý tộc lớn ở Kyoto. 

.. Người nghiên cứu lịch sử chế độ phong kiến ở Nhật Bản 
có thể thấy rõ rằng 8 tỉnh miền Dông nước này luôn luôn 
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có những Ảnh hưởng rất mạnh, tác động đến tình hình cả 
nước. Chính quyền Kamakura đã từ đây phá tan mọi thể 
chế của thời đại Heian, thiết lập quyền chuyên chính đối với 
hoàng gia ở Kyoto và chỉ phối cả ngai vàng. Về sau, cũng 
lại các gia đình phong kiến có nguồn gốc ở Kantò nắm quyền 
thống trị cả nước dưới chế độ các đại nguyên soái Ashikaga. 
Cuối cùng cũng lại từ làng Yedo miền Kantò (sau này là 
Tokyo) mà chính quyền của Tokugawa đã thiết lập đại bản 
doanh trong thế kỷ thứ XVH. 


Các tỉnh miền Đông có ưu thế lớn so với các vùng khác 
trong nước. Miền Kantò có vị trí chiến lược quan trọng. 
Chính quyền trung ương thường chọn nơi này đóng đô. 
Kamakura và Yedo là hai vùng dễ phòng vệ hơn ở Kyoto, 
Kyoto dễ bị tấn công từ mọi phía. Cả Kyoto lẫn Yedo đều 
nằm trên những đồng bằng phì nhiêu, nhưng đồng bằng 
Kantò lớn hơn đồng bằng Kinai đến 10 lần và dân cư đông 
đúc hơn nhiều. Khi hậu ở Kantò cũng tốt hơn rất nhiều. 
Han thế nữa, trong thời Trung cổ, Kamakura không đến 
nỗi chịu ảnh hưởng nhiều của những truyền thống cũ và 
bảo thủ như ở Kyoto và Nara. Ö Kyoto và Nara các truyền 
thống cũ của triều đình và của các đền đài Ít có sự thay đổi. 

Những điều kiện sống ở các tỉnh miền Dông khiến cho, 
con người có nhiều tính cách cương nghị, tự lực. Ỏ miền 
này nông dân giỏi giang, cần cù chịu khó, có nhiều chiến 
binh giỏi nhưng không dễ thu phục và cai quản. Tính cách 
đó là một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên 
một xã hội phong kiến mới sau các cuộc nội chiến ở thế kỷ 
XVI. . : 

Nơi như trên không có nghia là con người ở các miền 
khác của Nhật Bản không có những phẩm chất tốt đẹp, 
nhưng điều muốn lưu ý ở đây là con người giữa các vùng 
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cổ những khác biệt về tính cách và tập tục và đó là một 
. nhân tố quan trọng trong lịch sử đân tộc. 


Trong thời Trung cổ, các tỉnh miền Tây Nhật Bản thường 
có nhiều vùng xa xôi hẻo lánh, cách biệt với trung tâm chính 
quyền. Còn các tỉnh miền Đông về mặt địa lý, có nhiều mối 
liên hệ truyền thống với kinh đô. Ngôi vua cũng phụ thuộc „ 
vào các tỉnh miền Đông từ năm 1185, đưới sự bảo trì của ` 
các đại nguyên soái Eamakura. Thật vậy, ngay dòng họ 
Ashikaga cũng không lo ngại gì khi phải rời bỏ miền Kyùshù, 
sau cuộc trường chỉnh của Imagawa. Miền Kantò rất quan 
trọng đối với sự sống còn của chính quyền Bakufu vỉ đường 
sá giữa Kamakura với Kyoto rất thuận lợi cho việc đi lại 
của quân lính kể cả việc chuyên chở chiến lợi phẩm. 

Một tài Hiệu nghiên cứu về mối quan hệ giữa Kyoto và 
Kamakura vào thế kỷ thứ XV nơi rằng đại nguyên soái và 
các quan chức của ông thường luôn phải đối phó với những 
đại diện bướng bỉnh của chính quyền các tỉnh miền Dông, 
Chính quyền Bakufu thường cơ lệ yêu cầu các đền dài, tu 
viện, nhất là đền Toji tổ chức cầu nguyện cho sự thanh bỉnh 
của các tỉnh miền Đông. Thời gian cầu nguyện thường xảy 
ra Ít ngày sau khi cơ lệnh bổ thuế từ Kamakura. Những 
người làm lễ cầu nguyện tập trung mấy ngày liền ở đền Toji 
vào tháng 10 năm 1437, năm trước khi Yoshinori đưa quân 
đi trừng phạt Mochiuji. 

Cũng có tài liệu nghiên cứu về lịch sử miền Kantò thời 
Trung cổ nơi rằng dân miền này thường chỉ sùng bái những 
quân nhân có bản lĩnh, thiện chiến trong chiến tranh. Song 
cũng lại có tài liệu chứng minh rằng các tỉnh miền Đông có 
truyền thống trong việc học từ những ngày đầu của chính 
quyền Kamakura. Các quan Nhiếp chính Hòiò coi trọng van 
chương và nghệ thuật và Kamakura trong thời Trung cổ là 
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nơi hun đúc ra nhiều nhà sư có trình độ học vấn uyên thâm. 
Hầu hết các gia đỉnh quý tộc lớn ở miền này rất chú tâm 
nghiên cứu các tác phẩm cổ điển. Ỏ đây có một thư viện 
lớn tên là Kanazawa Bunko, do Hòjò 5anetoki (1225 - 1276) 
thành lập. Thư viện có một khối lượng lớn sách, có cả các 
sách hay của đời nhà Tống ở Trung Hoa và nhiều bản viết 
tay. Có một trường đại học lấy tên là đại học Ashikaga nổi 
tiếng đương thời. Trường đại học này về sau cố lu mờ đi, 
nhưng thư viện của trường do Uyesugi Norizane sáng lập 
vẫn là một trong những thư viện nổi tiếng. UỨyesugi 
Norizane có uy tín lớn về sự khôn ngoan và trình độ học 
vấn uyên thâm. Ông cơ liên hệ mật thiết với các văn đàn ở 
Kyoto Nhìn chung, các nhân vật quan trọng ở Kantò cũng 
như ở nhiều nơi khác trong nước, không phải chỉ biết có 
chiến trường mà họ đều coi trọng cả việc học. 


3 - Chỉ huy cảnh sát Daimyo 

Khi Yoshimitsu cầm quyền, ông đã có nhiều cố gắng giữ 
sự ổn định về quyền lực và điều hòa các thế lực. Nhưng đến 
thời Yoshinori thì mất ổn định một cách nghiêm trọng. 
Những người kế nghiệp Takauji như Yoshiakira, Yoshimitsu 
và Yoshimochi thường hay dùng vũ lực để củng cố uy thế 
của chính quyền Bakufu trước các thủ lính quân sự các 
miền. Song cũng vì thế mà nội chiến xảy ra liên miên trong 
kháp các miền đất nước. hết thập kỷ này sang thập kỷ khác, 
đến mức tình hình không thể kiểm soát được. Sau khi 
Yoshinori mất thi rơi vào thời kỳ vô chính phủ. Trường hợp 
như Yamana là một điển hinh, ông ta nghênh ngang, dọa 
dâm thô bạo mọi người ở kinh đô. không ai dám làm gì. 

Những nhân vật chính làm sụp đổ uy tín của các đại 
nguyên soái Ashikaga là các viên chỉ huy cảnh sát (Shugo} 
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mà trước đây đã được Takauji và những người kế nghiệp 
ông bổ nhiệm và cất nhắc. Ò hầu hết các tỉnh, những người 
thân cận, được tin cây với gia đình Ashikaga thường được 
cất nhắc, bổ nhiệm làm chỉ huy cảnh sát. Việc phân chia 
những chức vụ này đã được nói đến ở chương IX. Vấn đề 
là đội ngũ này đã lộng quyền, dám làm những việc quá 
quyền hạn mà họ được giao. 

Lúc đầu khi bổ nhiệm các chỉ huy cảnh sát, chính quyền 
Bakufu ở Kamakura hạn chế chức năng của họ trong việc 
điều động quân đội, đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa, kiểm 
soát bộ máy quan lại. Song dưới chế độ các nhiếp chính Hòjò 
quyền hạn của họ được mở rộng. Dền thời chiến tranh Nam 
Bắc triều, các chỉ huy cảnh sát do các đại nguyên soái 
Ashikaga bổ nhiệm lại có quyền lớn hơn nữa. Họ bát đầu 
can thiệp vào các việc kiện tụng về ruộng đất tự cho mình 
quyền đuổi những tá điền ra khỏi các trang trại hoặc tùy 
tiện cho những bên nguyên thắng kiện theo sự phán xét chủ 
quan của họ. Trong tình hỉnh lộn xộn như vậy, quyền lực 
hợp pháp kết hợp với sự lộng quyền, đã làm cho họ cớ cả 
sức mạnh về quân sự và dân sự. 

Sự tăng trưởng về số lượng tiểu điền chủ (gọi là Kokujin 
hoặc ji-Samurai) và lòng tự tin của một giai cấp mới những 
đân cày tự do đã đe dọa quyền lợi của giới đại điền chủ. 
Dến khoảng năm 1400, không có một đại điền chủ nào có 
thể duy trì được trật tự trong thái ấp và trang trại của mình 
mà không có sự ủng hộ của chỉ huy cảnh sát. Các viên chỉ 
huy cảnh sát cũng lợi dụng quyền hành này để chiếm đoạt 
thêm đất đai làm của riêng. Chẳng hạn trước đây những 
thái ấp lớn Chòkòdò nằm trong tay 23 đại điền chủ trong 
cả nước. Trong thời kỳ nội chiến lộn xộn, người ta tranh 
giành nhau chiếm cứ đất đai, nhất là trong những năm đầu 
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của thế kỷ thứ XV, những năm AÀshikaga nắm quyền lực tối 
cao. Thời kỳ này trong số 23 thái ấp lớn, 11 bị tịch thu, 1ˆ 
bị chiếm một phần, bởi các viên chỉ huy cảnh sát và tay 
chân của họ, 2 thái ấp do các quân nhân địa phương chiếm 
giử, 4 là sở hữu riêng của giới đại điền chủ. Hoàng gia chỉ 
còn ð thái ấp. 

Nhật ký của đại giáo chủ Dajijò-In đền Kofukuji, một đền 
thuộc loại giàu có và có ảnh hướng lớn trong số đền đài ở 
Nara, có ghi lai câu chuyện sau nói lên sự lộng hành của 
các chỉ huy cảnh sát và giới quân nhân ở tỉnh. 

Ỏ Echizen đến Kòfukuji có một số thái ấp giàu cớ, như 
Kawaguchi-shò, Tsuboye-Shò, kể cả vùng đất phụ thuộc 
những thái ấp này rộng tới 1.300 chờ (khoảng 3100 acres). 
Dưới thời chính quyền Kamamura, những thái ấp này không 

- phải nộp thuế và các quan chức nhà nước không được quyền 
tự do ra vào. Khoảng năm 1300, những thái ấp này rất thịnh 
vượng, đem lại nhiều của cải cho các chủ sở hữu. 

Nhiều đại điền chủ vùng lân cận thèm muốn những thái 
ấp, trang trại này. Nhân lúc vua Go-Daigo vượt ngục chạy 
về đây, tỉnh hình lộn xộn, một người nhảy vào chiếm một 
phần thái ấp Tsuboye-Shò, đến nỗi chính quyền vùng này 
phải ra lệnh đuổi kẻ chiếm đoạt. Sang năm sau (1335) có 
một số quan chức địa phương, tự nhận là người của chỉ huy 
cảnh sát miên Ecbizen, mang vũ khí đến xông vào thái ấp 
Kawaguchi-shò cướp đi nhiêu tiên bạc và tài sản. k: 

Vào khoảng năm 1340, chính quyền Nam triều được củng 
cố ở vùng Echizen. tài sản đền Kòfukuji được các tướng họ 
Nitta bảo vệ. Nhưng sau khi Nitta Yoshimune bị đánh bại, 
chính quyền Bakufu lại làm chủ vùng Echizen và người ta 
lại tha hồ lấn chiếm đất đai các thái ấp. Một quan chức ở 
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Nara đã phải kêu lên rằng, các thái ấp lâm vào cảnh thiếu 
đối "do tài sản bị tịch thu gần hết". 


Năm 1363, Shiba Takatsune làm chỉ huy cảnh sát miền 
Echizen, là một viên chức quan trọng của chính quyền 
Ashikaga, tự tiện chiếm thái ấp Kawaguchi-sho làm của 
tiếng. Đền Kòfukuji kiện lên tận triều đình. Các tăng lữ có 
vũ trang ở Nara tập hợp nhau lại rất đông, mang cờ Phật 
kéo về Kyoto cắm ở trước dinh thự Takatsune, Với sức ép 
của đoàn tăng lữ, thái ấp được trả lại. Nhưng chẳng bao lâu 
giới quân nhân mạnh lên, lại tranh giành nhau quyền làm 
chủ các thái ấp. Cuối cùng đi tới một sự thỏa thuận, chỉ huy 
cảnh sát buộc phải nộp một phần lớn số thuế cho chính 
quyền Bakufu. Nhưng thực ra các viên chỉ huy cảnh sát vẫn 
lợi dụng chức quyền trốn thuế. Chẳng hạn viên chỉ huy cảnh 
sát ở tỉnh Bingo năm 1402 đáng lý phải nộp 18000 hộc lúa 
nhưng đã chây Ì chỉ nộp có 10.000. 

Trong khi những viên chỉ huy cảnh sát chiếm đoạt của 
các thái ấp những khoản thu nhập lớn thi giới tiểu điền chủ 
địa phương cũng lợi dụng tỉnh hình lấn chiếm ruộng đất, có 
khi cướp cả mùa màng. Những chuyện tương tự như đã kể 
ở trên xảy ra tương đối phổ biến ở khắp nơi trong thế kỷ 
thứ XIV. 

Về sau, với sự giải phóng của tầng lớp dân cày, các chủ 
đất buộc phải nhượng bộ, giảm thuế. Nhiều tài liệu năm 
1460 nói đến gánh nặng thuế má đè lên vai của nông dân. 
Dó là thuế đất canh tác gợi là Tansen. Nòng dân tự tổ chức 
lại với nhau chống lại chế độ thuế má đó và không theo lệnh 
của các chủ thái ấp. 

Đầu năm 1414, trong cuốn nhật ký của Daijb-In có kể 
về việc thu thuế của cơ quan Ukesho theo lệnh của viên chỉ 
huy cảnh sát. Các viên chức thuộc cơ quan này phần đông 
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là đại diện của giới quân nhân, ngoài ra còn có đại diện của 
thái áp Kawaguchi-shò. Họ đến vơ vét gần hết của cải, mùa 
màng của các thái ấp. Cho đến cuối cuộc chiến tranh Ònin 
(1477) một số chỉ huy cảnh sát hoặc đại diện của họ nấm 
hết nguồn lợi các thái ấp. Trong số đơ, có thể kể đến viên 
tướng Àsakura người của gia đình Shiba, là một con người 
nổi tiếng về sự tham nhũng. Ông ta tìm cách chiếm cả của 
cải của một vị đại thần đã về nghỉ là Ichijò. Kanera. Có thể 
thấy rất rõ là đến cuối thế kỷ thứ XV lợi tức của ngôi đền 
Kòfukuji ở Echizen phần lớn bị các viên chỉ huy cảnh sát 
chiếm đoạt hết. 


Những câu chuyện nơi trên về sự lộng hành của các viên 
chỉ huy cảnh sát đối với các đền đài và thái ấp được ghi 
trong cuốn nhật ký Daijò-In Jisha Zòjiki, cuốn sách có nhiều 
thông tin về tỉnh hình của Nhật Bản thời Trung cổ, nhất 
là những chuyện đời thường xảy ra trong các tu viện hợp 
thành Dajjò-In của đền Kòfukuji nổi tiếng. Cuốn sách được 
nhiều người ghỉ chép, trong đó có vị giáo chủ nổi tiếng là 
đinson, ông đã ghi lại các sự kiện xảy ra ở Nhật Bản khoảng 
45 năm từ 14ã8 đến 1503, một hai năm trước khi ông mất. 
Nội dung cuốn sách bao quát một thời gian dài, trong đó 
nói đến cả thời kỳ bát đầu, những diễn biến chính, sự kết 
thúc và hậu quả cuộc chiến tranh Ònin mà chúng ta sẽ đọc ' 
trong chương sau. Địa vị xã hội cao và những mối quan hệ 
gia đỉnh của Jinson giúp ông có những nguồn thông tin quan 
trọng. Theo lượm được từ lời nói và việc làm của các giới 
chức cao cấp. Ông là con trai của một vị khâm sai đại thần, 
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tên là Ichijb Kanera, một nhà quý tộc và chính khách đương 
thời, một học giả, đồng thời cũng rất giàu có. Kanera có 
nhiều cống hiến to lớn đóng góp cho ngôi đền Kòfukuji trong 
thời gian đương quyền. Nhờ ông mà con trai ông cũng có 
uy tín lớn, gia nhập giới tăng lữ và ở tuổi 20 đã đứng đầu 
một môn phái. 

Trong thời gian chiến tranh Ònin, Kanera sống ở Nara 
cùng với nhiều nhà quý tộc có tên tuổi khác. Về sau ông có 
trở về Kyoto, làm quân sư cho đại nguyên soái Yoshimasa 
và theo yêu cầu của Yoshimasa ông viết hồi ký về công việc 
điều hành đất nước. Thời gian ở Nara, Kanera vẫn có quan 
hệ chặt chẽ với kinh đô và nắm chác tỉnh hình kinh đô... 
Nội dung nhật ký của Jinson nhờ đó mà có nhiều chỉ tiết 
quan trọng và đáng tỉn cậy. Dương nhiên cũng không thể 
có sự tin cây tuyệt đối qua những lời bàn luận của ông. Ta 
biết ông là một nhà quý tộc lớn, tính cách bảo thủ. Ông 
nhìn các sự kiện xảy ra trong giai đoạn lịch sử đương thời 
với con mắt của một nhà đại quý tộc, một giáo chủ có đời 
sống cao sang và đầy đủ. Diều hạn chế đối với ông là không 
có điều kiện đi sát với thế giới bên ngoài, thế giới không 
phụ thuộc vào "Những đạo lý khủng khiếp", "Những sự trừng 
phạt của thánh thần", "Những con người đồi bại” không hơn 
gì "loài vật”. 

Dù sao, ngòi bút của ông đã tạo ra được bức tranh sinh 
động và hấp dẫn về những điều kiện sống ở vùng thành thị 
trong một thời kỳ đầy rối ren. Ông có nhiều địp đi lại giữa 
Nara và kinh đô. Ông có de quan sát tính tế và rất quan 
tâm đến tỉnh hình kinh tế của giới tăng lữ. Ông đáng được 
coi là một nhà kinh doanh giỏi đồng thời là một điền chủ 
nghiêm khác và thô bạo trong mối quan hệ với nóng dân. 
Ông có liên hệ chát chẽ với các thái ấp Kòfukuji ở Kaga và 
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Echizen. Tiếc rằng trong những năm cuối đời, người ta cung 
cấp cho ông những thông tin lệch lạc, xấu về "những đạo ly 
khủng khiếp” của "những con người đồi bại" đang nắm đất 
đai của tôn giáo trên quy mô lớn, những con người đồi bại 
đáng bị thánh thần trừng phạt, như chính ông cũng tin như 
thế. 


4 - Xá hội nông thôn 

Lịch sử Nhật Bản cuối thế kỷ thứ XI là một bức tranh 
ảm đạm đây những rối ren, tưởng chừng như làm tan rã cả 
xã hội này. Song thực ra đó chỉ là một cảm giác không đúng 
trước những vấn đề mà chính quyên Bakufu Ashikaga phải 
dương đầu. Bởi vì, trong lòng chế độ Kamamura, thật ra đã 
có những biến đổi lớn, từng bước làm thay đổi đời sống xã 
hội và kinh tế của đất nước. Nhưng người lãnh đạo Ashikaga 
không hiểu điều đó, nên để giải quyết những vấn đề thực 
tiễn đạt ra, họ dùng những phương pháp truyền thống của 
nền chuyên chính phong kiến, chuyên ra mệnh lệnh và sử 
dụng vũ lực. 

Chúng ta đã thấy, trong thế kỷ thứ XI]I và XIV, kinh tế 
Nhật Bản phát triển nhanh chóng, gắn liền với những biến 
động xã hội đã làm xói mòn dần chế độ thái ấp mà chính 
quyền Bakufu vẫn cố duy trì. Cần nghiên cứu kỹ lưỡng 
những biến động này, vị nó đã làm biến dạng xã hội trong 
thế kỷ thứ XIV và XV, đẩy nhanh quá trình tan rã của chính 
quyền Bakufu Ashikaga. 

Sau cuộc chiến tranh Gempei khi chính quyền Bakufu ở 
Kamakura đạt định cao của quyền lực và hiệu quả trong 
việc điêu hành đất nước, giới quân nhân thành đạt đã được 
sống thanh bỉnh trên đống của. Họ rất tin tưởng vào sự 
công minh của chính quyền Bakufu. Thật vậy chỉ trong một 
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thời gian ngắn, xã hội quản nhân mà chính quyền Bakufu 
điều hành đã có một chính sách đối xử công bằng. Những 
công thần như các viên quản lý các thái ấp đều trở thành 
những chúa đất có cuộc sống thuận lợi. Họ được hưởng sự 
đãi ngộ thỏa đáng của nhà nước vỉ công lao của họ. 

Song cảnh sống thanh bình không được bao lâu. Cuối thế 
kỷ thứ XIII, cuộc xâm lược của quân Mông Cố đã làm cho 
nguồn tài chính của chính quyền Bakufu kiệt quệ. Sưu cao 
thuế nặng trút lên đầu nhân dân, trước hết là tăng lớp trung 
thành với chính quyền Bakufu để trang trải những món chỉ 
tiêu khống lồ. Chính quyền Bakufu kiệt quệ không thể 
gượng dậy được. Cho tới khoảng 1325 thì bát đầu suy tàn 
và đứng trên bờ vực thảm của sự tan vỡ. Một xã hội mà 
nền tảng vững chắc đựa vào giới quân nhân, rơi vào thế sụp 
đổ hoàn toàn. 

Khi Takauji lên căm quyền, chức tổng trấn các tỉnh được 
thay thế bằng các thủ lĩnh quân sự do ông ta bổ nhiệm gọi 
là chỉ huy cảnh sát. Chẳng mấy thời gian, bọn này lại trở 
thành tầng lớp chúa đất mới. có quyền hành lớn đối với các 
thái ấp. Họ có nhiều thủ đoạn chiếm lĩnh đất đai và mặc 
nhiên đã phá vỡ hệ thống thái ấp. Những viên chỉ huy cảnh 
sát như những chúa đất thực thụ, trên thực tế độc quyền 
chiếm cứ quyền lực ở các tỉnh. và là những người trung 
thanh với đại nguyên soái Ashikaga. Những viên chỉ huy 
cảnh sát đồng thời cũng là tầng lớp địa chủ phong kiến lớn 
của thế kỷ thứ XVH. 

Sự tan rã của xã hội cũ và sự đi lên của các gia đỉnh 
tầng lớp quân nhân. mới, theo đuổi quyền lợi riêng của mình 
hơn là trung thành với chính quyền Bakufu, đã bộc lộ khá 
rõ trong cuộc chiến tranh Nam Bác triều. Người ta không 
còn tuyệt đối trung thành với giới quý tộc thường làm chúa 


431 


tế như thời trước. Tình trạng phản chủ không còn hiếm, đã 
trở thành biện tượng bình thường trong xã hội. Cũng vào 
thời kỳ này, chế độ thừa kế tài sản, đất đai cũng thay đổi. 
Quyền thừa kế không chỉ rơi vào một người con trai duy 
nhất mà được chia đều cho tất cả con trai trong các gia đình 
đại địa chủ. Hiện tượng này đã tạo nên sự hình thành một 
tầng lớp mới những điền chủ ở nông thôn, chiếm cứ những 
khoảnh đất không lớn. nhưng biết thâm canh tăng năng 
suất trong nông nghiệp. Nơi chung tầng lớp này cũng là 
những quân nhân, gọi là những ji-samurai hay Kokujin, có 
nghĩa là "quý tộc nhỏ" hoặc "tiểu chủ". Họ không còn phụ 
thuộc vào giới đại điền chủ như trước mà có khuynh hướng 
độc lập, trên quê hương rmnÌnh. 

Như chúng ta đã biết, giới "quý tộc nhỏ" hoặc "tiểu chủ" 
đã có một vai trò quan trọng trong việc phát triển nông 
nghiệp trong thế kỷ thứ XIV và XV. Những người nông dân 
nghèo gắn bó với họ. Ngay từ thời Trung cổ đã xuất hiện 
quá trình giải phóng nông dân, hình thành giai cấp nông 
dân độc lập và có quyền sở hữu ruộng đất, ít nhất cùng là 
những tá diễn được quyền sở hữu một khoảnh ruộng đất 
trong một trang trại. Tâng lớp nòng đân này cơ khác nhau 
ở quy mô ruộng đất mà họ được quyền sở hữu hoặc ở khối 
lượng sản phẩm mà họ thu lượm được hàng năm. 

Cũng cần hiểu ràng tình trạng nông dân thoát ly cảnh 
nô lệ là một quá trình diễn ra từng bước, cơ khi chỉ ở từng 
vùng, từng bộ phận. Trong suốt lịch sử Nhật Bản người 
nông dân vừa được giải phóng, vừa bị áp bức. Giai đoạn 
nông dân bị áp búc nàng nề nhất lại là giai đoạn tiếp theo 
của thời kỳ họ được giải phóng trong thế kỷ thứ XV. 

Cũng cần lưu ý ở đây về tỉnh trạng nông nô ở Nhật Bản 
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về mặt lý thuyết cố thể nơi rằng ở Nhật chưa bao giờ có 
chế độ nông nô thực sự. Người nông dân Nhật chưa bao giờ 
bị coi như nông nô đem bán hoặc đổi chác như một thứ hàng 
hóa. Trong thời đại Nara và Heian, trong các gia đình quý 
tộc, có những người bị coi là nô lệ, số nô lệ này nơi chung 
làm việc đồng áng. Người nông dân thực sự không phải là 
người nô lệ, trong quá trình được giải phóng. 

Trong thế kỷ thứ IX và thứ X do thuế má nặng nề hoặc 
do vấn đề an ninh, nhiều người nông dân "tự nguyện” xin 
ở với địa chủ. Diều này có làm cho họ mất tự do phần nào 
song họ lại có lợi là được giảm thuế vỉ làm thuê cho địa chủ. 
Trong thời đại Kamakura là giai đoạn đầu của chế độ phong 
kiến ở Nhật Bản, người nông dân thuần túy lại có phần 
được tự do hơn những người nông đân quân dịch. Nông đân 
quân dịch phải sống trong chế độ khác nghiệt hơn, đễ bị 
những vị chỉ huy phong kiến bất phạt khi họ phạm luật. 
Đạo luật Joèi Shikimoku thừa nhận quyền của người nông 
dân được giữ mảnh đất mà mình đang canh tác, được sinh 
sống tại đó, hoạc được tự do chuyển đi nơi khác nếu họ 
muốn. Chế độ nô lệ Cổ đại thực sự đã bị loại trừ vàp khoảng 
năm 1200, không kể còn một số ít làm đầy tớ ở các nhà 
quý tộc, số này chủ yếu là phụ nữ. 

Khoảng thế kỷ thứ XV, khi giới quân nhân lên cầm 
quyền. quyền tự đo của nông dân ít nhiều có bị hạn chế. 
Tuy nhiên tăng lớp nông đân tự do, được cày cấy trên mảnh 
đất thuộc quyền sở hữu của mình đã khá mạnh. Họ đã trở 
thành một giai cấp có thể tự mình vùng lên đối đầu với 
chính quyền quân sự và nhiều khi thắng lợi thuộc về họ. 
Hơn nữa, sự phát triển sản xuất và thương mại đã tạo thuận 
lợi cho nông dân, họ có cơ hội thoát ly ruộng đất để trở 
thành những nhà buôn hoặc những thợ thủ công. 
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õ - Những cuộc nổi dậy đòi sửa đổi chế độ 
ruộng đất. 

Vấn đề ruộng đất ngoài sự kiểm soát của chính quyền 
trung ương đã gây lúng túng cho chính quyền Bakufu 
Ashikaga. Không khí bất bình trong xã hội là yếu tố quan 
trọng trong lịch sử kinh tế của Nhật Bản, nó tác động cả 
đến tỉnh hình chính trị đương thời. 

Vào thế kỷ thứ XI, trong số các giai cấp đang lên, quan 
trọng nhất là tầng lớp "tiểu chủ" hoặc "quý tộc nhỏ”. Họ 
không bằng lòng với sự can thiệp sâu của đại diện chính 
quyền Ashikaga, những chỉ huy cảnh sát và các quan chức 
các tỉnh do đại nguyên soái bổ nhiệm. Bản thân họ xuất 
thân từ các gia đỉnh quân nhân có công, đã sinh cơ lập 
nghiệp ở quê hương bản quán. Họ thấy quyền lợi của họ cần 
được bảo vệ cả về mặt kinh tế và xã hội chống những kẻ từ 
nơi khác đến. Họ thành lập những phường hội (ikki› để tự 
bảo vệ cho nhau nhất là trong thời kỳ đất nước rối ren, họ 
không được yên ổn làm ăn và quyền lợi bị xâm phạm. Chính 
quyền trung ương không bảo vệ họ, tự họ phải hành động 
để bảo vệ quyền lợi của mình. 

Thuật ngữ Ikki có nghĩa là phường hội, hiểu rộng ra còn 
chỉ hoạt động của phường hội, thường là hoạt động chống 
đối. Những hoạt động thường xuyên nhằm chống đối các đại 
nguyên soái Asbikaga, sau thời kỳ ốn định dưới thời 
Yoshimitsu. Các phường hội lấy nhiều tên như "Ngọn cờ 
tráng" hoặc "Trăng lưỡi liềm"”, còn gọi là Mikazuki Ekki. 

Các chỉ huy cảnh sát và người của họ cố thiết lập sự 
kiểm soát ở những vùng các chủ đất nổi dậy ở quê hương 
họ. Những cuộc nổi dậy đó nhiều khi lan rộng ra trong phạm 
vị cả tỉnh, gọi là Kuni - Ikki (Kuni có nghĩa là cả tỉnh). 
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Những cuộc nổi dậy đó thường xảy ra trong thế kỷ XV) nhất 
là trong thời kỳ có chiến tranh Nam Bác triều. Năm 1351 
giới tiểu chủ tỉnh Wakasa đã đánh đuổi viên chỉ huy cảnh 
sát, năm 1353 họ tấn công và đánh đuổi viên tướng Yamana 
Tokiuji vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy cảnh sát. Giới tiểu 
chủ đấu tranh rất ngoan cường, trong vòng 30 năm chính 
quyền trung ương đã phải thay đổi đến 15 viên chỉ huy cảnh 
sát ở Wakasa bởi vị không ai kiểm soát được tình hình lâu 
đài và trụ được ở vùng này. Còn có cả những cuộc nổi dậy 
của các cựu thần của Nam triều, như cuộc nổi dậy của Nitta 
Yoshimune và các thủ lĩnh khác thuộc họ Nitta. Các cuộc 
nổi dậy đều có cờ hiệu riêng, chẳng hạn cờ của nhớm 
Kodama. Ï[kki có in hình cái quạt, cờ của nhớm Taira-Ikki 
mặc đỏ từ đầu đến chân, có nhóm mang cờ trên có in hình 
trăng lưỡi liềm, hoặc một bông hoa, một cái mai hay một 
hình thoi màu đỏ. 

Ỏ Etchù từ năm 1369 đến 1377 củng có những cuộc nổi 
dậy tương tự, ở Shimano có nhiều cuộc nổi dậy trong những 
năm từ 1384 đến 1386 và ở tỉnh Wakasa lại có nhiều cuộc 
nổi dậy từ những năm 1366 đến 1369. Một số cuộc nổi đậy 
bị đàn áp, một số được dẹp yên qua thương lượng, có nơi 
chỉnh quyền phải đồng ý cử một địa chủ địa phương lên giữ 
chức phớ chỉ huy cảnh sát. Nơi chung trong thời kỳ đầu, 
các chỉ huy cảnh sát không đủ lực lượng để đàn áp các cưộc 
nổi dậy. Chính quyền Bakufu Ashikaga chưa đạt đến đỉnh 
cao của quyền lực vào cuối thế kỷ thứ XIV. 

Sử sách có ghi nông dân nói chung hưởng ứng các phong 
trào khởi nghĩa và trước cuộc chiến tranh Nam Bác triều, 
thực sự đã có những cuộc nổi dậy đòi ruộng đất rộ lên từng 
thời kỳ. Song phải nơi. những cuộc nổi dậy đó nơi chung 
chưa được tổ chức tốt và còn rời rạc. Tuy nhiên nở cũng 
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chứng tỏ rằng, thời kỳ cuối của chính thể Kamakura nông 
dân đã tự phát nổi dậy đòi cài thiện đời sống, họ liên kết 
hành động với nhau và cũng có khi thắng lợi. Khoảng thế 
kỷ thứ XV những cuộc nổi dậy đã lên tới định cao, được tổ 
chức tương đối chặt chẽ. Nông dân đã có vai trò lớn trong 
thời kỳ lịch sử đương thời. Những cuộc nổi dậy thời kỳ này 
goi là Tsuchi-Ikki. Họ chống lại sự bất công của các chúa 
đất chống lại bọn cho vay nặng lãi ở các thành phố. Qua 
những cuộc nổi dậy đòi ruộng đất, một giai cấp nông dân 
mới được hình thành, đấu tranh cho độc lập. Một ví dụ điển 
hình của những cuộc nổi dậy như vậy xảy ra năm 1428 ở 
tỉnh Òmi. Những dân cày ở kháp nơi đồng loạt nổi dậy chống 
lại đạo luật về tài chính đã khiến họ bị nhiều thiệt thời. 
Cuốn nhật ký Daiiò-In đã nói về những cuộc nổi dậy này 
như sau; "Dây là lần dầu tiên mà toàn thể dân cày Nhật 
Bản nổi dậy". Nhận đỉnh này cũng không thật chính xác bởi 
vị thường vẫn có những cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ của nông dân 
ngay từ thời chiến tranh Nam Bác triều, đương nhiên là ở 
quy mỗ nhỏ. Năm 144! nông dân nổi dậy đấu tranh ngay 
ở các vùng Miidera, Toba, Fushimi, Saga, Niunaji và Kamo 
gần kinh đô. Họ không chỉ biểu tình dương oai mà tấn công 
chiếm giữ nhiều địa điểm, bắt giam nhiều người. Năm 144] 
lại có nhiều cuộc nổi dậy của nông dân ở vung lân cận Kyoto. 
Họ đánh chiếm các dinh thự phía Tây thành phố (vùng 
Nishi-Hachijo). Có một trận, họ có đến hai, ba ngàn người 
đánh chiếm các ngôi đền ở Kitano và Uzumasa. Những cuộc 
khởi nghia đó kéo dài 2, 3 năm cho đến cuối thế kỷ thứ XV, 
chủ yếu là ở tỉnh Yamashiro, quận Nara. Một số cuộc khởi 
nghĩa bị đàn áp, những người cầm đầu bị hành quyết nhưng 
nói chung, các thủ lĩnh phong kiến bất lực, không làm chủ 
được tình hình. : 
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Cuộc nổi dậy năm 1428 với quy mô lớn, bát đầu trước 
hết từ những người lái xe (bashaku) ở tỉnh Ómi, Cuộc nổi 
dây lan rộng ra đến kinh đô, rồi đến Nara, lse, Kawachi 
lzumi và nhiều tỉnh khác. Đám đông xông vào phá phách 
nhà cửa bọn cho vay nặng lãi, các quán rượu và các hiệu 
cảm đồ kể cả nhà cửa của các đền đài. Họ cướp đi những 
văn tự vay nợ và chiếm lại những của đợ. Khoảng năm 1430 
có nhiều cuộc nổi loạn chống lại chính sách của chỉnh quyền 
Bakufu ở hầu kháp các vùng. Nhiều vùng đòi ra các chỉ dụ 
có lợi cho nông dân, tịch thu tài sản của bọn cho vay nặng 
lài, thu hồi lại những vật họ phải đem cầm đợ và đòi bọn 
cho vay phải trả lại hoác hủy bỏ những văn tự cầm đồ. 

Nhiều nhà học giả có ý phé phán những cuộc nối dậy 
+ay. Có nhiều bài viết về những cuộc nổi dậy ở Yamashíro 
„2 tả tổng quát những nhóm khởi nghĩa như Tesuchi-Ikki 
hoặc Do-[kki, 

Cách phía Tây Kvoto vải đạm đường. có một vùng đất 
phi nhiêu đọc bờ sống Eatsura. ở đó có nhiều thái ấp thuộc 
quyền sở hữuư của một số đại quý tộc và cơ sở tồn giáo. đồng 
thời cũng có tài sản đãi đai của giới tiểu chủ. Nông dân cây 
cấy trên những mảnh đất này đoàn kết với nhau trên cơ sở 
cơ chung quyền lợi như vấn đề đưa nước sông vào tưới 
ruộng. Việc cho nước tưới ruộng trước đây do các viên quản 
lý các thái ấp độc quyền. đến thế kỷ thứ XIV nông dân tự 
giải quyết lấy. Do có tổ chức như vậy nên đã hỉnh thành ra 
các làng tmura) các quận huyện !tgò! tự quản trong thế kỷ 
thứ XV. 

Nông dân ở những làng tnạc này rất tự tin. đoàn kết. 
thống nhất với nhau chạt chế hợp tác với nhau ®rong công 
việc đồng áng, nhất ià trong việc lấy nước sòng để cày cấy, 
Những làng mạc này không xa kính đô là mấy, nên giữa 


đã: 


nông dân và thị trấn có mối liên hệ với nhau nhất là khi 
nông dân đem nông sản vào bán trong thành phố. Họ cũng 
truyền bá trong đám thị dân những điều oán trách đối với 
chính quyền Bakufu và qua những cuộc tiếp xúc họ hiểu 
biết thêm về đời sống đô thị. 


Yamashiro là một tỉnh phát triển nhất trong nước, cho 
nên nông dân tỉnh này củng khôn ngoan hơn các nơi khác. 
Có nhiều cuộc nổi dậy thường xuyên của nêng dân vùng 
quận Nishioka, rất gần thành phố từ năm 1440 đến năm 
1466, trước khi cuộc chiến tranh Ònin bắt đầu. Dôi lần họ 
đột nhập cả vào thành phố, được dân lao động thành phố 
hưởng ứng, trong đó có cả những lái buôn ngựa. 

Có nhiều tài liệu nói về niên đại và bản chất của các 
cuộc khởi nghĩa đó, nhưng điều chưa thật rõ lắm là thành 
phần cấu tạo của các Ikki. Chắc chắn rằng phần lớn những 
người lãnh đạc là tầng lớp quý tộc nhỏ hoặc tiểu chủ thuộc 
loại Kokujin bay ji-samurai, nhưng cũng không rõ có những 
người nông dân thuần tủy đã được giải phóng tham gia vào 
việc lãnh đạo các Ikki này và chỉ đạo phương hướng và các 
phong trào nổi đậy của nông đân không. Nông dân và các 
tiểu chủ cùng có chung mục tiêu đấu tranh chống lại sự 
xách nhiễu của chính quyền tỉnh. Những quý tộc nhỏ và 
những tiểu chủ kiên quyết chống lại các chỉ huy cảnh sát 
là những kẻ đã tịch thu ruộng đất của họ và chồng chất lên 
vai lên cổ họ không biết bao nhiêu sưu cao thuế nặng. Nông 
dân ủng hộ nhiệt tình những người đứng đầu cuộc đấu tranh 
chống tại chính quyền Bakufu, họ cầm vũ khí đi theo họ. 
Cần định nghĩa ở đây thuật ngữ Myòshn. Myòshu có nghĩa 
là người chủ sở hữu rưởng đất nhưng cũng cơ nghĩa là người 
nông dân đã được giải phóng được tự do sở hữu một mảnh 
ruộng từ l aecre trở lên. Những người gọi là Myòshu thường 
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tham gia các cuộc khởi nghia (của cả các nhớm Kuni-Ikki 
và Tsuchi-Ikki) song không biết có phải tất cả trong số họ 
là nông dân tự do không. 


6 - Yoshimasn 


Yoshinori được người con trai đầu lòng kế nghiệp, 
Yoshikatsu. Yoshikatsu là một cậu bé ốm yếu, mất năm 1443 
khi mới lên 10 tuổi, chỉ vài tháng sau khi được phong đại 
nguyên soái. Lại phải tÌỉm một người khác đưa lên chức vụ 
đại nguyên soái. Trong một cuộc họp các tướng đứng đầu 
các ngành ở Kyoto, người được tiến cử là em trai của 
Yoshikatsu, tên là Mitora, sinh năm 1435. Vua hanazono 
đặt tên cho người này là Yoshishige và đến năm 1449 lại 
phong làm đại nguyên soái với tên mới là Yoshimasa. Ông 
này khi mới nhậm chức được các tướng lính Bakufu ủng hộ 
duy trì hòa bình và trật tự. Nhưng Yoshimasa chưa đủ tư 
cách điều hành đất nước và chỉ trong vòng một vài năm 
chính quyền Bakufu suy yếu đi nhiều. Loạn lạc nổi lên tứ 
tung. 

Thật ra sự suy yếu của chính quyền Bakufữ cũng không 
hẳn do lỗi của Yoshimasa. Sự suy yếu đó là kết quả của một 
quá trình dài đất nước rối ren, người lãnh đạo tài giỏi đến 
đâu cũng không dễ gì ngăn lại được. Sai lầm lớn nhất của 
chính quyền lúc bấy giờ là công bố chính sách ưu đãi, nhằm 
tránh cho những người trung thành đỡ khó khăn về kinh 
tế. Chính sách ưu đãi, bát đầu từ thời kỳ tiền phong kiến, 
gọi là Tokasei hoặc Jinsei, mang tính nhân đạo, thường chỉ 
được áp dụng trong những thời kỳ có thiên tai, địch họa bị 
nạn đới đe dọa chử không phải là một sách lược về tài chính 
như thời kỳ sau này. Lịch sử của chính sách ưu đãi này, bắt 
đầu tì thời chính quyền Bakufu ở Kamakura năm 1297 vốn - 
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là lịch sử những sai làm về kinh tế. Bởi chính sách này năm 
1297 vốn liếng của cá nhân không còn, việc bán đất không 
còn giá trị và vị trí của các chủ nợ bị lu mờ. Kết quả là gây 
một sự hoang mang trong hoạt động kinh tế, những khách 

- hàng và những người vay nợ chính thuộc các gia đình quân 
nhân không cổ hoạt động mua bán gì nữa. Chính quyền 
Bakufu không có biện pháp gì cải thiện tình hình này, họ 
cũng không dám để cho nền nội thương suy sụp, họ chọn 
cách đưa ra biện pháp ưu đãi năm 1298. 

Chính quyền Muromachi không biết rút kinh nghiệm về 
bài học này để ma tránh, họ lại đi vào vết xe dẫn tới thất 
bại của chính quyền Kamamura. Năm 1441 một loạt chỉ dụ 
về hoạt động ưu đãi được ban bố, nhìn chung đem lại hậu 
quả xấu cho nền kinh tế quốc dân, thị trường hàng hớa tiêu 
điều và nền thương nghiệp trì trệ. 

Bảo vệ lợi ích của giới quân nhân bằng những biện pháp 
cho hoãn nợ như đạo luật công bố năm 1441 bởi chính quyền 
Bakufu Muromaehi là vô ích. Quần chúng đông đảo lại nổi 
dậy và tỉnh hình hỗn loạn lan rộng ở nhiêu tỉnh từ Kyoto 
đến Nara. dưới múi đại nguyên soái. Họ đốt cháy những văn 
tự vay mượn, đòi xóa nợ. Chính quyền Bakufu muốn cho 
hoãn nợ để thỏa hiệp nhưng những người nổi đậy không 
chấp nhận. Quân chúng đòi áp dụng luật ưu đãi cho tất cả 
mọi người chứ không phải chỉ riêng cho giới quân nhân. 
Tháng 10 năm 1141 chính quyên Bakufu phải đầu hàng và 
ta sắc lệnh chấp nhận những yêu sách của quần chúng. Một 
trong những điều khoản của sắc lệnh này quy định người 
nào đã cây cấy trên khoảnh ruộng nào đó trong 20 năm nay 
được quyền sở hữu mảnh ruộng đó, có nghĩa là xác định lại 
quyền sở hữu ruộng đất. 


Song các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. 
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Một trong những cuộc nổi loạn gây nhiều thiệt hại nặng 
nề ở kinh đô xảy ra vào mùa hè nam 1447. Cuộc nổi loạn 
này bát đầu từ một thái ấp thuộc tu viện Tòji. Những người 
nổi loạn trong thế hung hảng đột nhập vào thành phố, diễu 
qua các phố, đốt phá nhà cửa. Họ kéo vào sân tu viện Tòji 
giết hai người hầu, phá phách lễ đường chính, giết thêm hai 
người nữa. Cuối cùng chính quyền Bakufu điều quân tới đàn 
áp. 

Những cuộc nổi loạn còn xảy ra ở gần Kyoto và Nara 
cho đến năm 1456, khi chính quyền Bakufu đưa ra chính 
sách có lợi cho giới điên chủ cho thuê đất và cho những 
người làm nghề cho vay lãi, quy định họ được thu trước một 
phần mười các khoản nợ. Song chính sách này vẫn không 
làm dịu được sự uất ức của quần chúng. Nam 1457 lại có 
một cuộc biểu tỉnh của nông dân ở vùng phụ cận Kyoto. 
Dám biểu tỉnh đi vào thành phố. đánh trống, khua chiêng 
đòi phải thay đổi chính sách. Mặc cho đến khi một số người 
cầm đầu bị quân lính giết chết, đám biểu tình mới giải tán. 
Một trong những cuộc nổi loạn tệ hại nhất xảy ra năm 1461. 
Những người nổi loạn đập phá các cửa hiệu cho vay lãi, định 
cướp hết văn tự nợ nần, họ còn cướp phá các nhà trên đường 
vào thành phố. Các viên tướng của chính quyền Bakufu phải 
mất mấy tuần lễ liền mới dẹp yên được các đám nổi loạn. 

Những sự thất bại trong chính sách cai trị của Yoshimasa 
kéo theo những vụ mất mùa gây thiệt hại nặng nề cho các 
trang trại trong nước. Năm 1457 bão lụt tàn phá mùa màng, 
nạn đớối xảy ra kèm theo là dịch bệnh. Chỉ trong vòng hai 
tháng, hơn 80.000 người chết đói và chết dịch, xác chết trôi 
trên sông Kamo rất nhiều. Trong thời kỳ có thiên tai như 
vậy, chính quyền Bakufu không có biện pháp gì khác ngoài 
việc phát chẩn cho dân đới tụ tập ở một, hai tu viện. Chính 
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_ quyền Bakufu tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc điều hành 
đất nước. Chính quyền Yoshimasa lâm vào tình trạng rất 
xấu, có nguy cơ sụp đổ. Họ không định áp dụng lại bộ luật . 
Kemmu Shikimoku là bộ luật cơ bản có nhiều mặt tích cực 
của chính quyền Ashikaga. Các nhà sư và các bà phu nhân 
trong triều can thiệp vào việc hoạch định các chính sách, 
thông qua họ, các thủ lĩnh quân sự muốn nói đến tai đại 
nguyên soái những nỗi ưu tư của họ. Cũng không rõ ảnh 
hưởng của các nhà sư và các bà phu nhân cớ tác động mạnh 
như thế nào đối với các chính sách nhưng có thể họ đã cơ 
ảnh hưởng đổi với cá nhân các nhà lãnh đạo của chính 
quyền. 

Riêng đại nguyên soái Yoshimasa thì rõ ràng đã chịu ảnh 
hưởng của bà vợ. Bà vợ ông là Tomi-Ko, một người đàn bà 
thông minh và dám hành động không đấn đo, một thời đã 
có rất nhiều quyền lực ở triều đỉnh. Những người đàn bà 
như bà ta, kể cả một số nhà sư, đã can thiệp nhiều vào công 
việc triều chính, kể cả việc hoạch định các chính sách có 
liên quan đến quốc kế, dân sinh. Trong nhiều việc, đại 
nguyên soái cũng phải tham khảo ý kiến của họ. Cũng khó 
nói chính quyền Bakufu có thể có được một chính sách độc 
lập nào khi bản thân họ không điều khiển được giới quý tộc 
đầy thế lực. Một câu hỏi đặt ra trong chính sách đó là chiến 
tranh hay không cơ chiến tranh? Câu trả lời thông thường 
là. Chiến tranh; Câu trả lời đó cũng chẳng do ý muốn của 
đại nguyên soái. Một số nhà sử học Nhật Bản cho rằng 
những âm mưu của đàn bà là nguyên nhân quan trọng đã 
làm nổ ra cuộc chiến tranh Ònin và Bummei. Còn nguyên 
nhân gì nữa, cần có sự phân tích đầy đủ. Theo đõi lịch sử 
quá trỉnh tan rã của chính quyền từ giai đoạn suy tàn của 
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phái Hòjò, người ta thấy sự suy tàn đớ là tiệm tiến và không 
thể tránh khỏi, hậu quả bi đát tất yếu sẽ phải đến bởi vì 
trước những sự kiện rối ren, chính quyền quân sự chỉ biết 
có giải pháp là sử dụng vũ lực. Đó là một tai họa. Cá nhân 
đại nguyên soái Yoshimasa cũng có những mặt cần nghiên 
cứu. Ông chẳng quan tâm gì nhiều đến công việc chung của 
đất nước, đơ là điều không đáng ngạc nhiên nhưng ông cũng 
có mặt đáng ca ngợi, đó là khiếu thẩm mỹ và các hoạt động 
nghệ thuật của ông. 

Yoshimasa rất ngưỡng mộ tính cách của người ông là 
Yoshimitsu là người yêu nghệ thuật. Một việc làm của ông 
gây tốn kém rất nhiều là việc xây cung điện Muromachi 
năm 1458, kéo dài cho đến năm 1461 là năm có nạn đới. 
Người ta phản nàn nhiều về việc ông chỉ tiêu quá tốn kém 
trong khi nhân dân đang đói khổ. Công việc có được ngừng 
lại. Lại có người cho rằng ông cho ngừng việc xây dựng cung 
điện lại là do cơ bài thơ thảm thiết của vua Go-Hanazono 
vốn là người nhân hậu. Nhưng chẳng biết có phải do tác 
động của vua Go-Hanazono hay không, chỉ biết rằng chỉ tiêu 
một khoản tiền khổng lồ cho việc xây dựng cung điện trong 
hoàn cảnh đất nước đang kiệt quệ là một điều khó có thể 
chấp nhận. Năm đớ, chính quyền Bakufu chẳng còn chút dự 
trữ lương thực nào để phân phát cho dân nghèo. Trong khi 
đó, các chỉ huy cảnh sát và chúa đất ở các tỉnh, không có 
ai hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền trung ương tiếp 
tế lương thực cho kinh đô, dầu cho họ cơ thừa. 

Một việc làm rất tốn kém nữa là việc xây dựng lâu đài 
Takakura cho bà mẹ đại nguyên soái, chẳng thua kém gì vẻ 
nguy nga của cung điện Muromachi. Yoshimasa còn tiêu 
những khoản tiền lớn cho việc xây dựng và tôn tạo lại các 
đền đài. Ông còn rất hoang phí trong các chuyến đi hành 
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hương, lưu lại văn cảnh và nghỉ ngơi ở Kasuga, lse và ở các 
nơi thiêng liêng khác. Ông còn đỡ đầu cho những lễ hội như 
lễ hội Tadasu - Gawara năm 1464. Dây là một lễ hội có tầm 
cỡ quốc gia, có đại nguyên soái, các vị tướng linh, các quan 
đại thân tham dự kéo đài hàng tuần lễ, với đủ các trò chơi 
và sự trình diễn. Những sự tiêu pha hoang phí không cần 
tính toán của Yoshimase đã làm cho ngân khố của chính 
quyền Bakufu ngày một rồng. Đại nguyên soái buộc phải đi 
vay của các tu viện giàu có thuộc môn phái Zen. Càng sa 
lầy vào việc này, càng làm cho tình hình xấu đi. Người ta 
nói đại nguyên soái đã muốn "biến một đốm lửa thành một 
đám chay rừng". Tỉnh hình đơ dẫn đến sự càng thẳng trong 
những năm tiếp theo. Phải nói, tâng lớp quân nhân vốn vẫn 
không chán sự đổ máu. Những thủ lĩnh quân sự lo củng cố 
lực lượng phòng thủ của mình, chuẩn bị đối phó với những 
cuộc xung đột có có thể xảy ra. Họ cho xả) thành, đáp lũy 
ở những nơi cơ thể đột nhập vào lãnh địa của họ, đề phòng 
những hoạt đông thám báo và những cuộc tấn công bất ngờ. 
Kháp nơi trên các con đường lớn đều có chướng ngại vật, 
cản trở giao thông, ngắn cản việc lưu thông hàng hóa và 
việc đi lại của khách bộ hành. Tình hình này đã đe dọa sâu 
sắc sự thông nhất đất nước mà lẽ ra đại nguyên soái có 
trách nhiệm phải củng cô và bảo vệ. 

Những đôn lũy và chướng ngai vật ngàn cản giao thông 
trong lịch sử Nhật Bản cơ lính gác và kiểm soát việc đi lại. 
(Có một câu chuyện kể Nhật Bản gân như huyền thoại kể 
về Yoshitsune đã thoát khỏi sự kiểm soát của các đồn lùy 
của Yoritomo nhờ có sự nhanh trị của người hầu cận 
Benkei!. Khí chinhsquyền Kamakura thống nhất được đất 
nước thi các đồn lũy đơ trên các trục giao thông lớn đều bị 
phá bỏ Cũng không phải đến thời Trung cổ các đại điền 


344 


chủ, các thủ lĩnh quân sự, các nhà quý tộc, các cơ sở tôn 
giáo mới dựng nên các đồn lũy và chướng ngại vật ở nơi 
tiếp giáp lãnh địa của mình. Những chướng ngại vật và đồn 
lũy này thoạt vi thủy nhằm mục đích phòng thủ hơn là mục 
đích thu lợi. Nhưng dần dà những khách qua lại, những 
thương nhân muốn đi qua đều phải nộp thuế, nhiều khí thuế 
rất nặng. Từ đó các đại nguyên soái Muromachi cấm tư 
nhân xây đồn lũy và đắp chướng ngại vật để kiểm soát 
đường đi lại, mà giành quyền đó cho nhà nước. Chính quyền 
Bakufu cho xây dựng một hệ thống đồn lũy ở khắp các tỉnh 
và tất cả những người, những phương tiện đi qua đều phải 
nộp một khoản thuế qua lại, nhằm tăng nguồn thu nhập 
cho chính quyền trung ương. 


Lệnh cấm tư nhân đáp chương ngại vật ngăn cản đường 
đi lại không có hiệu lực, họ vẫn tiếp tục. Thuế đường rất 
nặng, việc buôn bán ngày càng khó khăn, giá cả tăng vọt. 
Một người đi buôn trong vòng 10 dặm phải qua 10 trạm gác 
bất phải đóng thuế. Ngay một người đưa thư của chính 
quyền, đi từ Nara đến một địa điểm ở tỉnh Mino cũng phải 
qua 29 trạm gác tư nhân bát nộp thuế. Nhân đân nhiều nơi 
nổi đậy chống lại sự tùy tiện đòi thuế đường, đánh vào tầng 
lớp thương nhân. Việc chính quyền Bakufu tỏ ra bất lực 
không giải quyết được việc này càng chứng minh sự suy yếu 
của họ. 

Những sai lầm của chính quyền Bakufu dưới thời những 
người kế nghiệp Yoshimitsu, đặc biệt là dưới thời Yoshimasa, 
thể hiện trước hết ở chế độ thuế má nặng nề đánh vào tầng 
lớp tiểu nông và thương nhân. 

Thuế đất canh tác, gợi là Tansen, cũng không thành chế 
độ định kỳ nữa từ năm 1371. Các viên chỉ huy cảnh sát và 
quản lý đất đai tùy tiện đi thụ thuế để chỉ tiêu vào những 
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'lễ hội ở đền Go-Enyù. Dưới thời Yoshimisa mỗi năm vài lần 
nông dân phải đóng thuế đất. (Thuế này khá nặng, lịch sử 
ghỉ chép khoảng năm 1428 cứ một phần mười Chò khoảng 
một phần tư acre ruộng. Phải đóng 50 mon lúa. Như vậy 
một mảnh ruộng khoảng 40 chò phải đóng 20.000 mon bằng 
giá 10 gia lúa, mỗi gia tương đương 36 lÍC). Đối với việc 
buôn bán và thương nhân, còn phải thêm nhiều thứ thuế 
nữa như thuế nhà, cửa hàng bán lẻ, kho tàng, cửa hàng án 
uống, hàng gạo, bán rong phải đớng vài lần trong một năm.. 
Những nhà buôn lại trút gánh nặng thuế má lên khách hàng, 
cuối cùng chỉ người tiêu thụ là khổ. Dân thường, nhất là 
người nghèo không chịu đựng nổi cảnh đát đỏ, không đủ 
sống, phải bỏ nhà đi tha phương cầu thực hoặc đăng ký vào 
lính bảo vệ cho các thái ấp của các điền chủ. Họ trở thành 
lực lượng bổ sung cho các thế lực chống đối chính quyền 
Bakufu. 

Nhà sử học Murdoch khi nghiên cứu về chế độ phong 
kiến Ashikaga, đã có nhận xét khá sắc sảo. Ông cho rằng 
đối với người nông dân, chiến tranh không đáng sợ. Họ chả 
có gì đáng giá để mà mất. Cái đáng sợ đối với họ là thuế 
má và nợ nần. Muốn tránh hai điều đáng sợ này, tốt nhất 
là đi lính. Việc họ ồ ạt xin vào các lực lượng vũ trang của 
các thái ấp đã làm thay đổi tính chất cuộc chiến tranh vào 
thế kỷ thứ XV ở chỗ số "quân lính đi đất" tăng lên rất nhiều. 


† - Nền tài chính của chỉnh quyền 
Bakufu Muromachi 
Một số nhà viết sử khi phân tích về cuộc chiến tranh 
Ònin (1467-1477) thường nêu nguyên nhân suy tàn của 
chính quyền Bakufu Muromachi là do sự mất phẩm chất 
của đội ngũ lãnh đạo. Trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn 
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về tài chính mà chính quyền Yoshimatha phải đương đầu, 
nạn tham nhũng và tội ác tăng lên. Trước tình hình phổ 
biến như vậy, chẳng riêng gì chính quyền Bakufu mà bất 
cứ một chính quyền nào, có người lãnh đạo tài giỏi đến đâu 
cũng không thể một sớm một chiều tránh khỏi khủng hoảng. 


Một trong những nguyên nhân sụp đổ của chính quyền 
Bakufu ở Kamakura trước đây là tình hình tài chính kiệt 
quệ, sau cuộc chiến tranh chống quân Mông Cổ, họ không 
ngóc đầu dậy được. Trước thời kỳ đó họ vẫn độc lập được 
về tài chính hơn một thế kỷ, Thời chính quyền Muromachi 
thì lại khác. Ngay từ khi thành lập, chính quyền này đã gặp 
nhiều khớ khăn về tài chính. Khi Takauji lên cầm quyền 
năm 1336, ông ta không đủ tiền chỉ phí cho các hoạt động 
quân sự, buộc phải kiếm tiền bằng những biến pháp khẩn 

cấp. Ông ta đặt ra chế độ nửa vay, nửa thu của dân gọi là 
Hanzei giống như chế độ thuế hyòrò-mai áp dụng trong thời 
kỳ chiến tranh của các viên chỉ huy cảnh sát thời Yoritomo. 
Ỏ một số tỉnh, Takauji cho phép các chỉ huy cảnh sát được 
giữ lại một nửa số thuế để chỉ tiêu. Tuy coi đó là những 
biện pháp khẩn cấp nhưng kéo dài gần như thường xuyên 
và áp dụng ở hầu hết các tỉnh. Những chủ đất ca thán rất 
nhiều về chế độ thuế khóa kiểu này. Hơn thế nữa ngoài chế 
độ chung, các chỉ huy cảnh sát ở địa phương còn lợi dụng 
tình hình lạm thu kiếm lợi riêng. Khoảng năm 1400, chính 
quyền Bakufu thực ra chỉ nhận được một phần nhỏ số thuế 
do các tỉnh nộp lên. 

Trên lý thuyết, các chỉ huy cảnh sát do chính quyền 
Bakufu bổ nhiệm phải nộp cho Kyoto một phần số thuế mà 
họ đã thu được ở địa phương. Song trong thực tế họ không 
bao giờ nộp đều. Khoảng giữa thế kỷ thứ XV ngân khố cạn - 
kiệt, chính quyền Bakufu buộc phải đặt ra một hình thức 
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thuế mới do họ trực tiếp thu không qua các tỉnh. Hình thức 
thuế mới này chủ yếu đánh vào tầng lớp thương nhân, trong 
đó sự đóng góp lớn trông cậy vào những người làm nghề 
cho vay lãi, số này phần lớn ở thành phố. Những loại thuế 
này thu trong các thời hạn khác nhau, tùy thuộc vào tình 
hÌnh ngân khố. Theo một tài liệu, thời Yoshimitsu thu 4 lần 
mỗi năm, nhưng đến thời Yoshimasa mỗi tháng chính quyền 
thu đến 8 lần. Chế độ thuế khóa như vậy khiến cho nhân 
dân oán thán nhất là khi người ta thấy các quan chức cấp 
cao vẫn ăn tiêu xa xi. 


Tớm lại, cho đến năm 1400 thì các loại thuế vẫn do chỉ 
huy cảnh sát ở các tỉnh thư rồi nộp một phần lên chính 
quyền trung ương. Song giới quan chức các tỉnh nơi chung 
rất tham nhũng, từ chỉ huy cảnh sát cho đến bọn quan lại 
nhỏ ở vùng nông thôn. Bọn này tìm mọi cách vơ vét, ăn 
gian nói dối đến mức số thuế họ nộp lên ngân khố ở kính 
đô chẳng còn được bao nhiêu. 

Dầu xuân năm mới 1478, giáo chủ Jinson trong hồi ký 
của mình đã phác họa một bức tranh ảm đạm: "Tỉnh hình 
chẳng có gì đáng vui... Từ khi cuộc chiến tranh Ònin bùng 
nổ, các tỉnh lớn trực thuộc chính quyền trung ương như 
tiarima, Bizen, Bingo, Bitchu, Mimasaka, Ise, lga, Shikoku 
chẳng nộp được đồng tiền thuế nào. Còn các tỉnh khác bề 
ngoài họ vẫn nói theo lệnh của kinh đô nhưng trong thực 
tế bọn quan lại chẳng coi mệnh lệnh của đại nguyên soái ra 
cái gỉ. Đám quan đầu tỉnh thì nơi họ sẽ tuân lệnh của trung 
ương, nhưng đám bên đưới chẳng hề động tỉnh... Cả nước 
tràn ngập không khi bất tuân thượng lệnh". 


Sự khủng hoảng về tài chính của chính quyền Ashikaga 
là nghiêm trọng. Nam 1440 là một năm khó khăn nhất, tỉnh 
hình rối loạn. Quân lính hoàng gia kỷ luật lỏng lẻo. Trộm ` 
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cướp nổi lên tứ tung, đột nhập cả vào nơi cung cấm. Nhiều 
lần kẻ trộm vào cả cung Naishi-dokoro nơi cất giữ nhiều 
báu vật thiêng liêng, ăn trộm cả chuông khánh và áo lễ. 
Nhiều bảng cướp hoành hành ở đường phố ngay giữa thanh 
thiên bạch nhật trước mũi đội cấm vệ. Ngân khố của triều 
đÌnh trống rỗng đến mức không còn đủ sức trợ cấp cho ngôi 
đền lớn ở lse, nơi thiêng liêng nhất của cả nước. Nhiều lễ 
hội địa phương ở các đền thờ lớn như Kamo cũng bị bãi bỏ 
do thiếu tiền. Việc sửa chữa ngôi đền Hachiman, ngôi đền 
quan trọng của cả hoàng gia lẫn đại nguyên soái, cũng không 
thực hiện được vì không cớ kinh phí. Người ta đồn rằng, vị 
đại nguyên soái phải bán cả bộ áo giáp của mình. Câu chuyện 
này thực hư đến đâu không biết nhưng nó chứng tỏ tình 
hình tài chính của chính quyền Bakufu đã kiệt quệ đến mức 
não. 


Nhin sự phát triển về chính trị kinh tế và xã hội của 
thời kỳ Moromachi ta thấy rõ quá trình suy tàn của các cơ 
quan chính quyền Bakufu. Từ bộ luật về chính sách ưu đãi, 
từ những cuộc nổi dậy đòi sửa đổi chế độ ruộng đất, đòi xóa 
bỏ các trạm kiểm soát giao thông, tất cả đều thể hiện sự 
bất lực của giai cấp cầm quyền về mặt chính trị. Rõ ràng 
chính quyền Bakufu không hiểu rõ bản chất những biến 
động về xã hội và kinh tế của đất nước, họ không thích ứng 
được với tỉnh hình và không làm được gì nhiều. Đất nước 
lâm vào cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát được. 
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CHƯÓNG XI 


CUỘC CHIẾN TRANH ÒNIN 


1 ‹ Nguồn gốc 

Cuộc chiến tranh Ònin, kéo dài 11 năm từ 1467 đến 1477 
là cuộc xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử chiến tranh 
đâm máu của Nhật Bản thời Trung cổ. Nguồn gốc cuộc chiến 
tranh này là phức tạp, cũng không cần thiết phải kể lể tỷ 
mỹ những diễn biến và sự kiện. Cuộc chiến tranh bùng nổ 
ngay sau một cuộc xô xát giữa các thủ linh quân sự nóng 
nảy, không kìm chế được bản thân. Song thực ra đó chỉ là 
một tỉa lửa đã bùng lên thành một đảm cháy lớn trên một 
đống các chất dễ cháy. Muốn biết nguyên nhân thực của 
cuộc chiến tranh Ònin, cần điểm qua tình hình tổng quát 
của xã hội Nhật Bản trong thời kỳ chính quyền Muromachi. 

Thế kỷ tiếp theo sự sụp đổ của chính quyền Kamakura 
được đánh dấu bằng những biến đổi xã hội sâu sác. Những 
khuôn khổ truyền thống đã mất đi, những nguồn lực mới 
nảy nở, những giai cấp mới đã hình thành. những giá trị 
mới xuất hiện Sự tranh giành quyền lực và quyền sở hưu 
đã thay thế trật tự phong kiến. Trước mắt các nhà nghiên 
cứu lịch sử, những biến đổi xã hội này hiện ra khá rõ trong 
mọi linh vưc. Những cuộc khởi nghĩa của nông dân, các 
phường hội buôn bán đang phá vỡ luật lệ, người đi cày chống 
lại chúa đất. những người buôn bán nhỏ đang lập nghiệp, 
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và giới quân sự các tỉnh đang lấn át thế lực của đại nguyên 
soái. Các thế lực quân sự chống phá nhau kịch liệt và liên 
tiếp, uy tín của chính quyền Bakufu giảm sút đến mức có 
thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là sau khi đại nguyên soái 
Yoshinori mất năm 1441. 


Thêm một nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng 
là cuộc sống thành thị hóa của giới quan chức cao cấp. Họ 
thi dua nhau tranh giành ảnh hưởng ở kinh đô. Giới quan 
chức lãnh đạo các tỉnh cũng thi nhau xây dựng cơ nghiệp 
và ngày càng -thoát ly ảnh hưởng của chính quyền Bakufu. 
Họ kết liên với nhau, gây sức ép hoặc chống lại chính quyền 
trung ương. Trong số họ, đáng kể có các gia đình Hosokawa, 
Shiba và Hatakeyama. Vai trò và triển vọng của họ nổi bật 
lên bên cạnh sự bất lực của đại nguyên soái Yoshimasa, một 
con người không quan tâm đến bất kỳ việc gì đang xảy ra. 

Có sự rạn nứt trong gia đình Hatakeyama khoảng năm 
1450. Trong gia định Shiba cũng có sự chia rẽ khi định đưa 
một người con nuôi lên kế nghiệp. Những sự bất đồng như 
vậy không chỉ xảy ra giữa những người trong một dòng họ 
mà có khi kéo theo sự xung đột giữa nhiều dòng họ, không 
chỉ giữa những người chủ mà kéo theo cả sự xung đột giữa 
những người phụ thuộc. Sự tranh cãi trong việc kế nghiệp 
còn xảy ra ở cả những gia đình trung lưu, bình thường. Tỉnh 
nào cũng có,tình hình như vậy. Do đó nên đôi khi chỉ cần 
có sự va chạm giữa hai gia đình lớn là cũng có thể nổ ra 
một cuộc chiến tranh thật sự. Sự nhu nhược của chính quyền 
Yoshimasa cũng là một nguyên nhân khiến cho những sự 
lộn xộn tăng lên. Tỉnh hình đất nước như vậy chỉ có thể 
được giải quyết bởi một phong trào cách mạng thực sự. 
Phong trào cách mạng đó chính là cuộc chiến tranh Ònin, 
với tất cả sự tàn phá khủng khiếp của nó. Hậu quả tất yếu 
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chỉ là tăng thêm sự lộn xộn và sự nghèo khổ, nhưng là cần 
thiết để tiến tới sự phục hồi một chính quyền mạnh và kiên 
quyết. : 


2 - Năm đầu tiên của Onín 

Những sự chia rẽ và xung đột trong các gia đình 
Hatakeyama và Shiba kéo theo sự đối địch giữa những phe 
phái ủng hộ bên này để chống lại bên kia. Ưu thế chẳng 
ngả hản về phe phái nào và trong quá trình chống đối nhau, 
các phe đối địch đều suy yếu về quân sự, ảnh hưởng của họ 
giảm đi nhanh chóng. Khoảng năm 1450, có hai thủ lĩnh 
quân sự được coi là mạnh thế nhất trong nước, đó là 
Hosokawa và Yamana. 

Hosokawa Katsumoto là một người khôn ngoan, một nhà 
cai trị đầy tài năng. Ông giữ được sự ổn định và trật tự 
trong lãnh địa của mình và được những người thân cận đồng 
tình và ủng hộ. Ông đứng ngoài những cuộc tranh chấp 
trong khi những đồng nghiệp và những địch thủ của ông lao 
vào cuộc đấu đá ác liệt. Hosokawa có tính cách của ông tổ 
của mình là Yoriyuki, một nhà chính trị có tên tuổi, đã một 
thời làm chỗ dựa cho đại nguyên soái Yoshimitsu. 

Nhạc phụ của Hosokawa là Yamana Sòzen cũng là mội 
thủ lĩnh quân sự có tên tuổi. Cuộc đời ông này đã gặp nhiều 
sóng giú, mới vực dậy được sau sự thất bại của Akamatsu. 
Yamana là con người đầy tham vọng cá nhân, không chịu 
kém ai và muốn tranh giành vai trò bá chủ. Ông ta cũng là 
con người thô bạo, có thể sẵn sàng gây đổ máu khi nổi cơn 
thịnh nộ. Mặt ông ta luôn đỏ hồng, người đương thời thường 
gọi là Aka-nyudò có nghĩa là nhà sư mặt đỏ (những năm 
cuối đời, ông đi tu). 
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Yamana luôn đố ky và nghỉ ngờ Hosokawa ghen tức với 
Hosokawa vì ông này luôn được các đại nguyên soái ưu ái 
và kính nể. Yamana rắp tâm đánh đổ Hosokawa. Yamana 
không thể tìm được cớ gỉ hợp pháp để gây sự với Hosokawa 
vì ông này khôn ngoan và đày dạn kinh nghiệm, không bao 
giờ khởi hấn trước. Lúc đó ở một số dòng họ khác có sự 
tranh chấp trong việc chọn người kế nghiệp. Yamana nhảy 
vào cuộc, với động cơ không phải để dàn hòa giữa các phái 
đối dịch mà để lôi kéo phe cánh chống lại Hosokawa. Cần 
phải kể chí tiết những bước tiến, bước lùi của Yamana ở 
đây vì nó diển hình cho những thủ đoạn thường được dùng 
'ủa các thế lực phong kiến. 

Năm 1464 tình hình chính trị trở nên phức tạp bởi vấn 
đề phải quyết định người kế nghiệp đại nguyên soái. Ông 
này đã quá mệt mỏi với công việc triều chính thường cản 
trở những thú vui riêng của ông ta. Trong những tài liệu 
nghiên cứu về những sự kiện lịch sử dẫn đến sự bùng nổ 
của cuộc chiến tranh Ônin, người ta thường cho rằng 
Yoshimasa chịu trách nhiệm phần lớn - Cũng đúng là ông 
ta chừng nào có sao nhãng công việc và phạm sai lầm trong 
nhiều quyết định, nhưng công bằng mà nơi, cá nhân ông 
đầu tài giải đến đâu cũng khó làm đảo lộn dược chiều hướng 
diễn biến của lịch sử. : 

Tuy nhiên Yoshimasa nhiều khi cảm thấy chán ngán về 
những trách nhiệm đè nặng lên vai mình nhưng nơi chung 
ông không đến nỗi vô trách nhiệm. Ông không ưa Hosokawa 
EKatsumoto nhưng thừa nhận ông này là người có tài và vẫn 
làng nghe ý kiến của ông ta. Trước mắt ông cơ nhiều vấn 
de không thể giải quyết được, đành phải cho qua. Ông 
thường ban khoản do dự không quyết định được gì sau khi 
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nghe ÿ kiến của người cố vấn cho ông là Ise Sadachika, của 
các phu nhân tin cẩn, đặc biệt là của bà vợ ông, Tomiko. 
Đến năm 1464 (sau 15 năm làm việc) ông chuẩn bị về nghỉ 
mặc dầu mới có 30 tuổi). 

Đối với Hosokawa việc tìm người kế nghiệp đại nguyên 
soái là rất quan trọng. Ông tiến cử Yoshimi là em của 
Yoshimasa lúc đó đang làm giáo chủ đền Jòdo. Yoshimi 
không muốn từ bỏ cuộc đời tu hành, mãi đến cuối năm 1464, 
ông mới quyết định đến giúp Yoshimasa có nghia là ông 
bằng lòng sẽ lên làm đại nguyên soái. Một năm sau bà 
Tomi-ko, vợ đại nguyên soái Yoshimasa sinh con trai, việc 
này khiến cho Yoshimi ở vào thế khó xử. Tuy nhiên ông vẫn 
nhận chức phó đại nguyên soái, thực hiện những chỉ thị của 
Yoshimasa và nói chung vẫn theo những lời khuyên của 
Hosokawa. 

Bà Tomi-ko tỏ ra rất lo lắng, tìm đến sự giúp đỡ của 
Yamasa, mong ông này ủng hộ cho con trai mỉnh, Cuộc xung 
đột giữa Yamana và Hosokawa bát nguồn từ đấy. Một bên 
là đại nguyên soái, có sự trợ giúp của Yoshimi, được 
Hosokawa bảo vệ. Một bên là bà Tomi-ko với con trai, được 
Yamana ủng hộ. Không còn là chuyên tranh cãi ở cấp cao 
vẽ vấn đê kế nghiệp nữa mà thực sự là cuộc tranh giành 
chức đại nguyên soái. 

Đến cuối năm 1466, Yamana bằng những thủ đoạn 
chính trị. đã tàng cường sự ủng hô đối với mẹ con bà 
Tomi-ko. Ông ta thấy đà đủ sức để đương đầu với 
Hosokawa một cách công khai Theo sách Onin-ki, tuy 
không hoàn toàn đáng tin cây nhưng cũng đã phản ảnh 
được tinh hình chung. thì lực lượng so sánh giữa hai viên 
tướng như sau: 
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Số quân Số quân 


Của tướng của tưởng 
Katsumoto Hosokawa Sòzen Yamana 
80.000 30.0000 
Lực lướng dụ bị 20000 Lực lượng dự bị TL00Q0 
Đồng mình 5000 Dng minh 39.000 
85000 80.000 


Qua số liệu thấy lực lượng hai bên đối địch nói chung là 
tương xứng nhưng ưu thế thuộc về Hosokawa vì quân do 
Hosokawa trực tiếp chỉ huy về số lượng đông hơn số quân 
của Yanmana. 


Dầu năm 1467 Yamana, sau khi tham khảo ý kiến của 
họ hàng và đồng minh có đến phàn nàn với Yoshimasa rằng 
tướng Hosokawa đã cản trở việc thảo luận để chọn một 
trong hai người thuộc gia đỉnh Hatakeyama đưa lên chức 
tổng trấn (Hai người đó là Hatakeyama Yoshinari và 
Hatakeyama Masanaga, cả hai người đều được Yamana 
nâng đỡ nhằm phục vụ cho lợi ích riêng của mình). Yamana 
đề nghị được cất quân đi trừng phạt Hosokawa về tội bất 
phục tùng. Song đại nguyên soái chỉ khiển trách Hosokawa 
vì hành động của ông ta. Dem đó Yamana lúc ấy đang ở 
đinh thự của Yoshimi đã đưa Yoshimi đến đại bản doanh 
của chính quyền Bakufu, tìm cách đối phó với Hosokawa. 
Phía Hosokawa cũng tìm địa điểm thuận lợi lập đại bản 
-doanh và tổ chức phòng thủ. Chiến sự bát đầu. Cả hai viên 
tướng đều huy động lực lượng của mình vào cuộc chiến. 
Kinh đô trở thành bãi chiến trường. 

Yoshimasa thấy nếu chiến tranh bùng nổ ở kinh đô thi 
sẽ lan ra các tỉnh bèn ra lệnh cho cả hai bên không được 
can thiệp vào cuộc tranh cãi trong gia đình Hatakeyama, 
để cho họ tự dàn xếp với nhau. Ông ta còn khuyến cáo cả 
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Vamana lẫn Hosokawa rằng nếu ai khởi chiến trước ở kinh 
đô thì người đơ bị coi là kẻ nổi loạn. 

Cả hai viên tướng đều đem số quân rất đông tới gần kinh 
đô nhưng chẳng ai dám gây chiến trước. Quân hai bên án 
bính bất động. Dại nguyên soái tuy quyền lực đã có yếu đi 
nhưng vẫn có vũ khí rất mạnh là có quyền kết tội những 
kẻ phản loạn và đề nghị với nhà vua cho đem quân đi tiễu 
trừ. Hai viên tướng không ai muốn bị coi là kẻ phản loạn, 
vì như vậy vừa bị đồng minh xa lánh lại vừa tạo cớ cho đối 
phương đánh lại mình và tịch thu hết của cải của mìỉnh. 

Tình hình kinh đô lúc đó rất căng thẳng. Nhiều tài liệu 
lịch sử và hồi ký của người đương thời đã ghi lại tương đối 
đầy đủ diễn biến của các sự kiện. Còn nhiều bức thư của 
những người tận mất chứng kiến sự diễn biến của tỉnh hình 
lúc ấy và nhiều tập nhật ký được lưu giữ lại ở các tu viện 
lớn, nơi thường xuyên được thông báo những tin tức mới. 
Tất cả những tài Hệu đó đều nói lên sự lo lắng của dân 
chúng. 

Các tài liệu có kể đến những ngày tết mừng xuân mới 
đầu tháng giêng năm 1467. Dến ngày 7 có cuộc lễ cầu hòa 
binh ở đền lớn lse. Ngày 13, như thường lệ có bình thơ ở 
dinh đại nguyên soái. Tiếp đó là cố những báo cáo về các 
thủ đoạn chính trị của cả Yamana và Hosokawa. Tỉnh hình, 
chung đen tối nhưng chiến tranh vẫn chưa nổ ra. Dến tháng 
hai Hosokawa được tín đại giáo chủ miền Tây ở Ouchi với 
20.000 người sản sàng kéo về hỗ trợ cho Yamiana. 

Tháng 3 Yamana và các tướng đến bái kiến đại nguyên 
soái và em trai của ông Yoshimi. Phái Hosokawa không 
tham dự. tiếp tục chuẩn bị chiến tranh. Vào cuối tháng dinh 
thự của một viên tướng phái Hosokawa bị đốt cháy. Tưởng 
như chiến sự bùng nổ ngay lập tức. Tháng tư thóc thuế do 
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quân lính của Yamana chở về kinh đô bị người của phái 
Hosokawa cướp hết ở tỉnh Tamba. Vùng ngoại ô kinh đô 
luôn xảy ra các đám cháy, cá ở Omi, Owari và Echizen. Ai 
có thể rời khỏi thành phố được thì đã ra đi. Quân cấm vệ 
ở cung vua tăng lên gấp đôi về số lượng. Cả hai tướng 
Yamana và Hosokawa đều tập trung quân ở ngay kinh đô. 
Quân của Yamana đóng ở phía Tây Muromachi còn quân 
của Hosokawa ở phía Đông. Đã có tín đồn đại rằng tai họa 
đang sắp ập đến, dân chúng nháo nhác. Viết về ngày 17, 
một vị quý tộc nơi: "Đã có tin đồn rằng đêm nay những điều 
tệ hại nhất sẽ xảy ra. Các công chúa trẻ tuổi đã được đưa 
ra ngoại thành, phía Nam thành phố để bảo đảm an toàn". 
Cuối cùng vào cuối tháng năm, quân của tướng 
Hosokawa tấn công lâu đài Isshiki, nơi ở của các viên tướng 
_ phái Yamana. Trận đánh diễn ra trong mấy ngày liền, cả 
hai bên đều có nhiều người bị chết và bị thương. Nhiều dinh 
thự, tu viện, đền chùa, nhà cửa bị đốt cháy, một số do quân 
lính đốt, số khác do bọn cướp lợi dụng hôi của rồi đốt sạch. 
Đó là quang cảnh chiến tranh đâu tháng sáu. Dại nguyên 
soái Yoshimasa kêu gọi hai bên ngừng chiến nhưng vô hiệu. 
Cuối tháng sáu một vùng rộng hàng ngàn acres bị thiêu trụi, 
cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Lúc mới xảy ra cuộc chiến những 
tay súng còn nấp trong các phòng nhỏ bắn ra, nhưng đến 
khi nhà cửa bị phá sập hết thì chiến sự diễn ra trong các 
đường phố rộng và ở cả trên những đống gạch vụn. Cuộc 
chiến đấu ở đường phố diễn ra ngày càng ác liệt. Quân hai 
bên đào hào chiến đấu ngay trên đường phố lớn Ichijò ở 
miền Bác kinh đô. | 
Mặc dầu đại nguyên soái Yoshimasa đã khuyến cáo các 
bên đối địch rằng kẻ nào gây chiến trước sẽ bị coi là nổi 
loạn và mặc dầu chính lực lượng của Hosokawa tấn công 
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trước, nhưng tướng Hosokawa đã thuyết phục được đại 
nguyên soái quy tội cho Yamana. Dầu tháng bảy, Yoshimasa 
ra lệnh cho người em trai Yoshimisi đánh lại kẻ nổi loạn và 
phong cho Hosokawa làm tổng chỉ huy. Tướng Hosokawa 
được trao cờ tổng chỉ huy. nhưng đại nguyên soái từ chối 
không cấp cho ông sắc phong của nhà vua. 

Được giao quyền tổng chỉ huy, tướng Hosokawa có lợi 
thể về tỉnh thần. Những kẻ ủng hộ Yamana trước đây dần 
dần cũng lảng đi. Song hiệu quả hơn cả là Hosokawa đã cho 
quân đột nhập vào các tình hậu phương của các tướng 
Yamana, Ouchi và Shiba quấy rối khiến cho cả tướng 
Yamana lần tướng OÒuchi phải rút quân về bảo vệ lãnh thể 
của mình. Tướng Yamana cảm thấy thế yếu điều nhiêu quân 
hơn đến tỉnh Harima. Những cánh quân này đến Tamba 
vào đầu tháng bảy và từ đây tiến đánh các vùng lân cận 
Kyoto. Trong suốt tháng bảy có nhiều trận đánh lớn, những 
quân lính vô kỷ luật đi đến đâu đốt sạch và cướp sạch. Theo 
một số tài liệu ghi chép vào thời đó thì hàng trăm dính thự 
bị tàn phá hết ngày này sang ngày khác. Hàng ngàn ngôi 
nhà nhỏ bị thiêu ra tro, cả một khu dân cư chỉ còn là "một 
bãi đất hoang tân, trợ trụi”. 

Cuộc chiến diễn ra ở thành phố trong một vùng đất hẹp 
rất khó di chuyển. Lực lượng của Hosokawa (gọi là đội quân 
miễn Đông! đóng ở vùng có những tòa nhà của chính quyên 
Bakufu, cung điện Jisso-In, ngôi đền Zen, tu viện Shòkokuji 
và dinh thự riêng của l[osokawa. Lực lượng của Yamana 
tgọi là đội quân miên Tây! đóng ở dải đất chạy dài từ phía 
am sang phía Tây thành phố. Chiến tuyến phòng thủ của 
họ sát với phía Đông từ Itsutsuji-Omiya và trung quân đóng 
Ở nơi ngày nay gọi là Nishijin cá nghia là doanh trại phía 
Tây. tNgày nay địa danh này nổi tiếng là nơi sản xuất tơ 


định 


lụa đẹp). Dịa bàn đồng quân của Hosokawa rất hẹp. dôn vào 
một góc phía Bác của thành phố. Giao thông liên lạc với 
phía Nam và phía Tây đã bị quân của Yamana và Shiba cát 
đứt. Dầu tháng chín, quân tiếp viện cho Yamana tới nơi. 

Hosokawa được tin rằng đội quân 20.000 người của Ouchi 
Masahiro đã đập tan mọi sự kháng cự và tiến vào Arima ở 
Settsu. Quân của Hosokawa cố gắng chặn quân của Òuchi 
ở phía Nam thành phố nhưng không được. Quân của Òuchi 
tiến vào dọc con đường từ Yamazaki và hợp với đội quân 
của Yamana ở Kitano. 

Đội quân của Òuchi khá hùng hậu, tiến đến Hyògo vào 
hạ tuần tháng 8, một cảnh đi đường thủy và một cánh đi 
đường bộ. Òuchi chỉ huy tiến quân đi đường thủy với 500 
chiến thuyền. Tổng số chiến thuyên có đến 2000 chở quân 
lính từ Sùo, Nagato, và Kyùshù. Bọn đầu đảng cướp biển 
cũng nhập vào đội quân này, có những tên như Nogami, 
Kirahashi, Kure và Kokuya. Cánh quân bộ phần lớn được 
tuyển từ quân lính ở tỉnh Iwami. Sách Onin-ki kể rằng khi 
Òuchi đến, Yamana vui sướng như cá gặp nước. Có quân 
tiếp viện, Yamana quyết định cát đứt mọi đường giao thông 
liên lạc của Hosokawa. Dầu tiên ông cho quân tấn công đội 
quân miền Đông ở gần cung vua. Cũng lúc ấy Hosokawa 
thanh trừng khỏi triêu đình những người bị tỉnh nghỉ là có 
ý ủng hộ bà Tomi-ko và tướng Yamana. Tất nhiên ông hành 
động một cách thận trọng. Tháng 9 năm 1467 ông cho quân 
bao vậy tòa nhà Muromachi-dono tiiana no Gosho) đòi trục 
xuất 12 người phạm tội cùng cánh với Yamana. Có tin đồn 
có sự làm phản ở dinh đại nguyên soái, nhưng không cơ gì 
xẩy ra. Hosokawa lại được tin Yamana đang chuẩn bị tấn 
công vào cung vua và bát giữ những người của nhà vua và 
của cựu hoàng. Dể chạn trước việc này ông cử một viên tướng 
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tin cẩn đến dưa họ về địa điểm của chính quyền Bakufu. 
Bầu đoàn của nhà vua đến gần cửa vào thì bị 12 kẻ phạm 
tội ngăn lại. Mãi đến đêm khuya, khi mà 12 kẻ phạm tội 
này bỏ trốn ra cửa sau, họ mới vào được. Cuối tháng 9 
Yamana tấn công đến Sambo-In, một tu viện phụ cận với 
cung vua ở Tsuchimikado-Madenokoji, miền Bác thành phố. 
Lực lượng tiến công có khoảng 50.000 người. Đền Sambò-In 
và một số tòa nhà lân cận bị thiêu hủy hoàn toàn. Nhiều 
địa điểm chiến lược khác trong đó có cả cung vua bị chiếm. 
Tỉnh hình đội quân miền Đông nguy ngập, các viên tướng 
của Hosokawa bị bao vây. cầu xin quân các tỉnh của họ đến 
cứu viện. 

Gia đỉnh Akamatsu ở Settsu và Tamha gửi quân tiếp viện 
đến. Quân của Akamatsu bị đội quân miền Tây ngăn lại 
song vẫn tiến được đến Yamashina, rồi đến vùng lân cận 
Nanzenji. đẩy lùi nhiều đợt và đánh tan các toán quân của 
Yamana và Òuchi. Sau đó họ tiến được đến đại bản doanh 
của Hosokawa trong thành phố. 

Tuy nhiên vị trí của Yamana vẫn không nao núng. Tất 
cả những công trình phòng thủ của Hosokawa ở vòng ngoài 
đều bị chiếm vào đầu tháng 10. Phái Hosokawa chỉ còn lại 
có đến Shòkokuji, các tòa nhà của chính quyền Bakufu và 
dinh thự riêng của ông ta. Hosokawa cố mở cuộc phản công 
song những khoảng trống đã bị phá quang trong trận chiến 
trước đó đã tạo thế đứng thuận lợi cho quân địch đánh lại. 
Điểm dễ đánh nhất của phái Hosokawa là đền Shòkokuii 
nên các tướng của Yamana quyết định đất tu viện này vào 
ngày 1 tháng 10. Một vị sự làm nội ứng cho họ, đốt lửa. khi 
khơi bốc lên mù mịt thi quân Yamana xông vào. Tu viện bị 
chiếm một cách dễ dàng và toán quân cảm cự trong đó buộc 
phải chạy trở về miền lIchijò 
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Lực lượng quân miền Tây cũng bị thua thiệt nhiều. Cuộc 
chiến diễn ra từ chập tối đến lúc mặt trời mọc sáng hôm 
sau, quân cả hai bên đều kiệt sức rút về để lại trên đường 
phố nhiều xác chết Sử liệu thời kỳ này đã phác họa lại một 
bức tranh khủng khiếp về sự chết chóc. 

Quân của tướng Ouchi đã đi thu nhặt 8 xe đầy toàn xác 
chết, còn nhiều nữa họ vùi lấp dưới chiến hào. 

Dền Shòkokuji phụ cận với phủ đại nguyên soái. Dàn bà 
con gái trong phủ sợ bị chết hoặc bị hãm hiếp xin được che 
chủ. Song Yoshimasa vẫn ngoảnh mặt làm ngơ ngồi thản 
nhiên uống rượu với bạn bè. 

Sau õ tháng chiên sự xảy ra không ngừng, sự đốt phá và 
chết chóc đã làm cho quang cảnh ở kinh đô hết sức khủng 
khiếp. Cuối năm 1467 một quan chức của chính quyền 
Bakufu đã mỏ tả như sau. "Kinh thành tráng lệ mà chúng 
ta tưởng sẽ tôn tại mãi mãi thì nay đã thành những hang 
ổ của chớ sói và cáo cầu. Trong quá khứ cũng đã từng có 
đối địch và tàn phá, song chỉ trong năm đầu của cuộc chiến 
tranh Onin tất cả luật lệ thiêng liêng của thánh thần và 
vua chúa đều bị chà đạp và tất cả các giáo phái đều tàn 
lụi". Ông ta viết một bài thơ ngắn đại ý như sau: "Kinh 
thành mà ta biết giữ đây đã thành chốn hoang vụ. Dêm đêm 
chi thãy tiếng chìm chiền chiện vọng lên khiến con người 
phải rơi nước mắt”. 


q3. Những hành dộng quân sự tiếp theo. 

Sau khi đến Shòkokuijl bị tàn phá vào tháng 11, các tướng 
của Hosokawa cơ chiếm lại được chỗ đất này nhưng chỉ còn 
là một đống tro tàn. Phái Yamana cũng không có ý đồ gì 
phản công lại. Cho đến cuối năm. hai bên án bính bất động. 
Cả hai bên io củng cô vị trí của mình nhưng phải Yamana 
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có lợi thế hơn bởi vì phái Hosokawa chỉ còn kiểm soát được 
một trong số 7 lối vào thành phố. 
7 lối vào đơ là: 


Lối ào Đường quốc lộ 
Tòji Kuchi Settsu 
Gòjò Guchi Tokaidò (quốc lộ miền Đông) 
hò. Omiya guchị Saikaidò (quốc lộ miền Tây) 
Takeda Guchi Rii (miền Nam) 
Sanyò-bashi guchi Đường phía đông đi Ômi 
Òhara Guchi Đường phía Bác di Wakasa 
Kiyokura guchi Sanindò (đường núi miền 


Tây đi Tamba). 
tHosokawa chỉ còn kiểm soát được con đường cuối cùng). 


Ngày đầu tiên của năm mới, Hosokawa mở cuộc tiến công 
bất ngờ vào quân Yamana. Sau một cuộc tiến công dữ dội 
quân Hosokawa rút lui. Từ đó cho đến tháng 4, chỉ còn một. 
trận đánh nữa của quân Hosokawa định cát đứt đường tiếp 
tế của quân Yamana. Cũng vào thời gian này ở kinh đô có 
cuộc đụng độ quyết liệt, rồi sau đó cả hai bên ngừng chiến. 
Hai bên giữ nguyên trận địa, gầm ghe nhau hết tháng này 
sang tháng khác, thỉnh thoảng chỉ thấy một số chiến binh 
trẻ tuổi mạo hiểm đi đạo ngoài trận địa. N 

Cả hai bên cố thủ trong những công sự có nhiều chướng 
ngại vật và chiến hào. Chiến hào lớn nhất ngăn cách hai 
bên sâu ¡0 phít và rộng 20 phít. tDơn vị do lường chiều đài 
Ảnh, mỗi đơn vị bàng 0,304§m)!. Phía trận địa phái 
Hosokawa tuyển thợ giỏi làm một số máy bán gỗ và bán đá 
phòng vệ. Quân lính cả hai bên tương đối nhàn rỗi trong 
trận địa. Để giết thời gian một sô chỉ huy bày ra những 
cách vui chơi như mặc những bộ đô lựa sặc sỡ, ngồi ngâm 
vịnh. làm thơ. 
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Hết tuần này đến tuần khác trôi qua, thỉnh thoảng quân 
lính được ra khỏi trận địa một lúc là vui. Trong tháng 9 có 
một vài trận đánh lớn ở phía đông thành phố. Từ đó đến 
cuối năm, không có trận đánh lớn nào khác, đương nhiên 
mỗi khi có dụng độ, lại cơ sự tàn phá xảy ra. Trong giai 
đoạn chiến sự rời rạc này có một số tu viện lớn bị phá hủy, 
trong đó cơ đền Tenryùji và dinh thự của gia đỉnh Kiyowara, 
nhiều kho sách và tư liệu quý của các học giả tích lủy được 
từ những thế hệ trước bị phá hủy. 

Sau năm l465 không cơ hoạt động quân sự nào có ý 
nghìa, không kể ở các tỉnh. Ö kinh đô. giữa phái Hosokawa 
và Yamana chủ yếu chỉ cố đấu tranh chính trị. Dấu tranh 
chính trị tập trung vào những cuộc tranh giành ngõi thứ. 
CA hai phái đều theo đôi chật chế tỉnh hình diễn biến ở các 
miền khác của đất nước. Yoshimi vẫn có nhiều tham vọng 
về địa vị, nhưng không cố người ủng hộ thực sự. Người ta 
chỉ quan tâm nhiều đến cuộc đọ sức giữa Yamana và 
Hosokawa. 

Yoshimi lâm vào thế khó xử. Ông ta thấy mình đã là một 
trong những tướng chỉ huy tin cậy của Yamana. Thế rồi 
những lời hứa với Yoshimi cũng bị nuốt trôi. Dầu năm 1469 
đại nguyên soái phong cho Yoshibisa là con trai của bà 
Tomi-Ko lên kế nghiệp, không nói gi tới Yoshimi nửa. Cuộc 
chiến tranh Onin lúc đầu chỉ là sự xung đột giữa hai phe 
phái Yamana và Hosokawa nay trở thành sự xung đột giữa 
đại nguyên soái Yoshimasa và em trai. Đại nguyên soái 
thuyết phục Vua Õo.Tauchimikado phế truất Yoshimi khỏi 
các chức tước ở triêu đình và lên án Yoshimi có âm mưu 
phản loạn. 

Nói chung hàng gia tránh không dính líu vào cuộc chiến 
tranh Ònin, nhưng đến năm 1471 tình hỉnh lại phát triển 
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như hồi có sự đối địch giữa Nam Bác triều, giữa hai anh 
em đại nguyên soái, Yoshimasa và Yoshimi. 


Khoảng cuối năm 1472, một số viên tướng thuộc cả hai 
bên trở về lãnh thổ của mình để tiễu trừ những âm mưu 
phản loạn trong khi họ vắng mặt ở quê hương. Còn những 
tướng ở lại Kyoto trong đống gạch đổ nát thì đã quá mệt 
mỏi với cảnh đầu rơi máu chảy. Năm tháng trôi đi, cả 
Yamana và Hosokawa đều muốn có hòa bình. Song những 
viên tướng cấp dưới còn quá cay cú, nên vẫn không có ngừng 
chiến. Hosokawa đề nghị xin về nghỉ, đi tu còn Yamana, thì 
tuyên bố mặc cho cuộc sống muốn đến đâu thì đến. Dến 
năm 1473 cả hai viên tướng đều qua đời khi Yamana ở tuổi 
70 còn Hosokawa ở tuổi 43. 

Sau cái chết của hai người lãnh đạo, các đội quân của 
hai bên cũng yếu đi nhanh chóng. Dại nguyên soái 
Yoshimasa lo sợ rằng nếu đội quân miền Đông yếu đi thì 
ông sẽ bị tướng Òuchi và các cộng sự của ông này uy hiếp. 
Dại nguyên soái gửi một lệnh đi tất cả các tỉnh, kêu gọi gìn 
giữ hòa bình. Hai đội quân bất đầu cuộc thương lượng. Tuy 
không đi tới một sự thỏa hiệp nào nhưng kết quả là có một 
số viên tướng ngả theo Yoshimasa. Tướng Òuchi ngược lại 
tuyên bố không đầu hàng chừng nào Yoshimasa và Yoshimi 
còn nấm quyền lực. Ông bác bỏ lệnh của đại nguyên soái 
hạ vũ khí mặc dầu ông được hứa hẹn sẽ được đối xử khoan 
hồng. Chiến sự vẫn diễn ra lẻ tẻ ở gần và trong kinh đô, ở 
cả Yamato, nơi mà hòa bình bị phá vỡ do cuộc chiến dữ đội 
giữa tướng Òuchi và tướng Hatakeyama Masanaga năm 
1475. 


Trong khi cuộc chiến tranh kéo dài thì số chỉ huy đội 
quân miền Tây theo về với đại nguyên soái càng đông. Họ 
muốn trở về lãnh thổ của họ. Cuối cùng tướng Òuchi cũng 
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nhụt ý chí, đầu hàng Yoshimasa rút quân về, bỏ căn cứ 
Kyoto vào ngày 17 tháng |2 năm 1477. Khi ông này ra đi, 
các lực lượng còn lại cũng tan rã luôn. Một cuốn hồi ký về 
thời kỳ này đã kể như sau: 

"Nhiều vị trí của quán địch bị đốt trụi. Cung điện Niò 
cũng bị cháy. Người của tướng Yamana ra đi mà vẫn cố tỉnh 
đốt phá hết". 

Hòa bình vẫn chưa đến với đất nước bị tàn phá vì ở miền 
Eantò vẫn còn có chiến sự. Quân lính của Ashikaga đang 
còn đánh nhau với quân của tướng yesigi để bảo vệ viên 
phó đại nguyên soái ở các tỉnh miền Đông. Ỏ đầu kia của 
đất nước cũng đang có giao chiến giữa các gia đình lớn miền 
Kyùshuù. Khó mà cơ thể thấy một nơi nào không có sự bùng 
nổ. Chi cố ở miền Shikoku thuộc gia đình Hosokawa là 
tương đối yên ổn. 

Lịch sử cuộc chiến tranh Onin tàn khốc cho ta cố cảm 
tưởng về những sự hy sinh hoàn toàn vô ích. Người ta đánh 
nhau vì những mục đích không rõ ràng, chẳng đâu vào đâu, 
chẳng đem lại một cái gÌ ngoài việc Hosokawa muốn tỏ ra 
hơn đối thủ về mặt quản lý nhà nước, nhưng đã phải trả 
giá rất đát bàng những sự tàn phá đáng sợ. Nhìn sân khấu 
chính trị lúc đó qua nền khói lửa, người ta chỉ thấy những 
vai diễn điên cuồng vì tham vọng cá nhân. Không thấy một 
nhân vật nào đáng mặt anh hùng để cho đời sau ghi nhớ. 
Yamana chỉ là trùm tướng cướp không hơn không kém. còn 
Hosokawa tuy được tiếng là có giáo dục nhưng tỏ ra khôn 
ngoan và tính toán thiêt hơn một cách thô lỗ chàng hơn gì 
địch thủ của mình. Còn có một số gương mặt bệnh hoạn 
khác ở hàng thứ hai mà tội ác nơi chung có thể tha thứ 
được so với sự cướp phá tâm cỡ lớn. Đó là Tomi-ko người 
vợ yêu của đại nguyên soái. một người đàn bà tham lam và 
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xảo quyệt nhưng có giáo dục và dũng cảm. Dø là Ise 
Sadachika và HinoKatsuakira và những viên cố vấn đồi bại 
của ông ta; đó là một lũ những bà quen bày mưu tính kế, 
ngồi lê mách lẻo, tham ô đồi bại. Song khó hiểu nhất lại 
chính là đại nguyên soái. 


4. Higashiyama 


Yoshimasa thường bị lên án là không làm tròn nhiệm vụ 
và chỉ thích sống hưởng lạc. Có nhiều lý lẽ để trút trách 
nhiệm cho ông, song cũng không nên vội quy cho ông có 
những thiếu sót về đạo đức. 5o với những người trước ông, 
nhiệm vụ của ông khó khăn hơn nhiều bởi vì từ thời 
Yoshimiksu đã thấy sự tan rã nhanh chóng về xã hội và 
chính trị. Muốn hay không, tình hình đã buộc ông phải cơ 
một số quyết định, ra một số mệnh lệnh và phải có chủ kiến 
về chính sách. Những năm đầu cầm quyền, ông có một số 
cố gắng trong việc điều hành đất nước tiếc rằng lúc đó ông 
còn quá trẻ và không có những cố vấn giỏi. 

Dúng là Yoshimasa hay giao động và thường mắc sai lầm 
nhưng cũng phải nói người khôn ngoan hơn chưa chấc đã 
làm tốt hơn. Ông phải đương đầu với những tình hình cực 
kỳ khó khăn. Trong thời ông chính quyền Bakufu luôn đứng 
trước những âm mưu lật đổ của mọi tầng lớp, từ giới quý 
tộc giàu có đến người dân cày nghèo. 

Ngay khi cố sức mạnh của tướng Hosokawa hỗ trợ đằng 
sau mà Yoshimasa cũng không thể kiểm soát được tướng 
Yamana. Diều đó chứng minh rằng rất khó kiểm soát giới 
tướng linh. Không phải Yoshimasa mà là cả giới quân sự 
phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá vô nghĩa của cuộc chiến 
tranh Onin. Phê phán ông phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử 
thời kỳ đó. Vốn là người thông minh. hiểu rộng, Yoshimasa 
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cơ thể là người lãnh đạo xuất sác trong thời bỉnh, phục hưng 
nghệ thuật nhưng ông không phải là người có thể kéo lai 
được một xã hội đang tan rã nhanh chóng thành từng mảnh. 
Chỗ đáng trách của ông là trước sự chết chóc và tàn phá ở 
khắp nơi, ông đi tìm sự giải trí. Ông là người đa cảm thích 
gần phụ nữ lại hay cả nể nghe theo ý kiến lấn át của họ. 
Ông để cho những người mình yêu can thiệp vào công việc 
của đất nước, trên thực tế đã để cho họ thả sức ăn hối lộ, 
làm bừa. 

Yoshimasa có mấy bà vợ nhưng không ai lại có nhiều 
hành động mờ ám về tài chính như bà Tomi-ko. Bà này 
đồng lõa với người anh trai là Hino Katsuakira làm giầu 
bằng nhiều cách phi pháp. Katsuakira là một trong những 
cố vấn thân cận của Yoshimasa nổi tiếng tham nhũng. 
Katsuakira đã từng tuyên bố công khai rằng không một lời 
thỉnh cầu nào đến với ông được thực hiện nếu không có tiền 
đi trước. Nhưng bà em gái của ông còn quá đáng hơn nhi. 
Hành động buôn gạo và cho vay lãi của bà ta ai cùng biết. 
Một trong những hành động xảo quyệt của bà ta là đặt ra 
một loại thuế vào cửa bất hợp pháp khi vào kinh đô. Bà ta 
tuyên bố rằng phải thu loại thuế này để có tiền tu sửa cùng 
vua. Thật ra Yoshimasa cũng chẳng thể có tác động gì được 
với bà Tomi-ko. Vê phía bà Tomi-ko thì cũng chẳng đáng 
trách nhiều vì đời sống trong nhà của bà ta gặp nhiêu nỏi 
khổ. 

Những cố vấn khác của Yoshimasa nếu không phải là 
những kẻ tham lam thi cũng không đáng tin cậy. Như lac 
Badachika là người gần gủi và cơ ảnh hưởng đổi với ông 
nhưng ông này bị các thủ linh quân sự ghét và bị điểu di 
khỏi Kyoto từ trước khi có chiến tranh, sau này mới trủ vé 


làm việc với ông. 
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Nếu bà vợ Yoshimasa và những người được ông sủng ái 
đêu nổi tiếng vì có nguồn thu nhập cao, thì bản thân ông 
lại tiêu pha không ai bằng. Cuộc sống của ông đầy nỗi tuyệt 
vọng nên ông thả mình trong những cuộc ăn chơi hoang phí. 
Òng muốn trốn tránh khỏi những thất bại trong cuộc sống 
chung và riêng. Thế giới chung quanh ông đã sụp đổ. Ông 
muốn vào sống trong tu viện, theo học các ông thày đạo Zen 
để tìm sự thanh thản trong lòng; nhưng ông lại để hết tính 
thần và tư tưởng vào việc nghiên cứu thẩm mỹ, đi tìm kiếm 
tự do từ cuộc sống bế tác. Nam 1473 ông từ chức, cử 
Yoshihira làm người kế nghiệp. 

Con người đã từng thất bại trong sự nghiệp lãnh đạo một 
xã hội quân sự nay trở thành người đỡ đầu cho các ngành 
nghệ thuật và tỏ ra sành sỏi trong nhiều trào lưu nghệ thuật 
mới như nghệ thuật kịch, nghệ thuật múa hội họa, kiến trúc 
và nói chung là những cái hay cái đẹp của nghệ thuật. 

Theo ông với đặc điểm là luôn chống lại mạnh mẽ sự tàn 
bạo, đã man, các bộ môn nghệ thuật vẫn cơ thể phát triển 
rực rỡ trong thời chiến. Trong đêm tối cũng vẫn cơ thể tìm 
được những điểm sáng và vẫn có những hoạt động xây dựng 
trên nhiều lĩnh vực trong thời đại Muromachi để chống lại 
cuộc chiến tranh Ònin. Giữ vai trò quan trọng trong các 
hoạt động này là công việc của các nghệ sỉ được Yoshimasa 
động viên khuyến khích từ nơi ông về nghỉ ở chân núi 
Higashiyvama, một ngọn núi ở rìa phía Bác kinh đô. 

Ỏ đây không bàn sâu về mỹ học Muromachi nhưng cũng 
cần liên hệ với một sô sự kiện trong những năm mà 
Yoshimasa đám đuổi trong những lễ hội huy hoàng rực rỡ 
trong những tòa nhà đẹp đẽ, trong những buổi biểu diễn 
nghệ thuật. trong nghệ thuật tạo hình và nói chung trong 
giới sành sỏi nghệ thuật. 
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Cung điện mới Muromachi được xây dựng năm 1458 cũng 
như cung Takakura của mẹ ông và những buổi biểu diễn 
nghệ thuật do ông đề xướng vào năm 1464 trước cuộc chiến 
tranh Ònin. Sau chiến tranh, ông dồn tâm sức vào việc xây 
dựng và phục hồi. Công trình nổi tiếng nhất của ông là "Rạp 
hát bạc (Ginkaku) một bộ phận tòa lâu đài của ông ở 
Higashiyama. Dây là một rạp hát đặc biệt có ảnh hưởng của 
kiến trúc "Rạp hát vàng" thời đại Yoshimitsu. Nó thể hiện 
rõ sự khác nhau trong những tiêu chí mỹ học của hai thời 
kỳ, một thời kỳ trang trí chủ yếu bằng vàng sáng rực và 
một thời kỳ màu sắc được làm dịu đi bàng những gam màu 
xám, đen và trắng. Tòa lâu đài được hoàn thành nám 1493, 
ba năm sau khi Yoshimasa qua đời. Không biết màu bạc có 
làm tôn lên vẻ đẹp của tòa lâu đài không nhưng chỉ biết 
thời kỳ này người ta dùng bạc trong trang trí. 


Điệu múa Dengaku (bên trú cà Saruguhu tbhên nhdU theo 
tranh mình họa của sách "ShichÙntchỉ banuta - qiuase" 
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Chính tại nơi này mà Yoshimasa đã tổ chức lễ hội dâng 
trà được ông nâng lên thành một nghệ thuật tỉnh tế trong 
những cuộc vui chơi với những người ông sủng ái. Thế mà 
chẳng bao lâu những người ông yêu dấu đã trở thành những 
kẻ chỉ biết bo bo giữ tiền không chút đắn đo. Họ vốn một 
thời đã là những nghệ sỉ, những nhà thơ, nhà viết kịch 
những người am hiểu nghệ thuật mà ông đã cùng với họ 
đàm đạo về những bức tranh và đồ sứ thời Tống do ông sưu 
tầm và bầy biện ở đây. Ngày nay, "lâu đài Higashiyama" là 
những kho báu lớn nhất. Gắn với những năm tháng đớ (hai, 
ba thập kỷ cuối của thế kỷ thứ XV) là tên tuối của nhiều 
nghệ sỉ bậc thầy nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là Zeami, người 
sáng lập ra nghệ thuật Nò, mất năm 1443, đó là các nghệ 
sĩ lớn Nòami, Geiami, Sòami, Kanze và nhà danh họa có 
một không hai Sesshu. 


Trào lưu mỹ học mà Yoshimasa là người lãnh đạo không 
phải chỉ giành riêng cho tầng lớp cầm tuyền. Những thương 
nhân giầu có ở Kyoto và Sakai có công không nhỏ trong 
việc mua những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, họ tham 
gia vào việc hoàn thiện sự cảm thụ nghệ thuật. Các nhà quý 
tộc lớn đã có thời tham gia chỉnh chiến ở các tỉnh nay cũng 
đua nhau chơi đồ sứ. 


Về mật nào đó mà nói, Yoshimasa là một trong những 
người cầm quyên nổi tiếng của Nhật Bản thời Trung cổ, bởi 
vỉ ông có thành tựu hiếm thấy trong việc sáng tạo và điều 
hành một xã hội nghệ thuật quan trọng không chỉ đối với 
lịch sử đất nước ông mà đối với lịch sử chung.của sự cảm 
thu nghệ thuật. Cùng có thể nơi không phải chỉ có ông đã 
sáng tạo ra xã hội đó, nhưng chác chắn ràng chính ông đã 
nuôi dưỡng những xu hướng nghệ thuật đơ. Trong đất nước 
Nhật Bản đưới thời ông, các nghệ sí, các nhà viết. kịch, các 
diễn viên, các nghệ sỉ múa. các nhạc công không thể nào 
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phát huy được tài năng và được công chúng quý mến nếu 
không có sự đỡ đầu và sự ủng hộ động viên vò tư và rộng 
rãi của ông. Là nhà lãnh đạo đất nước ông chỉ là bù nhìn 
bị giật dây. Trong thế giới nghệ thuật và văn chương Ông 
không chỉ là người say mê mà còn là người có tài năng vững 
vàng đặc biệt và sự phán xét sâu sác. Trong lính vực này 
ông thường cớ khả năng đi đầu và chỉ đạo. Ông là người 
chỉ đạo sáng suốt và tích cực đời sống thẩm mỹ trong thời. 
đại của Ông. 


Tranh vẽ nuột người làn: cung. theo ninh họa của sách 
*ShichUutchi - bạn uta audse" Trích dogn bức tranh cuốn 
mô tả cuộc thị thơ của 71 dấu th thuộc các ngành nghề 

khúc nhau 
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Mạc dầu về mặt chính trị Yoshimasa có những nhược 
điểm, nhưng khi thịch muốn, ông có thể làm bằng được và 
không phải không có sức mạnh xây dựng. Trong thời của 
ông, một đại nguyên soái khó cơ thể cơ uy tín chính trị lâu 
dài vi đất nước luôn luôn có những cuộc khởi nghỉa chống 
đối. Song ông đã xây dựng được uy tín đó một cách xứng 
đáng. 

Cũng có người cho rằng những kiệt tác ở Higashiyama 
được sáng tạo nhờ cảm hứng vẽ môn phái Phật giáo 2en, 
Nhận xét này không có căn cứ nếu người ta chưa xác định 
rõ được mối quan hệ giữa cảm hứng nghệ thuật và đạo giáo 
Zen. Có chăng chỉ là môn phái Phật giáo Zen khi đã "trực 
tiếp khắc sâu vào tâm hồn con người" thì người ta sẽ coi là 
thù địch tất cả những cái gÌ là man trá, kiêu cảng tự phụ, 
lẫn lộn trắng đen, lới nói quanh co không thẳng thán. Dó 
là tiêu chuẩn hợp lý của sự cảm thụ nghệ thuật cũng như 
cuộc sống của con người. Chúng ta không cần giải thích bản 
năng sáng tạo một cách quá trừu tượng. 

Những niềm tin tôn giáo của Yoshimasa rất rộng. Ông 
quan tâm đến những môn phái thần bí, ông thích có quan 
hệ với các nhà sư môn phái Phật giáo Zen. Những người 
này trong thời ông, thường có vai trò tích cực trong văn học 
hơn là trong tôn giáo. Những năm cuối đời, ông chịu ảnh 
hưởng nhiều của giáo lý Nembutsu, ông cơ tình cảm sâu sắc 
với một nhà sư cơ uy tín ở Kurodani, một người đã cầu kinh 
Nenbulsu ở bên giường bệnh của ông. 


CHƯNG XIV 


KINH ĐÔ VÀ CÁC TỈNH SAU CUỘC CHIẾN 
TRANH ÒNIN 


1 - Họ Hosokawa và các dại nguyên soái họ 
Ashikaga. 

Một trong những sự kiện cơ ý nghĩa nhất của những năm 
sau cuộc chiến tranh Ònin là sự tan rã hoàn toàn của chính 
quyền Bakufu Ashikaga. Yoshimasa mất năm 1490. chỉnh 
quyên, có thể gọi như thế, rơi vào tay gia đình Hosokawa . 
Những đại nguyên soái tiếp sau Yoshimasa càng trở thành 
bù nhìn, trừ trường hợp Yoshihisa (có dòng máu quả cảm 
của bà mẹ Tomi-ko) đã có những cố gắng để kim chế bớt 
tham vọng của một số thủ lĩnh quân sự. Song ông này chết 
trận năm 1489 trước khi thực hiện được v đỏ của mình. 

Người kế nghiệp Yoshihisa là Yoshitane. con trai của 
Yoshimi. Ông này lên làm đại nguyên soái năm 1490 nhưng 
cũng không ở lại chức vụ này được lâu. Nam 1493 ông chạy 
khỏi Kyoto vì sợ phố đại nguyên soái (Kanrei' Hosokawa 
Katsumoto. Người này đưa một người cháu khác của 
Yoshimasa tên là Yoshizumi lên làm đại nguyên soái. 
Hosokawa Masamoto con trai của Katsumoto lên thav cha 
làm phó đại nguyên soái năm 1494. Yoshitane liêu trở lại 
Kyoto năm 1499, lấy đến Enryakuji làm đại bản doanh song 
bị Hosokawa đánh đuổi. Quân của Hosokawa đốt phá nhiều 
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tòa nhà của ngồi đền. Yoshitane chạy đến thủ phủ của tướng 
Ouchi ở Yamaguchi. Tướng Òuchi Yoshioki nhân cớ này 
mang quân về kính đô. Năm 1507 Hosokawa Masamoto bị 
sát hại ở Kyoto. Năm sau đại nguyên soái Yoshizumi phải 
bỏ chạy và Yoshitane được đưa trở lại thay thế. 

Từ những ví dụ kể trên có thể thấy ràng giới thủ lĩnh 
quân sự thường sử dụng các đại nguyên soái làm bù nhìn 
cũng như các đại nguyên soái đã đối xử với các ông vua 
trong quá khứ. Thời kỳ này, chiến tranh không còn là cuộc 
.hiến tranh giành giật ngôi đại nguyên soái mà thực chất 
còn là cuộc chiến tranh tranh giành chức phó đại nguyên 
goái (Ranrei) là một chức vụ quan trọng. Sau khi Hosokawa 
Masamoto chết, cuộc chiến tranh xảy ra chủ yếu giữa những 
người con nuôi của ông ta là Takakuni và 5umimoio. 

Tỉnh hình trở nên kỳ cục nếu không muốn nói là khôi 
hài, bởi vì Sumimoto cũng là bù nhìn do một người trong 
họ. Hosokawa tên là Miyoshi điều khiển. Như vậy ta thấy 
một phố đại nguyên soái bù nhìn điều kiển một đại nguyên 
soái bù nhìn. Døó là nguyên nhân những cuộc chiến tranh 
của thời kỳ này. Có thể không phải là nguyên nhân chính 
nhưng là những cớ để tiến hành chiến tranh. 

Tướng Ouchi ở lại kinh đô đến năm 1518, bảo vệ đại 
nguyên soái Yoshitane chống lại Miyoshi và những kẻ thù 
dịch khác. Trong thời đại người ta đối xử với nhau chẳng 
ra sao như vậy thì tướng Òuchi lại tỏ ra là một người độ 
lượng. Ông ta giúp đại nguyên soái và nhà vua về tài chính, 
cả hai người này đang sống trong những điều kiện thiếu 
thốn thảm hai. Sự cớ mặt của tướng Ouchi ở kinh đô góp 
phân bảo vệ hòa bình và trật tự ở đây. Song chẳng bao lâu 


ông lại nhải rời kinh đô. lo công việc của mình ở Yamaguchi. 
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Sau khi ông đi ở kinh đỏ và các vùng lần cận tình hinh lại 


răt lộn xôn. 


s\xHbur nho mọt tou nhà, Trích Hẻ tranh cuốn thuốc CICN 
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Trong thời kỳ từ năm 1490 đến năm 1550, họ Hosokawa 
nói chung quyết định việc bổ nhiệm hoặc phế truất các đại 
nguyên soái. Các vị đại nguyên soái bù nhìn kể từ vị đại 
nguyên soái thứ 10 họ Ashikaga là: 

Yoshitane được phong năm 1490, từ chức năm 1493 

Yoshizumi được phong năm 1493, từ chức năm 1508 

Yoshitane trở lại chức vụ năm 1508, từ chức năm 1521. 

Yoshiharu được phong năm 1521, từ chức năm 1545 

_ Yoshiteru được phong nam 1545, bị sát hại năm 1ã6ð 

Yoshihide được phong năm 1565, mất năm 1568 

Yoshiaki được phong nam 1568, bị phế truất năm 1573 


Họ Hosokawa mất vị trí cựu thần từ năm 1558, sau thất 
bại của vị phó đại nguyên soái cuối cùng, Hosokawa 
Harumote, vốn ở trong tay hai người Miyoshi và Matsunaga. 
Cả hai người này đều chịu ơn dòng họ Hosokawa. Hai gia 
đỉnh này đã tác yêu tác quái ở miền Yamashiro và các tỉnh 
lân cận đến hơn một thập kỷ, sau đó bị những người ủng 
hộ đại nguyên soái Yoshiaki dẹp tan. Sự sụp đổ của gia đình 
Hosokawa và các đại nguyên soái cuối cùng họ Ashikaga 
bản thân nó không quan trọng, nhưng nó là minh chứng 
cho lịch sử chính trị của một thời kỳ gọi là thời kỳ Sengoku 
didai, tạm dịch là thời Chiến quốc, tiếp liên cuộc chiến tranh 
Onin và kết thúc vào giữa thế kỷ. 

t5engoku đidđai tam dịch là thời Chiến quốc, là một thuật 
ngữ lấy từ lịch sử Trung Hoa, chỉ giai đoạn "Chiến Quốc" 
kéo đài khoảng 20U năm trước khi Tần Thủy Hoàng đế 
thống nhât Trung Hoa năm 22] trước Công nguyên. Có điều 
khác là chiến tranh ở Nhất Bản không phải là giữa các nước 
như ở Trung Hoa mà là giữa các tỉnh hoặc giữa các nhóm 
thủ linh quân sự!. 
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Trong thời kỳ này chỉ có một số các gia đình phong kiến 
có tiếng tăm là còn lại. Những người mới lên cầm quyền, 
thì những sự đối địch mới lại nảy nở. Chẳng hạn như trường 
hợp của Miyoshi nơi ở trên. Miyoshi là một người phụ thuộc 
của Hosokawa lại tiếm quyền Hosokawa. Dến lượt ông ta 
lại bị kẻ hầu cận của mình là Matsunaga hất cảng. Những 
sự biến như vậy diễn ra ở khắp nước cho đến hết thế kỷ thứ 
XV. Sang thế kỷ thứ XVI nó còn diễn biến ở quy mô lớn 
hơn. 


Điều đáng nói qua các cuộc đấu tranh đó là gia đỉnh 
Òuchi bị kẻ hầu cận này đánh đổ thì kẻ hầu cận khác lại 
đứng lên báo thù cho ông. Họ Òuchi, giàu có lên nhờ nghề 
buôn đường biển, đã làm bá chủ ở miền Tây Nhạt Bản bao 
gồm các miền Sưò, Nagato, Buzen, Bungo, và Chỉikuzen. Dến 
năm ‡5ðI1 Yoshitaka là con trai của Yoshioki, lúc đó là một. 
thủ lĩnh và là một người có tính cách cao cả, bị một kẻ hầu 
cận tên là Suye Harukata tẩn công và đánh đổ. Một người 
hầu cận khác tên là Mòri Motonari trung thành với ông, 
đánh lại Harukata năm 1554 để trà thù cho chủ. Harukata 
bị bại trận trong một cuộc chiến đấu kịch tính của lịch sử 
Nhật Bản. Cuộc chiến xảy ra trên đảo Itsukushima nơi mà 
theo tín ngưỡng cổ truyền, cả sự sinh đẻ và tử vong đều 
không được phép làm rấy bẩn. 

Mùa thu là mùa bão. Harukata tưởng được yên ổn, bất 
ngờ bị tấn công từ đất liền, vào một đêm mưa bão mù mịt. 
Những thuyên cướp từ hai phía tấn công và cuộc chiến diễn 
ra ở ngoài khơi. Harukata chạy trốn, quân lính của ông bị 
quân của Mòri giết hại rất nhiều. Tàn quân của Harukata 
chạy vê những chiến thuyên lúc đó đã gần bị chỉm trong 
nước. Harukata không trồn thoát phải tự sát cùng với một 
sô người thân tín. Motonari thiết lập quyền lực và dòng họ 


đãi 


Mòri kế nghiệp họ Òuchbi, tiếp tục làm bá chủ các tỉnh miền 
Tây khoảng ba trăm năm. Ð 


Cũng khó mà phân biệt được một nguyên nhân nào quan 
trọng đã dẫn đến sự bùng bổ cái cuộc nội chiến đã nhấn 
chỉm cả đất nước trong suốt thế kỷ thứ XVI. Một số nhà sử 
học Nhật Bản đã nghĩ tới một cách giải thích giống như 
cách nơi trong thời kỳ sự phục bồi của thể chế Kemmu 
(1334-1336). Người ta gọi thời đơ là "thời buổi người dưới 
đàn áp người trên", khi trên các đường phố ở kinh đô lũ 
lượt từng đoàn chiến bình bất mãn kéo nhau đi đòi thưởng 
công. Đó là một câu nơi rập khuôn nhưng bổ ích vì nó đã 
phản ảnh một cách nhìn đối với tình hình xã hội rối ren. 
Dó là cách nhìn sự vật từ trên xuống với con mát bảo thủ, 
cách nhìn đó chưa giải thích được bản chất của hiện tượng. 

Câu nói "Người dưới đàn áp người trên" "Gekokujò" có 
nội dung chỉ những tư tưởng dân chủ, mặc dầu rằng trước 
những biến động xã hội của thời kỳ sau cuộc nổi dậy của 
các đại nguyên soái Ashikaga, không ai gọi nó là một cuộc 
cách mạng xã hội. Nội dung câu nơi đố có bao hàm nhiều 
ý, đó là sự xuất hiện của các giai cấp mới, cùng với việc họ 
nắm giữ những bộ máy quyền lực mới. Qúa trình đd có nhiều 
mức độ thể hiện trong: : 

a/ Sự giải phóng của một số nông dân, họ trở thành 
những chủ trại dân lập trên mảnh đất của họ. 

b/ Sự nổi dậy của tầng lớp thương nhân và những người 
cho vay nặng lãi. 

c/ Sức mạnh đang lên của giới quân nhân ở địa phương 
họ liên kết với nhau để chống lại sự cướp bóc của bọn chỉ 
huy cảnh sát và bọn cường hào khác ở nông thôn. 

d/ Sự nám chính quyền ở trung ương và ở các tỉnh của 
những cựu thần hoặc những gia thần của giới lãnh đạo quân 
sự. 
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Dó là những sự biến động quan trọng và mạnh mẽ mà 
gọi là những trào lưu dân chủ thì cũng chưa hẳn là đã phản 
ánh đúng được tình hình chính trị đương thời. Thật vậy, 
hầu hết các cuộc nổi dậy trong thế kỷ thứ XV là thể hiện 
sự bất bình của quần chúng đông đảo trước hết là tầng lớp 
nồng dân, họ đôi khi liên minh với cả giới điền chủ nhỏ vốn 
vẫn ấp ủ những oán trách nay sẵn sàng vùng dậy. Họ chưa 
phải đã có ý thức về mục đích chính trị mặc đầu rằng đã 
đến lúc tính chất chính trị đã chín muồi. 


2 - Cuộc nổi đậy ở Yamashiro năm 1485. 


Trong một chương trước đã có nói đến những cuộc nổi 
dậy đòi chia lại ruộng đất ở tỉnh Yamashiro. Dó là những 
sự chống đối mạnh mẽ của nông dân và những điền chủ nhỏ 
chống lại hành động áp bức của các viên chỉ huy cảnh sát 
và quan quân của họ. Trước cuộc chiến tranh Ônin khoảng _ 
25 năm, những cuộc nổi dậy của nông đân có đạt được một 
số tháng lợi. Sau khi chiến tranh bùng nổ năm 1467 họ 
không giữ nổi đất cầy cấy và khi chiến sự trong thành phố 
chấm dứt, họ mong có được cuộc sống hòa bình. Họ thấy 
bất binh vì những cuộc xung đột trong chiến tranh Ònin lan 
ra khắp nước, trong khi đó chính quyền Bakufu nhất là 
những quan chức lo việc tài chính và bà Tomi-ko tham lam 
vẫn ra sức vơ vét bằng đủ mọi thứ thuế. Năm 1479 họ bát 
tất cả các tỉnh nộp thuế để lấy tiền sửa chữa cung vua; năm 
1482 bà Tomi-ko đề nghị đặt những trạm gác thu thuế vào 
chợ. thuế sản phẩm ở các cửa vào thành phố. Khi các phường 
hội ở Yamashiro (Yamashiro-Ikki' dọa trả thù thì kế hoạch 
đó mới bị xóa bỏ. 

Trong thời kỳ này, nông dân thấy cần phải thống nhất 
với nhau. Chúng ta không di sâu vào chỉ tiết ở đây, nhưng 
thấy tàng giai cấp nông dân đã phần nào cớ tổ chức ở các 
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làng, các cộng đồng dân cư ở nông thôn và có hoạt động 
phối hợp với nhau. Trong những tư liệu lịch sử thế kỷ thứ 
XV, những đơn từ khiếu nại, những đơn phản kháng hoặc 
thỏa thuận, thuật ngữ sòson ("tất cả các làng") và 
sòbyakusho (“tất cả nông dân") thường được nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần. Tiếp đầu ngũ sò có nghĩa là nông dân và cả 
làng và trong các tư liệu, họ nhân danh tất cả mọi người. 

Sau cuộc chiến tranh Ònin, ở miền Nam Yamiashiro vẫn 
luôn có những cuộc xưng đột giữa những quân nhân là 
những người thuộc hai chỉ họ của gia đình Hatakeyama, lần 
lượt do Masanaga và Yoshinari lãnh đạo. Giữa họ với nhau 
cơ mối hận thù và đớ có thể là một nguyên nhân, một khúc 
dạo đầu giống như trong cuộc chiến tranh Onin. Thời kỳ 
này chiến sự còn ở quy mô nhỏ, số người tham gia nhiều 
lám độ 10.000 nhưng cuộc chiến cơ chiều hướng lan rộng 
và không cần đếm xia gỉ đến đời sống và tài sản của nhân 
dân. Nhiều nhà cửa của đân và tu viện bị thiêu hủy. Bọn 
lính bộ (Ashigaru) gây ra nhiều tai họa. Ỏ một số nơi, nông 
dân bị bát đi làm phu phen, tạp dịch. Nhiều khi họ phải đút 
lót những khoản tiền lớn để thoát khỏi lao động khổ sài. 
Dần dà nông dân tập hợp nhau lại thành lực lượng riêng, 
dưới sự chỉ huy của những quân nhân dịa phương có năng 
lực. Nhiều khi những đội quân nông dân này buộc quân của 
cả hai chỉ họ Hatakeyama phải rút lui Triển vọng của 
những người trong họ Hatakeyamia rãi khó khăn nên họ 
phải dựa vào nhau. Một trong những thủ lính của phải 
Masanaga là 'Tsubai đã phải đê nghị với giáo chủ đinson ở 
đên Kòfukuji xin việc làm trong một thải ấp thuộc phái 
YoshinarL | 

Nông dân ở miễn Nam Yamashiro đã gây tai hại lớn cho 
cả hai chỉ họ Hatakeyama bàng cách cất nguồn tiếp tế của 
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h. Nông dân đã ở thế tiến công. Vào cuối năm 1485 nông 
dân và những người lãnh đạo giàu kinh nghiệm của họ. họp 
lại đề ra nhiều yêu sách: 

1 - Đòi các đội quân của dòng họ Hatakeyama phải rút 
khỏi tỉnh Yamashiro. 

2 - Dài trả lại cho những chủ sở hữu tất cả những tài 
-ản đã bị giới quân nhân chiếm đoạt một cách phi pháp. 

3 - Đòi rút hết các trạm thu thuế đọc đường. 

Gần một tuần sau khi bức tối hậu thư này được công 
hỗ thi quân của hai chỉ họ Hatakeyama phải rút đi nơi 
khác. Một số chỉ huy sang lánh nạn ở tỉnh khác, riêng 
subai tự sát. 

Đầu năm 1466, ba mươi sáu người lãnh đạo hội nông dân 
-: Vamashiro tYamashiro-Ikki! họp lại với nhau ở đền Byòdò 
- In ở Uji, nơi đã từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử kể từ 
thời các nhiếp chính Fujiwara. Họ bầu ra một chính quyền 
lâm thời của tỉnh, hàng tháng thay phiên nhau điều hành 
chính quyền này. Dây là bước thắng lợi của những quân 
nhân và nông dân thể hiện ý chí quyết tâm của họ chống 
tại sự áp bức. Cũng cân nhớ ràng. mặc dầu chính quyền mới 
đứng về lợi ích của nông dân, song những người cầm đầu 
vẫn là tầng lớp quý tộc nhỏ ở địa phương. Họ liên minh với 
nông dân trong cuộc nổi dây nhưng sự liên minh của họ 
củng xuất phát từ lợi ích riêng. giúp họ chống lại những chỉ 
huy cảnh sát và các đại diện cảnh sát. 

Chính quyên lâm thời không chỉ là một sự sắp xếp tạm 
:shời. Nó tồn tại được đến 8 năm. Những người lãnh đạo họp 
nhau lại đều đán để thí hành luật pháp và những quy định 
mà hội đông họp ở đen Byòdò-Tn đã phê chuẩn: Nhưng sau 
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một số năm với chính quyền tự trị của nông dân, các viên 
chỉ huy cảnh sát và đồng bọn bát đâu phục hồi lại vai trò 
cũ, họ tranh thủ sự hợp tác của giới quý tộc nhỏ, bọn này 
chấp nhận làm đốc công và cơ khi làm cả chức phó tổng 
trấn tdaikan). 


3 - Kinh đô đổ nát 


Sau khi cuộc chiến tranh Onin kết thúc, kinh đô bị thiệt 
hại nàng nề cả về người và của. đến nỗi dân chúng chìm 
trong cảnh tuyệt vọng. nhất là khi chiến tranh và rối loạn 
vẫn còn tiếp tục diễn biến ở các tỉnh quê hương và yoto 
vẫn là trung tâm của bảo tố tàn phá cả nước. Sau khi quân 
lính rút đi hết năm 1477, ở kinh đô trộm cướp thả sức hoành 
hành, chức năng giữ gin an ninh trật tự của chính quyền 
Bakufu, trước hết là của cơ quan cảnh sát 5amurai - dokoro 
bị tê liệt. Họ bất lực đến nổi những kẻ trộm cướp gây rối, 
nhiều kẻ là thành viên của các băng đảng (ikki! đóng ở các 
tu viện hoặc đền đài lớn như Toji hoặc Gion vẫn đứng vững 
không bị xua đuổi. Khi đã chiếm các đền đài, tu viện, bọn 
đầu đảng trôm cướnp kéo chuông ngày đêm để uy hiếp những 
người dân giàu có. Khổ nhất không phải là giới quý tộc mà 
là những chủ hiệu cầm đồ hoạc chủ hiệu buôn. Các nhà buôn 
thường phải thường xuyên biểu qùa cáp. đô an đô uống cho 
những kẻ gây rôi để tránh bị tấn công, Một số nhà buôn 
khác làm hàng rào bảng tre, gỗ xung quanh nhà và đánh 
lại bọn cướp khi bị tấn công. Những cuộc ân cướp diễn ra 
giữa ban ngày. nếu là ban đếm chúng đôi đuộc sáng trưng, 
Nối chúng la chúng đột phá, Hầu hết các tại hơa trong thành 
phô là do bí đốt phá không phải do nhưng hàng đảng lớn 
mà còn do cá những tốp nhỏ bọn giết người cướp của, 


Tình hình nhiều loan và vô pháp luật kìn ra cả vùng ngoại 
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ö và dọc theo những con đường chính đi Otsu và Yamazaki. 

Dân chúng sống quen dần với những điều kiện khủng 
khiếp và họ cũng phải tìm cách giải trí cho khuây khỏa. Họ 
đi chơi về nông thôn, xem hội hoác đi hành hương đến Kamo 
hoạc Gion. Họ cũng cán răng chịu đựng, đóng góp để xây 
dựng lại những tòa nhà mới, kể cả cung điện Tsuchimikado 
mới và các nhiệm sở mới cho đại nguyên soái. (Tất nhiên 
là thuế má đóng góp cho việc xây dựng lại kinh đô còn bổ 
vào các tỉnh mạc dầu các tỉnh đóng góp ít hơn). Dân dà 
cuộc sống bỉnh thường ở thành phổ cũng được khôi phục lại. 
Các đường phố lớn như Sanjò và Shijò lại san sát các cửa 
hiệu. du khách lại đi lại rất đông. 

Sự thật là dân chúng bát đâu quen với hiểm nguy, họ 
tÌm cách vui với hiện tại chẳng cần nghỉ nhiều đến tương 
lai. Họ không đứng ngoài cuộc mà bát tay vào xây dựng trật 
tự mới trong thành phố, trở lại tỉnh trạng trước chiến tranh. 
Sau chiến tranh. chỉnh quyền Bakufu không làm được gì 
nếu không nhờ có sự đóng góp của nhân dân. Nhờ những 
nhà buôn và những chủ hiệu mà các khu phố lớn nhỏ của 
thành phố (Kanri-kyò và Shimo-Kyò được khôi phục lại trên 
cảnh hoang tàn. Một hình thức chính quyền tự quản tương 
tự cũng được tổ chức ở các thành phố khác để chống lại 
những lực lượng phá hoại luôn đe dọa đời sống dân chúng. 

Sự phục hồi lại đất nước đã chứng minh lòng dũng cảm 
và dức tính cần cù. sự chịu đựng bền bị của nhân dân. Cũng 
cân nói thêm ràng trong một nước mà nhà cửa xây dựng 
phân lớn bảng tre gỗ thì dễ bị phá trụi khi cố hỏa hoạn. 
nhưng cũng không mất nhiều thời gian lắm để làm lại. 

Giới quý tộc ở triều định thời kỳ đó cũng mất mát nhiều. 
Nhiêu gia định quý tộc nhỏ phải chạy về nông thôn lánh 
nạn và không thể trở về nữa vi tài sản đã bị phá hủy. Song 
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giới đại quý tộc lại cố gáng tiếp tục cuộc sống bình thường 
như trước, tuy có gặp khơ khăn lúc đầu. Hồi ký của một 
nhà văn là Sanjònishi Sanetaka đã mô tả quang cảnh đổi 
thay của đất nước trong những năm tư 1474 đến 1533, bốn 
năm trước khi ông mất. Sanetaka thấy có nhiều sự biến đổi 
lớn, tuy lúc đầu chậm chạp. Ông bàng lòng với cuộc sống 
thanh đạm, thu nhập không đều và không có gì day dứt với 
cảnh sống nghèo của những viên chức sống bằng đồng lương. 
Ông biết cách làm án để tìm những nguồn thu nhập mới. 
Giới quý tộc lãnh đạo, mặc dầu họ vẫn coi thường đám quân 
nhân nhưng vẫn khôn khéo sử dụng những kẻ nào thích 
quyền lực. Năm 1530 Sanetaka đã mang qùa biếu một người 
mà ông ta định sử dụng để vận động người này ra làm quản 
lý cho một trong số những thái ấp ở Sanyònishi. 

Sanetaka là một người học rộng và được triều đình cũng 
như phủ đại nguyên soái kính nể. Ông thường được đại 
nguyên soái mời đến đàm đạo văn chương, được đại nguyên 
soái nhờ chép hoặc đọc các bài vân - nhất là những tuyển 
tập thơ ca và những tập tranh minh họa như tập 
Ishiyamadera Engi Emaki. Ông củng được nhà vua tham 
khảo ý kiến về việc sưu tầm những sách quý. Các nhà sử 
học hiện đại của Nhật Bản nhờ ông mà có được bản sao đầy : 
đủ của tập Entairyaku. suýt nữa thi bị chỉnh chủ nhân của 
tập sách đó vứt bỏ. 

So với phân lớn đông nghiệp, Sanetaka vẫn ít khø khăn 
hơn. Trong nhật ký cúa mình ông cho rằng sự sụp đổ của 
triều đình không hẳn là do hậu quả cuộc chiến tranh Ònin 
và triêu đình tuy có khó khan về tài chính nhưng cũng 
không đến nỗi quả ngheo túng, cơ cực như người ta thường 
nghỉ. Chức nàng chủ trì các nghỉ lễ của nhà vua có giảm 


đi. nhưng nhà vua vẫn giư các nghỉ lễ truyền thống ở các 
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đền chùa và các tu viện củng như giữ các nghỉ lễ thường 
nhật ở trong cung. kể cả việc phong hàm phong tước trong 
triêu. Các nghỉ lễ mà giới quý tộc trong triều tham gia có 
tt đi, chỉ có độ non 100 người đủ tư cách tham dự, không 
cơ tính phô trương tốn kém. trừ một số trường hợp đạc biệt 
như lễ đăng quang, trước đây đối với những nghỉ lễ này, 
chính quyên Bakufu phải đạt ra những thứ thuế đặc biệt để 
cơ đủ tiên chỉ phí, 

Mạc dầu các nguồn của cải cơ bị cất xén đi nhiều, nhưng 
triều đình vẫn được giới quan chức và hào phú địa phương 
kính trọng. Ouchi Masahiro giầu lên nhờ buôn bán với nước 
ngoài, vẫn cố giữ nền ván hóa Kyvoto trong lãnh địa của 
mình và vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với kinh đô. Khi Òuchi 

-Yoshioki đưa vị đại nguyên soái lành nạn về Kyoto năm 
1508, ông ta vẫn lấy làm tự hào được ban thưởng phẩm cấp 
cao. đứng thứ tư ở triều dinh. 

Hồi ký của Sanetaka cũng có nơi đến sự tan rä dần dần 
của hệ thống thái ấp (shòen). Ông mô tả chỉ tiết những cố 
gắng của mình để có được thu nhập. Ông có thế mạnh hơn 
các điền chủ khác vi có quan hệ thân thiết với chính quyền 

_ Bakufu. Ông biết sử dụng tất cả ảnh hưởng của mình để cố 
được nguồn thu nhập nhất định, đến khoảng cuối đời hoạt 
động của mình. tức là khoảng nam 1530 tổng thu nhập của 
ông từ những thái ấp của động họ Sanyonishi cùng không 
được là hao nhưng ông vân lây làm sung sướng với khoản 
thu nhập khiêm tôn đơ, Ong còn đạc biệt vưi sướng vì có 
nguồn thu nhập thêm bằng tiền thù lao của hoàng gia 
thưởng công cho việc bán loại cây gai (karamushi) hoặc các 
loại cây có từ Trung Hoa nhưng được trồng ở tỉnh 
Yamashiro. 


Thu nhập thì ít nhưng đòi hỏi thì nhiều. Một ví dụ là 
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năm 1485 chính quyền Bakufu ra lệnh tuyển nhân lực để 
xây dựng các ngôi biệt thự ở chân núi Higashiyama của 
Yoshimasa - Sanetaka. sau khi tham khảo ý kiến của gia 
đỉnh Saionji là chủ thải ấp, đồng ý điều đi 110 nông dân đi 
làm việc này. Dây là một sự thiệt thời lớn vê nguồn nhân 
lực của thái ấp, mặc dâu chưa phải là gánh nặng không thể 
chịu nổi. Song đến 50 năm sau toàn bộ hệ thống thái Ấp ở 
trên bờ vực thảm của sự tan rã. 


4 - Các tỉnh sau cuộc chiến tranh Onin 


Trong cuộc chiến tranh Ônin, khi các thủ lĩnh quân sự 
miên Tây dốc lực ở Kvoto, họ đã để mất quyền kiểm soát 
lãnh thổ của mình, một nhần do sự mưu phản của những 
người dưới quyền và một phần do tướng Hosokawa đã lợi 
dụng thời cơ, khuấy động bạo loạn ngay trong hậu phương 
của địch thủ, nhất là trong lãnh địa của các tướng Yamaana, 
Ouchi và Shiba những địch thủ nguy hiểm nhất của ông ta. 
Những sư xúi giục bạo loạn đó chứng tỏ Hosokawa nắm rất 
vững xu thế chung ở các tỉnh. Ông không chịu để bị bao 
vậy ở Ryoto trong khí có nhiêu sự kiện quan trọng ở các 
tỉnh eø thế lợi dụng được để thoát khỏi bể tác. 

Ai cũng thấy cuộc chiến tranh Onin là tàn khốc và đẫm 
máu, nhưng lịch sử đã đánh giá quá cao tâm quan trọng 
của nó, có lẽ cùng bởi vị nó chứa đựng nhiều bị kịch. Nó 
xây ra ngay ở kinh đẻ, uy hiếp trực tiếp những người trong 
hoàng gia và trong tướng phủ của đại nguyên soái. Nó không 
phải là ngoại lệ ở chỗ giông như tất cả các cuộc chiến tranh 
khác trong thể ký thư XV. nguyên nhân đầu tiên của nó là 
sự xung đột giửa hai gia định lớn thuộc giới quân nhân chứ 
không phải do đãi nước bị lãm nguy. 


Song củng khóng phải vị thế mà vội khái quát rằng 
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những cuộc chiến tranh có tỉnh chất dòng họ riêng biệt đó 
đã trở thành cuột chiến tranh toàn quốc kéo dài hàng thế 
kỷ hoặc hơn thế. Những dấu hiệu đầu tiên của hậu quả gây 
rối loạn là dễ thấy sau những nưu đô của tướng Hosokawa 
khuấy động sự nổi loạn ở miên Tây Nhật Bản. Việc tướng 
Ouchi Masahiro kéo quân vẽ kinh đõ năm 1468 là một đòn 
nặng đánh vào Hosokawa , khiến cho ông này phải gấp rút 
kích động sự phản loạn ở hậu phương của tướng Òuchi ở 
miền Tây, trong thời gian Ouchi vắng mặt. Dó không phải 
là việc dễ dàng nhưng may thay cho tướng Hosokawa vào 
thời kỳ đó cũng đúng là lúc mà các tướng lĩnh thuộc hạ của 
Òuchi, lợi dụng thời gian váng mạt của ông này. có âm mưu 
làm phản. Những kẻ làm phản lại liên minh được với một 
số thủ lĩnh quân sự ở miền Kyùshù vốn trước đây bị tướng 
Ouchi đánh bại. Chính quyên Bakufu đuối sức ép của tướng 
Hosokawa đã ra lệnh cho tướng Shimazu liên mình với các 
thủ lĩnh quân sự để chống lại Òuchi và hứa sẽ cát đất 
thưởng cho họ nếu thắng lợi. 

Những mưu đồ nơi trên không thành công song đầu sao 
đã giáng một đòn nặng làm tan rã phe cánh của tướng Ouchi 
và tỉnh hình rác rối ở các tỉnh miền Tây đã gây khó khăn 
rất nhiều cho đội quân miền Tây đang đánh nhau ở Kyoto. 

Sự phản loạn và chống phản loạn lan rộng ra cả nước lôi 
cuôn hầu hết các gia đình quân nhân vào cuộc. Tình hình 
hết sức phức tạp khi đánh giá những cuộc dụng độ. những 
trận đánh, những sự liên mình để khỏi có sự lúng túng và 
nhầm lần trong khi phân tích. Ò đây người ta chỉ cần biết 
đến tên tuôi của những tướng tháng trận và lãnh địa của 
họ. Cũng cân nhớ rằng không có mối liên quan trực tiếp 
giữa cuộc chiến tranh Onin với nhiều cuộc chiến tranh cục 
bộ ở*miền Tây Nhật Bản và ở Kanto. Một số cuộc chiến 
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tranh cục bộ đã xảy ra trước cả cuộc chiến tranh Onin. nhiều 
cuộc chiến tranh lại kéo dài hơn đương nhiên cuộc chiến 
tranh Onin cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp của thời gian 
diễn ra và quy mô của các cuộc chiến tranh cục bộ đó ở 
miền Tây. 


5 - Chiến tranh ở Kantò. 


Cần nhớ lại rằng chức tổng trấn Kantò (KantòKubòi đã 
bị xóa bỏ vào năm 1439. khi Ashikaga Mochiuji bị thất trận 
và bị chết. Gia đỉnh Ủyesugi thông gia với gia đình Ashikaga, 
điều hành mọi việc ở Kamakura cho đến năm 1449, khi 
Ashikaga Shigeuji được phong làm phó đại nguyên soái. 

Shigeuji có ý đồ làm phản, định mưu sát Uyesugi. Cả gia 
đình Ủyesugi căm tức về sự phản bội đó đánh đuổi Shigeuji 
ra khỏi Kamakura. Sau một số năm đánh nhau, Uygeuji đề 
nghị với Kyoto cử một người thay thế Shigeuji. Dẽề nghị này 
được chấp thuận và năm 1459. đại nguyên soái Yoshimasa 
cử em trai mình là Masatomo đến Kamakura. Song những 
người thuộc cánh Shigeuji không để cho Masatomo giư chức 
vụ này, như thế là mặc nhiên ở miền Đông có hai người đại 
diện cho đại nguyên soái. 

Trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, chẳng ai thực sự có 
quyền lực. Shigeuji đóng ở một địa điểm chật hẹp có tên là 
Eoga ở Shimotsuke, trong khi đó Masatomo cùng đoàn tuy 
tùng đáng ở Horigoye ở Ilzu. Cả hai người đều xưng là tổng 
trấn, người làm tổng trăn Koga và người làm tổng trấn 
Horigoye. Họ không có thực quyền gi nhưng được nhấc đến 
ở đây, vi trong cuộc xung đột có tỉnh bè phải những năm 
sau đó, cả hai đều nhân danh là đại diện của đại nguyên 
soái Ashikaga trong cuộc đấu tranh. 


Chính quyền Kantò lại một lần nữa nằm trong tay gia 
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đình Ủyesugi có thế lực rất mạnh. Gia đình này phát triển 
thành ba nhánh, mỗi nhánh iấy tên nơi họ sinh sống là 
Inukake. Yamanouchi và Ògigayatsu. Ba nhánh này mâu 
thuẫn sâu sắc với nhau, dẫn đến cuộc chiến tranh nồi da 
nấu thịt, kéo đài khoảng 25 năm và chấm đứt vào năm 1477 
thời kỳ cuối cuộc chiến tranh Onin.. ` 

Ò đây không cần nơi tỷ mỷ đến cuộc xung đột đẫm máu, ˆ 
chỉ cần đẫn ra một tỉnh tiết đáng lưu ý, chứng minh cho 
mật yếu cơ bản của những gia đình quân nhân đó khí họ 
kiêu hãnh đến mù quáng và tự hủy diệt vì tham vọng: 

Chi họ Yamianouchi chiếm pháo đài Kawagoye ở Musashi 
và chỉ họ Ogigayatsu ở vị trí đối địch tại Shirai ở Shimosa.` 


Quân của Ogigayatsu ít hơn về số lượng nhưng nhờ có sự. Ẳ 


cố gắng của một thuộc tướng nên số quân tàng lên nhanh : 
và sử dụng được một địa điểm chiến đấu mới vững chác. 
Thuộc tướng đó tên là Ôta Dòkan và địa điểm chiến đấu 
vững chác đó do người ấy xây dựng ở Yedo. 

Dòkan là một con người phi thường. Ông là một viên ˆ 
tướng giỏi có cái nhìn nhanh nhạy về địa hình chiến đấu. 
Ông thấy ràng pháo đài ở Kawatoge không được bảo vệ tốt 
dọc theo đường Tonegawa nên quyết định phải xây một pháo 
đài khác bổ sung. Việc xây pháo đài mới được tiến hành 
_trong hai năn 1456-1457 và là một thành tựu kỳ điệu. Dó 
là một bức thành có ba lớp xây hình tròn, tất cả đều được 
che kín bàng tường đá, cao 150 phít. (Khoảng 4,5m) chưng 
quanh có hào sâu. Bản doanh của Dòkan đóng ở giữa, có 
những phòng ngăn rất đẹp nơi ông thường hợp với các bạn - 
thơ hoặc tổ chức các cuộc giải trí thanh cao khác. Dòkan là 
một viên tướng nhưng lại có năng khiếu cảm thụ vàn học 
tỉnh tế. 


Uyesugi Sadamasa và các thủ linh Ògigayateu chịu ơn 
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nhiều viên thuộc tướng trưng thành này. Song trong thời 
buổi người ta thường lấy sự giết chóc làm giải pháp tối ưu. 
chỉ vÌ một tin đồn sai lệch do một kẻ hầu cận nơi đến tai, 
Sadamasa đã giết Dàòkan. Hành động tần bao đó xảy ra năm, 
1485, sau những năm mà Dòkan đã đem hết sức mỉnh tận 
tụy phục vụ chủ. 

Những cuộc xung đột liên miên trong thời kỳ này như là 
công việc chính của đám thủ lĩnh quân sự chỉ biết có tàn 
sát. 

Tuy thế những người đứng đầu dòng họ Ùyesugi, mặc 
dầu xuất thân từ một gia đỉnh hiếu chiến, nhưng lại là 
những người có học. Gia đỉnh này trọng việc học, nhất là 
Uyesugi Norizane đã từng là đại diện cho phó đại nguyên 
soái Kantò năm 1440. Ông ta có những đức tính của một 
chính khách và đã luôn cố gáng để giữ hòa khí giữa Kyoto 
và Kamkura. Ông ta đồng thời là môt học giả đã góp phần 
phục hồi lại trường Dại học Ashikaga và cung cấp cho trường 
này cả một thư viện với nhiều sách quý. Những người đương 
thời tỏ ra rất kính trọng ông. 

Trong họ này, ngay Uyesugi Sadamasa tuy như ta biết 
đã có hành động tàn bạo, nhưng trong tính cách cùng cơ 
những nét để mến. Ông này thấy Tomonaga, con trai mình 
không muốn kế nghiệp cha chị thích sống cuộc sống buông 
thả, hưởng lạc. Lo láng cho tương lai của gia đình mình 
trong thời đại mà con người chỉ tịm cách chém giết nhau 
ông đã viết một cuốn sách nơi lên những ý nghĩ của mình 
vẽ nghĩa vụ của người quản nhân. Dây là một cuốn sách có 
những tư tưởng đúng đắn. được đánh giá cao và sau này đã 
được dùng làm sách giáo khoa cho trẻ con học tập. 

Trong thời đại Sadamasa cầm quyền, sau khi cuộc chiến 
tranh Onin kết thúc năm 1477 rất H nơi thuộc các tỉnh 
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miền Đông có hòa bình. Sự chia rẽ của dòng họ Uyesugi, 
dẫn tới chia làm hai phe sau khi thủ linh chỉ hợ Inukake 
chết đối địch nhau và đánh nhau ác liệt năm 1488 không 
phân tháng bại. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này 
đã lôi cuốn nhiều người vào cuộc và sau một cuộc ngừng 
chiến, lại bùng lên ở quy mô lớn một ít năm sau, vào cuối 
thế kỷ. 

Khoảng nam 1500, chỉ họ Ogigayatsu suy yếu, nhưng 
chiến tranh vẫn tiếp diễn cho đến năm 1505. Vào năm này 
họ bị các lực lượng phái Yamanouchi, được sự giúp sức của 
một người trong họ Ủyesugi tên là Pusayoski đánh bại. 
Fusayoshi là chỉ huy cảnh sát ở Echigo. Các lực lượng Echigo 
do một viên tướng là phó chỉ huy cảnh sát đứng đầu. Người 
này tên là Nagao Tamekage nắm trong tay tương lai của 
dòng họ Dyesugi ở Kamakura. Tamekage là một quân nhân 
mới phất lên. Thời kỳ này những người phất lên không nhiều 
lắm vi hầu hết các gia đình phong kiến đều bị lôi cuốn vào 
các cuộc đấu đá chém giết lẫn nhau. Nhiều khi do sự xúi 
giục của những kẻ hầu cận muốn thừa cơ đục nước béo cô. 
Tametage có những lợi ích chung và riêng khi thị hành 
quyền lực. 

Ông ta là đại diện cho lớp quân nhân mới, có khả năng 
thay thế các chỉ huy cảnh sát và các quan chức cấp cao khác 
trước đây được gia đình Ashikaga, kể cả các đảng nguyên 
soái ở Kamakura nâng đỡ. 

Tamekage bất hòa với Fusayoshi, đánh lại ông này năm 
1507, được nhiều người ủng hộ. Pusavoshi bị đánh bại và bị 
giết. Pusayoshi trước đây được Uyesugi Akisada cử làm chỉ 
huy cảnh sát ở Echigo và Tamekage lại được chính quyền 
Bakufu cử làm phố cho Pusayochi. Tamekage mạnh lên đối 
đâu cả với Akisada và đánh bại ông này trong trận đánh ở 
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Echigo nam 1510. Tamekage được sự ủng hộ của một quân 
nhân khác là Hojò 5bun một người mới đến định cư và đã 
nắm quyền lực ở Kantò trong một số năm. Tamekage và 
3òun cơ nhiều quyền lợi giống nhau, do đó Sòun cam kết 
_ đánh lại những kẻ nào tấn công Tamekage. Dã từ lâu 
Tamekage tìm cách lấn át thế lực của Uyesugi ở miền Kantò 
và quyết tâm lật đổ gia đình đầy quyền lực này. 

Sòun là một người thành thạo và cố nhiều tham vọng 
hơn Nagao Tamekage nhiều. Không ai biết chính xác nguồn 
gốc ông ta ở đâu kể cả tên thật và ngày sinh của ông ta. 
Chỉ đoán ràng ông ta là người sinh ở Ise, đến Suruga vào 
khoảng năm 1475, làm việc với Imagawa là chỉ huy cảnh 
sát ở tỉnh này. Lúc đơ ông ta lấy biệt hiệu là lse Shíinkurò. 
_ Ông ta được ưu ái vì đã giúp nhà cầm quyền dẹp các cuộc 
nổi loạn ở trong vùng dần dà ông trở thành một thủ lĩnh 
- độc lập, được một số quân nhân đi theo, họ thích tính cách 
và phục tài quân sự của ông. ' 

Có nhiều tham vọng lớn, ông để mát tới tỉnh lzu, xem 
xét kỹ lưỡng những sự kiện xảy ra ở Horigoye, nơi mà tổng 
trấn Kanto Ashikagn Masatomo đang nắm quyền một cách 
lỏng léo. Masatomo mất năm 1491, người con trai là 
Chachamaru lên tay. Việc bổ nhiệm này dân tới sự chia rẽ 
và xung đột vũ trang tạo cơ cho Sòun can thiệp. Ông ta có 
đủ sức làm việc này và đã đánh chiếm được Horigoye sau 
khi Hasatomo chết không lâu. Cậu thanh niên Chachamaru 
bị bà gì ghé giam lỏng trong một phòng nhỏ song đã chống 
lai và giết chết bà ta rồi tự sát.. 

Ise SHinkurà tháng thế. làm chủ cả tỉnh lzu. Đến lúc này 
õng mới mang họ Hojo, coi mình như cố quan hệ họ hàng 
với các Nhiếp chính Hòio trước đây cũng có nguồn gốc từ 
lzư và thuộc dòng đôi phái Taira. Ông ta tự cho mình có 
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sứ mệnh thay thế phải Ashikaga cũng như họ FlĨòjo trước 
đây đã thay thế các đại nguyên soái Minamoto, phục hôi lại 
thể chế Taira. Kem với họ Hòjò ông lấy tên Phật là Soun 
hoạc còn gọi là 3ðzui và từ đầu thể kỷ thứ XVI ông có tên 
là Hòjò Sòun. 
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Những thành trí của phái Hò/ò năm 1550 
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Khi đã có chỗ đứng vững vàng ông cho xây dựng một 
pháo đài ở Nirayama thuộc Ìzu rồi tìm hiểu tỉnh hình các 
tỉnh khác. Điều đó nơi lên rằng để bảo vệ vị trí của mình 
ở lzu, ông cần xây dựng một căn cứ chiến lược ở Odowara 
một thị trấn trên đường quốc lộ nhìn ra miên Tây qua eo 
biển Hakone và nhìn sang miền Dòng qua đường bờ biển 
chạy qua Kamakura, Lúc đó thành Odowara do một tướng 
trẻ tên là Omori đóng giữ, kế nghiệp cha. Sòin kết bạn với 
Òmori. Một hôm ông ta xin phép vào lãnh địa của Òmori 
để đi sản giải trí. Khi được phép, Sòun và đồng bọn cải trang ˆ` 
làm đoàn đi sản, khi lọt được vào thành đã tàn sát tất cẢ 
và chiếm thành. Bàng thủ đoạn tàn bạo và xảo trá đó, 5òun 
trở thành người làm chủ miền Ïzu và một bộ phận nhía Nam 
Sagami. 

Sòun còn bành trướng phạm vỉ ảnh hưởng vẽ miền Đông 
theo hướng vịnh Yedo và miền Bác đến Musashi để chống 
lại những cuộc nổi loạn từ phía Bác. Ông đã tháng lợi trong 
một loạt trận chiến trong hơn 20 năm. Ông chiếm cứ thành 
Odawara năm 1494 và đến năm 1516 thi nghiễm nhiên trở 
thành người chủ của cả miền 5agami. 

Nagao Tamekage đánh đuổi được Uyesugi đã giúp cho 
Sòun có thể chiến tháng hoàn toàn ở Sagami năm 1518. 

Sòun mất ở pháo đài Nirayama năm 1519, người con trai 
là Ujitsuna lên thay. Năm 1524 Ujitsuna dẫn một đạo quân 
lớn tiến vào Musashi đánh pháo đài Yedo. Lúc đó quân của 
hai chỉ họ Lyesugi liên kết với nhau ngàn cuộc tiến quản 
của Ujitsuna Ulitsuna vội vào Aluseshi đánh bại một đạo 
quân của ho yesugi ở Takanawa và đạo quân kia ở pháo 
đài Yedo. Ong ta củng cô lực lượng ở ÀAlusashi, đóng quân 
dọc theo con đường từ Yedo theo bờ sông Sumida. Ông tăng 
cường phòng thủ ở pháo đài Eawagove kiểm soát con đường 
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từ Bchigo ngan chạn bước tiến của đối phương từ phia Bắc. 
Như vậy nếu quân đôi phương có tiến đến Yedo và bờ sông 
Sumida thì sẽ bị quân từ pháo đài Kawagoye ngăn chặn. 

Năm 1539 Uiitsuna đánh bại và giết chết tổng trấn Koga 
là Yoshiaki buộc phái Satomi ở tỉnh Awa đầu hàng, thực 
hiện ý đồ của Sòun trước kia. Song thắng lợi của ông ở 
Kawagoge chưa triệt để. Quân của dòng họ Ủyesugi vẫn cố 
gắng chiếm lại miền đất đã mất và mặc đầu Ujitsuna gây 
sức ép mạnh mẽ, họ vẫn chiến đấu ngoan cường. 

Yjitsuna mất năm 1541, người con trai là Ujiyasu lên 
thay. Ujiyasu tiếp tục dồn sức hoàn thành ý đồ của ông nội 
trước đây là Sòun, làm chủ miền Kantò. Dến lúc này, hai 
chị họ Uyesugi thấy cần phải thống nhất lại với nhau thi 
mới sống được. Họ giương ngọn cờ ủng hộ tổng trấn Koga 
lấy lại miền Musashi. 

Quân của hai chỉ họ Uyesugi cùng tấn công Kawagove 
năm 1542 được sự giúp sức của quân miên Koga. U]iyasu 
vội tăng cường quân lực đánh lại quân địch ở phía ngoài 
Kawagoye. Quân của pháo đài Kawagoye đên ấy cũng xông 
ra tham chiến. Kết quả là toàn bộ hai cánh quân của họ 
Ủyesugi và quân miền Koga đều bị đánh tan. Trận đánh 
diễn ra ban đêm rất ác liệt đã được ghi lại trong biên niên 
sử quân sự của Nhật Bản. Từ thời gian đđ Go-Hòjò tức là 
phái hậu Hòjò như người ta thường gọi. đạt được hết thắng 
lợi này đến tháng lợi khác và làm sụp đổ hoàn toàn thế lực 
của dòng họ yesugi. Cho đến năm 1560 thì hầu hết những 
kẻ thù của họ jiyasu đêu bị đánh tan tác hoạc bị tiêu diệt. 
Phần lớn giới quân nhân có thế lực ở các tỉnh khác miền 
Đông đều đi theo Uiyasu. 

Các chỉ họ Ủyesugi và tổng trấn Kubo bị giết hoặc bị đi 

đầy hãu hết. Chỉ còn lại một người tên là yesugi Norimasa. 
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ông này trốn thoát sang Echigo. xin Nagao Terutora là con 
trai của Nagao Tamekage che chủ. Nagao Tamekage năm 
lỗ10 đã dược Sòun giúp đỡ. Terutora chấp nhận sự đâu 
hàng của Norimasa, thừa nhận Norimasa là dòng dõi còn 
lại của họ yesugi; đát cho tên khác là Uyesugi Kenshin và 
coi ông này là tống trấn hợp pháp miên Kantò. Tên tuổi 
của öng này nổi tiếng trong lịch sử quân sự Nhật Bản vì đã 
cơ nhiêu cuộc xung đột với một gương mạt hiếu chiến khác 
là Takeda Shingen ở tình Kai. Cả hai người này hình như 
gập nhau vị đêu hiệu chiến. Họ đánh nhau nhiêu lần ở miễn 
Kawannakajima một nơi có vị tr! chiến lược quan trọng nàm 
ä đạy tam giác là giao điểm của miễn Saigawa và miền 
Chikumagawa hiểm trở ở Shinano. Lịch sử đã ghi chép tỷ 
mỹ trận đánh giữa hai bên năm 155ã và năm 15641 và nhiều 
trân đánh khác. 

Keusin cơ nhiêu trận tân công vào quân Hòjò trên lãnh 
thổ cúa họ. Trận đầu tiên vào nam 1560 khi ông ta đến 
miễn Mikuni-Toge, sau đơ kéo quân dọc theo Tonegawa 
quay sang Dmiavabasi tnay là Mavebasi! tân công chớp 
nhoáng vùng Odowara. Không cø hậu phương vững ông tà 
ngừng tân công song cùng buộc các tưởng Hòjo phải phòng 
bị cân mật. 

Tàn quân của Uyesugi theo vẻ với Renin ở Rotsuke 
Trong khi Eenshin còn bản trong cuộc chiến thì Takeda 
Shingen lợi dụng lúc ông vắng mạt tiến đánh EKotsuke vị 
Musashi. Tên đó đến với Kenshin và ông quyết định mở cuộc: 
chiến thứ hai vào nam 1561. song không đến gần dược miền 
Cmayabashi và phải quay vé. 

Chỉ tiết vẽ những cuốc tiến công của Kenshin không quan 
trọng. Điều quan trọng là nó nơi lên những nguyên tác chiến 
lược mà Sòun và những người kế nghiệp ông theo đuôi 
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Ujiyasu trả thù bằng cách tấn công những bạn bè của 
Kenshin ở gần và kết liên với những kẻ thù của Kenshin ở 
xa. Ông ta còn tiến hành những hành động trừng phạt gia 
đỉnh 8atake ở Hitachi và cho quân đánh phá tỉnh Echigo 
của Kenshin và các vùng lân cận. Ông ta còn ủng hộ môn 
phái Phật giáo Ikko ở tỉnh Kaga nằm giữa tỉnh Echizen và 
Echigo. Những bức thư Yjiyasu viết cho môn phái Phật giáo 
ở Kaga (Honseiji) năm 1561 và năm 1562 còn được giữ lại, 
chứng tỏ ràng öng rất am hiểu về ảnh hưởng chính trị của 
giáo phái này. Ông nói rằng sẽ tham khảo ý kiến của các 
bạn đồng ngủ ở các nơi khác để tỉm cách tấn công Kenshin 
và mở rộng phạm vi quyền lực của mình. : 

Sự phát triển của mỏn phái Phật giáo Ekko là một hiện 
tượng đặc biệt trong lịch sử tôn giáo ở Nhật Bản. Môn phái 
này lấy kính Adi-đã làm giáo lý. Dức Phật À-di-đà còn gọi 
là Nembutsu hay đức Phật Shinran vào những năm 1173- 
1262 tập hợp những tín đồ chủ trương không cần tu viện. 
Dến thế kỷ thứ XV (1415-1499) môn phái này đứng đầu là 
vị đại đức thiên tài Rennyo (1415-1499). 

Những quan điểm không chính thống của Rennyo thế hiện 
bằng lời nơi và việc làm khi ông ta là giáo chủ của phái 
Honganji ở Kyoto có ngôi đền chính của môn phái này ở 
đây, đã gây bất bình cho những nhà sư ở Renryakuji đến 
nỗi năm 1465 ho đốt nhà ông ta. Cuộc sống của ông ta cũng 
bị đe dọa. ông phải trốn tránh kháp nơi và đi đến đâu vẫn 
tiếp tục thuyết giáo. Năm 1471 ông định cư ở một nơi có 
tên là Yoshizaki. xây một ngôi đèn và có nhiều tin đồ quây 
quần chung quanh. chủ yếu là tâng lớp nông dân. Môn phái 
Phật giáo này phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng lớn ở 
các tỉnh miền Bác. đặc biệt là ở Echizen và ở vùng Kaga. 
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Các tín đồ giáo phái này bất bình về sự can thiệp của các 
giới chức quân sự và dân sự đã liên kết với nhau chống lại 
sự kiểm soát của họ. Ò Kaga họ đã nổi dậy khoảng năm 
1486. đánh đuổi viên chỉ huy cảnh sát Togashi vốn đang 
thống trị cả tỉnh. Đội quân tu hành mạnh đến nỗi Togashi 
phải cầu cứu chính quyền Bakufu cho lực lượng đến đàn áp. 
Song họ đánh bại cả đội quân do tướng Àsakura ở Echizen 
- một con người khét tiếng tàn ác - cử đến đàn áp họ. 
Togashi chạy trốn và tự sát ở Etchù. Giáo chủ môn phái 
IKKÒ cầm quyền ở Eaga cho đến năm 1576 bị lật để bởi 
những người cầm đầu của một xã hội quản nhân mới lên. 


* 


6 - Sự tự trị của các tỉnh. 

Những cuộc chiến tranh liên miên đã khiến ta có cảm 
tưởng rằng vào cuối thể kỷ thứ XII, cả đất nước rơi vào tình 
trạng hỗn loạn, không thể có đất cho ngành nghề phát triển. 
Song không hẳn là như vậy. Đúng là đã có nhiều sự mất 
mát lớn về người và của, có khi nhiều hơn là ta tưởng vì 
không biết bao nhiêu là tai họa, chết trận. chết dịch, chết 
đới. Chết dịch. chết đới nhiều khi còn gây mất mặt nhiều 
hơn là chết trân, Song phải nói cũng có nhiều mặt tiến hộ. 

Quân lính cần cơ lương thực và những điên chủ lớn hay 
nhỏ. dẫu là một số đã có cuộc sống ở thành thị, nhưng về 
eg bản vẫn là một xã hội nông nghiệp và thấy rẻ tầm quan 
trọng của nông nghiệp. Thật vậy. nhin chung tầng lớp quân 
sự, từ những quan chức cao cấp nắm giữ một tính đến người 
dưới chỉ có mấy acres đất, đều thấy rõ rằng chiếm nhiều 
đất không quan trọng bằng tảng được diện tích canh tác để 
đẩy mạnh trông trọt và phát triển công nghệ. 

Han thế nữa, những điền chủ đã thoát khỏi sự kiểm soát 


của chính quyền Bakufu đếu thấy rằng nếu họ thật sự muốn 
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độc lập, họ phải biết quản lý tốt nhân tài vật lực của mình. 
Họ phải hoàn chỉnh việc quản lý lãnh thổ của mình cải thiện 
cuộc sống cho nhân dân và trước hết phải Ìo cải tiến phương 
pháp nông nghiệp và công nghiệp. Ó nhiều nơi họ đã có 
những thành đạt kỳ diệu tất nhiên không phải lúc nào cũng 
vì lợi Íích của nông dân. 

Một số gia đình mới nổi lên có những bước thịnh đạt 
đáng kể. Họ từ những nguồn gốc khác nhau, nói chung đều 
xuất phát từ những thuộc hạ của các gia đỉnh lớn. Cũng có 
một số là những điên chủ nhỏ hoặc là quý tộc nông thôn, 
hoạc sống riêng biệt. hoặc đã có sự liên kết làm ăn với nhau. 
Một số đạt đến đỉnh cao của sự giàu có vì do được bổ nhiệm 
vào những chức vụ hàng đầu như chỉ huy cảnh sát một tỉnh 
hoặc nhiều tỉnh, do được thưởng công hoạc do được các đại 
nguyên soái Ashikaga mua chuộc. 

Cho nên trong những năm cuối của thế kỷ thứ XV và 
đầu thế kỷ thứ XVI đã hình thành một sự phân chia lại 
quyền lực trong phạm vi cả nước. Có những quan chức hàng 
đầu là những người làm chủ một vùng lãnh thổ gồm một 
hoặc nhiều tỉnh. Có khoảng 200 hoặc 300 điền chủ loại nhỏ 
hơn chiếm những miền đất không lớn lắm, nhưng trong khi 
có biến có thể trở thành những bạn đồng minh quan trọng 
hoặc những kẻ thù nguy hiểm. Hầu hết loại này ít nhiều 
đều phụ thuộc vào thế lực của các chúa đất lớn các "daimyo”. 

Cũng khơ cố một bức tranh tổng thể và chính xác về sự 
phân chìa quyền lực sau cuộc chiến tranh Ônin. bởi vì đã 
cơ những sự biến động lớn lao và thường xuyên nhiêu nãm 
trước khi tình hình ổn định. Song cơ thể thấy từ sau năm 
1500 sự phân chia quyền lực của các thủ lĩnh quân sự có 
tiếng tăm lớn như sau: 


Cúc tỉnh miền Bác có: Yukl, Nambu., Date. Ashina 
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Các tỉnh miền đông cơ: Hojò, Satomi 

Miền biển phía đông có: Imagawa 

Các tỉnh tây bác cơ: Uyesugi, Takeda. Asakura, Saitò 

Các tỉnh gần kinh đô có: Hosokawa. 

Các tỉnh miền tây có: Ouchi, Mori, Amako, Yamana. 
Ukita 

Ó Kyùshu có: Ryuzòzi, Arima, Ômura, Òtomo, Shimazu. 

Có một số những gia đỉnh quản nhân nhỏ hơn cũng phất 
lên, song tỉnh hình biến động nhanh. khó kể ra hết được. 
Người ta đoán rằng vào năm 1500 ít nhất số này cớ tới 300. 
Khi tỉnh hình được ổn định vào thế kỷ thứ XVII có khoảng 
100 đại điền chủ cỡ lớn, thu nhập lên tới 50.000 koku thúc 
mỗi năm. Sử sách ghỉ vào năm 1614 có ngớt hai trăm đại 
điền chủ hoặc lãnh chúa thu nhập lên tới 10.000 koku thóc 
mỗi năm hoặc hơn thế. (Theo Daimyò Ichiran trong sách: 
Dokushi Biyò). Mối koku bàng 39,7033 ga lông, bằng 180,25 
lít). . 
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CHƯNG XV 


SENGOKU - ĐAIMYÒ, CÁC NHÀ QUÝ TỘC 
CỦA CUỘC NỘI CHIẾN. 


1 - Asakura Toshikage 

Trong lịch sử chính trị của kỷ nguyên các đại nguyên 
soái Muromachi, sự kiện lớn nhất là sự nổi lên của một giai 
cấp thống trị mới, gồm những quân nhân có nguồn gốc bình 
dân, nhưng đã đứng lên dùng vũ lực hoặc đe dọa lật để các 
quan chức cấp cao ở tỉnh vốn được chính quyền Bakufu bổ 
nhiệm trước đây. Họ đã tịch thu hầu hết những tài sản công 
và tư ở quy mô rộng và trở thành những người cầm quyền 
độc lập trong những miền đất rộng có khi là cả một tỉnh, 
có khi rộng hơn. Sự nổi dậy của họ đồng thời cũng là sự 
suy tàn của chính quyền dân sự. 

Để có thể hiểu rõ những sự biến động to lớn thời bấy 
giờ, hãy thử nghiên cứu kỹ quá trình thành đạt của một 
người trong tầng lớp quân nhân đơ, từ đấy suy ra cả một 
giai cấp. Một trong những người tiêu biểu nhất là Asakura 
Toshikage 1428-1481) hoạt động ở vùng Echizen, chẳng 
liên quan và chịu ảnh hưởng gì lắm của những biến động ở 
kinh đô và các tỉnh lân cận. 

Asakura xuất thân từ một gia đình đã nhiều đời làm 
thuộc hạ cho nhà đại quý tộc Shiba. Thời trẻ ông đã nổi 
tiếng là thông mình và cơ tài về quân sự. Năm 1453, khi . 
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hai chỉ họ của nhà Shiba ở Echizen có mối hân thù với nhau 
sâu sắc, chính quyền Bakufu ngầm giao cho ông nhiệm vụ 
phải đẹp yên sự xung đột này, nếu cần cơ thể dùng cả vũ 
lực. Asakura đã chiến đấu nhiều năm đứng về cánh của 
Shiba Yoshikado. tÔng này về sau trở thành tổng trấn 
Kyoto. năm 1467, nhưng chỉ một năm sau lại bị mất chức). 
Đến năm 1459, 


Yoshikado thắng thế, trở thành thủ linh mới của họ Shiba 
và Asakura nhận chức vụ phó chỉ huy cảnh sát. 

Ö vị trí của mình, ông trở nên giàu cơ nhanh chóng bàng 
cách tước đoạt những thái ấp trong vùng. đạc biệt là những 
thái ấp của tu viên Kòfukuji ở Nara. Năm 1466 ông ta lại 
tước đoạt số tài sản cuối cùng của nhà quý tộc nổi tiếng ở 
Echizen là Ichijò Kanera. Song nông dân trong thái ấp này 
đã nổi đậy đánh đuổi người của Asakura. Nông dân vẫn nghỉ 
rằng thà dưới quyền của các nhà quý tộc còn hơn ở dưới 
quyền bọn quân nhân. 

Sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Ònin tạo cơ hội cho 
Asakura làm giàu thêm, bởi vì cả hai đội quân miền Đông 
và miên Tây đêu muốn tranh thủ sự ủng hộ của ông ta, lôi 
kéo ông ta về phía mình do đố ông ta chàng sợ gì ai nữa. 
Đến năm 1471, khi cuộc chiến tranh đạt tới mức quyết liệt 
nhất, Asakura tuyên bố cắt đứt sự ràng buộc đối với dòng 
họ Shiba và từ nay về sau chỉ biết có phụng sự đại nguyên 
soái. Do đó ông ta đến với quân đội miên Đông và trở thành 
một tướng chị huy của Yoshimasa ở Echizen. Trước sự kiện 
mày một nhà tu hành nổi tiếng đã nhận xét về nhẩm chất. 
đạo đức của Asakura như sau: "Phương châm xử thể của 
bọn quân nhân là như vậy. Ngày nay họ có thể làm những 
việc mà từ xưa đến nay không ai dám làm như vậy". 


Đến cuối năm 1471, Asakura nắm quyên chỉ huy cảnh 
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sát ở Echizen. Ông ta tuyên bố sẽ tịch thu tất cả các thái 
ấp trong tỉnh này. Ông chuyển đến ở pháo đài mới, mặc 
phẩm phục triều đình và cư xử như thể mình là một nhà 
quý tộc lớn. Ông lấn át cả những thủ lĩnh quân sự địa 
phương khiến cho họ bất bình nổi dậy chống lại ông. Tỉnh 
hình đó khiến cho những chủ thái ấp hả hê, song cũng chẳng 
tác động gì được đến Asakura. Nam 1472 Asakura bị gia 
đỉnh họ Kai đánh (họ Kai vốn cũng là thuộc họ của nhà 
Shiba!. Quân hai bên đánh nhau ác liệt và kéo dài nhưng 
khoảng cuối năm 1472 Asakura đốc toàn lực tấn công của 
họ Kai và đánh tan bọn này. Một số chỉ huy của họ Kai giết 
lẫn nhau số khác chạy vào Kaga, Asakura trở thành người 
chủ của cả miền Echizen. Quy mô cuộc chiến giữa hai bên 
cũng nhỏ, lực lượng của Asakura không quá 7000 quân (con 
số này có thể tin cậy được, vì dân cư của tỉnh này không 
đông lám!. 

Loại trừ được địch thủ chính rồi, Asakura cả trên thực 
tế lẫn trên danh nghia trở thành chỉ huy cảnh sát. Ông ta 
lợi dụng quyền thế, chiếm dần đất đai của các tu viện giàu 
có và các nhà quý tộc trong vùng, cuối cùng chiếm gần hết 
tài sản của họ. Sau khi chiến thắng không lâu, ông ta đã 
buộc các chủ thái ấp phải nộp cho ông ta một nửa thu nhập 
hàng nam dùng để xây đựng các căn cứ quân sự. Ông ta 
tịch thu toàn bộ tài sản của gia đình họ Kai chia cho tay 
chân của mình. Các điền chủ bị tước đoạt tài sản khiếu nại 
lên tận chính quyền Kyoto, nhưng chính quyền Bakufu tỏ 
ra bất lực, chẳng giúp đỡ họ được gì. Chính sách ân cướp 
trắng trợn của Asakura vẫn tiếp diễn, Ông ta trở thành 
người chủ thật sự ở miền Echizen, các chúa đất đêu dưới 
quyền ông ta. Như chung ta đã thấy trong Chương XỈ, đó 
là mô hình một qua trỉnh chiếm hữu ruộng đất thịnh hành 
trong những thập niên cuối của thế kỷ thứ %V. 
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Lịch sử của gia đỉnh Asakura ở Echizen đã chứng minh 
một cách sinh động quá trình tan rã của chế độ thái ấp. Nó 
cũng chỉ rõ những bước hình thành của một giai cấp cầm 
quyền mới đang lên. Chế độ chỉ huy cảnh sát do chính quyền 
Bakufu dựng nên và bổ nhiệm được thay thế bởi lớp người 
lợi dụng được ưu thế trong sự sụp đổ của chính quyền trung 
ương, một quá trình diễn biến nhanh chóng ngay sau thời 
kỳ cuộc chiến tranh Ônin chấm dứt. 

Cần nhớ lại rằng gia đình Shiba là một trong những gia 
đình quân nhân rất có thế lực ở Nhật Bản. Gia đình này 
được nhiều ưu ái khi Takauji thành lập chính quyền Bakufu 
Ashikaga. Shiba Takatsune đã đi theo Takauji trong suốt 
cuộc chiến tranh và người con trai của ông là Shiba 
Yoshimasa là đại diện đầu tiên của đại nguyên soái được bổ 
nhiệm ở Kyoto. Yoshimasa còn được bổ nhiệm giữ chức chỉ 
huy cảnh sát ở 5, 6 tỉnh và một trong những người kế nghiệp 
ông ta cũng là chỉ huy cảnh sát ở Owarj và Tòtòmi. Song 
nhìn chung tỉnh Echizen mới là đại bản doanh thật sự của 
gia đình Shiba. 

Lãnh địa của gia đình này rộng đến mức những thuộc hạ ' 
của Shiba đều được cử nấm những chức vụ quan trọng trong 
tất cả các tỉnh, có người được giữ cả chức vụ phớ chỉ huy 
cảnh sát tỉnh. Khi cuộc chiến tranh Ònin bùng nổ những 
thuộc hạ chính của gia đình Shiba là họ Kai và họ Asakura 
ở Echizen và họ Oda ở Owari. 

Asakura thả sức bóc lột mà không gặp một sự chống đối 
nào đáng kể. cho đến nam 1479 thì gia đình Shiba không 
chịu nổi phải chống lại. Một trận chiến quyết định đã xảy 
ra ở vùng lân cận trang trại Kòfukuji. Quân của gia đỉnh 
Shiba và gia đình họ Kai được sự giúp sức của nông dân, 
đánh bại ÀAsakura nhưng một lần nữa bị đại bại. Những trận 
dánh tiếp tục diễn ra cho đến năm 1481, tất cả những họ 
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Kai bị đánh đuổi khỏi miễn Echizen. Trong những ngày 
chiến tháng đó, Asakura mất, người con trai của ông ta lên 
kế nghiệp cha. 

Họ Asakura tiếp tục lập nghiệp và đã thành đạt đến mức 
đáng ngạc nhiên. Thủ linh dòng họ Shiba vẽ thực chất đã 
đầu hàng, nhưng bê ngoài vẫn được tiếng là người chủ của 
họ Ảsakura. Năm 1483 đạt được một sự thỏa thuận theo đó 
họ Asakura giữ chức phớ chỉ huy cảnh sát tỉnh Echizen, họ 
Kai giữ chức phó chỉ huy cảnh sát tỉnh Tòtòmi và họ Oda 
giữ chức phó chỉ huy cảnh sát ở tỉnh Owari còn Shiba 
Yoshikado là người thống linh cả ba miền, chỉ huy cả ba 
viên phớ chỉ huy cảnh sát. Trên thực tế tài sản vô quyền 
lực của họ Shiba nay chia nhỏ cho họ Asakura, Kai và Oda. 
Uy thế của họ Shiba đã mất và ba họ thuộc hạ, nghiễm 
nhiên giữ vai trò quan trọng trong vùng. 


2 - Luật nhà và nền hành chính dân sự 


Khi Asakura đã có thế đứng vững chắc ở Echizen, ông 
lo cho tương lai. đề ra những nguyên tác cho con cháu noi 
theo để giữ vững được sự kế nghiệp. Ông viết lại cho con 
cháu một tài liệu gọi là 17 điều giáo huấn, để kại sau khi 
ông mất, thể hiện ý nguyện của ông. 

Đây là một tài liệu rất hay, không những nơi lên những 
tình cảm của Asakura. còn là tính cách ứng xử của một 
người thành đại trong sự nghiệp, đã thách thức trăng trợn 
mọi luật lệ và tự đặt ra những luật lệ riêng cho những người 
kế nghiệp phải tuân theo. Cũng cần nói thêm ràng muậc đâu 
cách xử thế của Asakura và họ hàng thân thiết của ông cố 
nhiều điều đăng trách song ông đã xây dựng được uy tín 
bàng tính cương nghị hiếm thấy mà những gia đỉnh các 
tướng chỉ huy cảnh sát trước ông không thể có. 
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17 điều giáo huấn hay còn gọi là luật nhà là những điều 
quy định về hành vi đạo đức cho các thành viên trong gia 
đỉnh trong việc cai trị đất nước. Đây là thể hiện những quan 
điểm tư tưởng của tầng lớp quân nhân mới lên. 

Nội dung đại thể như sau: _ 

1 - Trong gia đình Asakura những công việc quan trọng 
đặc biệt sẽ không giao cho người nhiều tuổi. Những người 
tài giỏi và trung thành sẽ được chọn làm cố vấn. 

2 - Ngay những lớp người đã từng phụng sự cho gia đình 
Asakura từ đời này sang đời khác cũng không được giao 
những chức vụ điều hành, trừ phi họ cố náng lực thực sự. 

3 - Tuy đất nước đã hòa bình, song vẫn phải có những 
người theo dõi chặt chẽ tình hình ở các tỉnh xa, gần, để 
nghiên cứu những điều kiện cụ thể ở đø. 

4 - Dao kiếm của những chiến binh tài giỏi là vật quý 
hiếm, không phái ai cũng có được. Một thanh kiếm giá mười 
ngàn có giá trị hơn một trảm thanh kiếm chỉ giá có một 
trăm. 


k) 


5 - Các nghệ sỉ tài giỏi ở các trường Komparu, Kanze, 
Hòshò và Kita không được cho đi biểu diễn luôn ở Kyoto. 
Tiền tiêu phí cho những việc này để giành cho việc đào tạo 
các nghệ sỉ múa trẻ tuổi và thông mình ở các quận huyện. 

6 - Không được tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ trong 
các pháo đài ban đêm. 

7 - Những ngựa quý và chim ưng quý nuôi để đào tạo 
những quan võ không được đem bán. Sự cấm ky này không 
áp dụng đối với những qùa tạng của các tỉnh khác, nhưng 
chỉ sau ba năm thì những qùa tạng này mới được chuyển 
giao cho những gia đỉnh khác. Giữ những qùa tậng này là 
đem lại nỗi đau khổ. 
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8 - Khi mặc lễ phục địp năm mới người trong họ Asakara 
phải mặc áo sợi bông mềm mại và phải đội mũ có chỏm. 
Không một võ sỉ nào (Samurai) trong nước có thể được bái 
kiến người trên nếu không ăn mặc như vậy. Người võ sỉ nếu 
vì cớ đau ốm lâu không làm nhiệm vụ được thì coi như 
không phục vụ được gia đình Asakura. 

9 - Khi tìm người hầu, điều quan trọng không phải là 
chọn người thông minh mà là chọn người thật thà. Một 
người lười biếng nhưng có ngoại hình đẹp vẫn có thể trở 
thành người hầu. Nhưng đừng có chọn những người vừa 
không có tính cách tốt, vừa xấu xí. 

10 - Dừng đối xử với người khác như người hầu nếu người 
ta thật sự không phải người hâu của anh. 

11 - Đừng giao những giấy tờ bí mật cho một võ sỉ 
(Samurai! từ tỉnh khác, trừ phi bất đác dĩ. 

12 - Dừng cho phép những gia đình khác lôi kéo những 
người tài giỏi đang phục vụ cho anh, kế cả những nhà sư 
và người dân thường. 

13 - Khi chuẩn bị trận đánh, đừng phí thời giờ chọn ngày 

tốt hoặc hướng đi tốt. 

14 - Mỗi năm ba lần phải cử những người thật thà và có 
năng lực đi kiểm tra công việc trong tỉnh. Họ phải lắng 
nghe ý kiến của mọi tầng lớp dân chúng và nếu cần phải 
sửa những sai lầm trong việc cai trị. Có thể cử các con trai 
anh thính thoảng làm việc này, song phải cải trang mà đi. 

15 - Không được xây pháo đài giống như pháo đài của 
chủ tướng tổi cao, ở các tỉnh. Các nhân vật quan trọng phải 
ở trong các pháo đài lớn (Ichijògatani), tài sản của họ phải 
cơ người quản ly trông nom. 


16 - Khi đi qua trước cửa các tu viện, đên đài phải gò 
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cương ngựa cho đi chậm lại. Nếu là chỗ tốt đẹp phải ca ngợi. 
Nếu là chố xấu không được chê bai. Điều đó sẽ gây ấn tượng 
tốt cho mọi người. 

17 - Khi xử kiện phải hoàn toàn khách quan. không được 
thiên vị. Nếu phát hiện ra một viên chức có hành động sai 
trải, phải nghiêm trị. 

Những điều quy định nói trên chứng tỏ các nhà quý tộc 
mới đã bát đầu hiểu rằng mở rộng bờ côi bằng một cách cai 
trị tốt và kiên quyết có lợi hơn là bành trướng đất đai bằng 
cách trả giá về sinh mệnh và tiền của. Chỉ tiếc là họ đi đến 
chỗ cực đoan, chỉ biết cham lo cho ý muốn của mình nên 
lại gây tình hình cảng thẳng dẫn tới xung đột. Dể tảng 
cường luật pháp, giữ vững kỷ cương, nơi chung họ nghiêm 
khác đến tàn ác trước những hành vi phạm tội. Song những 
công trình công cộng họ xây dựng lại có lợi cho đông đảo 
nhân dân. Thật vậy. năm 1537 một người kế nghiệp Asakura 
đã xây dựng hệ thống dân thủy nhập điền đưa nước vào cho 
đân trong 10 làng cày cấy Nhiều công trình xây dưng khác 
như việc xây con đê bằng đá chống lụt cho số dân dưới quyền 
của họ PuHkawa. Con đề bảng đá này được Takeda Shingen 
xây khoảng năm 1545, Nhiêu công trình đề điều khác dọc 
sông Tonegawa do gia đỉnh Hojè xây dựng. điều hòa dòng 
nước vùng Châu thổ Musashi. 

Bản thân Asakura Toshikage tính tỉnh tàn bạo nhưng lại 
có khuynh hướng yêu nghề thuật. Ông ta đã xây dựng một 
trung tâm van hóa ở lánh địa của mình. Tàn tích của pháo 
đãi của ông ở Icbijo-gatami chứng tỏ đây là một cư xả đẹp. 
có thư viện. có một vưỡn hơa sang trọng đúng theo phòng 
cach kiến trúc Muromachi 

Những công trình xây dựng của Hồjo Soun và các con 


trai của ông cũng chứng tỏ ông không muôn chiến tranh và 
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cướp bóc. Sòun đề cao tầm quan trọng của một chính quyền 
vững vàng và ổn định. Khi ông chiếm được pháo đài 
Nirayama ở lzu sau thắng lợi ở Odawara năm 1491 (một 
vài năm sau chiến thắng của họ Asakura ở Echizen) ông 
quan tâm ngay đến việc xây dựng một chính quyền dân sự. 

Cuốn Hòjò Godaiki, cuốn lịch sử gia đình ông, nói rằng 
ông coi dân như con. Đó là một quan điểm cai trị cổ điển. 
Song nhiêu chỗ lại chứng tỏ ông là người khôn ngoan, biết 
coi trọng ý nguyện của đân. Ỏ Nirayama ông đã ra một 
thông báo cho nông dân, nói rằng ông sẽ giảm thuế cho họ 
từ 5/10 xuống 4/10 tổng số thu nhập. Tỷ suất thuế đó gọi 
là tỷ suất "Shikò rokumin" có nghĩa là "4 phần cho nhà nước 
còn 6 phần cho nhân dân". Người đương thời coi đó là một 
cử chỉ hào hiệp. Sun cũng bãi bỏ những thuế đặc biệt như 
thuế đất (tansen), thuế chiến tranh (Yazeni) và thuế cầm 
đồ (Kurayaku). 

Song tình hình đó không kéo đài được lâu. Sự đe dọa 
chiến tranh còn lớn, chung quanh Hòjò còn cố lắm kẻ thù. 
Dưới thời Ujitsuna có nhiều biến đổi. Nhiều loại thuế mới 
hoặc sự tăng thuế lại đặt ra. Nhiều nông dân lại tìm cách 
lần trốn. Dến năm 1550 cơ lệnh miễn cho những nông dân 
do nợ thuế phải trốn đi không phải trả nữa nếu quay trở 
về. Song từ nay trở đi phải đóng thuế đều. 

Họ Hòjè còn áp đụng nhiều biện pháp khác nhằm ưu đãi 
những thợ giỏi. Người đương thời đánh giá thời kỳ đó chính 
quyền rất nhân hậu. Tuy nhiên đời sống nông dân còn gặp 
nhiều khó khan. Chỉ cố những thợ có tay nghề như thợ xây 
đá và thợ đong thuyền là khá. Những nông dân giỏi có công 
khai phả vùng đất mới ở đồng bàng Musashi được miễn thuế 
và các nghĩa vụ khác. 


Bộ luật nhà. như những điều qux định của gia định 
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Asakura nơi trên, là nguồn tri thức quý giá về tính cách cá 
nhân của những người cầm quyền và cách nhìn của họ với 
tư cách một giai cấp đang lên. Nhiều gia đỉnh khác cũng có 
những luật riêng trong nhà như: 

Jinkaisù: Luật của gia đình Date 

Kòshù Hatto: Luật của gia đỉnh Takeda 

Òuchi-ke Kabegaki: Những quy định của gia đình Ôuchi. 

8òun no Njjùichikajò: Hai mươi mốt điều quy định của 
Hòj Sòun 

Yùki-shi Hatto: Luật của gia đình Yuki. 

Imagawa Kanamokuroku: Chỉ dẫn của gia định hnagawa. 

Trong số những tài liệu đó thi "Những quy định của gia 
đình Ouchi" viết từ năm 1440, là có sớm nhất. 

Nội dung của những tài liệu đó đa dạng, từ những quy 
định đơn giản về đạo đức cá nhân đến bộ luật hình. Hãầu 
hết những tài liệu đơó cơ hai điều chung: thứ nhất, sự quan 
tâm bảo vệ và duy trì gia đình và cơ nghiệp của gia đỉnh, 
thứ hai, thái độ nghiêm khác với những sự vỉ phạm hay tôi 
ác làm lợi cho những kẻ đối địch. Các đạo luật riêng của 
từng nhà đều có cái hay của nó, đặc biệt nó do những người 
thành đạt soạn ra nhằm thay thế bộ luật cô "Công thức 
đoei", cố những điều bổ sung cho phù hợp với trật tự mới. 

Những luật riêng của từng nhà được viết bàng ngôn ngữ 
đơn giản dễ hiểu, khác với bộ luật "Công thức Joei” khó 
hiểu. nếu không có Ít nhiều kiến thức về luật pháp. Bộ luật 
của gia đỉnh Ímagawa và Yuki viết bàng chữ Hàn. hộ luật 
Vùki còn viết bằng ngôn ngứ địa phương để cho mọi người 
đều đọc được và hiểu được. Các bộ luật không phải chỉ là 
những điều quy định về nguyên tác nơi vẽ quyên lợi và nghĩa 
vụ mà là những quy định về kỷ luật phải theo, không được 
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chống lại. Chẳng hạn như bộ luật của gia đình Takeda quy 
định rằng nếu xảy ra xô xát dẫn tới bạo lực thì cả hai bên 
đều bị trừng phạt, không cần phân biệt phải trái. Sự trừng 
phạt nặng nhất có thể là tội chết. Mục đích của những luật 
này nhằm duy trì trật tự trong vùng lãnh thổ, bởi vi những 
mối hận thù trong nội bộ có thể dẫn tới sự suy yếu về quân 
sự. Bộ luật cũng còn nhằm không để cho những tướng giỏi, 
tài cao lại phải đùng kiếm để giải quyết các vụ cãi lộn riêng 
tư. 

Một yếu tô nữa của các bệ luật nhà là học thuyết về sự 
cộng đồng trách nhiệm, theo đó thì tội ác của một người cả 
gia đình, có khi cả những người hầu phải chịu chung trách 
nhiệm. Thời trước những điều luật như thế này chí áp dụng 
đối với những tội nặng như tội bội phản, song đến cuối thế 
kỷ thứ XV thi áp dụng đối với nhiều tội và với nhiều người. 
Cơ trường hợp không thu được thuế hay muốn khiển trách 
một người làm điều ác người ta trừng phạt cả làng vì lỗi 
của một người. 

Sự khác nghiệt của những điều luật thể hiện ở những 
hình phạt ác nghiệt. Mô tả ra thật là khủng khiếp đến rùng 
mình. Ngoài những sự tàn bạo đạc biệt đó, nói chung các 
bộ luật mới đã phú định những tiêu chí của các bộ luật thời 
Kamakura, điều chỉnh lại chúng cho phù hợp. 

Mạc dầu những bộ luật mới cơ tính khắc nghiệt và đàn 
áp. nhưng cũng cố nhiều điều yêu cầu những người cầm 
quyền phải có sự đói xử đúng mức đổi với những người sản 
xuất ra của cải vất chất dưới quyền họ, Ỏ trên, ta đã thấy 
đạo luật Hòjo cơ nhiều điều ưu ái đối với nông dân và thợ 
lành nghệ. Đạo luật Hòjð đã được nhiêu lành chúa theo cách 
đó làm theo. Sbun và con chấu kế nghiệp ông đều là những 
người hiểu thế nào là một chính quyền được lòng dân. Nói 
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chung các chúa đất mới ngay cả những người tương đối lạc 
hậu trong một xã hội đã có sự cạnh tranh. đều thấy rằng 
họ không thể nâng cao năng suất mùa màng hoặc sản xuất 
được nhiều hàng hóa nếu không lo cải thiện điều kiện làm 
việc của những người lao động. Đó là khối nông dân đông 
đảo và một số người thợ thủ công và mỹ nghệ tuy không 
đông nhưng không kém vai trò quan trọng. 


3 - Bảo hộ nông dân 


Một trong những nhiệm vụ mà tầng lớp chúa đất mới 
phải làm là xóa bỏ những đặc quyền. đặc lợi ngân cách các 
chủ thái ấp và những người sản xuất. Khi tất cả những 
người sống dựa vào bổng lộc từ ruộng đất đã thỏa mãn, như 
chúa đất - quản lý đất đai - quan chức trong thái ấp - các 
quản gia - những người chiếm đất - những quan chức thu 
thuế, thi người dân cày trực tiếp sản xuất ra thóc gạo chả 
còn được bao nhiêu. Cần phải quét sạch những đặc quyền 
đặc lợi đó nhưng không phải dễ dàng vì giới đặc quyền đạc 
lợi không sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình. Ngay khi chế 
độ thái ấp bị xỏa bỏ, bọn đặc quyền đác lợi vấn tìm cách vơ 
vét. Trong tính hình đơ phải có biện pháp bảo vệ nông đân. 
Chẳng hạn. năm 1587 một chúa đất ở Wakasa đã buộc phải 
ra lệnh: "Những người đứng đầu những quan chức của thái 
ấp cu trong các làng không được sử dụng nông dân làm viếc 
riêng của mình, dẫu trong thời gian ngắn". Nhiều nơi phải 
ra lệnh tương tự như vậy, Trong một số lãnh địa như của 
gia định Hojà, nông dân có quyền khiến nại những người 
áp bức họ. 

Có nhiên biên pháp được án dụng để làm giảm nhẹ những 
khơ khăn chông chất chủ nông dân như việc thống nhât mội 
thứ thuế nông sản - thường bàng một nửa sản lượng ngủ 
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cốc thu hoạch được - và xóa bổ mọi thứ phụ thu nặng nề. 
Những biện pháp đơ chẳng hản là do xuất phát từ lòng tốt 
mà do muốn ổn định tỉnh hình: Một số biện pháp khác được 
áp dụng là giữ nông dân ở lại mảnh đất của mình, một biện 
pháp chung nữa giữa các điền chủ là để mặc cho nông dân 
đi lánh nạn. Nông dân nhiều người bỏ trốn đi nơi khác vì 
hợ bị bọn quản lý áp bức bóc lột nặng nề, hoặc họ bị nợ nần 
nhiều hoặc mất mùa, hoặc mùa màng của họ bị chiến tranh 
tàn phá. Trong những năm này nông dân bị nhiều thiệt hại. 
Chẳng hạn nam 1479 toàn bộ thái ấp Hosorogi ở Echizen 
bị thiêu trụi vị chiến tranh. Sang năm sau, một nửa số ruộng 
iúa chín ở thái ấp Tsuboye bị quân lính họ Kai đánh nhau 
với quân Asakura giảm nát. Hai tháng sau 900 nông dân 
bị điêu ra trận và bị chết hết. Dó là những tai họa khủng 
khiếp đổ lên đầu nông dân. 

Trong số những công việc khổ sai đổ lên đầu nông dân 
:ó vấn đề quân dịch. Nơi chung đó là nỗi khổ cho nông dân 
zi họ không muốn rời mảnh đất của họ. Họ bị điều vào lính. 
iến cuối thế kỷ XV đã bát đầu cơ pháo binh và sự kiện đó 
là thay đổi nghệ thuật chiến tranh. Người ta thành lập 
những đội quân cơ vũ trang trong thập kỷ 1501-1510 trong 
cuộc viễn chỉnh của tướng Uyesugi Sadazane ở Echigo. 
Khoảng năm 1570, Uyesugi Kenshin đã kêu gọi nông dân 
‡¡ lính quân dịch. Bọn này được mặc áo giáp, mang vủ khí 
'hia thành cơ, đội, mỗi đội có cờ xí. Nông dân vào lính là 
lo sự vận động chứ không phải do mệnh lệnh, họ được hứa 
hẹn sẽ được trọng đãi. Tình hình cứ thế phát triển, đến cuối 
hế kỷ nông dân đăng lính đều đặn và nhiều. vừa là lính 
hiến, vừa là lính vận tải. Dến đầu năm 1577, Takeda họ 
:.ai ra lệnh điều động lính quân 'dịch đổi với mọi đàn ông 
¡ l5 tuổi đến 60 tuổi của tất cả các tầng lớp nhân dân. 
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Một sự biến đổi quan trọng trong đời sống nông thôn là 
những người quý tộc mới đều xây cho mình những pháo đài 
kiên cố. Trong khi đó họ ngăn những thuộc hạ quan trọng 
và những người đi theo ở riêng biệt, đề phòng họ cớ điều 
kiện chống lại. Họ buộc những thuộc hạ phải sống gần pháo 
đài, còn đất đai của những người này giao cho các viên quản 
lý trông nom. Chủ trương đó dẫn tới việc hình thành những 
thị trấn chung quanh pháo đài (joka-machi) tách biệt những 
người lính khỏi nông dân. Thời trước, không có sự phân biệt 
rõ rệt giữa bai tầng lớp này, người lính đồng thời vẫn có 
thể là người nông dân sống trên mảnh đất của họ. Dến nay 
đi lính là một nghề chuyên và binh lính sống tập trung ở 
thành thị. Nông thôn phát triển theo hướng mới, hình thành 
cuộc sống làng xã, cơ cấu xã hội nông thôn đã cơ sự phân 
biệt rõ giữa lớp tộc trưởng hoặc hào phú trong làng với tầng 
lớp dân cày. 

Diều hành công việc trong xã hoặc một liên xã có một 
hội đồng với tôn ty trật tự chặt chẽ. Người cao nhất gọi là 
Otona, có nghĩa là người già. Những người này được hội 
đồng xã bầu ra, chọn trong số những người có những phẩm 
chất nhất định như nguồn gốc gia đình, tuổi tác, tài sản. 
Có một lễ suy tôn và người đứng đầu hội đông được gắn 
thêm một chức danh vào tên riêng của mình (chẳng hạn 
chức Tayu hay Emon hay Chòbei có nghĩa là người trên, 
ngài quản lý...). Một lá đơn khiếu nại của làng gửi lên quan 
trên là một chúa đất, năm 1542, do hai người Otona nghĩa 
là người già nhất, hai người Chù-otona nghĩa là lớp trung 
niên và hai người Waka-shù nghĩa là lớp trẻ cùng ký tên. 
Như vậy đủ để đại diện cho cả làng. Người già nhất trong 
làng thường đồng thời là người nông đân tự do. Thuộc loại 
lão nông chi điền, giỏi bậc nhất trong nghề canh tác. Các 
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cuộc họp của làng (yoriai) được tổ chức đều đặn, ai được 
mời mà không đến sẽ bị phạt. 

Những hội đồng được tổ chức chặt chẽ như vậy thường 
có nhiều ở các tỉnh gần kinh đô hơn là ở các miền khác 
trong nước, và đương nhiên là bộ máy không đơn giản. Song 
không phải ở những nơi xa kinh đô, tình hình lạc hậu hơn. 
Ỏ các thị trấn lớn đã bát đầu hình thành mô hình một chính 
quyền tỈnh với những quan chức đầu tỉnh có quyền lực. 
Chẳng hạn thị trấn Òtomo tại Funai ở Bungo có nhiều tòa 
nhà đẹp, nhiều phố đông đúc, có chợ sầm uất, có số dân 
khoảng 8000 người vào cuối thế kỷ thứ XVI. Thị trấn nơi 
có gia đình Òuchi sinh sống tại Vamaguchi ở Suò là một 
trung tâm văn hóa, xây giống kiểu kiến trúc ở Kyoto là một 
nơi đẹp cho khách du lịch quý tộc, trong đố cố nhiều người 
vốn cực khổ được những người giàu có tiếp đãi tử tế. 


4 - Sự tăng trưởng về kỹ nghệ 

Một trong mối quan tâm chính của giới quý tộc mới lên 
là phát triển kỹ nghệ, trong đó quan trọng nhất là kỹ nghệ 
khai khoáng. Những mỏ cũ được khai thác, mở rộng và 
người ta tìm thêm những mỏ mới. Khoáng sản quan trọng 
nhất trong thời kỳ này là vàng và bạc. Các lãnh chúa dùng 
ngay vàng bạc này làm tiền tệ để chỉ tiêu cho việc quân sự 
và các khoản chỉ phí khác. Phương pháp khai mỏ còn rất 
thô sơ cho đến năm 1530, khi mà sự phát hiện ra mỏ bạc 
ở Iwamii đã tạo điều kiện cho các thương nhân miền Hakata 
thuê thợ lành nghề từ Trung Hoa hoặc Triều Tiên sang để 
cải tiến việc luyện kim. 5au này (năm lỗ42) người ta còn 
tìm thấy mỏ có trữ lượng nhiều hơn tại Ikuno ở Tajima. 
Nhờ có kỹ nghệ khai khoáng nên nền ngoại thương phát 
triển. Nguồn của cải quan trọng nhất của gia đỉnh Mòri là 
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mỏ bạc Omori, gia đình này chiếm được vùng mỏ bạc trong 
trận đánh chiếm được tỉnh Iwami năm 1556. 

Việc khai thác mỏ vàng và tỉnh chế kim loại này đạt được 
nhiều tiến bộ và những lãnh chúa nào có mỏ vàng trong 
vùng đất của mình thi thật chóng giàu. Kỹ nghệ khai mỏ 
đạt được những tiến bộ nhanh chóng. Thời kỳ này đã cơ 
nhiều thợ mỏ lành nghề được tuyển làm công binh trong kỹ 
nghệ chiến tranh. Nhờ việc này mà đội quân nông dân được 
trang bị vũ khí tốt hơn. Với sự phát minh ra kỹ nghệ làm 
súng trường. nghệ thuật chiến tranh đã có một bước tiến 
bộ đáng kể trong hai thể kỷ từ cuộc chiến tranh Nam Bác 
triều. Thời kỳ này đã cố những lính chiến có kỹ thuật đánh 
phá những bức tường đá cao hàng trắm phít (hàng chục 
mét). 

Một số những mỏ khoáng khác cũng có những tiến bộ 
trong thế kỷ thứ XYVI, bởi vì những người lãnh đạo đất nước 
cần tiến hành chiến tranh và đẩy mạnh kỹ nghệ sản xuất 
phục vụ cho chiến tranh. Ò Nhật Bản quặng sắt có ít, song 
loại cát có lẫn sắt thi có nhiều. Do đó không lạ gì khi nghe 
nối có công nghệ sản xuất ra sắt và thép, dùng để sản suất 
các tư liệu cắt gọt trong sinh hoạt cũng như sản xuất cả 
đao. kiếm lầm vũ khí. 

Kỹ nghệ đệt, làm giấy. in và nhiều nghề thủ công khác 
đã có những tiến bộ nhanh thời kỷ trước. nên trong thời kỳ 
này không có những bước nhảy vọt. trừ công nghệ in sách, 
goi là in Gozan-ban do các nhà sư môn phái phật giáo Zen 
tiến hành. Như vậy không phải chờ đến thời bình thi mới 
có những tiến bệ về công nghệ. 

Các nhà quý tộc mới đã khuyến khích và nắm chác tỉnh 
hình thợ thủ công lành nghề ngay trong cơ sở sản xuất của 
họ. đạc biệt là những người thợ có đóng góp trực tiếp cho 
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việc quân sự. Trước đây Sòun đã trọng đãi những người thợ 
đong tàu. Nay các nhà lãnh đạo cũng rất ưu ái những người 
thợ đúc sát, đúc nồi và ấm đun nước, những người này cũng 
có thể được sử dụng để đúc súng trường. 
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Một trang trong một cuốn súch đầu Hiên của Nhật Bản 
hiện còn giữ lạt được. In bằng kiểu sắp chữ 
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5 - Thông tin - đi lại - vận chuyển 

Với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và kỹ nghệ 
xuất hiên nhu cầu phải đẩy mạnh việc thông tin và giao tiếp 
giữa các lãnh chúa, giữa các tỉnh. Ỏ miền Đông và miền 
Bác Nhật Bản. đường thủy không nhiều nén các lãnh chúa 
mới như họ Hòjò, Takeda. Uyesugi rất quan tâm đến việc 
bảo dưỡng đường bộ. Họ thành lập một hệ thông những 
người đưa tìn nhanh hoạc những trạm đựưa thư tShukuba). 
Nhưng nhân viên này được cung cấp chỗ án ở. được cấp 
ngựa và các phương tiện đi lại. vận chuyển. Hệ thông thông 
tin nãy ra đời trong thời gian chiến tranh. Trong tình hình 
mới hệ thống này phục vụ yêu cầu đi lại của tư nhân đặc 
biệt là những thương nhân đi buôn bán. 

Ö nhiêu vùng việc đi lại trên bộ và đường thủy không 
an toàn. Các thương nhân phải đi với nhau thành từng đoàn. 
Hơn nữa. từ vùng này sang vùng khác nhiều khi đi lại khó 
khan. sợ nhất là bọn cướp hoành hành bất kế lúc nào. Hệ 
thống binh trạm cũng như việc cung cấp ngựa xe chở hàng 
hơa do các lãnh chúa địa phương kiểm soát mỗi khi đi qua 
lành thổ của họ. Ò nhiêu vùng không thể thuếẻ được ngựa 
nếu không có giấy cho phép của lành chúa trong vung. ĐĨ 
qua mỗi vùng nhải xuất trình giấy phép chủ các trạm Riểm 
g0äT., 

Thuế đánh vào ngưới đi đường và hàng hơa rất nàng, 
tiên nộp môi lân không nhiều nhưng thu nhiều lần. Sử sách 
ghỉ ràng khoảng năm 120, cơ hơn 400 trạm thuế nhấp thị. 
gốm cả thuế chuyên chờ chỉ trên một đoạn xông Yodo 
khoảng 25 đạm, Trên đường hành hương đến lse có đến BÒ 
trạm gác trên đoạn đường khoảng 10 hai lý từ Ruwana đến 


đến thờ. Thực ra khi tiên thuế đóng không nhiều. nhưng sự 
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phiền hà cho người đi đường thì thật lớn. 

Tuy cố những mặt hạn chế đơ, nhưng giao thông đường 
bộ phát triển nhanh trong thế kỷ thứ XVI. Một trong những 
cảnh tượng đập vào mát du khách nước ngoài đến Nhật Bản 
thời kỳ này, trước hết với các nhà truyền giáo đạo cơ đốc. 
là dòng người đông đúc đi trên các con đường lớn. Hầu hết 
là người đi bộ. Con đường chỉnh từ Kyoto đến các tỉnh miền 
Dông !Tokaidò) lúc nào củng đây người đi lại, thuộc đủ mọi 
tầng lớp thợ thuyền, viên chức, thương nhân, binh lính, 
người đưa thư, người bán hàng rong. những nông dân được 
tự do đi lại, những đoàn hành hương hàng trăm. thậm chí 
đến hàng nghìn người. cố cả những đoàn ngựa. Nhiêu đoàn 
hành hương đi kházxa, đến tận Ise hay Kumano hoặc những 
tỉnh xa miền Tây. Cơ những đoàn người. trèo lên tận đỉnh 
núi Phú Si ¡(Puji! mắc do dài trắng, vừa leo dốc vừa tụng 
kinh. niệm phật. 

Việc đưa thư khẩn cấp từ Kamakura đến Kvoto mất ? 
ngày, trong trường hợp đặc biệt mất 4 ngày. Trong thể kỷ 
thứ XI phải mất ít nhất từ !0 đến 14 ngày. 

Trong thời Trung cổ, việc buôn bán ở bờ biển rất phát 
đạt. nhất là ở những vùng biển yên tỉnh và an toàn. Hãu 
hết các viên chỉ huy cảnh sát đều khuyến khích việc buôn 
bạn đường biển. Có một số ít tính ở miền trung tâm và 
miền Tây không cø đường tháng ra biến. Thời kỳ này đã có 
những thuyền buôn lớn. trọng tải nàng có loại thuyên buôn 
như "Senroku-bune” trọng tài đến 1000 koku thóc gạo tmôi 
koku bảng 10 phí khối. Đã có nhiều hải cảng thuyên be 
đi lại tấp nập. 

Việc buôn bán ở biển Xhật Bản khó khan hơn. vì hay có 
bầu và thiếu những hải cảng an toàn. Song trong thể ký thứ 
XV tỉnh hình đã có nhiều tiến bộ. việc buôn bán phát triển, 
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nhiều hải cảng được xây dựng như ở Obama, Xiikuni, 
Sakata, Tsuryuga và Naoyetsu. Song cũng phải sau kỷ nguyên 
Muromachi thì việc đi lại từ những hải cảng đó về phía Tây. 
và phía Nam găn Chòshù (Nagato) và qua eo biển 
Shimonoseki mới đều đặn. 
Biên niên sử thời chiến tranh Ònin và thời 
chiến quốc. 
1443 - Ashikaga Yoshimasa trở thành đại nguyên soái 
1445 - Hosokawa Katsumoto trở thành tổng trấn Kyoto 
1448 - Ashikaga Shigeuji nắm quyền miễn Rantò 
1457 - Ota Dòkan xây dựng pháo đài Yedo. Ashikaga 
Masamoto được cử đi cai trị miền Kanto. 
1458 - Yoshimasa xây cung điện Muromachi mới. 
1464 - Yoshimi giúp anh là Yoshimasa trong việc điều 
hành đất nước. 
1465 - Tomi -ko sinh con trai là Ashikaga Yoshihisa. 
1468 - Yamana Sòzen và Hosokawa Ratsumoto tập trung 
quân gần vyoto. 
1467 - Sự bùng nổ chiến tranh Onin. Yamana bị coi là 
kẻ phản nghịch. tháng l1] đến Shòkokuji bị phá hủy. 
1468 - Yoahimi đi theo Yamana. 
1469 - Yoshimasa nhong cho Yoshihisa là người kế nghiệp 
1471 - Giáo phái Ikkò có thanh thế ở miền Bắc. Asakura 
trở thành chỉ huy cảnh sát ở Echizen. 
1473 - Yamana và liosokawa mất, Yoshimasa về nghỉ 
1477 - Ôchi rời Kvoto. Cuộc chiến tranh Ônin kết thúc. 
1485 - Những cuộc nổi đậy đòi chỉ: ruộng đâit ở 
Yamashiro. 
1489 - Yoshihisa mất 
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1490 - Yoshimasa mất. Ashikaga Yoshitane trở thành đại 
nguyên soái 

1492 - Hòjò Sòun trở thành chủ nhân miền lzu 

1498 - Yoshitane từ chức v 

1494 - Hosokawa Masamoto trở thành tổng trấn Kyoto 

1495 - Hòjò Sbun chiếm Odawara 

1508 - Òuchi phục hồi Yoshitane 

1523 - Việc buôn bán chính thức với Trung Hoa tạm thời 
ngừng lại 

1530 - Phát hiện được mỏ bạc ở [wami 

1ã42 - Người Bồ Đào Nha bị nạn đấm tàu đến 
Tanegashima. Bắt đầu dùng súng hỏa mai. Hòijò 
Ujyasu đánh bại quân của Uyesugi ở Kawagoye 

1545 - Cướp biển bát đầu hoành hành ở biển Trung Hoa 
trên phạm vi rộng. 

1548 - Đoàn thương thuyền chính thức cuối cùng đến 
Trung Hoa thời nhà Minh. 

1649 - Francis Xavier đổ bộ lên Kagoshima 

1551 - Òuchi bị Suye Harukata đánh bại. 

1554 - Mòri kế nghiệp Òuchi giữ đất và nắm quyền lực 

1555 - Dyesugi Kenshin và Takeda Shingen gặp nhau ở 
Rawanakajima 


1560 - Chiến thắng của Oda Nobunaga ở Okehazama. 


CHƯÓNG XVI 


BUÔN BÁN ĐƯỜNG BIỂN 


1 - Sự phát triển của các tỉnh miền Tây 

Miền Kyùshù nơi riêng ở về phía cực tây của đất nước 
thường được coi như một miền xa xôi hẻo lánh, tách biệt 
với các hoạt động chính trị. Miền này vì những lý do lịch 
sử, trải dài từ các tỉnh gần kinh đô sang phía Tây, đến 
Kamakura. Tuy nhiên trong thời kỳ phồn thịnh của chính 
quyền Bakufu Muromachi, các lãnh chúa miền Tây tỏ ra rất 
năng động và có ý chí độc lập mạnh mẽ. Trong suốt thế kỷ 
thứ XV, khi những người như Asakura. Hòjo, Takeda và 
Uyesugi củng cố thế lực của mình ở miền Đông, thì cũng có 
một quá trình như vậy diễn ra ở miên Tây. Kết quả là những 
sự khác biệt về tổ chức chính trị giữa các vùng ở miền Đông 
và miền Tây dần mất đi. Khoảng năm 1500, các nhà quý 
tộc có thế lực nhất ở miền Tây như Shimazu, ÖÔtomo và 
Òuchi bát đầu có vai trò quan trọng trên chính trường trong 
nước. Òuchi chẳng hạn đã che chở cho viên đại nguyên soái 
lưu vong ở Yamiaguchi năm 1500 và sau đó (1508) /@\U hồi 
chức vụ cho ông này. 

Bình thường đã luôn luôn có cuộc xung đột về quyền lợi 
giữa những người giữ vai trò thống trị ở miên Đông và miền 
Tây. Một trong những rối ren của lịch sử chính trị Nhật 
Bản là mâu thuẫn - hoặc xem như cố mâu thuẫn - giữa các 


426 


quân nhân đối địch nhau trong thế kỷ thứ XV với ý đồ tìm 
kiếm một sự thống nhất đất nước, đã là một biện thực khác 
thường của thế kỷ thứ XVI. Giới quân nhân tủa thời kỳ 
trước đòi hỏi bành trướng lãnh thổ và được bảo vệ, còn giới 
quân nhân mới lên sau này lại muốn có vai trò thống trị 
trong cả nước. 


Một số nhà sử học hiện đại đã cố giải thích tỉnh hình đó, 
Người ta cho rằng ngoài sự mong muốn tự nhiên phục hồi 
lại một chính quyền quân sự trung ương tồn tại hàng nhiều 
thế kỷ, còn cố một nguyên nhân xã hội, có thể chưa có sức 
thuyết phục lắm, là ai cũng muốn giàu có. 

Với sự lớn mạnh của chính quyền quân sự, hầu hết giới 
quân nhân thành đạt đều coi trọng việc học. Họ mời đến 
bản doanh của họ những học giả nổi tiếng, những nhà tu 
hành uyên bác, các nhà thơ, nhà hội họa có tên tuổi. Giới 
quân nhân này quan tâm đấy mạnh phong trào văn học, 
nghệ thuật thời bình, vì động cơ gì ta không cần bàn ở đây. 
Họ muốn đứng vững với các phe đối địch, nhưng cũng rất 
trân trọng việc họp vốn là một truyền thống của hầu hết 
các nước châu Á. Cộng đồng yêu thẩm mỹ này thống nhất 
được với nhau về mặt văn hóa. Từ đố dài lâu về sau họ tiến 
tới thống nhất về chính trị, tuy vạn sự khởi đầu nan, không 
phải họ không cơ những thời kỳ dao động. Lúc đầu sự ham 
mê thơ văn đã gắn bố những người vốn là thù địch của nhau 
lại. Và người ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy trong 
thời kỳ này, những nhà thơ, kể cả những nhà thơ chưa có 
tiếng tâm gì, đã cơ vai trò trong cuộc sống của dân tộc. 

Nghệ thuật khởi sác ở cả miền Tây lẫn miền Đông đến 
mức Yamaguchi không thua kém gì Sumfu, kinh đô Suruga, 
là quê hương của thơ ca. Nhiều quân nhân thành đạt ở miền 
Tây Nhật Bản mê say nghệ thuật, thậm chỉ quay về nghiên 
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cứu cả nghệ thuật cổ đại. Họ thích tiếp xúc với giới quý tộc 
triều đình, là những người am hiểu sâu nền văn hóa truyền 
thống của Nhật Bản. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua những sách 
quý, nhiều người để công sưu tầm những nguyên bản. Họ 
trả giá cao cho những người còn giữ được nguyên bản để có 
sách. 

Rất hiếm có những pháo đài trong nước mà không cớ 
những tranh quý, đẹp. Nhiều nơi thấy có cả những học giả 
và những nghệ sỉ sống và làm việc trong pháo đài. 

Xưa kia chỉ có giới quý tộc trong triều hoặc trong các tu 
viện là biết thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Dến thời đại 
Muromachi do tấm gương của Yoshimasa, giới quý tộc mới 
phát triển hứng thú chơi tranh và năng lực cảm thụ nghệ 
thuật. Nhiều nhà quý tộc mới mời các nghệ sỉ lớn đến thăm 
và nghỉ ở lãnh địa của mình. Trong số đơ có gia đình Òuchi, 
là người giàu có, có nhiều đất đai và kiếm được nhiều lãi 
trong việc bưôn bản với người Trung Hoa. 

Òuchi Masahiro đã mời nhà danh họa Sesshù đến 
Yamaguchi để vẽ một bức tranh cuốn nổi tiếng (Chòkan) 
vào năm 1486. Nhờ có thái độ trọng người tài của giới quý 
tộc đang lên ở miền Tây như vậy mà nhiều văn nhân, nghệ 
sỉ tìm được chỗ lánh nạn trong thời kỳ chiến tranh Ònin. 
Kyoto trong một thời gian ngắn đã trở thành một trung tâm 
văn hoa, khiến cho trường phái văn học Gozan không còn 
giữ được vai trò độc tôn như trước nữa. Trong thời kỳ ' 
Yoshimasa làm đại nguyên soái, ảnh hưởng của văn hóa 
thành thị còn rất mạnh, nhưng không bao lâu sau không 
còn chiếm địa vị độc tôn nữa. 

Một trong những danh họa đương thời là Sesson (1504- 
1589) một người kế tục xuất sác của Sesshù. Ông ta chưa 
bao giờ nhìn thấy kinh đô, sống nhiều ở tỉnh Hitachi, đôi 


428 


khi cũng đi thăm các nơi khác trong nước kể cả thảm gia 
đình Ashina ở vùng xa xôi hẻo lánh Aizu. Tác phẩm của ông 
mang nhiều tính dân tộc, có phần nào khác với những kiệt 
tác của danh họa Šesshù. 

— Trong những tác phẩm của Sesshù, người ta thấy cảm 
hứng có ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Hoa, không phải 
hội họa thời nhà Minh mà ông đã được thấy nhiều ở Trung 
Hoa mà là hội họa đời nhà Tống mà ông đã để nhiều thời 
gian, công sức nghiên cứu ngay tại Nhật Bản. Qua những 
điều chú thích về lịch sử mối quan hệ giữa hai nước thấy 
Sesshù cũng không đánh giá cao lắm tác phẩm của các đồng 
nghiệp đương thời Trung Hoa. 

Nghệ thuật tạo hình cũng khả phát triển - Nhà hát cũng 
Ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Nhiều vở kịch, hát được 
trinh diễn thưởng xuyên trong dinh thự của các nhà quý 
tộc, cả ở dinh của đại nguyên soái Yoshimasa và những 
người kế nghiệp ông. Các trường phái múa trữ tình Nò đã 
có từ thời Asakura. Nhiêu nhà quy tộc có khuynh hướng về 
hình thức bị kịch mới. Tướng Òuchi đã mời cả một đoàn 
nghệ sỉ ở Kanze đến trình diễn ở Yamaguchi. Nhiều diễn 
viên của trường phái Komparu đến đảo Tsushima biểu diễn 
nghệ thuật theo lời mời của viên chỉ huy cảnh sát 8ò năm 
1550. 

Từ những sự kiện nơi trên có thể thấy rằng sự sụp đổ 
nhanh chóng của chính quyền trung ương từ khoảng năm 
1500, đã tạo điều kiện cho sự phát triển rộng rãi của nền 
van hóa dân tộc. vốn chỉ thuộc quyền độc tõn của kiình đô 
trước đây. Hiện tượng đó không hoàn toàn mang màu sắc 
chính trị, nhưng ít nhất nó cũng đã nơi lên tác động tích 
cực của tầng lớp quý tộc mới lên. Nó đã kích thích sự phát 
triển của vốn văn hơa địa phương. cũng đúng vào thời kỷ 
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mà trường phái mới của học thuyết Khổng Tử phát triển ở 
Tosa. 

Sự phát triển việc đi lại bàng đường bộ đã điều chỉnh 
tính cục bộ địa phương, thường vốn là đặc trưng của đời 
sống ở Nhật Bản. Trong số những khách lữ hành có những 
Rengashi tức là những bậc thày về thơ ca. Các vị này đi từ 
tỉnh này sang tình khác truyền bá văn hóa, gần giống như 
những đoàn nghệ sỉ hát rong đã đi hết pháo đài này đến 
pháo đài khác ở nước Pháp thời Trung cổ. Họ cũng vô tình 
noạt động tình báo cung cấp những tin tức từ các miền khác 
cho các thủ lĩnh quản sự. 


2 - Sự hiện diện của người Bồ Đào Nha 


Trong lúc gia đình Hosokawa mất nhà cửa ở các tỉnh 
gần kinh đô và trong lúc Hòjò, Asakura, Takeda và Uyesugi 
củng cố thế lực của mình ở miền Đông, thì cơ ba nhà quý 
tộc mới xây dựng cơ đồ ở miền Tây. Họ là Shimazu và 
Òtomo ở Kyùshù và Òuchi trong đất Hền. Trong quan hệ 
với nhau, họ là đối địch, song chiến tranh chưa nổ ra giữa 
họ với nhau Òuchi bị một thuộc hạ là Mòri Mlotonari lật đổ 
lên thay thế năm 1554, song cán cân lực lượng trong giới 
quý tộc miền Tây không thay đổi. Ba gia đình quý tộc lớn 
hình thành một vùng tương đối ổn định về thế lực ở miền 
Tây Nhật Bản. 

Sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Bakufu, khoảng 
giữa thế kỷ đã tạo ra cơ hội có thể thống nhất được các lực 
lượng trong cả nước nếu như đất nước không bị chia thành 
hai miền tự trị. rơi vào tỉnh trạng vô chỉnh phủ. Sự thống 
nhất lực lượng đang hình thành và hoàn chỉnh thì lại xuất 
hiện một gương mặt, đúng hơn là hai gương mặt xâm nhập 
vào chính trường đất nước. Dơ là những thương nhân Bề 
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Đào Nha và những nhà truyền giáo Bồ Đào Nha. 

Tầm quan trọng của sự kiện này trong lịch sử Nhật Bản 
đã khiến cho các nhà văn phương Tây rất quan tâm. 

Tất nhiên là sự hiện diện của người châu Âu ở Nhật Bản 
là một hiện tượng đặc biệt, đôi khi có nhiều tính bí kịch 
nữa, song càng về sau hiện tượng này trở thành bình 
thường. 

Những người châu Âu đầu tiên đến Nhật Bản là ba người 
Bồ Dào Nha, đến đảo Tanegashima miền Nam Kyushù 
khoảng năm 1542. Họ đến trong hoàn cảnh đi trên một chiếc 
thuyền mành Trung Hoa, gặp bảo và rạt vào bờ biển Nhật 
Bản. Những khẩu súng mà họ mang theo khiến cho những 
người cứu hộ Nhật Bản thích thú và sau sự kiện này một 
thời gian lâu người Nhật đất tên cho loại súng này là 
Tanegashima. Người ta bát chước kiểu súng này và đã sản 
xuất ra một số lượng lớn song không phải vì thế mà phương 
pháp chiến tranh ở Nhật Bản đã có sự thay đổi ngay. Loại 
vũ khi mới này tuy có được sử dụng trong những trận chiến 
lớn vào thế kỷ thứ XVI, nhưng đến hàng thế kỷ sau vẫn còn 
hiếm, vẫn chưa hoàn toàn thay thế được vũ khí thô sơ như 
kiếm, cung, giáo mác. 

Những người Bồ Dào Nha gặp nạn khi đi biển và được 
cứu thoát ở Nhật Bản đã mở đường cho sự hiện diện của 
các tâu buôn Bồ Dào Nha đến đất Nhật. Những người bị 
nạn sau khi được cứu thoát đã trở về Trung Hoa và kể cho 
đồng bào họ nghe về việc phát hiện ra nước Nhật Bản. 
Những tàu buôn đầu tiên của Bồ Dào Nha đến cảng Kyùshù 
một nâm sau sự kiện này. Họ được các nhà quý tộc lớn ở 
Kyùshù hoan nghênh. Người Nhật thích thú và có sự hiện 
diện của người Bồ Dào Nha, đặc biệt là hàng hóa của họ. 
Họ thấy có cơ hội phát triển việc buôn bán với nước ngoài 
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để làm giâu và có thể nhờ đó mà củng cố được sức mạnh 
quân sự. Những thương nhắn nước ngoài như vậy đến Nhật 
Bản đúng chỗ và đúng lúc. Việc buôn bán với người Bồ Dào 
Nha bát đầu từ đơ. 

Những tàu buôn Bồ Dào Nha chở theo cả những nhà 
truyền giáo cùng với các nhà buôn. Khi các nhà quý tộc 
Nhật Bản thấy các thương nhân Bồ Đào Nha tỏ lòng sùng 
kính đối với các nhà truyền giáo thì họ cũng làm theo. Vì 
thế nên khi giáo sĩ Francis Xavier đến đảo Kagoshima năm 
1549, thi ông ta được lành chúa đảo Satsuma tiếp đón thịnh 
tình. Vị giáo sĩ này ở lại Nhật Bản hơn hai năm. Chuyển 
sau ông ta lại đến Xhật Bản, nhưng vào cảng Hirado, nơi 
mà các nhà buôn Bồ Đào Nha được vị lãnh chúa Matsuwra 
đón tiếp trọng thể. Giáo sỉ Xavier đi bộ đến tận thành phố 
Yamaguchi, nơi có pháo đài của Òuchi và cũng là nơi được 
coi như quê hương của vàn học và nghệ thuật. Sau chuyến 
đi khá vất vả đó trong thời tiết khác nghiệt. ông ta đến kinh 
đô trong hoàn cảnh thành phố tiêu điều, đại nguyên soái thi 
váng mạt. còn nhà vua sống tối tâm (theo ông ta kế lại). 
Thấy một mình không thể làm gỉ được ở Kyoto ông ta quay 
trở lại Vamaguchi, Từ đấy ông được mời đến Punai bởi một 
lãnh chúa cø thế lực là Ôtomo Sörin ở Bungo được ông mô 
tả như môt ông vua Đến khí ông trở về thành phố Goa năm 
1552 ông mang theo một bức thư của Ôtomo gửi cho Toàn 
quyên Bồ Đào Nha ở An Dộ. Ôtomo đạc biệt lo lắng vì các 
tàu buôn Bồ Đào Nha mang những hàng quý đi qua biển 
mà không sợ bọn cướp biển. Vào thời kỳ đó (1552.1553: các 
tàu buôn Bõ Đảo Nha đa nắng lui tới các hải cảng d Kyùsh. 

Các chủ cô đến Nhất Bản sau khí Giáo sỉ Xawvier trở về 
Goa mới cơ 6 người vào năm 1560; đến khoảng l0 năm sau 
-đã có tới 2U người. Hai năm sau khi đến Nhật Bản (khoảng 
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năm 1555! họ đạt được nhiều tiến bệ trong công việc. Những 
người Nhật Bản đầu tiên được truyền giáo là những nông 
đân nghèo ở miền Tây, nơi mà cuộc sống khó khăn hơn 
nhiều so với ở các tỉnh gần kinh đô, và chính vì thế họ cần 
nguồn an ủi từ tôn giáo. 

Các giáo sỉ cũng làm được nhiều việc ở Bungo, nơi Òtomo 
có nhiều thiện cảm với công việc của họ. Song họ có gập 
khơ khăn ở Yamaguchi. Ó Yamaguchi giáo sỉ Xavier không 
được đón tiếp nhiệt tỉnh lắm. Tuy Òuchi được người Bồ Dào 
Nha quý trọng và biếu nhiều tặng phẩm, nhưng ông ta bị 
một số người thuộc giáo phái Hokke phản đối, kể cả môn 
phái phật giáo Zen. Các tín đồ phật giáo phản đối các giáo 
sĩ Bồ Dào Nha tuy bề ngoài họ vẫn giữ lời lẽ lễ phép. 

Những diễn biến của các sự kiện trong thế kỷ thứ XV và 
XVI đã khiến cho các phe phái ở miền Tây có quan hệ mật 
thiết hơn với các miền còn lại trong nước, sơ với trước kỉa. 
Việc buôn bán với Trung Hoa khởi sắc, các hoạt động đường 
biển tăng cường, quan hệ với Kyoto chặt chẽ hơn trong và 
sau cuộc chiến tranh Onin và đến nay lại có thêm những 
khách ngoại quốc với những tư tưởng mới, những vũ khí 
mới. Tất cả những cái đó tạo điều kiện cho các phái 
Shimazu, Òtomo, Òuchi và các lãnh chúa khác ở miền Tây 
cảm thấy vui mừng và từ đây họ có điều kiện hòa nhập với 
đời sống dân tộc. 


3. Nghề cướp biển và ngoại thương 
Cướp biến là một nghề, tiếng Nhật gọi là Wakò . Wakò 
là một tên gọi người Trung Hoa đặt ra để chỉ những bặng 
cướp biển Nhật Bản được kính nể trong thời xa xưa. Từ 
Wako đã được khác lên một công trình bằng đá dựng ở miên 
lác Triêu Tiên để kỷ niệm công nghiệp của một ông vua 
trị vị nhiều thận kỷ từ năm 391 SCN. 
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Công trình đó nói lên chiến công của nhà vua đã đánh 
tan bọn cướp biển Wakò đã đi qua biển vào năm 404. Cuộc 
tấn công có thể là một hành động chiến tranh vào thời kỳ 
đó và trong thời trung cổ cướp biển ở miền biển Nhật Bản 
cùng như qua biển sang nước khác cũng vẫn xảy ra. Những 
người làm nghề cướp biển có thể là những đám dân chúng 
đới khổ, cũng có thể là những nhóm người không đồng tình 
với chính sách của người Triều Tiên hay người Trung Hoa, 
hợ không muôn buôn bán với người Nhật vì nghĩ ràng không 
có lợi mà lai còn nguy hiểm nữa. Nền kinh tế của Nhật Bản, 
sau cuộc xâm lược của quân Mông Cổ vào cuối thế kỷ thứ 
XIII lại không thể phát triển được nếu không có ngoại 
thương. Người Nhật tìm mọi cách để được buôn bán tự do, 
hợp pháp hoặc bất hợp pháp. LÍớc vọng đó của họ rất mạnh. 

Hoàn cảnh địa lý của Nhật Bản rất thuận lợi cho các 
hành động cướp biển. Biển Nhật Bản, nhất là miền bờ biển 
Kyùshù có nhiều chế tốt cho bọn cướp ẩn náu, còn eo biển 
Shimonoseki có nhiều đường sang các đảo, từ đó dễ dàng 
tới bờ biển Triêu Tiên. Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bác 
triều. bọn cướp hoành hành chủ yếu ở trong nước. Dãn đà 
chúng hoạt động dọc cả ở vùng biển Trung Hoa. Chính 
quyên Trung Hoa đã phải yêu cầu đại nguyên soái Yoshimit- 
su tiêu trừ cướp biển. 

Trong thời kỳ chính quyền Bakufu kiểm soát các tỉnh 
miền Tây, các gia đỉnh quân nhân sinh cơ lắp nghiệp ở miền 
ven biển vẫn tiến bành việc buôn bán trên biển. Họ chỉ huy 
từng đôi thương thuyên hoạt động trên biển. Trong thời 
bình họ khóng có hành động xâm phạm bờ còi láng giêng 
gần nhất là Triều Tiên nên được triều đình Triều Tiên ca 
ngợi. 


Dần dân. tầng lớp thương nhân Nhật Bản phát triển 
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nhanh. đội thương thuyền Nhật Bản do đó cũng phát triển 
theo nhanh chóng trong thế kỷ thứ XIV và đầu thế kỷ thứ 
XYV. Việc buôn bản với người Trung Hoa thịnh hành, mang 
lại nguồn lợi lớn cho các thương nhân trong cả nước. Việc 
buôn bán chính thức và được phép với triều đỉnh nhà Minh 
diễn ra trôi chảy trong thời kỳ từ 1405 đến 1523, tuy có 
một thời gian sau năm 1453 khối lượng hàng hóa trao đổi 
có giảm do ở cả hai nước đều bận rộn vì những rối ren nội 
bộ. Năm 1523 xảy ra một cuộc xung đột lớn ở Ninh Bá tNing 
Poì do quân lính của tướng Òuchi có hành động xúc phạm 
tới người và của của các quan chức người Trung Hoa dẫn 
tới sự kiện chính quyền Trung Hoa tuyên bố cát đứt quan 
hệ với Nhật Bản. Người Nhật phản kháng lại quyết định 
này. Sau đd việc buôn bán giữa hai nước vẫn được tiếp tục 
nhưng có nhiều hạn chế vướng mắc nên phía Nhật Bản 
không thiết tha gỉ như trước nữa. còn phía Trung Hoa cũng 
muốn chấm đứt luôn. Hai bên trao đổi các đoàn thương 
thuyền để tiếp tục bàn bạc, cho đến năm 1548 người Trung 
Hoa đồng ý cho đoàn thương thuyết về buôn bán của Nhật 
Bản nằm chờ lâu ở Ninh Bá (Ning Po} đến Bác Kinh bái 
kiến Hoàng đế Trung Hoa. 

Tuy vậy, việc buôn bán trái phép giữa hai bên vẫn tăng 
tiến. phần do sự đồng lõa của các quan chức Trung Hoa, 
phân do sự mạo hiểm của các băng cướp biển Nhật Bản, 
bọn Wakè. Với sự sụp để của gia đình Òuchi năm 1551 
không có lực lượng nào kiểm soát được bọn cướp biển, chẳng 
những thế các lãnh chúa miền Tây lại còn ngầm ủng hộ 
hành động của chúng vì được chúng đút lót hậu hính. Bọn 
cướp biển Nhật Bản tấn công, nhiều điểm ở bờ biển miền 
Nam - Trung Hoa đầu năm 1522. Nghề cướp biển trong 
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miền biển Trung Hoa trở thành phổ biến khoảng năm 1545, 
nhiều nhất là trong thời kỳ từ năm 1545 đến năm 1563. 

Các cuộc tấn công của cướp biển diễn ra theo mùa gió, 
nhưng Ít có vùng nào gần biển lại thoát khỏi bọn chúng. 
Trong số những tỉnh bị tấn công nhiều nhất có... (Chekiang) 
gần như năm nào cũng bị, rồi đến... (Chihli) và Phúc Kiến. 
Từ sau năm 1550, tỉnh Quảng Dông năm nào cũng bị cướp 
biển tấn công. Tỉnh Sơn Đông tương đối bị ít hơn. Cướp 
biển hoành hành chủ yếu về phía Nam, từ Hồ Bác đến Hồ 
Nam, Phúc Kiến và Quảng Đông. Những điểm mà bọn cướp 
biển Nhật Bản Wahò đổ bộ lên vùng vịnh Hàng Châu cùng 
chính là những nơi mà sau này, năm 1437 quân đội Nhật 
đổ bộ lên đất Trung Hoa - đơ là vùng (Woosung) và Thượng 
Hải. Khoảng năm 1550 Thượng Hải mới chỉ là một làng 
trên một vùng thung lũng. 

Có một số cuộc tấn công của cướp biển tiến đến tân Nam 
lñnh. mặc dâu thành phố này được bảo vệ vững chắc với 
12 cửa lớn ở 4 phía. Vào thời kỳ này số lượng của các đội 
quân cướp biển đã khá đông, có khi đến vài ngàn tên. Sử 
liệu của Trung Hoa có chỗ chép về các đoàn cướp biển. cũ 
đoàn đông tới 4000 tên. có lân 2000 tên bị bái và tất cả hị 
hành quyết. Không có bàng chứng nào về sự liên kết giữa 
các đoàn quân cướp biển. Có đoàn xuất hiện ở nhía Nam từ 
tỉnh Hồ Nam. có những đoàr hoành hành tích cực ở Ninh 
Bá (Ning Pol Phúc Châu... tAmoy) và ở vịnh Bías 1?! nơi đã 
từng là sào huyệt của bọn thảo kháu Trung Hoa vào thế kỶ 
thứ XỈH. 

buốt thế ký thứ XVI triều Minh củng cố quyên lực trên 
toàn quốc. Hoàng đế đầu tiên thời nhà Minh ra chỉ dụ không 
để mất một tấc đất với bọn cướp biển. và không một chiếc 
thuyền buôn nào ra biển. Biện pháp cứng rắn này nhàm 
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chấm dứt nạn cướp biển. Triều đình nhà Minh nghỉ rằng 
không buôn bán với nước ngoài, không xây dựng các thị trấn 
sầm uất ở miền bờ biển, thì chẳng có gì để cho bọn cướp 
biển tấn công. Hậu quả của chính sách ngớ ngẩn này là 
tước đoạt mọi đường kiếm sống của người dân ở vùng bờ 
biển, những người chuyên nghề chở thuyền và đánh cá. Tình 
hình đó đẩy họ đi với bọn cướp biển. Vào thời kỳ bọn cướp 
biển Wahò hoành hành dữ nhất, khoảng từ năm 1550 đến 
1560, phần lớn các vùng bờ biển ở Nhật Bản và ngay cả 
nhiều vùng bờ biển Trung Hoa bị đe dọa thường xuyên. 

Sử liệu của Trung Hoa có chép là bọn cướp biển gồm cả 
người Trung Hoa lẫn người Nhật Bản với tỷ lệ cứ 10 người 
Trung Hoa có l người Nhật hoặc 10 người Trung Hoa có 3 
người Nhật. Thường thường người Nhật giữ vai trò thuyền 
trưởng và thủy thủ chính, còn lại là những dân chài và 
những người sống bằng nghề đi biển ở Trung Hoa, bị thất 
nghiệp do chỉ dụ kể ở trên của hoàng đế nhà Minh, hoặc 
những người vô gia cư sống lang thang ở các hải cảng. 
Những người Trung Hoa đi với cướp biển thường cát bỏ 
đuôi sam, cạo trọc đầu và ăn mặc như bọn Wakò Nhật Bản. 

Người Bồ Dào Nha chiếm Malaccea năm 1511, củng cố 
chỗ đứng chác chắn ở đây vào năm 1550, khi mà các thương 
nhân Nhật Bản cũng từ Quảng Dông tiến xuống phía Nam. 
Các thuyền trưởng người Nhật Bản hợp tác với thương nhân 
Bồ Dào Nha cùng với họ đến Quảng Châu để mua hàng. 
Người Bồ Đào Nha cũng mời người Nhật cùng buôn bán với 
họ. Những thương nhân Trung Hoa cũng liên kết với người 
Nhật và người Bồ Dào Nha trong việc buôn bán. Dến khoảng 
năm 1560 thì các đoàn vốn là cướp biển hầu hết dần dần 
trở thành các đoàn thương nhân đường biển hợp pháp. 


Đã từ lâu các đoàn thương thuyền Nhật Bản có mặt ở 
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nhiều hải cảng các nước để buôn bán, có khi để ăn cướp. 
Đến cuối thế kỷ đã thấy thương thuyền Nhật Bản ở hải cảng 
một số nước Nam A như Indonesia và Philippines. 


Thương nhân Nhật Bản và Trung Hoa lo phục hồi lại 
việc buôn hán bình thường với Trung Hoa từ sau năm 1523, 
mặc dầu một số nhà buôn Nhật Bản còn phải gián tiếp dựa 
vào bọn cướp biển Wakò. Các thương nhân Trung Hoa cũng 
từ lâu bị cấm buôn bán trực tiếp với nước ngoài. Nhưng từ 
sau năm 1540, chính quyền nhà Minh suy yếu đi nên các 
nhà buôn phớt lờ cả những điều cấm và công khai buôn bán 
trực tiếp với người Nhật. Thuyền buôn Trung Hoa vào các 
cảng ở REyushù và ở các hải cảng khác trên đất Nhật. Họ 
buôn bán lụa, tơ tầm, các thuyền buôn chở cả hành khách 
là các thương nhân Trung Hoa, nhiều người trong số họ đã 
lập nghiệp ở Hakata, Hirado, Punai, tại các cảng ở Satsuma, 
sống hòa thuận với các nhà buôn Nhật Bản, Ó Punai và ở 
một số hải cảng khác đã có những khu phố Hoa kiều gọi là 
Tòjin-Machi. : 

Đứng đầu những thương nhân Trung Hoa thời kỳ này là 
Vương Chí (Wang Chỉh?) mà cuộc đời và nghề nghiệp của 
ông ta là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời thăng trầm lên voi 
xuống chó của dân buôn bán trên biển. Nam 1544 ông ta 
là thủ lĩnh một nhớm cướp biển Trung Hoa bị chính quyền 
nhà Minh treo giải truy lùng. Ông ta vượt biển sang Nhật 
năm 1545 và rủ rê bọn thương nhân Nhật Bản cùng tham 
gia buôn lậu. Thực ra họ không phải là bọn cướp mà đúng 
hơn chỉ là bọn buôn lậu trên quy mô lớn. Trong hành động 
này, thương nhân Nhật Bản trao đổi hàng hơa với thương 
nhân Trung Hoa trên một số đảo nhỏ ngoài khơi biển Trung 
Hoa. Việc buôn bán kiểu này đương nhiên cũng mang tính 
chất cướp biển và Vương Chỉ ngày càng có ảnh hưởng to 
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lớn. Ông ta lập nghiệp ở Hirado trước năm 1555 và từ đây 
chỉ đạo các hoạt động của đồng sự. Còn có người Nhật từ 
Triều Tiên về kể rằng Vương Chí đúng là một tên trùm 
cướp biển có bản doanh ở Hirado và từ đó chỉ huy công việc 
của hai ngàn tên đồng đảng để tấn công lãnh thổ Trung 
Hoa trên những chiến thuyền mỗi chiếc chở được khoảng 
đ00 tên cướp. 


Những thương nhân Nhật Bàn từ Hakata và các hải cảng 
khác cũng không sợ sự cấm vận của người Trung Hoa, vấn 
tiến hành hoạt động buôn lậu, lần trốn sự kiểm soát của 
các quan chức triều Minh và thường có căn cứ ẩn nấp ở 
(Chekiang)... Phúc Kiến và Quảng Dông. Những hoạt động 
buôn bán đó không thể trốn được bọn cướp biển. Sau này 
có thêm những thương nhân Bồ Dào Nha, thuyền buôn của 
họ có trang bị vũ khí nên họ không sự cướp biển. Nhưng 
ngay bọn thương nhân Bồ Dào Nha có vũ khí đôi khi cũng 
chính là bọn ướp hiển. 

Năm 1511, Albuquerque đến nam Á đánh chiếm Malacca. 
Người Bồ Dào Nha hành động thận trọng và tranh thủ cảm 
tỉnh của những người chủ thuyền ở vùng biển. Có những 
người Trung Hoa, những thuyền buôn khác mà người Bồ 
Đào Nha không biết họ từ đâu đến. Cũng có thể họ là người 
Nhật hoặc là người Triều Tiên từ Korai đến. Nhiều điều 
chác chắn là họ đến từ đảo Luchu, bởi vÌ thường có những 
thuyền buôn Luchu hay đến Malacca và Patani và những 
hải cảng vùng nhiệt đới khác vào thế kỷ thứ XV hoặc sớm 
hơn. Bọn cướp biển Nhật Wakò cũng đến Patani nhưng vào 
những năm cuối thế ký; Họ đi dọc bờ biển Trung Hoa xuống 
phía Nam tới đảo Hải Nam và quá đó nữa, khoảng năm 
1550. 

Năm 1519, khi Nhật Bản đang được phép buôn bán với 
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Trung Hoa, một người chỉ huy Bồ Dào Nha đã cư xử thô 
bạo ở Quảng Châu, khiến cho chính quyền nhà Minh đã cấm 
các thương nhân Bồ Dào Nha hoạt động gần 30 năm. Họ 
đành quay trở lại cách buôn lậu và lấn trốn ở nhiều nơi. Có 
điều lạ là trong những tư liệu của người Bồ Đào Nha không 
nói gì đến những cuộc gặp gỡ với người Nhật mặc dầu họ 
cùng hoạt động với nhau ở các hải cảng; Có thể người Bồ 
Dào Nha không phân biệt được người Trung Hoa với người 
Nhật Bản và các thuyền buôn Luchuan (?) Cũng lạ nữa là 
mặc đầu họ muốn mở rộng việc buôn bán, nhưng cho đến 
1542 họ không đến Nhạt Bản trừ phi gặp nạn trên biển. 
Chắc chắn người Bồ Dào Nha cần có căn cứ an toàn ở phía 
Bác Malacca nhưng cho đến 1850 họ mới có quan hệ với 
người Trung Hoa và sử dụng những hải cảng của Trung 
Hoa làm chỗ dựa. Năm 155? người Bồ Dào Nha chiếm 
Macao từ đó họ làm môi giới cho việc buôn bán giưa Trung 
Hoa và Nhật Bàn. Trong thời kỳ đó lãi nhất là việc buôn 
bạc từ các mỏ ở Nhật Bản đem đổi lấy các tư liệu sinh hoạt 
ở Trung Hoa. Thương nhân Nhật Bản rất cơ lợi trong việc 
xuất khẩu bạc, do việc này mà nhiều tàu buôn của Trung 
Hoa và Bồ Dào Nha đã đến các hải cảng của Nhật Bản. Các 
lãnh chúa Nhật Bản có các mỏ bạc là có nguồn của cải vô 
giá. 

Sự hoành hành của các bàng cướp biển trắng trợn đến 
nỗi chính quyền nhà Minh tập trung lực lượng tiêu diệt 
chúng. Năm 1555 một phái bộ nhà Minh sang yêu cầu chính 
quyền Bakufu phối hợp hành động và đuổi về nước tất cả 
những thương nhân Trung Hoa đã lập nghiệp ở Nhật Bản. 
Phái bộ Trung Hoa gặp Vương Chí ở đảo Gòto. Vương Chí 
nơi với các quan chức Trung Hoa ràng chính quyền Bakufu 
đã suy yếu không làm được việc gỉ. Ông ta khuyên người 
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Trung Hoa nên tiếp xúc với những lãnh chúa Nhật Bản 
đang làm chỗ dựa cho bọn cướp biển. Vương Chí hứa là sẽ 
giúp phái bộ Trung Hoa làm việc này nếu chính quyên nhà 
Minh tha tội cho ông ta. Phái bộ nhà Minh chấp nhận. nhưng 
khi Vương Chí trở vẽ Trung Hoa năm 15ã9 thi bị hành 
quyết. Thời kỳ này bọn cướp biển Wakò lại hoành hành dữ 
hơn bao giờ hết. Theo những tư liệu của Triều Tiên thi năm 
1555 một đoàn 70 thuyền cướp biển Nhật Bản tiến công 
tmột số đảo thuộc bán đảo Triêu Tiên. Căng vào thơi ky dơ 
có nhiêu thuyền cướp biển khác không phải của người Nhật 
mà là người Trung Hoa đánh chiếm Hoàng Hải năm 1559. 
Quan quân địa phương bát được một thuyền cướp biển. có 
đến hơn 200 tên, toàn là người Trung Hoa. 

Cho đến khoảng 1560 chỉnh quyên nhà Minh củng cơ đạt 
được một số tháng lợi trong việc tiêu trừ bọn cướp biển. 
Nhiều quan chức đã nói cho chính quyền nhà Minh biết rằng 
nguyên nhân chỉnh của nạn cướp biến là việc cấm buôn bán 
đường biển. Thật vậy, khi chính quyền nhà Minh điều chỉnh 
lại chính sách, cho phép mở rộng việc buôn bán hợp pháp 
với Nhật Bản thỉ nạn cướp biển cũng giảm đi rõ rệt: Chính 
quyền nhà Minh xóa bỏ lệnh cấm vận buôn bán với nước 
ngoài. Thuyền buôn của người Trung Hoa được tự do đi 
biển. họ đi xuống cả miền Nam, tới các vùng biển của 
Philippines. Indonesia. AXlalaya và đi quá nữa. Thuyền buôn 
Trung lÏoa mang theo rất nhiều dân di cư xuống phía Nam 
;\. sau này họ sinh sôi nảy nở thành những cộng đồng lớn 
Họa hiệu ở hải ngoại trong thời kỳ hiện đại. Việc cấm buôn 
bản với Nhật Bản không hoàn toàn bãi bỏ ngay, nhưng quan 
hệ buôn bán Trung Nhất nở rô nhữ có những thương nhân 
ở Sakal và Hakata. Thuyền cướp hiển văn còn ở nhiêu vùng, 


chúng xuống cả đến vũng biên đảo Luzon ở Philipnines và 
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một số vùng biển nam Trung Hoa. Song cơ lẻ họ đi buôn 
lậu hơn là đi an cướp và nhằm mục đích phá những luật lệ 
ngặt nghèo ngăn trở việc tự do thương mại. 

Bọn cướp biển Nhật Bản đã cướp những cái gì từ Trung 
Hoa và Triều Tiên. Sử liệu chép lại, họ đã cướp di khối lượng 
lớn thóc lúa. ngủ cốc ở Triều Tiêh và nhiều loại hàng hóa 
quy dễ chuyên chở từ Trung Hoa như các loại tơ lụa và tiên 
đồng. Trong nhiều cuộc tiến công ăn cướp, bọn Wakò còn 
bát đi nhiều người để bán làm nô lệ. Trong thời kỳ mà người 
nông dân Nhật Bản từng bước được giải phóơng, thì chế độ 
nô lệ vân không hoàn toàn bị xóa bỏ. Việc mua bán nô lệ, 
tuy không hợp pháp nhưng vẫn tiếp diễn trong thời đại 
Muromachi. Nghiên cứu về nghệ thuật Nò ở Nhật Bản, thấy 
có một vở kịch cơ tên là Tosen hoặc Earafune mö tả cuộc 
sông đau khổ của những người Trung Hoa bị bát ở Ninh Bá 
và bán ở Nhàt Bản làm nô lệ. Ngoài ra còn nhiều vở kịch 
như Sumidagawa và Sukuragawa cũng mô tả việc bán đàn 
ông. đân bà và trẻ con làm nô lệ. Cơ rất nhiêu văn kiên 
ngoại giao trao đổi giữa Nhật Bản và Triều Tiên trong thời 
kỷ này đề cân đến vấn đề cho hỏi hương những người bí bất 
hoặc những người ty nạn ở các nƯỚc. 


4 - Các thành phố cảng 

Trong số những thương nhân có tên tuổi trong việc buôn 
bán với nước ngoài có Koetomi tRoizumi! một nhà buôn ở 
Hakata đã khuyên Yoshimitsu ràng mở rộng buôn bán với 
Trung Hoa là cách giải quyết những khơ khăn về tài chính. 
Giai đoạn đầu trong việc buôn bản với nhà Xinh từ năm 
1405 đến năm 1418 chủ yếu do chính quyên Bakufu tài trợ. 
Song đên giai đoạn sau từ nam 1432 đến năm 1545 có II 
chuyến công du chính thức từ Nhât Bản sang Trung Hoa. 


443 


đêu do các tu viện lớn và các lãnh chúa đài thọ. Đó là những 
điều kiện chủ yếu, song những việc về chuyên môn như thuế 
tàu, xếp hàng lên tàu, chuyên chở đều do các thương nhân 
giầu kinh nghiệm ở Hakata và ở các bải cảng khác đảm 
nhiệm. 

Những nhà buôn nơi chung đều tham gia các chuyến đi, 
có lúc đến hàng trăm người. Họ mang theo một khối lượng 
hàng hơa lớn để bán. Cảng xuất phát thường là Hyògo, 
nhưng thương nhân ở cảng này và các vùng lân cận thường 
đến cảng này rồi mới lên đường. Thời kỳ sau này thì người 
ta lại xuất phát nhiều từ cảng Sakai từ khoảng sau năm 
1500, các thương nhân Sakai đã bỏ tiền ra tổ chức phần lớn 
các chuyến đi, bát đầu từ các tỉnh gần kinh đô. 

Phương pháp thanh toán các chuyến đi hơi phức tạp. Sau 
khi thỏa thuận về giá cả với lái tàu họ trả cho lái tàu một 
số hàng hóa để mang đi bán ở Trung Hoa. Năm 1493 có ba 
tàu buôn rời Sakai trên mỗi tàu có số hàng trị giá khoảng 
10.000 kan, sang đến Trung Hoa mỗi tàu bán được 30.000 
kan như vậy cả chuyến đi lãi được khoảng 60.000 kan. Thời 
kỳ đơ, Sakai nổi tiếng là một hải cảng sâm uất và thịnh 
vượng. Sự phát triển của hải cảng này là bản tớm tắt lịch 
sử nền ngoại thương Nhật Bản, củng là bản tốm tắt lịch sử 
tầng lớp thương nhân giàu có và nhiều ảnh hưởng. 

Sự lớn mạnh của cảng Sakai có ý nghĩa lớn về chính trị 
và về kinh tế trong lịch sử Nhật Bản. Nó chứng mình sự 
phát triển của tầng lớp thị đân và thương nhân giâu có cơ 
cuộc sống tự do, không phụ thuộc. Hải cảng này phát triển 
1Ừ sớm txem chương XI), sau này có biến động bởi cuộc 
chiến tranh Onin. Ô đây. nơi rõ thêm về quá trình phát 
triển của hải cảng này. 


Từ những ngày đâu của kỷ nguyên Muromachi, cảng 
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Hyògo do chính uyên Bakufu trực tiếp kiểm soát. Đến khi 
Yoshimitsu mất. đây vẫn là một hải cảng giàu có, thịnh 
vượng. lúc đó vào thời Kiyomori cầm quyên, đến nỗi ông 
này định lập hinh đô ở đây năm 1180. Những lý do khiến 
cho cảng Hyogo không còn sâm uất trong thể kỷ thứ XV 
chưa thật rõ. song cơ thể do lúc bấy giờ cảng Sakai phát 
đạt lớn. Thời kỳ đó chiến tranh Önin đã nổ ra, cảng Hyògo 
đặt dưới sự bảo trợ của tướng Ôuchbi, còn tướng Hosokawa 
lại sử dụng cảng Sakai làm đâu mối liên lạc với các tỉnh 
gần kinh đô. nhất là gần Yamato, nơi cơ nhiều tu viện lớn 
miên Nara. Sau khi chiến tranh kết thúc. gia đình Hosokawa 
tiếp tục xây dựng cảng Sakai ]à pảng lớn miễn Kyoto. Từ 
cảng này, các tàu buôn đi Trung toa có thể đi xuống phía 
Nam Shikoku và Kyushù là con đường an toàn hơn. tránh 
dược sự chú ý của bọn cướp biển, bọn này thường lại là tay 
chân của tướng Ouchi. 

Cảng Sakai còn có một thuận lợi nữa là có nhiều người 
ty nạn từ Kvoto. do chiến tranh, chạy đến. Phân lớn họ là 
những thợ thủ công lành nghê. có thể sản xưất nhiều mặt 
hàng. Nhiều người khác vôn đã quen với lôi sông thành thị 
củng góp phân làm cho bộ mát cảng Sakai thịnh vượng 
thêm, Giáo chủ -linxon cứ kế lại rằng một ngày hè năm 1481 
ed một đoàn phụ nữ tươi tắn. an mặc đẹp tự nhận là sứ giả 
của Thân -Giãu-sang từ Sakai vào thăm Kyoto. Để đáp lại 
có khoảng 50 người tự nhận là sứ giả của Thân-ngheo-dớơi 
tự Ryoto đến tham Sakai. đội mũ hình mỏ chỉm rất nực 
cười. Dây có thể là câu chủyện hư cấu nhưng nơ chứng tỏ 
rằng người 5akai nối tiếng là những người thích làm những 
điêu tốt đẹp. còn dân Kyoto mặc dâu nghèo hơn nhưng có 


tâm địa tốt và muốn xảy dựng lại cuộc sống của mình. 
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Thật vậy, cảng Sakai có lợi thế hơn cảng Hyògo. 5akai 
là đầu mối liên lạc dễ hơn với Yamato, Kawachi Settsu và 
Yamashiro, từ đây lại dễ liên lạc với các địa điểm khác trong 
nước, đặc biệt là với Nara. Trên thực tế, vị trí của Sakai 
thuận lợi cho việc lưu thông bằng cả đường bộ lẫn đường 
biển. Thóc lúa và các hàng hóa nộp thuế từ các miền chở 
đến các tu viện Nara hoặc Kòyasan, hoặc các tu viện ở Kyoto 
dễ dàng hơn là từ các vùng gần Hyògo đi đường Yodo và 
đường sông RKizu. Hơn nữa, ở Sakai có nhiều phương tiện 
thuận lợi để đổi hàng lấy tiền mặt, chỉ mất khoảng 1% hoa 
hồng, giúp cho nhà buôn tiết kiệm được tiền chuyên chở 
bằng đường bộ. Phương tiện để gửi tiền, gọi là phiếu chuyển 
tiền đều có ở cả Sakai và Hyògo, nhưng ở Sakai tiện cho 
khách hàng hơn, nhất là vào những thời kỳ đường đi từ 
Hyògo đến kinh đô bị những quân nhân quấy rối, kể cả 
những nông dân chống đối hoặc những bọn cướp đường 
hoành hành. 

Ỏ Sakai lại có nhiều người làm trung gian buôn bán với 
các phường xã lkkò ở Kaga. Những người làm việc môi giới 
buôn bán này, có quan hệ mật thiết với vùng Honganji, nơi 
có rất đông tín đồ tôn giáo ở các tính gần kính đô, nhất là 
ở đền lshiyama Honganji. 

Tổng số những khoản tiền gửi đó là bao.hhiêu không rõ, 
song qua những tài liệu ghi chép của các thương lái cảng 
Sakai thi một năm. một cộng đồng nhỏ ở Kaga có thể gửi 
hơn 100 kan. như nam 1536. Những hoạt động thương mại 
đó góp phần tăng cường vị trí quan trọng của cảng 5akai. 
Việc buôn bán trong nước thịnh vượng, tàu bè ra vào cảng 
ngày càng nhiều là dấu hiệu tốt đẹn của một đất nước đang 
bước vào cuộc sống hòa bình. 
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Những hoạt động.buôn bán của các thương nhân Nhật 
Bản ở nước ngoài gắn liền với những cuộc viễn du hợp pháp 
sang Trung Hoa dưới thời nhà Minh. Thương thuyền của 
họ thường đi dọc bờ biển, mặc dầu cũng có thể gặp cướp 
biển. Nhưng trên thực tế, các chuyến đi của họ đều trót lọt 
vÌ cũng phải đút lót hậu hï cho bọn trùm cướp biển. Có một 
_ tên trùm cướp biển nối tiếng thời kỳ đó là Murakami. Tên 
này được tất cả các tàu bè qua lại trên vùng biển địa bàn 
hoạt động của hắn cung phụng, đút lót đủ mọi thứ. Trớ trêu 
thay, Murakami lại được tướng Ouchi bảo vệ và che chở. 


Chọn con đường phía Nam đi sang Trung Hoa, những. 
thương nhân cảng Sakai lại thất chặt quan hệ được với miền 
Nam Kyùshù tại các hải cảng Satsuma ở Bònotsu và 
Tanegashima và với miền Nam Tosa ở Urado và lại hoạt 
động buôn bán ở đơ. Song đi về phía Nam đường dài hơn 
và lại nguy hiểm hơn. Về sau họ chọn con đường qua eo 
biển Shimonoseki. Vào những năm cuối của các cuộc viễn 
_ du hợp pháp, gia đình Òuchi nổi tiếng trong việc buôn bán 
đường biển. Nhưng dần dà, các tàu buôn từ cảng Sakai đi 
Trung Hoa qua đường này là chủ yếu và các thương nhân 
từ Sakai đã phá vỡ thế độc quyền của Òuchi. Năm 1549 một 
năm sau chuyến công dư hợp pháp cuối cùng, các thương 
nhân Sakai lại tổ chức các chuyến đi xuống phía Nam Trung 
Hoa. Họ hoạt động buôn lậu, đôi khi cướp biển. Song như 
ta đã biết, nạn cướp biển ở ngoài khơi đã giảm từ năm 1560 
và việc đi lại an toàn hơn. 

Tuy nhiên cũng chưa có thể nơi rằng nạn cướp biển ở 
trong nước đã hết hẳn. Năm 1581 nhà truyền giáo đạo Gia 
tô Valignano, đi tàu biển từ Bungo đến Sakai đã bị một tàu 
cướp biển đuổi theo và may mắn đã kịp chạy thoát. 
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CHƯÓNG XVII 


CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT 


1 ‹ Qda Nobunaga 


Trong những chương trước ta đã thấy hai thế kỷ trước 
năm 1540 chìm trong cuộc nội chiến liên miên, chính quyền 
quốc gia không cớ cách nào kiểm soát được các đội quân 
địa phương. Nhưng ngược lại những đòi hỏi của các bên đối 
địch, không cản trở mà lại kích thích sự tiến bộ về kinh tế, 
vẻ nông nghiệp, kỹ nghệ và thương mại ở những nơi nào họ 
giành được hòa bình. 

Nền nội thương phát triển khi các thương nhân được đi 
lại tự do. Sự lưu thông hàng hóa tăng trưởng đã làm giảm 
sự cô lập của các cộng đồng nông thôn nhỏ bé. Những thành 
phố, thị trấn, làng xã lớn xuất hiện, có những nhu cầu mới 
và nhiều nơi tự có đủ sức mạnh để chống lại sức ép của 
hững nhà quý tộc có thế lực. Sự tăng trưởng của việc buôn 
bán và sự tích lũy của cải của các thương nhân đành ràng 
chưa làm giảm được ưu thế của các lãnh chúa, song đã bát 
đầu phá được tình trạng tự cấp tự túc. Giới lãnh chúa đã 
hiểu rằng trong xã hội đã xuất hiện những lớp người phải 
phụ thuộc vào nhau để phát triển. 

Những lãnh chúa thức thời đã sớm thấy rằng thật là điên 
rồ khi phải theo đuổi chiến tranh để bành trướng lãnh thổ. 
Song những tư tưởng đối địch vẫn chưa bị đập tát. Khi thể 
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chế Bakufu đã bị sụp đổ, cần có người đủ sức ở cương vị 
chúa tể để thống nhất các lực lượng và đưa đất nước vào 
ổn định. Qúa trình phải xây dựng một chính quyền trung 
ương mạnh bắt đầu và có người đứng lên đảm dương trách 
nhiệm đầy khó khăn đóớ, đó là một lãnh chúa nhỏ tên là Oda 
Nobunaga. Ông có nhiệm vụ phải phá tan hoặc hạn chế thế 
tự trị của giới quý tộc lãnh đạo. Số này có khoảng 20 lãnh 
chúa sau khi cuộc chiến tranh Ònin kết thúc. 

Người ta cũng tự hỏi vì sao gánh nang lịch sử đó lại đạt 
lên vai một thủ lĩnh nhỏ, trẻ tuổi trong khi ở kháp các miền 
trong nước có những nhà quy tộc giàu quyên lực có thế đè 
bẹp ông ta một cách dễ dàng. Muốn hiểu vấn đề này cần 
xem xét tình trạng nặng nề của truyền thống chính trị ở 
Nhật Bản từ trước đến nay. 

DĨ nhiên là phải thấy Nobunaga không đơn độc trong 
tham vọng đứng ra nắm quyền lãnh đạo đất nước. Hãâu hết 
các lãnh chúa quý tộc đều có âm mưu làm bá chủ. Như các 
tướng Ủyesugi, Hàjò và Takeda đã đến triều đỉnh với hy 
vọng được nhà vua cho lệnh tiêu diệt những phe đối địch. 
Sách lược của họ là tìm cách thêm bạn, bớt thù là con đường 
lập nghiệp của các bậc đế vương. mặc dầu rằng những ông 
vưa lrong thời kỳ này đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm 
và thường phải dựa vào một thủ linh quân sự đầy khát vọng 
nào đơ, 

Song có nhiều phái, vì lý do chiến lược củng như chính 
trị đã chống lại hành động của những lãnh chúa giâu và cơ 
thế lực nhất. Những người này vẫn bị bao vay bởi những 
phe đối địch và không thể nào vên tâm kéo toàn lực về 
Kyoto khi vị trí của họ ở cả tiên tuyến và hậu phương không 
được bảo đảm chác chấn. Chẳng hạn, nhà đại quý tộc Òuchi 
Yoshioki có lần đã rời lãnh địa của mình. kéo quân về Kyoto 
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khi thế lực của Hosokawa đang suy sụp. Song muốn thiết 
lập được quyền lực trụng ương ở kinh đô, trước tiên Òuchi 
phải đè bẹp được các thế lực đối địch ở hậu phương như 
Òtomo, Shimazu và những người khác kể cả những người 
còn chưa dứt khoát ngả về ông như Amako, Hosokawa và 
nhiều thủ lĩnh quân sự khác, nhỏ hơn. 


Trong tỉnh hình như vậy không thể nào yên tâm bỏ miền 
Tây để tiến về Kyoto, nên chẳng bao lâu tướng Òuchi 
Voshioki lại buộc phải rút quân về quê hương để bảo vệ 
quyền lợi của mình. 

Những khó khăn tương tự như vậy củng xảy ra ở miền 
Kantò khi Uyesugi hay Hòjò hay Akeda hay cả Satomi đều 
muốn lập nghiệp bá chủ ở các tình quê hương mình, nhưng 
muốn làm việc đó, nhất thiết phải đe bẹp các lực lượng đối 
địch gần và xa. Trong suốt nửa đầu của thế kỷ thứ XVI các 
nhà quỷ tộc đã đánh nhau nhiều phen, không phân thắng 
bại. Lịch sử lập nghiệp của họ là lịch sử chống lại nhau, 
giành ngôi bá chủ. 

Trường hợp của tướng lmagawa ở Suruga thì lại khác. 
Ông này vừa là một lãnh chúa cơ nhiều thế lực, thân với 
giới quý tộc triều đỉnh, vừa làm chủ một vùng lãnh thổ có 
thể chống chọi được với các cuộc tấn công từ miền Đông 
Imagawa cũng không bị đe dọa từ miền Tây. Ông ta là tổng 
chỉ huy cảnh sát ở cả ba tỉnh Tòtòmi, Mikawa và Suruga 
do đó không có lý do gi phải sợ sự tấn công từ Owari. Phía 
sau ông ta là Hòjò, ông này lập pháo đài ở Qdawara và bận 
tâm đến việc chõng lại Asakura, Takeda, Ủyesugi và những 
kẻ thù khác đe dọa miền 5uruga. Ímagawa mở một cuộc tấn 
công vào Owari năm 1560, ở đây ông chạm trán với một 
lực lượng không lớn lắm dưới sự chỉ huy của Oda Nobunaga, 
một tướng trẻ 27 tuổi đã có sự bố trí ở đây từ mấy năm 
trước. 
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Phả hệ của gia đình Oda không rõ lắm. Chi biết ông ta 
xuất thân từ một gia đỉnh binh thường, được Nobunaga kế 
nghiệp từ thời còn thanh niên, sau đó ởng ta đã làm nên sự 
nghiệp, thay đổi và làm chủ cả thể chế nhà nước từ thời 
Trưng cổ đến thời hiện đại. 

Gia đình Oda là một thuộc hạ nhỏ của tướng Shiba 
Yoshimasa, chỉ huy cảnh sát ở Echizen khoảng năm 1400. 
Con trai của Yoshimasa là chỉ huy cảnh sát ở Owari, sau 
này giữ nhiệm vụ quan trọng trong chính quyền Bakufu 
đóng ở Kyoto. Ông này cơ hai phố tướng giúp việc. ông trao 
quyền cho hai tướng phó này, Asakura trấn thủ miền 
Echizen và Oda coi sóc miền Owari Từ đó tổ tiên của 
Nobunaga thuộc về tầng lớp quan chức quý tộc có uy tín 
trong thế kỷ thứ XV. 

Trong quá trình đơ, phó tướng Oda trở thành có thế lực 
mạnh hơn, có nhiều ảnh hưởng hơn tổng chỉ huy cảnh sát 
Shiba là người trên của ông ta ở Owari. Ông thân sinh ra 
Nobunaga không phải là phơ tướng, chỉ là một người giúp 
việc trong gia đình của tổng chỉ huy cảnh sát. Đơ là một 
chức vụ nhỏ, nhưng dần dần ông ta củng cố chỗ đứng của 
mình rồi phát triển đất đai cả về phía đồng và phía tây. Dớ 
là vào khoảng năm 1530. Dến khoảng năm 1535 ông đã trở 
nên giàu có và có ảnh hưởng to lớn trong việc góp vốn tụ 
sửa cung vua. Ông mất năm 1551 và trở thành một gương 
mặt quan trọng trong tỉnh và tên tuổi được nhiều người ở 
triều đình Kyoto biết ti. 

Con trai ông là Nobunaga lên kế nghiệp, có những khó 
khăn riêng vỉ còn trẻ, dưới 20 tuổi và chưa được thử thách. 
Họ hàng cũng thờ ở không theo. Ông ta cố tập hợp một lực 
lượng nhỏ khoảng một ngàn người. chủ yếu là lính bộ. Ông 
trừ được gia đỉnh Oda thường tỏ ra thù địch với ông. Năm 
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1556 ông trở thành phe đối địch đóng ở một pháo đài nhỏ 
tại Kiyosu. Tiếp đó ông lại phải chống lại người em trai được 
các tùy tùng của cha ông trước kia ủng hộ. Trong cuộc xung 
đột, em ông bị giết và đến năm 1559 Nobunaga dẹp được 
mọi lực lượng đối địch ở Owari. Tiếp sau đó trải qua một 
quá trình liên tiếp tiến hành các cuộc đàn áp (Gekokujo) 
ông làm chủ toàn tỉnh và đuổi được viên chỉ huy cảnh sát 
đi. Dến năm 1559, ông về thăm Kyoto và được đại nguyên 
soái Ashikaga Yoshitera tiếp đón trọng thể. 


2 - Okehazama 


Đêm khuya 21 tháng 6 năm 1560, từ pháo đài Kiyosu, 
Nobunaga được tin báo rằng tướng Imagawa mang một đạo 
quân đông tới trên 25000 người từ Suraga tiến vào Owari 
và đang trên đường tiến về kinh đô. Sáng hôm sau lại có 
tin báo về là một viên tướng của Imagawa đã chiếm được 
pháo đài Marune. Viên tướng này tên là Matsudaira 
Motoyasu, hạ được pháo đài lúc rạng đông, chém đầu 7 tù 
binh đưa về cho Ímagawa xem. Imagawa rất nhấn khởi ra 
lệnh cho Matsudaira cho người và ngựa nghỉ. Có nhiều tin 
tức nữa dồn dập đưa về, báo rằng một pháo đài khác bị thất 
thủ vào buổi sáng. Cố vấn của Nobunaga khuyên ông ta cố 
giữ pháo đài Kiyosu. Nobunaga không nghe lời khuyên này 
nói ràng chỉ có tấn công mạnh thì mới phá được quân địch 
với số lượng đông hơn. Ông bình tỉnh hạ lệnh phản công. 
Lực lượng của Nobunaga lúc này không quá 3000 quân, 
nhưng ông ta kêu gọi thêm sự giúp đỡ của các băng cướp, 
đó là chuyện bình thường ở Owari. 

Quân do thám của Nabunaga đưa tín về là đại quân của 
tướng imagawa đang nghỉ ngơi xả láng tại vùng Dengaku- 
hazama. Vùng này thuở bé Nobunaga thường lang thang đi 
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chơi nên ông rất thuộc. Hazama có nghĩa là một hẻm núi 
hẹp, khó đánh. Quân của Imagawa phải cám trại ngoài trời 
buổi tối ngày 22 tháng 6. Nhân dân trong các vùng lân cận 
nghe tin chiến tháng của ông ta mang lương thực và rượu 
đến mừng. Quan quân Imagawa nghỉ ngơi ăn uống no say 
cho đến quá trưa, bất đồ chiều hôm đó có mưa to, giơ lớn. 
Cả trại mù mịt. Dến khi trời sáng lại, quân của Imagawa 
phát hiện một lực lượng lớn quân lính xuất hiện sau ngọn 
núi như một bức tường người chặn hẻm núi. Lúc đầu họ 
tưởng cố một cánh quân nào đó của họ làm phản, tình hình 
thỉnh thoảng xảy ra như vậy. Súng đạn của họ ướt hết nên 
vô dụng, gươm giáo kiếm mác đầy bùn. Trước khi quân của 
Imagawa kịp trở tay thi quân Nobunaga đã xông tới. Quân 
lmagawa hoảng loạn phần đông rúc xuống ruộng lúa nước 
trốn tránh. Nobunaga chiếm chỉ huy sở của tướng Imagawa 
và trong trận hỗn chiến, một viên tùy tùng của Nobunaga 
đã chém đầu Imagawa. 

Đó là trận đánh Okehazama. Trận đánh này không lớn, 
diễn biến nhanh chóng nhưng có tầm quan trọng lớn trong 
lịch sử Nhật Bản. Giả sử trong trận này Nobunaga bị thất 
bại thì Imagawa đã có thể tiến về kinh đô, đóng tại đây và - 
diễn biến sẽ không biết đi tới đâu. Cuộc chiến còn quan 
trọng ở một khia cạnh khác, vì viên tướng Matsudaira người 
đã chiếm được pháo đài Marune, là thuộc tướng của Ìm- 
agawa, sau này có tên là Tokugawa Ïeyasu là người một 
ngày kia làm chủ cả nước Nhật Bản. 


3 - Mino bị khuất phục 


Sau cuộc thử sức tháng lợi, uy thế của Nobunaga lên cao. 
Tokugawa leyasu, tức là tướng Matsudaira trước kia, phải 
ký hòa ước với Nobunaga nám 1561, để dựa vào ảnh hưởng 
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của ông ta tại tỉnh Mikawa. Nobunaga vững tin ở tầm quản 
trọng của các cuộc liên minh chính trị. Ông kết bạn với 
Takeda Shingen ở Kai, hứa sẽ gả con gái của mình cho con 
trai Shingen. Con trai của tướng Imagawa trước sự liên kết 
của ba tỉnh (Owari, Miloawa và Kai) lo sợ, đến Ấn náu ở gia 
đình Hồjò tại pháo đài Odawara. Tên tuổi của gia đình này 
từ đó không được sử sách nhác đến nữa. 


Hòa bình đã được lập lại ở các tỉnh vùng biển miền Đông, 
nhờ có sự kết liên giữa các thủ lĩnh quân sự của ba tỉnh và 
cũng phù hợp với ý nguyện của các thủ linh Hòjò ở Sagami 
cũng muốn có hòa bình. Nobunaga có thể yên tâm với Kyoto. 
Nhìn qua về địa thế trên bản đồ, cơ thể thấy từ Yamashiro 
đến kinh đô chỉ ngăn cách bởi hai tỉnh Minò và Òmi là lực 
lượng phản kháng, cũng có sức mạnh. Ó miền Bắc Òmi có 
gia đình Asai và Nobunaga liên kết với gia đình này năm 
1564 bàng cách gả em gái của mình là O-Ichi làm vợ thủ 
lĩnh nhà Asai là Asai Nagamasa. 

Song lãnh chúa Mino không dễ thuyết phục. Ông này tên 
là Saitòb Dosan, con trai của một thương nhân tên là Naraya 
sống ở Yamazaki gần Kyoto. Dòsan trở thành giàu có nhờ 
buôn dầu ở Mino và mua được nhiều tài sản, Nobunaga kết. 
thân với ông này và lấy con gái của Dòsan làm vợ. Nhưng 
đến nâm 1566, Dòsan lại bị chính con trai của mỉnh giết 
chết, người này cùng với một số quân nhân miền Tây Mino 
chống lại Nobunaga. 

Cuối cùng Nobunaga vẫn khuất phục được vùng Mino 
bàng cách khống chế pháo đài của họ Saitò ở Inabayama, 
pháo đãi này nhìn xuống đông bàng Mino. Nobunaga dẹp 
được sự đối địch của những quân nhân miền Tây Mino bằng 
cách hứa hẹn ban thưởng cho họ. nên họ không ủng hộ họ 
Saitò nữa. Song thắng lợi chủ yếu là nhờ có tài khôn khéo 
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và sự xét đoán đúng đán của một thuộc tướng của Nobunaga 
tên là Kinoshita Tokichirò, thường còn gọi là Hideyoshi. Ò 
Inabayama cũng như ở Okehazama, việc sử dụng phép đo 
vẽ địa hình có vai trò quan trọng đối với những chiến công 
của các lực lượng Nobunaga. Về mặt chiến lược, theo thiết 
kế của Hideyoshi phải xây pháo đài nhìn ra Inabayama ở 
Sunomata, ở vị trí ưu thế gần chỗ gặp nhau của các con 
sông Kízu và Nagara, gần Owari và Mino. (Công trình xây 
dựng pháo đài Sunomata do một thủ linh chống đối tên là 
Hachisuka tiến hành›. Từ vị trí có lợi này Nobunaga có khả 
năng tấn công đối phương một cách không khó khăn gì, một 
chiến công mà nhạc phụ của ông ta đã tiên đoán. 


Sau khi đã chiếm được Mino cuối năm 1567, Nobunaga 
nhận được mật thư của vua Ògimachi, chúc mừng chiến 
thắng quân sự có một không bai của ông. Nhà vua muốn 
phục hồi lại cơ đồ đã bị kẻ thù tịch thu. Dầu năm, viên 
tưởng ty nạn Yoshiaki là em trai của đại nguyên soái 
Yoshiteru sau này (Ông này bị bọn thuộc hạ của Hosokawa 
giết năm 1565) cầu cứu Nobunaga mong phục hồi lại chính 
quyền Bakufu Ashikaga. Năm sau (1568) Yoshiaki được đưa 
đến với Nobumaga, từ dinh của Asakura ở Echizen nơi mà 
ông ta được che chở từ trước. 

Từ những lời cầu khẩn đó Nobunaga có danh chính ngôn 
thuận để hành động. Phương châm hành động của ông là 
"cai trị đất nước bằng vũ lực". Ông đóng ở pháo đài Ïn- 
abayama, đật tên lại cho pháo đài này là Gifu. một tên cổ 
của lịch sử Trung Hoa cổ đại mà ông vẫn ngưỡng vọng. _ 

Rõ ràng là Nobunaga đã có tham vọng cai trị cả nước. 
Chỉ còn một trở ngại là vẫn có một thế lực đổi lập ở tỉnh 
se nơi mà con cháu của Kitabatake Chikafusa vẫn có ảnh 
hưởng rộng. Lực lượng của Kitabatake đe dọa tiến vào Òmi 
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và Yamashiro, bát liên lạc với gia đỉnh Miyoshi ở Kyoto và 
gia đỉnh Rokkaku ở Òmi. Nobunaga đẩy lùi được bọn 
Kitabatake xa vùng Òmi. Gia đỉnh Rokkaku nhanh chóng 
đánh bại Nobunaga nhưng ông này cố thủ ở pháo đài rồi 
dánh đuổi được Rokkaku. Nobunaga còn đánh chiếm được 
pháo đài Mizukuri của đối phương. 5au tháng lợi đó, ông 
mời Yoshiaki mà ông để cho ẩn náu ở Gifu đến và ngày 9 
tháng l1 năm 1ö68, đưa Yoshiaki vào Kyoto trong bộ áo 
giáp. Ngày 28 tháng 12, Yoshiaki được phong làm vị nguyên 
soái thứ lỗ của dòng họ Ashikaga. 


4 - Nobunaga ở Kyoto 

Mạc dầu những địch thủ của Nobunaga ở Kyoto đã bỏ 
chạy hết (Hatakeyama, Hosokawa Miyoshi và Matsunaga!, 
nhưng ông vẫn bị đón tiếp lạnh nhạt. Người dân Kyoto vẫn 
nghỉ ông chẳng qua cũng chỉ là một tướng cướp không hơn 
không kém. Song việc ông đưa Yoshiaki về kinh đô có làm 
mọi người đỡ lo sợ hơn. Nhiều người trong giới quy tộc ở 
triều đỉnh đã đưa gia định và chở bớt của cải về nông thôn 
lánh nạn. Họ đã biết rõ sự tàn bạo và tham lam của giới 
quân nhân vừa bỏ chạy khỏi kinh đô Song dân chúng lấy 
làm ngạc nhiên vì quân lính của Nobunaga rất có kỷ luật 
và những mệnh lệnh ông ban bố ra đã bảo đảm an nỉnh cho 
mọi người. 

Điêu đó gây ấn tượng tốt cho giới quý tộc ở triều đình. 
Họ quay vẽ với Nobunaga và thiết tha đề nghị ông ta ra 
lệnh trả lại của cải đã bị tịch thu của họ. Nobunaga thấy 
cần trấn an tính thần của họ và đã ra lệnh xem xét để trả 
lại của cái đã bị tịch thu của giới quý tộc. Nobunaga còn 
củng cổ vị trí của mình bằng cách tảng cường lực lượng 
quân sự. Ông cơ ưu thế vì đã làm chủ được miên đồng bằng 
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phì nhiêu gồm có hai tỉnh Owari và Mino và gần đó là tỉnh 
Òmi giàu có. Ông có nhiều lợi thế về địa lý. Dất đai dưới 
quyền ông do những quân nhân độc lập, những linh bộ cày 
cấy và không chịu sự kiểm soát của bất cứ một lãnh chúa 
lớn nào. Nếu ông lôi kéo được họ đứng về phía mình thì có 
thế mạnh chống lại được mọi sự tấn công từ phía Tây. Và 
từ đây ông có thể kiểm soát được cuộc sống ở kinh đô. Nhân 
đân ở kinh đô không thể sống yên ổn được vài tuần nếu sự 
tiếp tế lương thực ở các tỉnh chưng quanh bị cất đứt. 

Hậu phương của ông tương đối vững chắc, nhờ có leyasu 
đã có khả năng đương đầu với sự liên mính quân sự ở miền 
Đông, phố hợp với lực lượng của Takeda Shíingen và với việc 
chiếm đóng được lãnh thổ của Imagawa. Việc đưa Yoshiaki 
về làm đại nguyên soái năm 1568 cũng là một biện pháp - 
phòng thủ tích cực vỉ ông này bảo đảm tính hợp pháp cho 
các hành động của Nobunaga và ngăn không cho các thủ 
lĩnh quận sự chống lại Nobunaga. 

Tuy nhiên quan hệ giữa Nobunaga với Yoshiaki có lúc 
gặp khó khăn. Sự bất đồng quan điểm giữa hai người xảy 
ra khi Yoshiaki tổ chức một đợt biểu diễn văn nghệ linh 
đỉnh để tỏ lòng biết ơn Nobunaga. Chương trình biểu diễn 
gồm 13 tiết mục, khi mới hết tiết mục thứ 5, Nobunaga tỏ 
vẻ khó chịu, bỏ ra về. Ông tuyên bố ràng đất nước chưa 
thật sự có hòa bỉnh nên ông không có tâm trí nào lao vào 
những cuộc vui chơi kéo dài và tốn phí như vậy. Ngày hôm 
sau ông trở về pháo đài của mình ở Gifu. Yoshiaki ban chức 
tước lớn cho ông nhưng ông không nhận địa vị phụ thuộc. 
Ông phát biểu rõ ý đồ của mình là muốn cai trị đất nước 
bằng sức mạnh quân sự. Trong thâm tâm ông cho ràng thể 
chế Bakufu Muromachi đã tiêu vong. Bê ngoài ông vẫn tỏ 
tái độ kính trọng nhưng trong thâm tâm ông không muốn 
chịu phục tùng chính quyền đó. 
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ấn tà hai chữ lồng của Oda Nobunaga 


Ông không có thì giờ và kiên nhãn để chờ đợi sự ổn định 
về chính trị. Từ cuối năm 1568 ông lo bình định các tỉnh 
chung quanh Yamashiro. Cuối năm 1ã69 ông cho diễu binh 
ở kinh đô và công bố sự khuất phục của miền Ise, cổ ý đe 
nẹt đại nguyên soái. Tháng giêng năm 1570, ông viết một 
bức thư đóng dấu son cho những đại diện của ông ở Kyoto 
- (là tướng Akechi và thuộc hạ, nhà sư ở Shingon là Asayama 

Nichijo) tuyên bố rằng ông đưa ra õ điều buộc Yoshiaki phải 
tuân thủ. : Z 

Tất cả những việc đó về thực chất đã xúc phạm tới đanh 
dự của đại nguyên soái. Ông chỉ giành cho đại nguyên soái 
vị trí ở các buổi lễ. Tuy nhiên Nobunaga thích vẻ tráng lệ, 
lộng lẫy, ông không ngăn cản Yoshiaki trang hoàng dinh 
thự của mình cho đẹp. Bản thân ông đã quan tâm nhiều 
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đến việc xây dựng tướng phủ cho đại nguyên soái. Người ta 
thấy ông địch thân chỉ huy việc bác giàn giáo xây dựng, mác 
áo choàng da hổ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để chỉ huy 
thợ sắp xếp các lùm cây hoặc các phiến đá. 

Dốõi với nhà Vua, Nobunaga hết sức tôn kính. Ông đã để 
hết tâm trí vào việc chỉ huy xảy dựng cung vua mới, Dây 
là một việc đầy tốn kém theo như sách của Nichijò đã chép. 
Nó trái với sự mô tả của một số nhà sử học, coi cung vua 
thời đø là nơi đổ nát. để cho những kẻ xấu có thể đột nhập 
vào dòm ngó các thị nữ hoạc để cho mấy ông hoàng nghèo 
khổ đứng bán thơ lấy mấy đông tiễn. Trên thực tế, việc xây 
cung vua mới tốn kém vô kể, và Nobunaga đã bỏ tiên ra 
chỉ tiêu không tiếc Nam 1569 Nichijò nói với những thợ 
xây dựng ràng họ đã tiêu một món tiên khổng lồ, theo thời 
giá lúc ấy đà lên tới 10.000 kan mà vẫn chưa xong. Cuối 
cùng thi cung vua củng được xây xong vào năm 1571. 

Đại nguyên soái Yoshiaki không theo sự chỉ huy của 
Nobunaga. ông nhiều lần tỏ rõ chính kiến của mình. Ông 
ngầm mặc cả với một số tu viện quan trọng như đên Hòryùji 
-và đền Daitokuiji, làm trung gian hòa giải giữa các nhà quy 
tộc đối địch. như giữa Otomo và Môòri và giữa Hòjò. Takeda 
và Ủyesugi. một việc tế nhị mà không dẻ cố kết quả. Hành 
động của Yoshiaki không làm cho Nobunaga bất bình lắm. 
nhưng điều đó chứng tỏ ràng đại nguyên soái không đến nỗi 
hoàn toàn không làm được việc g1. Mạc dầu thiếu thực quyền 
vững chắc. cả nhà vua và đại nguyên soái vẫn có ảnh hưởng 
đáng kể vị vni trò và uy danh của họ. Dó là sức mạnh truyền 
thống mà họ vẫn còn được thừa hưởng Trong những thời 
điểm quyền lực yếu nhất, nhà vua và chình quyền Bakufu 
vẫn cố được vai trò trung gian hòa giải giữa các nhà quy 
tộc lớn, khiến họ ngừng đảănh nhau. Các bên đôi địch thường 
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vẫn nghe lời thuyết phục của Kvyoto, vẫn cho mỉnh là bề tôi 
trung thành của nhà vua và là cận thần thân thuộc của đại 
nguyên soái. 


Mâu thuẫn giữa Nobunaga và Yoshiaki sẽ bàn tới kỹ hơn 
ở phần dưới. Ó đây chỉ muốn nơi ngay rằng, mâu thuẫn 
giữa hai người sâu sắc đến nỗi năm 1573 Nobunaga đã tìm 
cách phế truất đại nguyên soái. Yoshiaki vẫn có chức danh 
nhưng không có thực quyền nữa. Ông ta ngàm đi hết nơi 
này đến nơi khác để tìm kiếm sự ủng hô, cho đến nám 1597 
thỉ ông mất. Sau đó từ năm 1573 đến năm 1603 không có 
đại nguyên soái. Nhiệm vụ này do leyasu nám giữ. 

Năm 1570 là một năm khó khăn cho Nobunaga, và không 
có gÌ ngạc nhiên thấy ông ta vẫn mâu thuẫn với Yoshiaki, 
đi theo đường riêng của mình, không đếm xỉa gì đến sự phản 
đối ở chung quanh. Dầu năm 1570 ông mời một số nhà quý 
tộc lớn đến Kyoto họp bàn công việc lớn của đất nước và 
cho nhà vua cũng như đại nguyên soái những lời khuyên. 
Dây là một cách ông thàm dò thái độ của các nhà quý tộc. 
Trong số những người không nói năng gì, có Asakura 
Yoshikage ở Echizen. một thủ linh rất thành đạt mà 
Yoshiaki đã ẩn náu ở dinh thự của ông này trong thời bị đi 
đầy. Sự im lạng của ông ta khiến cho Nobunaga có cớ tấn 
công và đến cuối tháng 5 năm 1570 Nobunaga rời Kyoto chỉ 
huy một đạo quân đông đến 30.000 người. Miền Bác Òmi 
do Asai Nagamasa chiếm giữ, vợ ông này là em gái của 
Nobunaga. Nobunaga dựa vào gia đình này để mở một con 
đường qua Ômi đến Wakasa trên đường đi Echizen. Song 
trước sự ngạc nhiên của ông ta, Asai đáp ứng lời kêu gọi 
của Asakura, đe dọa cát đường rút lui của ông ta. Song 
không có gỉ xảy ra để ông ta phải rút lui. Trong khi các đối 
thủ của ông ta đang bản bạc. Nobunaga chia quân ra làm 
nhiều cánh quay trở về Kyoto theo đường phụ. Dến ngày 22 
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tháng 7 bố trí lại lực lượng, đồng thời có thêm quân tiếp 
viện từ leyasu, ông cho tiến quân và đến ngày 30 tháng 7 
thỉ mở mặt trận có sự phối hợp hành động chống lại Asai 
và Asakura ở vùng Anegawa miền bác Ômi. Cuộc chiến đấu 
được triển khai, Asakwara có sự ủng hộ của Asai. Íeyasu 
mở một cuộc tấn công mãnh liệt vào sườn quân địch. Trận 
chiến kết thúc với sự đại bại hoàn toàn của Asai và Asakura. 
Quân của hai tướng này đến một nửa bị giết, số còn lại bỏ 
chạy tán loạn. 

Dội quân mới của Nobunaga dày dạn kinh nghiệm bảo 
toàn được lực lượng, bành trướng thế lực từng bước chắc 
chắn. Ông ta cũng còn phải chống trả một số lực lượng ở 
các tỉnh gần kinh đô. Bọn này hợp thành những đội quân 
nhỏ, đánh du kích và luôn có ý đồ tìm cơ hội đột nhập chiếm 
kinh đô. 

Trong số này, nguy hiểm nhất có bọn đóng ở tu viện 
Ishiyama Honganji, một tu viện có thế lực vào bậc nhất 
trong nước, không thua kém gì các dòng họ quý tộc lớn cả 
về của cải, sức mạnh quân sự và ảnh hưởng đối với số đồng 
dân chúng. Của cải của tu viện Honganji chủ yếu do các tín 
đồ đóng góp, nhiều khi cả những món tiền lớn không tiếc. 
Họ là những người cuồng tín, trong đó có cả nông dân và 
người nghèo. Họ trở thành một lực lượng chống đối mà 
Nobunaga phải tìm mọi cách đối phó. Họ. là đối thủ mạnh 
nhất của quyền lực tối cao trong nước. 


õ- Những vấn đề chiến lược của Nobunaga 


Phần còn lại của chương này sẽ giành nói về những vấn 
đề chiến lược mà Nobunaga theo đuổi. Đó là cả chiến lược 
chính trị lẫn quân sự, nhưng nặng về quân sự nhiều hơn, 
vào nửa cuối của năm 1570. 
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Chân ;.° + của Oda Nobunaga do Ranò Afunel dc. 


em đợt củ PHO có được đưa đến đến Chok€eUn 


nam lã®1, nhân ngày giả đâu của Nobunaga 
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Chủn dung NvobecL nam TãTU, người anh hung dã báo nè 
đồn HongunJt nữ 1270 1570, (ng tạ thu tĩnh quản sự 


Hiệu biểu của món phát ThẠO 


Phân lớn nội dụng của chương này nơi về những trận 
đánh. những sự đối dịch vẽ quân sự. có thể gây cho người 
đọc mệt mỏi khí theo dõi. Nhưng những cuộc đổi đâu về 
quân sự lại là quá trình để đi tới thống nhất. quá trinh đó 
trong thời kỳ đầu nàng vẽ quân sự hơn là về chính trị bởi 
vì trong thực tế đó là quá trình trừ hỏ chướng ngại trên 
đường đi tới thông nhất. Dạt được sự thống nhất là nhờ 
những biện pháp về quân sự mà Nobunaga đã áp dụng, nơi 
một cách khác quân sự là phương pháp của chính trị. 

Việc Nobunaga đánh bại Asai và Asakura đã giải tỏa cho 
ông sức ép từ miên Bác, song cúng chưa cơ tác dụng quyết 
định. Vẫn còn những cuộc nổi dậy thường xuyên và có sức 
công phá của các nhóm giáo phái Ikkò ở Echizen, và ở miền 
Bác chưa hết sự đe dọa, Những cuốc nổi dậy này, trên thực 
tế không quan trọng lắm, song chúng đã bị giới quý tộc có 
thể lực ở miên Đông và miền Bác lợi dụng. Ó miền Đông 
có Lyesugi Kenshin ở Echigo. Takeda Shingen ở Kai và Hòjò 
LJjiyasu chiếm cứ phần miên Nam RKantò. Họ không có sự 
liên kết chặt chế với nhau, nhưng củng cần phải theo dõi. 
Ó miền Bác, không cơ lực lượng mạnh, chỉ cố một số nhà 
quý tộc như Satake. Yùki, Date. Nambu và một số Ít nữa. 
Bọn này lạc hậu về kính tế, không mạnh về chính trị. họ 
cũng không kiểm soát được giới quy tộc nhỏ. độc lập ở nông 
thôn những tỉnh này, dù sao cũng chưa phải là mối đe dọa 
trước mắt, 

Ở các tỉnh min Tây thủ lĩnh mạnh nhất là Mòiri 
Alotlonari. tngười thay thể gia đình Ouchi: một con người 
đăng gơm. năm quyền kiểm soat chất chế nhân miền Tây 
của đât nước và phần miễn bác Ryùshu. Nguài lực lượng bộ 
bình. ông này còn có một số chiến thuyền với những thủy 


thủ thiên chiến Đối lầp với Xori mòn eởd các tưởng manh là 
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Otomo và Ryuzbki ở miễn bác Kyushu. và Shimazu ở miễn 
Nam, thống nhất cai trị cả ba tỉnh Satsuma, Osumi và 
Hvùga. Các nhà quy tộc miễn Tây này vẻ sau cố vai trò 
quan trọng vì có sự giúp sức của các thương nhân Bồ Đào 
Nha và trở nên nguy hiểm đối với Nobunaga nếu như he 
liên kết với nhau. Nhưng trong thực tế họ chia rẽ với nhau. 
chỉ quan tâm tới việc buôn bán và gây sự với láng giềng. 
Họ lại ở các miền xa xôi hẻo lánh nên cũng không đáng lo 
đối với Nobunaga. 

Ỏ các tỉnh miền Trung giữa Mori và Nobunaga cơ mét 
số gia đỉnh mới nổi lên, có uy tin. Đó là các gia đỉnh h- 
Amako. Ukita, rakami, Hatane và một số người khác tư 
lâu đều là thuộc hạ của các nhà đại quý tộc như Akamiaatsu. 
Yamana và Hosokawa. Các gia đỉnh mới phất lên này làm 
chủ các miền đất đai lớn trong vùng và đang lo củng có 
quyền lực. Nói chung Nobunaga cũng không có gỉ đáng sợ 
giới quý tộc ở các tỉnh miễn Trung và miễn Tây, Kẻ đối đâu 
đe dọa ông nhiều nhất lại ở các tỉnh gần kinh đô. 

Thời kỳ này, mối quan tâm lớn nhất của Nobunaga ¡+ 
bảo vệ Kyoto. Lực lượng de dọa ông nhiều nhất là ở Ei: 
ryakuji gần kinh đô. Nếu ông rời lên miền Bác thị rất c. 
thể các tướng Miyoshi. Matsunaga và Bnito, những người đà 
bị ông đánh đuổi khỏi Mino. sẽ tiến vào chiếm kinh đô trong 
lúc ông vắng mật. Các tướng này đả xây đựng pháo đài gân 
Osaka và trở thành môi lo đối với Nobunaga. Alạt khác. nếu 
ông tấn công họ thị lại bộc lộ lực lượng trước Ishiyama 
Honganji. lực lượng nguy hiểm vào bậc nhất đôi với ông. 

Không phái chỉ có tu viện Ishiyama Honganji của giáo 
phái Ikkò là một pháo đài mạnh. Chung quanh đơ còn có 
nhiêu nơi tập trung các tin đồ tôn giáo ở Ôsaka và các giác 
đoàn tỉnh Kaga và Echizen. Họ thường xuyên đi tuần phòng 
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chung quanh tu viện, có khi đi từng đoàn hàng trâm người 
và nếu có chuông báo động nổi lên thì họ kéo ra ngay hàng 
ngàn người. Rất khø lọt được vào tu viện- pháo đài Hon- 
ganji. Một số quý tộc ở tỉnh khôn ngoan lại có liên hệ thân 
thiết với giáo phái này như Asakura ở Echizen Asai ở Omi 
và Òri ở miền Tây. Sô này cũng có nhiêu lính bộ đóng ở 
khắp nơi. 

Các nhà quý tộc đó liên kết với giáo phái lkkò là mối đe 
dọa mà Nobunaga không thể xem thường. Ông biết rõ phải 
thanh toán với giáo phái Ikkò và cơ hội đã đến. Vào tháng 
11 năm 1570, tu viện Honganji điều quân đến tiếp viện cho 
tướng Miyochi ở Kyoto, gây rối loạn thành phố. Nobunaga 
-(êu một lực lượng đến đàn áp. Liền sau đó quân linh thuộc 
dáo phái Ikkò lại được đội quân tăng lừ từ Negoro ở Ki 
.ến tiếp viện, với khoảng 3000 tay súng. Họ tấn công ác 
tết và lực lượng của Nobunaga trong trận này thấy rõ rằng 
4¿ thủ mạnh nhất, trở lực lớn nhất cho con đường ủi tới 
thông nhất không phải là thế lực của chế độ cũ mà là giới 
tàng lữ đang lên, đặc biệt là giới tăng lữ ở tu viện Honganji 
và các tín đồ giáo phái Ikkò mà họ cố phe cánh ở khắp nước. 

Vào lúc đố hai tướng Asai và Asakura đã phục hôi sau 
trận bị Nobunaga đánh bại, cũng liên kết với giới tàng lừ ở 
tu viên Enryakuli. Bọn quân lính tàng lữ này vốn vẫn thù 
cán Nobunaga vì ông này không giúp họ đòi lại đất đai bị 
các tướng quân sự tịch thu. Ngoài các thế lực gây rối đơ 
Nobunaga còn phải đối đầu với các phong trào đối địch ở 
Omi và lse được phái tang lừ ở Honganji xúi giục. Nobunaga 
ở vào thế rất nguy hiểm phải quay về tập trung phòng thủ 
ở Evoto và Gifu. Nhà vua đích thân can thiệp để hòa giải. 
hai bên ngừng chiến nhưng không được lâu. 


Nobunaga quyết định muôn đẹp tan cả màng lưới đổi 
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địch thi phải tiêu diệt hoàn toàn phái Enryakuji. Dầu tháng 
L0 năm 157] ông ta tiến đánh Hiyeizan. Dội quân tảng lữ 
trong tu viện này bị đánh bất ngờ và phải đầu hàng ngay, 
không kịp chống cự. Các tòa nhà lớn của tu viện bị thiêu 
cháy. Dền Komponchudò, các chùa, nhiều đền và tháp với 
nhiều của quý đều bị cháy hết. Quân lính của Nobunaga 
chém giết không thương tiếc, các nhà sư, những người 
thường, đàn bà. trẻ con. Nhiều người bị bất và bị chặt đầu. 
Một nhà văn đã tả cảnh đó: "Tất cả tu viện biến thành lò 
sát sinh, quang cảnh cực kỳ ghê rợn". 

Cùng thời kỳ này các phe phái thuộc giáo phái Ikkbò ở 
châu thổ sông Kiso tại Nagashima cũng nổi lên chống lại 
lực lượng của Nobunaga và lập một vành đai bảo vệ ở khắp 
các làng chung quanh. Nobunaga đến thị sát chiến trường 
nhưng phải rút lui. Quân tăng lữ Ikkò đuổi theo gây cho 
quân lính của Nobunaga nhiều thiệt hại. Bị đánh bại, 
Nobunaga hết sức căm phẫn, ông quyết định dồn hết sức 
tiêu diệt các giáo phái. 

Ngoài đội quân tăng lữ ở tu viện Honganji, một kẻ thù 
nguy hiểm nữa của Nobunaga là tướng Takeda Shingen ở 
Kai. Tướng Takeda đã có thời liên mỉnh với Nobunaga để 
chống Uyesugi Kenshin và gia đình Hòjò, nhưng sư liên 
mình này tan vỡ khi Hòjò ỦHyasu mất, một tháng sau khi 
Hiyeizan bị tàn phá. Cái chết của U]Jiyasu nhá vỡ tương quan 
lực lượng và thủ linh mới của phái Hàjò quyết định ly khai 
với Kenshin và giao hảo với Takeda. Do đó Takeda rảnh tay 
chuẩn bị tiến về đánh chiếm kinh đỏ. 

Sự kiện này cố ý nghĩa quan trọng. Takeda bí mặt liên 
hệ với vị đại nguyên soái xảo quyệt Yoshiaki từ năm 1570. 
Ông ta lại kết thông gia với giáo chủ Ròsa ở tu viện 
Ishiyama Honganji. Ông ta đứng đầu khối liên mình chồng 
lại Nobunaga và chuẩn bị tiến vé voto. Song trở lực chính 
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cho ý đồ của ông ta là hai kẻ đối địch cũ là Dyesugi Kenshin 
ở Echigo và Tokugawa leyasu ở vùng bờ biển miền Dông. 
Dây là khối liên minh mạnh mà Nobunaga phải tính đến, 
coi như khối liên minh phòng thủ thứ ba. Do dơ, Takeda 
được sự ủng hộ của tu viện Honganji và thuyết phục được 
giáo chủ Kòsa khuấy động đám tảng lừ ở Kaga nổi lên chống 
lại Lyesugl. 

Sự diễn biến của tình hình như vậy khiến cho Nobunaga 
phải thay đổi kế hoạch. Cùng lúc đơ vào cuối tháng 11 năm 
1572 Takeda mở cuộc tấn công về miền Tây với một đạo 
quân khoảng 30.000 người. Ông ta tiến đến Ômi vào tháng 
giêng năm 1573, tiến đánh Nobunaga và leyasu ở Mikata- 
gahara dọc theo sườn núi Tenryùgawa ở Tòtòmi. Takeda 
thẳng trận còn leyasu phải chạy tháo thân về Hamamatsu. 
Nobunaga cũng lâm vào thế khó khán, phải chọn đường 
thương lượng. Nhân danh đại nguyên soái Yoshiaki, ông đề 
nghị ngừng chiến với Takeda và Kenshin. Nếu Takeda từ 
chối. ông ta sẽ bị buộc tội chống lại lệnh của đại nguyên 
soái Nhưng Takeda đã trả lời ràng ông ta chấp nhận sự 
hòa giải của Asakura. chứ không phải của Nobunaga. Sau 
đó Nobunaga cố gắng dàn xếp giữa ông ta và Takeda, cũng 
lại viện cớ có lệnh của đại nguyên soái, nhưng việc không 
thành. Takeda khước từ, kiện lên đại nguyên soái về hành 
động xấu của Nobunaga với một bản điều trần có ð điều. 
Nhưng Nobunaga đã phản bác lại với một bản có 7 điều. 
Sau cuộc bút chiến đó, tất yếu phải đấu sức. Nhưng 
Nobunaga lúc đố lâm vào thế khó xử, bởi vì Yoshiaki hoại 
động chống Ìai ông ta quyên gdúp tiền nong và khuấy động 
sự phân uất. Tháng 3 năm 1573, Nobunaga thảo một văn 
kiện có l7 điều kết tội Yoshiaki. Yoshiaki kêu gọi Takeda, 
Asahura, Asai và giáo phái Ikkò ở Etchù đánh để Nobunaga. 
Nohunaga không chịu đựng được nữa, cất quân đánh 
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Yosahiaki ở điện của ông này tại NgHò. Yoshiaki phải chạy 
trốn và Ấn náu với các bạn của ông ta. 

Cuộc cham trán cuối cùng giữa Nobunaga và Takeda 
cũng sẽ xảy ra. Song có tin mới báo về là Takeda Shingen, 
bị thương nảng trong một trận tiến công mới vào quân của 
leyasu đã chết mấy tuần sau. Điêu đơ làm cho Nobunaga 
phấn chấn nhưng lại làm cho Yoshiaki thất vọng. Yoshiaki 
vấn cố gắng chống lại. Tháng 6 nàm 1573 ông ta kêu gọi 
Matsunaga tngười đã giết đại nguyên soái Yoshiteru là anh 
của Yoshiaki!. Asakura, đến Honganji và một số người khác 
giúp ông chống lại Nobunaga. Theo lời khuyên của giáo chủ 
Eosa. ông đề nghị Mòri cung cấp lương thực. Dồng thời ông 
viết thư kêu gọi người kế nghiệp Shingen là Takeda Kat- 
suyori giúp đã. 

Nobunaga đã chuẩn bị tốt hơn cho việc đánh trả. Ông 
vào Kvoto, bí mật đi thuyền qua hồ Biwa, bất ngờ tấn công 
Yoshiaki và đánh đuổi ông này ra khỏi kinh đồ. Vào tháng 
8 năm 1573 Nobunaga đã có thế đứng vững chác ở các tình 
gần kinh đô và các tỉnh lân cân. Dến tháng 9 ông mở cuộc 
phản công cuôi cùng vào lực lượng của \snakura ở Echizen 
và ¿sai ở Omi. đánh tan các đội quân này, phá hết các nháo 
đài của ho Cá hai tướng Asakura và Asai đêu tự sát Ông 
cất đất thưởng cho Hidevoshi người đá xảy dựng pháo đài 
Nagahama ở Omi và phong cấp cao trong giới quân nhân 
cho ông ta. 

Trước khi pháo đãi của ông ta bị phòng tỏa AÀsai đà dựa 
vợ tlà em gái Nobunaga! và bà người con gái đến bản doanh 
của Nobunaga Bà này. tên là Ó-Ichi là người nổi tiếng có 
nhan sắc. Bà này về sau lấy một viên tướng. ông ta bị 
Hideyoshi giết chết trong một trận đánh tcó người nói ông 
ta tự gát!, Bà O-Ichi không trôn mà chết theo chông. Những 
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người con gái của bà được Hideyoshi chăm sóc và nuôi 
dưỡng. ô lớn nhất tên là Chacha về sau trở thành người 
yêu và lấy ông ta, lấy tên là Yodogimi. 


Chân dung bà O-Ichi, em: gái Nobunaga tà là uợ của Asai 
Nagamasa theo một chân dụng ở cung dinyo - In, Kòyasan 


Vào dịp tết năm mới năm 1574, Nobunaga nhận được 
một món qùa là một hộp sơn trong đó đựng thủ cấp của ba 
kẻ thù, ông ta xem một cách hân hoan, vui sướng. Ông ta 
vui vÌ đã diệt được những người đứng đầu giáo phái Ikkò. 

Trước khi mở cuộc tấn công cuối cùng vào tu viện 
Honganji, Nobunaga đánh vào dinh lũy của Takeda Kat- 
suyori và phá tan quân của giáo phái Ikkò ở Ise và ở tỉnh 
Kaga. Ông cũng đề phòng cuộc phản công của Uyesugi 
Kenshin. 

Những hoạt động chống phá của kẻ địch khiến cho 
Nobunaga thêm kiên quyết. Vào nắm 1570 nhiều lần ông 
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đà phải chống lại những cuộc nổi đậy của phái tăng lữ Ikkö 
'ở vùng Nagashima, nơi đó có 5 pháo đài rất kiên cố của 
quân nổi dậy ở vùng châu thổ sông Kiso. Những cuộc nổi 
dây do những kẻ thù của Nobunaga xúi giục và kéo dải 
không dẹp được hết. Tháng 7 năm 1574 Nobunaga điều một 
lực lượng mạnh đến Nagashima để hòng quét sạch các cuộc 
nổi đây. Quân của ông gập sự kháng cự quyết liệt, có ba 
đồn lẻ chiến đấu rất kiên cường trước khi bỏ chạy. Từ phía 
bờ biển, quân nổi dậy bị một lực lượng cướp biển ở Ise tấn 
công, bọn này toàn dùng súng trường bán phá các tháp canh 
của quân nổi dậy. Đến cuối tháng 8 quân nổi dậy hết lương 
thực, một số lớn bị chết đói Họ xin đầu hàng nhưng 
Nobunaga không chấp nhận. Ông ta cho đống cọc làm hãng 
rào bao bọc quanh hai pháo đài còn lại là Nakaye và 
Nagashima, trong đó 20.000 người bị đôn vào và không cơ 
cách gì có thể thoát ra được. Nobunaga cho đốt pháo đãi từ 
tú phía và quân nổi dậy ở bên trong bị chết cháy gần hết. 
Đến tháng 10 năm 1574, sau những đòn thù mãnh liệt 
Nobunaga chiến thắng trở về Gifu. 

Cuộc tiến công và phòng thủ trong phạm vĩ tu viên 
Honganji dai dẳng suốt trong hai nam 1574 và 1575. Các 
nhóm giáo phái Ikkò khắp nơi vẫn tiếp viện cho tu viên này. 
vàng, gạo, lúa mạch, đầu, quản áo, nhất là các nhơm ở 
Echizen và Honselji. 

Dầu năm 1575, Nobunaga quyết định phải dẹp tan bằng 
được các nhóm giáo phái đang chiếm giữ Echizen. Song 
tháng 6 năm đơ, ông ta buộc phải thay đổi kế hoạch, tiến 
về miền Dông hỗ trợ cho Ieyasu chống lại cuộc tấn công của 
Takeda Katsuyori. Trân đánh lớn ở Nagashino thuộc tính 
Mikawa đánh đấu một mốc lớn trong lịch sử chiến tranh ở 
Nhật Bản. 
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Takeda vẫn dùng sách lược củ trong cuộc tấn công: 4 đợt 
ky bính đi tiên phong lần lượt chống lai sự phòng thủ của 
Nobunaga. Những đợt quân ky nảy đều bị đánh tan trước 
khi tới mục tiêu. Nobunaga dùng chiến lược lập các hàng 
rào bảng cây gỗ theo đường chữ chỉ, cao đến mức ngựa chiến 
không thể vượt qua được. Các ky sĩ của Takeda không thể 
vượt được chướng ngại vật và là mục tiêu bán tia của khoảng 
3000 lính bộ binh của Nobunaga. Ky binh của Takeda càng 
tiến lên thi càng bị thiệt hại. 

Súng trường hồi đó còn rất thô sơ, phải nhồi đạn và đốt 
bàng bùi nhùi khi bán. Do đó việc nổ súng rất chậm, quân 
lính phải chia làm ba hàng luân phiên nhau bắn. Takeda 
Shingen và Ũyesugi Kenshin dùng loại súng hỏa mai này 
trong các trận đánh ở Kawanakajima sau khi loại súng này 
xuất hiện ở Nhật Bản không lâu và Takeda đã cho lập xưởng 
sản xuất loại súng này năm 1572. Song cả Takeda lần 
Kenshin đều không hiểu rõ được tính năng của loại vũ khí 
này. Ngược lại, các thủ linh giáo phái Ikkò sớm nhận rõ sự 
lợi hại của súng hỏa mai, hơn hẳn dao và kiếm. Tu viện 
Ishiyama Honganji đã thành lập công binh xưởng sản xuất 
hàng loạt loại súng này. Các căn cứ của giáo phái lkkò ở 
Negoro và Saika cũng lập nhiều xưởng đúc súng và Ô 
Negoro đã đào tạo được những thợ đúc súng giỏi. Sakai cũng 
là một trung tâm quan trọng sản xuất và bắn súng cho bất 
cứ ai cố nhu cầu. 

Sự thất bại của Takeda ở Nagashino tháng 6 năm 1575 
đã làm taăng uy thế chiến lược của Nobunaga. Chỉ còn một 
lực lượng đối địch ở miền Bắc, đó là Uyesugi Kenshin, đứng 
một mìỉnh hoác phối hợp với các đồng minh còn lại ở Kaga. 

Xobunaga lại điều một lực lượng manh. mở một cuộc tấn 
công chớp nhoáng và sác bén, đánh tan các phe phải tăng 
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lữ, quét sạch lực lượng của chúng ở vùng Tsuruga chỉnh 
phục miền Eechizen và sau đó toàn miên Kaga. Ông ta tiến 
đến sát vùng lãnh thổ của Kenshin nhưng dừng lại, tránh 
ở trận tuyến quá rộng. Lúc đó Kenshin hoạt động tích cực. 
Cuối năm 1575 ông ta liên kết với tu viện Ishiyama Hon- 
ganji, với đội quân tăng lữ vũ trang ở Ki và với Mòri ở 
Yamaguchi. Ông ta tiến quân về phía Nam vào tháng 10 
năm 1577, lúc đó thời tiết rất xấu, ông ta quyết định dừng 
lại chờ đến mùa xuân, tuyết tan. Dến mùa xuân, không may 
ông chết sau một trận ốm xuất huyết, vào tuổi 48. 


6 - Sự sụp dổ của Honganiji 

Trong khi Nobunaga phải đối phơ với các kẻ thù ở miền 
Bác thỉ Yoshiaki, vị đại nguyên soái bị phế truất và lưu 
vong, vẫn có âm mưu chống lại ông ta. Từ Tomo, ở tỉnh: 
Bingo ông phát đi những bức thư đề tháng tư năm 1575, 
kêu gọi các nơi giúp đỡ ông. Những bức thư này được Mòri 
mang chuyển cho tu viện Honganji (Chú ý: Mòri Motonari 
đã mất năm l571. Cháu nội ông ta là Terutomo lên kế 
nghiệp. Terutomo làm việc hòa hợp với các cô vấn như 
Kikkawa và Kobayakawa. Thư kêu gọi của Yoshiaki là gửi 
cho Terutomo và các cố vấn của ông). Mòri Terutomo nhận 
giúp đỡ một cách miễn cưỡng. Giáo chủ Kòsa, cần có lương 
thực đã thương lượng với Nobunaga. Nobunaga thừa biết 
ông ta không thực bụng. 

Cả Nobunaga và Mòri đều thấy tầm quan trọng phải 
kiểm soát con đường qua biển trong. Ò đây Mòri có lợi thế 
hơn, ông ta cố một lực lượng hải quân mạnh do ông trực 
tiếp chỉ huy, gồm có nhiều tầu săn lùng. Mùa hè năm 157 
ông ra lệnh cho các tàu chở đồ tiếp viện cho Honganji. 
Nobunaga cũng cơ đội chiến thuyền khoảng 300 chiếc. Dội 
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chiến thuyền của Nobunaga đậu ở đầu Vịnh Òsaka kiểm 
soát cửa sông Kizu. Ỏ đây thường xảy ra những cuộc đọ 
súng giữa hai bên. Chiến thuyền của Mòri thắng trận nhưng 
việc chuyên chở đồ tiếp viên đến pháo đài Honganji củng có 
khó khăn. Đó là vào tháng 8 năm 1575. Lúc ấy cả Yoshiaki 
và Mòri đều thúc Kenshin và Takeda hành động. Mòïri gửi 
thư cho Kenshin, trong đó ông nói có ý định mở cuộc tấn 
công trực diện vào đại quân của Nobunaga và yêu cầu 
Kensin, Takeda và đội quân tăng lữ Ikkò tấn công Nobunaga 
từ phía Đông. Bức thư của Mòri rất đặc biệt. Thư đề tháng 
9 năm 1575, kể chuyện thắng trận một cách hào hứng và 
dự kiến sẽ đánh đổ Nobunaga. Cần nơi thêm rằng các thủ 
lĩnh quân sự ủng hộ tu viện Honganji chủ yếu không phải 
vì muốn bảo vệ đạo Phật và những tín đồ phật giáo. 

Cả Takeda và Kenshin đều không hưởng ứng lời kêu gọi 
của Mòri, trận đánh do đó có bị ngừng lại một thời gian. 
Tỉnh hình lúc đó tương đối yên ổn. Dầu năm 1576 Nobunaga 
củng cố pháo đài ở Azuchi, cuối hồ Biwa. Trong khi kiểm 
tra các căn cứ ở đây, Nobunaga đặt kế hoạch tấn công tiêu 
diệt lực lượng của giáo phái Ikko. 

Cuộc chiến lại tiếp tục vào tháng 6. Nobunaga dẫn một 
đội quân khoảng 3000 người đánh Honganji có sự tập trung 
của 15000 quân. Nobunaga dẫn đầu đoàn quân nhưng bị 
chặn lại. Ông bị thương vào chân và phải rút lui. Ông đổi 
sách lược tấn công, đánh vào những chốt yếu ở sườn phía 
đông của pháo đài Honganiji. 

Tháng 3 năm 1577 Nobunaga rời pháo đài và triệu tập 
các tướng về Kyoto. Tiếp đơớ ông dẫn một đạo quân lớn vào 
Izumi qua đường Yakata, Uji và tỉnh Kawachi. Chia làm hai 
cánh quân, ông tràn vào Ïzumi, quét sạch mọi 6 kháng cự 
của giới quân nhân địa phương, tiến vào tỉnh Kii, mở cuộc 
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tấn công như vũ bão vào Saiga. Ò đây đội quân của giáo 
phái Ikkò chống lại kiên cường, nhưng không chịu nổi những 
cuộc tấn công ngày đém, cuối cùng họ phải đầu hàng. Sau 
đó Nobunaga mở một cuộc tấn công mạnh vào tu viện 
Negoro. Di đến đâu quân Nobunaga đốt phá hết nhà cửa, 
các lực lượng của đối phương phải bỏ chạy, số còn lại đầu 
hàng hết. 

Thế là toàn tỉnh Ki bị chỉnh phục trong vòng non một 
tháng. Dội quân tăng lữ Negoro và các giáo phái ở Saiga 
không còn cách nào ủng hộ tu viện Honganji nữa. 

Tháng 4, Nobunaga tháng trận trở về Kyoto, cát đứt hết 
nguồn tiếp tế từ miền Dông và miền Nam. Tin tháng trận 
của Nobunaga khiến cha Mòri Terumoto hoảng hốt. Ông ta 
viết thư cho LIyesugi Kenshin nói rằng không thể nào ngăn 
được bước tiến của Nobunaga nếu không cơ cuộc liên minh 
để phản công tổng lực từ phía Đông và phía Tây. Ó Honganji 
khi được tin Saiga thất thủ, cả pháo đài chìm trong không 
khí chán nản. Giáo chủ Kòsa cử tín đồ và các nhớm tu hành 
đi khấp nước kêu gọi nổi dây nhanh và gửi đồ tiếp viện đến 
giúp cho việc phòng thủ tu viện. Trong thư gửi cho các tín 
đồ ở Sagami và Musashi mùa hè năm 1577, ông nói chỉ có 
cách nổi dậy thì mới cứu văn được luật lệ nhà Phật. 

Vào thời kỳ này Mòri không làm gì được nếu không có 
sự giúp đỡ của Kenshin. Còn Kenshin thì phản ứng chậm 
trễ nhất là từ sau khi thua trận pãm 1577. Dến mùa xuân 
năm sau Kenshin mất. Pháo đài Honganji lâm vào tỉnh 
trạng bị cô lập hoàn toàn. Nobunaga ra lệnh cho giáo chủ 
Kòsa phải rời pháo đài và rời bỏ cả Osaka. Kosa tham khảo 
ý kiến đồng sự bàn bạc lâu rồi đi tới quyết định cầu cứu 
Mòri. Trong khi đó các tiền đồn của ông ta hết nơi này đến 
nơi khác đều bị đánh chiếm, lương thực cạn dân đến nguy 
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ngập. Tháng 4 năm 1580 một phái viên của nhà vua mang 
thư đến pháo đài Honganfi với lời khuyên của nhà vua, và 
sau một vài tuần pháo đài Honganfi xin đầu hàng. (Trên 
thực tế lúc này giáo chủ Kòsa đã rời pháo đài từ tháng 5 
năm 1580, giao quyền lại cho con trai và cũng thấy tỉnh 
hình tuyệt vọng. Chính người con trai đứng ra xin đầu 
hàng). 

Thế là 11 năm chiến đấu ác liệt đã chấm dứt. Cần ghi 
nhận ở dây sự can thiệp có hiệu quả của nhà vua mở đường 
cho cả hai bên chấm dứt sự tàn sát lẫn nhau. Đây cũng là 
một điều lý thú bởi vì từ lâu vai trò của nhà vua đã bị coi 
nhẹ, triều đình thì nghèo xơ xác còn cung vua thì đổ nát 
tan thành đang phải sửa chưa. Lúc này Nobunaga cũng phải 
đề nghị với nhà vua Ògimachi gửi một bức thư của chính 
nhà vua cho Kòsa. 

Sau khi thanh toán xong giáo phái Honganji có nghỉ ngơi 
chút ít. Song đến năm 1581 ông ta lại quyết định mở trận 
đánh lớn hơn. Ông ta cùng với leyasu và Hòjò thống lĩnh 
một lực lượng lớn tấn công Takeda Katsuyori. Sử sách chép 
rằng phái Nobunaga có khoảng 180.000 quân đi đánh 20.000 
quần của Katsuyori. Dội tiền phong từ Gifu tiến vào Kòfu 
thủ phủ của Takeda không gặp sức chống cự nào. Katsuyori 
bỏ chạy sang Termamokusan. Ông bị bắt và bị giết ở đây vào 
tháng 4 năm 1582. Thế là kết thúc dòng họ Takeda, tồn tại 
được 28 đời, 

VÌ sao Nobunaga phải sử dụng một lực lượng lớn như 
vậy để chống lại một kẻ địch đã bị suy yếu nhiều, người ta 
_ chưa biết rõ lý do. Trong quá khứ có lúc Nobunaga còn bị 
Takeda đánh cho đại bại. Có thể Nobunaga nghỉ rằng, cần 
tập trung lực lượng mạnh để thắng nhanh, chiếm 4 tỉnh mà 
Takeda đang giữ quyên cai trị. Mặt khác Nobunaga cần có 
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thêm đất để khen thưởng cho các tướng của ông. Ông dự 
định sẽ giữ hai tỉnh Kai và Shinano, để cho leyasu giữ miền 
Suruga, tướng Tagikawa một người được ông tin cậy cho 
giữ một phần miễn Kotsuke và giao cho ông này theo đõi 
chặt chẽ gia đình Hòjò và những hoạt động của gia đình này 
ở miền Kantò. Nobunaga có dụng ý phân chia lãnh thổ cho 
các chiến hữu và đồng minh. 

Nobunaga đặc biệt thấy vui sướng khi đã cắt vụn được 
đất đai của Takeda. Ông tỏ ra tàn bạo và căm thù đến điện 
cuồng đối với cả Takeda Shingen và Eatsuyori. Dối với các 
nhà sư ở đền Eiringi (đên do dòng họ Shingen chiếm giữ) 
ông cũng giết họ bằng cách thiêu sống không ghê tay. Còn 
leyasyu ngược lại, tỏ lòng tôn kính trước thi hài Katsuyori 
và tìm cách che chở cho những thuộc hạ của ông này khỏi 
bị Nobunaga trả thù. 


Biên niên sử thời cầm quyên của Nobunaga 

1559. Oda Nobunaga trở thành người chủ vùng Owari. 
Cha cố Vilela đến Kyoto. 

1560. Nobunaga đánh bại Imagawa ở Okehazama 

1564. Cha cố Frois đến Eyoto 

1565. Ashikaga Yoshiteru bị sát hại. Nhà vua ra lệnh cho 
các tín đồ công giáo rời đi. 

1567. Nobunaga phá thành Inabayama 

1568. Nobunaga vào Kyoto. Ashikaga Yoshiaki được 
phong làm đại nguyên soái. Luật tiền tệ được thông 
qua. 

1569. Công trỉnh xây dựng bát đầu trên pháo đài Nhỏ. 
Nobunaga cho phép giáo sĩ Frois truyền đạo. 
1570. Đội quân táng lừ [kkò đánh bại Nobunaga ở gần 

Kyoto 


1571. 
1573. 
1574. 


1575. 
1576. 
1578. 
1579. 


1580. 
1581. 
1582. 


Đền Enryakulji bị phá. 
Takeda Shingen chết. Yoshiaki bị phế truất 


Nobunaga phá căn cứ của giáo phái Ekkò ở 
Nagashima 
Trận Nagashino. Takeda Katsuyori bị đánh bại 


Công trình xây dựng ở pháo đãi Azuchi. 
Uyesugi Kenshin chết. 


Pháo đài Azuchi bị san phẳng. Giáo phái Hokke bị 


khủng bố. 

Sự sụp đổ của giáo phái Ishiyama Honganji 
Akechi và Hideyoshi được điều đi chống Mòri 
Akechi- giết Nobunaga. 
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CHƯÓNG XVIII 


ĐẠO GIÁ TÔ VÀ ĐẠO PHẬT DƯỚI THÔI 
NOBUNAGA 


1 - Các giáo sỈ ở kinh dô 

Khi giáo sĩ Franeis Xavier rời Kagoshima năm 1550 và 
rất vất vả mới tới được Kyoto, ông có mục đích gặp cho 
được "Vua Nhật Bản". Lúc đó kinh đô Kyoto quang cảnh tan 
hoang. Không có người nào cố thực quyền để giải quyết công 
việc, ông buộc phải trở lại Yamaguchi. Đến đây ông được 
tướng Òuchi Yoshitaka che chở và cho phép giảng đạo. Sau 
đó ông được tướng Òtomo Sòrin mời đến Funai. Ôtomo 
Sòrin tsau này lấy tên là Francisco) là lãnh chúa vùng 
Bungo, cũng che chở cho giáo sĩ Xavier một cách nhiệt tình, 
giúp ông truyền bá đạo Gia Tô. Song ÔOtomo Sòrin theo đuổi 
động cơ chính trị hơn là động cơ tôn giáo. 

Xavier trở về thành phố Goa năm 1552. đưa theo một 
phái bộ từ Bungo đến gập phố vương Án Độ người Bồ Dào 
Nha. Xavier đã báo cáo về triển vọng tốt đẹp của công việc 
truyện giáo ở Nhật Bản và đánh giá cao tính cách của nhân 
dân Nhật Bản. Ông ta kiến nghị cử ngay các giáo sỉ đến 
Nhật Bản không nên chậm trễ và nhiều giáo sĩ giỏi đã được 
cử đi. Các giáo sỉ Bô Dào Nha đạt được nhiều tháng lợi 
trong việc truyện đạo ở miền Tây Nhật Bản, phần vì các 
quan chức ở miền này muốn lôi kéo các tàu buôn Bồ Đào 
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Nha tới, phân vi dân nghèo và bị áp bức ở nông thôn say 
mê nghe lời giảng đạo, chỉ cho ho đường lên hạnh phúc. 
Song mặc dầu công việc của các nhà truyền giáo có nhiều 
thành công ở Kyushu, nhưng các nhà cầm quyền ở thành 
Goa cho rằng phải phát huy ảnh hưởng của đạo gia tô ở 
kinh đô mới là quan trọng vi cần phải tranh thủ sự ủng hộ 
của giới cầm quyền tối cao. Họ cho rằng về lâu dài phải 
nắm được giới có quyền uy vì ở Nhật Bản "tất cả phụ thuộc 
vào nhà vua, cho nên bằng mọi giá phải gặp cho được nhà 


vua. 


Năm 1559 mới có 6 cha cố ở Nhật Bản trong đó có cha 
Gaspar Vilela là có may mán được cử từ Bungo đến kinh đô 
sớm nhất. Sau một số khó khăn, ông ta được đại nguyên 
soái Ashikaga Yoshiteru tiếp đón nhiệt tình. Năm 1560, đại 
_ nguyên soái chỉ thị cho các nơi phải tiếp đãi các giáo sỉ thật 
chu đáo và họ không phải nộp bất cứ thuế má gì trong công 
việc. 

Cũng không hiểu vì sao đại nguyên soái Yoshiteru lại tốt 
bụng như vậy. Có thể là do ông đã được Ôtomo dặn dò về 
cách cư xử, nhưng cũng có thể vì giáo sỉ Vilela, trong những 
ngày đầu ông tới Kyoto đã gây được ấn tượng tốt đổi với 
các nhà quân sự. Đặc biệt ông ta đã thuyết phục được 
Miyoshi Chòkei đi theo đạo Gia Tô, ông này là người bảo vệ 
cho đại nguyên soái nên qua ông ta tác động được đến đại 
nguyên soái. Tranh thủ được sự che chở của đại nguyên soái 
Yoshiteru là cực kỳ quan trọng. Việc này tạo điều kiện cho 
Vilela có thể được tự do truyền giáo và cùng với cộng sự 
của mình là thày dòng Lorenzo, vốn gốc dân nghèo Nhật 
Bản, lại là một nhạc công mù. đến được Kyoto. Nhờ chuyến 
đi này, Vilela biết rõ được vùng Kyoto và các vùng gần đó 
như Sakai và Nara. Số người mộ đạo tăng lên nhanh chóng. 
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đặc biệt là giới bình lính. Bọn này bỏ kinh đô, từng đoàn đi 
về miền Nam vào thời kỳ mà Miyoshi và Matsunaga chia 
rẽ trầm trọng đi tới chém giết lẫn nhau. 


Vilela làm việc có kết quả phải xin thành phố Goa cho 
thêm người sang giúp việc. Nhưng vào thời kỳ này tình hình 
Kyoto lại rối loạn, ông ta không làm được công việc của 
mỉnh nhự trước nữa, càng không bảo vệ được nhà thờ và 
các tín đồ công giáo. Cuối năm 1560 ông ta buộc phải đến 
Sakai, ở đấy an toàn hơn nhưng các thương nhân giàu cơ 
lại thờ ơ với việc truyền giáo. Vào đúng thời gian này, đại 
nguyên soái cũng phải chạy trốn khỏi Kyoto giống như 
Vilela, về sau tình hình kinh đô yên ổn, đại nguyên soái 
quay trở về nhưng Vilela còn ở lại Sakai hai năm nữa mới 
trở lại Kyoto, lúc đơ là năm 1563. Trong những năm này, 
các nhà sự, tín đồ phật giáo dòi trục xuất tất cả các giáo sỉ 
đạo gia tô khỏi Nhật Bản. Họ đe dọa nổi loạn. Quan thượng 
thư đại diện chính của đại nguyên soái là Matsunaga 
Hisahide bát các nhà sư phải im lặng. 

Trong Ít năm sau khi giáo sỉ Vilela đến Kyoto. đã có một 
số nhà thờ công giáo được xây dựng cách kinh đô không xa. 
Năm 1564 đáp ứng lời thỉnh cầu của Vilela, chính quyền 
Goa đã cử sang Nhật Bản thêm cha Luis Frois và một cha 
nữa để hỗ trợ cho ông. Đến lúc này ở Nhật Bản đã có khoảng 
12 cha cố, phần lớn họ ở Bungo, nơi có đông tín đồ công 
giáo. : ` 

Cha Frois được lệnh đến Kyoto sau 9 năm ở Malacca. là 
một gương mật quan trọng trong lịch sử truyền giáo củ: 
đạo Gia Tô ở Nhật Bản. Những bức thư của ông phản án! 
trung thực và sinh động các sự kiện xảy ra ở Nhật Bải 
trong thời kỳ từ 1549 đến 1578. Cha Frois ở lại Nhật Bảr 
cho đến khí ông mất. vào năm 1587. Ông hoạt động tích 
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cực ở Kyoto khi Nobunaga đang ở đỉnh cao của quyền lực 
và ông cơ quan hệ thân thiết với nhiêu nhân vật quan trọng. 
Vilela đã được Yoshiteru tiếp nhiều lần. Dại nguyên soái và 
cha Vilela cùng đón năm mới với nhau năm 1565. Những 
ngày như thế Yoshiteru ngồi cầm quạt phe phẩy tiếp nhận 
+ự kính trọng của các vị khách quan trọng. Mùa hè năm 
1565 vị đại nguyên soái bất hạnh này bị giết chết cùng với 
mẹ và vợ, Trong cuộc xung đột bè phái giữa Matsunaga và 
Miyoshi. Bạn hữu và thuộc hạ của đại nguyên soái khiếp sợ 
đến nỗi trong đám tang của ông chỉ có một số nhà sư từ 
đên Shòkokuji tham dự. Giáo chủ môn phái phật giáo Zen 
:ing không dám đến. Cha Frois trong một bức thư viết sau 
sư kiên bỉ thảm này đã nơi rõ vì sao mà em trai của đại 
nguyên soái Yoshiteru là Yoshiaki đã phải chạy trốn đi theo 
'Nobunaga. ông Vua của miễn Owari, đã mang đại quân đến 
&u diệt phe đôi địch". 

Ít lâu sau cái chết của đại nguyên soái Yoshiteru nhà vua 
ra một chị dụ. có thể do sức ép của các tín đồ Phật giáo, 
ra lệnh trục xuất tất cả các giáo si công giáo. Cha Vilela và 
Cha Frois trôn thoát trong đám hồn quân hỗn quan, nhờ sự 
giúp đở của một tín đô công giáo Nhật Bản. Hai ông chạy 
sang Sakai. một nơi để theo dõi tỉnh hình và là trung tâm 
ở nhiêu tỉn tức nhất trong nước. 

Chỉ dụ của nhà vua là đòn đánh mạnh vào những người 
theo đao Gia Tô Cha Vilela trở lại Kyùshù còn cha Frois 
tiếp tục truyện giáo ở Sakai và được con chiên rất kính mến. 
xhiều người rất mộ đạo. Trong ngày lễ Noel năm 1567 cha 
Frois mời quân lính của cả hai bên đối địch đến mừng lễ 
giảng sinh. họ đều đến, vui mừng hớn hở, khi ra về đều nơi: 
"Chúng ta là anh em cùng đạo". Nhưng ngay sáng hôm sau 
lại chém giết nhau. _ 
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Vào những năm đầu tiên khi cha Vilela tiến hành việc 
truyền giáo, nhiều quân nhân ở các tỉnh gần kinh đô đã 
theo đạo Gia Tô. Một số chỉ là tín đồ bình thường, có một 
số có cấp vị trong đạo. Trong số những tín đồ nổi tiếng của 
cha Vilela có một lãnh chúa cố thế lực ở Settsu, tên là 
Takayama. Người ta kể rằng ông ta ngả theo đạo Gia Tô 
sau khi thua cuộc trong một cuộc tranh luận với cha Vilela. 
Ông ta thủ thách Vilela về nhiều mật và cuối cùng ông ta 
bị thuyết phục. Ông ta mời Vilcla về định thự của mình và 
cùng với vợ và các con xin rửa tội, theo đạo. Ông được lấy 
tên thánh là Dario, còn người con trai lớn của ông mới l0 
tuổi được lấy tên là Justo. Khi người con trai trưởng thành, 
anh ta được nhận chức danh là kon (một chức vị cao trong 
đội quân cấm vệ hoàng gia) và về đạo được nhận chức vị 
Ucondono, một chức vị quan trọng. Anh ta luôn câu nguyện 
và thê sẽ trung thành và phụng sự hết lòng dạo Gia “Tô. 

Takayama Dario có người anh cá tên là Wada Koremasa, 
là thủ linh miên Ômi, vốn đã phục vụ đác lực cho Nobunaga 
trong các trận đánh ở các tỉnh gần kinh đô. Takayarma, rất 
mong giúp đỡ các giáo sỉ, đã đề nghị với Wada phát huy ảnh 
hưởng của mình với Nobunaga. xin cho các cha cố trở về 
Kyoto. Kết quả là một ngày mùa xuân năm 1569 cha Frois 
được vào bái kiến Nobunaga, lúc này Nobunaga vừa trở về 
kinh đô cùng với Yoshiaki. Yoshiaki cũng hàm ơn Wada, lúc 
này đã được các tín đô đạo Gia Tô tên phong là Wadatono, 
vi sự giúp đỡ và che chở trong những nám lưu vong. Cha 
Frois có kế lại cuộc tiếp kiến với Nobunaga vào tháng 6 
hoặc tháng 7 năm 1569, coi đó là sự kiện cực kỳ quan trọng. 

Cuộc tiếp kiến diễn ra trong một ngày ẩm áp, trên một 
cái cầu bác qua con hào sâu trước khi vào pháo đài Nịjò, 
pháo đài này đang được xây lại. Nobunaga đang kiểm tra 
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việc xây pháo đài, một công trình ông rất lấy làm tự hào. 
Ông đội mũ da hổ và có nhiều người cầm vũ khi theo hầu. 
Cha Frois nơi chuyện với Nobunaga trong không khí thân 
mật. Nohunaga hỏi cha Frois về mục đích tới Nhật Bản và 
rất lấy làm vưi vi câu trả lời của vị cha cố. Cha Frois trong 
câu chuyện cơ thể hiện sự tôn trọng đối với đạo Phật nhưng 
cũng thẳng thấn nhận xét những nhược điểm của các nhà 
sư, điều đó Nobunaga lấy làm tâm đác. Wada được lệnh dẫn 
cha Frois đi xem quanh pháo đài và khi trở về Nobunaga 
tiễn cha với những lời lẽ tử tế. 

Sau cuộc gặp gỡ đó, Wada còn bố trí cho cha Frois tiếp 
kiến với đại nguyên soái mới Yoshiaki. Sau đơ, cha Frois 
được phép tiếp tục truyền giáo ở Nhật Bản. Việc này càng 
làm tăng thêm sự chống đối của các nhà sư Phật giáo, họ 
lông lộn đấu tranh đòi đại nguyên soái hủy bỏ lệnh cho phép 
các giáo sỉ đạo Gia Tô truyền giáo và đòi trục xuất họ khỏi 
đất nước. Wada rất lúng túng vì thấy các nhà sư gây sức 
ép đối với cả nhà vua. Ông ta lại bố trí cho cha cố Frois gặp 
Nabunaga và ông này lại tiếp vị cha cố một cách thân mật. 
Khi được yêu cầu bảo vệ những người công giáo khỏi bị các 
tín đồ Phật giáo tấn công, Nobunaga có hỏi lại nguyên nhần 
vì sao có sự đối địch đó. Cha Frois trả lời rằng vi những 
người công giáo đã có nói về tội lỗi của các nhà sư. Khí cuộc 
nơi chuyện đang tiếp diễn thì một nhà sư tên ià Nichijb 
Shònin, lai lịch không rõ ràng, và tính cách gian xảo nhưng 
đã từng được Nobunaga sử dụng trong việc vàn thư và được 
ông sai phái đi làm nhiều việc, đã không kim chế được. Khi 
nghe thấy cha Froís nói về các tín đồ phật giáo. ông ta vùng 
dậy rút kiếm ra và dọa chặt đâu thầy dòng mù Lozenzo, để 
xem có cái gì gọi là chúa trời không. Ông ta bị giữ và bị 


ngăn lại bởi HHidevoshi Cuộc nơi chuyện cơ lợi cho các tin 
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đồ công giáo. 

Từ đó về sau, Nobunaga luôn tỏ cảm tình với các giáo sỉ 
đạo Gia Tô, suốt trong 13 năm sau. Và mặc dầu có sự chống 
đối và những âm mưu của các tín đồ Phật giáo, các cha cố 
đạo Gia Tô vẫn làm việc thuận lợi. Thêm một nguyên nhân 
nữa khiến cho đạo Gia Tô hưng thịnh là tầng lớp thống trị 
đã coi thường một số môn phái Phật giáo. Giải thích về số 
tín đồ công giáo ngày một tảng, không chỉ ở những tỉnh 
nghèo miền Tây mà ở cả kinh đô và các tỉnh chung quanh 
là những vùng phát triển nhất của Nhật Bản, người ta cho 
rằng đạo Phật đã có sự suy thoái ở kháp nước trong thời 
Trung cổ. ˆ 

Mười năm kể từ cuộc viếng thăm đầu tiên của cha cổ 
Frois đối với Nobunaga, Takayama Ukon đã.,lên kế nghiệp 
cha ở Takatsuki. Số tín đồ công giáo đã xưng tội trong vùng 
này lên tới 8000, chiếm 1/3 dân số. Tổng số tín đồ công giáo 
ử miền Trung Nhật Bản vào thời kỳ này có khoảng 15000 
người, và ở các thành phố lớn đã có nhiều nhà thờ đẹp. Cơ 
nhiều giáo sĩ mới tới, đều được Nobunaga gặp gỡ nói chuyện 
thân mật. Trong số đó, những người có tiếng tăm lớn là cha 
cố Francisco Cabral, phó tổng quản đạo Gia Tô trong tỉnh, 
cha Organtino Gnecchi người đã gây được nhiều ấn tượng 
trong các tin đồ, và đến năm 1581 có thêm cha Alexander 
Valignano một người có vóc dáng to lớn và người hầu Nogro 
của ông ta đã khiến cho Nohbunaga ngạc nhiên và cảm mến 
Cha Valignano sống cùng với Nobunaga vài tuần lễ ở Azuchi, 
một pháo đài lớn Nobunaga cho xây dựng giữa những năm 
1576 và 1579. 

Triển vọng của sự truyền đạo Gia Tô ở Nhật Bản là rất 
tốt đẹp. Ỏ Kyoto và các vùng lân cận những người công giáo 
phần lớn là những người có vị trí trong xã hội, có học và 
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chân thành. Nhiều buổi giảng đạo được tổ chức để giáo dục 
con cái các gia đình khá giả. Nobunaga đã đến thăm một 
buổi giảng đạo. Ông rất thích thú về những điều tai nghe 
mát thấy, nhất là rất mê tiếng nhạc trong nhà thờ do các 
học sinh biểu diễn bằng các nhạc cụ châu Âu. 

Việc truyền giáo trong cả nước do Tổng giám mục Valig- 
nano coi sóc vào năm lỗ82. Theo ông này thì ở Nhật Bản 
lúc đó đã có 150000 tín đồ, 200 nhà thờ nơi chung là các 
nhà thờ nhỏ. Ở các tỉnh miền Tây Nhật Bản, số tín đồ đông 
hơn ở miền trung tâm đến 15000 người. Số tín đồ gồm cả 
những người do thích thú với những tín điều mới mà theo 
đạo, có những người theo tục nước ngoài đi đâu mang theo 
kinh thánh hoặc mặc y phục hay đeo một thứ trang sức nào 
đó kiểu nước ngoài châu Âu, giống như tổ tiên xa xưa của 
họ ăn mặc, trang sức theo kiểu người Trung Hoa. Công việc 
truyền giáo của các cha cố đạo Gia Tô đạt được những thành 
tựu kỳ diệu, đặc biệt là ngay từ lúc đầu khi mới có hai, ba 
cha cố với một số thày dòng giúp đỡ họ trong công việc. 
Ngay đến năm 1580, cũng mới chỉ có không quá 20 cha cố 
trong cả nước Nhật Bản và giúp việc họ cổ khoảng 30 người 
làm giảng viên, dạy truyền miệng, đa số họ là người Nhật 
Bản. 

Thường người ta cứ cho rằng Nobunaga căm ghét tôn 
giáo. Người ta đem những việc như ông ta đã tàn sát các 
sư ở đến Hiyeizan hoặc đối xử tàn ác với giáo phái Ikkò ở 
Nagashima để chứng minh cho nhận xét này. Nhưng thực 
ra Nobunaga chỉ chống lại việc can thiệp của tôn giáo vào 
các vấn đề chính trị hoặc các đạo quân tang lữ gây rối. Còn 
với tôn giáo nơi chung ông không có hận thù, ngược lại ông 
lại ủng hộ các tu viện tổ chức việc lễ bái, thờ cúng hoặc làm 
nơi truyền bá việc học. 
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Chính vì thế mà ông có thái độ cảm tình với các giáo sỉ 
đạo Gia Tô. Ông thấy họ là những người cơ tính cách cao 
đẹp và theo đuổi mục đích chân chính, không có gì đáng 
ngại. Một trong những trang sử quan trọng nhất trong lịch 
sử đạo Gia Tô ở Nhật Bản là hàng loạt công việc thuận lợi 
mà cha cố Prois đã tiến hành được trong thời Nobunaga 
cầm quyền. 


2 - Nobunaga và các môn phái Phật giáo 


Khi Nobunaga xây dựng thành phố ở Àzuchi, ông nghĩ 
rằng cần xây một số cơ sở tôn giáo. Dó là tập tục chung vì 
ta thấy trong việc thành lập các thị trấn hoặc thành phố 
thời Trung cổ, thường người ta nghỉ phải xây dựng đền thờ, 
một số cho các quan chức (Samurai) một số cho dân chúng. 
Do đø ông ta đã thuyết phục, hay nơi đúng hơn là bát buộc 
tụ viện đòdo ở gần đấy phải di chuyển vào trong thành phố, 
rồi ông sẽ mở rộng thêm cho thành đền Jògon-In. Dây là 
một tu viện giầu cơ, được cúng vốn nhiều, làm cơ sở chính 
cho giáo phái ở tỉnh ÒOmi và Iga. Những lý do mà Nobunaga 
có sự ưu ái đối với các nhà sư Jòdo cũng dễ thấy. Ông ta 
muốn giữ thái độ ôn hòa và tranh thủ cảm tỉnh với môn 
phái phật giáo, khác với thái độ của Nichiren trước kia với 
môn phái Hokke, ông này thường thiên về sử dụng võ lực. 
Truyền thống trước kia của đạo Phật ở Nhật Bản là có sự 
tồn tại hài hòa của nhiều môn phái, tuy có khác nhau ở mật 
này mặt khác nhưng đều theo đuổi một giáo lý. 

Nhưng truyền thống này bị Nichiren (1222-1282) phá vỡ. 
Nichiren là một con người thô bạo hay báng bổ tôn giáo. 
Dến thời Nobunaga cầm quyền, môn phái Hokke vẫn có - 
định kiến và giữ thái độ thù địch với chính quyền đân sự 
và vì vậy Nobunaga vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với những 
người đứng đầu môn phái này. 
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Năm lã79 có xảy ra một việc rác rối. Một nhà sư môn 
phái Jòdo từ các tỉnh miền Đông về thành phố thuyết giáo, 
bị một nhà sư thuộc môn phái Hokke chém. Diều qua tiếng 
lại giữa hai môn phái tưởng chừng như sẽ nổ ra bạo động, 
thì đúng lúc ấy, Nobunaga can thiệp và ra lệnh cho cả hai 
bên phải nhân nhượng nhau. 


Môn phái Hokke đòi thảo luận cho ra nhẽ. Nobunaga 
đồng ý với đề nghị đơ và lệnh cho giáo chủ môn phái Zen 
từ đền Nanzenji đứng ra phân xử và chủ trỉ cuộc tranh cãi 
giữa hai bên ở đền Jògon-In. Sử sách thời kỳ này cơ phi 
chép rõ về chính sách tôn giáo của Nobunaga và tình hình 
xung đột nói chung giữa các môn phái Phật giáo trong thế 
kỷ thứ XVI. 

_ Các bên có liên quan tập hợp ở giáo đường đền Jògon-In 
một. ngày tháng 6 năm 1579 và bát đầu cuộc tranh luận 
phân định phải trái. Người đứng đầu phái Jòdo nơi: "Trong 
8 điểm của học thuyết các ông, có hay không lời dạy của 
Phật?" Người dứng đầu phái Nichiren nơi: "Cơ". Cuộc tranh 
luận tiếp tục mỗi lúc một sôi nổi, không ai chịu ai, biến 
thành cuộc đấu khẩu, chửi rửa lẫn nhau. Song lý lẽ của phái 
Jòdo bị phái Hokke đánh đổ và Teian, người phát ngôn của 
phái Jòdo mặt đỏ tía tai, không tự kìm chế được nữa. Lúc 
ấy đã muộn và ngay chính Nobunaga cũng không muốn cho 
người của phái Nichiren thắng thế. Dã từ lâu ông ta muốn 
đánh đổ quyền lực của môn phái Hokke. Quan tòa là một 
ông già diếc 84 tuổi, có ý định ngả về ủng hộ môn phái Jòdo. 
Các thủ lĩnh phái Hokke nhất định không chịu. Họ thê độc 
với tất cả các thân thánh ở Nhật Bản và các nơi linh thiêng 
khác rằng họ nhất định không chịu lùi bước trước môn phái 
dòdo, ràng nếu không làm được việc này thì họ sẽ không 
bao giờ hoạt động tôn giáo nữa và sẽ chấp nhận mọi sự 
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trừng phạt của các đạo hữu. Murai, người chỉ huy cảnh sát 
(Shoshi-dai) ở Kyoto được lệnh công bố tin tức về sự đối 
địch này công khai ở cả trong và ngoài kinh đô. 

Môn phái Jòdo thắng thế: Nobunaga chưa biết nên xử trí 
thế nào thi các tín đồ phái dòdo vây chung quanh nơi họp, 
có hơn 1000 người mang vú khí và khi những người Jòdo 
kêu "Tháng lợi" thỉ họ xông vào đánh những người đi theo 
Nichiren rất tàn bạo. Những người phát ngôn của phái Jòdo 
được thưởng hậu hỉ. Sự việc không ngừng ở đây, vÌ những 
người của phái fiokke trong đơ có những người có thế lực 
bị sản lùng và bị hành hình như những kẻ thù nguy hiểm. 
Câu chuyện chứng tỏ rằng Nobunaga sợ ảnh hưởng chính 
trị của phát giáo. Thái độ đối xử của ông với đại tu viện ở 
Kòyasan là một ví dụ khác về sự quyết liệt của ông đối với 
sự chống đối của các môn phái Phật giáo. 

Kòyasan là một nơi hẻo lánh trên vùng núi cao Yamato 
và cũng giống như vùng Hiyeizan, nó cách biệt với đời sống 
thường và trở thành một vùng tu viện độc lập. Trong thời 
kỳ nội chiến thời Trưng cổ, nơi đây trở thành chỗ ẩn náu 
cho các quân nhân bại trận và cho các tù nhân vượt ngục. 
Luật Nhật Bản không thừa nhận quyền bất khả xâm phạm 
của các đên đài tôn nghiêm, nhưng nói chung những người 
lánh nạn cảm thấy an toàn ở các tu viện miền núi phía Nam 
từ Yoshino đến umano và phia Đông từ Odaigahara đến 
vùng bờ biển Ïse. 

Sau khi Nobunaga khuất phục được các kẻ thù của minh 
ở các tỉnh xung quanh kinh đô như ở Yamashiro. tàn quản 
của Miyoshi. Matsunaga. Hosokawa và các tướng khác tìm 
đường chạy đến Kòyasan. họ được tiếp nhận cho ẩn náu và 
nếu ai muốn thi được trở thành người tu hành. Việc này 
không làm cho Nobunaga không hài lòng, đặc biệt khi ông 
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ta được tín các tướng của Araki Murashige đã bị ông đánh 
bại năm 1581, lại được tu viện che chở. Ông ta cho người 
đến bát họ phải đầu hàng, nhưng phái viên của ông bị các 
nhà sư đuổi đi. Việc đó làm cho Nobunaga tức giận, ông ta 
coi sự chống đối của các nhà sư là một hành ví phạm tội 
đối với chính quyền. Một lần nữa ông ta ra lệnh bát và hành 
quyết tất cả các nhà sư đến Kòyasan xin ăn, đồng thời ông 
cử người con trai thứ ba là Nobutaka mang quân chia làm 
6 cánh đến đàn áp các nhà sư. 


Khí quân của Nobutaka kéo đến vùng tu viện, các lực 
lượng tảng lữ bị phân hóa, một số muốn chống lại, một số 
muốn xin hàng. Triều đình Kyoto được tin báo rất Ìơ tu viện 
Kòya lại giống như số phận của đền Enryakuji. Nhà vua bèn 
cử đặc phái viên đến yêu cầu Nobunaga ngừng tay. Trước 
sự can gián của nhà vua, Nobunaga ngừng các hoạt động 
quân sự, chỉ yêu cầu các tướng lĩnh ở Yumato và Kawachi 
phải theo dõi chặt chẽ hoạt động của tu viện và giới lãnh 
đạo tôn giáo. Lần này ta lại thấy nhà vưa vẫn được 
Nobunaga kính nể và vẫn phát huy dược quyền lực của 
mình. Sau sự kiện này, Nobunaga chuyển sang việc tìm cách 
chống lại Takeda ở miền Đông và Môri ở miền Tây, do đó 
tu viện Kòyasan thoát được sự kiểm soát chặt chẽ và vẫn 
tồn tại như một cơ sở tôn giáo lớn và có uy thế. Cho đến 
năm 1582, khi Nobunaga chết thì cơ sở tôn giáo này lại càng 
có vị trí vững chắc. 


3 - Những tín đồ Gia Tô ở Nhật Bản. 


Người ta có nhận xét là các lãnh chúa và các quân nhân 
theo đạo Gia Tô chủ yếu vỉ động cơ tư lợi. Họ nghỉ rằng 
nếu làm tín đồ đạo Gia Tô, họ sẽ có thuận lợi hơn trong 
việc buôn bán với người Bồ Dào Nha hoặc có thể được mua 
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vũ khi và các thiết bị khác dễ dàng để tảng cường sức mạnh 
quân sự của họ. Diêu này giải thích vì sao các nhà truyền 
giáo đạo Gia Tô đã thuyết phục được họ dễ dàng và nhanh 
chóng. Cũng có thể các lãnh chúa miền Tây theo đạo vì 
động cơ chính trị nhưng gia đình của họ thi là những người 
tin và mộ đạo thật sự. Các quân nhân Nhật Hản khi ra trân 
đeo thánh giá và phù hiệu trên mũ, cầu nguyện thánh "Jesu" 
hoặc "Santa Maria" hoặc "Sant lago". Cùng có thể họ có lòng 
tin mạnh mẽ, cũng cơ thể là chuyện mê tín. 

Trong lịch sử chiến tranh ở Nhật Bản, đều thấy ở các 
chiến binh cố những đông cơ tín ngưỡng, hoạc là câu một 
vị thần hộ mệnh, hoặc là đức Phật đến Hachiman và nay 
cầu nguyện đức chúa trời, thì đó cũng là điêu dễ hiểu. 


ưề 2t 
t0quJ U 


Ấn của 4 lãnh chúa theo dqạo Gla Tô: Hosokatcua TaddoÀt, 
Kuroda_Yoshitaka. Otomo Sàrin tFrancisco¿ nà Mori 


Terumioto. 


Động cơ mộ đạo của số đông nông dân và thợ thủ công 
đơn giản hơn. Có khi họ đi đạo vì theo gương của chủ, có 
khi họ theo đạo vì muốn tìm trong đạo Gia Tô niềm an ủi, 
có thể được cứu trợ nhân đạo. có thể được các nhà thương 
đạo Gia tô giúp chữa bệnh, có thể thấy thanh thản trong 


490 


lòng những khi đến nhà thờ nghe giảng đạo và cầu kinh. 
Những người thường dân khi đã mộ đạo thường Ít giao động, 
ngay cả trong thời điểm họ bị khủng bố. 

Đối với những thương nhân, công việc của các nhà truyền 
giáo kém kết quả hơn bởi vì tầng lớp này (theo lời của cha 
cố Vilelaì họ kiêu cảng, tham lam và thích hưởng lạc. Các 
thầy tu thường ghét thói tham lam bịp bợm, cho vay nặng 
lãi. hám lợi của giới thương nhân. Bản thân giới thương 
nhân ở các thành phố cũng ít thích đi nhà thờ. 

Nhiều vị cha cố ở Kyushù đã có vai trò tích cực trong 
việc tác động để có mối quan hệ bang giao giữa Nhật Bán 
và các nước châu Âu. Dầu năm 1582, các nhà truyền giáo 
đạo Gia Tô ở Nhật Bản đã sắp xến với tổ chức của họ ở 
trong nước cho một đoàn 4 thanh niên Nhật Bản do các 
lãnh chúa là người theo đạo Gia Tô Otomo, Arima và Òmura 
đề nghị. sang bái kiến vua Tây Ban Nha và Giáo hoàng. 
Bôn thanh niên này, do cha Valignano đưa đi, rời cảng 
Nagasaki trên một chiếc tàu biển Bỏ Đào Nha di Macao. 
Dến cuối năm 1582 họ đi Malacca, sau đó trải qua một 
chàng đường biển nhiều nguy hiểm, họ đến thành Goa và 
đến đây cha Valignano từ biệt họ. 

Tàu của họ rời Cochin lên đường cùng với ba tàu khác 
của Bö Đào Nha. đi vòng qua mũi Hảo Vọng và cuối cùng 
đến iisbon. Tư khi rời Nhật Bản. mất ba năm họ mới tới 
được Liabon. Họ được tiếp đón nhiệt tỉnh ở Madrid và khi 
đến nơi họ được hoàng để Philp lL, một ông vua đầy quyền 
lực ở châu ¿\u cai trị cả nước Tây Ban Nha và Bồ Dào Nha 
tiến đón thân mật. Sau đó không lâu, họ rời Tây Ban Nha, 
đi trên một chiếc tàu Tây Ban Nha đến I-ta-H, đến Florence 
tôi sau đến Roma. 


Giáo hoàng Gregorv NHI, tổ chức một buổi lễ trịnh trọng. 
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không theo kiểu đạo Gia Tô. Các chàng trai trẻ mặc y phục 
Nhật Bản, ngồi trên mình ngựa đi dạo trong tòa thánh 
Vatican. Họ được tiếp đón trong đại sảnh Sala Regia, họ cúi 
xuống hôn chân Giáo hoàng và được người óm hôn thắm 
thiết. Theo các nhà truyền giáo thì chuyến viếng thăm này 
thành công rực rỡ, vì họ được bảo đảm sự độc quyền truyền 
giáo ở Nhật Bản và mỗi năm được hưởng một khoản thù 
lao hậu hỉ. Phái bộ Nhật Bản ở lại Roma cho đến khi Giáo 
hoàng Gregory mất và Giáo hoàng S5ixtus được bầu lên. Họ 
trỏ về Nhật Bản vào mùa hè năm 1590, xa nước hơn 8 năm. 

Trong những năm đó các lãnh chúa theo đạo Gia Tô 
OÒtomo Sòrin và Òmura Sumitada đều qua đời và tình trạng 
các tín đồ đạo Gia Tô gặp khó khăn. 


Bát đầu có làn sống khủng bố công giáo. 
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CHƯÓNG XIX 


Nhứng năm cưối cùng của Nobunaga 

1 - Chính quyền dân sự 

Cần nhớ lại rằng đầu thế kỷ thứ XVI các nhà quân sự 
thành đạt quay về với chính quyền đân sự trong lãnh thổ 
của mỉnh, nhằm ổn định tình hình, tăng cường sức mạnh 
quân sự và cải thiện điều kiện phát triển kinh tế. Các bộ 
luật. Nhà của các gia đỉnh có đề cập đến vấn đề tích lũy 
tiên bạc, để buôn bán và đi lại, nói chung nhằm phát triển 
các nguôn lợi vật chất. Các điều khoản về cai trị của các 
gia đỉnh lớn như Hòjò Söun. Asakura Toshikage, Takeda 
Shingen và Llyesugi Kenshin là những ví dụ sinh động của 
chiều hướng này, sau này được Nobunaga kế tục đầu tiên ở 
tỉnh, sau ở phạm vi cả nước. 

Khi Nobunaga tiến về miền Tây từ Mikawa vào năm 
1567, vấn đề ông quan tâm trước hết là việc củng cố vị trí 
quân sự, dẹp sự chống đối ở địa phương, chiếm các pháo đài 
có tâm chiến lược quan trọng như pháo đài Gifu ở Owari, 
qué hương ông. Cùng lúc đố ông bát đâu hoạch định kế 
hoạch phát triển kinh tế ở miền Owari và Mino, sau này 
hiển thành đồng bằng Nòbi một trong ba vùng đồng bằng 
phù sa màu mỡ ở Nhật Bản. 

Bước đầu tiên là ông phá vỡ sự độc quyền về buôn bán 
ở địa nhương. tuyên bố thị trường tự do ở các thị trấn lớn. 
Dây không phải là ý mới, quyền ở lãnh thổ của họ. Chẳng 
hạn vào năm 1549 Rokkaku đã xóa bỏ một phường buôn 
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bán giấy ở Alino, tịch thu hết hàng hóa của họ và tuyên bố 
thị trường tự do ở vùng này. 

Dầu tiên. Nobunaga củng tuyên bộ cho buôn bán tự do 
ở thị trần Rano, mở rộng thị trường tự do và các phường 
hội, đông thời tuyên bố phạt rất nặng những ai làm trái, 
Đây là bước đầu tiên tiến tới sự tự đo buôn bản. Nhưng vì 
Kano là một thị trấn gân pháo đải Gifu dưới quvên kiểm 
soát chật chẽ của ông nên việc kiểm soát thị trường cũng 
là dễ hiểu. Xóa hẳn được các phường hội buôn bản ở mọi 
nơi là điêu khó bởi vị nó đụng cham đến lợi ích của các cơ 
sở hoạc những cái nhân đang có thế lực. ngoài vòng cương 
tỏa của ông, Song Nohunaga không nản chỉ. ông kiên nhân 
chờ thời cơ: chính sach đa đề ra và bàng mọi giá phải thực 
hiện từng bước. 

Sau khi trở về Eyoto năm 1568, Nobunaga lập tức xây 
dựng một đường lôi cho việc quản lý dân sự mặc đầu về 
mật quản sự`ông cũng cơ nhiêu việc phải giải quyết, Một 
trong những bước đâu tiên là ra được đạo luật vé tiên tệ 
mà tác động của nó là cấm việc sử dụng thốức gao làm đơn 
vị đối chác. Mọi việc mua và bán một khối lượng hàng hóa 
tới một mức độ nào đó. phải dùng bạc hoặc vàng TY giá 
giữa tiền đồng. bạc và vàng được xác định, Chỉ dụ này ra 
đời năm 1509, có kem theo một thông báo về tý gia chuyển 
đổi giữa đông tiền động và đông nguyên chất và tuyên bô 
vẽ hình phạt nạng đổi với những trường hợp làm tiên giả 
CBản thông báo về tý giá này hiện nay vẫn còn được lưu giữ 
ở tụ viên Tennoji 

Mệt vận đề nữa mà Nohunaga quan tâm là việc xóa bỏ 
các trạm ngân đường trong vùng lành thổ của ông và việc 
xây dựng và sửa chữa câu đường. Năm 1574 Nobunaga có 
lệnh. đặc biệt vẻ chuyện bảo dưỡng những câu đường trong 
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tỉnh Owari, quê hương của ông. Ông ra lệnh phải kiểm tra 
chặt chẽ và đều đạn việc này. Ông còn ra lệnh trồng thông 
và trồng liễu dọc hai bên đường và quy định chiều rộng của 
những đường chính và đường phụ. Lệnh của ông đều đóng 
đấu son. Tư tưởng về chính quyền dân sự của Nobunaga 
được thể hiện rõ trong ý đồ xây dựng một thị trấn phồn 
vinh bên cạnh pháo đài lớn của ông ở Azuchiyama. Việc xây 
dưng thị trân này cũng thể hiện tham vọng của Nobunaga 
và quyền lực của ông. Việc xây dựng bất đầu năm 1576. 
năm 1579 cứng chưa hoàn chỉnh, kiến trúc đầy vẻ hoành 
tráng. là một nơi nổi tiếng trong nước trên bờ hồ Biwa. Thị 
trấn và pháo đài ở tỉnh Omi, không thua kém gì những công 
trình ở Kvoto, nó còn là tiên đôn chống lại những kẻ thù 
từ các tỉnh miền Dông. 

Việc chuyên chở những tảng đá lớn để xây pháo đài là 
một kỹ công, Cơ cả một đội quân keo đá bằng thừng chão 
lớn. làm việc trong tiếng nhạc động viên. Có những bức 
tranh mô là cảnh làm việc của họ, mồ hôi nhễ nhại. kéo 
những tang đá lớn. xa xa là một dần nhạc có các bà các cô 
trong thị trấn đứng hát cổ vũ. Hàng ngàn tảng đá được khai 
thác. chọn lọc và chuyên chở từ những mỏ đá. Việc chuyên 
chở những tàng đá nặng đó lên tới đỉnh cao do một số lớn 
người lao động ngày đêm. kéo nhích từng bước một. 

Mục đích của công trình xây dựng pháo đài lớn này là 
nhằm bao quát cả vùng kinh đô. đạc biệt là đề phòng sự đe 
đóa của pháo đài Uyesugi và những kẻ đối địch khác từ miền 
Bác. Rinh nghiệm đã chứng tỏ ràng các pháo đài ở ngay. 
trong kinh đỏ thường dễ gặp nguy hiểm khi có biến, dễ có 
nguy cơ bị thiêu cháy. Ngay kinh đô củng để bị đốt cháy và 
cũng kho sử dụng làm cản cứ quản sự. Chính vì lẽ đó mà 
trong chính sách của mình Nobunaga thấy tâm quan trọng 
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phải xây dựng một căn cứ quân sự mạnh và ông đã biến 
Azuchi thành kinh đô để thực hiện quyền lực của mình đối 
với cả nước. 

Ông khẩn trương xây dựng thành phố pháo đài lớn và 
trước hết là tòa nhà chính. Song ông đã gập nhiều khó khăn 
vị không làm kịp nhà cửa cho giới quân sự và dân sự dưới 
quyên. Nhà cửa của các viên tướng phải có tường đá bao 
quanh để khi có biến. những nơi đó trở thành những pháo 
đài độc lập. Nhà cửa của phái dân sự ở vòng ngoài gần bà 
hồ. Trong vòng hai ba năm, người đến ở đồng dân lên và 
khoảng năm 1582, đân số trong thành phố này đã có khoảng 
6000 người 

Dể đảm bảo cho sự phôn thịnh của thành phố, Nobunagn 
tạo điều kiện thuận lợi và hấp dẫn cho các nhà buôn và thự 
thủ công sinh sống ở đây. Mùa hè năm 1577. khi công trình 
xây dựng pháo đài vẫn chưa xong nhưng ông đã công bô 
một số đặc quyền cho dân thành phố, trong đó có những 
điều khoản như sau: 

1) Thành phố là một thị trường tự do, việc mua. bản 
không mất thuế. 

2) Các nhà buôn đi qua con đường chính ở trung tâm 
phải ngừng lại và cơ thể tìm chỗ trọ ở đây. 

3) Trừ trường hợp có chiến tranh hoạc có tỉnh trạng khẩn 
cấp đặc biệt, dân chúng không phải đóng bất cứ thứ thuế 
xây dựng hoạc đi lại não khác. 

4) Nếu có việc phát sinh nào phải làm trong tỉnh, không 
bãi dân thành phố phải chịu. 

Nói chung những quy định nơi trên nhàm khuyến khích 
việc tích lũy tiền bạc và phái triển buôn bán và đây là điểm 
xuất phát có ý nghĩa của nên thương mại thời Trung cổ. Vẽ 
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những chỉnh sách này, quan điểm của Nobunaga đã gặp học 
thuyết của Adam Smith, Nhiều thủ lĩnh khác cũng áp dụng 
những biện pháp tương tự để khác phục những trở ngại 
trong việc buôn bán. Nhiêu biện pháp của họ mang tính 
chính trị hơn là tính kinh tế. Sự tự do mua bán không phải 
là mục đích mà là phương tiện. Những người chủ trương 
như thế muốn thoát khỏi những sự kiểm soát đôi với công 
việc làm ân của họ. Dường sá thời kỳ này được nâng cấp, 
không chỉ nhằm phục vụ cho người đi lại mà chủ yếu cho 
việc đi chuyển của bịnh lính và chuyên chở các thiết bị chiến 
trạnh. Thị trường tự do còn nhằm khuyến khích việc lưu 
thông buôn bán với các miền khác trong nước. Nói chung, 
thành phố pháo đài còn là nơi tích trữ nhân. tài, vật lực cân 
thiết cho thời chiến. 

Ngbunaga là người sáng suốt nhỉn xa trông rộng hơn là 
nhưng nhà lãnh đạo khác. Ông luôn nghỉ tới việc thông nhất 
đất nước. tảng cường quyền lực rộng ra kháp mọi miền. Dến 
đầu năm 1578, ông đã củng cố được sự thống trị về quân 
sự của mình. Vào dịp tết nàm đó giới quân sự kháp nơi, 
trong l1 tỉnh - Yamashiro. Yamalto, Eawachi. lzu, Settsu, 
Etchù, Eehizen. Owari. Mino. mi và Ïse - kéo vẽ kinh đô 
mừng xuân mới đông thời tỏ lòng trung thành với ông. Pháo 
đài lúc này chưa hoàn thiện, nhưng Nobunaga đã cho trang 
boàng lông lẫy và dân các tướng ở tính về đến tham quan. 


2 - Quyền lực chính trị của Nobunaga. 
Những thành đạt về quân sự của Nobunanga rất đăng ghi 
nhận, nó giúp giải thích mmức độ quyền lực chính trị mà ông 
đã có được. Tuy nhiên những bước đi để ông tự khẳng định 
được mình là mớt nhà lãnh đạo sau trận chiến thắng vang 
đội trước kia ở OQkehazama củng không phải là lúc nào cũng 
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thuận lợi, cần nghiên cứu kỹ hơn ở đây. VÌ sao được sự giúp 
đỡ của Hideyoshi cả về mặt chính trị và quân sự, mà Ông 
không hoàn thành được giai đoạn đầu tiên của sự thống 
nhất đất nước? 

Có những ý kiến khác nhau lý giải vấn đề này trong các 
nhà sử học Nhật Bản. Nhưng nơi chung nhiều người đồng 
tình rằng tháng lợi đầu tiên của ông là việc gắn bó với tỉnh 
Owari. Ông đã sinh ra và lớn lên ở Owari, rồi cũng từ Owari 
mà xây dựng uy tín với các tỉnh khác trong miền Trung 
giàu có, sau đó rời căn cứ từ Gifu đến Mịino và Omi cuối 
cùng đến kinh đô. 

Muốn kiểm soát vùng này trước hết phải chiếm được vựa 
lúa ở các tỉnh găần kinh đô và làm chủ được các vùng phụ 
cận Kyoto từ miên Đông và miễn Bác. Sự giâu cöø trong 
vùng phụ thuộc vào những ưu thế, có đồng đất phi nhiêu. 
có nguồn nước phong phú, có tầng lớp dân cày lao động tích 
cực. đất đai của họ không phải ở trong tay giới địa chủ áp 
bức mà thuộc tầng lớp những đân cày độc lập. được tổ chức 
tốt trong các làng, xã. Những người đơ vốn xuất thân từ 
tầng lớp binh lính bỉnh thường. Ngay Hideyoshi vốn cũng 
xuất thân từ tăng lớp này và Nobunaga mặc đâu xuất thân 
ở tầng lớp cao hơn nhưng cũng vẫn cùng hàng với giới quý 
tộc nông thôn ở Owari. Nobunaga đã tìm sự ủng hô ban đầu 
trong tảng lớp cùng địa vị xã hội với ông. 

Các chiến binh, phần lớn là lính bộ được tuyển chọn trong 
các tầng lớp dưới, như những tá điền hay những người đi Ở 
trong các. trang trai Những đông cơ gì xui khiến họ hoặc 
những phân thưởng gi họ được hứa hẹn để di lính cùng khó 
nơi, chỉ biết Nobunaga và Hideyoshi đã tuyển được khá đông 
người vào lực lượng vũ trang. Cơ thể niềm hy vọng được 
ban thưởng là đông cơ chính của họ. Chẳng hạn chúng ta 
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đã biết, Hideyoshi đã chiếm được bầu hết đất đai miền AÄsai 
và quân lính của ông được chia những khoảnh đất chiến lợi 
phẩm đó. 

Những thắng lợi về quân sự của Nobunaga làm cơ sở cho 
sự ủng hộ về chính trị đối với ông trong khắp nước. Ông 
đang ở tư thế có thể phát huy mạnh hơn nữa ảnh hưởng 
chính trị của mình thì bị chết. Song ông đã nhìn thấy được 
tầm quan trọng của một chính quyền dân sự mạnh và có 
năng lực. Chính sách của ông ở Azuchi thể hiện những quan 
điểm của ông về việc xây dựng chính quyền dân sự và nếu 
như pháo đài là biểu tượng của sức mạnh dân sự thì thành 
phố pháo đài là biểu tượng của trung tâm phát huy ảnh 
hưởng chính trị. Chết đi, ông trao lại nhiệm vụ đó cho 
Hideyoshi kế tục. Ông này đã tiếp tục việc cai trị bằng một 
chính sách ruộng đất, trong đó đất nông nghiệp dưới sự 
kiểm soát của chính quyên trung ương. 


3 - Nobunaga và Sakai 

Lịch sử của tỉnh Sakai giữa thế kỷ thứ XV1I đã được nói 
tới ở các chương trên. Ỏ đây sẽ nơi tới sự phát triển của 
tỉnh này vì nớ nổi tiếng trong lịch sử của nền nội thương 
và ngoại thương ở Nhật Bản và là nơi tầng lớp thương nhân 
giàu có nổi lên nhanh chóng. 

Hoàn cảnh địa lý của tỉnh Sakai vừa có lợi thế, vừa cơ 
nhược điểm. Dây là vùng giàu cơ vì có thể phát triển việc 
buôn bản đường biển, song cũng là nơi đễ xảy ra rối loạn 
vì nó là trung tâm của những sự tranh chấp về chính trị và 
quân sự thường xảy ra. nhàm tấn công vào kinh đô. Tầng 
lớp quân nhân thống trị ra sức vơ vét nặn bóp hầu bao của 
giới thương nhân như bóp bọt biển để lấy tiền chỉ tiêu. Do 
đó giới thương nhân ở Sakai cố hết sức để có được quyền 
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lực về tài chỉnh. Tới một lúc nào đoơ, giới quân nhân cảm 
quyền đã nhận thức được rằng thật là điên rồ nếu chỉ nghĩ 
tới việc vơ vét của cải. mất lòng người Như vậy. dân dà, 
chính quyên Sakai tránh được sự oán giận của dân chúng. 
Các viên tướng không thả lỏng cho bình lình muốn làm gì 
thi làm như trước, bát họ vào vòng kỷ luật, ở ngoài thành 
phô. không được vào quấy rối đời sống của nhân dân. 

Chính quyền thành phố nằm trong tay một hội đồng gồm 
cơ đ6 thành viên, là một cơ quan quyền lực cơ nhiều phân 
chuyên chế hơn là dân chủ. Hội đồng này hâu hết là những 
thương nhân giàu có. Kiểu chỉnh quyên như thể này củng 
không có gỉ la trong thời kỳ này. Ö nhiều nơi khác như ở 
Hakata. Ominato và một số trung tâm buôn bán khác cũng 
có hình thức chính quyên như thế. Các thành viên hội đồng 
và nơi chang nhừng người có thể lực trong thành phố Sakai 
quan tâm tới cả nhiều việc khác ngoài việc của thành phố. 
Nhiều khí họ đứng ra làm trung gian hòa giải giữa giới quân 
nhân căm quyên xung đột với nhau như Matsunagn và 
Miyoshis. những người đã từng gây tai hoa cho các tính gân 
kinh đô vào những nàm Tô6U0 - 1565 Thửi kỳ này Sakal 
được nhiều giáo sỉ đạo Gia Tô mô tí như một thành phô tự 
do, côn dễ chịu hơn ở Veniee. 

Sau khi vào kính đô cùng với đại nguyên soái Yoahiaki 
năm T565, Nobunaga rất thiểu tiên, Ông đạt ra thuế chiến 
tranh thu 5000 Kan ở Ionganji và thu 20.000 Kan ở Sakai. 
Honganj chịu nộp nhưng Sakai khước từ không nộp. Hội 
đồng thành phố lo bố trí phòng thủ để đề phòng bất trác, 
đào thêm hão sâu. xảy thêm thản canh và đạt nhiều chướng 
ngại vặt đ những nơi hiểm yếu. Tuy nhiên. hỏi đồng thành 
phô không nhất trí trong chính sách đối đầu. Nhưng 
Nobunaga thị kiên quyết. ông ta dọa sẽ triệt nhá thành phố 
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đã chứa chấp những kẻ chống đối. Cuối cùng thành phố 
Sakai phải xin lỗi và chịu nộp thuế 20.000 Kan. Nobunaga 
lúc đó được Yoshiaki giao cho quyền hạn quản lý thành phố. 
Năm 1569 đã bổ nhiệm một viên tướng của ông làm phó 
tổng trấn. 


Người ta ngạc nhiên thấy tại sao Nobunaga chỉ đe dọa 
chứ không dùng các biện pháp quyết liệt. Có thể do ông ta 
thấy rằng ở Sakai có một phái ủng hộ ông và ông ta có thể 
bàn bạc với họ để ổn định tỉnh hình. Người cung cấp cho 
ông những tin tức đó là một thương nhân giàu có tên là 
Matsui Yùkan, mà Nobunaga đã biết rõ và tin cậy. Ông theo 
lời khuyên của Matsui, thưởng cho ông ta hậu hí đồng thời 
cất nhắc ông ta vào một chức vụ quan trọng là đại diện của 
ông tại Sakai. 

Song còn có những lý do khác khiến cho Nobunaga không 
làm mạnh. Thành phố Sakai trong thời kỳ đơ là nguồn củng 
cấp chính súng ống, đạn dược và các thiết bị quân sự khác 
như áo giáp, mũ bọc sắt. Bản thân Matsui là người buôn 
quan trọng cung cấp những mật hàng quân sự này. Sẽ là 
ngu xuẩn nếu Nobunaga hay bất kỳ một tướng nào lại dùng 
sức. mạnh quân sự để ngăn cản hoặc can thiệp vào một 
ngành kinh doanh hoặc vận chuyển thiết bị quân sự mà rất 
cần cho họ. 

Nobunaga và Matsui còn tâm đầu ý hợp ở việc chơi những 
bộ đồ trà đẹp và quí hiếm. Trong một cuốn sách năm 1568, 
có kể lại ràng khi Nobunaga đi trận ở Settsu, ông được 
Matsui đến thăm ở bản doanh và giới thiệu với ông bình trà 
"Matsushima" là một sản phẩm cực kỳ qui giá với những 
người sành sỏi. 

Cha cố Vilela, năm 1568 có viết kể về 5akai thà nơi mà 
ông ẩn náu "khi bị khủng bố ở Kyoto). "Ö nước Nhật Bản, 


501 


không nơi nào an toàn như ở Sakai. Ỏ đây không bao giờ 
thấy lộn xộn mặc đầu các nơi khác tình hình rối loạn. Người 
chiến thắng và người chiến bại chung sống hòa bình với 
nhau và người ta có thể yên tâm khi đi bộ trên đường phố. 
Nhưng nếu chỉ một hòn đá từ thành phố ném đi là cũng có 
thể xảy ra chém giết và thương vong". 

Sakai thanh bình trong một số năm nữa nhưng sau khi 
Nobunaga chiếm thành phố này năm 1569 thi chẳng bao lâu 
nó không còn là thành phố tự do nữa. 


4 - Những trận dánh cuối cùng của Nobunaga. 


Nobunaga là một quân nhân đầu tiên và cuối cùng thích 
nghề chỉnh chiến. Mùa xuân năm 1581 ông tổ chức mỘt cuộc 
diễu binh lớn, bề ngoài lấy có để trỉnh diễn cho vua 
Ògimachi xem, nhưng trên thực tế ông thích thú cơi đó là 
dịp biểu dương sức mạnh và vinh quang của mình trước 
công chúng. Các tướng đi ngựa với đoàn ky binh dẫn đầu 
đoàn quân. Tướng Niwa với các đơn vị binh lính ö Settsu 
và Wakasa Akechi với các đơn vị tứ Yamato và miền Bắc 
Yamiashiro, còn các con trai của Nobunaga dẫn quân từ các 
tỉnh quê hương của ông ở miền Owari. Xlino và Ise. Tướng 
và quần đều mặc quân phục đẹp, với màu sắc rạng rỡ. Người 
ta nơi cố khoảng trên 109.000 người đứng xem khoảng 
20.000 ky sĩ phi ngựa qua. 

Cân lưu ý rằng tất cả các quân nhân trong đội quân lớn 
này đều từ các tỉnh chung quanh kinh đô. Lúc đó leyasu 
còn liên kết với Takeda ở miễn Dông, Mòri Terunioto còn 
làm chủ miễn Tây. Các tướng nói trên có số quân không 
thua gì quân đội của Nobunaga và đông minh, miền đất của 
họ cũng giâu có không kém. Hiọ chống lại Nobunaga và đại 
nguyên soái Yoshiaki và làm cho Nobunaga tức điên cuồng 
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vì họ đã tiếp viện cho tu viện bị bao vây Honganiji. 

Nobunaga muốn thanh toán món nợ cũ với Mòri, trước 
đây, vào năm 1575 chiến thuyền của ông ta bị thủy quân 
của Mòri đánh bại ở vịnh Òsaka. Ông lệnh cho Hideyoshi 
lập kế hoạch ngăn cản những tham vọng bành trướng của 
Mòri. Hideyoshi tham khảo ý kiến của Akechi Mitsuhide, 
một viên tướng cùng cỡ với ông ta. Hai người này, tuy xuất 
thân từ tầng lớp dưới, nhưng được Nobunaga đánh giá cao 
vì thông minh tài giỏi hơn những đồng nghiệp khác như 
Shibata, Niwa, Sakuma và nhiều người khác. 

Năm 1575 Akechi tiến hành "bình định" tỉnh Tamba, coi 
như bước đầu tiên để tấn công Mòri. Ông gặp nhiều khớ 
khan, trong một số năm không giành được tháng lợi. Cùng 
trong thời kỳ đó, khi quân của Akechi tiến một cách chậm 
chạp dọc theo đường Sanindò (đường quốc lộ phía Bắc miền 
núi trung tâm) thì Hideyoshi cho quân tiến dọc theo đường 
Sanyòdè ¡đường quốc lộ phía Nam) và năm 1578 ông ta gập 
sự kháng cự kiên cường của 60.000 quân của Mòri. Ông ta 
cầu quân cứu viện, mạc dầu như vậy vẫn ở trong tình thế 
cực kỳ nguy hiểm. Chỉ đến khi Ukita, một đồng minh của 
Mòri phản lại ông là tấn công vào hậu quân của Mòri buộc 
ông này phải rút lui thì Hideyoshi mới thoát nguy khốn. 

Trận đánh sau, Hideyoshi lập được một số chiến công, 
phá tan được nhiều pháo đài kiên cố của quân địch. Năm 
1580 ông ta từ pháo đài Himeji tiến quan lên phía Bác, 
chiếm một điểm quan trọng ở Harima, ngã ba của quốc lộ 
Sanvòdò và hai đường quốc lộ khác. Sau khi vượt qua được 
vùng Tajima, ông ta bị quân địch ở pháo đài Tottori ngăn 
lại pháo đài này nằm ở dãy núi trên bờ biển Inaba. 
Hideyoshi không tấn công, cho quân đóng đồn chung quanh 
bao vây pháo đài địch. Các đồn cách nhau khoảng 500 vards, 
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có đến 20.000 chiến bình thường trực. Quân của Hideyoshi 
chặn mọi đường tiếp tế lương thực cho pháo đài địch. Chẳng 
những thế, ông ta còn bỏ tiền ra mua hết lúa gạo vùng Inaba 
với giá thị trường, để không còn nguồn nào tiếp tế cho địch. 
Cuối cùng, quân địch trong pháo đài bị đối khát. Nhiều đàn 
ông, đàn bà định chạy trốn bị trúng đạn chết. Viên tướng 
chỉ huy pháo đài địch xin đầu hàng rồi tự sát. 

Năm 1581, Hideyoshi quay về báo cáo với Nobunaga về 
chiến công ở Àzuchi và bàn với ông ta kế hoạch đánh chiếm 
tỉnh Bitchù. Ong tập trung quản lính và tháng 4 năm 1582 
tiến vào Bitchuù, định dùng tiên thưởng hậu hï đút lót cho 
tướng dịch để dụ hàng pháo đài Takamatsu, nhằm hạ pháo 
đài này bằng cách khôn ngoan đỡ tốn xương máu nhất. Song 
việc không thành. Pháo đài Takamatsu chỉ ở trên mực nước 
biển khoảng vài phít, một mặt là đầm lầy. Hideyoshi xây 
một loạt đê kè bàng gỗ lớn, mở một lối, đào kênh cho nước 
sông và nước mưa trút cả vào pháo đài để nhấn chìm pháo 
đài này. Lúc đó đang vào mùa mưa. Ông ta xây những tháp 
canh trên sà lan và quân lính của ông từ đó bắn vào pháo 
đài. Trước tinh hình nguy khến đơó Mòri vội cho quân cứu 
viện cho pháo đài, còn Hideyoshi cũng xin Nobunaga cho 
thêm lực lượng hỗ trợ. 

Cùng vào thời kỳ này, leyasu được tin Takeda ở tỉnh Kai 
chết, liền quay vê Kyoto xin trấn giữ tỉnh Suruga và cai trị 
miền này theo như ông đã được hứa hẹn thưởng công từ 
trước. Lúc đó là vào đầu tháng 6 năm 1582, đúng vào lúc 
Hideyoshi xin Nobunaga tiếp viện và báo cáo về cho 
Nobunaga biết ràng Mòri củng điều toàn bộ lực lượng đến 
phản công. Nobunaga lập tức ra lệnh cho các tướng mang 
quân tiến vẻ miên Tây và ông tuyên bố sẽ dích thân thống 
lĩnh đạo quân này. Khi chuẩn bị xong, leyasu đi nghỉ ngắn 
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ngày ở Sakai, theo gợi ý của Nobunaga, trong khi đó tướng 
Akechi Mitsuhide lên đường đi Tamba, để huy động quân 
lính ở đây 


N ">Š Sa 
Lòng hà 
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Cuộc bao 0uây pháo đài Takaniatst của Hideyoshi 


Nobunaga rời Ãzuchi đi Kyoto vào giữa tháng 6 để giải 
quyết công việc trước khi lên đường ra trận. Theo thường 
lệ, ông ở tại tu viện Honnòji tại đại lộ Nishi - Tòin chung 
quanh có hào sâu. Mấy ngày sau đó, ngày 26 tháng 6. tu 
viện Honnòii bị bao vây lúc rạng đông và bị một lực lượng 
mạnh của tướng Akechi Mitsuhide tấn công. Nobunaga vô 
cùng hốt hoảng và sửng sốt vỉ sự bội phản của Akechi. Ông 
cùng với đoàn tùy tùng chống cự lại quyết Hệt nhưng không 
địch nổi. cả đoàn dôn vào một can phòng đóng chặt cửa lại 
rồi tự sát. Tu viện Honnòjii bị thiêu trụi, người ta không tìm 
thấy xúc của Nobunaga nữa. Năm đó ông 49 tuổi. 


Sáng hôm đó một đơn vị quân lính của Akechi tấn công 
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điện Nò, nơi mà quân của Nobunaga còn chiếm giữ. Họ 
trèo lên mái của điện Konoye rồi nhảy xuống sân điện Niò 
_ vũ trang bằng súng và cung tên. 


Dến buổi chiều quân của Akechi chiếm được pháo đài 
Azuchi một cách đễ dàng. Tướng Akechi đối xử tốt với các 
cha cố đạo Gia Tô, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ 
Takayama, có các nhà truyền giáo đóng. Ông giữ không cho 
phá hỏng pháo đài, nhưng một tuần sau, pháo đài Azuchi 
bị thiêu cháy có thể do con trai của Nobunaga đốt, cũng có 
thể do dân chúng trong thành phố, điên cuồng vì tức giận 
do bị cướp phá đốt. : 

Akechi chần chừ không biết có nên chiếm giữ pháo đài 
Azuchi không. Ông ta do dự không biết nên tiếp tục hành 
động như thế nào, đó là một điều tối ky đối với một viên 
tướng cầm quân. Tỉnh hình rối loạn lan nhanh tới các tỉnh 
chung quanh. Ông biết rằng sớm hay muộn sẽ bị Hideyoshi 
hoặc cả Hideyoshi lẫn leyasu tấn công, ông định tÌm đồng 
- minh nhưng cũng chưa có được một quyết định nào cụ thể. 

Các nhà văn đạo Gia Tô có những trang viết mô tả khá 
sinh động những sự kiện xảy ra trong thời kỳ này. Nói 
chung, đó là những tài liệu đáng tin cậy bởi vì là những 
điều tai nghe mát thấy được viết ra. Tài liệu đặc biệt quý 
giá vì do những người trực tiếp chịu hậu quả của những 
hãnh động của Akechi- kể lại. Tài liệu bổ ích nhất là bản hồi 
ký của Yoshida Kanemi, một người có tên tuổi theo đạo 
Shintò ở triều đỉnh. Ông này là dòng dõi của Kanemoto, 
người sáng lập môn phái Shintò Yoshida, lại có quan hệ 
thông gia với Akechi. Sau khi ghi lại cái chết của Nobunaga, 
ông mô tả quang cảnh hỗn loạn ở điện Nijò và sự hoang 
mang của các bà phu nhân đang tìm đường chạy trốn khỏi 
bây lính hung háng, đang sục sạo tìm Nobutada, chúng đã 
tỉm được ông này và giết chết một cách dã man. Một Ít ngày 
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sau ông được lệnh của triều đỉnh đến Azuchi, khuyên Akechi 
phải phục hồi lại trật tự và an ninh ở Kyoto. Ông đến 
Azucbi, chờ đợi một ít lâu, rồi cũng được Ákechi tiếp. Akechi 
lúc đớ đang bận chia của cải cướp được từ kho tàng của 
Nobunaga. Akechi chia cho những người ủng hộ mỉnh những 
khoản tiền lớn. Khi trở về kinh đô, ông ta đến thăm Kanemi 
nhờ ông này làm trung gian để biếu triều đình 500 thỏi bạc, 
và một số của cải tương đương như thế biếu 5 tu viện đạo 
Zen. Riêng Kanemi cũng được biếu 50 thỏi trả công. Sau 
này Akechi bị đánh bại. Kanemi bị khiến trách và đã có 
quan hệ với kẻ phản loạn. 


Tin về cái chết của Nobunaga đến với Hideyoshi đêm 22 
tháng 6. Ông giữ kín tin này, mở cuộc thương lượng với 
Mbori, nhận sự đầu hàng của pháo đài Takamatsu và ba tỉnh 
Bitchu Mumasaka và Hòki mà ông đã chiếm được. Dơ là 
giải pháp thỏa đáng nhất, các cố vấn của Mòri khuyên Mồòri 
chấp nhận. Những ngày sau đó Hideyoshi rời pháo đài, lập 
trại rồi nhanh chóng tiến quân đi cả ngày đếm trong mưa, 
gió trở về Himeji và ông tới đây ngày 24 tháng 6, qua một 
đoạn đường dài 70 dặm. Ngừng lại một thời gian ngắn lấy 
sức, ông dốc toàn lực tiến quân và ngày 30 tháng 6, tiến 
công Akecbi ở một vị trí chiến lược gần Yamaxaki, phía tây 
nam kinh đô. Hideyochi đã kể lại trong một bức thư dài 
trận đánh Yamazaki gửi cho Saitò Gemba, cố vấn của 
Nobutaka, trong đó ông nói đến vai trò quan trọng của Ukon 
Takayama và các tướng linh khác trong trận này. Akechi bị 
đại bại trong trận này, bị giết chết khi tìm cách chạy trốn 
qua cánh đồng. 


5. Tình cách của Nobunaga. 


Cơ nhiều ý kiến khác nhau về tính cách của Nobunaga. 
Các giáo sĩ đạo Gia Tô thiên về bỏ qua lỗi làm của ông ta 
vì chịu ơn ông ta nhiều, đã viết ca ngợi ông ta vì lòng dũng 
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cảm, tính quyết đoán trong việc chỉ huy quân sự song cũng 
phải phê phán ông ta về tính kiêu ngạo và những hành động 
bạo ngược. Nobunaga là một viên tướng dũng cảm và quyết 
đoán song về mặt nào đó mà nơi, chẳng phải có tài năng gỉ 
đặc biệt. Chính ông đã nhiều lần làm hỏng việc, có những 
lần chẳng cần gì phải điều động một lực lượng quá lớn để 
đánh lại những kẻ thù yếu. Những chiến công lớn của ông 
thực ra phải nhờ tài năng của leyasu và Hideyoshi. 

Thuở thiếu thời ông là một cậu bé may mắn. Khi lớn lên 
câm quản tiến về miền Tây từ Okehazama đến Kyoto ông 
không gặp những đối thủ hàng đầu. Ông gặp nhiều thuận 
lợi vì hoàn cảnh địa lý ở tỉnh quê hương ông. tại Owari. Về 
cả thể chất lẫn tỉnh thần, ông có thể là người làm việc 
không mệt mỏi và cũng không bị ràng buộc với truyền thống. 
Ông có đầu óc sáng tạo và luôn có nhiều cách tân trong 
công việc. Thời trẻ ông đã say mê học sử dụng súng. Năm 
1575 ông đã mở xưởng đúc súng ở các tỉnh gần kinh đô. 
Năm 1552 ông cho thu gom kim loại, kể cả việc đúc chảy 
cả chuông ở đền chùa để đúc súng. Ông mở xưởng sản xuất 
thuốc súng, cho nhập cảng diêm sinh để sản xuất đạn. Người 
ta nói sở di ông che chở cho các giáo si châu Áu chính vi 
muốn tranh thủ cảm tình của những người Bồ Đào Nha để 
họ mang sang cho ông những vật tư sản xuất thưốc súng. 

Mặc dầu Hideyoshi sác xảo và nhiều mưu mẹo hơn song 
phải nói Nobunaga là người có công nhiều trong việc cải 
tiến các phương tiện chiến tranh. Nhờ cơ ông, người lính bộ 
đã có súng hỏa mai thay thế cho cung kiếm. Trận đánh ở 
Nagashino nam 1575 đã chứng tỏ hiệu quả của súng. 
Nobunaga còn khởi xướng việc sản xuất các chiến thuyền 
bọc vỏ sát. Ông còn khuyến khích việc sản xuất các khẩu 
pháo, có nòng to được dùng có hiệu quả trong trận 
Nagashima. 

Ông rất coi trọng rèn luyện kỷ luật cho quân lính, một 
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đúc tính rất quan trọng khi cần phải đánh giáp lá cà không 
dùng được súng ống. Ông bát quân sĩ luyện tập cách đi đứng, 
xếp hàng ngủ kể cả việc cho quân lính mặc đồng phục đẹp 
và oai vệ để gây ý thúc kỷ luật cho họ và chỉnh phục người 
xem. 

Tuy nhiên phương pháp chiến đấu mà Nobunaga thường 
dùng vấn là những phương pháp tàn bạo thời Trung cổ. Mỗi 
khi thắng trận, ông truy đuổi tàn quân địch đến cùng và 
tàn sát không ghê tay. Ông thiêu sống những tù binh còn 
sống sót trong trận Nagashima. Ông ra lệnh cho các tướng 
truy duổi đến tận các hang cùng ngõ hẻm ở Echizen chém 
giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ con đạo IKKO đang tìm đường 
chạy trốn. Ông viết hồi ký kể lại rằng phố xá ở Echizen đầy 
xác chết, phải tìm cho hết, không để cho một kẻ thù nào 
chạy trốn, tất cả đều bị tiêu diệt, dù họ ẩn náu ở trên núi 
hay thung lũng. Sử sách ghi rằng riêng trong trận đánh ở 
Echizen có đến hơn 20.000 người bị tàn sát. 

Nobunaga là người tài giỏi trong việc cai trị và ông hiểu 
thấu những vấn đề kinh tế. Tuy nhiên tính cách của ông 
không được đánh giá cao mà ngược lại còn bị lên án nghiêm 
khác trong cuốn sách Dokushi Yoron của Arai Hakuseki. 
Một nhà sử học hiện đại uyên bác và rộng lượng như Tsuji 
Zennosuke cũng không thể không chê trách Nobunaga. 

Nếu như phẩm chất của ông còn nhải bàn lại, thì những 
nhược điểm của ông lại quá rõ ràng. Chưa bao giờ ông tỏ 
ra là một con người có lòng trắc ẩn. Tính hay trả thù đến 
nhẫn tâm luôn thể hiện trong cuộc đời binh nghiệp của ông. 
Dến những năm cuối đời ông còn giết người em. không một 
chút thương tiếc. Ông đã phải trả giá khủng khiếp để trở 
thành người chủ của 12 tỉnh. Ông là một kẻ vũ phu tàn ác 
và nhãn tâm. 
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CHƯỚNG XX 


HIDEYOSHI LÊN NẮM QUYỀN 


1. Những bước đầu tiên 


Ngày 1 tháng 7 năm 1582, Hideyoshi ở trong một hoàn 
cảnh rất thuận lợi. Ông vừa trả thù được cho Nobunaga và 
thống lĩnh một đạo quân chiến tháng. Việc ông nắm quyền 
lực chính trị lúc đơ cũng là tự nhiên và đễ dàng, bởi vì 
[eyasu và các tướng khác không phải là người được chấm. 
Song Hideyoshi là người nhanh trí và thận trọng, mặc dâu 
ông cũng có một số chủ kiến về chính quyền dân sự, song 
ông văn mời Shibata, Niwa, Ikeda và một số người khác 
cùng cấp, họp một hội đồng tại pháo đài Osa ở Kiyosu thuộc 
tỉnh Owari, nhằm bàn bạc cử một người kế nghiệp 
Nobunaga và phân chia tài sản. Trong cuộc họp này, hai 
. người con trai thứ hai và thứ ba của Nobunaga là Nobukatsu 
và Nobutaka bát đầu cãi nhau. Khi mọi người đều lúng túng 
không biết xử trí thế nào thì Hideyoshi, với dáng đôn hậu 
thường có đi vào một phòng bên và trở lại, bế trên tay người 
cháu đích tôn của Nobunaga là Sambòshi và tiến cử cậu bé 
là người kế nghiệp ông nội. Sambbshi. sau này có tên là Ôda 
Hidenobu. là con trai của Nobutada. con trưởng của 
Nobunaga_. Trong thời trai trẻ, Hidevoshi được học nhiều về 
mối quan hệ giữa con người, ông đã vận dụng được những 
điêu đã học, khác xa với Nobunaga là một con người lanh 
lùng và ngang bướng. 
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Các tỉnh đưới quyền cai trị trực tiếp của Nobunaga trước 
đây được chia cho các tướng lĩnh. Hideyoshi giữ lại tỉnh 
llarima và nắm thêm các tỉnh Yamashiro Kamachi và 
Tamba. Ông thu xếp phản cho Shibata pháo đài quan trọng 
Narahama ở Òmi, sát với Kyoto. Về chính quyền dân sự,. 
bốn vị tướng lãnh đạo cùng lãnh chung tránh nhiệm trong 
hội đồng. Trận đánh Yamazaki đã đưa Hideyoshi lên cương 
vị người làm chủ đất nước, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ 
thống nhất đất nước. Tất nhiên ông không tránh khôi sự 
chống đối của một số đồng nghiệp. Dã có lúc hội đồng bốn 
bên tưởng như tan vỡ ngay vỉ những sự đố ky và những 
người con trai của Nobunaga không được đếm xa tới. 

Dâu năm 1583 Nohutaka bị phát hiện có âm mưu chống 
lại Hideyoshi. Ông này đã trục xuất hắn ra khỏi Gifu nhưng 
rồi lại khoan hồng và cho phép Nobutaka trở lại Gifu. 
Takigawa ở Ïse sau đó cũng bị đàn áp và rồi đến cuối tháng 
4 Shibata Katsuiye tbấy giờ mới lộ mặt) dẫn một đội quân 
băng qua miền băng tuyết ở Echizen vào Ômi. Đến đầu 
tháng 5 thì Katsuiye dụng đầu với Hideyoshi ở một địa điểm 
có tên là Shizugataki ở miên bờ bác hồ Biwa. Vào lúc đó, 
Nobutaka lại Am mưu phản bội một lần nữa. Ông ta trở 
mặt, tấn công pháo đài Ògaki. Lúc đó Hideyoshi đi dẹp vụ 
này, Katsuiye thừa cơ tấn công Hideyoshi từ phía Òmi, buộc 
những người của ông ta ở đây phải bỏ chạy. Trong số những 
người này có Takayama Ukon, một viên tướng theo đạo Gia 
Tô có nhiêu bạn hữu đi đạo Gia Tô ở Kyoto. Hideyoshi chỉ 
huy một đội quân nhỏ gồm những nggười thiện chiến từ 
Ògaki trở về Shizugatake, đương đầu với Katsuiye vượt qua 
một chặng đường gần 590 dặm trong 6 giờ đồng hồ vào ban 
đêm. Rạng sáng ngày hôm sau ông ta mở một cuộc tấn công 
quyết. định vào quân của Katsuiye. buộc ông ta phải quay 
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trở về Echizen. Ba ngày sau họ chiếm được pháo đài chính 
của Eatsuiye ở Kita-no-shò (nay là Fukui) và Katsuiye sau 
khi đốt cháy doanh trai, đâm chết vợ và mọi người trong 
nhà, rồi tự mổ bụng mình trước toàn quân, tự sát. Bà vợ 
ông ta là O.Ichi, chị gái của Oda Nobunaga. 

Hideyoshi không khố khan gì chiếm được các tỉnh chung 
quanh như Kaga, Noto và Etchù và ông chia những miền 
đất này cho Maeda Toshiiye và các tướng khác coi như 
thưởng công cho họ. Tiếp đố ông quay trở về Azuchi tiến 
hành thưởng, phạt. Oda Nobukatsu được lệnh phải khiển 
trách người em là Nobutaka và bao vây pháo đài Gifu. Sau 
khi việc đơ được thực hiện Nobutaka bị giam lỏng trong một 
tu viện ở Owari, Nobutaka tự sát ở đây. 

Sau trận Shizugatake, Hideyoshi không cớ cuộc hành 
quân nào lớn. Tàn quân của Akechi đã bị Takayama Ukon 
và đồng nghiệp quét sạch. Hideyoshi nhận được thủ cấp của 
Akechi mà từ lâu chưa tỉm thấy. Dầu của Akechi được coi 
như biểu tượng của chiến công được đưa đến Honnòji cho 
công chúng xem. 

Hideyoshi đến lúc này nghiễm nhiên là một chủ soái. Dẻ 
trấn an dân chúng ông ta tuyên bố rằng những luật lệ trước 
đây của Nobunaga không thay đổi. Và để chứng minh rằng 
ông không muốn có chiến tranh đổ máu nửa. ông đặt phác 
đài ở Himeji và chia cho các bạn chiến đấu hết bạc, vàng. 
thóc gao là những thứ dự trừ để dùng trong chiến tranh. 

Trận Shizugatake, tuy là một chiến tháng tương đối dễ 
dàng đối với Hideyoshi song cố thể coi như một trận đánh 
quyết định trong lịch sử Nhật Bản. Trận Echizen và những 
giờ phút cuối cùng của Shibata Katsuiye được cha Frois mô 
tả với một ngôn ngữ văn hoa bóng bẩy và sinh động. Tài 
liệu cha Frois viết được coi như một nguồn thông tỉn quan 
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trọng. một số chỉ tiết có thể do Takayama Ukon cung cấp. 
Song tài liệu hay và đáng tin cậy nhất về những sự kiện 
quan trọng tháng 5 năm 1583 là một bức thư do Hiđeyoshi 
viết tại Sakamoto đầu tháng 7 để trả lời yêu cầu của 
Robayakawa, cố vấn trưởng của gia đình Mòri mà ông ta 
vẫn thường có quan hệ bàn bạc công việc. Với lời lẽ xúc tích, 
Hideyoshi đã phác họa đầy đủ các sự kiện chính của trận 
đánh, cố cả sơ đồ minh họa, ghi lại những giờ phút cuối 
cùng của Shibata Katsuiye. Ông kết thúc bức thư bằng 
những nét lớn trong chính sách sấp tới của ông. 

Lời lẽ trong bức thư rất tự tin. Dưới đây là trích đoạn 
vẻ ý kiến nhận xét của ông đối với giai đoạn cuối cùng của 
trận đánh ở pháo đài của Shibata: "Tôi thấy nếu để cho 
shibata kịp thở thì không biết đến bao giờ mới giải quyết 
xong cuộc chiến. Tôi tự nghỉ: đây là giờ phút quyết định ai 
sẽ cai trị nước Nhật Bản, và vì vậy không cơ gì sai lầm khi 
Chikuzen ttức là Hideyoshi' phải đem quân đến tử chiến 
trong trận này. Vì vậy tôi đã hành động". 

Sau chiến tháng Shizugatake, vị trí của Hideyoshi mạnh 

n nhiêu. Đến cuối nảm 1582 nhà vua có sắc phong cho 
.ag một chức vị không cao lắm ở triều đình, và từ đây ông 
phát triển sự nghiệp. Sau một năm ông đã xác lập được 
quyền kiểm soát ở hơn 30 tỉnh, trong số này 20 tỉnh 
obunaga phải mất 20 năm mới chỉnh phục nổi. Đố là 
những tỉnh Yamashiro, Yamato, Kawachi, Izumi, Settsu. 
COmi, Wakasa, Echizen. Kaga. Noto, Etchù, Tamba, Tango, 
Tajma, Inaba, Hòki. Harima, Bizen, Bitchù, Mimasaka, 
Awa, lga, lse, Shima. Owari, Mikawa. Totòmi. Suruga. Kai. 
Hida. Mino, Shinano. Kòtsuke tba tỉnh Mikawa, Totbmi và 
Suruga là những tỉnh thuộc quyên của leyasu). Óng có 
những đôi thủ và nhiều kẻ thù đó là lẽ tất nhiên, nhưng 
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trước mắt không có gì nguy hiểm. Mối quan tâm trước hết 
của ông, là củng cố sự đoàn kết vững chác với các chiến 
hừu, nhưng có gặp khó khăn vì người bạn đồng đội cũ là 
Tokugawa leyasu có đấu hiệu không hài lòng. Dến năm 1584 
mối bất hòa giữa hai người trở nên sâu sác đến nỗi leyasu 
có sức ép của Nobukatsu, người con trai thứ hai của 
Nobunaga, đã đem quân đến đánh Hideyoshi trong hai trận 
ở Owari, tại Komakiyama và sau ở Nagakute. Trong cả hai 
trân này, leyasu chiếm ưu thế. nhưng cả hai đều cảm thấy 
phí sức trong cuộc tranh chấp điền rồ và Hideyoshi đơn 
phương muốn chấm dứt cuộc chiến. levasu lúc đầu còn cảnh 
giác, chưa đáp ứng ngay với yêu cầu giảng hòa của Hidevoshi 
nhưng cuối cùng hai đội quân án binh bất động. gâm ghè 
nhau vài tháng rồi trở lại chung sống hòa bình. Đó là vào 
đầu năm 1ã8ã. 

Cân nhớ ràng từ sau khí Nobunaga bị giết, leyasu không 
tham gia gì vào công việc chính sự. Ông không tham gia 
hội đồng của Hideyoshi ở Kiyosu và đến mấy năm sau ông 
xuất hiện trên chính trường trong việc mang quân đánh 
Hideyoshi nam 1534. Sự rút lui của ông khỏi các công việc 
chính sự trong nước sau sẽ bàn đến ký cảng hơn. Chỉ biết 
rằng ông rút lui về Sakai ở. ngày ngày rong chơi và trà dư 
tiểu hậu với ông bạn Anavama Baisetsu và ông được mật 
báo về cái chết của Ngbunaga. Rhi được tín này. ông bình 
tính rời Sakai vào ban đếm với một đoàn tùy tùng nhỏ, tất 
cả vượt nhanh qua vùng lga và Ise là vùng có nhiều cướp. 
Ông may mắn đến được bờ biển an toàn, giết được một tên 
cướp rượt theo ông là Baisetsu. 

Từ Ise, leyasu đi thuyền qua vịnh đến Alikawa vào nháo 
đài của ông ở Okazaki. Ông tập trung lực lượng chuẩn bị 
tiến vê Kyoto thỉ được Hideyoshi cho biết đã đánh bại được 
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Akechi và không cần ông tiếp viện nữa. Qua sự việc này, 
ông cảm thấy Hodeyoshi có gì khác ý, có thể ngăn bước tiến 
của ông, bèn quay lại đồn mọi sức lực củng cố vị trÍ ở các 
tỉnh miền Đông Owari, phát huy ảnh hưởng của mình đặc 
biệt đối với tỉnh Kai. 

khi mối bất hòa với leyasu đã được đấy lùi, Hideyoshi 
bát tay vào việc thực hiện những kế hoạch của mình, khá 
táo bạo và với yêu cầu cao. Một trong những bước đầu tiên 
là bát đầu việc xây dựng thành Òsaka, ông coi là một pháo 
đài có vị trí chiến lược để khống chế Kyoto từ phía Tây. Ý 
đồ của ông là giảm bớt số pháo đài nhỏ trong nước, chỉ để 
lại những pháo đài lớn của các lãnh chúa mà ông có thể 
dùng sức mạnh chi phối được. Bàng cách đó, ông nghỉ có 
thể xơớa bỏ được thế lực của giới quí tộc nông thôn bướng 
bình, đễ gây trở ngại cho ông trên đường sự nghiệp, hoặc 
có thể nổi đậy chống lại ông. Ông củng quan tâm đến việc 
phân chia đất đai thưởng cho các tướng lĩnh. Bằng cách đó 
ông điều họ ra khỏi những miền quê của họ đến những vùng 
chưa xây dựng được uy tín. Như ikeda Nobuteru, đang ở 
trong pháo đài Òsaka, nay giao lại pháo đài này cho 
Hideyoshi để chuyển đến Gifu. : 

Chính sách của Hideyoshi giảm bớt số pháo đài, phân 
chia lại lãnh thổ, được nơi rõ trong một văn kiện. Đó là bức 
thư ông viết khi ở Sakamato cho một cô gái tên là Mà, con 
gái của Maecda Toshiiye đã đến tuổi dạy thÌ mà ông muốn 
chọn làm vợ hé, Ông nơi với cô ta rằng, ông muốn chiếm: 
miễn đất tình Ômi. Khi điều hiện cho phép ông sẽ chiếm 
pháo đãi Osaka và xơa hầu hết pháo đài khác ở các tỉnh để 
phòng những cuộc nổi đậy và củng cõ hòa bình. Cô Mà lúc 
ấy mới 13 tuổi, thâm ý của ông là thông qua cô ta để đến 
tai ông bô, Hideyoshi không muốn công khai tuyên bố những 
ý đồ của mình. 
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Gifu và Ogaki không có ý nghĩa chiến lược bao nhiêu đối 
với Hideyoshi. Theo ông thì tỉnh Òmi quan trọng hơn Òwari 
vị Òmi cố thể là can cứ kiểm soát kinh đô và Sakamoto 
cũng là một vị trí chiến lược. Công trình xây dựng thành 
Osaka bát đầu vào mùa thu năm !583, đúng lúc Hideyoshi 
đang bận rộn vš nhiều vấn đề quân sự. Tuy nhiên Hideyoshi 
cũng vẫn để được thời gian lo thực hiện một số biện pháp 
hành chính mà ông đã có ý đồ từ trước. Dø là vấn đề tổng 
điều tra ruộng đất canh tác ở Nhật Bản được ông coi là 
bước đi quan trọng nhất phải tiến hành. 


2 - Cuộc diều tra ruộng đất của Hideyoshi. 

Chế độ sở hữu ruộng đất được coi là vấn đề trung tâm 
của nên kinh tế quốc dân. Nó cũng là vấn đề mà các nhà 
quân sự thành đạt quan tâm trong quá trình cai trị lánh 
thổ của mình. Đối với họ, muốn định được chế độ tô tức, 
thuế khơa thỏa đáng, cần thiết phải biết được qui mô và 
sản lượng đất canh tác trong lãnh địa của họ. Nhằm yêu 
cầu đố, một cuộc tổng điêu tra ruộng đất được đặt ra với 
mục tiêu thống kẻ được diện tích các cây trồng và thu hoạch 
và mọi VẬI tư. công cụ sản xuất cũng như các vật sở hữu 
khác của trang trai. Các nhà quí tộc trước đây như họ 
lmagawa và họ Iiòjồ và nhiều họ khác đã từng tiến hành 
những cuộc tổng điều tra như thế từ trước năm 1530. Năm 
1580 Nobunaga cũng làm tổng điều tra kỹ lưỡng hơn ở tỉnh 
Yamato Cuốn Tamon - In Nikki, một kỷ yếu của đền 
Eofukuji ở Nara đã ghi lại một cách hốt hoảng về cuộc viếng 
thâm của hai viên tướng của Nobunaga là Akechi Mitsuhide 
và Tagigawa Kazumasu. Hai ông này ra lệnh chuẩn bị thống 
kê lại toàn bộ đất đai của các đền chùa. nhà thờ tôn giáo ở 
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trong tỉnh với đầy đủ chỉ tiết về diện tích, thu nhập và sở 
hữu. Các nhà sư làm việc vất và ngày đêm trong nhiều tuần 
lễ để hoàn thành nhiệm vụ này. Hầu như gần hết đất đai 
canh tác trong tỉnh Yamato hàng nhiều thế kỷ đều đem lại 
thu nhận cho các cơ sở tôn giáo. Hai tướng Akechi và 
Tagikawa đóng ở trong hoặc ở gần Mara mấy tuần lễ liền, 
gọi trên dưới 10.000 người đến hỏi. Cuối năm đó người ta 
có viết trên một tờ báo của tu viện rằng cả tỉnh xôn xao 
lên vỉ chuyện này, bởi vì từ trước đến nay chưa hề xảy ra 
như vậy, họ coi như bị tra khảo, hạch sách đủ điều. 


Song trên thực tế, giới chúa đất Yamato chẳng bị thiệt 
hại gì trong thời kỳ này. Họ điền vào các bản khai một cách 
đầy đủ, gọi là "các bản khai phải nộp trả lại” nhưng các 
quyền lợi về đất đai, đặc biệt ở tỉnh Yamaato cũ họ khai lung 
tung đến nổi các vị đại diện của Nobunaga không tài nào 
nắm được chính xác, họ chịu không còn biết làm tiếp thế 
nào và cho qua. 


Cuộc tổng điều tra của Hideyoshi được chỉnh đốn lại và 
tiếp tục. Năm 15823 liền sau cuộc họp Hội đồng ở Kiyosu, 
Hideyoshi ra lệnh cho tất cả các chúa đất ở Yamashiro phải 
nộp bản khai. Ông ta chọn vùng Vamashiro, cơi đây là nơi 
mà ông cần làm triệt để nhất để đánh vào giới chúa đất lớn 
có ảnh hưởng ở kinh đô. Ông không ngừng lại ở đó. Khi 
thấy nhiều bản kê khai đều không tin cậy được, không chính 
xác ông lại cho tổng kiểm kê một lần nữa, tỷ mỶ ở từng 
tỉnh. dưới sự kiểm tra chật chẻ của các quan chức. Việc này 
bát đầu năm 1583 ở tình Ômi. Các hoạt động tổng kiểm kê 
của Hidevoshi được tiến hành trên qui mô rộng lại đúng vào 
lúc ông đồng thời phải tiến hành các hoạt động quân sự có 
tâm quan trọng sông còn. 


Công việc được tiếp tục cho đến năm 1598, tất cả các 


517 


tỉnh đều được tổng kiểm tra, tuy chưa hoàn thành. Phương 
pháp kiểm tra được cài tiến, diện tích đất canh tác ở kháp 
các địa phương đều được kiểm kê. Cho đến năm l594 
phương pháp kiểm tra vẫn tiếp tục được cải tiến. Người ta 
đo chiều dài bằng gậy, mỗi gậy dài khoảng 6,3 phit (Shaku) 
từ đó tính bình phương ra diện tích. Sản lượng tính bằng 
số thóc trên một đơn vị diện tích, từ sản lượng thóc tính ra 
được chất lượng của các loại đất. 

Việc xếp loại đất như sau: nhất đẳng điền, sản lượng l,ỗ 
koku (tương đương 7,õ gia, mỗi giạ khoảng 36 lít); nhị đẳng 
điền sản lượng 1,3 koku; tam đảng điên I.I koku. Ruông 
nước cũng như ruộng khô tính xếp loại như nhau theo sản 
lượng. Có sự khác nhau ít nhiều về mức độ giữa các tỉnh. 
Chiều hướng chung là tăng gánh nàng trên đầu người dân 
cày và tính sản lượng tương đối khát khe Nhừng người 
kiểm kê thường cũng cớ chiếu cố đến chiều dài của quãng 
đường phải chuyên trở thớc lúa, đến những khó khăn của 
địa phương về điều kiện canh tác, điều kiện trắc địa, độ xói 
mòn và điều kiện tưới tiêu nước. Dơn vị để kiểm kê thường 
là một làng. đôi khi là một nhơm làng. 

Cuộc tổng kiểm tra cố mật lợi là nó gỡ được những rối 
ren phức tạp vên cơ từ lâu trong quyền lợi và nghĩa vụ mà 
chế độ các thái ấp đã đạt ra, xác định được đúng vai trô và 
vị trí của người dân cày. Song cái lợi đo chỉ có thể có về 
lâu về dài. cả người đân cày lấn người chủ đất không thấy 
được ý nghĩa chình trị của việc này. Trên thực tế trước mắt. 
thì công việc tổng kiểm kẻ bị coi như một việc gây phiền 
hà. VÌ vậy, nên người dân nông thôn họ làm qua quít, gian 
đối. hối lộ. chẳng cứ những người có của mới kê khai gian 
đối mà những người nông đản nghèo cùng vậy Do đó nên 
Hideyoghi và các cô vận của ông bị Réu ca phần nàn. Rhi 
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xác định những tiêu chí đo lường mới thì đơn vị đo diện tích 
có giảm đi, trong khi đó thuế suất không thay đổi nên trong 
thực tế thuế chính phủ thu tăng lên đến hơn một phần năm 
tvị diện tích kiểm kê theo đơn vị đo diện tích mới, tăng lên 
sơ với trước). Do bị thiệt thòi nên họ cũng được đền bù Ít 
nhiều. Dưới thời Hideyoahi cầm quyền, an ninh trật tự ở 
nông thôn có tốt hơn, nhưng những người đóng thuế thì 
phải đóng nhiều hơn. 


Sự thực là người nông dân Nhật Bản trong thế kỷ thứ 
XXVI không muốn cơ gì thay đổi, bởi vì so với trước, đời sống 
của họ đã khá lên nhiều rồi. Mọi sự kiểm kê đo đạc lại ruộng 
đất có thể làm họ thiệt thòi hơn trước, vì họ không dấu 
diếm được diện tích do đøó không trốn được thuế. Chính vì 
vậy nên họ chống lại việc tổng kiểm kê. Thậm chí có trường 
hợp ngay người xã trưởng cũng báo cáo gian dối với các 
nhân viên kiểm kê để có lợi. Nhiều đối tượng khác tìm mọi 
cách trốn thuế và không chịu nộp bản kê khai. 

Và mặt nào đó, việc tổng điều tra ruộng đất không đạt 
kết quả như mong muốn. Mục đích chính của Hideyoshi là 
muốn làm cho người dân cày thực sự có quyền sở hữu ruộng 
đất mà họ đang cày cấy và họ phải đóng thuế sản lượng. 
Ông muốn thiết lập một chế độ sở hữu ruộng đất và chế độ 
thuế sản lượng thống nhất trong cả nước và làm cho chế độ 
đó có hiệu lực. Nhưng trong thực tế ông và cộng sự làm 
theo ý chủ quan của mình và chưa chú ý đầy đủ đến hoàn 
cảnh địa phương. Ö những nơi xa xôi hẻo lánh thì lại càng 
không thể thuyết phục được nông dân kiểm kê ruộng đất 
vì họ ít học và quen sống không có tổ chức. 

Những nông dân tiến bộ nhất ở các tỉnh gần kinh đô thì 
chông lại kiên quyết đến nổi các quan chức kiểm kê chịu 
bất lực và không muốn làm g1 nữa. Mục tiêu chính trong 
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chính sách ruộng đất của Hideyoshi chỉ được coi là đạt được 
khi nào ông ta xác lập được nguyên tác đất ruộng của người 
nào phải ghi tên đúng của người ấy và người nào có tên 
đăng ký sử dụng ruộng đất người đó phải đóng thuế, không 
ai được đóng thay. Bàng biện pháp đó, ông hy vọng kiểm 
tra được đất nông nghiệp trong toàn quốc, hình thành một 
giai cấp nông dân mới có quyền lợi và nghỉa vụ giống nhau 
và hạn chế tới mức tối đa nếu không nói là xóa bỏ hoàn 
toàn sự độc lập của giới quí tộc nông thôn. Người đân cày 
cố những quyền hạn nhất định không bị phân chia hoạc chia 
sẻ với người khác. Kết quả cuối cùng của chính sách này là 
làm cho một tầng lớp đông đảo những người dân cày mới 
được độc lập một phần trở thành độc lập hoàn toàn. Số trại 
chủ giàu có định liên kết với nông dân lừa phỉnh bọ làm 
thất bại chính sách này và trong chừng mực nhất định họ 
có thành công. Song không có gÌ ngăn cản nổi Hideyoshi 
thực hiện mục tiêu chính của cuộc tổng kiểm tra, đưa đân 
cày (chiếm tám phần mười dân số Nhật Bản) vào kỷ cương, 
buộc họ phải gắn bó với mảnh đất của mình, để lại cho họ 
số lượng lương thực đủ sống sau khi đã đóng thuế đầy đủ. 
Hidevyvoshi kiên quyết buộc người nông dân phải thay đổi 
những thơi quen thâm cản cố đế của mình và buộc các quan 
chức làm tổng điều tra ruộng đất phải làm đến nơi đến chốn. 
Năm 1584 Hideyoshi dọa sẽ xử phạt nặng tất cả đàn ông, 
đàn bà, trẻ con trong các làng đã khai man trong việc kiểm 
kê ruộng đất. Có thể đây chỉ là một lời đe dọa. Nhưng năm 
1590 ông chỉ thị cho Asano Nagamasa người chịu trách 
nhiệm về cuộc tổng điêu tra ruộng đất ở Dewa và Mutsu, 
nói rõ cho giới qui tộc nông thôn và nông dân rằng nếu 
người chủ đất nào cố tình chống lại cuộc điều tra thì người 
đó sẽ chịu tội chết. Và nếu nông dân phần nàn chống lại thì 
cả làng cũng sẽ bị tội. Cuộc tổng điều tra không chữa một 
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nơi nào. Nó được tiến hành "tại cả các vùng xa xôi bẻo lánh 
nhất ở miền núi và ở cả các đảo xa ngoài biển mà phải đi 
thuyền hàng ngày mới tới được..." Sử sách ghí lại rằng sở 
di Hideyoshi phải ra những mệnh lệnh nghiêm ngặt như vậy 
vì đã xảy ra một cuộc khởi nghĩa chống đối của nông dân 
ở Dewa, họ đã giết các quan chức làm tổng điều tra rồi nổi 
dây mạnh mẽ đến nối Uyesugi phải cử một lực lượng lớn 
đến đàn áp. 

Tuy chế độ sở hữu đất đai mới có những qui định nghiêm 
khác nhưng củng đem lại nhiều điều lợi cho nông dân. Từ 
đây họ chỉ có một người chủ và bản thân họ tuy không phải 
hoàn toàn là chủ sở hữu nhưng là chủ sử dụng đất đai. Họ 
không bị quấy rây luôn như trước kia và biết rõ mình sẽ 
phải nộp bao nhiêu thứ. Sẽ thuế họ phải nộp cơ tỷ lệ tương 
ứng với tổng sản lượng thu hoạch được. Tỷ lệ này có thay 
đổi từng nơi, từng lúc, nhưng đại thể theo chỉ dụ của 
Hideyoshi năm 1586 thì khoảng "hai phần giành cho nhà 
vua và một phần cho dân". Trong thực tế khi điều kiện cho 
phép, mùa măng tươi tốt, mưa nắng thuận hòa thì nông dân 
được lợi hơn, có khi tới "bốn phần giành cho nhà vua và sáu 
phần cho dân". Ngoài thuế suất chính, không còn có khoản 
phụ thu nào khác. Nơi chung người nông dân được hưởng 
Ít nhất một nửa số thu hoạch, nhưng người ta vẫn cứ nói 
rằng chiều hướng chung tỷ lệ nông dân được hưởng ngày 
càng Ít đi. 

Đến năm 1598 - năm Hideyoshi mất - tất cả các tỉnh đều 
đã được tổng điều tra. Bản đồ địa chính toàn bộ đất đai 
canh tác được hoàn chỉnh, in làm ba bản, một bản nộp cho 
nhà vua, một bản cho nguyên soái Hideyoshi và một bản 
cho địa phương có liên quan. Đất đai được ghỉ nhận không 
chỉ ở điện tích mà chủ yếu ở sản lượng. được tính cụ thể 
bằng đơn vị koku. Như vậy khi Hideyoshi và sau này những 


321 


người kế nghiệp ông, muốn ban thưởng đất đai cho người 
dưới quyền thi tính ngay ra thành koku. Một chúa đất thời 
kỳ này được đặc trưng bằng số thu nhập. Chảng hạn người 
ta gọi, chúa đất 10.000 koku hay chúa đất ngoài 1.000.000 
koku tsố có trên 1000000 koku là đại lãnh chúa, cỡ như gia 
đình Maeda hay một số rất it người khác). Khi Hideyoshi 
nhận sự đầu hàng của Mòri Terumoto năm 1591, ông ta cấp 
cho Môri danh sách một số tỉnh Mòri được quyền cai quản, 
kèm theo bản ghi kết quả tổng điêu tra chỉ rõ tổng thu nhập 
là 1205 000 koku. Các tính đó gồm có 7 tỉnh ở miền Tây 
và 2 tỉnh ở miền khác. Dể đáp lại Mòri hứa sẽ trung thành 
với Hideyoshi, khi nào ïHÏideyoshi cần đến ông ta sẵn sàng 
đâng nộp hai phần ba tổng thu nhập để chỉ tiêu cho việc 
quân. Với số này đủ cho Hideyoshi trang bị và nuôi một đội 
quân đông khoảng 50.000 người đi đánh Triêu Tiên. 

Bàng cách đơ các lãnh chúa đều thần phục Hideyoshi. 
hinh thành một chế độ phong kiến mới trong thế kỷ thứ 
XVII. 


3 - Những vấn đê quân sự của Hideyoshi: 
Kyùshù. 

Khi cuộc tổng điều tra ruộng đất tiến hành thuận lợi và 
có kết quả, Hideyoshi thực hiện chính sách quân sự với mục 
tiêu thống nhất kiểm soát toàn lành thổ Nhật Bản. Lúc đó 
toàn thể miền Kyushù, Shikoku và các tỉnh miền Rantò còn 
đưới quyền gia đình Hòjò, cơ sở chính ở Odawara. Ông cho 
rằng có thể binh định dân các vùng đất này vì ông ở vị trì 
trung tâm. vững chác không thể bị tấn công. 

Dầu tiên là phải hoàn thành việc bình định các tình ii 
và Izumi, nơi còn có các thê lực đổi địch. Ong thực hiện 
được việc này năm 158ã sau khi phá được các tụ viện Negoro 
và Kogawa ở Kii và buộc được Koyasan đầu hàng. Cuối cùng 
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ông phá tan được các thế lực ở Saiga, trước đây đã liên kết 
với tu viện Honganji chống lại Nobunaga. Tiếp đó ông bình 
định đảo Shikoku không gặp mấy khó khăn. Đến lúc này 
ông đã làm chủ toàn bộ lãnh thổ miền Tây đến tận biên giới 
Owari-Mino-Hisa-Etchù trong đó có cả phần lãnh thổ của 
Mòri ở Chòshù (Nagato). 

Trong khi Hideyoshi chiếm giữ và bình định vùng Kii và 
Shikoku thì Shimazu ở Satsuma còn phát huy ảnh hưởng ở 
Kyùshù. Năm 1584 Otomo và Ryùzòji kêu gọi Hideyoshi tiếp 
viện để chống lại Shimazu. Hideyoshi không đáp ứng được 
yêu câu này trong lúc đó nhưng đến năm 585, ngay sau 
khi được phong nhiếp chỉnh. ông nhân danh nhà vua ra lệnh 
cho Shimazu phải giữ hòa hiếu với Òtomo. Shimazu, vốn là 
đòng đối của một nhà quân sự lớn từ dưới thời Yoritomo, 
đã diễu cợt ý kiến của Hideyoshi. Ông ta coi Hideyoshi là 
một con người mới phất, hãnh tiến vì được phong làm nhiếp 
chính. Ông còn nơi việc nhà vua bổ nhiệm Hideyoshi vào 
chức vụ này là một quyết định hấp tấp. 

Tuy nhiên ông cũng vội vàng tổ chức lực lượng để chống 
lại Hideyoshi lúc đó đang tổ chức trang bị cho một đội quân 
lớn. Công việc này khá tốn kém, Hideyoshi kêu gọi các nhà 
buôn giàu có ở Sakai, Hakata và các trung tâm thương mại 
khác quyên gứp giúp thêm. Óng được một số nhà buôn giàu 
có nhất trong vùng hưởng ứng nhiệt tình. Số này phấn khởi 
vi triển vọng tốt đẹp của những thị trường mới ở miền Tây 
Nhật Bản và họ hy vọng sẽ mở rộng trong cả nước. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng tấn công của 
Shimazu mạnh lên nhanh chống. Otomo trước thế nguy, cầu 
cứu Hidevoshi. đê nghị ông này hành động nhanh chóng. 
Ctomo đến Osaka tháng 1 năm 1586. thâm Hidoyoshi trong 
bản doanh của ông này. Ông được đơn tiếp nhiệt tình, được 
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mời đi tham quan chung quanh phảo đài và thưởng thức 
nước trà do một người sành sỏi về món trà là 5en no Rikyù 
pha. Òtomo trình bày với Hideyoshi về tình hình miền 
Kyùashùu. Hideyoshi bảo đảm với ông rằng nếu Shimazu 
không chịu nhượng bộ thì sẽ bị trừng trị. 

Thực ra thì tình hình Kyùshù Hideyoshi đã nắm vững vỉ 
trước đó ông đã phái nhiều người đi do thám. Ông biết rõ 
mối bất hòa thường xuyên giữa ba dòng họ lớn Shimazu, 
Ryùzòji và Òtomo và ông cũng biết rõ sự ngang ngược của 
Shimazu. Dầu năm 1587, Shimazu Yoshihisa lúc đởơ là thủ 
lĩnh của dòng họ, gửi cho Hideyoshi một bức thư biện minh 
rằng họ Shimazu chỉ chuẩn bị lực lượng vũ trang để tự vệ. 
Lý lẽ này không thuyết phục được Hideyoshi. Từ mấy tháng 
trước đó Hideyoshi đã ra lệnh động viên quân sỉ và đến 
tháng 2 lực lượng của ông đã trải ra ba mươi bảy tỉnh, tất 
cả đều chuẩn bị tiến về hướng Kyùshù, sẵn sàng đánh dẹp 
những kẻ đối địch. 

Quy mô đội quân của Hideyoshi thật lớn. Người ta nớơi 
có khoảng trên 200.000 người. Lương thực được chuẩn bị 
cho 300.000 người và có đến 20.000 ngựa. Đội quân tiên 
phong đi trước còn Hideyoshi đến tháng 4 thì lên đường. 
Đội quân tiên phong do người anh cùng cha khác mẹ với 
Hideyoshi là Hidenaga chỉ huy, lên đường tháng 3, chia làm 
bai cánh, một cánh đi đường bộ và một cánh đi đường biển. 
Hideyoshi rời Òsaka ngày 8 tháng 4 thống lĩnh đại quân 
tiến dọc theo bờ biển. Trên đường đi ông dừng tại đền 
Itsukushima làm lễ cầu nữ thần Benten và đến cuối tháng 
ông tới Shimonoseki. Ông tiến qua đường núi, vượt qua 
Chikuzen và Chikugo để đối đầu với lực lượng của Šatsuma 
ở Higo. Lúc đó tướng Hidenaga cũng hợp quân với hai tướng 
Kobayakawa và Kikkawa, hai tướng này do Mòri cử đi cứu 
viện cho Òtomo theo yêu cầu của Hideyoshi. Tướng 


524 


Hidenaga tiến quân từ Bungo vào Hyùga có nhiệm vụ chặn 
bước tiến của các lực lượng Satsuma. 

Quân lính 5atsuma mặc dầu chiến đấu dũng cảm nhưng 
không có ký luật và không thiện chiến bàng quân của 
Hideyoshi lại không được trang bị bằng súng. Họ bị đánh 
thua hết trận này đến trận khác. Cuộc chiến xảy ra ác liệt 
nhưng cuối cùng quân Satsuma không thể chống lại được 
với đội quân của Hideyoshi và Hidenaga. Tất cả lực lượng 
của Satsuma phải bỏ chạy. Cuối tháng 5, Hideyoshi tiến đến 
Yatsashiro quá nửa đường từ eo biển Shimonoseki đến 
fngoshima. Tất cả các tướng trên đảo như Matsuura, Arima, 
Gotò và nhiều người khác đều đầu hàng. Chiến thuyền của 
họ có nhiều ở ngoài khơi cờ hiệu phấp phới, họ ra hiệu sẵn 
sàng hợp với quân của Hideyoshi tiến đánh Satsuma. 
Hidenaga sẵn sàng tiến quân lên phía trước và Hideyoshi 
lui về phía Nam tiến vào Satsuma, đến một điểm phía Bác 
sông Sendai và ác chiến xảy ra ngày 6 tháng 6. Các lực 
lượng 5atsuma bị tấn công tứ phía, bị đánh tơi bời phải bỏ 
chạy. 

Một tuần sau, một phái viên của Shimazu đến bản doanh 
của Hideyoshi xin ngừng chiến và được chấp nhận. Phái viên 
này tên là Jjuin, một người thân cận của gia đình Shimazu, 
cạo trọc đầu, mặc quần áo nhà tu đến trước Hideyoshi xin 
thề. 


Khác với Nobunaga trước kia thường sẵn sàng giết hết 
tù binh, Hideyoshi hành động khôn ngoan hơn, nếu không 
muốn nơi là nhân hậu. Ông khác các nhà lãnh đạo lớn đương 
thời ở điểm này. Ông tỏ ra cao thượng có phần vì ông đã 
có sức mạnh áp đảo: đội quân của ông (nếu kể cả quân của 
Ryùzòji đã có 200.000 người) còn có thêm 70.000 quân của 
Hidenaga, quân của Mòri và nhiều thủ lĩnh địa phương khác, 
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dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh vốn đã bị các thủ lĩnh 
quân sự ở Satsuma nguyền rủa, cho nên họ sẵn sàng và 
thẳng tay đánh vào sườn và vào hậu quân của Satsuma. 
Ngoài ra còn có lực lượng hỗ trợ từ phía Bắc đã áp sát 
Kagoshima tức là thủ phủ của Satsuma và lực lượng hải 
quân trong vùng vịnh sẵn sàng tấn công từ phía Nam. 
Song Hideyoshi không định mở cuộc tấn công. Ông thấy 
rõ rằng cũng không hay ho gì khi lao vào cuộc tàn sát hàng 
ngàn chiến binh ở vùng Satsuma, gây thêm hờn oán cho 
những người sống sốt. Ông đối xử tử tế với lehisa là con 
trai của Yoshibisa và nơi Iehisa đến Kagoshima thuyết phục 
cha và anh là Yoshihiro ra hàng. Iehisa lên đường, song 
chẳng bao lâu quay lại đại bản doanh của Hideyoshi báo cáo 
rằng việc không thành. Trước mặt Iehisa, các tướng lĩnh 
của Hideyoshi đều nổi giận, kêu gào đòi mở cuộc tổng tấn 
công triệt phá cả vùng Satsuma (có vẻ như họ muốn tỏ thái 
độ công khai trước mặt Iehisa để gây áp lực) Nhưng 
Hideyoshi đã trấn an họ và nói thẳng rằng ông không muốn 
thêm cảnh máu đổ đầu rơi nhiều hơn nữa. Ông muốn dùng 
biện pháp hòa bình và nếu Shimazu chịu nghe thì chỉ cơ lợi 
cho vùng Satsuma. Ông hiểu rõ niềm kiêu hãnh của gia đình 
Shimazu và tuyên bố rằng nếu họ chủ hòa thi họ được bảo 
toàn danh dự một cách trọn vẹn. Trước thái độ chân tình 
của Hideyoshi, Yoshihisa cảm kích bèn đến trại của 
Hideyoshi, tự nguyện xin làm con tin, còn Yoshihiro và 
lehisa vô cùng biết ơn thái độ đại lượng của Hideyoshi. 
Shimazu vẫn được Hideyoshi giao cho cai quản cả vùng 
Satsuma, Òsumi và nửa phía nam miền Hyùga. Phần còn 
lại của miền Kyùshù, Hideyoshi giao cho 3 viên tướng giỏi 
của mình trấn giữ, đơ là các tướng Katò, Konishi và Ruroda. 
Òtomo và Ryùzôji vẫn được giữ đất cũ của mình. Gia đình 


526 


Mori được ban thưởng nhiều thái ấp lớn ở miền bác Kyùshù. 
Tướng Kobayakawa được giao cai quản tỉnh Chikuzen, một 
miền giàu có. 

Hideyoshi chiến thắng trở về. Ông đến Hakata vào ngày 
12 tháng 7 và lưư lại đây it ngày. Ông đặt đại bản doanh 
ở đền Hochiman tại Hakozaki. Các tướng lĩnh của ông đóng 
ở Hakozaki, Sumiyoshi, Tatara và một số nơi khác, tất cả 
chiếm một vùng rộng khoảng 50 đậm vuông. Hải quân của 
ông neo tại vịnh Hakata, cờ hiệu rợp trời. Nhà học giả Sen 
no Rikyù chuẩn bị một bình trà thơm phức dưới lùm cây 
thông trên bờ biển. Hideyoshi ra lệnh xây dựng lại thành 
phố Hakata bị phá hủy trong các trận đánh của Ryùzòji và 
Òtomo. Đến ngày 4 tháng 8, ông lên thuyền ở Rokura đi 
Shimonoseki, tiếp đó đi đường bộ lên Iksukushima làm lễ 
thần, rồi mở hội biểu diễn các điệu múa thiêng liêng của 
tôn giáo. Sau đó, ông lại lên thuyền trở về Òsaka nhận lời 
chúc mừng chiến tháng của nhà vua và được rất đông các 
nhà quý tộc ở triều đình, các quan chức, các nhà sư và dân 
chúng đông đảo chào đón. 

Sự tự tin bình tính của Hideyoshi trong công việc lớn lao 
này được thể hiện trong những bức thư ông viết từ Kyùshù 
cho vợ, thời kỳ đó bà ở pháo đài Òsaka. Tháng 8 năm 1586, 
ông viết cho Òtomo Sòrin báo cho ông này biết về ý định 
tấn công Shimazu và đề xuất một số bước đi mà Ötomo cần 
phối hợp với Mòri. Ông trực tiếp duyệt toàn bộ kế hoạch 
tấn công. Gần một năm sau, vào tháng 7 năm 1587, ông 
viết thư cho bà vợ báo tin rằng đã đánh bại quân địch và 
đang tiến quân từ Satsuma vào Higo. Ông khuyên bà cứ 
yên tâm không phải lo lắng gỉ cho ông vÌ ông sẽ tới Hakata 
vào đầu tháng tới và chẳng mấy lâu nữa sẽ trở về Òsaka. 
Ông dự báo sẽ có mặt ở nhà chậm nhất vào tuần đầu tháng 
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8. Ông còn trao đổi với vợ về những dự định trong tương 
lai. "Tôi sẽ bất những con tỉn từ lki và Isushima đưa về trại 
giam. Tôi củng sẽ thông báo cho người Triều Tiên, lênh cho 
hợ phải đến chầu nhà vua. Tôi sẽ nơi cho họ biết rằng nếu 
họ không đến, thì họ sẽ bị trừng phạt trong năm tới. Tiếp 
đó tôi sẽ nói chuyện với người Trung Hoa trong phạm vi 
quyền lực của mìỉnh". 

Ông thú nhận rằng có e ngại về điều mà vợ ông sẽ nghĩ 
về ông khi ông trở về. Ông cảm thấy bát đầu tới giai đoạn 
cao tuổi, đã vào tuổi ð1 với mái tóc hoa râm. Tiếp đó trong 
một bức thư sau, ông nói về tỉnh hình ở Satsuma, nêu tên 
những con tin, trong đó ngoài Yoshihisa còn có cả các tướng 
lnh khác của Shimazu. Yoshihisa chỉ được phép cho một 
người con gái 14 tuổi về sống ở Kyoto. 

Một số lớn những bức thư và những điều ghi chép của 
Hideyoshi vẫn được giữ lại, có đến hơn 20 thư và tài liệu 
được coi là những tư liệu lịch sử quý giá. Tính cách của ông 
thể hiện rất rõ trong những bức thư này. Đó là điều đặc 
biệt, vì những bức thư riêng ở Nhật Bản thường lời lẽ dè 
đặt và kín đáo không bộc lộ rõ những tỉnh cảm thật. 

Hideyoshi không phải là người không có học, chỉ có điều 
ông không được học đến đầu đến đủa vì hoàn cảnh của cha 
mẹ ông. Hầu hết những bức thư ông viết tiếng Nhật, nhưng 
bằng chữ Hán (gọi là chữ Kana). Ông dùng từ chính xác và 
diễn đạt mạch lạc rõ ràng với lối hành văn giản dị. Những 
bức thư ông viết cho vợ và cho mẹ thể hiện lòng thương yêu 
hiếu thảo. Khi viết cho đồng nghiệp và những người dưới 
quyền ít khi thấy ông phàn nàn về điều gì, luôn thể hiện 
thái độ bình tỉnh khi nói những chủ kiến của mình và khiêm 
tốn lắng nghe ý kiến của họ. Những bức thư ông gửi cho vợ 
được nhiều người biết đến hơn cả. Ngoài ra là những hồi kỹ 


528 


dài gửi cho Kobayakawa kể về trận Shizugatake và hậu quả 
của trận này. Có một số bức thư ông viết khi bao vây pháo 
đài Qdawara. Tất cả đều là những tư liệu quý giá đáng được 
nghiên cứu. 


4 - Những vấn đề quân sự của Hideyoshi: Kantò 


Sau khi chiến thắng Shimazu Hideyoshi không còn gặp 
sự đe dọa nào khác đáng kể. Chỉ còn gia đình Hòjò vẫn cai 
trị ở Kantò, đóng căn cứ tại Odawara. Họ Hòjò không đe 
dọa gì Hideyoshi và vẫn chung sống hòa bỉnh với viên tướng 
láng giềng có thế lực ở miền Tây là leyasu. Ò miền Bác 
cũng có một số gia đình quân nhân hay gây rối, nhưng trước 
mát không có gỉ đáng sợ. 

Diều mà Hideyoshi e ngại, đó là ảnh hưởng của leyasu 
doc miền biển phía Đông, đặc biệt là ở Mikawa Totòmi và 
Suruga (về sau này ở cả miền Kai và Shinano). leyasu đã 
kiên nhẫn xây dựng ảnh hưởng của mình ở miền này từ 
mấy năm trước. Những trận đánh ở Komakiyama và 
Nagakute, mặc đầu không có ý nghĩa quyết định, nhưng Ít 
nhất cũng làm cho leyasu tự cho rằng mình không thua kém 
gì Hideyoshi. Hai người giữ hòa biếu với nhau. Điều cơ lợi 
cho Jeyasu là ông ta lấy em gái của Hideyoshi và bà rmẹ 
Hideyoshi lại sống ở trên đất của leyasu nên chẳng khác gì 
như bà là con tin của ông ta. Hideyoshi lại có thế mạnh 
khác. Ông ta chiến thắng ở nhiều miền khác trong nước rồi 
lai thành đạt nhanh chóng ở triều đỉnh, được đưa lên tới 
chức nhiếp chính kiêm tế tướng và như vậy về chức vụ và 
cịa vị xã hội cao hơn hản leyasu. Trên thực tế, chức vụ của 
flideyoshi không ai ganh ty được. leyasu không tỏ vẻ gÌ ghen 
ghét còn Hideyoshi thì đối xử với leyasu rất kính trọng. 

leyasu không được yêu cầu tham gia vào cuộc viễn chỉnh 
đi Kyushù vỉ ông có nhiệm vụ đề phòng sự tấn công của gia 
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đình Hàjo. Hơn nữa chỉnh ông cũng mừng thầm vì không 
phải tham gia vào cuộc hành quân tốn kém từ miền Đông 
xa xôi đến Kyùshù. Song đến năm 1590 thì leyasu buộc phải 
thực hiện một nhiệm vụ khá nặng nề là tham gia vào việc 
bình định tám tỉnh miền Đông và miền Izu. 

Miền đất phi nhiêu giàu có này - bao gồm cả miền đồng 
bằng phù xa Kantò - là miền đất được che chở bởi một dãy 
núi cao. Sau khi từ miền Kyushù trở về kinh đê không lâu, 
Hideyoshi muốn thương thuyết hòa bình với họ Hòjòè 
Ujimasa nhưng ông được đáp lại bằng những lời thách thức 
với thái độ ngờ vực. Do đó ông đã nghỉ đến việc phải cử 
một đội quân đi về miền Đông với quy mô như hồi đi chỉnh 
phục miền Kyushù. leyasu lâm vào thế khó xử bởi vì lãnh 
địa của ông nằm giữa lực lượng của Hideyoshi và miền 
Jantò. Con trai của Hòiò Ujimasa là Ujinao lại là con rể 
của ông. Ông cố gắng đứng ra giàn hòa giữa gia đình Hòjè 
và Hidayoshí nhưng không thành, hơn nữa ông lại bị cả hai 
bên ngờ vực. Ông buộc phải đứng về phía Hideyoshi để tránh 
sự nghỉ ngờ của ông này. 

Kanemi, một nhà văn đương thời ở triều đỉnh có kể lại 
vào một đêm khuya tháng chạp năm 1589, ông được mời 
đến điện của Hideyoshi. Một hội đồng tướng lĩnh được triệu 
tập họp để thảo luận về hành động chống lại Hàòjò Ủjimasa 
vì ông này đã không thực hiện lời hứa đến Kyoto xin đầu 
hàng. Trong cuộc họp Hideyoshi rất tức giận, ông quyết định 
tang quân đi đánh Ujiimasa. Dêm khuya cớ một văn thư 
được soạn thảo để gửi cho Hòjò. Trong bản văn thư này cơ 
nhắc đến những cố gắng thương thuyết của Hiideyoshi và 
nói đến những phẩm chất tốt của Hideyoshi trong việc đối 
xử. Bức thư kết thúc bàng một lời đe dọa: Nếu họ Hòbjò 
Ujimasa khước từ việc tuân thủ mệnh lệnh của triều đình, 
ông ta sẽ bị trừng phạt. 
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Khi phát bức tối hậu thư này đi, Hideyoshi đồng thời ra 
lệnh động viên một lực lượng lớn hơn 200.000 quản. Các 
thủ lĩnh họ Hòjò cũng ra lệnh động viên vào mùa hè năm 
1587, huy động tất cả đàn ông khỏe mạnh vào lính, kể cả 
những người đang ở trong các tu viện và đền chùa. Song số 
quân của họ còn Ít và có nhiều lính già, trái với đội quân 
chuyên nghiệp thiện chiến của Hideyoshi. Người ta đoán họ 
Hòjò không có nổi đến 50.000 quân thiện chiến. 

Dại quân của Hideyoshi lên đường đầu tháng 4 năm 
1590. Nhà văn Kanemi trong hồi ký của mình đã mô tả cuộc 
lên dường này. Nhà vua và các nhà quý tộc ở triều đỉnh 
đứng chiêm ngưỡng đội quân của tướng Asano. Thật là đầy 
khí thế. Äsano và con trai xuống ngựa để chỉ hướng đi cho 
đoàn quân. Đầu tiên một đoàn ky binh 1500 người diễu qua, 
tiếp đó là một bính đoàn 3000 quân. Rồi đến cánh quân của 
Ukita và các đơn vị khác. Phố sá chật ních người đứng xem. 
Ngày 5 tháng 4, ngày xuất quân của Hideyoshi, trời đẹp. 
Ông điễu qua cung điện nhà vua để tạm biệt và lên đường 
lúc 8 giờ sáng. Chưa bao giờ thấy quân đi đẹp như thế với 
đầy đủ khí giới và đều mặc áo giáp. Cơ từng bầy ngựa mang 
vàng, bạc và từng bầy ngựa cưỡi có người dắt, có những con 
ngựa choàng khăn thêu kim tuyến. Không lời nói nào và 
bút nào tả xiết được vẻ đẹp kỳ điệu của cảnh quan đớ. Số 
quân đi diễu ước tính có khoảng 20.000. Hideyoshi sáng tác 
một bài thơ đêm đớ, trước khi rời kinh đô. 

Trước khi tiến quân Hideyoshi ra lệnh cho leyasu tiến 
đọc theo vùng Tokaidò và cho Sanada Masayuki viên tướng 
trấn giữ pháo đài Numata, chiếm con đường núi ở trung 
tâm (Nakasendò) chạy cất ngang qua lãnh thổ. Hảm núi 
Hakone mà leyasu và Hideyoshi phải đi qua để đến Odawara 
có trở ngại cho việc hành quân và vận chuyển lương thực 
và các thử quân nhu khác. 


bồi 


Hideyoshi không có ý định nướng quân trong các cuộc 
tấn công vào Odawara, Không giống như Nobunaga ông luôn 
chọn chiến lược hạn chế tới mức tối đa thương vong, chẳng 
hạn trong cuộc bao vây của ông ở pháo đài Takamatsu và 
các pháo đài kiên cố khác. Ông kiên nhẫn đóng quân bao 
vây Odawara dài ngày mặc dầu như vậy sẽ gặp khó khăn 
trong việc tiếp tế cho quân lính. Ông thiết lập một hệ thống 
vận chuyển đường biển. Mòri và Òtomo kể cả bọn cướp biển 
dưới sự kiểm soát của các tướng này đã cung cấp cho 
Hideyoshi nhiều chiến thuyền, quân lính, lương thực bằng 
đường biển. 

Quân Hồijò cũng có nhiều chiến thuyền đi tuần tra vùng 
bờ biển lzu song họ không thể đối trọi nổi với các chiến 
thuyền của Hideyoshi được trang bị hàng ngàn súng trường 
và khẩu pháo. 

Hideyoshi quyết định cát đứt mọi đường vận tải lương 
thực, vũ khí và phá hủy các kho tàng của quân Hờjò, buộc 
chúng lâm vào cảnh đối, khát. Mặt khác ông cho thu mua 
hết lương thực cắt nguồn cung ứng cho quân Hòjò. Ỏ 
nhimizu kho lương thực thu mua bằng tiền vàng đã lên tới 
200.000 koku trong đó có khối lớn kê và cả có khô. Một loạt 
kho tàng khác được xây dựng ở Ejiri và có nhiều thuyền 
vận tải lớn được dũng để chuyển chở đường biển. 

Chiến lược của ông đã được ông mô tả trong bức thư gửi 
cho bà vợ viết ngày 16 tháng 5 năm 1590. Ông nói rằng kẻ 
thù của ông đã như chim bị nhốt trong lồng. Ông không gặp 
bất kỳ nguy hiểm nào và bà có thể yên tâm. Ông rất mong 
sớm được về thăm con trai (là cậu bé Tsurumatsu con bà 
[odogimi) nhưng vì việc quân nên chưa về được. Ông mong 
chiến tranh sớm kết thúc đem lại hòa bình cho đất nước. 


Ông chuẩn bị cho cuộc bao vây đối phương lâu dài. Quân 
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địch bị vây hãm trong hai lần hào sâu, không một ai có thể 
trốn thoát. Một khi hạ được thành Odawara ông sẽ làm chủ 
một vùng cho đến Mutsu ở miền bác, có nghĩa là chiếm một 
phần ba đất nước Nhật Bản. Ông chuẩn bị đầy dủ lương 
thực, quân nhu cho cuộc bao vây này và hy vọng có thể hạ 
được thành trì của đối phương vào cuối năm. Ông muốn 
được đón bà vợ yêu là Yodogimi đến Odowara. 

Ngoài tình cảm nhớ nhà da diết Hideyoshi còn có mối 
băn khoản khác. Ông biết rằng việc bao vây lâu, án binh 
bất động kéo dài sẽ làm cho đội quân đầy khí thế mất đi 
thới quen chiến đấu và ý thức kỷ luật. Ông tạo điều kiện 
cho việc ở lại nơi đóng quân của quân lính được dễ chịu. Họ 
có thể được phép đón vợ con đến ít lâu. Những nhà buôn 
và chủ hiệu buôn cớ thể được phép mang hàng hóa đến bán 
cho binh lính. Các nhạc công, vũ nữ từ kinh đô được mời 
đến biểu diễn mua vui cho bỉnh lính. Một số nhà quý tộc 
đến thăm và úy lạo họ ở mặt trận. Nhiều cô gái nông thôn 
ở các vùng chung quanh được phép đến thăm binh lính ở 
mặt trận. 

Các thủ lĩnh Hòjò lúc đầu định mở cuộc tấn công ở khấp 
các mặt trận, sử dụng hệ thống pháo đài đã xây dựng từ 
thời Sòun. Song trước khi quân của Hideyoshi đến, một hội 
đồng tướng lĩnh họp đã quyết định cố thủ giữ các căn cứ. 
Do quyết định sai làm này mà các tướng của Hideyoshi đã 
hạ được các thành quan trọng một cách dễ dàng, từ đó dẫn 
tới sự sụp đổ của họ Hòjò. Sự phòng thủ thành Odawara 
bát đầu bị suy yếu, phần vì đối phương gây sức ép mạnh, 
phần vì tỉnh thần quân lính Hòjò đã bắt đầu chán nản. 
Trong phái Hòjò có kẻ làm nội phản, do Hideyoshi đã mua 
chuộc được một số cố vấn chủ chốt của Ujimasa. 

Hideyoshi chuẩn bị cho cuộc bao vây lâu dài, phía Hòjò 
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đã tỏ ra mất hy vọng khi họ thấy các thành trị thất thủ hết 
nơi này đến nơi khác và nhiều người của họ đầu hàng ngay 
tại trận. Ngày 4 tháng 8 Ujimasa xin đầu hàng vô điều kiện 
và một Ít ngày sau Hideyoshi tiến vào Odawara. Ông ta yêu 
cầu Ujimasa và người anh là Ujiteru tự chọn lấy cái chết, 
còn Ujinao thì được tha bởi vÌ ông này là con rể của leyasu. 
UDịinao xin tự sát để chết thay cho người khác nhưng 
Hideyoshi không chấp thuận sự hy sinh như vậy và nhấn 
tranh đến "Luật pháp" vì theo luật pháp chỉnh Ujimasa và 
những người khác mới đáng bị trừng phạt. Trong một bức 
thư viết sau sự kiện này ít lâu, Hideyoshi nơi với vợ rằng 
đầu của Ujimasa và Dịiteru sẽ đưa về bêu ở Kyoto. Ujinao 
bị giải đến Kòyasan và được cấp một trang trại nhỏ loại vài 
ngàn koku. Ujinori cũng là người em của Ujimasa đóng ở 
pháo đài Nirayama được Hideyoshi đối xử khoan hồng và 
cũng được cấp một trang trại nhỏ. 

Ỏ các tỉnh miền Bắc còn có khoảng 12 nhà quý tộc, nơi 
chung không có thế lực gì, trừ một người là Date có đôi 
chút ảnh hưởng ở địa phương. Nhưng ông này cũng đến 
trỉnh điện với Hideyoshi, xin phục tùng và cũng được phép 
giữ lại trông nom lãnh địa của mảnh. Dến cuối năm 1590, 
Hideyoshi đã là chủ của cả nước như ông đã dự kiến. Nhiệm 
vụ thống nhất đất nước, ít nhất là về mặt quân sự, coi như 
đã được hoàn thành. Hideyoshi chuyển sự quan tâm của 
mình sang nhiệm vụ thống nhất về chính trị và kinh tế. 
Diển hình cho phương pháp của ông trong nhiệm vụ này là 
việc ông giải quyết vấn đề ở miền Dewa và Mutsu. Ö hai 
miên này, sau khi Date và một số quý tộc miền Bác đầu 
hàng, ông cho lệnh tiến hành ngay việc điều tra ruộng đất. 


Ông đã bát đầu lo giải quyết các công việc về hành chính, 
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tuy nhiên cũng còn một số vấn đề quân sự phải làm. Đó là 
việc bảo đảm an ninh cho miền Đông và miền Bắc. Có một 
số vấn đề vẽ xác định lãnh thổ phải giải quyết và một số 
việc ở miền Bác phải sắp xếp lại. Ông cử Gamò Ujisato, một 
trong những viên tướng giỏi nhất đến coi sóc miền Aizu, 
một vùng xa xôi hẻo lánh nhưng từ đó có thể kiểm soát 
Uyesugi và các tỉnh phụ thuộc miền Kantò. 


Bên trúi: Ấn tỉn của Hideyoshi. 
Bên phải: Trên: Chữ lồng của leyasu 
Dưới: Chữ lồng của Hideyoshi. (Chương XÃ) 


Còn một việc quan trọng nữa phải giải quyết là thu xếp 
với 8 tỉnh miền Kantò. Khi đang bao vây Odawara, 
Hideyoshi đã nghĩ đến việc này. leyasu chấp nhận phương 
án của Hideyoshi và khoảng tháng 9, ông ta vào pháo đài 
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YVedo. Các tỉnh miền Kantôò chia chơ các tướng thân cận của 
Hideyoshi. Sự thu xếp này là tốt đẹp vì Hideyoshi hài lòng 
được leyasu đồng tỉnh, còn leyasu vẫn được trấn giữ miền 
Kantò, tiền đồn của miền Đông. Có một nhược điểm là các 
tỉnh miền Kantò ở vùng tương đối hẻo lánh. Song các tỉnh 
này được họ Hồòiò cai trị tốt, có nền công nghệ phát triển 
và nền nông nghiệp thịnh vượng ở đồng bằng Kantò, một 
vùng rộng và phỉ nhiêu nhất ở Nhật Bản. Ieyasu nhận cai 
quản 6 trong số 8 tỉnh miền Kantò, còn tỉnh Awa và Mitachi 
vẫn đo các lãnh chúa cũ trông coi. Nhưng leyasu còn có tỉnh 
lzu giàu có nằm ở phía tây Hakone. Thành tựu về chính trị 
cũng là kết quả những thắng lợi về quân sự của Hideyoshi. 

Cần phải nơi rằng tất cả những sự lộn xộn và kỷ cương 
lỏng lẻo kéo đài là hậu quả từ thời chiến tranh Nam Bắc 
triều. Trong thời kỳ đó, tổng trấn các tỉnh trở thành những 
thủ lĩnh độc lập, thường tự coi như chúa tể một vùng và 
thường thi hành mệnh lệnh của cấp trên một cách miễn 
cưỡng. Các đại nguyên soái Ashikaga trước đây cũng đã từng 
đóng vai trò chúa tế như thế, nhưng dần dà mất hết thực 
quyền. Chính vì vậy nên đất nước đã chìm đấm trong những 
cuộc nội chiến liên miên. Cũng không phải đến cuối thế kỷ 
thứ XVI Nobunaga rồi Hideyoshi mới xóa được tình trạng 
chuyên chế ở các vùng. Hideyosbi chỉ là người hoàn tất được 
quá trình này. Ông ta đã dùng sức mạnh quân sự với một 
kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng để hoàn thành sứ mệnh 
của mình, một sứ mệnh mà không một vị đại nguyên soái 
Ashikaga nào làm nổi. Dó là việc phục hồi một chính quyền 
phong kiến và một trật tự phong kiến chặt chẽ. 

Những nhà quý tộc ngoan cố nhất cũng đã chịu đầu hàng 
ông và trở thành thuộc hạ của ông. Dáp lại, ông đối xử với 
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họ rất độ lượng. Họ vẫn được cai quản những lãnh địa của 
mỉnh và vẫn được hưởng bổng lộc. Khoảng những năm cuối 
thế kỷ thứ XVI, ông đã xác lập được một trật tự phong kiến 
mới, ổn định hơn nhiều, được tổ chức chặt chẽ hơn nhiều 
so với thời kỳ Yoritomo đã bị tan vỡ sau cuộc xâm lăng của 
người Mông Cổ. leyasu có công nhiều trong việc hoàn thiện 
quá trình này, tuy nhiên những điều leyasu làm được không 
thể tách dời với những chiến thắng quân sự của Nobunaga 
và Hideyoshi, và tài năng quân sự của những ông này. Ngoài 
ra cũng không thể tách dời với sự tiến bộ của kỹ thuật dùng 
súng, mở đầu cho một giai đoạn mới trong lịch sử Nhật Bản. 
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CHƯNG XXI 


NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ CỦA 
HIDEYOSHI 


1 - Hideyoshi và Nobunaga 


Các nhà sử học Nhật Bản hiện nay cũng chưa có sự đánh 
giá nhất trí về những tư tưởng và ý đồ chính trị của 
Nobunaga và Hideyoshi. Dối với hai ông này thì không có 
gÌ phải tranh cãi nhiều, bởi vì hành động và ý đồ của họ đã 
được thể hiện rõ trong các văn kiện, chỉ dụ và nhiều tài liệu 
khác. Nhưng vấn đề người ta tranh cãi nhiều, chính là ở 
mâu thuẫn về lý thuyết so sánh với lịch sử chế độ phong 
kiến ở châu Âu. Tất nhiên là so với xã hội châu Âu có những 
điểm tương đồng và có cả những điều khác biệt mà các 
chuyên gia sử học cần phân tích nhưng ở đây tết nhất ta 
bàn tới những chiều hướng chính trong sự phát triển chính 
trị ở Nhật Bản. 

Ta biết rằng cả Nobunaga và Hideyoshi đều muốn cớ ý 
đồ xây dựng một chế độ cai trị thống nhất, nhưng sự thống 
nhất không chỉ là vấn đề sức mạnh quân sự kèm theo là 
những chỉ dụ. Cần phải có một kế hoạch từng bước thận 
trọng, được các quan chức giàu kinh nghiệm thực tế trong 
nghệ thuật cai trị và quản lý thực hiện. Cả hai nhà lãnh 
đạo đều hiểu rõ rằng không thể thành công được nếu chỉ 
cổ những biện pháp chuyên chính bạo ngược mà còn phải 
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có những chính sách tài chính thích hợp. Cân phải có nguồn 
tài chính tương đối đầy đủ và họ thấy phải dựa vào những 
thương nhân giàu có nhất, đặc biệt những nhà buôn ở 5akai, 
Hyògo và Hakata. Họ có thể đóng góp nguồn vốn cho các 
dự án lớn và để đổi lại, phải cho họ có nhiều quyền tự do 
kinh doanh, tất nhiên không đến mức để cho họ có thể lạm 
dụng những quyền đó. Trong khi để cho giới thương nhân 
làm ăn phát đạt thì cả Nobunaga và Hideyoshi lại có chính 
sách kim chế không để cho thị trường tự do phát triển độc 
lập như ở các thành phố châu Áu. 

Nobunaga bát đầu tổ chức những cộng đồng ở nông thôn 
và thành thị theo ý đồ của ông từ trước khi ông làm chủ 
phần lớn đất nước. Nhưng tính cách của ông và cái chết 
đến quá sớm không cho phép ông thực hiện được đầy đủ ý 
đồ của mình. Cần nhớ, trên chức ấn của mình Nobunaga có 
khác dòng chữ: "Cai trị đất nước bàng sức mạnh quân sự". 
Hideyoshi, khác hẳn, là một con người năng động và nhìn 
xa trông rộng, đã suy nghỉ về vấn đề cai trị trong nhiều 
năm. Sau chiến thắng Odawara ông trở thành người chủ 
thực sự của toàn nước Nhật, ông đã kiên quyết nấm và tổ 
chức lại các nguồn nhân lực và tính mục đích rất đặc biệt. 


2 - Tổ chức chính quyền. 

Hideyoshi đã thông qua những quyết định về tổng điều 
tra ruộng đất trong cả nước vào năm 1583, thực hiện trong 
hơn một thập kỷ. Mục đích của biện pháp này, ngoài việc 
nắm lại tổng diện tích đất canh tác còn nhằm tổ chức một 
cơ cấu xã hội thống nhất trên toàn quốc. Người nông dân 
không cơ một đặc quyền nào khác là sự bảo đảm về sở hữu 
ruộng đất và họ phải tuân thủ các luật lệ của cả nước chứ 
không phải là luật lệ địa phương. 
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Những quy định và luật lệ về thương mại, về bản chất 
của nớ mà nói, không dễ thực hiện. Cả Nobunaga lẫn 
Hideyoshi mặc dầu khuyến khích việc tự do buôn bán, mở 
rộng thị trường và các phường hội nhưng cả hai ông vẫn 
muốn nắm quyền kiểm soát nền kinh tế. Cá hai ông vẫn lo 
tìm cách hạn chế bớt sự nổi lên của tầng lớp thương nhân 
và thợ thủ công độc lập ở thành thị, tầng lớp này lớn mạnh 
nhanh và có vai trò ngày càng quan trọng trong thời Trung 
cổ. Hai ông một mặt khuyến khích việc phát triển nông 
nghiệp và kỹ nghệ, mặt khác lại muốn hạn chế nông dân 
và thợ thủ công. Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất của 
khuynh hướng phản động này (mặc dầu cả Nobunaga và 
Hideyoshi có những cố gắng xây dựng nề kinh tế, nhưng ở 
điểm này phải nối họ phản động) thể hiện ở thái độ của họ 
đối với việc phát triển kinh tế tự do của các thành phố ở 
Nhật Bản. Hai thành phố Sakai và Hakata mất quyền độc 
lập. Nobunaga kiểm soát chặt chẽ miền Sakai và đối xử với 
thành phố giàu có này như đối xử với một thái ấp dưới quyền 
một quan chức đại diện cho ðng ta (là Matsui Yùkan). 
Hideyoshi xác lập một số độc quyền về kỹ nghệ nhất là đối 
với những mỏ vàng và bạc chẳng hạn, coi đó là những doanh 
nghiệp của nhà nước đem lại cho ông ta nhiều lợi nhuận. 

Một bước xa hơn nữa trong việc xác lập quyền hành tuyệt 
đối của mỉnh là chính sách của Hideyoshi, xóa bỏ căn cứ 
quân sự và các pháo đài, hạn chế quyền lực của các lãnh 
chúa nhằm ngăn cản sự phát triển của các trung tâm chống 
đối lại chính quyền của ông ta. 

Mục đích cuộc tổng điều tra ruộng đất của Hideyoshi là 
ngoài việc nắm lại nguồn tài chính còn hình thành một tầng 
lớp nông dân biết phục tùng, ngăn những cuộc nổi dậy đòi 
chia lại ruộng đất đã làm cho các bậc tiền nhiệm của ông 
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khốn khổ. Năm 1588 có một biện pháp của chính quyền 
nhằm tịch thu vũ khí gọi là chiến dịch "săn lùng kiếm. 
Chiến dịch này do Nobunaga thực hiện để thu vũ khíÍ của 
thành viên các phường hội đề phòng họ có thể nổi dậy đòi 
chia ruộng đất. Biện pháp này được áp dụng nhằm hai mục 
đích, một là đề phòng những cuộc nổi loạn của dân chúng, 
hai là để phân biệt người nông dân với người lính. Thời 
Trung cổ, không chỉ người lính mới có kiếm, mà người nông 
dân hay thị đân bình thường cũng mang kiếm vừa để tự vệ, 
nhưng cũng để cho oai theo mốt lúc bấy giờ. 

Hideyoshi cũng vẫn duy trì chính sách "săn lùng kiếm" 
như Nobunaga trước đây. Hideyoshi cũng muốn phân biệt 
rõ ràng quân nhân với người đân thường. Thực hiện chính 
sách này, ông cho tịch thu hết vũ khí của giới tăng lữ cớ vũ 
trang thuộc các tu viện lớn ở Kòyasan và Tònomine. Nguyên 
nhân chính khiến cho Hideyoshi làm mạnh như vậy là lúc 
đó luôn có những cuộc nổi dậy dữ đội của những nông dân 
có vũ trang ở Higo năm 1587. 

Năm 1588, lại có một lệnh nữa nhằm "tước vũ khí của 
những nông dân không cần được vũ trang, họ lại là những 
người không chịu đóng thuế hay nổi dậy chống chúa đất. 
Họ phải tập trung hết vũ khí và áo giáp đem nộp lại cho 
đại diện các trang trại". Trong bản mệnh lệnh này ban hành 
ngày 29 tháng 8 năm 1588 có câu: "Nông dân ở tất cả các 
tỉnh tuyệt đối không được mang kiếm, vũ khí đeo cạnh sườn, 
dao gãm, giáo mác, súng đạn, hoặc bất cứ một thiết bị quân 
sự nào khác. Kim loại thu hồi được sẽ được đem nấu chảy 
để đúc tượng Phật đặt ở tu viện mới xây Hòkaji ở Kyoto. 
Những người nông dân được tuyên truyền rằng đem nộp vũ 
khí sẽ được phúc lành trong thế giới này và cả mai sau. 


Tiếp theo là việc tổng điều tra dân số vào năm 1590. 
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Việc này được tiến hành liên ngay sau khi Hideyoshi thắng 
trận ở Odawara trở về, khi ông đã bình định được cả nước. 
Bước đầu tiên là ông ra lệnh trục xuất tất cả những người 
lang thang không có công ăn việc làm và cũng trến không 
đi lính ở các làng xã. Những người điều tra dân số phải ghi 
rõ số người lang thang này ở các địa phương. Lệnh điều tra 
dân số được thi hành đầu tiên ở tỉnh Òmi năm 1590 và đến 
tháng 9 nam đỏ thỉ mở rộng ra toàn quốc với yêu cầu tổng 
điều tra cả số nhà ở. Ỏ mỗi làng phải có danh sách thống 
kê rõ ràng số nhà ở và cư dân trong các nhà đơ. Tất cả 
những người mới đến từ làng khác hoặc tỉnh khác sau khi 
thành Òdawara thất thủ (tháng 9 năm 1590) đều bị trục 
xuất. Mệnh lệnh này được gọi là Hitoharal hoặc "Chỉ dụ về 
trục xuất". 


Cuộc điều tra dân số cũng như cuộc điều tra về ruộng 
đất là nhằm trói buộc nông dân vào mảnh đất cầy cấy của 
họ, đồng thời cũng là cơ sở để điều động nhân lực đi xây 
dựng đường xá, đấp đê, đào mương làm thủy lợi, nghĩa là 
đi lao động công Ích nói chung. Dến năm 1591 lại có một 
mệnh lệnh triệt để hơn của chính quyền nêu rõ tất cả những 
- lính quân địch ở bất kỳ cấp bậc nào mới đến nhập cư ở các 
làng từ sau khi thành Odawara thất thủ đều bị trục xuất. 
Nếu người nào trong diện không tuân lệnh này thì cả thị 
trấn hoặc cả làng đó bị trừng phạt. Ngoài ra, bất cứ người 
nông dân nào đã đăng ký là cư dân chính thức mà tự động 
bỏ làng bỏ ruộng đi làm thuê nơi khác hoặc đi buôn, thì cả 
làng bị trừng phạt. 

Người ta có thể hỏi tại sao Hideyoshi có chính sách hà 
khắc đến như vậy. Qua các tài liệu, thấy ông có ý đồ sâu 
xa. 


Một mặt, Hideyoshi kiên quyết tách nông dân ra khỏi 
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các giai tâng khác, đạc biệt là giới quân nhân ở các tầng 
lớp xã hội. 

Mạt khác, ông muốn nám chác nhân lực để sẽ sử dụng 
trong một cuộc phiêu lưu quân sự qua biển mà ông đang 
chuẩn bị, đó là cuộc xâm lược Triều Tiên (sẽ xảy ra vào 
năm 15921. 

Để chuẩn bị cho ý đô lớn này, Hideyoshi còn chủ trương 
phải dẹp hết bọn cướp. Các thuyền trưởng, các đoàn thủy 
thủ, những người đánh cá đều phải tuyên thệ không được 
tham gia vào các bảng cướp. Ò những nơi nào cớ tệ nạn 
trộm cướp thì những lãnh chúa trấn giữ những vùng đó sẽ 
bị trừng phạt. 

Các nhà sử học Nhật Bản không thật nhất trí với nhau 
về mục dích và hiệu quả của cuộc tổng điều tra ruộng đất 
và điều tra dân số. Nhiều người nói chung chỉ nhìn thấy 
những mặt tích cực, coi như là biện pháp cải cách ruộng đất 
một cách hợp lý. Nhiều học giả khác nhìn dưới những khía 
cạnh khác và đi sâu tìm hiểu xem những cuộc tổng điều tra 
đó thực chất đã đem lại thay đổi gì cho đời sống người nông 
dân và cho cấu trúc chung của xã hội. Vấn đề đặt ra là ai 
sẽ được lợi trong những sự thay đổi này. 

Họ không đi tới được những kết luận chung bởi vÌ mỗi 
người đều nhìn nhận vấn đề theo góc độ của mình. Dù sao 
thi người ta cũng chấp nhận rằng cuộc tổng điều tra đã tăng 
cường sức mạnh của chủ nghĩa phong kiến mới đã được phát 
triển từng bước vững chắc từ thời Nobunaga. Nó đã xóa bỏ 
những tàn dự cuối cùng của chế độ Shòen, xác định lại vị 
trí của người dân cày trong thời kỳ mới là người sở hữu 
ruộng đất và là người nộp thuế, nhờ đó mà người cầm quyền 
nắm được trong tay mỉnh việc cung cấp lương thực của cả 
nước. (Cơ nhiều công trinh đánh giá thời kỳ này của các tác 
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giả Araki Moriaki, Endà Shinnosuke và Miyagawa Mitsuru., 
Ngoài ra còn có một tác phẩm có giá trị của Thomas 
C.5mith chuyên khảo về nguồn gốc tuộng đất của Nhật Bản 
hiện đại, trong những điều kiện sau năm L600). 


3 - Đời sống nông thôn. 


Những bức thư riêng và các mệnh lệnh chính thức của 
Hideyoshi đều nhận định rằng cuộc điều tra ruộng đất và 
các cuộc tổng điều tra khác đều phải được thực hiện theo 
đúng lời văn ở tất cả mọi nơi kể cả những nơi xa xôi hẻo 
lánh nhất của hơn 60 tính. Song xảy ra tình trạng nhiều 
lão nông chỉ điền giỏi lại không hoan nghênh và chống lại 
những mệnh lệnh đó. Họ cho rằng những chủ trương của 
chính quyền đã chia rẽ gia đỉnh hợ thành những đơn vị độc 
lập. Điều đó trái với đạo lý truyền thống mạnh mẽ của gia 
đỉnh ở nông thôn. Nhưng chính Hideyoshi là người muốn 
phá vỡ những truyền thống đơ, bởi vì tác động với từng cá 
nhân dễ hơn với cả một gia đình thống nhất. 

Đời sống ở thôn xã với những tập tục cố hữu và sự gắn 
bó tự nhiên trong cộng đồng không dễ gì thay đổi vì vậy 
éen những cuộc cải cách do Hideyoshi chủ trương đã gây 
nên sự bất bỉnh và sự chống đối ngầm trong nhiều tầng lớp 
xã hội. Tỉnh trạng này đã xảy ra trong những làng lớn, được 
tổ chức tt và làm ăn thịnh vượng. Cũng khó có thể mô tả 
được một mô hinh làng xã điển hình cho cả nước, bởi vì 
hoàn cảnh mỗi nơi một khác, với tính chất rất đa dạng. Dưới 
dây nơi đến những nét chung nhất mà những người làm 
tổng điều tra ruộng đất và tông điều tra dân số đã rút ra 
được vào cuối thế kỷ thứ XVI. 

Một làng điển hình trong cuối thời Trung cổ ở Nhật Bản 
nhất là ở các tỉnh gần kinh đô và vùng phụ cận, thường 
gồm có một số trang trại của một hoặc nhiều trại chủ giàu 
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có sinh trưởng trong vùng, nhà cửa của con cái họ đã lớn 
ra ở riêng và của những đân cày các loại, gọi là Hikan hoặc 
Nago. Trên ly thuyết, những dân cây này là những người 
sống độc lập không phụ thuộc, nhưng trong thực tế phần 
lớn họ là những người làm thuê cho các chủ đất giàu có: 

Những chủ đất thường gọi là Dogò, thuật ngữ chỉ những 
thành viên quan trọng ở nông thôn, đã sinh cơ lập nghiệp 
lâu đời ở trong làng. Họ cũng chính là những cựu chiến binh 
còn được gọi là những người "đi giữ nước". Cách gọi đó cho 
ta ý niệm về nguồn gốc xuất thân của họ. Họ chính là những 
người thuộc những tầng lớp đã bảo vệ cho quyền lực của 
Nobunaga và Hideyoshi ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. 

Những Dagò thường có số ruộng đất khoảng độ trên 50 
koku, một diện tích mà cả gia đỉnh họ không đủ sức cày cấy 
hết. Họ phải thuê nhân công là những dân cây nghèo, những 
Hikan hoặc Nago, số này thường xuất thân là những người 
đí ở. Tầng lớp Nago có rất ít ruộng đất khoảng 1 koku. Một 
koku thốc thường chỉ đủ cho một người lớn ăn trong một 
trăm, chính vì thế nên những Nago và gia đỉnh họ phải đi 
làm thuê thêm cho những điền chủ có nhiều ruộng đất để 
kiếm sống. 

Do đó, những điền chủ lớn có nhiều ruộng đất và những 
người có hoàn cảnh tương tự cũng có vai trò làm chủ chính 
trong các làng xã. 


Một làng thường có hào sâu bao bọc chung quanh. Nhà 
của điền chủ, những Dogò, chung quanh có tường. Nhà của 
họ còn có công sự nhỏ, chứng tỏ rằng họ còn là cựu chiến 
binh có gốc xuất thân từ lớp quân nhân. Họ thường giữ vai 
trò lãnh đạo trong làng. Theo tài liệu tổng điều tra của 
Hideyoshi thì thời bình họ là dân cày kiêm chủ đất, thời 
chiến họ cơ thể là chiến binh. 
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Sơ đồ một làng ỏ miền bắc Yamashiro 
dụa trên một sơ đồ ô Nihhon no Rebishi 


Họ nhận được những nguồn thu nhập từ ruộng đất và 
phải kê khai trong cuộc tổng điều tra. Họ trả công cho 
những người nghèo làm thuê. Cuộc tổng điều tra không 
nhằm tịch thư ruộng đất của họ mà chỉ mưốn phân rõ phần 
đất nào địa chủ được hưởng, phần đất nào người dân cày 
được cày cấy riêng và phải tự đóng thuế. Nói chung thu 
nhập của địa chủ không bị giảm bao nhiều qua cuộc tổng 
điều tra. Song kết quả điều tra tạo điều kiện cho người dân 
cày nghèo đói và khẳng định quyền sử đụng những mảnh 
đất mà bản thân họ cày cấy. Việc điều tra ruộng đất ở các 
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làng xã làm cả ở các vùng xa xôi hảo lánh, tất nhiên không 
phải kháp nơi đều được hoàn thành ngay cùng một lúc. 


4. Các cơ quan hành chính. 


Khi quyền lực của Nobunaga và Hideyoshi đã được mở 
rộng về quy mô, cần thiết phải có một tổ chức có khả năng 
thực hiện các kế hoạch của chính quyền. Khi Nobunaga lên 
cầm quyền, ông ta vẫn giữ lại một phần hệ thống hành 
chính do các đại nguyên soái Ashikaga lập ra trước đây và 
một số cơ quan và chức danh của chính quyền Bakufu 
Muromachi như Kanrei, Shoshidai và Tandai. Song trong 
những hoàn cảnh mới cũng có một số cơ quan mới và một 
số cơ chế mới được đặt ra, tuy rằng sau khi chiếm được 
những tỉnh mới Nobunaga cũng chưa có đủ thời gian để đi 
sâu vào công việc cai trị. Ông buộc phải tổ chức một chính 
quyền quân sự lâm thời cho phù hợp với tình hình mới. 

Trong những ngày đầu lên nấm quyền ông phải dựa vào 
các bạn chiến đấu cũ như các tướng Niwa và Shibata và các 
tướng khác cùng cấp, đưa họ giữ những chức vụ quan trọng. 
Sau khi trở về Kyoto, ông cử ra một hội đồng có õ thành 
viên để điều hành những công việc ở kinh đô và các tỉnh 
gần kinh đô. Các tướng được cử làm ủy viên hội đồng là 
Asano Nagamasa, Maeda Geni, Mashida Nagamori, Natsuka 
Masaiye và Ishida Mitsunari. Tất cả họ đều có nguồn gốc 
từ giới quý tộc nhỏ nông thôn ở Òmi và Òwari là những 
người đã ủng hộ Nobunaga lên nắm quyền và tự nguyện 
đứng dưới sự chỉ đạo của Nobunaga. 

Maeda Geni vốn là giáo chủ đền Tokuzen. In, được 
Nobunaga cất nhắc vỉ là người có tài, tháo vát. Sau này 
Hideyoshi cũng vẫn tin cậy ông ta. Maeda Geni được cử vào 
chức Shoshi - dai, tương đương với chức đại diện cho hội 
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đồng ở vùng kinh đô. Ông ta vừa có chức cao nhất trong 
tôn giáo vừa làm quan tòa trong các vụ án dân sự. Natsuka, 
là một người có tên tuổi, có tài quyết định công việc nhanh, 
được cử trông nom các công việc về tài chính. Mashida một 
người nổi tiếng về tính cương nghị, lo các công việc công 
cộng. Ishida, một người rất có năng lực về hành chính được 
cử làm chỉ huy cảnh sát và đại diện của hội đồng ở Sakai, 
ông cũng được cử lo công việc thương mại. Ông cũng dược 
cử làm đại diện của chính quyền trong cuộc tổng điều tra 
ruộng đất theo chương trình của Hideyoshi và chịu trách 
nhiệm cung cấp những tư liệu về điều tra ruộng đất. 

Tất cả các vị nói trên đều được Hideyoshi phát huy trong 
những quyết định quan trọng của ông. Nhãn vật quan trọng 
nhất là Asano Nagamasa đã có vai trò tích cực trong việc 
thảo kế hoạch điều tra ruộng đất cả về mặt lập kế hoạch 
lẫn việc tổ chức thực hiện. Nagamasa trong thực tế gần như 
làm công việc của một vị thủ tướng dưới thời Hideyoshi, 
quyết định mọi việc cơ mật. Ông là người cao nhất trong số 
5 ủy viên hội đồng, được Hideyoshi rất tin cậy, trong cả 
những việc riêng tư nhất. Vợ ông là em gái của bà Yodogimi, 
người vợ yêu quý của Hideyoshi. 

Tổ chức hành chính của Hideyoshi chặt chẽ hơn thời 
Nobunaga, với những con người năng động, miệng nói tay 
làm. Ông là một nhà độc tài như người đương thời thường 
nói. Song ông có tài về tổ chức, điều đó đã giúp ông củng 
cố được chỗ đứng cả về chính trị lẫn quân sự. Ỏ mặt này, 
ông hơn hẳn Nobunaga đã không sống lâu được để thực hiện 
những ý đồ của mình. 

Hideyoshi không trao toàn quyền cho các ủy viên hội 
đồng. Ông dích thân điều hành trực tiếp đến cả những việc 
nhỏ và cụ thể về hành chính. Ông có ý thức sử dựng quyền 
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chỉ huy tối cao của mình trong việc ra những chỉ dụ và mệnh 
lệnh, đem tính quân sự áp dụng vào công việc dân sự. 5 ủy 
viên trong hội đồng dưới quyền chủ trì của ông được sử 
dụng như một hội đồng chuyên viên hơn là một hội đồng có 
quyền quyết định tập thể các chính sách lớn. Một hội đồng 
như thế được Hideyoshi bổ nhiệm vào cuối đời ông, gồm có 
ð vị có tiếng tăm bậc nhất nhằm giữ thế ổn định, tránh 
những thay đổi trong hệ thống chính quyền mà ông đã xây 
dựng nên vỉ lợi ích của gia đình Toyotomi. Hội đồng đớ, có 
tên gọi là Tairò, gồm có leyasu, Ukita, Mòri, Maeda và 
Kobayakawa. Họ đều là những nhân vật có tên tuổi, có đủ 
sức mạnh đối phó với mọi khó khăn sau khi Hideyoshi chết. 
Hội đồng Tairò được một số cố vấn dưới quyền gọi là Churò 
giúp việc. Những người này có nhiệm vụ dàn xếp những 
trường hợp bất đồng ý kiến trong hội đồng. Tất nhiên là 
không phải khi nào họ cũng làm được việc này. Cấp thấp 
hơn trong bộ máy hành chính là các viên đại quan (viên 
quan đại diện cho chính quyền trung ương) coi sóc các vùng 
lãnh thổ, trực tiếp dưới quyền của Hideyoshi và Nobunaga 
trước đó. VÍ như Matsui Yùkan là đại quan miền Sakai là 
đại diện của Nobunaga đã nơi ở trên. Nhiều thương nhân 
giàu có cũng được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng 
như vậy dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của 5 ủy viên hội đồng 
từ sau năm 1595, 

Vùng lãnh thổ dưới quyền cai trị trực tiếp của Hideyoshi 
rất rộng. Diện tÍch vùng này ước khoảng hai triệu koku 
trong thời kỳ đó và trải rộng khắp nước. Một số quý tộc địa 
phương cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho các vị đại quan 
các vùng. 

Các quan chức dưới quyền các ủy viên hội đồng và các 
quan chức cao cấp khác chức năng cụ thể như thế nào không 
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rõ lám, người ta chỉ biết qua những tư liệu lẻ tẻ được ghi 
lại. Có một tài liệu có giá trị được nhắc đến nhiều là tập 
hồi ký của Tamaki Yoshiyasu, một người họ hãng của Mòri, 
kể về công việc của mình ở chức vụ thanh tra cuộc tổng 
điều tra ruộng đất ở ð tỉnh trong 5 năm liền. Tập hồi ký 
của ông tên là Mino Kagami, có nhiều chuyện cụ thể rất 
hay. Ông được bổ nhiệm lần đầu ở lyo năm 1583 khi ông 
30 tuổi. Ông kể lại đầy đủ công việc của mình. Ông có cái 
nhìn tổng quát tình hình ruộng đất ở các trang trại việc 
cung cấp nước, độ phì nhiêu và những vấn đề trác địa. Ông 
kể về nỗi cực nhọc của người nông dân làm không đủ ăn, 
đối rét, thiếu thốn đủ đường. Tamaki có cái nhìn khách quan 
và công bằng, nhân hậu. Tác phẩm của ông mô tả đầy đủ 
và sinh động kết quả cuộc điều tra ruộng đất và điều tra 
dân số và những công trỉnh công cộng dưới thời Hideyoshi. 
Dưới thời kỳ này, đất nước không thiếu nhân tài để thực 
hiện những đề án quan trọng xây dựng đất nước. 

Có một chỗ yếu cơ bản trong thời chuyên chế của 
Nobunaga và phần nào của Hideyoshi. Trong sự nghiệp 
thống nhất đất nước cả hai ông, không ông nào nghỉ tới việc 
xây dựng một bộ đân luật và một bộ hình luật hoàn chỉnh 
cho cả nước. 

Trong khi đó các ông cũng chẳng tuyên bố rõ bộ luật Jòei 
và những điều bổ sung có còn hiệu lực hay không. Các ông 
ra những quy định, mệnh lệnh nhanh chóng nhưng nhiều 
khi thiếu cơ sở pháp lý. Các ông cai trị bằng các chỉ dụ. Bản 
mệnh lệnh "Săn lùng kiếm" của Hideyoshi là bằng chứng rõ 
nhất về sự độc tài của ông. Bản mệnh lệnh này hạn chế việc 
sử dụng dao kiếm, thực ra là nhằm tước vũ khí của các tầng 
lớp nhân dân trong nước để đề phòng các cuộc khởi nghĩa 
chống đối. 
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Năm 1597 ông còn ra một sác luật thành lập các tổ chức 
tự quản ở các cấp cơ sở nhằm quản lý chặt chẽ cả những 
quân nhân và những người dân thường ở địa phương. Quản 
nhân họp thành những nhóm ð người một và nông dân họp 
thành những nhóm l0 người một để quản lý lẫn nhau. Chức 
nàng của các nhóm này còn là duy trì trật tự an ninh ở 
thành phố và nông thôn. Các thành viên trong nhóm đều 
có nhiệm vụ nhác nhở và theo dõi người cùng nhóm mình, 
không để cho những hành động tội ác xảy ra từ tội trộm 
cắp đến tội giết người. Trên tỉnh thần cùng chung trách 
nhiệm đối với nhóm, người ta có thể bị trừng phạt vì tội ác 
của người khác nếu người ta biết mà không tố cáo. Hình 
thức trừng phạt có thể là bị trục xuất và bị chặt ngón tay. 
Những nhớm nông dân tự quản 10 người tham gia tích cực 
vào cuộc sống chung trong làng xã, họ làm nhiệm vụ sản 
xuất và nộp thuế. Nhưng nhiều khi có người sa cả vào việc 
làm chỉ điểm và tố cáo với chínĩ quyền những người làm 
sai họ không ưa hoặc có tư thù. 

Một trong những chức năng quan trọng nhất của chính 
quyền Hideyoshi là vấn đề quản lý nền tài chính. Trong 
những nguồn thu nhập cho ngân khố quốc gia có các mỏ 
vàng bạc trong cả nước. Để phát triển việc khai thác các 
mỏ này, Hideyoshi giao trách nhiệm trực tiếp cho các đại 
quan hoặc các lãnh chúa ở các tỉnh chăm Ìo mở mang việc 
khai quặng rồi trích một khoản thu nhập nhất định nộp về 
cho chính quyền trung ương. Hideyoshi cũng còn thu nhập 
được các khoản lợi nhuận từ nguồn thuế ở Sakai và từ các 
khoản thuế nhập khẩu khác. 


Chính sách tiền tệ của Hideyoshi được giao cho Natsuka 
Masaiye phụ trách. Ông này cũng có trách nhiệm chỉ đạo 
cuộc tổng điều tra ruộng đất và điều tra dân số nhưng không 
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có cơ quan nào chuyên trách theo dõi đều đạn việc thu chỉ. 
Khác với việc tổng điều tra ruộng đất và tổng điều tra dân 
số, Hideyoshi có kế hoạch rất cụ thể và kiểm tra chặt chẽ, 
đối với các doanh nghiệp tư nhân hầu như ông ta hoàn toàn 
tin cậy ở sự tự giác của họ. Diều này rất rõ trong câu chuyện 
về bà Konishi Yukinaga một trong những người vợ yêu quý 
của tlideyoshi. 

Bà Konishi xuất thân từ một gia đình có quan hệ buôn 
bán với triều nhà Minh ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ XYV, đặc 
biệt về mặt hàng dược phẩm nhập cảng. Ông cụ thân sinh 
ra bà là Konishi Ryùsa một thương nhân có thế lực ở Sakai 
được Hideyoshi bổ nhiệm làm ủy viên hội đồng trông coi 
miền Sakai. Ông ta được tin cậy trong việc quản lý buôn 
_ bán. Nơi một cách khác Ryùsn được cơi như vị quan trông 
nom việc ngân khố. Ông có tài tổ chức trong suốt thời gian 
chiến tranh ở Kyùahù năm 1587 ông được giao trách nhiệm 
làm Cao ủy cảnh sát. Ông có công to trong việc tuyển mộ 
300.000 quân lính và 20.000 ngựa, đưa đi Hyògo và 
Amagasaki, sau đớ lại tổ chức việc vận tài đi Shimonoseki 
qua đường biển. 

Con trai ông là Yukinaga là người thông thạo việc kinh 
doanh đường biển và vì vậy được giao nhiệm vụ chỉ huy lực 
lượng bải quân ở miền biển trong. Yukinaga được Hideyoshi 
đánh giá rất cao trong công việc, có thể coi Yukinaga như 
một gương mặt sáng giá được Hideyoshi tin cậy vào bậc 
nhất. Giống như ông cụ thân sinh, Yukinaga cũng là một 
tín đồ công giáo xuất hiện trong các thư tín của đạo Gia Tô 
với tên là Don Augustino. 

Như vậy ta thấy Hideyoshi đã sử dụng và phát huy được 
năng lực của những người giàu có trong nhiều chức vụ quan 
trọng, cả về quân sự lẫn dân sự. Ông cũng sử dụng nhiều 
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người cơ tài năng đặc biệt làm đại diện trong các công trình 
công cộng, trong việc xây dựng, thủy lợi, làm đường xá, cầu 
cống và nhiều việc khác đòi hỏi có kiến thức về kỹ thuật và 
kỹ năng. Những người này không phải là những quan chức 
thường trực mà chỉ được giao từng vụ từng việc đặc biệt. 
Chẳng hạn như Asayama Nichijò, một nhà sư đã làm việc 
dưới quyền Nobunaga trước kia, nay được Hideyoshi giao 
đặc trách việc xây lại cung vua. Còn có những người khác 
được giao việc cung ứng vật liệu xây dựng cho những công 
trình lớn như xây dựng nhà cửa, pháo đài, bến cảng và các 
công trình khác. Đó là những người làm việc theo hợp đồng 
chứ không phải những công chức của chính quyền. Việc xây 
đựng pháo đài Òsaka của Hideyoshi đòi hỏi một khối lượng 
lớn vật liệu xây dựng và công trình này chứng tỏ đã có sự 
chỉ đạo giỏi cả về mặt phương hướng lần trình độ chuyên 
môn và kỹ năng công nghệ. 

Việc tài trợ cho những công trình lớn đó nhờ sự hợp tác 
của các thương nhân giàu cố nhất miền Sakai và các trung 
tâm thương mại khác. Song việc lưu thông tiền tệ là vấn 
đề mới bởi vì khối lượng tiền tăng trưởng lớn trong cả nước 
chẳng những để cung ứng cho việc đặt mua các thiết bị 
quân sự cho các đội quân lớn mà còn đáp ứng cho sự tăng 
trưởng về kỹ nghệ và thương mại nói chung. 

Tiếp theo đạo luật về lưu thông tiền tệ năm 1569 của 
Nobunaga, cấm sự đổi chác làm giảm trị giá của đồng tiền 
các loại, tỉnh hình mới đòi hỏi phải có khối lượng lớn tiền 
đồng ở Nhật Bản. Dưới thời Hideyoshi chưa có chủ trương 
đúc tiền. Mãi cho đến năm 1585 thì lệnh đúc tiền bằng đồng, 
bạc và vàng mới được thông qua. Tiền đúc thời kỳ này gọi 
là tiền đồng Tenshò vỉ thuộc kỷ nguyên Tenshò (1573 - 
1591). 
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Sự tăng trưởng đột ngột việc sản xuât bạc giún cho khả 
năng đúc tiền cơ thể dễ dàng. phần do phương pháp công 
nghệ được cải tiến nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là 
nhờ khả năng của các lãnh chúa, họ có nguồn vật tư trong 
trang trai của họ, họ tham gia vào hoạt động đúc tiền. Công 
việc này được mở rộng cả ở thành phố. Cả hai ông Nobunaga 
và Hideyoshi rất quan tâm đến việc khai thác các mỏ vàng, 
bạc đặc biệt trong các tỉnh trực thuộc (vÌ có phần tài sản 
riêng của mình) và cả hai đã tích trữ được một lượng lớn 
dự trữ vàng thoi và bạc nén. 

Tiền đồng thuận lợi cho các hoạt động bán lẻ, song đối 
với việc mua bán một khối lượng lớn vật tư, thiết bị dùng 
cho các đội quân viễn chỉnh hành quân lên, xuống hoặc đi 
qua khắp nước Nhật Bản thì lại cần loại tiền lớn nhưng dễ 
mang. Các cuộc thanh toán trả bàng vàng thoi hoạc bạc nén. 
Để tránh vàng, bạc giả, các thỏi vàng bạc đóng dấu của 
người thợ kim hoàn tin cậy. Nobunaga có một kho chứa 
vàng bạc thoi ở pháo đài Azuchi. Hideyoshi thì có làn dùng 
ngựa chở vàng, bạc đến Odawara để chỉ tiêu cho việc quân. 
Phần lớn lãnh chúa đều cơ tủ lớn đựng vàng bạc thỏi hoặc 
tiền mặt bằng vàng. Nhu cầu về vàng lớn đến mức được tự 
do nhập, còn bạc thì lại xuất với khối lượng lớn trong nửa 
cuối thế kỷ XVI. Ngoài chúc năng làm phương tiện thanh 
toán, vàng còn được dùng phổ biến làm các đồ trang sức. 
Ngay cả chức ấn của Hideyoshi cũng đúc bằng vàng, ngoài 
ra Hideyoshi cũng ra lệnh đúc những đồng tiền vàng cũ lớn 
goi là Tenshò Oban để chuẩn bị cho cuộc viễn chỉnh ngoài 
miền Kyùshu. 


ð - Các mối quan hệ của Hideyoshi với nhà vua. 


Nobunaga, theo. gương của cha, luôn giữ thái độ kính 
trọng đối với nhà vua, phụng sự nhà vua và hoàng gia một 
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cách tận tình. Theo yêu cầu của vun Ogimachi, ông cho xây 
dựng lại cung vua tcung Tsuchimikado Dairi) ngay sau khi 
trở về kinh đô với Yoshiaki năm 1568. Hideyoshi cũng chịu 
ảnh hưởng Ít nhiều về truyền thống dân tộc, luôn giữ thái 
độ sùng kính đối với nhà vua. Ông tiếp tục chính sách của 
Nobunaga, quan tâm chăm sóc nhà vua, không tiếc những 
khoản chỉ tiêu lớn cho hoàng gia. Ông chu cấp cho hoàng 
gia những khoản lợi nhuận nhất định, nhất là từ sau ngày 
hội lớn mừng chiến thắng năm 1588 có mặt của vua Go. 
Yòzei. Thời kỳ này ông được phong liền hai chức vụ lớn của 
triều đình là chức nhiếp chính năm 1585 và chức tể tướng 
năm lã6@6. 


Nhà vua không cơ quyền lực chính trị trực tiếp nhưng 
được thừa nhận là ngọn cờ vinh quang của đất nước và là 
biểu tượng của sự thống nhất quốc gia. Ông không đứng 
đầu chính quyền hành pháp phong kiến như các ông vua 
nước Ánh hay nước Pháp thời Trung cổ. Song những người 
lãnh đạo chính quyền vẫn luôn gương cao ngọn cờ của nhà 
vua và nhân danh nhà vua mà hành động. Nếu họ không 
làm như vậy, rất dễ bị các đối thủ kiếm cớ buộc tội bội phản. 
VÌ vậy các nhà lãnh đạo khôn ngoan đều luôn tỏ ra trung 
thành với nhà vua trong nhất cử, nhất động và ý thức này 
tồn tại hàng nhiều thế kỷ. 

Cũng cố những ông vua can thiệp sâu vào những công 
việc của đất nước nhưng trong những trường hợp đó thường 
họ không phải là những người có chủ kiến từ đầu. Ví dụ 
như trường hợp vua Ògimachi. Năm 1569 ông phản đối 
Nobunaga và đòi tước quyền truyền giáo ở kinh đô của cha 
cố đạo Gia Tô là cha Frois. Song đứng đằng sau ông lại 
chính là các nhớm Phật giáo gây sức ép với nhà vua, đòi 
bảo vệ và xác lập tôn giáo dân tộc. Nobunaga thia biết điều 
đó, không có hành động gỉ đáp lại. Song trong nhiều trường 
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hợp, do có sự can thiệp của đích thân nhà vua hoặc nhân 
danh nhà vua, Nobunaga cũng nể nhà vua thực hiện những 
yêu sách của các thủ lính chính trị và tôn giáo. 

Nhiều khi người ta cũng nấp dưới nhứng ý đồ hoặc mệnh 
lệnh của nhà vua để che đấu những hành động bị mọi người 
lên án. Chẳng hạn trường hợp đầu hàng của Ishiyama 
Honganji năm [580, nhưng cần nhớ rằng nhiều trường hợp, 
bản thân nhà vua cũng bị súc ép từ các thế lực khác. 
Nobunaga thường xuyên đề nghị nhà vua phê chuẩn những 
hành động ông ta định thực hiện kế cả việc cho phép hoặc 
giao cho ông ta nhiệm vụ đi tiễu trừ các thế lực bị coi là 
thù địch với nhà vua. Nhà vua không thể không đáp ứng 
những đề nghị đó cho nên trong nhiều trường hợp, dù có 
lệnh của vua hay nhân danh nhà vua thì trên thực tế, nhà 
vua không có thực quyền gì. Một ông vua nào đó dũng cảm 
bác bỏ những ý đồ của những người đứng đầu chính quyền 
hanh pháp phong kiến thi không thể tồn tại được, thậm chí 
bị phế truất hoặc tù đầy. Dóø là trường hợp của hai ông vua 
Go - Toba và Go - Daigo. Tuy nhiên, dầu quyền lực có bị 
hạn chế như vậy nhưng hành động của nhà vua không phải 
không quan trọng. Ngược lại nhiều khi nhờ có tiếng nói của 
nhà vua mà giảm được căng thẳng về chính trị hoặc thoát 
ra khỏi những hoàn cảnh khó xử. Tình trạng này giống như 
chức năng của các ông vua, bà hoàng trong chính thể quân 
chủ lập hiến ở châu Âu hiện nay. 

Chính sách và sự thích thú của Hideyoshi thật tuyệt vời. 
Năm 1587, ông mở một tiệc dâng trà rất lớn ở Kitano để 
ăn mừng chiến thắng Kyushù. Nhân dân đông đào từ các 
nhà quý tộc đến người dân cày bình thường đều được mời 
đến các tụ điểm công cộng ở Kyoto, Òsaka và Sakai. Họ chỉ 
cần mang theo một cái chiếu để ngồi với một chén uống trà. 
Trong lễ hội có trình diễn nghệ thuật. Lễ hội kéo dài 10 
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ngày có đủ các trò chơi, điệu nhảy cho khách xem và biểu 
diễn âm nhạc cho khách nghe. 

Đơ là một dịp giải trí diệu kỳ có ý nghĩa chính trị to lớn, 
chỉ tiêu một khoản tiền lớn. Dạc biệt đó là địp để Hideyoshi 
và các cộng sự quan trọng vui cùng nhà vua ở ngay dinh 
thự mới xây dựng của Hideyoshi tại Kyoto. Dinh thự này có 
tên là Jùrakudai có nghỉa là lâu - đài - sung - sướng, được 
xây dựng xong năm 1587. Ngôi nhà này thể hiện khiếu thẩm 
mỹ của ông. Nó rộng bằng cả vùng cung vua, chung quanh 
có hào rộng, có tường cao bàng gạch xây, những tảng lớn 
kết dính với nhau giống như ở pháo đài Azuchi và Òsaka 
trước kia. Nhìn từ phía ngoài nó giống như một pháo đài, 
nhưng bên trong trang hoàng tráng lệ. Hideyoshi chuyển từ 
Òsaka về đây cuối năm 1587 và đúng tháng giêng năm 1588 
ông mời nhà vua mới đãng quang là Go - Yòzei đến thăm 
lâu đài với tư cách thượng khách của ông. 


Dến ngày vụi, Hoàng thượng đến lâu đài đJùrakudai có 
Hideyoshi đi cùng. Lúc này Hideyoshi đã làm nhiếp chính. 
Doàn xa giá thật rực rỡ, có khoảng 12 chiếc kiệu chở các 
bà phu nhân, có đoàn ky sĩ, đoàn cấm vệ quân danh dự hộ 
tống và rất nhiều người mang vũ khí đi theo. 

Tiếp theo đoàn xe chở nhà vua và các vị quý tộc lớn triều 
đình là Hideyoshi. Ông được các tướng lĩnh trang phục chỉnh 
tề tháp tùng. Doàn người rất đông, những người đi đầu đã 
đến cổng lâu đài trong khi đó những người đi cuối chưa ra 
khỏi vùng cung vua. 

khi đến nơi nhà vua được các vị đại thần đứng đớn chào, 
xếp theo cấp bậc trong triều đình chứ không phải theo cấp 
bậc quân sự. Những người có chức vị cao nhất có Taira 
(Oda) Nobukatsu và Minamoto (Tokugawa) leyasu. 

Nhà vua nghỉ lại tại lâu - đài - sung - sướng trong 5 
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ngày, trong một căn phòng tráng lệ. Mọi hoạt động chính 
thức của lễ hội bát đầu sau khi nhà vua đến l ngày. Thoạt 
tiên, để mở đầu cho buổi lễ các vị đại thần và quý tộc đều 
đứng đọc lời thề. Dd là một tài Hệu đơn giản có ba điều như 
sau: 

1 - Chúng ta họp nhau tại đây để tỏ lòng biết ơn Hoàng 
thượng đã hạ cố đến dự. 

2 - Nếu có kẻ nào dám đụng chạm đến tài sản hoặc của 
cải của nhà vua và của các quan đại thần ở triều đỉnh, chúng 
ta sẽ chống lại. Bán thân chúng ta và con cháu chúng ta 
phải đính ninh giữ lời thề này. 

3 - Chúng ta thề sẽ tuân theo sự chỉ huy của quan nhiếp 
chính (tức là Hideyoshi), thực biện bất kỳ mệnh lệnh nào 
của người. 

Với sự hiện diện của nhà vua, các quan thề trước Thần, 
Phật và cứ sau mỗi câu lại nơi: "Tất cả các vị Thần lớn, 
nhỏ của hơn 60 tỉnh ở Nhật Bản chứng giám". 

Cuối cùng mọi người ký vào bản lời thề viết, trước hết 
là 6 vị cao nhất trong đó có leyasu và Nobukatsu và sau đó 
là hơn hai mươi vị khác. 

Đang ngày thứ ba có hội binh thơ, có cả nhà vua tham 
gia và nhà vua đã thoái vị là Ògimachi trong một bài thơ 
đã nói rằng mọi điều trên cõi đời này sẽ tốt lành và trên 
trời sẽ không cố bóng mây đen. Đó là vào tháng 5 khi kinh 
đô Eyoto không khí mát mẻ và có sương mù nhẹ. 

Đến mùa xuân năm sau Hideyoshi mời các nhà quý tộc 
quan trọng nhất bát đầu từ leyasu, đến thăm phòng tranh 
lớn ở lâu đài Jùrakudai. Ông cũng tổ chức ở đây một phòng 
triển lãm các đồng tiền vàng, bạc tổng giá trị lên tới 365.000 
zyò (I ryò tương đương lỗ gi). Sau đó chia biếu các vị khách 
làm tặng phẩm trong đó có cả leyasu. 


5Ö 


Qua những sự việc trên có thể thấy Hideyoshi không chỉ 
coi mình như đại nguyên soái mà còn là vị chỉ huy quân sự 
tối cao, vị nhiếp chính nhân đanh nhà vua cai trị đất nước. 
Đó là điều không thể bỏ qua khi nghiên cứu vai trò của nhà 
vua trong lịch sử chính trị Nhật Bản, 

Khi Hideyoshi từ chức nhiếp chính về nghỉ vào năm 1592, 
ông có để lại cho người kế nghiệp là Hidetsugu một văn 
kiện gồm có những lời khuyên do ông dích thân viết ra. 
Trong ð điều khuyên có một điều nơi rõ quan nhiếp chính 
mới phải hết lòng phụng sự nhà vua. 


6 - Hideyoshi và Phật giáo. 

Chính sách tôn giáo của Hideyoshi khác với của 
Nobunaga. Nobunaga có thời đã đi đến đỉnh cao của bạo lực 
nhằm trấn áp các môn phái Phật giáo mà ông cho rằng có 
âm mưu lật đổ. Các giáo phái ở Enryakuji, Kòyasan và phái 
Ikko đã biết rút ra bài học, họ không mong chờ gìÌ ở sự sửa 
sai của Hideyoshi. Họ đã bị tấn công thường xuyên và mất 
đi phần lớn nguồn thu nhập. Phần lớn giới tăng lữ đã từ bỏ 
con đường vũ trang chống đối, quay về việc học và làm việc 
thiện. Hideyoshi tất nhiên là khuyến khích thái độ này của 
giới tăng lữ, có phần vì lợi ích riêng của ông ta. Song đối 
với một số môn phái tôn giáo ông ta tỏ ra cứng rắn. Trong 
trận Komakiyama năm 1584, ông và leyasu gặp sự chống 
đối của tàn quân đạo IKKÒ, trong đó có những nhà sư đã 
trốn thoát khỏi Negoro. Ông coi đó là sự khiêu khích láo 
xược và để trừng nhạt lại, ông tấn công thành Negoro vào 
đầu năm 1585, phá hủy tan tành thành này. Trong trận này 
ông cũng thô bạo không thua gì Nobunaga ở Hiyeizan. Cũng 
vào thời kỳ này, ông dùng vũ lực chỉnh phục đội quân tăng 
lữ ở Rumano và các tu viện Kòyasan là nơi cổ kính, thiêng 
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liêng, điều mà Nobunaga trước đây không làm nổi. Sách 
lược của ông đơn giản nhưng có hiệu quả, bằng cách tịch 
thu vũ khí của giới tăng lữ và cát đứt bớt phần thu nhập 
của tu viện Kòyasan qua cuộc tổng điều tra ruộng đất. Ông 
làm cho giới tăng lữ sợ sệt mà phải hàng phục, sau đó lại 
tranh thủ cảm tỉnh của họ bằng cách trả lại họ những tài 
sản đã tịch thu. Bằng cách dùng phương pháp tương tự như 
vậy trong cuộc điều tra ruộng đất ở các miền khác trong 
nước, ông tổ chức lại được hệ thống tu viện trong cả nước 
và đưa hoạt động của tất cả các tu viện và đền đài vào kỷ 
cương, nền nếp, dễ kiểm soát. Thái độ của ông đối với môn 
phái Tendai là thận trọng. Ông không phê phán sai làm của 
Nobunaga trong việc tàn phá tu viện Enryakuji, nhưng ông 
chấp nhận tạo điều kiện cho vị hoàng tử giáo chủ mới được 
bổ nhiệm sau khi Nobunaga chết, hoạt động chấn hưng lại 
môn phái này. Ông cấp cho vị giáo chủ số tiền xây dựng lại 
đền Komponchùdo, là ngôi đền ở Hiyoshi và các lâu đài cổ 
kính khác trên núi. 


Môn phái HOKKE cũng bị Nobunaga đánh tan. Sau cuộc 
thương thuyết không thành ở Azuchi, nhưng nay được 
Hideyoshi cho phục hồi lại các nghỉ thức và Hideyoshi không 
can thiệp sâu vào công việc thuần túy của tôn giáo. Ông có 
sự ủng hộ tích cực đối với cả môn phái IKKÒ. Giáo chủ 
Kòsa, trước đây bị đuổi khỏi tu viện Ishiyama Honganji, 
nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ phục hồi lại môn phái mình. 
Ông ta tìm mọi cơ hội để được che chở từ sau khi Nobunaga 
chết. Ông đã khôn ngoan tranh thủ sự chấp thuận của 
Hideyoshi trong việc cử quân quấy rối hậu phương của 
Đhibata Katsuiye, kẻ đối địch với Hideyoshi năm 1583. Năm 
1587 để tỏ lòng biết ơn, giáo chủ Kòsa cử các phái viên đến 
Kyushù để chỉ thị cho các nhà lãnh đạo giáo phái IKKÒ tổ 
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chức ủng hộ cho đội quân của Hideyoshi vào Satsuma. Nhờ 
có những hành động đó, Hideyoshi đã đối xử với Kòsa rất 
độ lượng, đến năm 1589 ông cấp cho Kôsa miền đất Òtani 
ở Kyoto, nơi có đền thờ vị giáo trưởng cao tuổi nhất của 
môn phái. (Ngôi đền này về sau vào năm 1591 chuyển về 
Rokujò trung tâm chính của phái Nishi Honganji hiện tại). 

Tín ngưỡng của bản thân Hideyoshi thế nào không rõ. 
Chỉ biết rằng ông ta luôn đeo trong người một chiếc bùa 
thiêng nhỏ, ông thường cầu nguyện những điều tốt lành cho 
mọi người trong gia đình mình. Một trong những cử chỉ cao 
đẹp mà người đương thời ca ngợi ở ông là việc đắp một pho 
tượng Phật lớn và xây một ngôi chùa lớn để đặt pho tượng 
này. Dây là một công trình đồ sộ được khởi công từ năm 
1586. Dể thi công, người ta phải vận chuyển đến đây một 
khối lượng lớn gỗ, khai thác từ các khu rừng ở miền Trung 
và miền Tây Nhật Bản. Lâm thế nào để vận chuyển gỗ đến 
công trường không biết, chỉ thấy rõ ý đồ của Hideyoshi muốn 
làm một việc to tát để lại cho đời sau. Nhưng ý nguyện của 
ông không được thực hiện vÌ cả pho tượng lẫn ngôi chùa 
đều bị phá trong một trận động đất vào năm 1596. 

Một bức thư của một tín đồ đạo Gia Tô có kể lại rằng 
để tạc pho tượng Phật khổng lồ đó, Hideyoshi đã cho thu 
gom một khối lượng lớn tiền đồng. Nhưng ý kiến này chắc 
không đúng, vì tượng Phật làm bằng gỗ, chứ không phải 
bàng đồng như thông thường người ta vẫn làm. Người ta 
dùng gỗ tạc tượng vì dùng gỗ dễ hơn dùng kim loại. Việc 
đúc kim loại với khối lượng lớn đòi hỏi mất nhiều thời gian, 
công sức. Tuy nhiên khuôn gỗ cũng đòi hỏi phải có khối 
lượng lớn đỉnh và chốt bằng sát. Để có khối lượng sắt này. 
Hideyoshi đã ra lệnh cho sử dụng số kiếm và vũ khí của đội 
quân tăng lữ tịch thu được trong chiến dịch "Sản lùng kiêm 


56] 


Taikb". 


Một trong những tập thư của những giáo sĩ dạo Gia Tô: 
"Những mối quan hệ, từ Ấn Độ dến Nhật Bản". Xuất bản ó 
La Mã năm 1598. Túc giả là cha Organtino đá sống ở Kyoto 
Uò được Hideyoshi ưu ói. Những búc thư uiết từ năm 1594 
đến năm 1595 gửi cho Claudius Aquauina. Trong một búc 
thư, cha Organtino tỏ sự hài lòng 0uề những thành công của 
các giáo sỉ dạo Gia Tô uề nền hòa bình uà sự yên tỉnh mà 
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Hideyoshi mang lại, 
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Một chuyên gia của triều Minh Trung Hoa được mời sang 
giúp các nhà kỹ thuật Nhật Bản trong việc chỉ đạo xây dựng 
khuôn mẫu pho tượng và ngôi chùa và boàn thành bức 
tượng. Bức tượng được sơn tại chỗ. Sơn được một người là 
Imai Sòkyù chuẩn bị từ Sakai đưa về. 


Việc chuẩn bị mặt bằng cho công trình ở quận 
Higashiyama, tập hợp và vận chuyển nguyên vật liệu dựng 
ngôi chùa đã phải huy động một nhân lực tới 50.000 người, 
làm việc liên tục trong ð, 6 năm. Thời đó còn Ít kỹ thuật 
thay thế cho sức người. Một tài liệu cũ kể lại có nhiều tướng 
lĩnh của Hideyoshi tham gia làm việc này, họ buộc người lại 
với nhau bằng dây thừng để kéo gỗ, họ hát những bài hò 
của người thợ rừng khi kéo những khúc gỗ lớn, trong khi 


thân Hideyoshi cũng tham gia góp một tay, Ông mặc áo 
choàng vải sợi gai. 

Sau trận động đất năm 1596, một tòa nhà mới được xây 
dựng theo lệnh của Hideyori. Người ta cũng đúc một pho 
tượng mới bằng đồng nhỏ hơn pho tượng gỗ trước nhiều. 
Tiếp đó tòa nhà và pho tượng mới lại bị thiên tai phá hủy 
và lại được làm lại. Pho tượng khổng lồ cuối cùng bằng gỗ, : 
được tạc năm 1801. Phải nói đó là những kỳ công, không 
có gì ví hơn được. 


7. Hideyoshi và công giáo. 


Dưới sự che chờ của Nobunaga, đạo Gia Tô ở Nhật Bản 
phát triển rất nhanh. Nobunaga ủng hộ đạo Gia Tô vÌ muốn 
lợi dụng việc này để tiếp tục mở mang nền ngoại thương, 
đấy cũng là lý do chủ yếu cho những quyết định của ông. 
Nhưng ông cũng là con người biết nhÌn xa, nên ông đã có 
sự tính toán thận trọng về mặt ưu điểm lẫn nhược điểm, 
trước khi có thái độ đối xử tốt với những người theo đạo 
Gia Tô. Mặt khác, tính cách của những giáo sỉ nước ngoài 
có nhiều sức thuyết phục đối với ông. Họ đều là những người 
lịch sự, có học rộng, và biết xả thân vì đạo. 
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Tranh "Karashishi" có nghĩa là sư tử nó dùa. Tranh của 
Kanò Eitoku (1543-1590). Tranh gấp, màu, mạ càng, kích 
thước 225cm x 459cm, bày ở pháo đài của Nobunaga ỏ 
Azuchi. Bộ sưu tầm của hoàng gia 


Chỉ Hết tranh “Namban Bvobu" mô tả cảnh ngườới Bồ Đào 


Nha tên Nhát Hàn, Thuyền trưởng, thủy thủ rà cac 
thương nhàn, Tranh giấy màu, PỄ trước năm TG00, kịch 


thước 158cm x 31Írm. Hỗ sưu tân của hong địa 
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Một chỉ tiết khác trong tranh "Naniban Byòbu”, cảnh các 


giáo sỉ đạo Gia To ỏ Nhật Bản 


€hứ: 


THNữg củ JẺA SH, một fFruoner số € trtnh thủo 


+ 
CÍ 


đèn Từ inholt Q NÀO Hiến ni cụng tị lìng của LH: 


Hideyoshi có hơi khác Nobunaga. Ông không quan tâm 
lắm đến tôn giáo nhưng ông đối xử với cha cô Gnecchi 
Organtino rất tốt, khi vị cha cố này xin phép cho được mở 
nhà thờ công giáo gần pháo đài mới xây ở Osaka, chẳng 
những thế ông còn gợi ý về mát bàng cho việc xây nhà thờ 
này. Takayama Ukon, một tướng theo đạo Gia Tô và là một 
trong những người tin cẩn của Hideyoshi được phép giúp đỡ 
xây dựng nhà thờ để kịp khánh thành và tổ chức các buổi 
lễ vào dịp lễ Giáng sinh năm 1583 sau khi pháo đài được 
hoàn thành không lâu. Hideyoshi không phản đối sự mộ đạo 
của những người dưới quyền. Một số người gần gũi với ông 
trong đó có các bà phu nhân cũng trở thành tín đồ công 
giáo, một số theo đạo Gia Tô vì được được tướng Takayama 
thuyết phục. Dưới thời Hideyoshi có nhiều người công giáo 
giữ các chức vụ quan trọng, trong số đó có Konishi 
Yukinaga, Ukita ở Bizen, Kureda và nhiều viên tướng trung 
thành khác của Hideyoshi. 

Trong nhiêu dịp của những năm 1584 và 1585, khi đi 
trận ở Osaka, Hideyoshi có quan hệ thân mật, thẳng thần 
và cởi mở với những người đứng đâu đạo Gia Tô và trong 
những giờ rỗi rãi, ông thích đàm đạo với họ. Năm 1586, viên 
giảm mục phó trưởng địa phận Gasper Coelho từ miền Tây 
Nhật Bản tới (ông này đã ở Nagasaki, thành phố này về sau 
gần như một thành phố Bồ Dào Nha) để dự những cuộc tập 
hợp quần chúng miền Kyoto. Ông này được mời đến thăm 
pháo đài hoành tráng Òsaka vào tháng ö đi theo có cha 
Frois, nhiều cha cõ khác và một số con chiên Nhật Bản. Tất 
cả đều được Hideyoshi và nhiều vị quý tộc tiếp đón niềm 
nở nhiệt tình. Sau khi các nhà quý tộc ra về, Hideyoshi còn 
Ở lại nói chuyện rất thân mật với các cha cố, đặc biệt với 
cha Frois. một người nói tiếng Nhật giỏi và biết Iiideyoshi 
từ thuở thiếu thời. Họ nơi nhiều về cảnh cũ, người xưa. Dây 
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là một địp chân tỉnh và cởi mở hiếm có và theo những người 
công giáo kể lại thì Hideyoshi nơi chuyện rất cởi mở với 
viên phố trưởng địa phận, động viên ông này tin rằng ông 
ta cố thể làm cho nước Nhật trở thành một nước theo công 
giáo một khi đã đánh bại được người Trung Hoa. 

Ông nơi với giám mục Coelho rằng ông sẽ đánh Triều 
Tiên với 2000 chiến thuyền và muốn Coelho đặt mua giúp 
ông hai tàu chiến tốt của Tây Ban Nha. Sau sự kiện này 
không lâu, ông bảo đâm cho những người công giáo nhiều 
đặc ân, đặc quyền, đặc lợi hơn cả lòng mong muốn của họ. 
Thời kỳ nảy, số người công giáo ở Nhật Bản đã đông, ước 
có khoảng từ 150.000 đến 200.000. Các giảng đường mở lớp 
đào tạo thanh niên, cho học Kinh Phúc Âm, hết năm này 
đến năm khác và mặc đầu phần lớn tín đồ công giáo đều ở 
các tỉnh miền Tây nhưng ở kinh đô và các vùng lân cận 
cũng có khoảng 10.000 người theo đạo. Viễn cảnh lúc này 
là sáng sủa, 


Mùa hè năm 1587, trên đường thắng trận từ Kyùshù trở 
về, Hideyoshi mời giám mục Coelho đến chố ông tại bản 
doanh gần Hakata, bàn kế hoạch xây dựng lại thành phố đã 
bị phá hủy nhiều trong cuộc chiến. Hideyoshi cấp một 
khoảnh đất để xây nhà thờ. Ông cũng thân hành lên một 
chiếc tàu chiến Bồ Đào Nha thăm giám mục và tỏ ra rất 
lịch sự, thích thú với chuyến đi thăm này. Sau đó đúng vào 
nửa đêm, chỉ vài giờ sau khi Hideyoshi rời chiếc tàu Bồ Dào 
Nha thì Coelho nhận được điện khẩn lên án những người 
Gia Tô giáo có những âm mưu phản loạn và đòi trả lời về 
việc này. Coelho trả lời, thanh minh rằng không cớ vấn đề 
như vậy, song Hideyoshi không đếm xỉa gì đến sự biện bạch 
này. Ngày hôm sau cố một chỉ dụ chính thức lên án đạo Cơ 
đốc và ra lệnh cho các cha cố phải rời khỏi Nhật Bản trong 
vòng 20 ngày. Ngày tháng ra bản chỉ dụ được ghi vào 2ö 
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tháng 7 năm 1587. Có một số khó khăn trong việc xác minh 
những sự kiện xảy ra bởi vì thiếu nguồn tư liệu tin cậy. Tuy 
nhiên sự kiện xảy ra đã rõ ràng. 

Hideyoshi từ lâu trong lòng đã có ý muốn tống khứ các 
giáo sĩ đi. Trong một lần phát biểu, ông đã nói rằng các 
giáo sỉ thường xúi bẩy phản loạn, chẳng khác gì như những 
tín đồ môn phái [KKÒ trước kia. Chẳng hạn họ đã xúi bẩy 
các lãnh chúa buộc dân chúng phải từ bỏ tín ngưỡng cổ, họ 
khuyến khích việc bán nô lệ Nhật Bản cho người Trung Hoa, 
người Triều Tiên và các nước khác ở châu AÁ, họ khuyến 
khích việc giết thịt các con vật nuôi như bò và ngựa để ăn, 
họ ngầm xúi bẩy việc phá tượng Phật và các đền đạo Shinto. 
Thực ra, cũng có căn cứ cho những lời buộc tội này vỉ những 
thương nhân Bồ Đào Ñha cũng có buôn nô lệ, và các tín đồ 
đạo Gia Tô quá khích đôi lúc cũng nhạo báng đạo Phật, phá 
tượng Phật và các đền thờ Phật. Song điều khó hiểu nhất 
là không biết vì sao đột nhiên Hideyoshi lại áp dụng những 
biện pháp thô bạo như vậy đối với các giáo sĩ đạo Cơ dốc. 

Có nhiều ý kiến lý giải sự việc này nhưng đều không có 
sức thuyết phục. Có một nhà sử học đạo Gia Tô nêu ý kiến 
rằng trong buổi đến thăm Coelho, Hideyoshi đã bị chuốc 
rượu quá say, dẫn đến hành động thiếu lý trí. Một số người 
khác lại đoán rằng do chịu ảnh hưởng của đạo Cơ đốc, nên 
nhiều cô gái trẻ ở nông thôn không chịu chiều theo ý muốn 
của ông ta. Nhận xét này cũng có căn cứ vì Hideyoshi vốn 
là người ham mê tửu sắc và thường thích gái. Những ý kiến 
đó chẳng có gì đáng tin. Ta biết từ lâu Hideyoshi đã suy 
nghỉ nhiều về các mối quan hệ với nước ngoài và nhiều điều 
tai nghe mắt thấy ở Hakata đã làm ông ngờ vực về thiện 
chí của người nước ngoài đến Nhật Bán. Hideyoshi có một 
cố vấn, nửa chuyên làm "thày dùi" nửa làm thày thuốc. 
Người này tên là Seiyaku - In vốn không ưa những người 


571 


theo đạo Gia Tô và đã không Ít lần tác động đến sự suy 
nghỉ của Hideyoshi. 

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động của Hideyoshi 
có thể là do ý đồ từ trước, nay được kích động bởi một hoàn 
cảnh cụ thể. Các môn phái Phật giáo đã bị chỉnh phục và 
dưới quyền kiểm soát của ông, nhưng những người theo đạo 
Gia tô thÌì đang ở thế mạnh, vì chính họ lại chỉ phối được 
một số nhà lãnh đạo đang cầm quyền. Lúc đố có một sự 
kiện xảy ra là có hai lãnh chúa quan trọng nhất theo đạo 
Gia Tô ở Kyùshù là Òtomo Sòrin và Òmura Sumitada vừa 
mất. Hideyoshi cho ràng đây là dịp rất tốt để hành động, 
thực hiện kế hoạch thống nhất toàn nước Nhật. Ông cũng 
hiểu rõ hành động của những người Bồ Đào Nha - cả những 
cha cố và con chiên - ở Nagasaki, một thành phố đã gần 
như một thuộc địa của nước ngoài, họ là những nhà buôn 
lớn kể cả việc buôn nô lệ. Nhiều thuyền trưởng các thương 
thuyền Bồ Dào Nha cũng dấn sâu vào việc mua bán nô lệ. 
Ý thức chủ quyền của người Nhật đã thúc đẩy ông có hành 
động kiên quyết phù hợp với những ý nghỉ đã có từ lâu. Nếu 
không có sự chống đối ở miền Kantò thì Hideyoshi đã làm 
chủ hoàn toàn cả nước Nhật Bản. Hơn nữa ông không thể 
rảnh rang theo đuổi việc đi đánh Triều Tiên nếu trong nước 
còn có sự đối địch. 

Lệnh trục xuất đã làm các giáo sỉ hoang mang. Bề ngoài 
họ làm ra vẻ sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh của Hideyoshi. 
Giám mục Coelho khi nhận được bản mệnh lệnh chỉ nơi lại 
rằng không thể nào tất cả giáo sỉ đạo Gia Tô có thể ra di 
trong một lúc, bởi vỉ không đủ tàu thuyền. Tuy nhiên ông 
cũng tập hợp phần lớn các giáo sỉ ở Hirado, xuống một tàu 
Bồ Dào Nha sắp nhổ neo lên đường. Song không phải tất 
cả đã ra đi. Có khoảng 100 người ở lại, trốn sang vùng 
Omura và Arima, một hải cảng thuộc tỉnh Bizen đút lót, hối 
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lạ cho quan chức địa phương để có chỗ trú chân và tiếp tục 
hành đạo. Các quan chức của Hideyoshi tích cực thi hành 
lệnh của Hideyoshi, việc buôn bán trở nên khó khán, trì trệ. 
Thành phố Nagasaki bề ngoài tuyên bố sáp nhập với lãnh 
thổ Òmura, nhưng trong thực tế, thành phố này đã do người 
theo đạo Gia Tô cai quản cho đến năm 1590, lúc Hideyoshi 
thiết lập quyền kiểm soát trực tiếp của mỉnh. 

Trong khi đối xử tàn nhẫn với các giáo sỉ, Hideyoshi lại 
tỏ ra ưu ái đối với giới thương nhân. Diều cuối cùng trong 
5 điêu của bản mệnh lệnh trục xuất các giáo sỉ nói rõ ràng, 
trong khi đạo Phật vẫn thịnh hành, thương nhân của các 
nước theo đạo Gia Tô vẫn có thể đến Nhật Bản buôn bán 
tự do. Trong một số điêu khoản khác, bản mệnh lệnh cũng 
nơi rõ rằng, việc tự đo tín ngưỡng được tôn trọng song phải 
dưới quyền kiểm soát của các lãnh chúa phong kiến hoặc 
các nhà đại quý tộc. Bản ghi nhớ ngày 24 tháng 7 có đóng 
ấn của Hideyoshi đã dùng câu" Kokoro shidai" có nghĩa là 
"thể theo ước muốn và tỉnh cảm riêng của con người”. 

Khi trở về Kyoto năm 1587, Hideyoshi phải đương đầu 
với những vấn đề bức xúc hơn là việc đối xử với các giáo sĩ 
đạo Gia Tô. Ông phải lo những biện pháp tích cực để thống 
nhất đất nước, trong đø có chính sách cải cách tiền tệ, việc 
tịch thu vũ khí, cơ sở pháp lý để phân biệt người lính với 
người nông dân và việc thống nhất các tỉnh miền Đông và 
miền Bác đã bị coi nhẹ từ khi thành Odawara bị bao vây. 

Tất cả những việc đơ làm ông phải bận tâm cho đến năm 
1590, khi ông chuẩn bị đem quân đi đánh Triều Tiên. Ông 
không còn quan tâm đến việc ngược đãi các giáo sỉ, mà chỉ 
lo sao phát triển được ngoại thương. Do đó, các giáo sĩ ở 
EKyùshù cũng đỡ bị làm rầy rà và công việc truyền giáo của 
họ vẫn được tiến hành tốt, đến mức số người theo đạo lên 
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đến hàng ngàn. Các tín đồ công giáo chủ yếu là nông dân 
và công nhân sống nghèo khổ, muốn có nguồn tỉn ngưỡng 
để được an ủi. Song cũng có những người có chức cơ quyền 
cũng theo đạo Gia Tô như đô đốc Konishi và một số quan 
chức cao cấp khác. Trong số những người tín đồ công giáo 
ngoan đạo lại cố không Ít những người vợ, người chị và em 
gái của các quan chức. Người nghiên cứu lịch sử Nhật Bản 
thường chỉ quen nhìn phụ nữ Nhật với tính cách dịu đàng 
và tính tình hiền hậu, dễ nhường nhịn thì nay thấy phụ nữ 
đã dám tự do chọn cho mình con đường tín ngưỡng hơn cả 
nhiều đàn ông. 

Hideyoshi không rút lệnh trục xuất giáo sỉ công giáo. 
Nhưng đến năm 1590 ông đã đồng ý tiếp một phái bộ của 
phó vương Ấn Độ cử đến, trong đơ có cả giáo sỈ Valignano. 
Phái bộ được tiếp đón ở Kyoto tháng 3 năm 1591. Ngoài 
giáo sỈ Valignano, trong đoàn còn có một số tu sĩ, bốn vị sứ 
giả trẻ tuổi đã từ Kyùshù đi Rome 8 năm về trước và nay 
trở về nước. Cùng đi với họ còn có một số người Bồ Dào 
Nha to lớn đẹp đẽ từ Nagasaki và các hải cảng khác tới. 
Giáo sĩ Valignano được cử làm đại diện cho phó vương Ấn 
Độ. Hideyoshi đối xử với ông ta rất tốt và còn nhắc khéo 
ông ta rằng đừng nêu lại vấn đề xóa bỏ chỉ dụ trục xuất 
các giáo sĨ đạo Gia tô và đừng đề nghị có sự ưu ái đối với 
họ. Tuy vậy đạo chỉ dụ vẫn không ngăn cấm được các tín 
đồ đạo Gia Tô từ bỏ tín ngưỡng của họ và số người mới theo 
đạo vẫn tiếp tục tăng. Hideyoshi đần dà cũng bỏ qua sự có 
mặt của giám mục Organtino và các cha xứ khác ở Kyoto 
và ông cũng không có hành động nào chống lại một số giáo 
sỉ công giáo đi theo Valignano đến Nhật Bản, cũng không 
giữ họ làm con tin ở Nagasaki nữa, một thái độ làm đẹp 
lòng cả hai bên. Khi Valignano rời Nhật Bản tháng 10 năm 
1592 mang thư hồi đáp lại cho phố vương Ấn Độ, đã có hơn 
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100 giáo sĩ đạo Gia Tô hành đạo ở Nhật Bản. Họ hoạt động 
truyền giáo ở Kyùshù và ở cả vùng kinh đô. 

Dân ở kinh đô Kyoto là những người rất thích theo mốt 
thời trang. Trang phục và phong cách của cúc sĨ quan và 
thương nhân Bồ Đào Nha hấp dẫn người Nhật. Dã có một 
số người Nhật ăn mặc theo mốt nước ngoài và bất chước 
phong cách người nước ngoài. Người ta thích đeo các thánh 
giá hoặc đeo chuối hạt, khi nới đôi khi chen tiếng Bồ Dào 
Nha vào. Người ta chờ đón hàng hóa từ châu Âu mang tới 
cũng như từ Trung Hoa và Ấn Dộ và việc buôn bán với 
người Bồ Dào Nha đã trở thành mối quan tâm có tầm quan 
trọng lớn. Ngay Hideyoshi thường đã nhìn quen những tấm 
áo thày tu đen nay cũng thích những chiếc áo đẹp -của các 
thày tu Bồ Dào Nha hơn. VÌ nhiều lý do trong chính sách 
đối ngoại, Hideyoshi cũng không còn ngăn cản hàng hớa từ 
các tàu buôn Bồ Dào Nha đưa vào Nhật nữa. Từ mùa thu 
năm 1592 ông chuyển đến Nagoya ở tỉnh Hizen và lập đại 
bản doanh ở đây chuẩn bị cuộc viễn chỉnh đi đánh Triều 
Tiên, 


Tình hỉnh trở thành mối lo cho các giáo sĩ, bởi vì các 
quan chức của Hideyoshi đi tới tất cả các làng xã và thị 
trấn ở bắc Kyùshù để tuyển lính và tÌm nguồn tiếp ứng cho 
đội quân viễn chính. Những người Gia Tô giáo bị đe dọa, 
luôn phải lẩn trốn. Cũng may cho họ nhiều quan chức của 
chính quyền là bọn tham tiền, nên những người công giáo 
dùng cách đút lót, hối lộ để tránh nạn. Ngoài ra, họ cũng 
được sự che chở của những người cớ câm tỉnh với đạo Gia 
To. Mặc đầu gặp nhiều sự đe dọa như vậy, nhưng các giáo 
sỉ đạo Gia Tô vẫn kiên trì hành đạo và số người theo đạo 
vẫn ngày một nhiều. Hideyoshi áp dụng nhiều biện pháp 
kiên quyết hơn để hạn chế ảnh hưởng của đạo Gia Tô, nhưng 
số người theo đạo này vẫn tăng chứ không giảm từ sau năm 
1592. Các tài liệu lịch sử nới trong những năm 1595-96, có 
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khoảng 5Ó cha cố ở Trung Hoa và hơn 140 cha cô ở Nhật 
Bản. Đó là một tỉnh hình đạc biệt bởi vị Hiideyoshi trước 
đây chỉ cho phép có 10 giáo sỉ ở Nagasaki để hành đạo trong 
số người Bồ Đào Nha và Organtino được phép ở Kyoto 
nhưng không được xây nhà thờ. Những người Gia Tô giáo 
vẫn không quên được bản mệnh lệnh bất ngờ của Hideyoshi 
trục xuất các giáo sỉ từ sau đêm ông ta đến tham Coelho 
và đã buộc Coelho khốn đốn, phải chạy sang ẩn náu ở 
Hakata năm 1587. Tuy nhiên, theo những tài liệu của các 
giáo sĩ, thỉ từ sau khi có bản mệnh lệnh cấm đạo Gia Tô, 
đạo này vẫn phát triển. Tổng số các tín đồ công giáo đã lên 
tới 300.000 người ở Nhật Bản, trong số đó cơ hơn 60.000 
tín đồ mới được làm lễ rửa tội, sau khi có mệnh lệnh cấm 
đạo Gia Tô. 

Các tín đồ đạo Gia Tô không chỉ là những nông dân 
nghèo đới, Có nhiều người xuất thân từ tầng lớp trên như 
Gracia Hosokawa, con gái của Akechi Mitsuhide, Maria em 
gái bà Yodogimi, vợ Hideyoshi; Magdalen bạn thân của bà 
vợ Hideyoshi; các con trai của Maeda Geni; Sò người thừa 
kế của vị lãnh chúa vùng Tsushima; Mòri ở Chikugo; Camò 
Đjisato ở Aizu; cháu mội của Nobunaga là Sambòshi, người 
đã dược Hideyoshi giới thiệu làm thành viên hội đồng miền 
Eiyosu. Phần lớn họ đều là những người ủng hộ vị giáo sỉ 
cao tuổi Orgatino. Hideyoshi biết hết hoạt động của những 
người thuộc thuộc Gia Tô giáo, nhưng ông không làm gì họ. 
Các giáo sỉ hành động một cách khôn ngoan, họ không phô 
trương tháng lợi và Hideyoshi thì bận tâm cả về việc đối 
nội lẫn đối ngoại. Ông đang chờ thời cơ để làm những việc 
lớn. 

Trong khi những người theo Gia Tô giáo gặt hái được 
nhiều tháng lợi và giới thương nhân Bồ Đào Nha cũng có 
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nhiều thuận lợi trong việc buôn bán ở miễn Viên đông. thì 
đội quân viên chỉnh Tây Ban Nha đang có tham vọng chiếm 
thuộc địa miễn châu Àlý, cũng với sang một miên đất ở 
Afanila. thuộc đảo luzon ở Philippines. Hạm đội Tây Ban 
Nha đạt căn cứ ở Manila cũng bát đầu có tham vọng chia 
sẻ sự độc quyền vẽ buôn bán của người Bồ Dào Nha ở Nhật 
Bản. Các giáo sỉ Tây ban Nha ở Manila dòng Traneiscans, 
Dominieans và Âugustinians cũng có ý đồ tranh chấp sự độc 
quyền hành đạo của các giáo sĩ Cơ độc giáo ở Nhật Bản. 
Các giáo sĩ Bồ Đào Nha đã ở lại Nhật Bản với sự đồng tỉnh 
của Giáo hoàng năm 1585. 

Mặc dâu liideyoshi muốn bảo đảm sự tự do buôn bán cho 
người Bồ Đào Nha nhưng ông vẫn muốn có quyền kiểm soát 
mọi việc, kể cả những vấn đề tín ngưỡng. Song sự liên minh 
giữa những tín đô công giáo với các thương nhân Bồ Dào 
Nha khá chạt chẽ. Trong một dịp năm 1591, sau khi thiết 
lập được quyền cai trị ở Nagasaki, ông yêu cầu những phái 
viên của mình vận động tàu buôn Bồ Dào Nha chở giúp số 
vàng với giá rẻ. Các nhà buôn Bồ Dào Nha trả lời lại rằng 
họ không thể làm được việc này nếu không cơ sự can thiệp 
sủa các nhà truyền giáo. Hideyoshi nổi giận bèn quyết định 
kiểm soát toàn bộ việc buôn bán với nước ngoài. 5ong ông 
«ớm nhận ra rằng ông không thể áp đặt được các nước khác 
kinh đoanh theo ý riêng của mìỉnh. Hành động của ông gây 
thêm mỗi ác cảm của cả những thương nhân lẫn những thày 
tủ. 
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CHƯÓNG XXII 


CUỘC XÂM LƯỢC TRIỀU TIÊN 


1 - Những bước dâu tiên 

Lệnh tấn công Triều Tiên được phát ra ngày 24 tháng 4 
năm 1592. Một đội quân khổng lồ được huy động gồm ngót 
200.000 người với một lực lượng dự bị khoảng 100.000 đứng 
ở gần Nagoya ở tỉnh Hizen, nơi Hideyoshi lập đại bản doanh. 

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc viễn chỉnh đã được hoàn 
tất một cách tốt đẹp. Cuộc chiến tranh của thế ky trước, 
đặc biệt là 5 thập kỷ cầm quyền của Nobunaga đã cho nhiều 
kinh nghiệm điều động cung ứng và vận chuyển những đội 
quân lớn với đầy đủ trang bị và lương thực. Phương pháp 
tác chiến và vũ khí loại mới dùng trên chiến trường từ dưới 
thời Yoshimitsu, sau hai cuộc xâm lược và 50 năm nội chiến 
cũng còn tương đối đơn giản. Chưa cơ thay đổi gì quan trọng 
đưới thời Nobunaga, trừ việc sử dụng súng. 

Việc tổ chức cung ứng cho chiến trường của Hideyoshi 
được coi trọng và thực hiện có hiệu quả như ta đã thấy trong 
cuộc hành quân của ông đến Kyùshù và trong việc lực lượng 
của ông bao vây thành Odawara. Công việc này đã cho bộ 
chỉ huy quân sự của ông những bài học quý giá. 

Căn cứ Nagoya được xây dựng từ đầu mùa thủ năm 1591, 
Đây là tổng hành dinh của cả đội quân. Một chỉ dụ đạc biệt 
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cho đúc tiền vàng và bạc. Lương thực chuẩn bị đủ cho 
480.000 quân đã sản sàng. Lãnh chúa các địa phương, tùy 
khả năng thu nhập, đã cung cấp về người, về vũ khí, về vận 
tải và các dịch vụ khác cho đội quân. Thuyền chiến và các 
đội thủy thủ do các tỉnh miền duyên hải cung cấp, kể cả 
thiết bị bổ sung và nhân lực để bốc vác. Kế hoạch chiến 
tranh được vạch ra tỷ mỷ và việc thực hiện những kế hoạch 
đơ được tố chức, nếu không nơi là hơn, thì cúng không thua 
kém gi những kế hoạch chiến tranh ở châu Áu. 

Thành phần của đội quân xâm lược được phân tích, chỉ 
rõ tên của các tướng chỉ huy, số lượng quân. Tư liệu này 
được lưu trữ trong gia đình Mòri. Dây là một nguồn tư liệu 
đích thực, đáng tin cậy cớ thể được tóm tắt như sau: 

Đại quân gồm bảy mũi tiến công thực hiện chiến tuyến 
thứ nhất. Dạo quân này tập kết ở đảo Tsushima đợi lệnh 
xuống thuyền. Các tướng chỉ huy từng mũi tiến công cùng 
với quân số, được ghi lại như dưới đây. 


[ Konishi Yukinaga 7000 

Sò 5000 

Matsuura 3000 

Arima 2000 

Òmura 1000 

Gotò 700 tất cả 18.700 
II Katò Kiyomasa 10.000 

Nabeshima 12.000 

Sagara 800 tất cả 22.800 
1H Kuroda Nagamasa 5000 

Otomo Yoshimasa 6.000 tất cả 11.000. 
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IV Shimazu Yoshihiro 10.000 


Mòri Yoshimasa 2000 
Những tướng khác 2000 tất cả 14 000, 

V_ FPukushima 4800 

Toda 3.900 

Chòsokabe 3.000 

Tkoma 5.500 

Ikushima 700 
Hachisuka 7.200 — tất cả 25.000 

VỊ RKobayakawa 10.000 
Tachibana, Tsukushi 5.700 tất cả 15,700 
VII Mòri Terumoto 30.000 tất cả 30.000 
Tổng cộng 137.200 


Ngoài ra còn lực lượng dự bị ở các đảo Tsuahima và Iki 
gồm 10.000 quân dưới quyền chỉ huy của Ukita ở Tsushima 
và 11.500 quân dưới sự chỉ huy của Hidekatsu và Hosokawa 
ở lki. Như vậy tổng số quân gồm có 158.700 người. Lực 
lượng chủ lực đồng ở Nagoya gồm các đạo quân do các tướng 
leyasu, Uyesugi, Gamò và các lãnh chúa quan trọng khác 
chỉ huy. Lực lượng của các tướng này cơ khoảng 75.000. 

Qua thống kê nơi trên thỉ tổng số quân do Hideyoshi điều 
động cơ khoảng 225.000 người chưa kể lực lượng hải quân 
gồm khoảng 9000 người. 

Lệnh chiến đấu đặt vấn đề cho bảy mũi tiến công nói 
trên phải chiếm được Triều Tiên và chiếm đóng cả nước, 
Làm được việc đó sẽ có chỗ đứng để tấn công Trung Hoa. 


2 - Đổ bộ lên Pusan và tiến quân dến Seoul. 
Tín hiệu tấn công được phát ra cuối tháng 4 nàm 1592. 
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Đội quân tiên phong gồm ba mũi đầu tiên với quân số là 
52.500 người bất đầu xuống thuyền từ Tsưshima. Họ đã 
đóng quân ở đây từ lâu để chờ lệnh. Dạo quân do Konishi 
Yukinaga chỉ huy gồm 18000 người đến Pusan ngày 23 
tháng ð trên 700 chiến thuyền. Thuyền của quân Nhật đậu 
san sát ở hải cảng. Hai ngày sau tướng Katò Kiyomasa chỉ 
huy 22.000 quân và tướng Kurova Nagamasa chỉ huy 11000 
quân tiến theo Konishi. CÁ hai tướng sau đều không vui lắm 
vì đội quân do tướng Konishi chỉ huy đã tiến quá xa. 


Nghiên cứu kỹ cuộc đổ bộ lên Pusan có thể thấy quân 
Nhật đã phạm sai làm nghiêm trọng. Ba cánh quân đã thiếu 
sự phối hợp. Khi cánh quân của Konishi đã rời Tsushima, 
đổ bộ lên chiến đấu ở đất Triều Tiên mấy ngày rồi, quân 
của các tướng Katò, Kuroda, Kobayakawa mới tiến được đến 
gần Pusan. 

Người ta không biết tại sao hải quân Triều Tiên không 
lợi dụng được chỗ yếu đó của quân Nhật để tiêu diệt các 
chiến thuyền của cánh quân Konishi. Thời tiết biển thời 
gian đó lại tốt, rất dễ phát hiện quân đổ bộ của địch. Cơ lẽ 
lúc đó chính quyền Triều Tiên có sự lưỡng lự, không quyết 
định kịp thời và không có lệnh gì cho viên đô đốc Triều Tiên 
là Yi. Triều đình Triều Tiên lúc đầu tưởng quản Nhật chỉ 
muốn mượn đường qua lãnh thổ Triều Tiên sang đánh 
Trung Hoa, nên không có sự phòng bị đầy đủ. Thật rất may 
mắn cho quân Nhật vì đô đốc Triều Tiên Yi không có hành 
động gì ngăn trở cuộc đổ bộ của họ. 

Ba cánh quân đầu tiên đổ bộ lên đất liền, chiếm được 
pháo đài Pusan trong một trận chiến đấu kéo dài vài giờ. 
Họ đập tan sự chống cự yếu ớt của quân Triều Tiên, giết 
chết 8000, số còn lại bị bát làm tù binh. Dội quân Nhật tiến 
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sâu vào đất liền, hành quân hàng tháng trời không gan sự 
kháng cự nào đảng kể. Cánh quân do tướng Konishi chỉ huy 
đi đầu, hành quân thần tốc về phía Seoul, vượt qua 275 dạm 
đường trong khoảng chưa đầy 2Ó ngày. Cánh quân thứ hai 
và thứ ba tiến sát theo và quân Nhật chiếm được Seoul ngày 
12 tháng 6 năm 1592, Cả hai tướng Konishi và Katò đều 
tiến quân nhanh về phía kinh thành Seoul, quân của tướng 
latò tiến trên một trong ba con đường chính từ Pusan lên 
phía bác. Nhưng cuối cùng tướng Konishi vào được Seoul 
trước. 

Ngày 16 tháng 6 cánh quân thứ ba dưới sự chỉ huy của 
tướng Kuroda đông tới 11000 người rời Pusan, được sự yểm 
trợ của quân Shimazu, cũng tiến đến Seoul từ con đường 
phía tây. Họ đã gây cho quân Triều Tiên nhiều tổn thất lớn. 
Cùng thời gian đó, tướng Ukita dẫn cánh quân thứ 8 gồm 
10.000 người rời Tsushima tiến vào 5eoul. Tướng Ukita được 
phong làm tổng tư lệnh. 

Cũng vào thời kỳ này các đạo quân còn lại gồm đạo quân 
thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy cũng đổ bộ lên đất liền 
đóng ở miền Pusan chờ lệnh. Chiến thuyền của quân Nhật 
bỏ neo tại miền này. 

Hài quân Nhật Bản đông hơn về số lượng song có nhiều 
mật thua kém hải quân Triều Tiên. Hải quân Nhật gồm 
nhiều thuyền, đã từng là thuyền của bọn cướp biển do các 
lãnh chúa các tỉnh duyên hải kiểm soát. Có nhiều chiến 
thuyền lớn, song đoàn chỉ huy và thủy thủ đều Ít kinh 
nghiệm chiến đấu trên biển vì chỉ làm nhiệm vụ vận tải. 
Họ không quen luồng lạch trong những kênh rạch hẹp ở 
phía nam và phía tây bán đảo Triều Tiên, do đó nên yếu 
thế hơn nhiều so với hải quân Triều Tiên vốn có thuyền tốt 
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và có đội thủy quân thiện chiến. Hải quân Nhật tuy có tháng 
lợi trong cuộc tiến quân vào đất liền, nhưng không kiểm 
soát được mật biển và thỉnh thoảng vẫn bị hải quân Triều 
Tiên gây cho nhiều thiệt hại nặng nề. Doàn chiến thuyền 
Nhật Bản ở vùng biển Pusan bị đô đốc Yi tấn công ngày 7 
tháng 6 khi đang neo ở miền đảo Okpo và bị đánh chìm hai, 
ba chiếc. Tiếp đó, hải quân của đô đốc Yi thường xuyên tấn 
công quân Nhật. Trong một trận thủy chiến, một đoàn chiến 
thuyền Nhật Bản với vài trăm quân bị đánh tan. Viên chỉ 
huy đoàn thuyền này vốn làm nghề cướp biển, nay là đô đốc 
Eurushima đâm cổ tự sát. Trận thất bại này đặt lực lượng 
hải quân Nhật Bản với 150.000 quân vào thế nguy khốn, 
Các viên tướng chỉ huy Nhật Bản dau đầu vì thời kỳ này 
việc tiếp tế từ Nhật Bản cho hải quân gập nhiều khó khăn. 

Không ai nghi rằng hải quân Nhật Bản lại lâm vào thế 
khó nguy như vậy. Mệnh lệnh tiến quân do Hideyoshi ký 
tháng 4 chỉ yêu cầu làm sao các đạo quân qua được eo biển 
Triều Tiên một cách an toàn. Bản mệnh lệnh có câu: "Dể 
mất một người hoặc một con ngựa do sự chỉ huy thiếu sáng 
suốt, sẽ bị coi là phạm tội nạng”". 

Các đạo quân tiến từ Seoul về phía Bác không ngờ bước 
tiến của cánh quân do tướng Konishi chỉ huy lại nhanh 
mạnh như vậy. Tướng Dkita tổng tư lệnh, đóng đại bản 
doanh ở Seoul và cai quản đất kinh đô (miền Keikedo hoặc 
Kiunggwai). Tướng Konishi chiếm đóng các tỉnh biên giới 
miền Bác (miền Heiandò hoặc Pyonan), phía nam tỉnh Yalu; 
tướng Katò chiếm đóng các tỉnh biên giới miền bác phía 
Nam tỉnh Tumen; 5 tướng khác còn lại là Kuroda, Shimazu, 
Pukushima, Kokayakawa và Mòri chiếm đóng các tỉnh miền 
Trung và miền Nam. 

Các viên chỉ huy quân đội Nhật ở mỗi tỉnh áp đặt cho 
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nhân dân Triều Tiên một chế độ cai trị dân sự giống như 
chế độ phong kiên ở Nhật Bản. Họ cũng tiến hành tổng điều 
tra ruộng đất và phân chia lại lãnh thổ. Họ tổ chức dạy 
tiếng Nhật và cách sống Nhật cho đân Triều Tiên và mua 
chuộc dân bản xứ, thuyết phục họ coi như là một bộ phận 
của nước Nhật Bản một ý đồ mà nhiều thế kỷ sau này được 
phục hồi lại khi chủ nghia quân phiệt Nhật Bản nêu cao 
ngọn cờ Vì sự thịnh vượng chung của Đại Dông A. 

Vua nước Triều Tiên, cùng các vị đại thần và các hoàng 
tử bỏ kinh thành chạy trốn trước khi quân của Konishi và 
Katò kéo vào chiếm đóng Seoul. Bản thân nhà vua và các 
hoàng thân quốc thích bị dân chúng căm ghét, bị ngược đãi 
đến thậm tệ. Viên tướng Triều Tiên có nhiệm vụ bảo vệ 
Seoul, cầm cự một cách yếu ớt trên trận tuyến dọc sông 
Hàn rồi cũng rút chạy nhanh chóng. Vua Triều Tiên chạy 
lên phía bác tới thành phố Bình Nhưỡng vốn là cố đô, trên 
sông Dại Đồng. Các tướng Triều Tiên lập trận tuyến mới 
dọc sông Imjin ở miền Bác, nơi trước đó đã có rất nhiều 
quân sỉ tập hợp lại trên đường tháo chạy. 


Thời kỳ này, quân lính Triều Tiên, sau cơn hoảng sợ vì 
cuộc tiến công của tướng Konishi và tướng Katò từ phía 
Nam, đã bát đầu bỉnh tính lại và ở một số vùng họ đã lấy 
lại được tỉnh thần chiến đấu. Ỏ tỉnh Kangwun, đoàn quân 
do Shimazu chỉ huy đã phải chiến đấu quyết liệt. Ngay ở 
kinh đô, đội quân thiện chiến của tướng tổng tư lệnh Ukita 
cũng bị quân Triều Tiên tấn công. Viên tướng Triều Tiên 
tấn công Ukita lại bị triều đình Triều Tiên xử tội chết để 
đỡ căng thẳng với tướng Nhật Ukita. Tình hình Triều Tiên 
lúc đó khá phức tạp. Nhân dân thì tỏ thái độ đũng cảm và 
kiên quyết chống xâm lược còn chính quyền thì tỉnh thần 
bạc nhược, không dám hành động. Nhân dân tự nổi đậy 
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quấy rối căn cứ của quản Nhật, có nơi vũ trang chống lại, 
gây cho quân Nhật nhiều tổn thất. Khi tướng Nhật Katò 
Kiyomasa theo lệnh của Hideyoshi, tiến vào tỉnh Hamgyung 
đầu tháng 7 năm 1592, ông ta đã đụng độ với những chiến 
binh ưu tú nhất ở Triều Tiên, Thành phố này ở bên phải 
của đội quân Nhật đang tiến lên phía Bác, hướng sông Yalu. 
Thành phố này cũng là nơi an toàn cho lực lượng của tướng 
Konishí. Riêng tướng Nhật Katò gặp nhiều khó khăn và phải 
chiến đấu trong điều kiện giá lạnh trong năm 1592 đầu 
1593. Tuy nhiên, ông này cũng mở được một con đường qua 
sông Tumen vào đất Mãn Châu Lý. 


Tướng Konishi có hoàn cảnh dễ dàng hơn. Ông ta lên 
đường ngày 9 tháng 7 tiến quân dọc phía cực tây lên miền 
Bác. Ông đến sông Dại Đồng ngày 15 tháng 7, một miền 
đất đối diện với thành phố Bình Nhưỡng, nơi mà vua Triều 
Tiên đang ẩn náu. Bình Nhưỡng là một thành phố lớn có 
vị trí hiểm yếu. Tướng Konishi chỉ huy một đội quân 18000 
người và được đạo quân do tướng Kuroda chỉ huy gồm 11000 
người tiếp sức. Sông Đại Đồng là một con sông dữ nhưng 
quân Triều Tiên có sai lầm là để sơ hở vùng nước cạn. Quân 
Nhật với quân số đông đã đập tan những ổ phòng thủ trong 
thành phố và thành phố rơi vào tay đội quân của tướng 
Konishi. Quân Nhật lùng sục, cướp phá kho lương thực rồi 
đóng căn cứ ở lại thành phố chờ lệnh trên. Vua Triều Tiên 
chay lên phía Bác đến Wiju phía tả ngạn sông Yalu. Ông cử 
đặc phải viên sang triều đình Trung Hoa cầu viên. 

Cuộc xâm lược của quân Nhật đã thúc đẩy phong trào 
kháng chiến của nhân dân Triều Tiên, họ chỉ còn đợi thời 
cơ nổi dạy. Các lực lượng chính quy Triều Tiên không có 
tướng giỏi và kiên cường, không làm nên trò trống gì. Song 
nông dân có tỉnh thần chiến đấu quả cảm, họ bám nhà bám 
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ruộng, bảo vệ đất đai và mùa màng. Ỏ nhiều tỉnh họ đã bát 
đầu tổ chức đánh du kích chống lại quân Nhật. Những đồn 
binh nhỏ của quân Nhật bị tấn công bất ngờ, quân du kích 
đánh nhanh và rút nhanh. Trong khắp nước quân Nhật lâm 
vào thế phòng thủ. Có trận quân Nhật với số quân đông 
hơn nhiều đã bị quân du kích Triều Tiên ở địa phương đánh 
lui. 

Trong khi các đội quân do các tướng Ruroda, Hosokawa 
và Mòri ăn không ngon, ngủ không yên vì sự chống trả của 
quân du kích Triều Tiên thì nhiều viên tướng Nhật khác, 
đặc biệt là Konishi, chờ lệnh tiến quân vào lãnh thổ Trung 
Hoa. Vua Triều Tiên nhiều lần cầu viện chính quyền Trung 
Hoa. Quân Trung Hoa được điều sang, định đánh đuổi quân 
Nhật ra khỏi Bình Nhưỡng. Song đội quân Trung Hoa bị sa 
vào bấy phục kích của quản Nhật, bị đánh tan làm nhiều 
mảng. Giới quân sự đầy tự mãn Trung Hoa đã rút ra được 
bài học bổ Ích: họ thấy không thể coi thường mà phải chuẩn 
bị chu đáo cho cuộc tấn công vào quân Nhật ở quy mô lớn. 
Triều đình Trung Hoa ra lệnh điều động một đạo quân lớn, 
trang bị thật tốt để đi đánh quân Nhật. Không biết 
Hideyoshi có dự kiến trước được sự phản ứng từ phía Trung 
Hoa không, nhưng tướng Konishi đã thấy trước được vấn 
đề. Phía Trung Hoa, muốn thăm dò ý chí của phía Nhật đã 
cử một quan chức cấp cao sang đàm phán với Nhật và đề 
nghị đình chiến. Cuộc đàm phán diễn ra ở trước trận tuyến 
của quân Nhật. Hai bên thỏa thuận có cuộc ngưng chiến ð0 
ngày để đại diện về phía Trung Hoa trở về Bác Kinh báo 
cáo với triều đình về những điều kiện ngừng chiến. 

Tướng Konishi cũng mong có cuộc đình chiến bởi vÌ ông 
ta lo cho đội hậu quân và cánh quân đóng ở sườn bên phải. 
Ông ta càng bối rối khi được tin rằng hải quân Nhật đang 
ở thế nguy, phong trào kháng chiến của Triều Tiên phát 
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triển mạnh nhất là ở các tỉnh phía Nam. Những cuộc thất 
bại của hải quản Nhật thật đáng báo động, mọi đường tiếp 
tế bị cát đứt, quân Nhật trên đất liền ở Triều Tiên lâm vào 
thế bị cô lập. Những cuộc tấn công tốc chiến tốc tháng của 
quân du kích Triều Tiên càng gây thêm khó khăn cho quản 
Nhật, nhất là không dễ gì chiếm được các kho lương thực 
của nhân dân Triều Tiên để nuôi quân như trước. Tướng 
Konishi kêu gọi sự viện trợ của căn cứ Nagoya nhưng không 
có hồi âm. 

Trong lúc đó các toán du kích Triều Tiên đã có sự phối 
hợp tác chiến với quân chính quy dưới sự chỉ huy của các 
tướng lĩnh mới, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Quân Nhật đã 
bát đầu có sự giảm sút về ý chí tấn công. Những bức thư 
từ mặt trận gửi về nhà đã kể lại rằng, quân lính Nhật Bản 
tỏ ra mệt mỏi và sống trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ mọi 
thứ, họ thiếu lương thực, thiếu nước uống, nhiều binh lính 
ốm đau, trong khi đơ lại luôn luôn bị quân du kích tấn công 
khiến cho an không ngon, ngủ không yên. Về quân số, vì 
nhiều lẽ, quân Nhật đã giảm mất một phần ba lực lượng so 
với đầu năm 1593. 


Dúng trong hoàn cảnh đó thì hết hạn 50 ngày ngừng 
chiến. Dội quân Trung Hoa vượt qua sông Yalu tiến như vũ 
bão về phía Bình Nhưỡng, họ tới thành phố này vào đầu 
tháng 2. Tướng Konishi có khoảng 20.000 quân để chống 
chọi với lực lượng mạnh và đông hơn của Trung Hoa, ít 
nhất có trên 50.000 người. Ông ta buộc phải bỏ trận tuyến, 
rút quần về các vị trí đã được chuẩn bị trước trên đường đi 
Seoul. Tướng Konishi rút quân, buộc tướng Katò Kiyomasa 
cũng mang quân rút chạy theo. Quân Nhật tập trung lại 
thành một lực lượng bảo vệ Seoul khỏi cuộc tấn công của 
quân Trung Hoa. Các lực lượng Trung Hoa được trang bị 
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pháo lớn cơ hiệu quả và một đội ky bình mạnh. 

Hai tướng Konisbhi và Katò kiên cường bảo vệ Seoul. 
Chẳng những quân Nhật chặn được bước tiến của quân ˆ 
Trung Hoa mà còn tổ chức phản công lại khiến quân Trung 
Hoa phải rút ra xa thành phố. Hai tướng Konishi và Katò 
tuy thế, cũng biết rằng không thể cầm cự được lâu. Họ đề 
nghị đàm phán với phía Trung Hoa, chấp nhận điều kiện 
của phía Trung Hoa đưa ra là quân Nhật sẽ rút khỏi Seoul. 
Các lực lượng của Nhật Bản bất đầu rút về phía Nam ngày 
9 tháng ð năm 1593, vừa tròn một năm kể từ ngày họ đổ 
bộ lên Pusan. Một viên tướng Nhật có kể lại cuộc chiến đấu 
ở phía giáp ranh Seoul, trên bờ sông Hàn. Ông ta nơi rằng 
con sông này khủng khiếp hơn địa ngục. 

Quân Nhật rút lui không bị quân Trung Hoa truy đuổi. 
Quân Trung Hoa cũng rút về nước chỉ để một đội quân nhỏ 
ở lại bảo vệ vua Triều Tiên ở Seoui. Trong cuộc thương 
thuyết với phái viên của Trung Hoa SHE WEI CHING (?)..., 
tướng Konishi chấp nhận ba điều kiện do chính quyền Trung 
Hoa đưa ra: một là Hideyoshi sẽ được hoàng đế Trung Hoa 
phong làm quốc vương Nhật Bản; hai là hòa bÌnh sẽ được 
lập lại giữa hai nước; ba là Triều Tiên không phải là một 
bên được tham dự vào bản thỏa thuận này. 

Hideyoshi có sự đáp ứng tích cực đối với phái bộ nhà 
Minh đến Nagoya vào tháng 6 về những điều thỏa thuận 
nói trên. Hoàng đế Trung Hoa cho một công chúa sang làm 
hoàng hậu Nhật Bản, hai nước tiếp tục việc buôn bán với 
nhau cả về mặt buôn bán tư nhân cũng như buôn bán của 
nhà nước. Những thỏa thuận nơi trên được các vị đại thần 
ở hai nước tuyên thệ chấp nhận. Một số điều kiện kèm theo 
bản thỏa ước hòa bỉnh này giữa Trung Hoa và Nhật Bản là 
4 tỉnh miền Bác và kinh đô Triều Tiên phải được trả lại cho 
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vua Triều Tiên; các hoàng tử Triều Tiên được đưa sang 
Nhật Bản làm con tin; các quan chức cao cấp văn võ Triều 
Tiên phải thề ràng không bao giờ thể hiện hành động thù 
địch với Nhật Bản nữa, Với những điều kiện đó thì mặc 
nhiên các tỉnh miền Nam Triều Tiên sẽ thuộc Nhật Bản. 

Là một nhà lãnh đạo của một nước mà vội vàng cho quân 
lính rút lui để tránh sự đại bại, Hideyoshi đã tỏ ra khôn 
ngoan. Song cũng ở chủ trương này ông không được sự đồng 
tình của tất cả các tướng linh. Đã có sự chia rẽ trong các 
tướng linh, tướng Konishi và phe cánh không đồng tỉnh với 
những thỏa thuận của Hideyoshi nhưng tướng Katò lại ủng 
hộ những yêu sách của Hideyoshi, Tình hình nội bộ nước 
Nhật không phải là êm thấm. Chính sách thống nhất đất 
nước của Hideyoshi bị đe dọa vÌ mặc dầu có những người 
như Konishi và Ishida Mitsunari vẫn chủ trương xây dựng 
một nhà nước phong kiến tập quyền nhưng nhiều người khác 
có thế lực như một số lãnh chúa, trong đó có leyasu 
Đhimazu, Date và Mòri muốn tách ra thành những lãnh địa 
tự trị, điều mà Hideyoshi không muốn. 


Tuy nhiên sự xung đột không nổ ra ngay vì Konishi khôn 
ngoan đã thuyết phục nhà thương thuyết Trung Hoa Shên 
(7 trở lại Nhật Bản cam kết rằng giới cầm quyền Trung 
Hoa chấp nhận những điều kiện mà Konishi và She đã thỏa 
thuận trước đây, không thêm điều kiện nào khác. 


Sau nhiều lần hoãn đi hoãn lại, cuối cùng một phái bộ 
Trung Hoa do Konishi tháp tùng từ Pusan đến Kyoto tháng 
12 năm 1596, Lễ phong vương cho Hideyoshi được tiến hành. 
Hiđeyoshi được hoàng đế Trung Hoa phong làm vua Nhật 
Bản và xuất hiện với mũ áo quốc vương. Phái bộ Trung Hoa 
đọc bức thư của triều đình Trung Hoa trong buổi lễ, bức 
thư với đầy lời lẽ ngạo nghễ coi Hideyoshi như kẻ bề tôi 
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phải chịu ơn hoàng đế Trung Hoa. HỈideyoshi nổi giận và 
ngay tại chỗ lăng mạ thậm tệ phái bộ nhà Minh rồi tuyên 
bố với họ rằng sẽ cất quân đi đánh Trung Hoa. 

Đau sự kiện này, mối bất hòa giữa tướng Koishi và tướng 
Katò cũng trở nên sâu sắc. Một người muốn chủ trương đối 
thoại hòa bình còn một người chủ chiến lại muốn tiếp tục 
tấn công xâm lược Triều Tiên một lần nữa. Đứng về mặt 
ngoại giao cách ứng xử của Hideyoshi là không phù hợp. 
Ông ta làm nhục các sứ thần Trung Hoa, sau đó lại biếu 
họ tặng phẩm để chia tay kèm theo một bức thư trách mớc 
triều đình Trung Hoa rồi đưa họ xuống một chiếc thuyền 
trở về Triều Tiên. 

Trong khi phái chủ chiến và phái chủ hòa tiếp tục tranh 
cãi với nhau thì số quân Nhật còn lại cũng tiếp tục rút khỏi 
Triều Tiên. Tất cả đều là đội hậu quân còn lại đóng ở vùng 
Pusan. Ngày 19 tháng 3 năm 1597 Hideyoshi ra những 
mệnh lệnh mới. Ông hạ lệnh tấn công Trung Hoa, điều một 
đạo quân viễn chính đông tới 100.000 người chủ yếu từ miền 
Kyùshù và các tỉnh miền Tây. Như vậy cộng với số quân 
còn ở lại đất Triều Tiên, tổng số quân Nhật lên tới 150.000 
người, ngang với quy mô của đội quân xâm lược đầu tiên đi 
đánh Triều Tiên năm 1592. 

Lần này phần lớn đều là các đơn vị thiện chiến nhưng 
xem ra không có khí thế lạc quan bằng hồi năm 1592. Các 
tướng Katò, Shimazu, Konishi đối với nhau bằng mặt, chẳng 
bằng lòng và viễn cảnh không có gì tốt đẹp. Quân Triều 
Tiên sẵn sàng đối đầu với Hideyoshi. Đáp ứng lời cầu viện 
của phía Triều Tiên, triều đình Trung Hoa cử một đạo quân 
mới, tiến qua sông Yaiu và vào tháng Í năm 1598, họ tiến 
từ Seoul xuống phía Nam hợp với liên quân Trung Hoa và 
Triều Tiên đóng ở đó, Dạo quân này đi ngược lại con đường 
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mà tướng Katò Kiyamasa đã kiểm soát từ nam 1592, cám 
trại đối diện với căn cứ của Kiyamiasa ở Yolsan, một thành 
phố chiến lược miền duyên hải, người Nhật còn gọi là thành 
phố Urusan. Nơi đây đã diễn ra một trận đánh ác liệt vào 
bậc nhất trong cuộc chiến tranh. Quân Nhật bị bao vây chặt, 
lương thực đã cạn kiệt quân lính đới khát. May sao lúc đó 
các đội quân của tướng Kuroda và một số tướng khác kịp 
đến giải vây, giao chiến ác liệt với quân Trung Hoa buộc 
quân Trung Hoa phải vội vã rút lui. Song đến mùa xuân 
quân Trung Hoa quay lại phản công. Tướng Konishi không 
chống đỡ nổi và không dám dàn quân rộng ra nữa mà tập 
trung phần lớn ở gần Pusan. Hideyoshi cho rút bớt khoảng 
già nửa quân số, chỉ để lại khoảng 60.000 quân, chủ yếu là 
các chiến binh miền Satsuma đặt dưới sự chỉ huy của tướng 
Shimazu. Họ là những chiến binh kiên cường và đã chặn 
đứng được nhiều đợt phản công của quân địch suốt mùa hè 
năm 1598. Vào tháng 10, quân Nhật chủ động tấn công 
quân Trung Hoa và quân Triều Tiên, tiêu diệt hàng ngàn 
quân địch. Sử sách ghi rằng trong trận này 38000 quân địch 
bị giết (khách du lịch ngày nay đến Kyoto thường được đến 
tham di tích Mimizuka hay còn gọi là Mộ chôn tai người. 
Đồn rằng nơi đây chính là chỗ đã chôn tai của 38000 quân 
Trung Hoa và Triều Tiên bị giết. Các tướng Nhật sau khi 
thắng trận đã gửi tai quân địch về Kyoto để chứng minh 
cho chiến tháng). Tướng Konishi mở đường cho quân Trung 
Hoa bằng lời đề nghị hòa đàm. Dúng lúc đó, vào những ngày 
cuối tháng 10, quân Nhật ở Triều Tiên nhận được tin 
Hideyoshi mất. Tướng Konishi cùng các tướng Sò Yoshitomo 
(là lãnh chúa miền Tsushima được người Triều Tiên tin cậy) 
mở cuộc hòa đàm với các tướng Trung Hoa. Sau khi quân 
Trung Hoa rút về nước, phía Nhật Bản mở cuộc thương 
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thuyết với người Triều Tiên theo sáng kiến của tướng Sò. 
Không khí hòa dịu qua các cuộc hòa đầm gợi nên nhiều câu 
hỏi. Tại sao Hideyoshi đã lao sâu vào cuộc chiến này? Mục 
đích chính của ông ta là gì? Tại sao ông ta thất bại? Những 
vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ trong bối cảnh tình hình 
chính trị ở Nhật Bản sau trận đánh Odawara năm 1590 và 
không thể tách rời tính cách cá nhân của Hideyoshi. 


Song trước khi bàn sâu về vấn đề này, thiết tưởng cần 
phải nơi tới sai lầm nghiêm trọng trong kế hoạch của 
Hideyoshi. Sai làm đó đã khiến cho Hideyoshi thua trận, 
phải trả giá rất đất, cụ thể là sự thất bại của hải quân. 
Chúng ta đều dễ thấy ràng để phục vụ cho tiền tuyến, việc 
củng cố đường biển và tăng cường bảo vệ vận tải đường 
biển là cực kỳ quan trọng đối với phía Nhật Bản. Song 
Hideyoshi không có biện pháp gì cụ thể nhằm bảo đảm hiệu 
lực của đội chiến thuyền của Nhật Bản và chăm lo xây dựng 
đội ngũ chỉ huy cho hải quân. 

Chỉ sau khi liên tiếp bị đô đốc Triều Tiên đánh bại người 
Nhật mới lo củng cố hải quân. Người Triều Tiên có ưu thế 
hơn hẳn người Nhật về công nghệ thiết kế và đóng tàu biển. 
Về nghề đi biển, kể cả việc dùng pháo hạm, người Triều 
Tiên cũng hơn người Nhật. Người Nhật không thể nào có 
nổi lực lượng trực tiếp đi đường biển để tiếp viện cho tướng 
Konishi ở Bỉnh Nhưỡng hoặc ở bờ sông Yalu và việc tiếp tế 
bằng đường biển từ Nhật Bản tới Pusan lại càng là sự mạo 
hiểm. 

Do đó nên sau lần rút lui lần đầu tiên khỏi Triều Tiên, 
giới cầm quyền Nhật Bản đã quan tâm phát triển sức mạnh 
hải quân, tăng cường kỷ luật của các viên chỉ huy các chiến 
thuyền từ vị đô đốc trở xuống. Chỉ huy hải quân Nhật trước 
đó thường được chọn trong số đầu đảng các toán cướp biển. 
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Hải quân Nhật Bản được tăng cường về sức mạnh và kỷ 
luật và họ đã đánh bại được đội chiến thuyền mạnh của 
Triều Tiên năm 1597. Hải quân Nhật chiến thắng phần do 
lỗi của viên đô đốc Triều Tiên, ông này chủ quan tự mãn, 
thường say rượu trễ nải việc quân, nhưng cũng có phần do 
công của tướng Konishi, ông này trực tiếp nấm quyền chỉ 
huy hải quân. Những sự kiện nói trên chứng tỏ ràng giới 
cầm quyền Nhật Bản đã thấy rõ tầm quan trọng của sức 
mạnh hải quân. Song lúc này phía Triều Tiên cũng đã rút 
được bài học từ sự thất bại. Đô đốc Triều Tiên Yi quay trở 
lại chỉ huy hải quân, tổ chức lại lực lượng chiến đấu và 
thường xuyên đe dọa cả lực lượng bộ binh Nhật Bản, khiến 
họ phải chạy về phía Nam. Sau những trận thua thiệt, giới 
lanh đạo quân sự Nhật Bản rất coi trọng việc xây dựng và 
củng cố lực lượng hải quân. Một trong những nhiệm vụ khẩn 
cấp của họ trong thế kỷ thứ XVĨII là trang bị cho hải quân 
những chiến thuyền đi biển thật tốt, được vũ trang đầy đủ. 
Đây cũng là nhiệm vụ chính của đường lối đối ngoại của 
Nhật Bản từ sau năm 1600. 


3 - Hoàn cảnh chính trị của 
Hideyoshi sau năm 1590. 

Mặc dầu tài tổ chức của Hiideyoshi có sức mạnh đặc biệt, 
song ông có sai làm trong việc thực hiện đường lối thống 
nhất đất nước. Là một nhà lãnh đạo đầy quyền lực với sức 
mạnh to lớn, ông đã thực biện được quyền chỉ huy thống 
nhất. Ông đã chỉnh phục được giới quân nhân, đưa họ vào 
khuôn phép và đã thể hiện được ý chí của mình đối với nhân 
dân đông đảo. Song thắng lợi của ông trong việc áp đặt một 
khuôn mẫu đơn điệu cho một xã hội nông nghiệp bằng cách 
tổng điều tra ruộng đất, tổng điều tra dân số, thu hết vũ 
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khí, gươm, kiếm của nhân dân đã gây không khi bất mãn 
trong cả nước. Tầng lớp quân nhân đồng thời là lớp tiểu 
điền chủ - lớp người đã tạo nên sức mạnh cho Nobunaga 
trước kia - cảm thấy bị mất mát nhiều, có nhiều người mất 
hết cả đất đai vÌ cuộc điều tra ruộng đất, nhiều người trở 
thành những kẻ lang thang phải đi tha phương cầu thực 
làm thuê cho những chủ trại để kiếm kế sinh nhai. Tầng 
lớp nông dân làm ăn giỏi cũng bất bình vì đất đai của họ 
bị thu hẹp, lại phải chịu một chế độ thuế má nặng nề. Nông 
dân cũng hình thành một tầng lớp bất mãn với chế độ, họ 
rất đông, nhưng không có quyền thế gì. Ngay cả một số 
chúa đất cũng không bằng lòng với thực tại. 

Tình hình đơ là nghiêm trọng đối với chính quyền do 
Hideyoshi đứng đầu. Họ lúng túng không biết gỡ ra bằng 
cách nào. Hideyoshi mạo hiểm tổ chức cuộc xâm lược Triều 
Tiên với một lực lượng vũ trang khổng lồ, hy vọng bằng 
cách này trấn an dân chúng đông đảo, sử dụng hết nhân 
lực và kích thích sản xuất. Hiện tượng này phức tạp nhưng 
cũng dễ hiểu. Thật vậy, do các cuộc nội chiến liên miên, 
tình trạng thất nghiệp và buôn bán sa sút trở thành hiện 
tượng phổ biến, làm phá sản các nhà buôn giàu có và một 
số ngành kinh doanh. Các nhà sử học Nhật Bản đều thống 
nhất ý kiến là chính tầng lớp thương nhân mới đó đã có vai 
trò quan trọng trong việc phát triển thông thương hải ngoại. 
Họ có vai trò không khác gÌ như tầng lớp Wakò tức là những 
"thương nhân tự do" của thế kỷ thứ XV. Nhiều nhà buôn, 
nếu không nói là tất cả, ở Sakai và Hakata không tán thành 
chính sách xâm lược nước ngoài. Họ cho rằng phát triển 
buôn bán với nước ngoài sinh lợi hơn là gây chiến tranh. 
Tuy nhiên trong một chừng mực nhất định họ cũng không 
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phản đối việc dùng lực lượng quân sự để mở rộng thị trường 
vào lục địa châu A, hoặc xuống các miền đảo phía Nam như 
quần đảo Philippines và miền đông Ấn Dộ chẳng hạn. Nếu 
có buộc phải tấn công vào bờ biển Trung Hoa thì cũng vỉ 
mục đích khôi phục lại việc buôn bán bình thường với nước 
ngoài. 

Nhưng cần nhớ vào những năm trước năm 1590, 
Hideyoshi cũng như Nobunaga, người tiền nhiệm của ông 
ta, đã từng nơi rằng họ có ý đồ chỉnh phục cả Trung Hoa 
khi nào ổn định được tình hình trong nước. Những lời nói 
như thế thể hiện rõ sự kiêu ngạo và tham vọng của họ, Cả 
hai*vốn thuộc tầng lớp những người chỉ biết có chiến thắng 
- họ không hiểu rằng Nhật Bản đâu đã phải là nước địch 
nổi về nguồn nhân, tài, vật lực với một nước lớn như Trung 
Hoa. Họ mới chỉ quen với những chiến thắng ở nhà mình. 
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CHƯNG XXII 


NHỨNG NĂM CUỐI CÙNG CỦA HIDEYOSHI 


1 - Công việc đối nội. 

Cuộc chiến tranh Triều Tiên thực chất là giai đoạn đầu 
của cuộc chiến tranh với Trung Hoa và đã kết thúc thất bại, 
Thật là điên rồ khi trong cơn tức giận, Hideyoshi đã ra lệnh 
mở cuộc tấn công mới năm 1597. Sự vội vàng hấp tấp của 
ông ta trong sự kiện này mâu thuẫn với sự bình tỉnh và 
kiên nhẫn ông ta đã thể biện trước đây đối với những việc 
có tầm quan trọng sống còn như thời kỳ mở chiến dịch chống 
Shimazu và những đối sách với các lãnh chúa miền Kantò. 
Lịch sử những năm cuối đời ông đã chúng minh cho nhận 
xét này. 

Một số bức thư Hideyoshi viết từ Nagoya cho mẹ và vợ 
đã chứng tẻ ông có lòng tự tin rất mạnh. Trong một bức 
thư đầy tình cảm gửi thăm sức khỏe bà mẹ già đau yếu viết 
ngày 14 tháng 7 năm 1592, ông nói rằng Seoul nhất định 
sẽ bị đánh chiếm và vào mùa thu, ông ta chắc chắn sẽ nhận 
được quà tặng từ kinh đô Trung Hoa. Cũng với những lời 
lẽ ngẫu hứng đớ, ông viết cho vợ nói rằng ông đã nghỉ tới 
lúc mang quân vượt qua lãnh thổ Triều Tiên, mở cuộc 
trường chỉnh sang đất nước Trung Hoa. Những ý nghĩ của 
ông đã làm cho mọi người trong gia đình hốt hoảng, đến 
mức họ phải đề nghị triều đình ở Kyoto tìm cách ngàn ông 
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lại. Vua Go-Yòzei sau đó có viết thư đến Nagoya trách khéo 
Hideyoshi. Thái độ của vua Go-Yòzei được các tướng có tên 
tuổi tán thành, đặc biệt là Tokugawa Ieyasu và Maeda 
Toshiiye đã phải thốt lên rằng thật là "sự ngông cuồng bán 
trời không văn tự”. Hideyoshi tiến quân và có lùi thời hạn 
đến Triều Tiên vào mùa xuân nãm sau để tránh những trận 
bão biển mùa đông. Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, Hideyoshi 
quyết định tạt về thăm mẹ ở Òsaka và ngày 30 tháng 8, 
ông qua Shimonoseki, đi về phía Đông. Chưa đến nơi thì 
được tin mẹ đã qua đời, ông đau đớn vô hạn, ngất lên ngất 
xuống. Lòng thương yêu mẹ già là tình cảm mạnh mẽ nhất 
của ông, Khi bà bát đầu lâm bệnh vào năm 1588, ông luôn 
luôn di lễ ở các đền đài cầu thần phật phù hộ cho mẹ tai 
qua. nạn khỏi và nếu bà không cưỡng được mệnh trài thì 
xin cho bà được sống "ba năm nữa, hoặc hai năm hoặc không 
được thi xin cho bà sống thêm 30 ngày nữa". 

Cuối năm 1592, ông viết thư cho tướng Maeda Geni, lúc 
đó đang ở lại Kyoto điều hành công việc đối nội, đưới quyền 
của Hidetsugu. Hideyoshi lệnh cho Maeda đến ngay Nagoya, 
bàn việc xây dựng cung điện FPushimi, làm sao cho chắc chắn 
để chống đỡ được với những trận động đất thường xuyên 
xảy ra ở các tỉnh gần kinh đô và miền duyên hải phía Đông. 
Hideyoshi lúc đó tuổi đã ngót lục tuần, mơ ước sẽ về nghỉ 
ở cung điện này sau khi chiếm được đất Trung Hoa. 

Ông đã bát đầu nghĩ đến việc chọn người kế tục. Hoàn 
cảnh ông cơ điều trớ trêu. Ông chỉ cớ một người con trai 
duy nhất là Tsurumatsu, đã chết trước đây 2 năm, riêng 
ông rất Ít khả năng có con nữa. Ông buộc phải nghĩ đến 
việc chọn người cháu là Hidetsugu lên thay, mặc dầu chưa 
thật yên tâm lắm. Dầu năm 1592 ông đưa Hidetsugu vào ở 
trong điện dJdùrakudai. Trong khi Hideyoshi bận việc đối 
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ngoại, Hidetsugu được phong làm nhiếp chính lo việc đối 
nội. Ông này, thừa lúc Hideyoshi vắng mật ở kinh đô vì bận 
việc ở Nagoya, đã làm nhiều điều bậy bạ, mang tai mang 
tiếng. Ủy tín của ông ta không còn nữa. Hideyoshi biết hết 
những chuyện đó và nơi vui rằng, ông sẽ bổ nhiệm người 
cháu gái yêu quý vào chức vụ cao nhất để thay mìỉnh. 

Dầu năm 1592 ông giao cung điện dùrakudai cho Hidet- 
sugu cai quản, người mà ông định chọn vào chức kế nghiệp. 
Cũng vào thời kỳ này, tháng 9 năm 1593 khi ông đang bận 
ở Nagoya thì bà vợ là Yodogimi, lúc đó đang ở Òsaka, sinh 
con trai, đặt tên là Hiroi và sau đơ đổi tên là Hideyori. Thế 
là ông đã có người con trai kế nghiệp, sống với mẹ ở Òsaka 
và đó cũng là lý do chính để ông cho xây cung điện mới ở 
Pushimi, cách kinh đô Kyoto không xa. Ông muốn cung điện 
mới phải được xây dựng thật kiên cố, tráng lệ và các căn 
phòng sẽ được trang trí thật đẹp theo "phong cách Rikyù". 
Đó là một điều kỳ quặc không ai hiểu nổi vì chính nhà kiến 
trúc Rikyù, cố vấn mỹ thuật của Hideyoshi đã bị chính ông 
ta buộc tội phải tự vẫn chết một năm trước. Đến nay 
Hideyoshi ân hận vì sự tàn bạo của mỉnh thì đã muộn, sự 
tàn bạo mà thời kỳ đầu, khi bước lên đỉnh quang vinh, ông 
không đến nỗi bất nhẫn như vậy. 

Ngày 10 tháng 2 năm 1593, khi còn ở Nagoya ông viết 
thư cho những người thân trong gia dinh, cho người anh rể 
là chồng của bà chị gái ông là Tomo, nhắc lại nỗi lo lắng 
của bà nội về sức khỏe của con cháu, và khuyên mọi người 
giữ gìn sức khỏe bằng cách tắm nắng ấm mùa xuân. Thời 
gian sau đó, vào tháng 4, để thay đổi không khí đều đều và 
đơn điệu trong cuộc sống ở đại bản doanh trong khi chờ 
triển khai công việc ở Triều Tiên, ông lao vào những cuộc 
giải trí, tổ chức các trò chơi truyền thống Nò, các buổi vũ 
hội. Ông học các vũ điệu từ một nghệ nhân được triệu từ 
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Nagoya về để mừng năm mới. Hideyoshi học các vũ điệu 
một cách say mê, ông viết thư cho vợ kể rằng ông đã thuộc 
lòng 10 bài. Trong một bức thư khác ông nơi sẽ qua Triều 
Tiên trong tháng (có lẽ là tháng 4). Phái bộ Trung Hoa lúc 
đó sẽ sang xin lỗi và đợi ở Pusan chờ thuận giớ. 

Thời kỳ này ông luôn luôn nghĩ về việc chọn người kế 
nghiệp, vÌ ông không hài lòng với Hidetsugu. Ông lại nghĩ 
đến người cháu khác là Hidetoshi. Vợ Hideyoshi không ưng 
chàng trai này. Hideyoshi viết thư trách vợ: "Bà không có 
con. Bà lại cứ muốn coi anh ta như con bà", Hidetoshi được 
vời đến Nagoya vào mùa xuân ăm 1593. Ông ta gây được 
ấn tượng tốt với gia đình Taikò. Hideyoshi hài lòng nơi rằng 
sau khi về nghỉ có thể thể yên tâm trao sự kế tục cho chàng 
trai trẻ này, 


Phả hệ gia dinh Hideyoshi: 


Cha, tên là Yaemon Mẹ, không rõ tên 
MỘI con gái "Tomo" Hidayoshi (1536 -9B) 
Hideyashu Hidetsugu Hdetoshi Tsuumatsu  Hideyơii 
(con bà bé) (E68? - 1595) (78 - ?) (589 - !59f) (1593 - K15) 


Song chẳng bao lâu sau khi có sự thay đổi này, Hideyoshi 
viết thư cho vợ cuối tháng 6 kể cho bà ta rằng phái bộ của 
triều Minh đã đến và đã đưa ra các điều kiện hòa bình. Ông 
viết như thể ông là người chiến thắng đặt điều kiện cho kẻ 
chiến bại. Ông còn nói, nếu người Trung Hoa giữ lời hứa 
thì ông sẵn sàng tha thứ và sẽ rút đội quân chiến tháng trở 
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về. Chính trong thời kỳ này sau khi tướng Eonishi rút quân 
ra khỏi Bình Nhưỡng thì quân của tướng Kobayakawa cũng 
nổi đậy chống lại, quân Konishi bị đánh tan tác. 

Cuối năm Hideyoshi lại viết thư báo tin rằng ông đã nhận 
được tin mừng bà Yodogimi sinh con trai, ông sung sướng 
võ ngần, tuyên bố rằng đó là quý tử trời cho để thay thế 
cho người con trai đầu lòng Tsurumatsu xấu số đã không 
còn nữa. Tuy nhiên bề ngoài ông vẫn tỏ ra bình thường 
không lộ vẻ vui sướng quá mức. Ông chưa rời được Nagoya 
vì còn nhiều việc phải làm, song ông định trở về Òsaka vào 
cuối tháng 10. Ông viết cho cả bà Puku, mẹ của Hideiye và 
người vợ yêu của tướng Ukita. Ông nơi rằng người đưa thư 
sẽ kể kỹ hơn về các buổi biểu diễn nghệ thuật Nò được tổ 
chức để mua vui cho các sứ thần nhà Minh. 

Trở về Òsaka ông bận đôn đốc hoàn thành việc xây dựng 
điện Fushimi, ông đi lại như con thoi giữa Kyoto và Òsaka 
nơi bà Yodogimi sống. Ông dồn hết lòng thương yêu cho cậu 
con trai Hideyori. Ông để nhiều thời gian ôm ấp con và ra 
lệnh không ai được đụng đến môi cậu bé, trừ ông. Tình cảm 
yêu thương quá đổi với con quả là mâu thuẫn với cách ứng 
xử của ông với người ngoài. 

Nơi chung, trong chiến trận ông có ý thức rõ tiết kiệm 
xương máu và sự hy sinh võ Ích của binh lính nếu như có 
cách giải quyết tốt hơn, dù cho phải kiên nhẫn. Song đến 
khi leo lên đỉnh cao của quyền lực thì ông lại trở thành con 
người cực kỳ tàn ác. Ông thúc ép sử dụng lao động khổ sai 
một cách bất nhẫn cho việc xây- dựng vô thời hạn những 
pháo đài và cưng điện, chưa thời nào chế độ phu phen tạp 
dịch lại khác nghiệt đến như thế. Vào những năm cuối đời, 
ông lần lượt trả thù những người đã từng không ăn cánh 
với mình một cách man rợ, đặc biệt là đối với những người 
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đã làm thiệt hại cho gia đỉnh ông. Ngay cả đối với họ hàng 
thân thuộc và những người con nuôi nếu làm ông phật ý, 
ông cũng đối xử tàn bạo Hidenaga người em cùng cha khác 
mẹ với ông, đã từng hết lòng phụng sự ông, đã bị ông giết 
ở tuổi 50. Người cháu họ Hideyasu bị ông giết từ khi còn 
trẻ. Bất hạnh hơn cả là Hidetsugu người cháu được ông dự 
định chọn nên kế nghiệp mìỉnh sau khi con trai ông, 
Tsurumatsu chết. Hidetsugu đã được ông chọn đưa vào chức 
nhiếp chính, đã được ông khuyên chân thành và thân mật 
như sau: "Cháu sẽ nối nghiệp ta. Cháu nên theo gương ta 
trừ ba điều là nghiện trà, thích nuôi chỉm ưng và ham mê 
đàn bà”. 

Hidetsugu ôm mộng được đưa lên chức vụ cao. Ông sống 
hoang toàng, làm những việc không đâu, bản chất lại tàn 
bạo đến nỗi người đương thời gọi là vị nhiếp chính khát 
máu. Các giáo sỉ đạo Gia Tô biết rõ về ông, vì nói chưng 
ông thân thiện với họ. Nhưng các giáo sĩ cũng phải thừa 
nhận ông là con người lấy việc giết người làm thú vui. Cha 
Frois đã viết về Hidetsugu: "Ông ta có chỗ yếu cơ bản, đó 
là thích tÌm niềm vui trong việc giết người". Người ta nói 
Hidetsugu có đến hơn 10 người vợ. Ông là người ham mê 
tửu sắc vô độ lại quen thơi đút lót, mua chuộc người khác 
bằng tiền tài, danh vọng. Ông ta âm mưu chiếm pháo đài 
Òsaka bằng cách hối lộ cả bộ máy bảo vệ. 

Lúc đầu Hideyoshi không để ý đến những câu chuyện ta 
thán về Hidetsugu. Đến khi tỉnh hình ở Triều Tiên trở nên 
nghiêm trọng, có sự phân hơóa rõ rệt trong giới lãnh chúa, 
Hideyoshi mới quan tâm đến tình hình nội bộ. Trong giới 
lãnh đạo, có phái chủ chiến, muốn mở lại những cuộc tấn 
công xâm lược, có phái chủ hòa muốn chủ trương đối thoại. 
Mối bất hòa giữa hai phái là nguy cơ đe dọa cả thể chế chính 
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trị mà Hideyoshi đã xây dựng trên cơ sở chính quyền của 
Nobunaga trước kia. Việc đầu tiên là Hidayoshi trừng trị 
Hidetsugu để an dân. Tháng 8 năm 1595 Hidetsugu bị bát 
đi đầy ở Kòyasan sau đó Hideyoshi ra lệnh bất ông ta phải 
tự sát. 

Song sự trừng phạt đối với Hidetsugu như vậy chưa đủ 
làm cho Hideyoshi hả lòng, ông ta quyết định diệt trừ tận 
gốc mọi mầm mống phục thù của gia đình Hidetsugu. Ba 
người con nhỏ của Hidetsugu và hơn 30 người phụ nữ trong 
gia đình Hidetsugu bị giải đi khấp thành phố rồi bị đâm cho 
đến chết trước giá bêu đầu Hidetsugu. Dêm đó ở các góc 
phố đã có nhiều người bao vây gia đỉnh Toyotomi, phản đối 
sự tàn bạo của Hideyoshi. Sang ngày hôm sau nhiều người 
bị bát vì tội chống đối này, bị tra tấn cho đến chết. Diện 
Jdùrakudai và tất cả những nơi Hidetsugu và gia đình ở đều 
bị phá. 

Liền ngay sau những sự kiện đó, Hideyoshi triệu tập các 
nhà quý tộc lớn như Tokugawa, Maeda, Mòri và một số 
người khác như lãnh chúa Ishida Mitsunari, yêu câu họ ký 
tên vào một bản tuyên thệ, nguyện trung thành với 
Hideyoshi và luôn tuân thủ những luật lệ và mệnh lệnh của 
triều Taikò. Dó là vào năm 1595 và lời tuyên thệ lại được 
nhắc lại một lần nữa vào năm 1596, lúc Hideyori lên 3 tuổi 
và được đặt vào chức nhiếp chính. 

Qua những sự kiện này người ta thấy Hideyoshi mất hết 
sáng suốt. Ông yêu con đến mù quáng, mất cả lý trí. Ông 
không nghỉ rằng chắc đâu tất cả giới quý tộc đều tự nguyện 
phục tùng con trai ông. Có lẽ củng vÌ sợ nên ông đã điên 
cuồng đàn áp Hidetsugu, giết ông ta và tất cả vợ con ông 
ta. Người con trai vô tội của Hidetsugu, bị đâm chết, xác 
lẫn với thi thể của các nạn nhân khác, chất thành đống. Chỉ 
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cơ một nỗi sợ sệt bệnh hoan mới có thể dẫn đến sự tàn bạo 
mất hết tính người như vậy. 

Tiếp đơ là đến một loạt sự kiện bỉ thảm khác diễn ra do 
Hideyoshi mất phương hướng trong hành động. Thái độ 
khinh mạn đối với sứ thần Trung Hoa, sai làm ngu xuẩn 
khi tấn công Triều Tiên lần thứ hai đã khiến người đời chê 
cười. Trước con mắt người Trung Hoa, ông là con người 
chẳng có gì đáng sợ. Những chiến binh dũng cảm của ông 
ở Triều Tiên được lệnh vượt biển sang Trung Hoa. Tháng 
6 năm 1596, triều đình Trung Hoa gửi thông điệp lên án 
và mắng nhiếc ông, điều đó đã ám ảnh ông suốt cả những 
năm cuối đời. Ông đã ở tuổi ngoài 60. 

Cuối năm 1595 ông bị ốm, mặc đầu vậy ông vẫn hạ lệnh 
mở cuộc tấn công xâm lược lần thứ hai. Trong khi đố ông 
vẫn lao vào những thú vui như đi xem hoa ở khấp vùng 
ngoại vi của đền Daigoji (ngày nay nơi đây vẫn là một thắng 
cảnh nổi tiếng). Ông tìm thú vui trong việc sưu tầm và 
trồng các loại hoa đẹp. Tháng 4 năm 1598 ông mở một bữa 
tiệc lớn. Dây là một bữa liên hoan đặc biệt không giống với 
bất cứ tiệc vui nào của người bỉnh dân. Bàn tiệc bày trong 
một khu kín, chung quanh có lính canh gác cẩn thận, chỉ 
cố những quan khách đặc biệt mới được vào. 

Dó là địp vui cuối cùng của ông. Có một bức tranh đương 
thời mô tả cuộc vui này. Ông bước đi chuyếnh choáng, chung 
quanh là các bà ăn mặc sang trọng. Chủ đề của bức tranh 
là mô tả thú vui thường nhật của Hideyoshi, thích tận hưởng 
những cái đẹp thiên nhiên và nhân tạo. Đến tháng 6 năm 
1598, âng lại lâm bệnh nặng, mỗi ngày một yếu đi. Nằm 
trên giường bệnh ở điện Pushimi, ông mê sảng trong những 
cơn đau. Trong tình trạng thập tử nhất sinh như vậy ông 
vẫn ta lệnh đánh chết những người hầu không vừa ý, lại 
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còn nơi đó là cách để giải thoát cho những con người hèn 
hạ. Sau đơø ông lại bình phục, đi bộ ra phía tường bao quanh 
cơ lỗ châu mai để xem việc xây dựng. Ngày 20 tháng 7, ông 
viết thư cho một người đàn bà không rõ tên - cơ thể là người 
vợ của tướng Ukita. Trong thư ông nơi: "Dây là bức thư 
quan trọng gấp vạn lần bức thư bình thường. Tôi rất lo cho 
sức khỏe của bà nên phải viết thư này. Đã mười năm ngày 
nay tôi ân uống không biết ngon và sức khỏe suy sụp. Hôm 
qua tôi cố ra xem việc xây dựng lâu đài nhưng mệt quá 
đứng không nổi. Còn bà, mong bà giữ gÌn sức khỏe và khi 
nào khỏe lên, bà đến chơi với tôi. Tôi chờ bà..." Dến giữa 
tháng 8 thì ông yếu lắm rồi và tự thấy không sống được bao 
lâu nữa. Ông bát đầu lo cho tương lai của cậu con trai nhỏ 
Hideyori. Ông sử dụng 5 vị trưởng lão và 5 ủy viên hội đồng, 
không phải để bàn việc nước mà để duy tri và giữ ổn định 
thể chế nhiếp chính mà ông đã lập ra. Ngày 15 tháng 8, 
năm vị trưởng lão đạo cao đức trọng là Tokugawa, Macda, 
Mòri, Uyesugi và Ukita họp ở nhà tướng Maeda trao đổi ý 
kiến về những lời thề. Hạ thề rằng sẽ trung thành với 
Hideyori như đã trung thành suốt đời với Hideyoshi. Họ thề 
rằng sẽ tuân thủ các đạo luật của Hideyvoshi và không bao 
giờ để cho những âm mưu và những cuộc xung đột xảy ra, 
Đau đơ, người ta ký vào nhiều lời thê tương tự rôi đưa ra 
cho nhiều cá nhân và nhiều lãnh chúa xem xét. Đến cuối 
tháng 8 đầu tháng Ø thi tất cả các thủ lĩnh có thế lực từ 
leyasu trở xuống đều cam kết trung thành tuyệt đối với 
Hideyori khi ông này đến tuổi lên cầm quyền. Những lời 
hứa của họ đều được một thầy thuốc của Hideyoshi ghi chép 
lại. Lúc đó vào ngày nào không rõ nhưng chắc chán trước 
khi Hideyoshi qua đời. Khoảng cuối tháng 8 bản những lời 
thề của các lãnh chúa được đưa đến cho Hideyoshi xem khi 
ông đang trên giường bệnh. Khi Hideyoshi muốn được gặp 
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lãn cuối cùng các thủ lĩnh phong kiến, bà vợ ông Yodogimi 
và tất cả mọi người thân thích trong nhà. Trong lần gặp 
này ông trối trăng lại như sau: 

1. Nhờ cậy tướng lokugawa leyasu với lòng nhân hậu và 
bề dày kinh nghiệm, trông nom bảo vệ cho Hideyori. Mong 
lão tướng hãy coi Hideyori như cháu nội của mình và đến 
thời điểm thích hợp, tiến cử Hideyori làm nhiếp chính để 
kế nghiệp cha ông. 

Cũng mong cả ð vị trưởng lão giúp cho ý nguyện này 
thành hiện thực. 

2. Nhờ cậy tướng Maeda Toshiiye bảo vệ cho cháu bé và 
tìm cho cháu những người bạn tốt. 

3. Nhờ cậy tướng Tokugawa letada giúp cho cha là leyasu 
làm tròn được trọng trách của ông. 

4. Mong Maeda Toshinaga cũng giúp cho cha là Toshiiye, 
một trong 5 vị trưởng lão, làm tròn nhiệm vụ. Mong Maeda 
có những lời khuyên thẳng thán và chân thành không có 
định kiến. Tặng cho Maeda những kỷ vật quý, trong đó có 
một bỉnh trà cổ và một khoản lộc bằng 100.000 koku. 

5. Rất mong tướng Ukita (vốn là viên tướng giỏi của 
Hideyoshi) hết lòng giúp đỡ Hidayori. 

6. Mong tướng Dyesugi Kagekatsu và tướng Mòri 
Terumoto sẵn sàng bảo ban và giúp đỡ Hideyori. 

7. Mong dòng họ Tairò không dung tha bất kỳ mọi hành 
động vị phạm pháp luật của bất kỳ ai. Mong cho Hideyori 
được kính trọng, và không bị ai bội phản. 

8. Mong dòng họ Tairò để mát tới vấn đề tiền tệ và trao 
lại việc này cho Hideyori khi Hideyori đến tuổi cầm quyền. 

9. Không được làm việc gì nếu chưa đệ trình lên leyasu 
và Maeda Toshiiye và được hai ông này phê chuẩn. 
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10. Tướng Ïeyasu sẽ đến ở tại điện Fushimi để trông nom 
mọi việc chung. Ông cơ quyên đi thanh tra bắt kỳ pháo đài 
nào và có quyên bắt giữ tất cá những ai phạm pháp. 

11. Hideyori sẽ ở tại ÒOsaka. Toshiiyve sẽ làm tổng trấn 
thành phố pháo đãi này. 

Hideyoshi ngày cảng yếu trên giường bệnh. Có lần ông 
ôm choàng lấy Toshiiye mong ông này trông nom cho 
Hideyori, Ông cầu khẩn các lãnh chúa phong kiến, mong 
được sự trung thành mãi mãi của họ. Ngày 5 tháng 9. tướng 
leyasu đọc lời thẻ trước các vị trưởng lão dòng họ Tairò. thề 
rằng sẽ trung thành với dòng họ Tairồò vô điêu kiện. Dêm 
LI tháng 9 Hideyoshi nói những lời cuối cùng. Ông nhắc lại 
ý nguyện mong Hideyori được các vị trưởng lão nuôi, dạy 
đến nơi đến chốn. Ông cứ lẩm bẩm luôn mồm: "Tôi cầu khẩn 
5 vị làm những điều tôi mong muốn". Ông viết lời vĩnh biệt 
bằng chữ Kana "Trăm sự nhờ các lão tướng. Tôi không còn 
điều gi để nói nữa. Thật là buồn phải bỏ các vị mà đi..." 

Đến lúc đơ tỉnh trạng sức khỏe của ông lại càng xấu di 
nghiêm trọng. Ông nửa tỉnh nửa mê, nơi làm nhảm những 
điều gì đó về những cánh đồng xanh, về sự phân phối ruộng 
đất. Ông ở trạng thái hấp hối trong vài ngày và mất ngày 
18 tháng 9 vào tuổi 63. 


2 - Tính cách của Hideyoshi. 


Hideoyshi được coi là một con người vỉ đại nhất trong 
lịch sử Nhật Bản. Vê những thành tựu trong sự nghiệp quân 
sự và chính trị của ông, ý kiến đánh giá còn có chỗ không 
hoàn toàn nhất trí. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nói vẽ 
tính cách của ông. Trước hết nhiều người cho rằng ông là 
một con người thẳng thần và cởi mở, thông minh, khéo léo, 
sắc xảo nhưng không xảo trá. Ông có quan hệ thân mật với 


606 


mọi người thuộc mọi đẳng cấp; luôn tỏ thái độ nhiệt tỉnh 
và thân thiết, ong không thích sự phân biệt đối xử về mật 
xã hội hoặc sự huênh hoang về danh vị. Ông là con người 
nhiệt tỉnh, rất giàu tỉnh cảm với gia đình và bạn hè.. 

Ông là một quân nhân giỏi, biết sử xự lúc cương lúc như 
và có những quyết định nhanh trước những hoàn cảnh gay 
cấn. Trong những ngày đầu lập nghiệp, ông đã nói không 
thích chém giết, và ông đã làm được như vậy, luôn có ý thức 
tiết kiệm xương máu của binh lính nếu có thể tìm được con 
đường khác đỡ đổ máu hơn mà vẫn đạt được mục tiêu. Ông 
cũng không tàn sát những kẻ thù đã bại trận. Ông không 
hay thù vặt như Nobunaga trước kia. 

Ông đặt kế hoạch tác chiến nới chung cẩn thận và biết 
nhìn xa. Ngay trong công việc hành chính, ông cũng tỏ ra 
thận trọng. Xuất thân từ tầng lớp dưới, rồi lại là viên quan 
võ cấp thấp trong đội quân của Nobunaga, ông có nhiều vốn 
sống, chín chán, nhất là ông thấu hiểu nỗi cực khổ và tâm 
tư nguyện vọng của giới nông dân. Dưới con mắt người 
đương thời, ông là một nhà lãnh đạo tài giỏi và thành đạt 
trừ những năm cuối đời, ông phạm nhiều sai lầm về mật 
phẩm chất. Mâu thuẫn giữa tài năng và sự khôn ngoan của 
ông khi ở đỉnh cao của quyền lực với những hành vi đạo 
đức và hành động sai trái trong những năm cuối đời khiến 
người ta nghỉ ông mác bệnh tâm thần. Lòng kiêu ngạo và 
tham vọng của ông là vô bờ sau những tháng lợi ở Kyùshu 
và ở miên Kantò. Những dự định khổng lồ trong việc xây 
dựng lâu đài, dinh thự cũng như việc ăn chơi xa xỉ những 
năm cuối đời đạt tới mức cuồng nhiệt. Càng về sau ông càng 
độc đoán trong những công việc đối nội và cũng chính vì 
thế mà ông trở nên rối trí. Con trai từ Tsurumiatsu chết từ 
tuổi thơ ấu, vợ thì biếm hoi khó sinh đẻ, quan hệ của ông 
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với những người đàn bà khác ngoài vợ mình cũng bừa bãi 
khiến cho ông lo lắng nhiều hơn là khoái lạc. Ông muốn 
nhưng không có được tình yêu. 

Những cơn tức giận thường xuyên khiến cho ông mất 
sáng suốt, khác hẳn với bản tính điềm đạm và bình tỉnh 
trước những khó khăn tưởng như không vượt qua được. Sự 
đối xử với Sen No Rikyù tàn bạo không thể tha thứ được 
thể hiện tỉnh trạng không thể làm chủ được bản thân. Việc 
giết hại cả gia đình Hidetsugu bị người đời nguyền rủa. Do 
là sự trả thù điên rồ dẫn đến những tội ác điên rồ. Người 
ta ngạc nhiên vỉ sự bất nhẫn của một ông cậu đối với người 
cháu con bà chị ruột lại đến mức như vậy. Ba chị ruột ông 
thường vẫn coi ông là thần tượng, không ngờ rằng đến cuối 
đời khí sức khỏe đã suy sụp lại gây ra những tội ác đến như 
vậy với những người họ hàng thân thiết. 

Nghiên cứu về tính cách của những con người như 
Hideyoshi người ta thường nặng về xem xét tội ác của họ. 
bởi vì cuộc đời hoạt động của họ thường đi liền với tội ác. 
Đó là tiêu chuẩn đánh giá chủ quan của nhà sử học bởi vì 
không biết những người đương thời thời cổ có xét đoán và 
suy nghí như ta hiện nay không. Nhà sử học nói chung 
thường cho ràng trong thời Trung cố tội ác là thịnh hành 
ở phương Tây củng như phương Đông, và tính mạng con 
người không có gì đáng giá so với ngày nay. Về mặt tàn bạo 
của con người ở Trung Hoa và Nhật Bản nói chung không 
có sự khác biệt lắm, nhưng ở châu Âu có khác. Ò châu Âu 
từ đầu thế kỷ thứ XVII, coi như cuối thời Trung cổ, sự tàn 
bạo của con người có phần nào bớt đi. Chẳng hạn ở Anh 
hay ở Scốt len nhục hỉnh được áp dụng chủ yếu để trừng 
trị những tội ác về hình sự và về chính trị chứ không phải 
tràn lan. 


Ỏ nước Nhật Bản thời trung cổ, luật pháp không cơ vai 
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trò gỉ to lớn bởi vì đối với những nhà lãnh đạo độc tài không 
có tòa án nào kiểm tra hoặc lên án được họ. Thật vô ích 
nếu so sánh nước Nhật thời Trung cổ với châu Âu thời 
Trung cổ, bởi vì đó là những xã hội khác nhau xa về truyền 
thống cả về truyền thống lâu đời lẫn truyền thống tôn giáo. 
Có lẽ truyền thống Nhật Bản thời Trung cổ có nhiều nét 
giống truyền thống của đế quốc La Mã của thế kỷ thứ I 
trước Công nguyên (sau August) hơn là giống truyền thống 
thời Trung cổ của châu Âu. 

Khoảng cách về thời gian giữa hai xã hội là cực lớn; song 
cả hai đều cùng là xã hội do giới quân nhân thống trị, tuy 
rằng xã hội La Mã có phần tiến bộ hơn xã hội Nhật Bản 
thời Trung cổ, cho nên sự so sánh giữa hai xã hội cũng là 
khiên cưỡng. Có điều lý thú là hai xã hội đó về mặt chính 
trị và đạo đức công cộng có những điểm tương đồng. Người 
đứng đầu đế chế La Mã là một viên tướng, một vị hoàng 
đế. Người đứng đầu nước Nhật Bản thực chất là một vị 
thống soái, một đại nguyên soái. Cả hoàng đế La Mã lẫn đại 
nguyên soái Nhật Bản đều nắm quyền lực tối cao. Cả hai 
đầu là những nhà độc tài, chuyên chính, cả hai đều cai trị 
bằng sức mạnh khủng bố. Trong khi nắm quyền cai trị, cả 
hai đều đi tới đỉnh cao của tội ác, giết người đối địch vì tư 
thù, sát hại cả số đông không thương tiếc, còn nhục hÌnh 
đối với con người thì không bút nào tả xiết. Hideyoshi và 
Nobunaga ở Nhật Bản là những gương mặt tàn bạo và thô 
vỗ nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với sự tàn ác bỉ ổi của 
Tiberius, Caligula và Nero trong xã hội La Mã. Nobunaga 
và Hideyoshi ở Nhật Bản tham lam và Ít học. Jules Cesar 
thời La Mã thuộc dòng quý tộc và được giáo dục tốt thế 
nhưng họ đều giống nhau ở chỗ không thể kìm chế được sự 
tàn ác đến say máu. Cũng không thể biện bạch được cho 
Nobunaga và Hideyoshi vỉ họ xuất thân từ tầng lớp đưới và 
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có nhiều tham vọng. Tuy nhiên ta nhớ rằng Hideyoshi có 
khác với Nobunaga. Trừ mấy năm cuối đời còn nói chung 
Hideyoshi không phải là con người thích chém giết vi quyền 
lợi riêng, thời trẻ ông là con người biết độ lượng. 


3 - Công việc đối ngoại. 
œ/ Quan hệ uới người Bà Dào Nha tù Tây Ban Nha. 


Trong lịch sử châu A, nước Trung Hoa thường được coi 
như trung tâm của thế giới văn mình, có sứ mệnh khai hóa 
cho các nước chư hầu. Còn ở phương Tây thỉ đế quốc La 
Mã là ngọn cờ của bá quyền xâm lược và buôn bán, về tôn 
giáo thì nước Bồ Dào Nha và Tảy Ban Nha giữ vai trò độc 
tôn. 

Sau khi Albuquerque đến được Moluccas năm l512, các 
tàu buôn Bồ Đào Nha chuyển hướng sang vùng biển Trung 
Hoa và phát triển việc buôn bán với Trung Hoa. Giáo hoàng 
cho phép Bồ Dào Nha độc quyền về buôn bán đường biển 
phía đông của Hồng Hải khoảng kinh độ 17 phía đông 
Moluccas. Sự độc quyền về buôn bán dẫn theo sự độc quyền 
về truyền giáo bởi vÌ chỉ có các giáo sĨ mới được phép di 
trên các tàu buôn thời bấy giờ. Nửa thế kỷ sau khi người 
Bồ Dào Nha phát hiện ra Nhật Bản năm 1542, chỉ có các 
giáo sỉ đạo Gia Tô được truyền giáo ở Nhật Bản và chỉ có 
các tàu buôn Bồ Đào Nha được ra vào các hải cảng Nhật 
Bản để buôn bán. Sự độc quyền của người Bồ Đào Nha xuất 
phát từ mối quan hệ đặc biệt giữa Hội truyền giáo đạo Gia 
Tô với chính quyền Bồ Dào Nha, được khẳng định từ sau 
năm 1580, khi nước Tây Ban Nha và nước Bò Dào Nha hợp 
nhất dưới triều vua Philip ïI. Cần chú ý là thời kỳ đó ngoài 
những người Bồ Đào Nha có mặt ở đông Á, còn có những 
thương nhân Tây Ban Nha và các giáo sỉ đạo Gia Tô ở 
Manila là người châu Âu. Sự độc quyền về truyền giáo ở 
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Nhật Bản của Hội Gia Tô giáo là đặc biệt, vì được giáo 
hoàng Gregory XIHI bảo lãnh năm 158ã5. Việc này gây bất 
binh cho các môn phái khác như dòng Franciscans, 
Dominicans và Augustinians, lúc đố đang truyền giáo ở 
Philippies. Những môn phái này thấy phái Gia Tô giáo thành 
công ở Nhật Bản, họ cũng muốn được như vậy, phần do sự 
ganh ty, phần do họ nghỉ ràng có thể gỡ lại những tác hại 
do những người Gia Tô giáo đã gây ra khiến cho Hideyoshi 
đã kiếm cớ để bài trừ Công giáo vào năm 1587, 

Các thương nhân Tây Ban Nha ở Philippines cũng ghen 
ty với các thương nhân Bồ Dào Nha ở Nhật Bản, ghen ty 
với sự độc quyền của chính phủ Bồ Đào Nha trong việc cho 
phép các tàu buôn Bồ Dào Nha rời Lisbon sang Nhật Bản. 
Việc buôn bán với người Bồ Đào Nha sinh lợi rất nhiều cho 
phía Nhật Bản, vì đó là cách dụy nhất người Nhật có thể 
có được một số lượng lớn hàng hóa Trung Hoa như vàng, 
tơ lụa rất cần để phát triển nền kinh tế quốc dân. 

Người Bồ Đào Nha mang lợi đến cho người Nhật đã kích 
thích các thương nhân Nhật Bản tăng cường việc trao đổi 
hàng hóa với họ, liên kết với những người nước ngoài để 
tìm những thị trường khác. Các tàu buôn Nhật Bản cũng 
có thể tự mình buôn bán với Trung Hoa nhưng họ có nhược 
điểm là không được phép chính thức của chính quyền Trung 
Hoa, mật khác, không được vũ trang đầy đủ như các tàu 
Bồ Dào Nha để chống lại bọn cướp biển. Do đó người Nhật 
chuyển hướng buôn bán xuống miền Dông Nam Ä, những 
người buôn tự do đường biển Nhật Bản đã quen với vùng 
biển này từ thế kỷ thứ XV. Họ đến Malaya đầu tiên rồi sang 
Indonesia, sang đảo Luzon Philippines buôn bán với cư dân 
đảo này từ năm 1567, trước khi người Tây Ban Nha chiếm 
Philippines làm thuộc địa. Cơ những người Nhật đã sinh cơ 
lập nghiệp ở miền duyên hải Philippines. Năm 1583 đã có 
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sự giao chiến giữa các tàu Tây Ban Nha và tàu Nhật Bản 
ở cửa sông Kagayan. Vào thời kỳ này một số thương nhân 
Nhật Bản miền Sakai đã quen việc buôn bán với Maniia, 
trong số đó có những người có tên tuổi như Konishi Ryùsa, 
là cha đẻ của Yukinaga và Harada Kiuyemon và người cộng 
sự là Harada Magoshichirò. 


Việc buôn bán với Manila đã dần dần phá thế độc quyền 
buôn bán của người Bồ Đào Nha với Nhật Bản. Các thuyền 
trưởng tàu buôn Tây Ban Nha và các quan chức Tây Ban 
Nha không bằng lòng trong việc chia sẻ nguồn lợi buôn bán 
với người châu Á, vỉ Ít nhiều nó cũng hạn chế việc đi lại 
đều đặn giữa Manila và Acapulco hay Macao. Trước đây 
thỉnh thoảng đã có sự tiếp xúc giữa các thuyền trưởng tàu 
buôn Tây Ban Nha với chính quyền Philippines và giới cầm 
quyền Nhật Bản. Năm 1584 một thuyền buôn Tây Ban Nha 
đi từ Manila đến Macao gặp bão phải vào trú ẩn tại cảng 
Hirado. Vào thời kỳ này hải cảng Hirado đã đình chỉ việc 
buôn bán với Nagasaki. Ô Nagasaki các nhà truyền giáo đạo 
Gia Tô đã có chỗ đứng vững chắc và các tàu buôn Bồ Dào 
Nha ra vào cảng này đều đặn. : 


Lãnh chúa vùng Hirado là Matsuura Shigenobu không 
bằng lòng với sự độc quyền của người Bồ Dào Nha. Ông ta 
ủng hộ và chào đón tàu buôn Tây Ban Nha tạo điều kiện 
cho người Tây Ban Nha đi lại giữa Manila với lãnh địa của 
ông và nơi thẳng rằng öng ta sẵn sàng tiếp đón các giáo sĩ 
không phải thuộc Gia Tô giáo. Nhưng trong thời kỳ này có 
sự căng thẳng giữa các quan chức Tây Ban Nha ở Luzon 
với người Nhật vÌ một số người Nhật đã kích động sự chống 
đối của bộ lạc thổ dân gần Manila. Các thương nhân Nhật 
Bản đi lại từ Nhật sang các đảo của Philippines thường bị 
theo dõi - trong số đó có Harada Kiuyemon và Magoshichirò. 
Những người này cùng với Hasegawa, một quân nhân người 
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Nhật thường được ïlideyoshi tin nghe, dự định tổ chức cuộc 
tấn công Manila với một lực lượng vũ trang khoảng vài ngàn 
người. Song kế hoạch này không được Hideyoshi phê chuẩn 
vì lúc đó ông ta còn bận rộn với cuộc xâm lược Triều Tiên. 

Năm 1591 Hideyoshi giao cho Harada mang thư trao tận 
tay cho toàn quyền Tây Ban Nha ở Manila là Gomez Perez 
de Marinas. Bức thư đầy lời lẽ ngạo mạn dọa ràng sau khi 
chỉnh phục được Triều Tiên và Trung Hoa ông ta sẽ để mắt 
tới quần đảo Philippines. Ông ta đòi toàn quyền Tây Ban 
Nha ở Manila thuần phục và gửi đồ triều cống. Trước sự đe 
dọa đơ, toàn quyền Marinas cử một phái bộ do cha duan 
Cobos, một người thuộc dòng Franciscan dẫn đầu, mang thư 
gang Nhật xin hòa hiếu. Cha Cobos lên đường đến cảng 
Hirado, nơi Hideyoshi đang đóng quân để chỉ huy chiến dịch 
đánh Triều Tiên, song không được Hideyoshi hài lòng lám. 
Theo sự gợi ý của Harada một phái bộ khác đông người hơn 
rời Maniia đi Nhật Bản tháng 5 năm 1593. Phái bộ này do 
cha Pedro Baptista dẫn đầu và trong đoàn cơ ba người khác 
thuộc dòng Franciscans. Với chức năng của một phái bộ 
chính thức họ muốn đề nghị xóa bỏ lệnh cấm những giáo sỉ 
đạo Gia Tô vào vùng này. Bức thư của toàn quyền Tây Ban 
Nha mà họ mang theo, có lời lẽ mền dẻo. Ông ta nơi phải 
chuyển thư của Hideyoshi lên hoàng đế Tây Ban Nha để 
xem xét, còn riêng ông ta thì rất muốn mở mang việc buôn 
bán với Nhật Bản. 

Bốn người theo dòng Franciscans tình nguyện xin ở lại 
Nhật Bản làm con tin và xin phép được hành nghề truyền 
giáo tại các tỉnh gần kinh đô. Lời đề nghị của họ được chấp 
nhận, họ bất đầu truyền giáo và xây nhà thờ với sự đồng 
tỉnh của giáo hoàng vào năm 1585. Họ xây dựng ngay một 
nhà thờ ở Kyoto và một nhà tu kín ở Òsaka và đón thêm 
một số cha cố dòng Franciscans nữa tới. Họ tìm cách phát 
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huy ảnh hưởng cả ở vùng Nagasaki. Thế là xảy ra sự xung 
đột thường xuyên giữa hai dòng tu. Những người Gia Tô 
giáo bất bình vì họ bị Hideyoshi cấm hành đạo, họ chỉ được 
tự do ở Nagasaki còn những người thuộc dòng Franciscans 
thì được tự do ở nhiều nơi. Giữa những người Gia Tô giáo 
và những người theo dòng Franciscans mâu thuần sâu sắc. 

Hideyoshi không có thái độ gì chống lại những người 
thuộc dòng Franciscans mặc dầu những người này trắng 
trợn vi phạm luật pháp cho tới năm ông ta từ Triều Tiên 
rút quân về vào năm 1596. Ông không can thiệp vào truyền 
giáo, mặc dù ông ta rất dễ làm việc này. Song lúc đó có một 
sự kiện liên quan đến quan hệ với Tây Ban Nha, đó là việc 
chiếc thuyền buồm San Felipe trên đường từ Manila đi 
Acapuleo bị nạn ở vùng biển Tosa. 

Cơ nhiều việc phải giải quyết đối với chiếc thuyền buồm 
Tây Ban Nha này nhất là nó chở nhiều vật cực kỳ quý giá. 
Câu chuyện dài và phức tạp, chỉ nói ngắn gọn ràng chiếc 
thuyền buồm bị nạn, vỡ và hàng hóa quý giá trên thuyền 
tịch thu được trở thành của riêng của lãnh chúa miền Tosa 
và của cá nhân Hiideyoshi. Viên thuyền trưởng chiếc thuyền 
buồm Tây Ban Nha đến Òsaka, hy vọng Hideyoshi xét lại 
chuyện này. Song theo người ta kể lại thì ông ta vụng về, 
đã dùng những lời lẽ thiếu thận trọng, dọa rằng nếu sự việc 
không được giải quyết ổn thỏa thi hoàng đế Tây Ban Nha 
sẽ can thiệp và những người Gia Tô giáo sẽ nổi dạy ủng hộ 
nhà vua. Câu chuyện không biết đúng đến mức nào chỉ biết 
từ sau đó mâu thuẫn giữa những người theo đạo Gia Tô và 
những người theo dòng Franciseans cảng thêm sâu sác, phe 
nọ nơi xấu phe kia và có kẻ kích Hideyoshi tăng thêm sự 
trừng phạt đối với những người Gia tô giáo. 

Tháng ! năm 1597 Hideyoshi ra sắc lệnh trừng phạt 6 
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giáo sĩ dòng Franeciscans và 19 tín đồ dòng này người Nhật 
Bản. Ông ta ra lệnh dùng nhục hình hành hạ họ cho đến 
. chết. Họ bị đưa về Kyoto sau đơ, với thân hình tàn phế bị 
một đoàn người cưỡi ngựa dẫn độ, đi hết thành phố này 
sang thành phố khác để làm điều răn cho dân chúng. Tiếp 
đó họ bị đưa đến Nagasaki vào tháng 2 và bị đóng đỉnh vào 
cột chữ thập như những tù nhân bình thường khác. 


Không biết vỉ sao lần này Hideyoshi tàn ác đến như thế, 
bởi vì trước kia vào năm l587 ông ta cũng bài trừ Công 
giáo, nhưng không dùng nhục hình khủng khiếp như vậy 
đối với các giáo sỉ. Câu chuyện về thái độ vụng về của viên 
thuyền trưởng Tây Ban Nha có thể là hư cấu, song nó phản 
ánh thái độ của Hideyoshi đối với người Tây Ban Nha và 
người Bồ Đào Nha. Sự việc cũng phản ánh thái độ của những 
cận thần của Hideyoshi, trước hết là tầng lớp thương nhân 
giàu có đang lên, kiếm lợi nhuận lớn trong các cuộc đi biển. 
Họ cổ quan hệ khang khít với những người như Hasegawa, 
vốn thuộc phái chủ chiến muốn dùng chiến tranh xâm lược 
để bành trướng lãnh thổ. Hideyoshi cũng vào cuộc, ông ta 
nghe theo những lời khuyên của Seiyaku. In Zensò, một nhà 
sư đồng thời là thày thuốc tin cậy của Hideyoshi, lại là người 
ghét cay ghét đáng những người công giáo. 

Thời kỳ này Hideyoshi bỗng nhiên lại có cảm tỉnh với 
những người theo Gia Tô giáo. Tình cảm này tương đối kín 
đáo, sau năm 1587, khi những người theo đạo Gia Tô rút 
khỏi kinh đô chỉ để lại một giáo sĩ già là Organtino thì 
Hideyoshi tỏ ra rất mến ông già này. Sự thay đổi thái độ 
của Hideyoshi rất đáng ngạc nhiên. 5au đó những người 
theo đạo Gia Tô lại được đối xử ưu ái sau chuyến viếng thăm 
của giáo sỉ Martinez đến với tư cách là đức Giám mục ở 
Nhật Bản mang theo những bức thư của phó vương Ấn Dộ. 
Giám mục Martinez được Hideyoshi tiếp đón thân mật, được 
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phép tiếp xúc và hành lễ với các tín đồ có người từ rất xa 
ở Osaka hoặc Fushimi tới. Giám mục không nhác gì đến sự 
kiện những người theo đạo Gia Tô Bồ Đào Nha bị hành 
quyết ngày 5ð tháng 2 năm 1597. Lúc đó ngoài những giáo 
sỉ dòng Francisceans còn có ba thày dòng đạo Gia Tô người 
Nhật Bản và 16 tín đồ dòng Franciscans người Nhật. 

Về sau Hideyoshi bỗng dưng nghe ai đó lại thay đổi thái 
độ. Ông ta lại nghỉ ngờ những người theo đạo Gia Tô và lại 
muốn trục xuất họ ra khỏi Nhật Bản. Ông cho xem xét lại 
chỉ dụ năm 1587 và quyết định cấm các tín đồ Công giáo 
hành đạo, tuy vẫn cho phép giáo sĩ Organtino ở lại Kyoto. 
Sau vụ thảm sát 26 tín đồ Công giáo đã kể ở trên, lần này 
ông không giết hại ai nữa, có lẽ ông cũng không muốn quá 
căng thẳng. Việc Hideyoshi thay đổi thái độ đột ngột có lý 
do của nó. 

Một sự kiện có ý nghĩa lúc đơ là Hidetsugu ở Kyoto có 
nhiều ưu ái đối với giáo sĩ Baptista và những người theo 
dòng Franciscans khác; sau khi họ tới Nhật Bản năm 1594, 
Chính Hidetsugu lại ra lệnh cho Maeda Gini trông coi việc 
xây dựng nhà thờ và giảng đường. Công trình này được hoàn 
thành tháng 9 và chính con trai Macda được làm lễ rửa tội 
ở nhà thờ này. Đến năm sau do nghi ngờ, Hideyoshi ra lệnh 
bát Hidetsugu phải tự sát và ra lệnh giết tất cả mọi người 
bất kỳ già, trẻ, trai, gái, lớn, bé trong gia đỉnh Hidetsugu. 

Việc chiếc thuyền buồm Tây Ban Nha San Felipe đến 
Nhật Bản và bị nạn năm 1596 có thể làm cho Hideyoshi 
chú ý hơn đến sự có mặt của các giáo sỉ dòng Franciscans 
và ông cho rằng đó là âm mưu của người Tây Ban Nha để 
tìm cách vào Nhật Bản. Dang trong tâm trạng như vậy thì 
Hasegawa lại lưu ý ông dè chừng với hoạt động của phái bộ 
Baptista. Dúng vào năm này Hideyoshi đã có biểu hiện rối 
loạn tâm thần, ông luôn tỏ ra cáu kỉnh, bực bội một cách 
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không duyên cơ. Phải chăng thái độ thô bạo của Hideyoshi 
với nhứng người theo dòng Pranciscans có nguyên nhân từ 
tỉnh hinh nơi trên. 

Việc sát hại 26 tín đồ Công giáo tử vì đạo chưa chấm đứt 
những âm mưu của vị sư Seivaku - Ín và bạn bè ông ta. 
Ông ta vẫn cơ hành động tẩy chay những người Franciscans, 
theo đôi chát chẽ và chống lại những người theo Gia Tô 
giáo, không cho họ hành đạo. Viên phó tổng trấn Nagasaki 
cấm những người Gia Tô giáo hành lễ hoặc hội họp trong 
thành phố và buộc Giám mục Martinez phải rời Nhật Bản. 
Một mệnh lệnh từ Kyoto cho viên tổng trấn Terazawa phải 
trục xuất các tín đồ Gia Tô giáo khỏi Nhật Bản, trừ một số 
rất ít cần thiết cho như cầu tôn giáo của các quan chức Bồ 
Đào Nha. 

Thực hiện mệnh lệnh này thì không được truyền đạo Gia 
Tô ớ Nhật Bản, nhưng những người theo đạo Gia Tô tìm 
mợi thủ đoạn để lẩn tránh và thoát thân. Tháng 10 năm 
159? một số tín đô Công giáo cải trang thành nhà tu trốn 
xuống boong một chiếc tàu sắp nhổ neo. Bàng cách này 
nhiều tín đô Gia Tô giáo thoát khỏi bị bát. Có khoảng 100 
trong tổng số 125 người thoát thân theo kiểu này. Họ có 
nhiều bạn muốn giúp đỡ che chở cho họ, chẳng hạn ở Kyoto 
có Maeda Geni và Ishida Mitsunari. 

Ỏ Nagasaki các giáo sĩ đạo Gia Tô bát liên lạc được với 
hai quan chức có cảm tỉnh với họ, trong đó có Terazawa là 
người hí mật theo đạo và đã được rửa tội. Song đến đầu 
năm 1593, khi có tin đồn Hideyoshi sẽ lại đi thăm Eyushù 
lần nữa thi đại diện của Terazawa lại tỏ ra nghiêm khác. 
Ông ta ra lệnh phá các nhà thờ ở vùng lân cân và lệnh cho 
cha cố phải xuống tàu ngay không được chậm trễ. Tháng 8 
năm 1598, viên giám mục mới thay thế Martinez thấy 
Terazawa che giấu cho một số tín đồ đạo Gia Tô trước khi 
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họ sang Macao. Song ngoài số này, còn một số đông tín đồ 
ẩn trốn trong các nhà lãnh chúa theo đạo Gia Tô và không 
muốn ra đi. 

Đầu tháng 9 cha đuan Rodriguez nguyên là người phiên 
dịch cũ của Hideyoshi, đến Nhật Bản trên một tàu buôn Bồ 
Dào Nha, đến Fushimi bái kiến và tặng quà Hideyoshi. Ông 
được Hideyoshi đón tiếp niềm nở và thân mật như đối với 
một người bạn cũ chí thiết. Việc này xảy ra trước khi 
Hideyoshi chết ít ngày. 

Mối quan hệ của Hideyoshi với các giáo sĩ Bồ Đào Nha 
và Tây Ban Nha và qua các giáo sỉ đó với chính quyền thực 
đân ở Goa và Manila là như vậy. Cũng có lúc ông ta đối xử 
với các giáo sỉ đạo Gia Tô rất nhân hậu, trong trường hợp 
đáng lý ra họ sẽ bị trừng phạt. Cơ lúc ông rất ác với những 
người Franciscans nhưng trong nhiều dịp khác ông lại 
ngoành mặt làm ngơ trước thái độ bất phục tùng của những 
người theo đạo Gia Tô giáo. Chẳng hạn năm 1587, sau khi 
điên tiết làm cho giáo sĨ Coelho thất điên bát đảo, ông ta 
lại hòa nhã và để mặc cho các giáo sĨ khác tiếp tục hành 
đạo. 

Cũng đánh giá ảnh hưởng của đạo Gia Tô với tầng lớp 
trên ở Nhật Bản. Ngay Hideyoshi cũng đã tỏ ra tin cậy một 
số tÍn đồ Gia Tô giáo cất nhắc họ lên các chức vụ cao. 
Konishi Yukinaga là một viên tướng giỏi đã lập được nhiều 
chiến công ở Triều Tiên và cũng nhiều khi bất đồng ý kiến 
với Hideyoshi. Một số ít tướng lĩnh cao cấp khác là người 
Công giáo, họ hàng của họ và những thuộc hạ của họ là 
những người theo đạo từ sớm. 

Nhiều nhà văn phương Tây đã quan tâm đặc biệt đến sự 
phát triển đạo Gia Tô ở Nhật Bản, song nếu nhìn một cách 
chặt chẽ thì hoạt động của các giáo sỉ đạo Gia Tô cũng chỉ 
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là một số mẩu chuyện trong lịch sử của đất nước. Những 
mẩu chuyện đơ đầu nhỏ cũng góp ý nghĩa quan trọng và sự 
thành công của một số giáo sỉ đạo Gia Tô đã có dấu ấn 
trong nền văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên cũng khó thấy việc 
truyền đạo Gia Tô trong thế kỷ thứ XVI đã có được một 
ảnh hưởng gì to lớn và sâu sắc đối với sự phát triển về xã 
hội và chính trị của Nhật Bản. 


Tổng số tín đồ đạo Gia Tô ở Nhật Bản cuối thế kỷ thứ 
XVI theo ước tính của các vị cố đạo thi có khoảng 300.000 
người. Đơ cũng là con số lớn, chứng minh cho sự cố gắng 
truyền đạo của các cha cố. Cũng cần nói rằng người Nhật 
khi đã theo đạo thì họ cũng rất mộ đạo, truyền thống đó đã 
giúp cho tín ngưỡng vượt qua được những thử thách trong 
những thời kỳ nguy hiểm. 

Tình hình phát triển của đạo Gia Tô phần nào cũng nói 
đến thiện chí của Nobunaga và Hideyoshi, mặc dầu họ là 
hai nhà độc tài chuyên chế. Cùng cần nói thêm rằng học 
thuyết của đạo Gia Tô có sức thuyết phục cũng do sự thoái 
hóa của các môn phái Phật giáo thời kỳ này. Ngoài ra những 
người theo đạo Gia Tô được tự do hành đạo cũng là vì các 
nhà lãnh đạo Nhật Bản muốn tranh thủ cảm tình của các 
thuyền trưởng các tàu biển Bồ Đào Nha và các thương nhân 
Bà Đào Nha. 

bị Những người Ấn Độ. 

Việc tiếp đón của Hideyoshi đối với phái bộ của phó vương 
Bồ Đào Nha ở Ấn Độ năm 1590 đã được kể đến ở chương 
trên. Ông đã đối xử với giáo sỉ Valignano một cách đơn giản, 
thân mật, nhác Valignano khuyên các tín đồ Công giáo tôn 
trọng kỷ cương, trật tự. Ông giữ thái độ mềm dẻo. Trong 
lòng ông không ưng phái bộ này, vì nhái bộ này sang về mặt 
ngoại giao, muốn lưu ý Hideyoshi đối xử tử tế với các giáo 
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sỉ. Tuy nhiên bề ngoài ông vẫn giữ thái độ vui vẻ và đông 
ý với đề nghị của Maeda cho phép các cha cố đạo Gia Tô đi 
cùng với Valignano được ở lại Nagasaki, 

Năm 1591, Hideyoshi viết cho phó vương Bồ Đào Nha ở 
Ấn Độ một bức thư. Sau lời chào mừng xã giao, ông nơi lên 
suy nghỉ của mình về thực trạng của quốc gia Nhật Bản và 
chức năng của ông là người đứng đầu đất nước. Đất nước 
ông cố hơn 60 miền riêng biệt như những vương quốc, chiến 
tranh xảy ra liên miên, nhân dân ít được sống hòa bình. Với 
trách nhiệm của mình, ông muốn mọi người phải sống theo 
pháp luật và ông sẽ giữ cho đất nước được thanh bình. Ông 
muốn mọi người phải tự nguyện, khôn ngoan và kiên cường. 
Nhờ những phẩm chất đó ông đã thu phục được giới quân 
nhân và đối xử nhân hậu với nông dân. Ông đề cao việc 
thưởng phạt nên đã duy trì được an nính, trật tự trong nước 
và thống nhất được đất nước. Dến nay đã có nhiều người 
nước ngoài đến chào mừng ông. 

Ông dự định sẽ nhanh chóng chỉnh phục nước Trung Hoa 
và như vậy sẽ có điều kiện gần Ấn Dộ hơn và giao thông 
đi lại giữa hai nước sẽ dễ dàng hơn. Đối với những người 
theo đạo Gia Tô, ông nơi rằng Nhật Bản "là đất nước của 
thần thánh" và mọi ngoại đạo trái với tín ngưỡng cổ truyền 
sẽ chỉ gây mất ổn định cho chính quyền và làm phương hại 
đến lợi ích của nhân dân. Kết thúc bức thư, ông nơi ông chỉ 
mong phát triển việc buôn bán và sẽ đảm bảo an toàn cho 
các tàu buôn và thương nhân Bö Dào Nha mang hàng hóa 
đến buôn bán với Nhật Bản. Không biết toàn văn của bức 
thư này cố được giữ nguyên để gửi cho tỉnh Goa không. Chỉ 
biết bản thảo bức thư gửi cha Valigmano có những đoan đáng 
chê trách và có được sửa lại. Maeda Geni nói rằng đã thuyết 
phục Hideyoshi sửa đổi một số chổ, trong đơ có một đoạn 
cho phép 10 giáo sĩ đạo Gia Tô được đóng tại Nagasaki. 
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Hideyoahi chắc cũng để dàng chấp nhận điều chỉnh lại 
những ý đó hiếu chiến một cách quá lô liễu. Ông đã nói công 
khai rằng sau khi chiếm được Trung Hoa ông sẽ đi xuống 
miền Đông Nam A rồi sang Án Dó, sang Ba Tư. Ông không 
lường hết được hậu quả của những ý đồ xâm lược đã được 
ông nói ra miệng. Thật vậy, tuộc chiến tranh ở Triều Tiên 
đã trở thành to chuyện hơn là ông và các tướng lĩnh của 
ông nghỉ rất nhiều. 

Trong khi mù quáng theo đưổi những ý đồ làm lớn thì 
dã có những biến động ngoài sức tưởng tượng ở các nước 
khác trên thế giới. 

Mấy năm trước, khi các tướng lĩnh Nhật Bản xâm lược 
Triều Tiên không thành, ở Đại Tây Dương hai chiếc tàu lớn 
của Tây Ban Nha đâm vào nhau. Sự kiện này làm hải quân 
Tây Ban Nha yếu đi nhưng đồng thời cũng đánh dấu sự mất 
độc quyền của người Bồ Đào Nha trong các chuyến viễn du 
bằng đường biển từ châu Âu sang Ấn Độ Dương và xa hơn 
nữa. Trước khi Hideyoshi qua đời, các tàu buôn của Hà Lan 
và của Anh cũng qua lại buôn bán trên Ấn Độ Dương và 
qua cả vùng biển Trung Hoa và Nhật Bản. Công ty Đông 
Ấn Độ của nước Anh được thành lập năm 1600 và trong 
năm ấy chiếc tàu buôn Hà Lan là Liefde bị đắm ở bờ biển 
Bungo. Hoa tiêu của chiếc tàu này là một người Anh tên là 
William Adams đạt vào đất Nhật và được leyasu tiếp đãi tử 
tế. Tướng leyasu là con người nhìn xa trông rộng, ông ta 
nghỉ rằng nước Nhật cần có những con tàu tốt và như vậy 
viên hoa tiêu Adams chắc chắn sẽ cơ ích vì là người am 
hiểu. 

Những thành tựu của Bồ Dào Nha và Tây Ban Nha cớ 
được là do nhờ có những tiến bộ về khoa học hàng hải, 
những cải tiến trong thiết kế tàu biển và sự phát triển của 
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các loại súng dùng trên biển. Những kiểu súng của người 
Tây Ban Nha và người Anh dùng năm 1588, người Nhật 
không có hiểu biết gì. Người Nhật - nơi chung lạc hậu vẽ 
mặt thiết kế tàu biển, cơ thể do hoàn cảnh địa lý của nước 
Nhật khiến cho họ không thấy có nhụ cầu cấp thiết phải có 
những tàu biển mạnh và nhanh như những tàu mà tướng 
cướp biển Prancis Drake đã dùng để tấn công vào tàu Tây 
Ban Nha và các thành phố của Tây Ban Nha. 


cj Các đẻo Luchu uà Dài Loan. 


Năm 1584 một người đầy những ý đồ phiêu lưu là Kamei 
Shigenori đề nghị với Hideyoshi cho được phép đi chiếm các 
đảo Luchu. Hideyoshi lúc đó đang có nhiều tham vọng bành 
trướng lãnh thổ chấp nhận đề nghị đó và phong cho Kamei 
là lãnh chúa các đảo Luchu. Hideyoshi tạng cho Kamei một 
chiếc quạt trên có đề chức vị của ông ta là chúa đảo Lụchu. 
Người đương thời coi đó là một trò hề. Dến năm 1590, 
Hideyoshi viết cho quốc vương đảo Luchu một bức thư ngỏ 
ý muốn tăng cường sự hòa hiếu với các đảo Luchu vỉ tuy ở 
cách xa nhau, nhưng Nhật Bản và quần đảo Luchu là anh 
em một nhà. 

Trên thực tế các đảo Luchu đều là chư hầu của Trung 
Hoa mặc dầu có nhiều lần các đảo này đã để triều cống đến 
Nhật Bản. Các đảo này có vị trí quan trọng đối với Nhật 
Bản vì chính quyền nhà Minh không cho phép buôn bán trực 
tiếp với Nhật Bản nên các đảo Luchu được dùng làm nơi 
trung chuyển quan trọng của Nhật trong việc buôn bán trên 
đại dương. 

Có một sự kiện lạ trong hoạt động ngoại giao là năm ' 
1593 Hideyoshi có viết thư cho một nước tên là Takasago 
hoặc Takakumi, yêu cầu nước này phải hàng phục và gửi 
đồ triều cống cho Nhật Bản. Takasago chỉnh là tên mà người 
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Nhật đặt cho đảo Đài Loan. Song trên đảo không cá chính 
quyền nào nhận lệnh của Hideyoshi. Bức thư này còn được 
lưu giữ tại gia đình Maeda, bởi vì người đưa thư tên là 
Harada Magoshichirò, không biết đưa thư cho ai nên lại 
mang về Nhật Bản. 


Biên niên sử về thời kỳ của Toyotomi Hideyoshi 


1582, 


1582. 


1584. 


1585. 


l5&6. 


1õ87. 


1588. 
1590. 


1594. 
1595. 


và Tokugawa leyasu. 
Oda Nobunaga mất - Hideyoshi đánh bại Akechi ở 
Yamazaki. 
Chiến thắng của Hideyoshi ở Shizugatake. Bát đầu 
cuộc điều tra ruộng đất. 
Hideyoshi và leyasu bất hòa ở Owari. Thuyền buồm 
Tây Ban Nha đến cảng Hirado. 
Hideyoshi trở thành nhiếp chính. Bình định miền 
Shikoku và các tỉnh phía Bác. 
Hideyoshi trở thành tể tướng. 
Chỉnh phục miền Kyùshù. Mở hội mừng nhà vua 
ở điện Jurakudai (Lâu đài sung sướng). Hideyoshi 
ra chỉ dụ trục xuất những giáo sĩ đạo Gia Tô. 
Sác lệnh của Hideyoshi về tịch thu đao kiếm. 
Hoàn thành xây dựng pháo đài Òsaka. Odawara 
thất thủ. leyasu được cấp thái ấp ở vùng Kantò 


. Hideyoshi nhường ngôi nhiếp chỉnh cho Hidetsugu. 


Chiến tranh xâm lược Triều Tiên, 


- Phái bộ nhà Minh đến Nhật Bản thương thuyết về 


việc rút quân khỏi Triều Tiên. 
Hoàn thành việc xây dựng điện Pushimii. 


Hidetsugu bị buộc phải tự vẫn chết. Hideyoshi ra 
lệnh giết hại gia đỉnh Hidetsugu. 
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1586. 
1597. 


1598. 


1599. 
1600. 
1603. 
1695. 


16039. 
1614. 
1615. 


1616. 


Hideyori'được phong làm nhiếp chính. 

Cuộc xâm lược Triều Tiên lần thứ hai. Trục xuất 
các giáo sỉ đạo Gia Tô lân đầu. 

Hoàn thành cuộc điều tra ruộng đất. Hideyoshi mất 
và Hội đồng nhiếp chính được thành lập do leyasu 
đứng đầu. Di tản ở Triều Tiên. 


Maeda Toshiiye mất. Ishida mưu sát leyasu. 
Trân 5ekigahara. Wiliam Adams ở Kyushù. 
leyasu được phong đại nguyên soái. 

leyasu nhường chức đại nguyên soái cho con trai 
là Hidetada. 

Tàu buôn Hà Lan đến cảng Hirado. 

leyasu thông qua sắc lệnh tẩy trừ đạo Gia Tô. 


Pháo đài Òsaka thất thủ. Hideyori mất và sự suy 
sụp của gia đình Toyotomi. Sự công bố về tầng lớp 
quân nhân Sho - Hatto. Sự thành lập chính quyền 
Bakufu Tokugawa. 


feyasu mất. 


CHƯÓNG XXIV 


AZUCHI - MOMOYAMA. 


Momoyama là tên một vùng đất cao phía Nam thành phố 
Kyoto ở quận Pushimi. Các nhà văn Nhật Bản cũng gọi 
Momoyama là một thời kỳ lịch sử trong nghệ thuật Nhật 
Bản mặc dầu ràng đúng hơn phải gọi là thời kỳ Fushimi. 

Mở đầu cho thời kỳ Momoyama có một giai đoạn gọi là 
Azuchi. Sau khi Nobunaga xây một pháo đài kiên cố ở phía 
bờ tây nam hồ Biwa. Thời kỳ Azuchi và Momoyama tồn tại 
là vào năm 1579, khi pháo đài Azuchi được xây xong, cho 
đến năm 1598 khi giáo chủ Sambò - In ở đền Daigoji được 
phong chức. Trong vòng hai thập kỷ đó có nhiều sự kiện 
xảy ra, đáng chú ý nhất là bước phát triển về kiến trúc, 
trong đó có kiến trúc của các pháo đài và cung điện đồ sộ 
và kiên cố mà Nobunaga và Hideyoshi đích thân chỉ huy xây 
dựng. 

Những công trỉnh này đã thể hiện được khí thế dũng 
mãnh của thời đại. Các công trình lớn của Hideyoshi có cả 
về hoành tráng lẫn thanh cao và cảm hứng kiến trúc này 
có nguồn gốc từ một thế kỷ trước. Thật vậy một thế kỷ 
trước đã xuất hiện những pháo đài của các lãnh chúa chiến 
thắng cuối thế kỷ thứ XV, như pháo đài Hojè Sòun ở 
Odowara, pháo đài Òta Dòkan ở Yedo và pháo đài Asakura 
Toshikage ở Ichojògatani thuộc tỉnh Echizen. Những pháo 
đài này được xây dựng trước hết vì mục đích quân sự, song 
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do sự đồ sô của chúng đã tạo nên một cảnh quan hùng vi. 

Phong cách kiến trúc mà các nhà quân sự chiến tháng 
đã chọn để xây dựng pháo đài, ngay cả dưới thời Nobunaga 
không có gì là đữ tợn và kiên cố lắm. Đúng ra là những 
đỉnh thự chung quanh có tháp canh và hào sâu. Phong cách 
kiến trúc đó một mặt nói lên sự sang trọng của nội thất, 
mặt khác vẫn nơi lên được mục đích phòng thủ tích cực. Ta 
nhớ rằng Nobunaga lên cầm quyền sau khi chỉnh phục được 
Owara, chiếm pháo đài Kiyosu, một vị trí chiến lược nằm ở 
điểm nút các tỉnh gần kinh đô. Sau khi làm chủ được 
Yamashiro ông trở về kinh đô, xây đền Honnòiji, một ngôi 
đền kiên cố ở giữa thành phố. Cũng trong thời gian này ông 
cho xây pháo đài lớn Azuchi đồ sộ về kích thước, kiên cố về 
mát phòng thủ với các căn phòng được trang trí sang trọng. 
Tòa chính là trung tâm của việc phòng thủ cao 7 tầng, có 
phòng họp, có phòng nghỉ, nhiều phòng như cung vua, có 
cả các kho dùng cho việc quân sự và kho bạc. 

8o với thời kỳ các đại nguyên soái Ashikaga thì đây là 
một bước thay đổi lớn. Các tòa nhà thời Yoshimitsu và 
Yoshimasa trước kia như điện Kinkaku và Ginkaku là những 
biệt thự hơn là những pháo đài, theo truyền thống xây dựng 
Byòdò - In có màu sắc của những tu viện. Thời Yoshimitsu, 
vào năm 1378 điện Hana No Gosho được xây dựng là dinh 
thự của đại nguyên soái cũng là trung tâm chính của chính 
quyền Bakufu. Xây dựng lâu đài này nhằm mục đích làm 
đẹp là chính, tính kiên cố ít được chú ý hơn. Đến thời 
Yoshimasa, các tòa nhà được xây dựng cơ dáng dấp giản dị, 
khiêm tốn hơn, với nét đẹp dân dã. 

Chỗ khác nhau giữa phong cách kiến trúc thời 
Higashiyama thế kỷ thứ XV và phong cách Momoyama là 
phong cách trước giàu tính trang trí, còn phong cách kiến 
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trúc sau này của thê kỷ XVI giàu tỉnh hoành tráng với 
những tòa nhà và pháo đài đồ sộ và kiên cố gây ấn tượng 
mạnh hơn. Mặc dầu pháo đài Azuchi đã là một công trình 
đồ sộ đầy ấn tượng nhưng pháo đài Azuchi Òsaka do 
Hideyoshi xây dựng còn to lớn hơn. Pháo đài Azuchi được 
trang trí cả bên ngoài và bên trong có sức hấp dẫn lớn lại 
có màu sắc của một công trình quân sự.. 


Ngày nay, dấu tích của những công trình này không còn 
nhiều nhưng qua nguồn các tác phẩm văn học tòa chính 7 
tầng của pháo đài Azuchi với vẻ đẹp lộng lẫy của nó vẫn có 
sức quyến rũ người đọc như được xem nó tận mắt. Việc 
trang trí tòa nhà này góp phần tô đậm thêm thời oanh liệt 
của Nobunaga, hơn thế nữa nó còn mở đầu cho một trường 
phái nghệ thuật độc đáo trong kiến trúc Nhật Bản. Nó bát 
đầu bằng cách thể hiện giản đị nhưng dưới bàn tay của các 
nghệ sỉ nghệ thuật kiến trúc Momoyama rất phong phú. Đó 
là sự thể hiện trí tuệ của thời đại. 

Người viết tiểu sử Nobunaga có tên là Shinchòkòki đã 
kể rằng vào dịp lễ hội mừng năm mới 1578 Nobunaga đã 
đến lâu đài Azuchi để nhận lời chúc tụng của các quan chức 
lớn nhỏ trung thành với ông. Sau buổi lễ, ông dẫn khách đi 
_xem tất cả các căn phòng công và tư của tòa nhà, lúc đó 
chưa được hoàn thiện và chỉ cho khách xem tỷ mỷ những 
tác phẩm trang trí nghệ thuật. Phần lớn là những bức tranh 
màu rực rỡ, do nhà danh họa Kanò Eitoku (1543 - 1590) và 
học trò của ông vẽ. Những bức tranh được vẽ trên tường, 
trên bảng vẽ, trên cửa ra vào, và trên những tấm bảng có 
thể tháo ra được. Cá 7 tầng của tòa nhà chính đều có tranh 
trang trí với các đề tài khác nhau. Có những tranh phong 
cảnh, núi đá và cây, chỉm và hoa, động vật thực và động 
vật huyền thoại gương mật người, tất cả được miêu tả sinh 
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động. Người viết tiểu sử của Nobunagn kế về những tác 
phẩm đơ một cách say sưa. Ông ta không nơi gì đến những 
mặt hạn chế trong sự cảm thụ nghệ thuật của Yoshimasa 
và những bạn bè của ông khi họ sắp xếp, trang trí ở vườn 
hoa và phòng ở. Thực ra nghệ thuật Momoyama còn có phần 
kém hơn thời Higashiyama. 

Đến thời đại của đạo Gia Tô, nghệ thuật và cách thể hiện 
cố màu sắc mới, Những tác phẩm nghệ thuật thời kỳ này 
không còn giữ dược truyền thống cổ truyền xa xưa, nhưng 
nói chung, tính chiến đấu kiên cường vẫn còn được thể hiện 
qua màu sắc của những bức tranh, mở đầu cho một giai 
đoạn mới của nghệ thuật trang trí. Không có gì mới trong 
các đề tài của những bức tranh thời Momoyama hay trong 
kỹ năng của các nghệ sỉ, vì ngay bản thân những gam màu 
sáng chơi cũng đã có hàng trăm năm trước từ trường phái 
Yamato. Cái mới trong tác phẩm hội họa thời Momoyama 
là ở qui mô và số lượng. Chưa có thời kỳ nào mà tác phẩm 
hội họa nở rộ như thời kỳ này. Qui mô và số lượng của các 
tác phẩm nghệ thuật và sự chủ đạo của các đề tài anh hùng 
ca là sự thể hiện tham vọng của các nhà lãnh đạo đương 
thời, nếu không muốn nơi là đặc điểm của thời đại. 

Một sự kiện nổi bật trong nghệ thuật trang trí thời đại 
Momoyama là việc sử dụng vàng một cách rộng rãi. Trong 
thời đại Muromachi nhu cầu về vàng tăng lên nhanh chóng 
cùng với sự phát triển bang giao với Trung Hoa. Đến thời 
kỳ Nobunaga cầm quyền việc buôn bán với Trung Hoa chủ 
yếu ở khâu nhập cảng vàng và xuất cảng bạc từ Nhật Bản. 
Việc sản xuất vàng trong nước cũng phát triển. Vàng được 
dùng để đúc tiền nhưng không nhiều lắm. Vàng thoi được 
. sử dụng làm phương tiện thanh toán và các nhà độc tài như 
Nobunaga và Hideyoshi sử dụng vàng một cách thoải mái 
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và thích phô trương với thế giới bên ngoài về việc này. Họ 
thích khoe với khách những phòng ở tráng lệ, những phòng 
họp được trang trí sang trọng, và cho họ xem những ngăn 
đựng đầy vàng thoi và các vật báu khác trong ngân khố. 
Vàng còn được dùng với số lượng lớn để trang trí đủ mọi 
loại. Phòng trà của Hideyoshi ở pháo đài Òsaka nhỏ thôi, 
nhưng trần và tường chung quanh đều nạm vàng kể cá các 
khung cửa sổ. Những ngăn tủ chè cũng sơn vàng, thìa uống 
trà bằng vàng nguyên chất. Mái các pháo đài cũng phủ bằng 
sơn vàng. Chưa có thời kỳ nào những người cầm quyền lại 
phô trương, xa hoa như thời Yoshimasa. Dinh cao của cách 
sống xa hoa phô trương này là vào thời Nobunaga. Sử sách 
kể, Nobunaga mở một tiệc rượu ở pháo đài Gifu để ăn mừng 
chiến thắng đã tiêu diệt được ba kẻ thù chính năm 1570. 
Nobunaga nhấc thủ cấp của kẻ thù trong một chiếc thùng 
sơn trắng ra ngắm nghía rồi vui với các cộng sự. Mỗi chiếc 
thủ cấp đều đeo một chiếc mặt lạ bằng vàng. 

Những sự huênh hoang lố bịch đó cũng là nét đặc trưng 
của nghệ thuật Momoyama Azuchi thời Nobunaga. Đến thời 
Hidayoshi, một loạt các tòa nhà lớn cũng được trùng tu lại 
từ những pháo đài của Nobunaga và cũng được trang trí với 
phong cách tương tự. Một nhà nghiên cứu về lịch sử nghệ 
thuật Nhật Bản đã nhận xét rằng, thật là kỳ lạ, Nobunaga 
tự nhiên chủ trương phá hủy tất cả những tu viện lớn với 
tất cả những truyền thống nghệ thuật cổ kính để xây dựng 
những truyền thống mới mà tác giả của những truyền thống 
mới này lại chính là những nhà tu hành, đặc biệt là các nhà 
sư theo Phật giáo. Nobunaga chủ trương rằng nghệ thuật 
phải dược tự do không phụ thuộc gỉ vào tôn giáo và cơ thể 
tìm cảm hứng cả ở nguồn ngoại đạo. Cái thần của nghệ 
thuật Momoyama cố thể thấy rõ trong các tác phẩm hội họa 
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thời Azuchi và nhà danh họa Ranò Eitoku cùng với người 
con trai nuôi là Sanraku đã vẽ một phần lớn những bức họa 
trang trí trong các dinh thự của Hideyoshi bức tranh nổi 
tiếng nhất của Eitoku là bức "§ư tử vờn nhau", một bức 
tranh lớn dài 20 phít và rộng 8 phít, rộng bằng cả bức tường 
của căn phòng. Bức tranh này ngày nay trở thành báu vật 
của Hoàng gia cũng như nhiều bức tranh khác đến ngày nay 
vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật. Các bức tranh này màu 
vàng rực rỡ, đầy sức sống và nghị lực. 


Mặt trước của điện liiunbaku nuột phần nhô ra của cung 
HonganjL, theo phong cách biến trúc Momoyama. 


Cũng còn nhiều nhà hội họa khác thuộc trường phái 
Kanò, như Kaihòku Yùshò và Hasegawa Tòhaku. Một số họ 
là bậc thày hội họa bằng mực tàu với những tác phẩm tuy 
không có màu, nhưng tiêu biểu cho nét vẽ sống động trong 
thời Momoyama, tuy không xuất phát từ truyền thống cổ 
điển. 
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Nền kiến trúc thời Nobunaga không còn nhiều dấu vết 
đến ngày nay. Người ta có thể thấy ít nhiều dấu tích trong 
các cung điện thời Hideyoshi và một số công trình xây dựng 
khác trong thời kỳ đơ. Trong số những dấu tích còn lại ấy, 
có thể thấy ở chiếc cổng rất đẹp của đền Daitokuji với những 
nét kiến trúc rực rỡ do những bàn tay tuyệt vời của những 
nghệ nhân thủ công tạo dựng nên. Cũng có thể thấy dấu 
tích ở đền Hiunkaku, một công trình xây dựng nhỏ nhưng 
tuyệt đẹp ở đèn Nishi Honganji hay ở cổng Sambò-In ở đền 
Daigoji, nơi Hideyoshi rất năng lui tới và đã tổ chức cuộc 
hội vui lớn cuối cùng năm 1598. 

Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật rất hứng thú với 
những mẫu nghệ thuật tạo hình theo tiêu chuẩn cảm hứng 
và kỹ năng khéo léo của thời Momoyama, đặc biệt là ở vẻ 
hoành tráng của các công trình xây dựng. Chúng vẫn Ít 
nhiều mang dấu vết truyền thống dân tộc nhưng với bàn 
tay khéo léo của các nghệ nhân nó vẫn mang tính riêng biệt 
của thời Momoyama. Những tòa nhà lớn vẫn mang tính cách 
của sự kiên cường, của những tham vọng và của những cảnh 
quan đẹp. Sử sách chép rằng Hideyoshi rất thích thú trong 
việc xây dựng. Những công trỉnh xây dựng quan trọng nhất 
dưới thời ông là: 

Pháo đài Òsaka, trùng tu lại từ ngôi đền Ishiyama Hon- 
ganji. Công trình được khởi công năm 1583, sử dụng đến 
10.000 nhân công. Năm 1590, công trình này được hoàn 
thành, là một trong những pháo đài lớn và kiên cố nhất của 
Nhật Bản. 

Diện Jùrakudai hay còn gọi là "Biệt thự sung sướng" được 
xây làm dinh thự cho Hideyoshi từ năm 1587. 

Pháo đài Pushimi. Pháo đài này được xây dựng sau khi 
Hidayoshi rút lui khỏi chức nhiếp chính năm 1591. 
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Hideyoshi nhường dinh thự Jùrakudai cho Hidetsugu và về 
ở tại pháo đài Fushimi. Pháo đài này được thi công từ 
khoảng đầu năm 1592 và hoàn thành cuối năm 1594. Dể 
xây dựng pháo đài này phải huy động tới 20.000 đến 30.000 
nhân lực tuyển từ Ít nhất 20 tỉnh trong nước. Pháo đài 
Fushimi trông bề ngoài vẫn là một pháo đài những bên trong 
nội thất rất sang trọng không thua gì điện Jùrakudai. 

Cần nói thêm rằng việc xây dựng các pháo đài này rất 
tốn kém và vẫn có khả năng huy động nguồn vốn. Diều đó 
có phần chứng tỏ rằng việc sản xuất vật tư xảy dựng và 
trang trí nội thất đã khá phát triển trong thế kỷ thứ XVI 
ở Nhật Bản. Nguôn lương thực thực phẩm khá đồi dào, các 
mỏ khoáng sản được khai thác bằng những phương pháp cải 
tiến và việc buôn bán của các thương nhân giàu có khá phát 
triển trong các thành phố sầm uất. 

Một số nhà văn có ví các trào lưu nghệ thuật ở Nhật Bản 
giống như thời Phục Hưng ở châu Âu. Song sự so sánh này 
cũng chưa thật thỏa đáng lắm, bởi vì những thành tựu của 
nền văn hóa thời Momoyama xuất phát từ những khái niệm 
vật chất của một xã hội phong kiến mà còn thiếu các yếu 
tố nhân văn. 
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CHƯÓNG XXYV 


TOKUGAWA IEYASU 


1- Thời niên thiếu 

Khoảng 2Ö năm sau khi Hideyoshi qua đời, leyasu trở 
thành một gương mặt vi đại nhất trong đời sống Nhật Bản; 
và sau khi ông mất năm 1616, hình ảnh của ông vẫn còn 
đậm nét trong trí nhớ mọi người gần suốt thế kỷ thứ XVII. 
Do đó cần nghiên cứu tính cách của ông qua những bước 
ngoặt của thời gian, cả về mặt quân sự và chính trị, trong 
suốt quá trình cầm quyền của Nobunaga rồi đến ông. 

leyasu là con trai lớn của một thủ lĩnh quân sự bình 
thường tên là Matsudaira, có ruộng đất ở giữa vùng lãnh 
thổ của hai gia đỉnh quý tộc có thế lực là Suruga và Oda ở 
vùng Owari, nên có phần bị lép vế. Đó là hoàn cảnh khó 
khăn của leyasu từ thời niên thiếu. Năm 1547, khi lên 6 
tuổi, leyasu được gửi làm con tin ở gia đình Imagawa. Có: 
lần, trên đường đi Sumpu, thủ phủ miền Suruga, cậu leyasu 
bị người của gia đình Oda Nobuhide (là cha của Nobunaga) 
bắt đưa về Atsuta và cũng phải làm con tin cho gia đình 
này trong hai năm. Trong thời gian này cha mất, cả gia 
đình sống nghèo khổ. Ieyasu lúc này lấy tên là Takechiyo. 
Lúc này giữa gia đỉnh Oda và gia đỉnh Imagawa có sự thỏa 
hiệp nên Ieyasu được tự do trở về nhà, sau đó lại bị gia đình 
Imagawa bát làm con tin đưa về Sumpu. 
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Năm 1560, trong trận Okehazama. Takechiyo, nay lại có 
thêm tên khác là Motoyasu, lúc đó vẫn đang là con tỉn, ở 
trong cánh quân của Imagawa. May cho ông ta, do lImagawa 
Yoshimoto bị Nobunaga đánh bại, nên được tự do, thoát khỏi 
cảnh nô lệ kéo dài đến 13 năm. leyasu lại có cơ hội trở về 
nhà ở Okazaki, tại Mikawa. Về đây ông được cánh của 
Matsudaira đón tiếp niềm nở. 


Ø ‹ Các mối quan hệ với Nobunaga và Hideyoshi. 


Năm 1561 Motoyasu (tên của leyasu thời thanh niên) 
thoát khỏi gia đình Imagawa, về với Nobunaga. Ông lấy tên 
là leyasu thời kỳ này. Ông được giao chỉ huy đội hậu quân 
của Nobunaga, đồng thời cũng củng cố vị trí riêng của mình 
ở tỉnh Mikawa. Ông là một đồng minh tin cậy của 
Nobunaga. Nobunaga muốn cầu thân, hứa gả con gái của 
mình là Tokuhime cho con trai lớn của Ieyasu là Nobuyasu. 
Trong một số năm, leyasu đã khôn khéo tránh được sự 
chống đối mạnh mẽ của phái Monto và giới quy tộc nông 
thôn ở tỉnh Mikawa. Đến năm 1567, ông trở thành người 
đứng đầu tỉnh Mikawa, dẹp tan được đám tàn quân của phái 
Imagawa. Ông được triều đình ban thưởng và được lấy họ 
Tokugawa năm 1566. 

Đối với các phe phái đối lập. như một số quý tộc nông 
thôn, leyasu đối xử mềm dẻo để cảm hóa họ. Khác với 
Nobunaga thường kết tội và giết hại tất cả những kẻ chống 
lại mình như ở Echizen và Kaga, leyasu đối xử khác hẳn, 
tuy có tịch thu tất cả ruộng đất của kẻ thù nhưng trong 
quan hệ đối xử sau đơ, ông tỏ ra độ lượng và chân tình với 
những người chịu quy phục ông. Khi đã củng cố được chỗ 
đứng ở Mikawa (đến năm 1570 ông lại chuyển đến pháo đài 
Hamamatsu), ông tích cực ủng hệ đường lối thống nhất đất 
nước của Nobunaga, đồng thời về phía mình ông chủ trương 
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bành trướng thế lực ở miền duyên hải phía Đông. Cần nhớ 
lại những hoạt động của leyasu sau đó. Ong không bỏ mục 
tiêu của mình ở các tỉnh miền Đông, trong khi đó vẫn tích 
cực làm đầy đủ nghĩa vụ với Nobunaga. Cuộc đấu tranh của 
ông với Takeda Shingen và Takeda Katsuyori là cần thiết 
tránh mối đe dọa bên sườn phía Đông. Về phần mình, ông 
tự cho là người đồng minh của Nobunaga hơn là người dưới 
quyền của ông này và cho rằng việc ông bành trướng thế 
lực sang phía Đông chính là phục vụ cho chính nghĩa thống 
nhất đất nước. 

Có lần leyasu bị trách cứ vỉ đã không kịp thời trừng trị 
những kẻ sát hại Nobunaga. Song lúc đó ông đang ở 5akai 
nên khi được tin xấu thì không kịp hành động. Ông cũng 
bận nhiều để giữ an nỉnh cho các tỉnh dưới quyền mìỉnh. 
Khi trở về nhà sau một chuyến đi đầy hiểm nguy qua lga, 
ông để ra 10 ngày để củng cố vị trí của mình ở Kai và 
Shinano. Sau đó ông mới tiến về phía Đông nhưng tồi lại 
được Hideyoshi cho biết không cần đến sự giúp đỡ của ông 
nữa. Ông không có dấu hiệu gì tỏ ra khó chịu về việc này. 
Sau khi đóng quân lại ở Narumi khoảng một tuần lễ để xem 
xét tình hình, ông trở về với công việc riêng của mỉnh. 

Ông không chỉ là người đồng minh tốt mà còn là người 
biết phục tùng Hideyoshi, lúc đó đang làm nhiếp chính kiêm 
tể tướng. Hideyoshi thường ra lệnh cho ông, nhưng cũng 
tôn trọng ý kiến của ông và thường không thúc ép ông trong 
những việc quân sự. Y của ông lúc đớ là chưa cần đưa quân 
từ Mikawa đi Kyùshù vì tốn kém. leyasu cũng tỏ ra do dự 
trước khi kéo quân đến bao vây thành Odawara. trong thâm 
tâm, ông không có ý định tham gia xâm lược Triều Tiên. 
Ông cử quân đến Nagoya nhưng bản thân không đến, nới 
thoái thác rằng ông bận công việc trong tỉnh mình. 


Mạc dầu Ileyasu thể hiện tính độc lập cao nhưng đối với 
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Hideyoshi, ông không muốn có thái độ đối địch. Trên lãnh 
thổ riêng của mình ông nhanh chóng chống lại mọi sự đc 
dọa. Hơn thế nữa, ông muốn bành trướng thế lực về phia 
Đông, xa miền kinh đô. Ông tự tin về sức mạnh của mình 
bởi vÌ ông vốn là một quân nhân có kinh nghiệm và thành 
đạt, đồng thời là một nhà cai trị có tài năng Ông luôn có 
thái độ thận trọng trong hành động và biết tiến, biết lui 
đúng lúc. Ông được các nhà quý tộc kính trọng, song những 
ai chứng kiến thái độ của Ieyasu ca ngợi tài năng và kinh 
nghiệm của Hideyoshi lúc ông này trôi trăng lại trên giường 
bệnh trước khi chết thì không đồng ý với leyasu lắm. 

Cũng dễ hiểu khi Hideyoshi muốn chỉ định một hội đồng 
nhiếp chính để che chở và bảo đảm cho con trai ông ta là 
câu bé Hideyori lên kế nghiệp cha. Với lòng mong muốn bảo 
đảm tương lai cho con trai, Hideyoshi đã đòi hỏi leyasu và 
các cộng sự hứa hẹn không vỉ quyền lợi cá nhân mà có ý 
khác về người kế nghiệp ông. Tuy nhiên Hideyoshi cũng 
không hết lo lắng bởi vì cậu con trai còn quá nhỏ tuổi. mới 
lên 5. Chờ đến khi cậu bé trưởng thành, có thể sẽ diễn ra 
biết bao nhiêu biến đổi và làm sao cớ thể bảo đảm cái gÌ sẽ 
xảy ra. Tuy nhiên Hideyoshi nghỉ đến tương lai của con trai 
mới chỉ ở khía cạnh có người nối dõi tông đường. Ngoài ra 
ông không có ước vọng nào khác gửi gấm cho hội đồng nhiếp 
chính, sau khi ông chết. 

Trong thâm tâm, leyasu không có ý định thực hiện những 
ý muốn của Hideyoshi. 5ong ngoài mặt tất cả những điều 
Hideyoshi mong muốn, ông ta chấp nhận hết. leyasu muốn 
Hideyoshi yên lòng trong những giờ phút cuối cùng của đời 
mình. Trước mắt leyasu muốn giữ sự thống nhất mà 
Hideyoshi đã mất nhiều công sức để đạt tới. Ông cũng biết 
cơ sở của sự thống nhất đó cũng chưa có gỉ vững chắc lắm. 
Nó mới chỉ dựa trên sức mạnh, chứ chưa phải từ sự tự giác 
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thừa nhận của các lãnh chúa phong kiến lớn đối với ông ta. 
Bước đầu tiên mà leyasu lo thực hiện là củng cố sức mạnh 
của riêng mình chứ không phải là lo thực hiện những yêu 
cầu của Hideyoshi. 

Một cuộc điều tra về sự phân bố quyền lực ở Nhật Bản 
cuối thế kỷ thứ XVI có chỉ rõ vai trò của các lãnh chúa quan 
trọng nhất, thể hiện ở sức mạnh quân sự, nhất là ở mức 
thu nhập của họ. 


Trước tiên là các nhà quý tộc lớn, thành viên của hội 
đồng nhiếp chính do Hideyoshi lập ra trước khi ông qua đời. 
Bản thống kê như sau: 


Lãnh chúa Thu nhập tính bằng koku 
Tokugawa leyasu 2.500.000 
Mòri Terumoto 1.200.000 
Uyesugi Kagekatsu 1.200.000 
Maeda Toshiiye 800.000 
Ukita Hideiye 500.000 


Tổng cộng 6.200.000 


Tổng thu nhập của tất cả các trang trại ở Nhật Bản có 
khoảng trên 20.000.000 koku, thu nhập của các thành viên 
hội đồng nhiếp chính qua thống kê nới trên chiếm 1/3 tổng 
thu nhập của cả nước. Cũng có điều là sức mạnh quân sự 
của các lãnh chúa lớn không thật tương ứng với mức thu 
nhập của họ. Diều quan trọng đối với họ là lãnh địa của họ 
có tầm chiến lược đến mức nào. Chẳng hạn, Mòri Terumoto 
chiếm giữ 9 tỉnh ở miền Tây, như vậy rõ ràng là ông ta 
mạnh hơn Dyesugi Kagekatsu về mặi quân sự. Lãnh thổ 
của Ủyesugi Kagekatsu rộng lớn ở miền Aizu nhưng tách 
biệt với các tỉnh miền Trung cả về mặt địa lý lẫn mặt chính 
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trị. Maeda Toshiive thu nhập kém hơn yesugi hàng triệu 
koku, nhưng lại mạnh hơn nhiều vì lãnh địa của ông ta nằm 
ở miền Etchù và Ñaga rất gần với các tỉnh miền kinh đô. 
Toshiye do công lao to lớn của mình nên được cấp những 
thái ấp ở vùng này từ năm 1583. Hideyoshi rất thân với 
Toshiiye và tỉn cậy ông này, đã giao cho ông ta trông nom 
báo vệ cho Hideyorti. 

Có ð vị ủy viên hội đồng ở cấp thấp hơn và mức thu nhập 
cũng Ít hơn nhưng lại có vai trò quan trọng vì đều đứng 
đầu các cơ quan hành pháp, tham gia trực tiếp vào việc 
quyết định các chính sách lớn và tổ chức thực hiện các mệnh 
lệnh của hội đồng nhiếp chính. Đó là các vị Asano 
Nagamasa, Maeda Geni, Mashida Nagamori, lshida Mit- 
sunari và Natsuka Masaiye. Họ đã được chính quyền Taikò 
ban thưởng nhiều thái ấp vừa phải, với mức thu nhập 
khoảng non một triệu koku. Sức mạnh của họ có hạn nên 
không một cá nhân hoặc một tập thể nào có thể chống lại 
cấp trên. Do giữa các thành viên hội đồng và cấp dưới tương 
đối có sự thống nhất nên thời kỳ này không có dấu hiệu 
tranh chấp ngôi thứ giữa các lãnh chúa lớn, còn đứng ngoài 
cuộc. Trong số này phải kể đến Date ở SŠendai và 
Kobayakawa ở Chikuzen đêu là những người có tài sản 
khoảng trên Í triệu koku và từ trước vấn ủng hộ leyasu và 
các thành viên khác của hội đồng nhiếp chính trong thời kỳ 
nội chiến. Song cũng có một số lãnh chúa kbác có thế lực, 
bề ngoài làm ra vẻ trung lập, nhưng không ưa gì leyasu. 
Trong số này đáng kể có Shimazu ở 5atsuma, Satake ở 
Hitachi, Nabeshima ở Hizen, Eatò Kiyomasa ở Higo và 
Chòsokabe ở Shikoku. Tổng thu nhập của họ có khoảng dưới 
1 triệu koku. Họ sẽ trở thành nguy hiểm nếu họ liên minh 
với các phe đối địch khác, song trước mắt đối với leyasu họ 
không có gì đáng sợ. Vị trí kế nghiệp của Hideyori vẫn được 
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bảo đảm và vẫn dược Ileyasu ủng hộ. 

Song sự cân bằng lực lượng mà Hideyoshi đã tạo lập được 
sau khi chỉnh phục gia đình Hòjò ở miền Kantò cũng chưa 
thật vững chắc. Nguyên nhân chính là Hideyoshi đã thất 
bại trong chính sách đối nội. Dáng lý ông ta phải tăng cường 
lực lượng trong nước, bảo đảm cho hệ thống chính quyền 
có sức mạnh và có hiệu lực thì ông ta lại nghe theo những 
lời khuyên viển vông của một số cận thần ngu xuẩn. Hơn 
thế nữa, quáng mắt vì hào quang chiến thắng trong nước, 
ông ta dồn tâm sức vào việc chuẩn bị một cuộc viễn chỉnh 
đầy phiêu Ìưu qua đại dương. Động cơ chuẩn bị chiến tranh 
xâm lược Triều Tiên và Trung Hoa của leyasu là tham vọng 
bành trướng lãnh thổ của bản thân ông ta, được sự tán đồng 
của giới quý tộc phong kiến lớn và giới lãnh chúa độc lập 
như Shimazu và Mòri. Số người này cũng muốn nhân cơ hội 
đó mà thoát khỏi vị trí phụ thuộc. Trước khi Hideyoshi lâm 
bệnh đã có sự phân hóa ý kiến trong số những người trợ lý 
thân cận của ông. Như chúng ta đã biết giữa họ có sự khác 
nhau về quan điểm trong việc rút quân Nhật khỏi Triều 
Tiên. 

Sau khi Hideyoshi mất, đã có sự bất hòa trong chính 
quyền. Cuối năm 1598, không lâu kể từ khi thành lập hội 
đồng nhiếp chính, các ủy viên hội đồng là Asano và Ishida 
được cử đứng ra dàn xếp việc rút các lực lượng Nhật Bản 
khỏi bán đảo Triều Tiên. Hai ông này gặp sự chống đối 
mạnh mẽ từ phía các tướng lĩnh. Giới tướng lĩnh quân sự 
cho rằng quân Nhật đang ở thế mạnh, đang có đủ khả năng 
đánh bại quân Trung Hoa và quân Triều Tiên và hoàn toàn 
có thể củng cố được chỗ đứng ở các tỉnh miền Nam Triều 
Tiên. Phái chủ hòa thì chủ trương rút quân về các hải cảng. 
Một số khác thi phân vân không biết nên theo phía nào. Hai 
phái đều lôi bè kéo cánh để tÌm sự ủng hộ. Trong số các ủy 
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viên hội đồng có sự bất đồng ý kiến giữa Ishida, người chủ 
trương rút toàn bộ quân về nước và Asano, lại ủng hộ phái 
chủ chiến. Sự bất đồng ý kiến dẫn tới sự đối địch sâu sắc 
giữa hai phe, phe chủ hòa đứng đầu là Satsuma và phe chủ 
chiến đứng đầu là các lãnh chúa như Nabeshima và Katb 
Kiyomasa. 

Hội đồng nhiếp chính đi tới sự dàn xếp để đạt một thỏa 
thuận vào đầu năm 1599. Song thời kỳ này đã có sự rạn 
nứt. leyasu có một kẻ thù không thể khuất phục ở Ishida, 
tên là Mitsunari (1560 - 1600). Mitsunari là một người đầy 
tài năng, nhưng cũng nhiều tham vọng, giữ chức ủy viên 
hội đồng, trước đây là người thân tín của Hideyoshi có ảnh 
hưởng nhất định trong giới quan chức ở triều đình. Ông ta 
cũng nhiều âm mưu, định lôi kéo các ủy viên hội đồng chống 
lại leyasu, kích động mọi người bỏ lời thề với Hideyoshi 
trước đây, và dàn xếp các cuộc hôn nhân nhằm mục đích 
chính trị. Những cuộc hôn nhân của con cái leyasu cũng đã 
có ít nhiều ảnh hướng chính trị. Nhưng thực tế đã chứng 
minh rằng nếu leyasu cứ thực hiện đúng chính sách của 
Hideyoshi thì ông ta sẽ mất uy tín và sự phân hóa trong 
giới lãnh đạo ngày càng lớn. Do đó leyasu theo đuổi những 
ý đồ riêng của mình và hai phái, phái theo các nhiếp chính 
ở Òsaka và phái của leyasu ở Fushimi vẫn gầm ghè nhau. 
Cả hai phái đều chuẩn bị chiến tranh. Đúng vào thời điểm 
đó thì một lần nữa bản thỏa ước hòa bình lại được ký kết. 
Các ủy viên hội đồng phái Ishida Mitsunari thừa nhận sai 
làm và tỏ ra hối lỗi. 

Âm mưu của Mitsumari chuyển sang chiều hướng khác. 
Ông ta khoét sâu sự thù ghét leyasu, xúc xiểm, gây mâu 
thuẫn giữa leyasu và Maeda Toshiiye. Maeda Toshiiye vốn 
là người bảo trợ cho Hideyori, rất tận tụy trong việc trông 
nom dậy dỗ cho Hideyori. Mâu thuẫn giữa hai người khiến 
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cho cả hai đều không được lợi gì, nó càng khoét sâu vết rạn 
nứt trong giới đại quý tộc phong kiến và cả hai phe đều đi 
tới kết thúc bí thảm. Tình hình cực kỳ rối ren. May thay, 
cả leyasu và Toshiiye đều làm cho con người khôn ngoan, 
thấy được hậu quả của tình hình. Họ thỏa hiệp với nhau. 
Trong việc này có sự giúp đỡ của Hosokawa Tadaoki, một 
con người giầu thiện chí đã sớm thấy âm mưu nham hiểm, 
muốn ly gián mọi người của Ishida Mitsunari. Tháng 3 năm 
1599 Toshiiye đến Pushimi thăm leyasu và sau đó leyasu 
lại sang Òsaka ít ngày đáp lễ. Toshiiye lúc đó sức khỏe đã 
kém lắm, hậu quá của nhiều năm tham gia chỉnh chiến. Ông 
mất tháng ð ở tuổi 61. Những người thân cận của ông đều 
theo về với leyasu trước sự thất vọng của Mitsunari, con 
người luôn muốn lợi dụng tình hình để gây bất hòa giữa bai 
thành viên của hội đồng nhiếp chính. 

Toshiiye cơ thế lực lớn và Ieyasu phải kính nể ông về 
mặt khôn ngoan. Sau khi ông mất, không ai đọ được với 
leyasu, khiến ông này trở thành độc tải và cũng vỉ thế mà 
lòng tin của nhiều người đối với ông giảm sút. Nhiều người 
trung thành với Hideyoshi trước kia trở lên đối địch với ông. 
Đây là cơ hội tốt cho Mitsunari lại tìm cách lôi kéo một số 
nhà đại quý tộc đứng về phía mình để chống lại leyasu. 
leyasu thừa biết ý đồ đen tối của Mitsunari. Nhưng leyasu 
có nhiều người ủng hộ trong đó có những viên tướng có thế 
lực như Katò Kiyomasa và Pukushima Masanori sẵn sàng 
đè bẹp mọi âm mưu chống đối của phái dân sự. 

Sự thống nhất của hội đồng nhiếp chính đến lúc này cũng 
không còn được vững chắc như trước. Trong nước chia làm 
hai phái rõ rệt. Sau khi Toshiiye chết, trong số các thành 
viên hội đồng nhiếp chính, Mòri có nhiều lúc hoạt động theo 
ý mình, Uyesugi ở Aizu thì có nhiều tham vọng, Ukita không 
còn tỏ lòng trung thành như trước. Trước tỉnh hình đó 
Mitsunari lại hoạt động tích cực chia rẽ mọi người. 
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Sự nổi dậy chống lại leyasu cơ chiều hướng tang tiến 
nhưng Mitsunari đã thiếu kiên nhân chờ đợi thời cơ, hai lần 
định tổ chức mưu sát ông ta. Lần đầu vào đầu năm 1599 
khi Ieyasu đi cùng với Hideyori tới pháo đài Òsaka; lần thứ 
hai vào khoảng ba tháng sau khi leyasu đến thăm Maeda 
Toshiiye lúc bấy giờ đang ốm. Âm mưu của Mitsunari bị 
tướng Katò phát hiện. Một số tướng khác định bắt ông ta 
đem giết nhưng Mitsunari trốn được sang Pusbimi, lại xin 
leyasu che chở. Các tướng đuổi theo Mitsunari, nhưng 
leyasu thuyết phục họ tha cho hắn ta, chỉ yêu cầu bất hắn 
ta giam lại một nơi. Mitsunari bị đưa về giam tại chính pháo 
đài của ông ta ở Sawayama (Hikone) thuộc tỉnh mi. 

Người ta không hiểu vì sao leyasu cơ thái độ nhân hậu 
như vậy đối với Mitsunari, nhưng chác do ông ta nghỉ vấn 
còn có thể sử dụng được Mitsunari. Bước tiếp theo, leyasu 
thanh toán những người thân cận với Mitsunari. Ông loại 
bỏ Maeda Geni và Natsuka Masaiye, những người được 
Hideyoshi tin cậy và bổ nhiệm con trai ông là Hideyasu thay 
vào chức vị của hợ. Tiếp đó leyasu chuyển về đóng ở pháo 
đài Òsaka vốn là pháo đài của Hideyoshi trước kia và là nơi 
chính quyền trung ương đóng. 

Maeda Toshiiye một thành viên trong hội đồng nhiếp 
chính được thay thế bởi người con trai ông ta là Toshinaga, 
mới trở về trang trại. Một số thành viên khác của hội đồng 
nhiếp chính như Uyesugi Kagekatsu, Mòri Terumoto và 
Ukita Hideiye cũng đều chuyển đi nơi khác, riêng ÖJyesugi 
chưa nghỉ, xin về lãnh địa của mình ở Aizu, về sau cũng 
chuyển đi. Như vậy, hầu như chỉ còn một mình Ieyasu nắm 
trong tay toàn bộ quyền lực của hội đồng nhiếp chính, mặc 
dầu trong hội đồng này vẫn còn có Terumoto và Hideiye. 
leyasu dựa vào sự ủng hộ của các tướng lĩnh, được ông trọng 
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đãi hậu hí. leyasu còn khôn khéo duy trì chế độ con tin, 
chẳng hạn ông ta đã giữ bà quả phụ Hideyoshi là bà Kita 
Mandokoro ở một chỗ làm con tỉn, đê phòng những người 
thân thuộc với gia đỉnh Hideyoshi nổi dậy trả thù. 

Như vậy, bằng cách này hay cách khác, leyasu không giữ 
lời hứa với Hideyoshi -à ông cũng không để cho hội đồng 
nhiếp chính có vai trò như trước. Ông cảm thấy bị oán trách 
và để tự vệ, ông có những biện pháp chống lại những âm 
mưu phản loạn. 

Ông để cho Mitsunari sống một mình trong một thời 
gian. Ông cho rằng Mitsunari không còn có gì đáng nguy 
hiểm mà mối nguy trước mặt lại là các lãnh chúa lớn đầy 
tham vọng. Số này họ không vội vàng gì chống đối lại, họ 
tin rằng quyền lực chẳng ai nắm được lâu, khi có thời cơ 
tất yếu sẽ chuyển sang tay người khác. Lịch sử phong kiến 
Nhật Bản đã thể hiện những bước tháng trầm của các gia 
đỉnh quý tộc lớn. Thời kỳ ổn định trong nước dưới thời 
Hideyoshi đã bát đầu lung lay kể từ khi có cuộc đình chiến, 
kết thúc bằng cuộc rút quân khỏi Triều Tiên. 


33 - Trận Sekigahara. 


Cuộc nổi dậy đầu tiên công khai chống lại leyasu do 
Uyesugi Kagekatsu cầm đầu. Ông này đã có âm mưu chống 
lại leyasu từ mấy tháng trước. ieyasu biết được ý đồ này và 
tháng 5 năm 1600, ông ta triệu Uyesugi kagekatsu về Òsaka 
để hỏi tội. UDyesugi chống lại lệnh này và leyasu đã đem 
50.000 quản tiến xuống phía Nam, trong khi đó ba cánh 
quân khác tiến đánh Uyesugi từ phía Tây, phía Bác và phía 
Đông. leyasu rời Òsaka ngày 26 tháng 7, dừng lại Fushimi 
Ít ngày. Người giữ thành Fushimi lúc đó là Torii Mototada 
vốn là bạn cũ của ông. Hai người bạn thân gặp nhau chuyện 
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trò thâu đêm cho đến rạng sáng hôm sau, đều biết rằng 
pháo đài fushimi có thể bị tấn công. Torii hứa quyết tử bảo 
vệ thành này. 

leyasu không vội vã tấn công. Ông để thời gian đi tham 
đọc sông Tòkaidò, đến Yedo ngày 10 tháng 8. Ông đóng tại 
đây cho đến 1 tháng 9 thì kéo quân về phía Bác, lập đại 
bản doanh tại Oyama ở Shimosutke. Ông thận trọng theo 
đối hành động của Mitsunari. Thực ra việc tiến công quân 
của Uyesugi không có gì khó khăn bởi vÌ từ phía Bác hai 
tướng Date và Mogami tiến xuống miền Aizu, đã có thể áp 
đảo được Uyesugi và buộc ông này rút về thế phòng thủ: 

Khi tới Oyama, leyasu được tin Mitsunari phản bội và 
đang thừa cơ tìm cách chồng trả ông ta. Mitsunari rời pháo 
đài Sawayama và đứng đầu một đội quân khá mạnh. leyasu 
hoàn toàn ở thế chủ động vì đã dự kiến được đúng sự diễn 
biến của tình hình. Ông ta làm như không có ý đồ gì định 
tấn công Aizu để đánh lạc hướng Mitsunari. 


Ngày 8 tháng 9 sau khi vây hãm thành fushimi được 10 
ngày thì Mitsunari chiếm được thành này. Tướng giữ thành 
Torii tử trận. Dược thể, Mitsunari tập hợp tất cả những 
người đi theo mình, tuyên bố mục đích của cuộc khởi nghĩa 
là để ủng hộ Hideyori, rồi kéo đại quân qua Mino vào Owari 
để chuẩn bị tấn công leyasu ở Mikawa. Mitsunari đã tính 
toán sai làm, nghí rằng sẽ áp đảo được Ïyeasu và kỉm chân 
ông ta lại, không cho triển khai lực lượng. 


Mitsunari tiến vào Gifíu và được tướng Oda Hidenobu 
tiếp đón trọng thể. Tiếp đơ ông ta tiến về Ògaki vào được 
pháo đài này ngày 18 tháng 9. Dến đấy Mitsunari gặp sự 
chống cự của các đội quân vùng Tango, Ise và Òmi và buộc 
phải tập trung toàn lực để chống cự. Lúc này một số lớn 
lãnh chúa phụ thuộc vào Mitsunari, trước đây miễn cưỡng 
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chống lại [eyasu, nay án bình bất động. Trong số họ có Mòri 
Terumoto người trước đây chịu trách nhiệm trông nom 
Hideyori, nay cũng không động đậy gì. Mitsunari đích thân 
chỉ huy đội quân miền Tây. Ông ta là người kiên cường và 
có kinh nhgiệm chiến đấu nhưng dù sao không thể là đối 
thủ ngang hàng được với leyasu. 

Ngày 11 tháng 9, leyasu về pháo đài Yedo và từ đây chỉ 
đạo phong trào chống miền Tây. Ông điều quân dọc theo 
sông Tokaido, rồi lệnh cho con trai là Hidetaka mang 30.000 - 
quân đánh dọc miền Nakasendò. Cả hai cha con hợp quân 
ở Mino. ì 

Chiến lược của leyasu là mở trận đánh lớn tiêu diệt quân 
địch ở Mino trước khi họ rảnh tay củng cố lực lượng ở tỉnh 
này. Mino là một vùng chiến lược, trước kia Nobunaga đã 
từng lập nghiệp ở đây khoảng 30 năm liền, năm 1568 pháo 
đài của ông ở Kiyosu đã là căn cứ để chỉ huy các cuộc chiến 
đấu ở các tỉnh gần kinh đô. Đội tiền quân của leyasu dưới 
sự chỉ huy của các tướng Fukushima Hosokawa và nhiều 
tướng tin cậy khác tiến nhanh dọc sông Takaidò và hợp 
quân tại Kiyosu ngày 21 tháng 9. Đến lúc này hai đội quân 
đối địch cách nhau khoảng 17 dặm từ gifu đến Kiyosu. 

Ngày 26 tháng 9 tướng fukushima được lệnh của leyasu 
tiến binh. chỉ trong vài ngày họ tiến qua sông Kiso và chiếm 
thành Gifu. Ngày 1 tháng 10 đội quân này đã chiếm được 
đỉnh cao trong thành phố và chờ Ïeyasu mang quân đến. 
leyasu vẫn theo dõi chặt chẽ sự diễn biến của trận đánh rất 
hài lòng về tài chỉ huy của Fukushima và các chiến hữu và 
ông quyết định tiến quân. Ông cho tiến quân ngày 7 tháng 
10 và đến ngày !7 tháng 10 thì tới kiyosu với 30.000 quân. 
Ông tiến đến cao điểm Akasaka, khoản 2 dậm về phía bác 
Ògaki ngày 20 tháng 10. 


645 


Đến lúc này Mitsunari tỏ ra rất lúng túng. Ông ta kêu 
goi đồng minh ở khắp các nơi ủng hộ. Cuối tháng 9 có 
Shimazu, Ukita và Konishi ở bên cạnh Mitsunari. Khoảng 
20 ngày sau, có thêm Mòri Hidemoto, Chòsokabe, và Nat- 
suka đến với 30.000 quân đóng phần điểm tiền tiêu ở 
Tokugawa. Liền sau dó Kobayakawa đến với 8.000 quân và 
chiếm được điểm cao gần Sekigahara. 


Vàề số lượng, quân của Mitsunari và đồng minh như vậy 
là khá đông, dàn trận trên một phạm vi rộng để chống lại 
leyasu, song người ta nghỉ ngờ sự thống nhất và ý chí kiên 
định của quân đồng mình. 

Chập tối ngày 20 tháng 10, khi leyasu họp với hội đồng 
tướng linh ở gần Akasaka một đội quân miền Tây tiến về 
phía làng Sekigahára. Lúc đó trời mưa to, bầu trời tối mịt 
mù, hai bên giao chiến dữ dội suốt đêm cho tới rạng sáng 
hôm sau. Quân miền Tây chiến đấu gian khổ chiếm được 
một số vị trí, và trực điện đối địch với quân Ieyasu từ phía 
Òsaka. Họ đang có lợi thế thì chẳng may, hàng ngũ của họ 
rối loạn, có nội biến. 

Trong khi đội quân miền Tây chiếm được một số vị trí 
thì sáng ngày 20 tháng 10 các lực lượng của leyasu tiến đến 
phía bác Nakasendò, Cỏ mọc dày và cao đến nỗi quân của 
Fukushima chạm trán với hậu quân của Ukita. Cuộc giao 
tranh bát đầu. Trận chiến diễn ra ác liệt và quân miền "Tây 
xem ra có ưu thế hơn. Theo kế hoạch của Mitsunari thì quân 
của tướng Kobayakawa, từ điểm cao sẽ Ìao xuống tấn công 
hậu quân của leyasu. Song Kobayakawa đã không hành động 
như vậy, đã đứng về phía quân leyasu phản công trở lại. 
Hàng ngũ quân miền Tây náo loạn và mạnh ai nấy chạy. 
Kobayakawa trước hết phản công đánh tan quân của 
Ronishi rồi quân của Dkita, đông có đến 10.000 người. 
Mitsunari bỏ chạy, tiếp đó là đến Shimazu cũng phải chạy 
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tháo thân sau khi thất bại nặng nề. cùng với Ukita chạy 
sang Òsaka rồi tìm đường biển di Satsuma, 


Vị trí của các lực lượng dối dịch ở Sekigahara 
trước kht cuộc chiến tranh bát đầu. 


Sự thất bại của đội quân miền Tây là bất khả kháng 
leyasu chiến tháng phần nhờ có nội biến trong hàng ngũ 
địch. Song cũng có người cho rằng ông gặp may vì phải 
chống chợi với một lực lượng dịch đông hơn nhiều và chiếm 
lĩnh những vị trí chiến lược rất mạnh. Nhưng leyasu không 
phải là người chỉ huy thiếu chín chán. Tài thao lược của ông 
đã được thể nghiệm hàng nhiều thập kỷ chỉnh chiến. Ông 
sắc xảo, hiểu được người khác, có khả năng phán đoán 
nhanh nhạy và biết khi nào phải hành động và hành động 
như thế nào để tránh được tối đa những tổn thất. 

Các tướng lĩnh tham gia trận đánh Sekigahara nói chung 
có tên tuổi một thời trong lịch sử. 
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Mitsunari bắt đầu tập hợp lực lượng khi ông ta biết rằng 
leyasu đã chuyển quân về phía Đông năm 1600. Ông ta đi 
thăm Osaka tìm bạn chiến đấu. Ò dây ông gặp được Òkani 
Yoshitaka, Ankokuji Ekei, Maeda Geni, Natsuka Masaiye và 
Mashida Nagamori là những người tuy không có vai trò 
chính nhưng có tài. Nhân danh Hideyori, Mitsunari kêu gọi 
các lãnh chúa đi với mình chống lại leyasu. Khi đánh pháo 
đài Pushimi Mitsunari được nhiều lãnh chúa ủng hộ như 
Mòri Terumoto, Mòri Hidemoto, kita Hideiye, Konishi 
YTukinaga, Shimazu Yoshihiro, Kobayakawa Hideaki, 
Chòsokabe Morichika và Walkizaka Yasuharu. 

Dể có thêm sức mạnh chống lại leyasu, Mitsunari còn 
dùng thủ đoạn bát gia đình những người đi theo leyasu làm 
con tỉn. Ông ta tàn nhẫn đến mức cho tay sai bắt cả vợ của 
Hosokawa, một tín đồ công giáo ngoan đạo có tên là Gracia 
bà này chống lại và bị tay chân của Mitsunari giết chết. 

Về phía leyasu cũng có nhiều tưởng giỏi như Âsano 
Yukinaga, Fukushima Masanori, hachisuka Yoshishige, 
Kuroda Nagamasa, Hosokawa Tadaoki, lkuma kazumasa, 
Nakamura Kazutaka, Horio Tadauj]l, Katò Yoshiakira, 
Tanaka Yoshimasa, Yamanouchi Kazutoyo, Tòdò Takatora 
fgwòogoku Takatomo, Tsutsui Sadatsugu và Terazawa 
Hirotaka: Da số họ đều là những người trước đây đã đi theo 
Hideyoshi. Họ vốn không phải là những người dưới quyền 
của Ieyasu, nhưng tình nguyện chiến đấu bên cạnh ông ta. 

Tổng số quân tham gia trận Sekigahara không biết chính 
xác nhưng dự đoán không dưới con số 80.000. Dương nhiên 
không phải tất cả từng ấy người đều tham chiến trong cùng 
một lúc. Nhất là về phía Mitsunari, do nội bộ không yên ổn, 
lại do ông ta chỉ huy không giỏi nên có một bộ phận hầu 
như đồng quân làm vì, không có tác dụng. Số này đông tới 
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30.000. Về phía Ieyasu tất cả mọi người trong quân ngũ đều 
tham chiến, trừ trường hợp tướng Hidetada với 38.000 quân 
do nhận được thông tin chậm nên không kịp tham chiến. 

Ngây 21 tháng 10 leyasu đóng ở doanh trại ra lệnh cho 
Kobayakawa và các viên chỉ huy khác đã đánh bại Mitsunari 
tiếp tục truy kích quân địch và chiếm pháo đài của ông ta. 
Pháo đài bị chiếm, Mitsunari chạy trốn và một tuần sau thì 
bị bát. Ông ta bị hành quyết định ngày 6 tháng 11 cùng với 
Konishi Yukinaga và một người tin cẩn của Mòri là nhà sư 
Ankokuli. Konishi được các bạn khuyên nên tự sát để bảo 
toàn danh dự nhưng ông lấy cớ là người theo đạo Gia Tô 
nên không tự sát mà bình tĩnh chờ đợi cái chết. 


4 - Trận Òsaka. 


Bau trận Sekigahara, leyasu vội vàng trở về đại bản 
doanh. Ông dừng lại ít thời gian ở Òtsu để nám những tin 
tức mới ở Òsaka. Pháo đài này, do Mòri Terumoto, một 
thành viên của hội đồng nhiếp chính phụ trách chăm sóc 
Hideyori, cai quản. leyasu chuẩn bị dùng vũ lực để vào 
thành phố, bởi vì nhiều tướng lĩnh của Mitsunari đã rút 
quân từ Sekigahara về đóng ở đây, nhiều đơn vị còn nguyên 
vẹn, tổn thất không đáng kể và như vậy họ có đủ lực lượng 
chống lại. 

Ö Òsaka Mòri Hidemoto và một số đồng sự ủng hộ việc 
chống lại leyasu, còn Mòri Terumoto thì lại muốn sớm chấm 
dứt đối địch. Mòri Terumoto bằng lòng với tình trạng hiện 
tại. Ông hy vọng khi đầu hàng leyasu, sẽ giữ lại được các 
trang trại rộng lớn. Ông trao trả lại quyền cai quản pháo 
đài cho leyasu. leyasu vào chiếm pháo đài ngày 1 tháng 11 
và trở thành chủ soái của cả nước. leyasu phải dùng vũ lực 
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để dẹp một số cuộc nổi dạy lẻ tẻ ở Kyùshù và ở miền đất 
của Ủyesugi, song sự chống đối mạnh nhất lại xảy ra ở các 
tỉnh miền Trung và miền Đông. leyasu quyết tâm thiết lập 
chủ quyền càng nhanh càng tốt, tổ chức một hệ thống chính 
quyền có hiệu lực đối với cả nước. 

leyasu áp dụng một chế độ thưởng phạt công minh, 
thưởng hậu cho những lãnh chúa ủng hộ ông trong cuộc 
chiến và trừng phạt nặng những kẻ chống lại. Ỏ Nhật Bản 
lúc đó có khoảng 214 thái ấp với 10.000 koku hoặc hơn một 
Ít ở mỗi thái ấp leyasu tịch thu những thái ấp của khoảng 
90 gia đình với tổng thu nhập khoảng 4.300.000 koku, thu 
lại của một số thái ấp khác khoảng 2.215.000 koku như vậy 
trong làng ông ta có tất cả khoảng 6500.000 koku giữ lại 
một phần, còn dùng để ban thưởng cho những người có 
công. Những thái ấp bị thu bớt lại thu nhập phần lớn của 
Mòri, Satake Dyesugi và Akita, tổng số thu khoảng già nửa 
số thu nhập tịch thu được từ 90 gia đỉnh. 

Phần lớn số thu nhập trao cho gia đình Tokugawa quản 
lý, còn thu nhập từ các tỉnh giàu cố miền Đông do leyasu 
cai quản. Song leyasu còn có nhiều của cải khác là các nguồn 
lợi về rừng, hầm mỏ, bến cảng và các trung tâm thương 
mại. Ông tính phần riêng của mỉnh thưởng cho các lãnh 
chúa đã chiến đấu bên cạnh ông, đặc biệt những người dọc 
sông Tòkaidò và Còsandò, nơi ông có những bạn chiến đấu 
trung thành. Ỏ nơi này và nhiều nơi khác trong nước có 
những lãnh chúa độc lập tạo thành lực lượng bảo vệ vững 
chắc cho gia đình Tokugawa. Có khoảng 60 lãnh chúa như 
vậy trong thời kỳ này. 

Một vấn đề nữa mà leyasu quan tâm giải quyết là hình 
thành một thể chế như một bản hiến pháp để làm cơ sở 
kiểm soát cả nước. Ông chủ trương phục hồi lại chính thể 
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Bakufu, một chính thể mà Nobunaga đã vô hiệu hóa và 
Hideyoshi đã đánh đổ. Ông được nhà vua phong làm đại 
nguyên soái năm 1603, song ông cũng chưa sử dụng hết 
quyền hạn của mình. Ông thận trọng, muốn tránh cho người 
đời có cảm tưởng rằng ông định chiếm chỗ của Hideyori. 
, Ông vẫn cố giữ quan hệ tốt với Yodogimi, người đàn bà vẫn 
tự nhận mình là người bảo vệ dòng dõi của dòng họ 
Toyotomi. Tuy nhiên đối với những kẻ định chống lại ông, 
ông không tha thứ. Vẫn có những viên tướng ở trong hoặc 
ở gần Òsaka âm mưu đứng lên bảo vệ Hideyori. Họ gồm có 
những người như Mòri Hidemoto có quân lực còn nguyên 
vẹn từ sau trận Sekigahara, ngoài ra còn có những tướng 
lĩnh đã từng đứng về phía Ieyasu để chống lại Mitsunari 
nhưng vẫn còn tưởng nhớ đến Hideyoshi. Trong số này có 
Pukushima, Asano, Kuroda, Katò và nhiều người khác. Họ 
chống lại Ieyasu vì cho rằng ông ta quá thô bạo, họ lôi kéo 
cả các lãnh chúa có thù hận với dòng họ Tokugawa, đặc biệt 
là những người ở miền Tây Nhật Bản và Kyùshù. 

leyasu hành động thận trọng. Trước khi tiến vào Òsaka 
năm 1600, ông đã quyết định rời đô đến Yedo vốn lãnh địa 
cũ của ông ở miền Kantò. Dây là trung tâm sức mạnh quân 
sự của ông và trong một số năm sau, ông củng cố Yedo, xây 
một hệ thống pháo đài ở những vị trÍ quan trọng chung 
quanh để phòng thủ. Tuy nhiên từ sau năm 1603 ông không 
đóng ở Yedo mà trao quyền cai quản pháo đài này cho 
Hidetada, người con trai lớn của ông. Ông còn nhiều việc 
phải làm ở nơi khác. Có một thời kỳ ông đóng ở Sumpu 
(Shizuska) nơi ông bị giữ làm con tin thời niên thiếu. 

leyasu thận trọng trong việc giải quyết tương lai của 
Hideyori. Ông là người có ý đồ lớn, nhưng tính cách kín 
đáo. Sau trận Sekigabara một số năm, ông củng cố vị trí 
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của mình bằng cách sắp xếp những người thân cận vào các 
vị trí thích hợp, tu sửa lai các pháo đài, và biện pháp quan 
trọng nhất là tỉm mọi cách tăng thêm nguồn thu nhập và 
các nguồn vốn sở hữu khác. Ông quan tâm phát triển công 
nghệ trong nước và ngoại thương. Cũng vào thời kỳ này các 
thương nhân Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh muốn phát triển 
buôn bán với Nhật Bản và họ được leyasu khuyến khích. 
leyasu rất quan tâm đến giao thông đường biển và muốn 
có công nghiệp đóng tàu ở Nhật Bản. 

Trước khi đi Yedo năm 1605 leyasu cấp cho Hideyori một 
số thái ấp trị giá khoảng 650.000 koku, kể cũng Ít đối với 
một nhân vật quan trọng như vậy. 

Trước đó còn cho tu sửa lại các pháo đài chung quanh 
Kyoto. Ông vấn giữ thái độ thân thiện và kính trọng để tỏ 
lòng trung với nhà vua và trên vùng đất có pháo đài của 
Nobunaga trước đây ở Kyoto, ông cho xây dựng pháo đài 
Nụò dùng làm bản doanh cho đại diện của đại nguyên soái 
ở kinh đô, gọi là Shoshi-dai. Shoshi-dai còn có trách nhiệm 
làm cầu liên lạc giữa đại nguyên soái với triều đình đồng 
thời theo dõi hoạt động của các lãnh chúa ở các tỉnh miền 
Tay. 

Từ sau 1603, ảnh hưởng của leyasu phát triển nhanh 
chóng còn Hideyori lại yếu đi do một số người ủng hộ trung 
thành lần lượt qua đời như Asano Nagamasa, Katò 
Kiyomasa và Maeda Toshinaga. năm 1611, leyasu bắt đầu 
gây sức ép với Hideyori, đến năm 1614 ông cho kiểm soát 
khu nhà ở Toyotomi. Về phía Hideyori mặc dầu những 
người thân cận trung thành với ông không còn nữa, nhưng 
ông cố nguồn giúp đỡ về quân sự khác. Dóớ là hàng ngàn 
quân nhân bị phá sản từ khấp mọi miền lũ lượt đổ về Òsaka 
bảo vệ thành này. Phần lớn họ là những người đã mất hết 
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tài sản khác hoạc chức vụ do chính sách phân phối lại các 
thái ấp của leyasu. 

leyasu bình tỉnh chờ đơn những sự kiện này. Ông đã có 
cớ chính đáng để tiến công Hideyori. Cuối năm 1614 tướng 
Hidetaka mang 70.000 quân vây chặt thành Òsaka. Đây mới 
là tiền quân và những cuộc đụng độ nhỏ. 

Lúc đớ là vào tháng 11, Hidetaka triển khai quân lính 
cho đến 10 tháng 12 thi xong. Tiền quân của leyasu do 
tướng Hidetaka chỉ huy được các lãnh chúa lớn tiếp viện 
thêm, quân số lên tới khoảng 90.000. Tháng 1 đội quân này 
vẫn chưa có hoạt động gì đáng kể và cũng bị đánh trả lại. 
Họ phản công một cách thận trọng. leyasu lưu ý các tướng 
lĩnh phải khôn khéo để khỏi trả giá đất khi phải tấn công 
vào các pháo đài cực kỷ kiên cố. leyasu chủ trương phân 
hóa quân địch, khai thác triệt để những mâu thuẫn nội bộ 
của họ và ông tuyên bố sản sàng thương lượng hòa bình. 
Những đề nghị hòa bình của đối phương được leyasu chấp 
nhận nhưng sau dó chính ông lại phủ định. 

Người ta gọi đó là giai đoạn chiến tranh lạnh (cuộc bao 
vây mùa đông), cho tới ngày 21 tháng l năm 1615 thì bùng 
nổ. Tướng Hidetaka mở cuộc phản công, lấp các hào và phá 
các bức tường thành vòng ngoài. Sau đó các hào sâu bên 
trong cũng bị lấp và ngày 16 tháng 2 chiến lũy phòng thủ 
phía ngoài hoàn toàn bị phá hủy. Tướng Hidetaka trở về 
Yằushimi. 

Đến tháng 5 cuộc bao vây chấm dứt. leyasu đã thắng lợi, 
ông hứa bảo toàn tính mạng cho Hideyori nhưng lời nói của 
ông không được người ta tin nữa vì ông đã hơn một lần thất 
hứa. Đến mùa hè một đội quân khổng lồ được điều đến bao 
vây chặt thành Òsaka. Nhưng ở Òsaka vẫn có khoảng 
100.000 quân của phái Hideyori đông gần gấp đôi lực lượng 
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tiến công. Ác chiến xảy ra nhiều người cho tới 2 tháng 6 
thì quân trong thành mở đường máu tràn ra khỏi các pháo 
đài cố thủ. Chiều tối hôm sau cuộc chiến kết thúc, quân của 
Tokugawa leyasu tiến vào thành. 

Dêm đó vợ Hideyori (là con gái của tướng Hidetada) viết 
thư cho Hidetada và leyasu xin tha chết cho chồng bà và 
cho bà mẹ là Yodogimi. Không có hồi âm trở lại. Ngày 4 
tháng 6 Hideyori tự sát còn bà Yodogimi bị một người hầu 
giết chết. 

Về mặt đạo đức, leyasu không thể được tha thứ vì ông 
đã quên hết lời thề này đến lời thề khác; 5ong ông đã đạt 
được mục đích là đánh đổ được dòng họ Toyotomi và trở 
thanh chúa tể của nước Nhật Bản. Trước kỉa nếu như 
Nobunaga và Hideyoshi chỉ thống trị được một thời gian 
ngắn, thì nay dòng họ của Tokugawa leyasu cai trị đất nước 
trong một thời kỳ đài 250 năm. 
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CHƯÓNG XXVI 


NHỮNG NĂM ĐẦU TIÊN CỦA CHÍNH QUYỀN 
BAKUFU TOKUGAWA 


1 - Sự nghiệp chính trị của leyasu. 


leyasu mất ngày l tháng 6 năm 1616, ở tuổi 7ð. Mặc 
dầu ông đã làm việc rất nhiều từ sau khi Hideyoshi mất 
nhưng phần lớn thời gian giành cho sự nghiệp quân sự, qua 
hai trận chiến lớn để giữ ngôi chúa tể. Ông chưa có nhiều 
thì giờ cho sự nghiệp dân sự, nhất là trong khoảng l5 năm 
cuối đời. Thực ra thÌ từ năm 1605, hai năm sau khi được 
phong làm đại nguyên soái ông đã nhường quyền cho con 
trai là Hidetada để rảnh rang lo các vấn đề chính trị, nhằm 
__ giữ vững quyền lực cho dòng họ Tokugawa. Việc ông rút lui 
về và nhường quyền kế nghiệp cho con trai là Hidetada đã 
cho thấy dấu hiệu việc cha truyền con nối của dòng họ 
Tokugawa. Bản thân ông là một quân nhân chiến thắng ông 
muốn cho con cái mình kiên quyết bảo vệ những thành quả 
đó và muốn thế phải kết thúc cuộc nội chiến. Ông để tâm 
suy nghỉ về một thể chế có hiệu lực nhằm kiểm soát những 
tham vọng của các lãnh chúa có thế lực. Số này đã theo về 
với ông sau trận Sekigahara, nhưng lòng trung thành của 
họ chưa phải đã tin cậy được. 

Chiến thắng trong trận Sekigahara đã đưa leyasu lên vị 
tr độc tôn. Trong thời kỳ giữa sự bại trận của Ishida 
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Mitsunari và sự thất thủ của Òsaka Ieyasu phải vượt qua 
nhiều sự chống đối, đặc biệt là số lãnh chúa phong kiến ở 
miền Tây Nhạt Bản. Không có những cuộc nổi dậy công 
khai cần phải dùng vũ lực để dẹp, song đã phải dùng nhiều 
biện pháp hạn chế tối đa những Am mưu đối địch. Hoàn 
cảnh buộc phải dùng các biện pháp chính trị. Dấu tranh 
chính trị không kém phần quan trọng so với các trận ác 
chiến và các cuộc bao váy bằng vũ lực và leyasu đã tỏ hết 
tài năng chính trị của minh không kém gì tài năng quân sự 
của ông. 

Nhà quý tộc nguy hiểm nhất ở miền Tây là shimazu, 
người thống soái cả miền Satsuma, Òsumi và một phần 
Hyùga, mảnh đất rộng giàu tài nguyên, lại có vị trí hiểm 
yếu khiến cho ông ta trở thành con người bất khả chiến 
thắng. Liền ngay sau trận Sekigahasa đã có ý đồ tấn công 
Shimazu và tướng Katò Kiyomasa được giao nhiệm vụ chuẩn 
bị cho trận chiến này. Tướng Katò Kiyomasa đóng ở miền 
Bác Higo. Song leyasu đã dùng biện pháp thương lượng chứ 
không dùng vũ lực, nhờ đó đã cảm hóa được Shimazu và 
đầu năm 1602, Shimazu Tadatsune theo về với đại nguyên 
soái ở pháo đài Pushimi. Shimazu được Ueyasu tiếp đón 
trọng thị. Nhiều nhà quý tộc khác như Ủyesugi và Satake 
_ở miền Bác trước gương đó củng từ bỏ âm mưu chống đối 
và theo về với leyasu. 

leyasu về phần mình, hành động thận trọng. Ông không 
trách gÌ những người đã ủng hộ ông nhưng vẫn có tỉnh cảm 
với Hideyori, người con trai nối dõi của Hideyoshi. 

Miền tây của các tỉnh gần kinh đô và miền bắc của vùng 
Kantò, leyasu không cai quản trực tiếp nên ông buộc phải 
có những biện pháp hạn chế quyền lực của các nhà quy tộc 
lớn ở các vùng này. 
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Cơ sở chính sách đân sự của leyasu là phân phối các thái 
ấp như thế nào đó để những thuộc tướng tin cậy nhất chiếm 
những miễn, từ đó họ cơ thể theo dõi và khống chế được 
những nhà quý tộc còn dao động, ý thức trung thành còn 
có chỗ đáng ngờ. Những thuộc tướng ở Fudai, xưa kỉa nhiều 
đời đi với dòng họ Tokugawa tất nhiên được tin cậy hơn 
những người như Tozama đối với leyasu còn xa lạ. Hầu hết 
những lãnh chúa miền Pudai được thưởng những thái ấp 
khoảng 50.000 koku hoặc Ít hơn trừ Matsudaira Tadayoshi 
là con trai thứ ð của leyasu ở Kiyosu được cấp loại thái ấp 
khoảng 500.000 koku và li Naomasa ở Hikone được cấp loại 
thái ấp khoảng 100.000 koku. Họ được bố trí ở những vị trí 
chiến lược từ miền đông Kyoto đọc theo sông Tokaido và từ 
Nakasondò đến Yedo. 


Đối với những lãnh chúa có thế lực ở vùng Tozama trước 
đây giữ thái độ trung lập, chỉ sau trận Sekigahara mới theo 
về với leyasu, ông ta Ít tín cây. Ông đối xử với họ đúng mức, 
tôn trọng họ song theo dõi chặt chẽ hành động của họ và 
không cho họ cơ hội có thể liên kết với nhau dễ dàng để 
chống lại chính quyền Bakufu. Họ được thường xuyên trao 
nhiệm vụ như tụ sửa lại các thành quách với lý do vì lợi ích 
đất nước. Trong số này có những người như Katò, Asano, 
Kuroda, Ikeda, Nabeshima, Hosokawa và Shimazu. Tất cả 
đều được yêu cầu cung cấp nhân lực và vật tư đã tu sửa lại 
các pháo đài bảo vệ các điểm chiến lược giữa Fushimi và 
Yedo. Họ được Jeyasu trả công bằng vàng, để động viên 
nhiều hơn là để trả thù lao về sức lao động. 

leyasu tìm mọi biện pháp có thể được để ngăn cản sự 
liên minh giữa những lãnh chúa miền Tozama, quy định giới 
hạn và quy mô những thái ấp của họ kể cả mức trọng tải 
của các tàu thuyền đi dọc các tỉnh miền duyên hải của các 
lãnh chúa. Nếu cần, ông hạn chế cả sự tự do đi lại của họ, 
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thông qua những quy định chặt chẽ của các lãnh chúa miền 
Eudai ở các thái ấp lân cận. Dặc biệt leyasu rất cảnh giác 
với sự bành trướng thế lực của lãnh chúa miền Tozama ở 
các tỉnh miền Bắc, nhất là đối với những viên tướng như 
Date, Gamò, Mogami, Uyesugi và Satake. Ông bố trí các 
tướng thân cận miền Pudai ở Mito Utsunomiya và các điểm 
khác tại miền bác Katò, để khống chế đường đi lại của tập. 
đoàn Date và những người lân cận. Theo đuổi chính sách 
kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, các lãnh chúa miền Fudai 
bị di chuyển thường xuyên, đến nỗi họ phàn nàn về việc bị 
điều đi hết tỉnh này đến tỉnh khác. 

Mặc dầu leyasu luôn chú ý đến các việc dân sự nhưng 
ông chưa có một ý đồ thật rõ ràng về hệ thống chính quyền. 
Khi có vấn đề gì nổi lên thì ông lo giải quyết, phương pháp 
của ông vẫn mang phong cách quân sự. Ông muốn mọi người 
phải phục tùng bằng phương pháp ra lệnh hơn là cai trị đất 
nước bằng hệ thống luật pháp. Ông cũng có thông qua được 
một bộ luật chỉ đạo hoạt động của giới quân sự, nhưng là 
những điều luật vá víu không thành hệ thống. Bộ luật này 
là sự tập hợp những điều quy định cho các gia đình quân 
nhân đầu tiên áp dụng cho các gia đình ở pháo đài Fushimi 
tháng 8 năm 161ð. leyasu đã giao cho một số học giả trong 
đó có các nhà sư có học sưu tầm và sắp xếp những điều quy 
định này thành luật. Những điều khoản chính của bộ luật 
nhằm hạn chế quyền lực của tầng lớp đại phong kiến. Chẳng 
hạn có điều quy định giới đại phong kiến không được mở 
rộng hoặc sửa sang pháo đài nếu không được phép của chính 
quyền Bakufu, không được đưa người từ nơi khác đến ở thái 
ấp của mình. Những cuộc hôn nhân giữa các gia đỉnh quý 
tộc phải được đại nguyên soái phê chuẩn và không ai được 
ủng hộ hoặc đồng tình với hoạt động lật đở của người khác. 

Việc ban hành văn kiện này Ít nhiều có tính hình thức 
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bởi vì trên thực tế leyasu đã thực hiện những quy định này 
_ với các phái quân nhân ở Tozama từ lâu và sự phân biệt 
đối xử của ông đối với các loại đối tượng đều rõ ràng từ lúc 
chưa công hố luật. Song có điều nổi bật là bên cạnh những 
ràng buộc về chính trị leyasu đã tăng cường sức mạnh của 
mình bàng các biện pháp kinh tế. leyasu là một người cực 
kỳ giàu có như nhiều giáo sỉ đạo Gia Tô đã ghi nhận trong 
các bài viết. Sau trận Sekigahara ông ta trực tiếp tự cho 
mình quyền cai quản trực tiếp các thành phố lớn như Yedo, 
Kyoto Òsaka, Nagasaki, Yamada và Nara. Các thành phố 
này đặt dưới sự kiểm soát của các quan chức trực tiếp do 
leyasu bổ nhiệm và chỉ đạo công việc. leyasu còn là chủ sở 
hữu của nhiều mỏ vàng và bạc. Ông bổ nhiệm một quan 
chức cấp cao chăm lo. Việc khai thác khoáng sản ở Sado, 
Iwami, Ikuno và nhiều nguồn tài nguyên quý giá khác. Sau 
khi thành lập một xưởng đúc kim loại ở Fushimi năm 1601 
ông cho mở rộng xưởng này để đúc tiền vàng và bạc dùng 
trong việc lưu thông, thanh toán trên phạm vi câ nước. Song 
mối quan tâm lớn nhất của leyasu là phát triển nền ngoại 
thương. Ông cho rằng chỉ cơ phát triển ngoại thương thi 
mới sinh lợi được nhanh, trước hết là vì lợi Ích riêng của 
ông rồi đến lợi ích của quốc gia. Nền ngoại thương ở Nhật 
Bản từ lâu nằm trong tay những người Bồ Đào Nha. 


2 - Chính sách đối ngoại của leyasu. 


Sau cuộc xâm lược Triều Tiên, mối bang giao chính thức 
giữa Nhật Bản và Trung Hoa cũng chấm dứt. Tuy nhiên 
việc nhập cảng một số hàng hớa của Trung Hoa vẫn rất cần 
thiết đối với nền kinh tế của Nhật Bản, hay nơi cho đúng 
hơn, đối với tầng lớp cầm quyền vấn quen tiêu thụ vải lụa 
và các thứ hàng xa xỈ khác từ khi có sự buôn bán giữa hai 
nước. May cho họ, người Bồ Đào Nha vẫn được phép buôn 
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bán với Trung Hoa, họ đã mang hàng hóa của Trung Hoa 
sang Nhật đáp ứng nhu cầu của người Nhật. Tàu buôn Bồ 
Đào Nha thường xuyên đi lại từ Macao đến Nhật Bản. 

Cùng thời kỳ này những thuyền buồm Nhật Bản cũng đã 
đi tới những cảng xa ở miền Dông Nam Á để tÌm mua hàng. 
Cuối thế kỷ thứ XVI quy mô của việc thông thương với nước 
ngoài của Nhật Bản phát triển khá mạnh. Dã có nhiều cộng 
đồng người Nhật sống ở nước ngoài. Dã có những phái bộ 
của vưa Nhật đóng ở Miến Điện, Siêm, Cáăm-pu-chia từ năm 
1550. Cho đến năm 1660 thì ở nhiều vùng miền Viễn đông 
đã có người Nhật đến sinh sống, làm ăn, Dã có những đơn 
vị mạnh lính Nhật đóng bên cạnh các trại lính Bồ Đào Nha 
ở Malacca cũng như ở Macao. 5ố người Nhật sinh cơ lập 
nghiệp ở quần đảo Philippines lên tới vài ngàn người năm 
160ã. 

Đó là bát đầu kỷ nguyên bành trướng của Nhật Bản và 
quá trình này chỉ có thể được thực hiện với sự phát triển 
nền ngoại thương. Người Bồ Đào Nha cần cho nước Nhật 
và vị trí của họ được củng cố cho đến khi có một đối trọng 
mới xuất hiện ở miền Viễn đông. leyasu không bằng lòng gì 
với sự độc quyền của người Bồ Dào Nha. Ngay sau khi 
Hideyoshi mất, ông muốn phát triển buôn bán với người 
Philippines. Ông đã gửi thư cho toàn quyền Tây Ban Nha 
ở Manila ngỏ ý muốn mở cảng miền đông Nhật Bản cho tàu 
Tây Ban Nha ra vào buôn bán và đề nghị với ông ta cử 
những nhà thiết kế và đóng tàu biển giỏi sang giúp Nhật 
mở mang ngành đóng tàu biển. 

Đau sự thất bại của các lực lượng hải quân Nhật Bản 
trong cuộc xám lược Triều Tiên, leyasu thấy cần thiết phải 
cố một hạm đội tốt, được trang bị mạnh như bạm đội Bồ 
Đào Nha. Toàn quyền Tây Ban Nha là con người mềm dẻo, 
biết lợi dụng thời cơ, ông tác động với trong nước đưa sang 
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Nhật Bản một số tàu biển nhưng trái với ước vọng của 
leyasu, không cố một nhà thiết kế hàng hải nào, mà trên 
tàu có nhiều giáo sĩ và một số Ít nhà kinh doanh giỏi. Song 
có một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, một người có tài về nghề 
đi biển và đóng tàu biển có mặt ở nước Nhật trong thời kỳ 
này. Dơ là William Adams, một người Anh từ tỉnh Kent, là 
hoa tiêu trưởng kiêm thuyền trưởng điều khiển một chiếc 
tàu Hà Lan, tàu Liefde, với một hạm đội gồm ð chiếc tàu 
nữa từ Rotterdam trên đường đi eo biển Magellan để mở 
đường buôn bán, cạnh tranh với các thương nhân Tây Ban 
Nha và Bồ Dào Nha. Dó là những tàu được vũ trang tốt, 
họ được lệnh đánh trả bất kỳ tàu đối địch nào cản trở con 
đường kinh doanh của họ. Thời kỳ này những thủy thủ Hà 
Lan có mặt ở hầu khắp các đại dương và cổ một điều lý thú 
là tàu Hà Lan đã đến Nhật Bản từ một số năm trước khi 
Hudson phát hiện ra đảo Manhattan. 


Đội tàu Hà Lan gặp bão biển trên đường từ Chile đi và 
tàu Liefde bị nạn. Chiếc tàu này được kéo vào cảng Kyùshù, 
chỉ có một số người sống sót, theo Adams kể lại thì nhiều ' 
người trong số họ đã bị các giáo sỉ đạo Gia Tô tố cáo là 
những kẻ cướp và đã trốn thoát khỏi tội bị đóng đỉnh vào 
cột. May cho leyasu, ông biết dược vụ việc này và đã cho 
đưa Adams về Òsaka vào tháng 5 năm 1600. Theo một số 
nhà viết sử Bồ Dào Nha thì khẩu súng thần công còn lại 
trên tàu Liefde đã được leyasu sử dụng trong trận 
Sekiguhara, nhưng chắc không phải. Nếu có thì khẩu súng 
có được sử dụng trong cuộc bao vây thành Òsaka năm 1615 
thì đúng hơn, bởi vì trong thời kỳ này sử sách mới nơi đến 
việc nhập cảng đạn dược từ các trạm buôn của người Hà 
Lan và người Anh ở Hirado và cũng vào thời kỳ này công 
nghệ đúc súng ở Nhật Bản mới được sử dụng. 

Sau một năm ngồi chơi không Adam được Ïleyasu mời ra 
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làm việc. Ông ta đóng một số tàu nhỏ, đồng thời giảng giải 
cho người Nhật biết những nguyên lý hàng hải và điều kiện 
của các nước châu Âu. 5 năm sau ông xinsphép trở về nước 
nhưng không được chấp nhận, ông ở lại Nhật và được đối 
xử rất tử tế. Vào thời kỳ này Công ty Dông Âu của Hà Lan 
thành lập một số cơ sở buôn bán ở miền Viễn đông. Song 
những cơ sở này còn quá nhỏ không đáp ứng được yêu cầu 
phát triển việc buôn bán. Tàu Hà Lan được lệnh tấn công 
và phá hủy các tàu buôn Bồ Đào Nha, lệnh này được thực 
hiện từ sau năm 1601, cũng có đạt được một số tháng lợi 
ban đầu. Năm 1605 Ieyasu, bực tức vì không được chính 
quyền Manila hưởng ứng, bèn chuyển sang quan hệ buôn 
bán với Nhật Bản. Năm 1609, năm Hudson phát hiện rn 
đảo Manhattan, có hai tàu Hà Lan đi xuống miền Nam Nhật 
Bản đón chiếc tàu Bồ Đào Nha trên đường từ Macao đi 
Kyùshù, tàu Hà Lan đến Hirado và thiết lập một trạm buôn 
bản ở đó. Theo gương đó bốn năm sau một cơ sở của công 
ty Đông Ấn của Anh cũng thiết lập một trạm buôn bán ở 
Nhật. 

Mâu thuẫn giữa người Bồ Dào Nha và người Hà Lan có 
lợi cho leyasu. Tuy nhiên ông đối xử với giáo sỉ và thương 
nhân của cả hai bên như nhau. Ông muốn lợi dụng tỉnh 
hình, đẩy nhanh tốc độ phát triển nền ngoại thương và cả 
ngành nội thương của Nhật Bản. Ông muốn chứng tỏ cho 
người Bồ Đào Nha biết rằng thời đại chiếm độc quyền của 
họ về thương mại và truyền giáo đã chấm dứt. Ông ta lên 
án họ về việc đối xử tàn ác với những cư dân Nhật Bản đi 
biển ở MaCao. Một cuốn sách của tác giả C.R. Boxer nói về 
tỉnh hình xã hội ở Nhật Bản xuất bản ở London năm 1999 
có kể rằng, do thù ghét người Bồ Dào Nha, leyasu đã đối 
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xử với họ rất tàn nhẫn. Ông ta cho đánh đám chiếc tàu Bồ 
Đào Nha Madre de Deus năm 1610 làm cho cả đoàn thủy 
thủ trên tàu bị chết. Ông ta lấy làm sung sướng khi thấy 
người Bồ Đào Nha gặp khó khăn, mặc dầu sau đó không 
lâu ông lại cho phép những người Gia Tô giáo hành đạo, để 
họ tạo điều kiện dễ dàng cho việc buôn bán. 

Nói chung ông không có sự phân biệt đối xử đối với người 
nước ngoài, bát kẻ đó là người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha 
hay Hà Lan. Ông muốn nhận được ở họ những hàng hóa 
chất lượng cao và những tri thức tiên tiến. Quan hệ của ông 
với Adams chứng tỏ ông hy vọng phát triển ngành hàng hải 
và có được những vũ khí mạnh. Những cuộc thương thuyết 
của ông đối với toàn quyền Philippines (Don Rodrigo Vivero 
y Velase) chứng tỏ ông muốn mời các chuyên gia khai mỏ 
nước ngoài đến day cho nhân dân ông phương pháp đúc kim 
loại. Ởng coi đó là ngành công nghiệp rất quan trọng. 

Thái độ ưu ái đối với người nước ngoài còn được thể hiện 
cho tới năm 1611. Đột nhiên chính quyền của họ Tokugawa 
quay ngoắt 180 độ, thay đổi chính sách, cấm việc truyền 
đạo và theo đạo gia tô. Nguyên nhân của sự thay đổi này 
còn có vấn đề tranh cãi song rõ ràng là nó mang tính chính 
trị hơn là tôn giáo. leyasu muốn tống khứ tất cả các giáo 
sỉ đi và đến ngày 27 tháng 1 năm 1614 ông ra sắc lệnh cấm 
đạo Gia Tô ở Nhật Bản. Các nhà thờ ở Kyoto bị phá hết 
còn các giáo sỉ quản chế. Một số tín đồ đạo Gia Tô ở tầng 
lớp trên bị bát đưa đi đầy, trong số đó có cả vị giáo chủ đạo 
Gia Tô người Nhật là Takayama Ukon. Mấy năm sau ông 
này mất ở Manila. Một số tín đồ công giáo Nhật Bản vị 
trừng phạt vì không chịu tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng, một 
số bị bỏ tù. Sác luật của leyasu không chỉ nhằm vào người 


663 


dân thường mà còn nhàm chống lại cả giới quân nhân bởi 
vì người ta cho rằng con đường theo đạo sẽ ảnh hưởng đến 
sự trụng thành của họ đối với cấp trên. Trong thời leyasu 
không có một giáo sỈ nước ngoài nào bị tội chết, mặc đầu 
họ coi thường sắc luật cấm truyền giáo của ông. 


3 - Phương pháp cai trị 

leyasu như chúng ta đã biết, không có ý định tổ chức 
một chính quyền thật có quy củ, nhưng đã gặp những vấn 
đề phát sinh trong thực tiễn. Lúc đầu ông chưa cảm thấy 
sự cần thiết phải có một cơ chế phức tạp trong bộ máy chính 
quyền với các tổ chức có hiệu lực. Ông không biết rằng việc 
cai trị một nước không thể đơn giản như điều hành công 
việc trong một làng. Thời kỳ đầu cả leyasu và Hidetada đều 
thấy điều hành công việc tương đối dễ dàng, nhưng càng về 
sau càng thấy phức tạp và thấy cần phải có một chính quyền 
dân sự cứng rắn. 

Công việc chính quyền do leyasu lãnh đạo lúc đầu không 
khác gỉ mấy việc điều hành một thái ấp. Đại thể, đơ là việc 
ra lệnh cho những người dưới quyền và để cho họ thi hành 
mệnh lệnh cho những người dưới quyền và để cho họ thi 
hành mệnh lệnh một cách tốt nhất. Trong giai đoạn đầu của 
chính quyền Bakufu Tokugawa chưa có sự phân công trách 
nhiệm rõ ràng, Mọi việc leyasu dựa vào những thuộc hạ 
trung thành và tận tâm, những người ở tầng lớp Fudai, có 
trách nhiệm thi hành những kế hoạch của ông. Song ông 
cũng phải dựa cả vào những tầng lớp nhân dân đông đáo 
những tầng lớp thấp hơn, họ góp ý cho ông. Ông sử dụng 
các nhà sư và các nhà nho theo đạo Khổng để tập hợp chỉnh 
lý những quy định cũ rời rạc thành một bộ luật gọi là Bike 
- Sho - Hatto. Ông còn có mối liên hệ chát chẽ với các nhà 
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buôn giỏi và những người giầu kính nghiệm và có kiến thức. 
Họ là những người thông minh và ông dùng họ như những 
công chức thường trực của chính quyền. 

Một ví dụ tiêu biểu về phương pháp dùng người của 
leyasu là trường hợp ông sử dụng Òkubo Nagayasu trong 
việc khai thác các mỏ. Nagayasu là một người xuất thân từ 
tầng lớp dưới ở tỉnh Kai đến Mikawa lập nghiệp rồi được 
leyasu sử dụng. Nagayasu có tài hấp dẫn sự chú ý của 
leyasu trong lúc Ieyasu đang cần người chỉ huy việc khai 
thác các mỏ vàng và bạc ở Iwabuchi tại Mikawa. Nagayasu 
thể hiện được tài năng của mình, được leyasu cho đặt tên 
là Òkubo và danh biệu Iwami no Kami. Nagayasu đã có 
nhiều cống biến trong việc mang lại nhiều của cải vật chất 
cho leyasu. 

Một người nữa cũng thuộc tầng lớp dưới, được leyasu tin 
dùng trong việc kinh doanh là Honda Masanobu được mệnh 
danh là người đi sản chim ưng bằng việc buôn bán. Ông ta 
và con trai là Masazumi đã thực hiện những chuyến công 
cán có tính ngoại giao. Song nói chung những người như 
thế này được leyasu sử đụng, không phải bằng sự bổ nhiệm 
chính thức mà chỉ khi cần thì ông dùng 

Cần nhớ thêm rằng mỗi lãnh chúa được chính quyền giao 
trách nhiệm quản lý thái ấp riêng của mình do đó nên chức 
năng của chính quyền trung ương thực ra bị hạn chế. Chỉ 
trong những hoàn cảnh đặc biệt thì chính quyền Bakufu mới 
can thiệp vào công việc nội bộ của cái thái ấp như khi có 
sự nghỉ ngờ về lòng trung thành của các lãnh chúa. Đất đai 
và thành phố đặt đưới sự cai quản trực tiếp của gia đình 
_Tokugawa thì ngược lại bị coi như sở hữu riêng của họ và 
các quan chức do họ bổ nhiệm chẳng khác gì như những 
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đầy tớ trong nhà họ. Do đơ nếu chức nâng hành chính quốc 
gia mang tính chất quản lý chung chứ không đòi hỏi cơ 
những chuyên gia được đào tạo tử tế. Các nhà học giả được 
giao làm luật chính là được sử dụng theo kiểu này. Vì vậy 
đây không phải là một bộ luật mà là việc tập hợp những 
nguyên tác dùng làm cơ sở cho việc kiểm soát các lãnh chúa 
phong kiến. 

Ý chủ đạo ở trong chương 1, nêu lên việc thực hành nghệ 
thuật quân sự kết hợp với việc học. Do leyasu quyết định 
tìm cách chấm dứt nội chiến nên ông dự kiến sự cai trị một 
xã hội hòa bình. Tuy nhiên ông không khoan nhượng cho 
sự suy giảm về ý chí chiến đấu của các tầng lớp quân nhân, 
và vÌ vậy ông khuyến khích việc luyện tập cung kiếm và 
năng lực cưỡi ngựa. Chương 2 cấm đoán các thới phóng 

. túng, dâm loạn. Còn các chương khác quy định sự chỉ tiêu 
tiết kiệm và kêu gọi giữ đức tính căn cơ trong công việc 
quản lý. 

Có các điều quy định khác nới về những điều cấm kị 
trong công việc một bộ của các thái ấp. Các thái ấp không 
được phép dùng làm nơi ẩn náu cho những kẻ phạm pháp. 
Chủ thái ấp không được phép dùng những kẻ đã bị buộc tội 
làm phản hoặc đang bị tình nghỉ phạm tội. Các thái ấp 
không được cho những người ở thái ấp khác đến ở thường 
xuyên. 

Ta thấy rõ những luật lệ đó nhằm kiểm soát vùng 
Tozama. Vùng này tuy không hoàn toàn độc lập nhưng có 
thế lực mạnh, cần đặt dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của 
chính quyền Bakufu. Các lãnh chúa miền Fudai cơ chỗ đứng 
khác. Họ cớ thể phục tùng đại nguyên soái một cách vô điều 
kiện cho dù có thể hy sinh cả thái ấp của cải. Không có một 
bộ máy hành chính nào có thể áp đặt ý muốn của đại chuyên 
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soái lên các chủ thầu phong kiến lớn nhất. chỉ có thể dùng 
vũ lực đe dọa nhưng điều này thì các đại nguyên soái họ 
Tokugawa đầu tiên không muốn làm. 

Có thể thấy bộ luật Buke Sho - Hatto có bóng dáng của 
bộ luật Kemmu Shikimoku trước kia, đặc biệt những điều 
. khoản kêu gọi tác phong sống giản dị và tiết kiệm. leyasu 
xem ra đã nghiên cứu kỹ bộ luật Shikimoku và các tài liệu 
khác tương tự trước khi giao trách nhiệm cho các học giả 
soạn bộ luật Buke Sho-Hatto. Bộ luật năm 1615 đã hơn một 
lần được xem lại và những điều sửa đổi đã nơi lên sự phát 
triển mới của các thể chế dưới thời Tokugawa. 

Không phải điều nào cũng được tuân thủ nhưng dù sao 
thì mục tiêu của bộ luật cũng báo hiệu một kỷ nguyên hòa 
bình. Thật vậy từ năm 1615 cho đến 250 năm sau, nước 
Nhật Bản sống trong hòa bỉnh dưới sự cai trị của các đại 
nguyên soái dòng họ Tokugawa. 
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